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LỜI NÓI ĐẦU

Đảng và Nhà nước luôn coi trọng công tác thực hành tiết kiệm 
chông tham ô, lãng phí, trong các Nghị quyết của Đảng và nhiều Chỉ 
thị, Báo cáo, Kết luận của Ban chấp hành Trung Aíơng Đảng, Ban Bí 
thư các khoá, từ khóa II đến nay, Đảng ta luôn đề ra nhiệm vụ đấu 
tranh chống tham nhũng gắn với chống quan liêu, buôn lậu, tiêu 
cực, lãng phí. Đấu tranh chống tham nhũng gắn liền với với công 
cuộc xây dựng, chỉnh dòh Đảng, làm trong sạch, và nâng cao sức 
chiêiĩ đấu của tổ chức đảng và bộ máy nhà nước, làm lành mạnh các 
quan hệ xã hội. Đặc biệt từ năm 1999 đêh nay, Đảng đã phát động 
thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đôn Đảng theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII, gắn với việc đấu tranh 
chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Phục vụ đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động tìm hiểu, 
nghiên cứu về công tác đâu tranh chông tham nhũng, thực hành tiết 
kiệm chông lãng phí. Nhà xuất bản Lao động - Xã hội biên soạn và 
phát hành cuốh sách “ Đàng và Nhà nước đối với công tác thực 
hành tiết kiêm, chống tham ô, lãng phí, phát huy dân chủ ở cơ sở 
trong thời kỳ mới”. Cuốn sách đã tập hợp dầy đủ, cập nhật những 
thông tin mới nhát về những công tác nảy.

Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp những tư liệu thiết yếu, phục 
vụ công tác, học tập của đông đảo bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN
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_________________PHẦN THỨ NHẤT________________

ĐẤU TRANH PHÒNG, CHÔNG THAM NHŨNG;
THỰC HIỆN TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ ■ ■ ■
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1. TẠO CHUYỂN BIẾN TOÀN DIỆN 
TRONG CÔNG TÁC Tổ CHỨC, CÁN B0(,)

Nông Đức Mạnh
Tổng Bí thư BCH TW Đảng Cộng sản 

Việt Nam

Thưa các đồng chí,

Kiểm điểm hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX 
của Đảng, Hội nghị Trung ương 9 khóa IX đã đánh giá toàn diện các nội dung trong 
Nghị quyêt Đại hội IX đề ra: Từ sau Đại hội lần thứ IX của Đảng đến nay, công tác 
xây dựng, chỉnh đốn đảng, trong đó có công tác tổ chức, cán bộ bám sát nhiệm vụ 
chính trị, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, có một số đổi mới về nội dung và cách làm, mang lại kết quả bước đầu 
trên một số mặt như luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý đáp ứng đòi hỏi của 
thực tiễn, được địa phương, ngành thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả bước đầu; các 
cấp ủy và các ban cán sự đảng, đảng đoàn đã quan tâm hơn đến việc xây dựng quy 
hoạch cán bộ tạo sự chuyển biến về nhận thức và cách làm quy hoạch v.v... Đây là 
kêt quả nỗ lực phấn đấu chung của toàn Đảng, trong đó có đóng góp tích cưc và 
quan trọng của các cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng và hệ thống làm cóng tác tổ 
chức, cán bộ. Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đôn đảng trên đây đã góp phần quan 
trọng tạo nên những thành tựu: Giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã 
hội, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Trung ương cũng đánh giá: Công 
tác xây dựng đảng vẫn còn nhiều yếu kém, bất cập, châm được khắc phục, nhất là 
chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đánh giá và quản 
lý cán bộ vẫn là khâu yếu chậm được khắc phục. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của nhiều tổ chức đảng ở các cấp còn yếu kém, bất cập, nhất là tính chiến đấu của tổ

(*’ Phát biểu của dồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam - tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ 
chức xây dựng đảng năm 2003; triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, phương hướng, nhiệm vụ năm 2004. Hội nghị tổ 
chức trong hai ngày 24 và 25-3-2004, tại Hà Nội (Tạp chí Xây dựng Đảng, tháng 4
2004).
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chức cơ sở đáng, của chi bộ đảng. Trên cơ sở những nhận định đó, tôi nghĩ Hội nghị 
này là cơ hội tỏì để các đồng chí cùng nhau phân tích, thẳng thắn chí ra những việc 
làm được và chưa làm được, phân tích rõ nguyên nhân, đồng thời bàn kỹ phương 
hướng, nhiệm vụ, nhất là giải pháp để nâng cao chất lượng công lác tổ chức, cán bộ, 
nhằm "tạo được chuyển biến toàn diện và sâu sắc trong việc xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và trong hệ thống chính trị" như yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương, góp 
phần thúc đẩy thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng:

Tôi nêu thêm một số vấn đề để các đồng chí nghiên cứu, thảo luận.
1. Ngay khi bất đầu đổi mới, Đảng ta đã xác định lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ 

trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Nhiệm vụ quan trọng nhất, có ý 
nghĩa quyết định đối với toàn cục trong những thập niên trước mắt của thế kỷ XXI 
này là "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Đây là 
tư tưởng chỉ đạo không chỉ trong 5 năm của nhiệm kỳ Đại hội IX mà là suôi trong 
những thập niên đầu thế kỷ XXI, khơi dậy sức mạnh của toàn dân tộc. Chúng ta 
khẳng định sự nhất quán tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu chung là độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu cụ thể là phấn đấu để dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đây chính là mục đích được toàn 
Đảng nhất trí cao, tạo được sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của quốc tế. 
Đây chính là điểm hội tụ ý chí, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Mà 
sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc không chỉ ở đồng bào trong nước mà còn là 
sức mạnh của đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài. Nói điều đó để thấy rằng 
công tác tổ chức, cán bộ của chúng ta phải được triển khai trên tinh thần quan điểm 
này.

Gần 20 nãm qua, Đảng ta nắm vững phương hướng chí đạo này, do đó sự 
nghiệp đổi mới đã nắm vững thời cơ, vượt qua nhiều thách thức, đạt được những 
thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, càng ngày chúng ta càng thấy công tác xây dựng 
đảng có ý nghĩa rất lớn và mặc dù đã có nhiều cố gắng, đạt được nhiều kết quả, 
nhưng vẫn chưa ngang tầm nhiệm vụ. Chỉ ra phương hướng cho hoạt động trong 
những năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội IX, Nghị quyết Trung ương 9 đã nêu rõ: 
"Chỉ đạo quyết liệt hơn cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng tương xứng với vị 
trí là nhiệm vụ then chốt . Nghĩa là, Ban Chấp hành Trung ương cho rằng, trong thời 
gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đôn đảng đã được chỉ đạo tích cực nhưng chưa 
đủ mức, cần lích cực và quyết liệt hơn.

Các cấp ủy đảng cũng như các cán bộ làm công tác xây dựng đảng cần quán 
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triệt tinh thần này, thể hiện ở việc nâng cao hơn nữa tầm nhận thức, thấy rõ hơn nữa 
trách nhiệm lớn lao và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt hơn để đạt hiệu quả cao hơn 
trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức có quan hệ chặt chẽ với nhau. 
Tại Hội nghị này, các đổng chí tập trung thảo luận công tác tổ chức, cán bộ. Do đó, 
tôi chỉ phát biểu nhấn mạnh thêm một số vấn đề về tổ chức, cán bộ nêu trong Nghị 
quyết Trung ương lần thứ 9 (khóa IX).

2. Đảng phải vững mạnh từ Trung ương tới cơ sở, những tổ chức cơ sở đảng có 
vị trí đặc biệt quan trọng. Điều lệ Đảng đã chỉ rổ: "Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng 
của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở". Cơ sở là cấp triển khai thực hiện đường lối, 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đảng ta thường xuyên chăm lo xây 
dựng, củng cố tổ chức đảng các cấp, cấp trung ương - nơi hoạch định đường lối, 
chính sách - và cấp cơ sở, tổ chức cơ sở đảng - nơi gắn liền với nhân dân, tập hợp, 
phản ánh ý nguyện của nhân dân với Đảng và lãnh đạo nhân dân thực hiện đường 
lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
lần thứ 9 đã nhấn mạnh toàn Đảng tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở 
và hướng về cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng, củng cố 
hệ thống chính trị ở cơ sở; nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phải đẩy mạnh việc xây dựng, kiện toàn và tăng sức chiến đấu cho tổ chức cơ 
sở đảng, đổng thời kiên quyết khắc phục tình trạng thụ động, trì trệ của không ít tổ 
chức cơ sở đảng. Cần nhanh chóng chấn chỉnh tổ chức đảng ở cơ sở cho phù hợp với 
sự thay đổi về tổ chức và cơ chế quản lý mới, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của 
từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; coi trọng củng cố các tổ chức cơ sở đảng ở những 
địa bàn và lĩnh vực trọng yếu về kinh tế và chính trị. Đặc biệt chú ý đào tạo, bổi 
dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Cần bố trí lại cán bộ chủ chốt ở những nơi cần thiết, chọn và cử những cán bộ 
có đủ tiêu chuẩn và điều kiện về tăng cường cho cơ sở. Cử các cấp ủy viên và cán bộ 
có kinh nghiêm trực tiếp chỉ đạo củng cố cơ sở, để từng bước, càng nhanh càng tốt 
thu hẹp các cơ sở yếu kém.

Tôi cũng đề nghị với các đổng chí ở từng cấp, từng ngành phân tích kỹ và đánh 
giá khách quan các đơn vị yếu kém để từ đó có giải pháp cụ thể. Tôi nghe phản ánh 
có đơn vị, địa phương bằng khen treo đầy trụ. sở, trong báo cáo đánh giá là 80-90% 
đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ, nhưng chính ở địa phương đó lại có "điểm 
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nóng". Chúng ta phải phấn đấu phân loại tổ chức cơ sở đảng đúng thực tế để củng 
cố, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, 
đồng thời là một bộ phận của hệ thống chính trị, nên công tác xây dựng, chỉnh đốn 
đảng ờ cơ sở phải gắn liền với xây dựng chính quyền, Mật trận, các đoàn thể ở cơ sở 
và phong trào quần chúng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đồng thời phát huy hiệu 
quá thật sự của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Có nhiều việc phải làm, 
nhưng cần tập trung thúc đẩy thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, 
nâng cao sức chiến đấu của các chi bộ, tổ chức cơ sở đảng. Bác Hồ đã nói: Đảng ta 
có một vũ khí sắc bén để làm cho đảng viên tiến bộ, làm cho Đảng ngày càng mạnh 
là tự phê bình và phê bình. Do đó, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, các 
tổ chức cơ sờ đảng phải có chuyển biến rõ trong việc thực hiện nghiêm lúc chế độ tự 
phê bình và phê bình, chống cách làm hình thức, chiếu lệ, nể nang, né tránh;' hoặc 
chỉ phê bình mà không tự phê bình, chỉ tự phê bình và phê bình mà không sửa chữa 
khuyết điểm. Nghiêm cấm hiện tượng trấn áp, trù dập người phê bình cũng như khắc 
phục tình trạng lợi dụng phê bình để vu cáo, đả kích cá nhân, gây mất đoàn kết nội 
bộ.

Dân chù là bản chất của chế độ và Nhà nước ta. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn 
tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong 
sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Các tổ chức đảng phải thực hiện nghiêm túc 
nguyên tắc tập trung dân chủ, dân chủ càng tốt bao nhiêu thì quyết định tập trung 
càng chính xác bấy nhiêu. Khi thảo luận thì nghiêm túc, thẳng thắn nhưng khi đã có 
nghị quyết thì mọi người nói và làm theo nghị quyết, không chỉ nói mà không làm 
hoặc không thể "nói một đằng, làm một nẻo". Đổng thời có cơ chế phát huy quyền 
làm chủ và quyền giám sát của quần chúng nhân dân đối với cán bộ, đảng viên và 
đối với những lĩnh vực có những biểu hiện tiêu cực. Phát huy dân chủ bảo đảm các 
nguyên lắc tổ chức của Đảng trong sinh hoạt đảng và thực hiện cơ chế đóng góp ý 
kiến của quần chúng, nhân dân để giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng 
đầu các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc và thực chất quy chế dân chủ ở cơ sở 
theo Chỉ thị của Bộ Chính trị nhằm phát huy quyền chủ động, sáng tạo của nhân dân 
trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, cải thiện cuộc sống tinh thần và 
vật chất của nhân dân, xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở 
trong sạch, vững mạnh. Có cơ chế thực hiện việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và 
khắc phục lình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với dân, kiên quyết 
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đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, các biểu hiện tiêu cực, tộ nạn xã hội ở cơ 
sở.

Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy và các cơ quan 
chức năng của Đảng, đặc biệt là của cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở 
đảng, phải có chương trình hành động cụ thể hướng về cơ sở, gắn bó với nhân dân, 
có chê độ đi công tác cơ sở một cách thiết thực, tránh hình thức, có quy chế phân 
công các cấp ủy viên phụ trách cơ sở, khắc phục bệnh quan liêu, xa dân, tìm cách 
nghe được tiếng nói chân thật của cơ sở và nhân dân để tạo ra sự chuyển biến rõ rệt 
trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, các chi 
bộ đảng; gắn xây dựng Đảng với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất 
là đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng, theo yêu cầu của Nghị quyết 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9.

Tôi muốn nhấn mạnh thêm: Thế mạnh lớn nhất của một Đảng mác-xít là gắn 
bó chặt chẽ với quần chúng. Mà nguy hiểm lớn nhất là sau khi cầm quyền lại xa rời 
quần chúng. Đảng ta khẳng định quần chúng nhân dân là nguồn sức mạnh, là gốc rễ 
cho việc giành thắng lợi; giữ gìn, liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là vấn đề 
cốt tử trong tác phong của Đảng ta. Sử dụng quyền lực là vì dân, mang lại lợi ích cho 
dân. Tập trung trí tuệ của quần chúng là để làm cho mọi chủ trương, chính sách, 
đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà .nước sát với thực tế, đáp ứng được yêu cầu, 
nguyện vọng của quần chúng. Đây là vấn đề rất lớn, ở bất kỳ giai đoạn cách mạng 
nào, khi Đảng ta cầm quyền và trong giai đoạn mới này càng đòi hỏi cao hơn.

3. Cán bộ là nhân tó quyết định thành bại của cách mang, gắn liền với vận 
mệnh của Đảng và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng đảng.

Không có đội ngũ cán bộ tốt thì đường lối, nhiệm vụ chính trị đúng cũng 
không thể trở thành hiện thực. Trong thời gian qua, công tác cán bộ đã có những 
thành tựu, bảo đảm có đội ngũ cán bộ ngày một trưởng thành đảm đương nhiệm vụ, 
vững vàng trước mọi thử thách, thúc đẩy sự nghiệp phát triển đâ't nước. Nhưng nhìn 
chung, kết quả đạt được so với mong muốn còn thâ'p; công tác cán bộ vãn còn nhiều 
yếu kém, bất cập. Chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng phát triển. Tình trạng suy 
thoái về chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phân cán bộ, công chức đang là 
nôi lo của xã hội, đang là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm niổm 
tin trong nhân dân. Vãn có tình trạng bố trí không đúng cán bộ chủ chốt, nhất là 
người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị. Chưa kịp thời xử lý những cán bộ lãnh dạo. 
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quản lý một sô' đơn vị trì trệ, yếu kém quá lâu, để đơn vị xảy ra những vụ tham 
nhũng lớn và mất đoàn kết.

Đổi mới công tác cán bộ có nhiều nội dung đã nêu trong báo cáo của Ban Tổ 
chức Trung ương. Tôi nói thêm một số ý:

Qua một số vụ án hoặc kỷ luật đảng vừa qua, có thể thấy công tác đánh giá và 
quản lý cán bộ là một khâu yếu, chậm được khắc phục, chủ yếu do bệnh nể nang, né 
tránh, sợ va chạm, dĩ hòa vi quý, thiếu thẳng thắn, chưa thực hiện công khai, chưa sử 
dụng tốt các tổ chức đảng trong đánh giá cán bộ. Do đó cần phải đổi mới phương 
pháp đánh giá cán bộ thông qua việc xây dựng và nghiêm chỉnh thực hiện quy trình, 
quy chế đánh giá cán bộ. Đánh giá cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn đức, tài, trong 
đó đức là gốc, nãng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, được nhân dân tín nhiệm, 
không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; không chen động cơ 
cá nhân trong việc đánh giá và bổ nhiệm cán bộ. Việc đánh giá cán bộ có đi vào 
thực chất hay không, có đánh giá đúng cán bộ hay không tùy thuộc vào cấp ủy, cấp 
có thẩm quyền, người đứng đầu và sự chuẩn bị của cơ quan tham mưu về cán bộ có 
thực sự trong sáng, công tâm, khách quan hay không. Cần cụ thể hóa phương châm 
"dân chủ hóa, công khai hóa" trong công tác cán bộ. Cán bộ của Đảng, của Nhà 
nước cũng là của nhân dân, do đó nhân dân có vai trò quan trọng trong việc đánh giá 
cán bộ. Cần có cơ chế và thực hiện thành nền nếp việc quần chúng, nhân dân tham 
gia giám sát, đánh giá cán bộ trước khi sắp xếp, bổ nhiệm, vì "dân biết rõ nhiều việc 
mà các cấp lãnh đạo không biết" như Bác Hồ đã dạy.

Cán bộ, công chức có nhiều cấp bậc, chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng 
lớn. Trong một tập thể lãnh đạo thì vai trò người đứng đầu có vị trí rất quan trọng. 
Tài, đức của người đứng đầu có ý nghĩa quyết định năng lực lãnh đạo và uy tín của 
tập thể lãnh đạo đó. Phải căn cứ vào đức, tài, trình đô được đào tạo, khả năng, sở 
trường và năng lực quy tụ cán bộ để bố trí, quy hoạch từng loại cán bộ lãnh đạo, 
quản lý; trên cơ sở đó bồi dưỡng, luân chuyển, thử thách, giám sát, đánh giá cán bộ. 
Luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị là một chủ trương đúng. 
Đây không phải là việc làm mới. Ngay từ khi có Đảng và trải qua các thời kỳ đấu 
tranh cách mạng, Đảng đã luân chuyển cán bộ từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, vào 
miền Trung. Bước vào thời kỳ hòa bình và xây dựng có một hiện tượng đáng suy 
nghĩ là đã có biểu hiện địa phương cục bô, khép kín: Không phải người tỉnh này thì 
không làm được bí thư tỉnh này, không phải người huyên kia thì không làm được bí 
thư huyện kia... Vì vây, chúng ta tiếp tục luân chuyển cán bộ lãnh đạo và cán bộ 
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quản lý là hoàn toàn đúng, mà luân chuyển cán bộ ở đây chính là nhằm bồi dưỡng, 
đào tạo để cán bộ có được trình độ toàn diện. Khi xuống thực tiễn, lao vào thực tiễn, 
tiếp cận với các vùng miền trên cả nước, người cán bộ sẽ có kinh nghiêm, dầy dạn, 
để sau này khi được bố trí vào công việc thì không lúng túng, không bị động. Luân 
chuyển cán bộ không phải là cho đi thử việc. Luân chuyển cán bộ là để bố trí, sắp 
xếp cán bộ cho đúng với yêu cầu của cách mạng. Luân chuyển cán bộ lên, xuống, 
giữa vùng này với vùng khác là việc sắp xếp, bô' trí, phân công cán bộ, đảng viên 
một cách bình thường, là cơ sở tốt cho lựa chọn, bố trí đúng cán bộ, là cơ hội tốt để 
phát huy tài năng, trí tuệ, năng lực của từng cán bộ. Tôi rất mừng là một số đổng chí 
được luân chuyển thể hiện được vai trò, bản lĩnh của mình.

Đội ngũ chúng ta qua các thế hệ đều được thử thách, rèn luyện trưởng thành 
trong phong trào cách mạng của quần chúng, cho nên Đảng vững vàng, đất nước đi 
lên. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng mà trong điều kiện mới chúng ta cần phải phát 
huy và làm thật tốt.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có kết quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và Kết luận của Hội 
nghị Trung ương lần thứ tư (khóa IX) với các giải pháp đổng bộ. Chúng ta đã có 
những bài học sâu sắc về sự sa ngã, sống buông thả, thoái hóa, biến chất, không giữ 
gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước 
của một sô' cán bộ, kể cả một sô' cán bộ cao cấp. Những khuyết điểm mà cán bộ, 
đảng viên thường mắc phải có nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân sâu 
xa đó là bệnh cá nhân chủ nghĩa. Mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể, mỗi thời kỳ cách 
mạng đều có những biểu hiện khác nhau của chủ nghĩa cá nhân. Đã là chủ nghĩa cá 
nhân thì làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước. Do chủ nghĩa cá 
nhân mà đi chỗ gian khổ là ngại, khó khăn là không muốn làm, từ đó sa vào tham ô, 
tham nhũng, thoái hóa, biến chất, hám danh lợi, thích địa vị, quyền hành. Đặc biột, 
chủ nghĩa cá nhân sẽ dẫn đến mất đoàn kết, bè phái, thiếu tính tổ chức, kỷ luật, kém 
tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lới, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước và cuối cùng là làm hại đến uy tín, sự nghiệp của Đảng, của nhân 
dân. Đây là căn bệnh hết sức nguy hiểm làm suy yếu Đảng, làm mất sức chiến đấu 
của Đảng. Bác Hổ từng dạy phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa 
cá nhân. Chúng ta phải xem đáy là công việc thường xuyên, hàng ngày. Trong điểu 
kiện hiện nay, đây là nhiệm vụ hết sức cấp bách và phải kiên quyết làm bằng được 
để thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Cần nghiêm khắc nhận ra những khuyết điểm trong 
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công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở cơ quan và ở nơi cư trú dẫn tới chỗ nắm không 
chắc tình hình công tác, sinh hoạt của cán bộ, để cán bộ mắc vào vòng tội lỗi, làm 
giảm uy tín của Đảng và Nhà nước ta. Những bài học đau xót đó cần được nghiêm 
khắc kiểm điểm và khắc phục. Tăng cường tự phê bình và phê bình, thực hiện cơ chế 
giám sát của nhân dân, tăng cường công tác quản lý cán bộ là để bảo vệ cán bộ, 
ngăn ngừa kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm, giữ vững uy tín của Đảng và Nhà nước 
trong nhân dân. Mặt khác, khi đã mắc lỗi, phạm tội thì mọi đảng viên đều bình đẳng 
trước Điều lệ Đảng, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Kiên quyết xử lý 
theo kỷ luật đảng và pháp luật, không dùng hình thức xử lý nội bộ khi đã có đầy đủ 
chứng cứ vi phạm pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức bao che, "chạy tội". 
Nghiêm khắc trong xử lý các sai phạm là để ngăn ngừa, răn đe những sai phạm trở 
thành phổ biến, cũng là biện pháp bảo vệ đội ngũ cán bộ đảng và nhà nước, bảo vệ 
uy tín của Đảng và Nhà nước.

Cóng lác tổ chức và cán bộ là công lác của các cấp ủy đảng, trước hêì là của 
đồng chí bí thư cấp ủy. Nhưng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức có vai trò tham mưu 
cho các cấp ủy đảng thực hiên các chủ trương chính sách về tổ chức, cán bộ của 
Đảng cũng có trách nhiệm rất quan trọng. Các đồng chí làm cóng lác tổ chức, cán 
bộ, quản lý đảng viên của Đảng trước hêì phải là những cán bộ có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, đạo đức trong sáng, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, công tâm, 
chính trực, lâm huyết với sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

Nếu để một bộ phân nào đó trong đội ngũ cán bộ tổ chức hư hỏng thì đây sẽ là 
một kẽ hở rất lớn trong Đảng. Kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực mà xã hội 
thường gọi là "chạy chức, chạy quyền" trong hoạt động của hệ thống tổ chức, cán 
bộ. Trong thời gian tới, nhiệm vụ công tác tổ chức và cán bộ rất nặng nề, trước mắt 
là phục vụ cho việc củng cố, sấp xếp bộ máy các cấp qua bầu cử Hội đổng nhân dân, 
Uỷ ban nhân dân và đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ X của Đảng. 
Làm tốt bầu cử Hội đồng nhân dân, Ưỷ ban nhân dân các cấp là một bước chuẩn bị 
lốt cho đại hội đảng bộ các cấp. Đại hội đảng bộ các cấp sắp tới làm thật tốt đó là sự 
chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng toàn quốc.

Về lâu dài phải thực hiện cho được chiến lược cán bộ của Đảng, nhất là cần 
sớm có chương trình và kế hoạch triển khai dự án nhà nước thí điểm phát hiện, đào 
tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực tài năng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiộn đại hóa đất nước nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, đảm bảo tính kê' 
thừa và phát triển, vững vàng trước thử thách, đáp ứng ngày càng tốt hơn sự nghiệp 
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xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, các đổng chí cần phát huy ưu điểm, sửa chữa 
khuyết điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đổi mới 
phong cách làm viộc, hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao. Đổng thời cần phối hợp chặt 
chẽ giữa Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức các cấp ủy với các ban khác của 
Đảng để tăng cường công tác bồi dưỡng, kiểm tra, góp sức chung tạo ra sức mạnh 
tổng hợp thực hiện tốt hơn công tác tổ chức, cán bộ.

Nhân dịp Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng, 
thay mặt Bộ Chính trị, tôi chúc toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phát huy truyền 
thống vẻ vang, tiếp tục phấn đấu, thu được nhiều thành tích tốt hơn nữa trong cóng 
tác tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các cấp ủy đáng về cõng 
tác tổ chức, cán bộ.

Xin cám ơn.
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2. ĐƯA CUỘC VẬN ĐỘNG THựC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ 
Cơ SỞ LÊN MỘT BƯỚC MỚI, RỘNG RẢI HƠN, HIỆU QUẢ HƠN, 

THIẾT THỰC HƠN1
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Dân chủ là khát vọng sâu xa, cũng là thành tựu cuộc đấu tranh lâu dài của các 
dân tộc và của loài người. Trong xã hội ta, xã hội do nhân dân làm chủ thì dân chủ 
vừa là mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội vừa là cơ chế và 
phương thức để vận hành quyền lực của nhân dân trong quản lý nhà nước và tổ chức 
đời sống xã hội. Luật pháp của nước ta bảo đảm quyền tự do, bình đẳng của công 
dân, coi nhàn dân là cội nguồn của sức mạnh và là người nắm giữ quyền lực. Quyền 
làm chủ của nhân dân được phát huy, chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa mở rộng tức 
là khả năng thu hút tạo điều kiện để nhân dân ngày càng tham gia sâu sắc vào công 
việc của Nhà nước, tham gia xây dựng luật pháp, chính sách, hưởng quyền lợi và chủ 
động thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân. 0 mỗi nước, trình độ của nền dân chủ 
trong xã hội tùy thuộc phần lớn vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ dân 
trí, quyền hạn và năng lực thực hiện quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân. Xã 
hội ta càng phát triển càng đòi hỏi và càng có điều kiện mở rộng chế độ dân chủ xã 
hội chủ nghĩa.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ có tính ưu việt so với tất cả các nền 
dân chủ từ trước đến nay, nó thể hiện đầy đủ nhất quyền của nhân dân làm chủ đất 
nước, xã hội, được hưởng các lợi ích chính đáng do luật pháp của nhà nước bảo đảm, 
do đó là nền dân chủ rộng rãi nhất trong lịch sử.

Đảng ta coi đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng 
Việt Nam, là động lực của sự phát triển xã hội, coi phương châm "Dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra" là biểu hiện cụ thể về thực hiện quyền làm chủ của nhân dân 
trong đời sống ở cơ sở. Trong Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Nhà nước đã quy định 
những việc, những nội dung để nhân dân được biết, được bàn, được quyết định, được 
làm, được kiểm tra. Đó thực sự là một bước tiến trong việc thực hiện quyền dân chủ 
trực tiếp và nâng cao chất lượng dân chủ đại diện của nhân dân.

Thực tế 6 năm thực hiện Chỉ thị số 30 cùa Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây

. Tạp chí Cộng sản (điện tử) số 68-2004 
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dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã chứng minh được tính đúng đắn và 
sáng tạo của sự lãnh đạo của Đảng ta. Theo các báo cáo tổng kết được trình bày tại 
Hội nghị này, Quy chế Dân chủ ở cơ sở thể hiên ý Đảng hợp với lòng dân, đã được 
đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hô và tích cực 
thực hiện. Quy chế đã đem lại nhiều kết quả và ý nghĩa thiết thực về nhiều mặt, góp 
phần làm chuyển biến đáng kể nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn 
thể, giữ vững sự ổn định và phát triển chế độ chính trị từ cơ sở, tạo động lực quan 
trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, vãn hóa, xã hội, bảo đảm cho người dân có điều 
kiện tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây 
dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, 
chính quyền và đoàn thể với nhân dân.

Trong cuộc sống ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được tôn 
trọng, sức mạnh về vật chất và tinh thần của nhân dân được thể hiện thành các phong 
trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đời sống vãn 
hóa. Bằng sức mạnh của Nhà nước và của nhân dân, hàng vạn công trình lớn nhỏ 
như: đường giao thông, công trình thủy lợi, thủy điện, trường học, trạm y tế, bệnh 
viện đã được xây dựng với hàng ngàn tỉ đồng và hàng chục triệu ngày công do nhân 
dân đóng góp; hơn 17 vạn ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, vườn cãy tình 
nghĩa, nhiều tỉ đồng tiền trợ giúp, sổ tiết kiệm, sổ bảo hiểm... được trao tặng cho các 
hộ nghèo và các gia đình chính sách, gia đình có công với nước. Việc thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở còn góp phần làm chuyển biến phương thức lãnh đạo, công tác 
điều hành, quản lý và lề lối làm việc của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể, nâng cao thêm tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 
công chức, tạo dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở và tăng cường sự đồng thuận 
trong xã hội.

Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính 
trị và Ban Bí thư, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Quy chê' Dân 
chủ ở cơ sở, làm từng bước vững chắc, có chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm, triển khai 
từ trong Đảng, trong cán bộ rồi mới mở rộng ra nhân -dân, nhân ra diện rộng. Công 
tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, đúc rút kinh nghiệm cũng có những tiến bộ đáng ghi 
nhận. Thay mật Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt biểu dương các địa phương, đơn vị đã 
quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị vể xây dựng 
và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở trong 6 năm qua.

Trong khi khẳng định những kết quả đạt được, chúng ta cũng thấy rõ rằng, thực 
trạng dân chủ ở cơ sở chưa làm cho chúng ta hài lòng. Quy chế Dân chủ ở cơ sở ban 
hành đã 6 năm, song vẫn còn một bộ phận cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh 
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nghiệp nhà nước chưa triển khai thực hiên; trong số địa phương, đơn vị đã thực hiện 
thì chỉ xấp xỉ một phần ba làm tốt. Nhân thức của một số cấp ủy, chính quyền, các 
ngành còn chưa đúng đắn về tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở. Lãnh đạo, điều hành chưa thống nhất, chỉ đạo thực hiện không thường xuyên, 
có nơi còn nặng về hình thức, buông lỏng hoặc khoán trắng cho Ban Chỉ đạo... Do 
vây, tại Hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu khi thảo luận cần nhìn thẳng 
vào sự thật, phân tích rõ chất lượng và hiệu quả về chính trị, kinh tế - xã hội do phát 
huy dân chủ mang lại, căn cứ vào yêu cầu và nội dung Quy chế Dân chủ đề ra cho 
từng loại hình cơ sở mà trả lời cho được câu hỏi: đã thực sự đạt yêu cầu của Chỉ thị 
Bộ Chính trị đề ra chưa? Phải chãng nhờ thực hiện được một phần chủ trương "dân 
biết", "dân bàn" mà nhìn chung đông đảo nhân dân đã phát huy được trí tuệ, đóng 
góp tích cực vào chủ trương và chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở? Còn 
những vấn đề và nội dung đã giao cho dân được trực tiếp quyết định thì sao? Vì sao 
ở nơi này, nơi khác, tình hình khiếu kiện về mất dân chủ và các tranh chấp kinh tế từ 
các cơ sở vẫn tiếp tục gia tăng? Vì sao cơ chế bảo đảm việc "dân kiểm tra", Mặt trận 
và các đoàn thể giám sát lại chưa làm được nhiều, nhất là trong đấu tranh chống 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội? Tại sao Quy chế thực 
hiện ở khu vực các cơ quan, doanh nghiệp tác dụng còn hạn chế?

Thông qua việc kiểm điểm thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, các đổng chí 
cần tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa bản chất nền dân chủ của ta, đặc biệt là mối quan 
hệ giữa dân chù với kinh tế, dân sinh và dân trí cũng như mối quan hệ giữa dân chủ 
với pháp luật và kỷ cương, kỷ luật.

Mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng và toàn dân ta là độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội, là "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". 
Nền dân chủ mà chúng ta đang ra sức xây dựng là nền dân chủ của tuyệt đại đa số 
nhân dân, gắn với công bằng và tiến bộ xã hội trong từng bước phát triển và từng 
chính sách phát triển. Nhờ đổi mới toàn diện và phát huy dân chủ mạnh mẽ, đất 
nước ta đã đạt được những thành-tựu to lớn về kinh tế - xã hội và các mặt khác, qua 
đó, càng thấy rõ mối quan hệ khăng khít giữa dân chủ với kinh tế: dân chủ tạo điều 
kiện cho kinh tế phát triển và sự phát triển về kinh tê' là điều kiện cơ bản, cần thiết 
cho viộc xây dựng một nền dân chủ tiên bộ. Bác Hồ nói: "Lãnh đạo một nước mà để 
cho dân mình lạc hậu, bị thiệt thòi trong hưởng hạnh phúc con người cũng là mất 
dân chủ". Với ý nghĩa ấy, chủ trương xóa đói giảm nghèo, nâng cao từng bước đời 
sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, các vùng, miền trong cả nước 
cùng phát triển chính là sự phát huy dân chủ một cách thiết thực nhất.

Dân chủ là phạm trù chính trị - xã hội, mang đậm dấu ấn của truyền thống, đặc 
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điểm dồn lộe và lợỉ íeh dồn tộe. Không một nưởe nầ0 eố quyền áp đặt eâe khái niệm 
vố nội dung dân ehủ eủa mình ehỡ eổe quểe gla kháe. Đo đố, ehứng ta kiến quyết 
dấu tranh với câe ũm mưu, thủ đoạn lợỉ dụng chiêu bài "dãn chủ", "nhân quyến" 
xuyên tạc các vấn đổ dân lộc, tôn gidỡ để can thiệp vào cổng viộc nội bộ nước ta. 
Nhưng trong nước, chứng ta kiỗn quyết thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước 
ta phát huy sức mạnh toàn dân tộc, trong đó sức mạnh của chế độ nhân dân làm chủ 
gắn bó hữu cơ với sức mạnh của nền kinh tế, của chính trị, vãn hóa, quốc phòng, an 
ninh và đối ngoại. Việc thực hiện Quy chê' Dân chủ ở cơ sở là khâu đột phá trong 
toàn bộ quá trình phát huy dân chủ xã hội trong thời kỳ mới. Trong khi hết sức coi 
trọng việc phát huy dân chủ từ cấp Trung ương, nơi hoạch định các chủ trương và 
chính sách vĩ mô, coi trọng phát huy dân chủ ở các cấp địa phương, nơi vân dụng 
một cách hiệu quả các chủ trương và chính sách của Trung ương tại địa phương, 
cũng là cầu nối giữa Trung ương và cơ sở, chúng ta phải ra sức nắm lấy việc phát 
huy dân chủ cơ sở, thực hiện một cách đầy đủ và toàn diện Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
để tạo ra một bước tiến mạnh mẽ trong thực hiện chê' độ dân chủ ở nước ta. Phải coi 
trọng Quy chê' như là một bảo bối, thật sự chỉ đạo, thực hiện có nền nếp và duy trì 
một cách thường xuyên, liên tục. Đẩy mạnh dân chủ và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân từ trung ương đến cơ sở trở thành giải pháp hữu hiệu, hồ trợ cho cuộc vân 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính nhà nước, chống tham nhũng, 
lãng phí, quan liêu. Đảng ta từng khẳng định dân chủ là quy luật hình thành, phát 
triển và tự hoàn thiện của hộ thống chính trị - xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động 
lực của công cuộc đổi mới xã hội ta. Trước mắt, cần phát huy những kết quả việc 
thực hiện Quy chê' Dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước để 
thực hiên thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và kê' hoạch phát triển 
kinh tê' - xã hội 5 năm (2001 - 2005), chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng .

Dân chủ với pháp luật, kỷ cương, kỷ luật là những mặt thống nhất trong chế độ 
dân chủ. Quyền dân chủ của mỗi công dân được thể hiện trong luật pháp và được 
luật pháp bảo đảm. Cho nên thực thi dân chủ phải đi đôi với thực thi pháp luật, dân 
chủ đi liền với kỷ cương, quyến hạn đi đôi với trách nhiệm. Dân chủ càng được mở 
rộng thì việc thực thi pháp luật càng có hiệu quả. Điều đáng nói là hiện nay, bên 
cạnh việc thực hiên chưa tốt các Quy chê' lại đang có tình hình trật tự, ký cương 
không nghiêm, thiếu tôn trọng pháp luật. Đã có nhiểu hiện tượng lợi dụng dân chủ, 
vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền dân chủ của sô' đông nhân dân. Do đó, cần tăng 
cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhân thức đầy đủ rầng, muốn 
dân chủ được phát huy, nhất thiết phải tôn trọng pháp luật, giữ vững kỷ cương. Cần 
có nhiều hình thức, biên pháp có hiệu quả hơn nữa trong phổ biến sâu rông các 
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chính sách, pháp luật trong nhân dân. Phải giữ vững kỷ cương, pháp luật ngay trong 
hàng ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, thực hiện thống nhất trong cả nước, từ trên 
xuống dười, từ trong Đảng ra ngoài xã hội.

Đảng la là Đảng cầm quyền, không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ 
quốc, phục vụ nhân dân. Mục tiêu cao nhất của Đảng ta là đấu tranh nhằm giải 
phóng triệt để con người, mang lại quyền làm chủ thực sự cho nhân dân. Để phát 
huy dân chủ xã hội, Đảng ta phải nêu gương về dân chủ và lãnh đạo chặt chẽ quá 
trình phát huy dân chủ. Trong sinh hoạt đảng, từ sinh hoạt chi bộ đến sinh hoạt cấp 
ủy, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; đấu tranh kiên quyết với những 
hiện tượng độc đoán, chuyên quyền cũng như dân chủ hình thức, vô tổ chức, vô kỷ 
luật, gây mâì đoàn kết nội bộ. Thực hành dân chủ trong sinh hoạt đảng đi liền với 
việc nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng, đồng thời thực hiện 
tốt các quy định, để nhân dân tham gia góp ý, phê bình xây dựng Đảng.

Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy chế Dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm 
của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
nhân dân, trước hết là của đồng chí bí thư cấp ủy đảng và của thủ trưởng cơ quan 
nhà nước. ■ '

Cấp ủy đảng cần tiếp tục đổi mới, lăng cường sự lãnh đạo theo hướng dân chủ, 
tôn trọng tôn chỉ, mục đích, điều lệ và các luật liên quan đến các tổ chức quần 
chúng, tuyệt đối không áp đặt, làm thay, mà giữ định hướng và luôn gợi mở sự chủ 
động và sáng lạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cần chuyển mạnh các hoạt động của mình về cơ 
sở, sát nhân dân, làm việc theo linh thần "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, và 
có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", khắc phục bằng 
được lối làm việc hành chính, quan liêu, xa dân.

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã ra Nghị 
quyết quan trọng về "Một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng". Có liên quan tới việc 
liếp tục thực hiện Quy chế Dân chủ ờ cơ sở, trong thời gian tới, tôi đề nghị các đồng 
chí đặc biệt quan tâm đến một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc 5 quan điểm chỉ đạo của Đảng đã được nêu 
trong Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiên Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở; nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiêm của các cấp ủy đảng, 
các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc đưa 

22

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



cuộc vận động thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở lên một bước mới, rộng rãi hơn, 
hiệu quả hơn, thiết thực hơn.

Hai là, thực hiện những giải pháp đồng bộ, nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế 
làm chủ của nhân dân, xây dựng và thực hiện Quy chế trong Đảng, xác định rõ chức 
năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, đổi mới phương thức hoạt 
động, xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức dưới sự lãnh đạo của đảng 
bộ, chi bộ cơ sở nhằm thực hiện Quy chế trong cả ba loại hình cơ sở.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng 
lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, biết thông qua việc chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. mà hướng dẫn 
và phát huy quyền làm chủ và tính tự quản của dân, công tâm, thạo việc, tận tụy với 
dân, không tham nhũng, ức hiếp dân, được dân tín nhiệm. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ 
máy của Đảng và chính quyền những cán bộ, đảng viên, công chức thoái hóa, biến 
chất, tham nhũng, sách nhiễu dân và kịp thời thay thế những người không đáp ứng 
yêu cầu công việc.

Bốn là, coi trọng việc tổ chức chỉ đạo thực hiện Quy chế từ trung ương đến cơ 
sở, đưa nội dung Quy chế Dân chủ ở cơ sở vào các chương trình, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của từng địa phương, cơ sở, của các cấp, các ngành. Xác định rõ vai 
trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện 
Quy chế, tạo nên sự thống nhất trong công tác chỉ đạo.

Với những kết quả đã đạt được cũng như những việc chưa làm được qua 6 năm 
thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Hội nghị lần này nhất định phải 
bàn và tìm ra được những giải pháp thiết thực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn 
nữa Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nâng cao lòng tin vững chắc của nhân dân vào Đảng 
và chính quyền ta.
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3. ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LẢNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 
VÀ Sự QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYEN cơ sở(,)

GS. TS. Lê Hữu Nghĩa 
ủy viên TW Đỏng

Có thể nói cơ sở (xã, phường, thị trấn) là hình ảnh xã hội thu nhỏ. Mọi mặt của 
đời sống xã hội đều diễn ra hằng ngày ở cơ sở. Cán bộ chính quyền cơ sở là những 
người hằng ngày trực tiếp tiếp xúc với dân, đem chủ trương của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống và biến thành hành động cách mạng của quần 
chúng. Vai trò và uy tín của Đảng. Nhà nước được thể hiện thông qua đội ngũ cán 
bộ cơ sờ. Cán bộ cơ sở (cả cán bộ đảng, chính quyền, đoàn thể) là cầu nối giữa Đảng 
với dân. Cùng với cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở là những người quyết định mọi 
công việc ờ cơ sờ và là người chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân về sự thành 
bại của sự nghiệp cách mạng ở cơ sờ. Phẩm chất đạo đức, trình độ trí tuệ, năng lực 
lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ đảng và chính quyền cơ sở là yếu tố làm nên 
sức mạnh ưu việt của chê' độ ta. Chính quyền cơ sở có trách nhiệm tổ chức, quản lý 
điều hành mọi hoạt động xã hội trên địa bàn. Muốn làm được điều đó chính quyền 
cơ sở phải nắm bắt và vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp 
luật cùa Nhà-nước, đề ra kế hoạch thực hiện và là người tuyên truyền, vận động, tổ 
chức nhân dân thực hiện; kiểm tra, giám sát, uốn nắn những lệch lạc, qua đó góp 
phần thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định 
chính trị - xã hội ở cơ sở.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch 5 năm (2001 - 2005) và mục tiêu 
tổng quát của Chiến lược kinh tế 10 nãm (2001 - 2010), phấn đấu đến năm 2020, 
nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng đã nhấn mạnh: Cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 
gắn liền với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước. Thực hiện đồng thời các nhiêm vụ cải cách thể chế và 
phương thức hoạt động cùa Nhà nước, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, 
tăng cường pháp chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực. 
Trong giai đoạn cách mạng mới, việc củng cô và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng

Bài đảng trên Tạp chí Cộng sản số tháng 3-2001. 
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và vai trò quản lý của Nhà nước các cấp từ Trung ương đến cơ sở theo hướng hiện 
đại hóa, chất lượng và hiệu quả đã trở thành vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng. 
Để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, một vấn đề quan trọng cần được 
giải quyết là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền cơ 
sở. Dưới đây xin đưa ra một số giải pháp nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng, nâng cao vại trò và hiệu lực quản lý của chính quyền cơ sở:

1. Lãnh đạo kiện toàn chính quyền cơ sở thông qua việc tiếp tục thực 
hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Muốn nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và hiệu lực quản 
lý của chính quyền cơ sở, cần phải tiếp tục triển khai việc thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở một cách kiên trì và mạnh mẽ trong toàn quốc. Trước hết, cần tiếp tục 
tuyên truyền, giải thích sâu rộng trong cán bộ và nhân dân mục đích, ý nghĩa và tầm 
quan trọng của Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là 
nhằm đổi mới quan hệ giữa Đảng - chính quyền và nhân dân, đổi mới phương thức 
lãnh đạo của tổ chức đảng và phương thức điều hành của chính quyền cũng như hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Trước đây, 
Đảng ta lừng nêu lên công thức: "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm 
chủ" để xác định mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhưng có lúc, có 
nơi chưa hiểu và thực hiện công thức này một cách đúng đắn theo tinh thần dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, nhất là ở cấp cơ sở. Trong thực tế, ở không ít cơ sở đã diễn ra tình 
trạng: Đảng lãnh đạo có nghĩa là Đảng quyết định tất cả mọi việc ở cơ sở, còn chính 
quyền thì ra mệnh lệnh để dân thi hành, biến nhân dân đơn thuần là đối tượng bị 
lãnh đạo, thụ động, chứ không phải với tư cách là người chủ. 0 một sô' nơi, người 
dân không thể hiện được quyền trực tiếp đối với tổ chức đảng và chính quyền cơ sở. 
Vì vậy, dẫn đến tình trạng cán bộ nắm lấy quyền hành để mưu cầu lợi ích cá nhân, 
quan liêu, tham nhũng, ức hiếp nhan dân, vi phạm pháp luật, hình thành một tầng 
lớp cán bộ đặc quyền, đặc lợi, đứng trên dân, làm cho nhân dân râ't bất bình. Thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là sự khẳng định lại vai trò của dân, mọi quyền hành 
và lực lượng đều ở nơi dân. Xuất phát từ đó mà đòi hỏi Đảng phải đổi mới phương 
thức lãnh đạo của mình. Đảng ta là Đảng cầm quyền. Đảng lãnh đạo Nhà nước và 
các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng 
sự lãnh đạo của Đảng phải được thực hiện bằng phương thức dân chủ. Tổ chức đảng 
ở cơ sở không phải là đơn vị đề ra chính sách, luật pháp mà là lãnh đạo làm cho 
chính sách, luật pháp trở nên thông suốt đến dân để dân biết, dân bàn, dân làm và 
dân kiểm tra. Đảng ủy không quyết định thay dân mà tổng hợp, đề xuất để dân biết, 
dân bàn, và quyết định trực tiếp hay thông qua chính quyền cơ sở. Đảng thống nha't 
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quản lý, giáo dục và đào tạo cán bộ, đảng viên để thông qua bầu cử dân chủ, được 
dân chọn vào các chức vụ cần thiết. Tập thể đảng bộ và từng đảng viên phải sống 
gương mẫu, chịu sự kiểm tra và giám sát của dân, hướng dẫn dân, cùng với dân thực 
hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sự 
lãnh đạo của tổ chức đảng là tập hợp, vận động quần chúng, khơi dậy sáng kiến, tính 
chủ động của dân để dân thực hiện quyền lực của Nhà nước, tuyệt nhiên không phải 
làm thay dân, quyết định thay dân. Đảng lãnh đạo cũng chính là phương thức củng 
cố mối quan hệ giữa Đảng với dân ngày càng gần gũi, nắm được tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân, tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và 
Nhà nước.

Chính quyền cơ sở là công cụ của dân, do dân trực tiếp bầu ra, được nhân dân 
ủy quyền trong việc quản lý, điều hành các hoạt động quản lý trên các lĩnh vực kinh 
tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa bàn cơ sở. Nếu trước đây nhiều khi 
cán bộ chính quyền quản lý, điều hành bằng phương pháp hành chính, mệnh lệnh, 
dân không được biết, không được bàn thì nay việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 
sở đã chuyển sang phương thức dân chủ và công khai hóa. Quy chế dân chủ đã tạo ra 
khung pháp lý để thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra”, làm rõ hơn nội dung quyền làm chủ và cách thức tiến hành các quyền đó. 
Chính quyền cơ sở trước khi quyết định một vấn đề gì, nhất là những vấn đề có quan 
hệ mật thiết đến đời sống vật chất và tinh thần của dân, phải đưa ra để dân thảo luân 
và đối thoại với dân. Chính quyền nghe dân nói và nói cho dân nghe, qua đó tập 
trung được những ý kiến đúng đắn của dân thành những quyết định để dân thực hiện 
và kiểm tra. Mọi khoản thu, chi và các khoản đóng góp của dân đều phải tự nguyện, 
công khai cho dân biết để dân giám sát. Trong Quy chế dân chủ ở cơ sở quy định 24 
viộc chính quyền phải thông tin kịp thời và công khai để dân biết; nêu 8 điểm nhân 
dân bàn tham gia ý kiến trước khi chính quyền quyết định; ghi 10 việc nhân dân 
giám sát, kiểm tra đã chỉ rõ trách nhiệm của chính quyền trong việc thực hiện quy 
chế và trách nhiệm đối với dân. Cán bộ chính quyền phải chịu sự giám sát của dân, 
dân thực thi quyền bãi miễn, bãi nhiệm đối với những cán bộ thiếu năng lực, phẩm 
chất và đạo đức, không còn được dân tín nhiệm.

Nhân dân, với tư cách là người chủ, không chỉ được tổ chức hành động thông 
qua chính quyền nhà nước mà còn bằng những tổ chức rộng rãi như Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Do đó, Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng nêu 
trách nhiệm của chính quyền phải phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ờ 
cơ sở để thực hiện các điều “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đồng thời 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có trách nhiệm vận động nhân dân tham gia giám 
sát chính quyền, cùng với Đảng, chính quyền thực hiện Quy chê' dân chủ ở cơ sở. 
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Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể cũng phải đổi mới phương thức hoạt động, đi sâu 
đi sát hội viên, chăm sóc và bảo vê lợi ích chính đáng của hội viên.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là sự kết hợp chặt chẽ dân chủ đại diện 
và dân chủ trực tiếp, đòi hỏi cán bộ chính quyền cơ sở phải tự mình vươn lên, ra sức 
học tập, nâng cao trình độ chính trị, trình độ quản lý và rèn luyện phẩm chất đạo đức 
cách mạng để đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đổi mới, nhằm phát huy nội lực của 
nhân dân trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Đây là một biện pháp rất quan trọng để nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý 
của chính quyền cơ sở.

Để lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đòi hỏi tổ chức đảng, chính 
quyền ở cơ sở cũng phải đổi mới phương thức lãnh đạo và phương thức quản lý cho 
phù hợp và phải tiến hành kiểm tra, đôn đốc, tạo mọi điều kiện giúp cơ sở thực hiện. 
Tiêh hành tổng kết, rút kinh nghiệm, điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung, làm cho Quy 
chế dân chủ ở cơ sở ngày càng hoàn thiên, nhất là bổ sung những vấn đề trong quy 
chế còn thiếu chế tài thực hiên. Chẳng hạn, như chế tài đối với cán bộ, nếu cán bộ 
không thực hiện các quyền dân chủ của dân thì xử lý như thế nào. Dân chủ ở đây 
không còn là quan niệm đạo đức mà trở thành thể chế nhà nước bắt buộc phải thực 
hiện. Để làm cho Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực thi một cách có hiệu lực hơn, 
tiến tới Quốc hội nên ra một đạo luật chứ không chỉ dừng lại ở nghị định tạm thời 
của Chính phủ.

2. Tổng kết kinh nghiệm và kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở.
Chính quyền cấp cơ sở là đơn vị quản lý hành chính nhà nước trực tiếp với 

nhân dân, vừa mang tính chất nhà nước vừa mang tính chất tự quản của cộng đồng 
cơ sở. Nó là sự kết hợp giữa dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp, thể hiện quyền 
làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước theo một cơ chê' dân chủ. Do đó, tổ chức bộ 
máy chính quyền cần tinh giản, gọn nhẹ, coi trọng chất lượng hơn sô' lượng. Sô' 
lượng đại biểu Hội đổng nhân dân và Ưỷ ban nhân dân không nên quy định cứng 
nhắc mà tùy theo yêu cầu, đặc điểm, tình hình của từng cơ sở mà có sô' lượng cơ cấu 
hợp lý. ở những cơ sở đông dân, hội đổng nhân dân, ngoài chủ tịch, phó chủ tịch, 
nên có thêm thư ký thường trực văn phòng để tập hợp ý kiến của dân, chuẩn bị cho 
các kỳ họp của Hội đồng nhân dân bàn và quyết định những vấn đề thiết thực mà 
dân quan tâm, làm cho những nghị quyết của Hội đổng nhân dân có chất lượng, hợp 
lòng dân và dân sẽ tích cực thực hiện. Xây dựng bộ máy và có cơ chê' kiểm tra, giám 
sát của Hội đổng nhân dân đối với Uỷ ban nhân dân và cán bộ của ủy ban nhân dân, 
kịp thời ngăn chặn những việc làm trái pháp luật và những hành vi tiêu cực, giúp Uỷ 
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ban nhân đồn quán lý, điểu hành eồng việe eố hiệu quả. Hội đồng nhân dồn nền họp 
4 tháng một lổn để kiểm điểm việc thực hiện eáe ngh| quyết củu hội đồng nhân dân, 
điểu chỉnh, bổ sung hoặc ra những nghị quyết mởi. Đọi biểu Hội dồng nhan dũn căn 
có chế độ định kỳ liếp xức trực liếp với cử iri (ờ Cỡ sở không nồn chỉ tiếp xức vởi dụi 
biểu cử tri), đổ phổ biến nghị quyết cùu Hội đồng nhún dùn vù nghe cử tri phứt biểu 
ý kiến, đề xuấl những vấn đề mù cử tri quan lftm, thông qua đó kiổm tra hiộu lực cùa 
các nghị quyết của hội đồng, xem xét những nghị quyết đó có được cử tri tiếp nhạn 
và thực hiện hay không để kịp thời rút kinh nghiêm điều chỉnh, bổ sung.

Các kỳ họp của Hội đồng nhân dân nên có nội dung nghe Uỷ ban nhân dân báo 
cáo việc chấp hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, việc quản lý, điều hành 
của ủy ban nhân dân. Hội đồng nhân dân xem xét, đánh giá kết quả, ưu, khuyết 
điểm hoạt động của Uỷ ban nhân dân và xem xét những đề nghị của Uỷ ban nhân 
dân kết hợp với ý kiến của củ tri mà Hội đồng nhân dân đã tập hợp được để ra nghị 
quyết. Thực hiện được như vậy, những nghị quyết của Hội đồng nhân dân mới có 
chất lượng và hiệu quả. Đối với những ý kiến của cử tri về những vấn đề thuộc thẩm 
quyền của các cấp trên thì Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân báo cáo cho cử 
tri biết và đưa lên các cấp có thẩm quyền giải quyết và sẽ báo cáo lại với cử tri. Cử 
tri có quyền phê bình, chất vấn Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cũng như đại 
biểu Hội đổng nhân dân và các thành viên của ủy ban nhân dân. Hội đồng nhân dân 
và Uỷ ban nhân dân cũng như các thành viên được phê bình, chất vấn phải trả lời cử 
tri những vấn đề gì mình tiếp thu và sửa chữa, những vấn đề gì cần trình bày lại cho 
rõ với tinh thần thật sự cầu thị và tôn trọng cử tri.

Uỷ ban nhân dân có tư cách vừa là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân 
vừa là cơ quan hành chính nhà nước ở cơ sở. Tùy thuộc vào quy mô cúa từng cơ sở 
và các loại hình cơ sở khác nhau mà quy định số lượng thành viên của ủy ban nhân 
dân, chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các ủy viên, ở những cơ sở dân ít, địa bàn gọn 
thì các thành viên của Uỷ ban nhân dân không chuyên trách mà kiêm nhiệm một số 
việc. Các thành viên của Uỷ ban nhân dân không nhất thiết phải ngồi bàn giấy mà 
phải đi xuống dân, trao đổi, bàn bạc với dân, giải quyết những vấn đề bức thiết của 
dân thuộc thẩm quyền của mình, không trái với pháp luật. Kiện toàn các ban chuyên 
môn, giúp việc cho ủy ban, nhất là các ban tài chính, kế toán, vãn phòng, thống kê, 
tư pháp, địa chính, công an, văn hóa - thông tin. Cán bộ của các ban này phải có 
trình độ và năng lực chuyên môn và được bố trí, sắp xếp ổn định mới có thể giúp ủy 
ban quản lý điều hành, tránh được những sai sót, vi phạm pháp luật. Chấn chỉnh, 
kiện toàn Ban thanh tra nhân dân. Ban thanh tra nhân dân chịu sự lãnh đạo trực tiếp 
của Mặt trân Tổ quốc ở cơ sở. Cần giới thiệu những người có phẩm chất, năng lực để 
nhân dân lựa chọn bầu vào Ban thanh tra nhân dân. Cần sửa đổi, bổ sung quy chế 
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hoạt động của Ban thanh tra nhân dân để tổ chức này có thể kiểm tra, giám sát hoạt 
động của chính quyền cơ sở có hiệu quả.

Gần đây, ở một số nơi, nhất là ở nông thôn, xuất hiện xu hướng chính quyền cơ 
sở tự biến mình thành cấp trung gian, đẩy việc xuống cho các trưởng thôn, bản. Do 
đó, các trưởng thôn, trưởng bản phải làm quá nhiều việc vốn là của Uỷ ban nhân dân 
xã. Cần có biện pháp khắc phục xu hướng này. Các trưởng thôn, trưởng bản, tổ 
trưởng tổ dân phố chỉ là “chân rết” của Ưỷ ban nhân dân xã, phường, giúp Uỷ ban 
nhân dân làm một sô' việc cần thiết có quy định cụ thể. Uỷ ban nhân dân xã, 
phường phải trực tiếp giải quyết công việc thuộc thẩm quyển của mình và chịu trách 
nhiệm. Thôn, bản, tổ dân phố chủ yếu là những đơn vị tự quản, không phải là đơn vị 
quản lý hành chính. Để Uỷ ban nhân dân xã, phường có thể làm việc trực tiếp với 
dân, cần xem xét và điều chỉnh quy mô của xã, phường. Mỗi xã, phường chỉ nên có 
từ 5.000 đến 7.000 dân. Nếu rộng quá, đông quá sẽ vượt giới hạn đơn vị cơ sở, 
không phù hợp với trình độ quản lý và thời gian hoạt động của cán bộ cơ sở. Hiện 
nay cũng còn khá nhiều đơn vị cơ sở có từ 15.000 đến 30.000 dân. Như vậy là quá 
đông, cần xem xét và phân chia lại một cách hợp lý. Cần nghiên cứu, sửa đổi chính 
sách đãi ngộ đối với cán bộ cơ sở, trước hết là cán bộ chính quyền và các đoàn thể. 
Tùy theo từng chức danh để xác định mức phụ cấp hằng tháng cho phù hợp, có thể 
từ mức lương tối thiểu của công nhân viên chức đến 500.000đ. Có chế độ bảo hiểm y 
tế và chế độ nghỉ hưu cho cán bộ cơ sở. Như vậy mới làm cho cán bộ cơ sở yên tâm, 
nhiệt tình trong công việc.

Đổi mới chế độ bầu cử và các thủ tục bầu cử, ứng cử Hội đồng nhân dân cấp cơ 
sở cũng là một yêu cầu cấp thiết. Chính quyền cơ sở thể hiện trước hết và trực tiếp là 
chính quyền của dân, do dân, vì dân. Do đó, nhân dân có quyền trực tiếp lựa chọn, 
giới thiệu những người mà dân tín nhiệm (là đảng viên hay người ngoài đảng). Đảng 
lãnh đạo, hướng dẫn tiêu chuẩn và số lượng đại biểu hội đổng nhân dân. Mật trận Tổ 
quốc và các đoàn thể tiếp xúc trực tiếp với dân trong từng khu dân cư, trao đổi với 
dân về tiêu chuẩn và sô' lượng đại biểu Hội đổng nhân dân để dân thảo luận, giới 
thiệu người ra ứng cử và khuyến khích những người cổ trình độ, nàng lực, phẩm 
chất, đạo đức tự ứng cử. Sau đó ban bầu cử tập hợp thành danh sách ứng cử viên. 
Tuy nhiên, số lượng ứng cử viên có thể vượt quá số lượng đại biểu Hội đồng nhân 
dân đã quy định, nhưng tự nhân dân sẽ lựa chọn bầu đủ sô' lượng quy định. Mặt trận 
Tổ quốc tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc và trao đổi với cử tri chương trình hoạt 
động của mình để dân tham gia ý kiến. Sau đó tổ chức ngày bầu cử để cử tri đi bỏ 
phiếu. Đảng viên trúng cử nhiều hay ít cũng là thước đo sự tín nhiệm của dân đối với 
tổ chức đảng ở cơ sở. Nếu đảng viên trúng cử ít (so với người ngoài đảng) thì cấp ủy 
đảng cần kiểm tra, xem xét đảng viên của mình, tìm nguyên nhân để sửa chữa khắc 
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phục, chuẩn bị cho bầu cử nhiêm kỳ tiếp theo. Đây cũng là dịp để tổ chức đảng cơ 
sở tự soi lại mình, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho tổ 
chức đảng cơ sở ngày càng chiếm được sự tín nhiệm cao của nhân dân.

Cần mở rộng việc phân cấp tài chính - ngân sách, giúp chính quyền cơ sở có đủ 
cơ sở và phương tiện vật chất cần thiết như trụ sở, phòng tiếp dân, hội trường... 
tương đối khang trang để làm việc và tiếp xúc với dân, nhưng cũng không nên quá 
phô trương, hình thức gây tốn kém, lãng phí không cần thiết.

3. Tăng cường và đổi mới việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. •
Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đặt ra những yêu 

cầu mới trong việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức nói chung cũng 
như đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nói riêng nhằm đạt mục tiêu: "Xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực". Quán triệt tinh thần đó, 
trong Chiến lược cán bộ của Đảng, cần coi trọng chiến lược phát triển đội ngũ cán 
bộ cơ sở. Thực hiện tốt Chiến lược cán bộ như Nghị quyết Trung ương lần thứ 3 
(khóa VIII) đề ra sẽ giải quyết một cách cơ bản, đồng bộ, có kết quả các vấn đề 
tuyển chọn, đề bạt, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách, chế độ đối với từng loại 
cán bộ cơ sở, đáp ứng những yêu cầu trước mắt và lâu dài sự phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội và phát huy dân chù ở cơ sở. Trên cơ sở Chiến lược cán bộ, cần quy 
hoạch lại và tiêu chuẩn hóa cán bộ cơ sở, trước hết là cán bộ lãnh đạo của Đảng và 
cán bộ quản lý của chính quyền, làm cãn cứ để đổi mới chương trình và nội dung 
đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng. Đảng, Nhà nước cần có các 
trường lớp chuyên đào tạo cán bộ cho cơ sở, đồng thời tăng cường đưa cán bộ có 
trình độ đại học về cơ sở.
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4. THANH TRA CÔNG vụ, MỘT BIỆN PHÁP QUAN TRỌNG ĐE 
BẢO ĐẢM PHÁP CHẾ, KỶ LUẬT NHÀ NƯỚC

Ts. Đồ Xuân Đông
Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ

Yêu cầu điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động công vụ Nhà nước đang đặt ra 
cấp bách nhằm làm cho công chức Nhà nước thực hiện đúng thẩm quyển của mình, 
không lạm dụng quyền lực để đi đến tham nhũng, hối lộ và thực hiện các hành vi vi 
phạm pháp luật khác như vi phạm kỷ luật cơ quan, kỷ luật Nhà nước&

Vai trò thanh tra công vụ đối với việc xày dựng bộ máy hành chính trong 
sạch, vững mạnh

Công vụ Nhà nước là hoạt động do các cán bộ, công chức Nhà nước tiến hành 
nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước. Hoạt động công vụ Nhà nước là một 
dạng lao động xã hội, nhằm quản lý các hoạt động công vụ liên quan đến nhiều mặt 
hoạt động xã hội. Công việc này đòi hỏi nhiều lĩnh vực khoa học và nghề nghiệp, 
nhưng nghề nghiệp cơ bản nhất là thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức 
hoạt động công vụ Nhà nước trên cơ sở pháp luật và bảo đảm pháp chế xã hội chù 
nghĩa.

Yêu cầu điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động công vụ Nhà nước đang đật ra 
cấp bách nhằm làm cho công chức Nhà nước thực hiện đúng thẩm quyền của mình, 
không lạm dụng quyền lực để đi đến tham nhũng, hối lộ và thực hiện các hành vi vi 
phạm pháp luật kháốnhư vi phạm kỷ luật cơ quan, kỷ luật Nhà nước; không hoàn 
thành trách nhiệm cá nhân về chất lượng, khối lượng công việc, hiệu quả công vụ; từ 
chối thực hiện các dịch vụ hành chính đối với công dân, cơ quan, tổ chức mà không 
có cãn cứ pháp lý.

Muốn vậy, nhất thiết phải có cơ quan thanh tra thực hiện chế độ công vụ của 
công chức. Thanh tra công vụ là một trong những phương thức, biện pháp quan trọng 
nhất để bảo đảm pháp chế, kỷ luật Nhà nước trong hoạt động công vụ.

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XI, báo cáo của Chính phủ đã nhấn mạnh: "... 
Đặt thanh tra công vụ thành một công tác thường xuyên trong chương trình làm việc 
của cán bộ lãnh đạo. Việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với việc thực 
hiện nghiêm chỉnh các quy chế dân chủ, công khai trong hoạt động của các cơ quan 
hành chính và cán bộ, công chức là giải pháp quan trọng nhất trong lúc này để làm 
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trong sạch bộ máy, chống quan liêu, tham nhũng, nâng cao uy tín và hiệu lực quản 
lý Nhà nước."

Để quyết tâm đó trở thành hiện thực, thì một vấn đề quan trọng đặt ra hiện nay 
là làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra công vụ và pháp luật về 
thanh tra công vụ hiện nay từ đó có phương hướng hoàn thiện phù hợp trong thời 
gian tới.

Hoàn thiện bộ máy thanh tra còng vụ
Trên thực tế, thanh tra bộ và hệ thống ngành dọc của chúng (thanh tra sở) đã 

thực hiện công tác thanh tra công vụ.
Tuy nhiên, trên thực tế, nếu tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra Chính 

phủ đã được xác định cụ thể và chi tiết bởi một hệ thống nhiều văn bản quy phạm 
pháp luật (gần đây nhất là Luật thanh tra), thì ngược lại, xét trong tổng thể bộ máy 
hành chính Nhà nước và các thể chế pháp lý liên quan, cho đến nay tổ chức và hoạt 
động của hệ thống cơ quan thanh tra công vụ vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất 
lượng do chưa chuyên nghiệp hóa.

Đây là khiếm khuyết lớn trong quản lý công chức thời gian qua mà hệ quả của 
nó là những bất cập và sai phạm của bộ máy hành chính và đội ngũ công chức không 
được phát hiện và xử lý kịp thời.

Xét về số lượng thì tuy các cơ quan hành chính và đội ngũ công chức hành 
chính không chiếm số lượng đông đảo nhất trong bộ máy Nhà nước và đội ngũ cán 
bộ, công chức, công chức Nhà nước, nhưng hành vi công vụ của công chức hành 
chính tác động và ảnh hưởng trực tiếp nhất tới sự tăng trưởngx phát triển và ổn định 
kinh tế - xã hội của đất nước do đó rất dễ dẫn đến tình trạng lạm quyền. Và tình 
trạng lạm quyền của bộ máy hành chính cũng đáng lo ngại nhất bởi quyền bị lạm 
dụng lại là quyền tổ chức - quyền quan trọng nhất của bộ máy Nhà nước. Nhưng 
hiện nay số lượng công chức làm công tác thanh tra công vụ chỉ chiếm số lượng rất 
nhỏ và lại không chuyên nghiệp, do vậy rất khó kiểm soát hành vi công vụ của đội 
ngũ công chức hành chính.

Đó cũng chính là những lý do đòi hỏi tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ 
quan thanh tra công vụ thời gian tới phải được hoàn thiện theo hướng là một thiết 
chế độc lập của Chính phủ với tư cách công cụ kiểm soát quyền lực của các cơ quan 
hành chính và đội ngũ công chức. Theo nghĩa đó, thanh tra công vụ là một nội dung 
quân lý Nhà nước đối với công chức được tiến hành bởi cơ quan thanh tra công vụ 
theo một trình tự được quy định bởi pháp luật về thanh tra công vụ nhằm phát huy 
nhân tố tích cực và phòng ngừa, xử lý các vi phạm góp phần xây dựng đội ngũ công 
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chức Nhà nước và bộ máy hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Nói cách 
khác, thanh tra công vụ là thanh tra việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, đạo đức 
của công chức đã được quy định trong các văn bản pháp luật hành chính, trực tiếp và 
trước hết là pháp luật về cán bộ, công chức. Thanh tra công vụ phải được giao quyền 
yêu cầu công chức chấm dứt hành vi vi phạm, thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ; 
có quyền phạt tiền và tạm đình chỉ công tác của công chức khi vi phạm kỷ luật. Điều 
này tất yếu dẫn đến yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật về thanh tra công vụ.

Hoàn thiện pháp luật về thanh tra công vụ
Cho đến nay, trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta đã và đang có một số 

nhân tổ' pháp lý mang tính nguyên tắc và một số vãn bản quy phạm pháp luật từng 
bước đặt cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về thanh tra công vụ.

Hiến pháp năm 1992, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tổ chức 
và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước đặt cơ sở pháp lý rất quan trọng cho 
việc xác định vị trí pháp lý của hệ thống cơ quan thanh tra công vụ.

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng, 
quản lý cán bộ, công chức và công chức ngạch thanh tra nói riêng; về công tác thanh 
tra, kiểm tra; về giải quyết khiếu nại, tố cáo; về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức... là 
cơ sở pháp lý để quy định tiêu chuẩn công chức thanh tra công vụ cũng như xác định 
đối tượng, phạm vi và nội dung, trình tự tiến hành hoạt động thanh tra công vụ.

Cơ sở pháp lý liên quan trực tiếp nhất đến việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật 
về thanh tra công vụ là Luật Công vụ. Với tính chất là luật nội dung, Luật Công vụ 
là điều kiện tiên quyết để xây dựng Luật Thanh tra công vụ - là luật hình thức - làm 
cơ sở pháp lý quan trọng nhất để tiến hành các hoạt động thanh tra công vụ. Do đó 
về nguyên tắc, việc xây dựng, hoàn thiện Luật thanh tra công vụ chỉ có thể tiến hành 
sau khi đã có Luật Công vụ. Việc nghiên cứu xây dựng Luật Công vụ đã được Thủ 
tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến 
hành để trình Quốc hội ban hành sau năm 2005.

Việc xây dựng Luật thanh tra công vụ còn phải dựa trên cơ sở tổng kết thực 
tiễn hoạt động thanh tra công vụ đã tiến hành trong những nãm qua, đổng thời tham 
khảo kinh nghiệm xây dựng pháp luật thanh tra công vụ của các nước, các tổ chức 
trong khu vực và quốc tế. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về thanh tra công vụ còn 
phải gắn với quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật hình sự, pháp luật hành chính, 
đặc biệt là với Luật Công vụ, Luật Công chức, Luật phòng, chống tham nhũng để 
bảo đảm tính đổng bộ, tính liên thông của toàn bộ hệ thống pháp luật quốc gia và 
pháp luật quốc tế. Để đạt những mục tiêu nêu trên, đòi hỏi chúng ta phải’có những 
cố gắng rất lớn.
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5. QUAN LIÊU, LẢNG PHÍ - CĂN BỆNH DE nói, khó sửa
Nguyễn Văn Bàng

Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính

Ban chỉ đạo Trung ương 6 (lần 2) có Công văn số 82/CV-BCDTW 6 (lần 2), 
ngày 15-3-2005 về việc tổng kết thực tiễn cuộc đấu tranh chống quan liêu, lãng phí, 
tiến tới việc tổng kết 6 nãm (1999 - 2005) thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, đồng thời cung cấp luận cứ cho việc soạn thảo các vãn kiện của Đảng. 
Đây là một vấn đề lớn, phức tạp thu hút sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã 
hội.

Quan liêu là lối làm việc thiên về giấy tờ, xa thực tế, xa quần chúng, không sâu 
sát đến tận cơ sở. Lãng phí là việc làm mất đi, hao tổn, tốn kém một cách vô ích tiền 
của, sức lực, tài sản... của xã hội. Đất nước ta còn nghèo, trình độ quản lý còn thấp, 
muốn tiến kịp các nước đang phát triển thì cần phải loại bỏ tận gốc cãn bệnh quan 
liêu, lãng phí, tham nhũng... Từ lâu nạy Đảng và Nhà nước ta luôn coi “Tiết kiệm là 
quốc sách”, “Quan liêu là quốc nạn”, giữa chúng có mối nhân quả; quan liêu, lãng 
phí như hai anh em sinh đôi, đều là thứ bệnh tật kéo lùi tốc độ phát triển kinh tế - xã 
hội, làm hư hỏng một số cán bộ - công chức, xói mòn lòng tin của nhân dân đối với 
sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Thậm chí có thể coi bệnh lãng phí như những 
quả bom phá hoại thành quả, công sức tiền của, các vốn quý của Nhà nước và nhân 
dân.

Để khắc phục tệ nạn quan liêu, lãng phí - Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều 
cuộc vận động lớn về sửa đổi lề lối làm việc, về “3 xây 3 chống”, về nâng cao chất 
lượng đảng viên, vận động lập quỹ xóa đói, giảm nghèo, khắc phục thiên tai, bão lụt, 
chất độc hóa học màu da cam, tiến hành cuộc vận động về cải cách hành chính, thực 
hiện nếp sống văn hóa mới v.v... Các cuộc vận động nói trên đã tạo ra sự chuyển 
biến đáng kể, có những mặt tiến bộ rõ rệt, ngăn chặn bớt tệ nạn quan liêu, lãng phí 
đang thịnh hành. Góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của đất 
nước, nâng cao mức sống của nhân dân-trong giai đoạn chuyển đối cơ chế quản lý 
hiện nay;

Tuy nhiên, tình, trạng quan liêu lãng phí hiện nay vẫn còn khá phổ biến, nặng 
nề và có lúc, có nơi trầm trọng hơn. Tình trạng vô cảm của cán bộ trước các vấn đề 
bức xúc của nhân dân là một thực trạng không thể chấp nhận được, thậm chí có cán 
bộ còn lợi dụng địa vị của mình để vòi vĩnh, sách nhiễu nhân dân, gây phiền toái 
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cho các doanh nghiệp... Chi tiêu tiền công vào việc riêng, xây dựng mua sắm các 
công trình đắt tiền, tốn kém nhưng không hiệu quả, lãng phí đất đai, tài nguyên, thời 
gian lao động vào những công việc vô bổ, chi tiêu hội hè, liên hoan, ăn uống, họp 
hành, đi thăm quan khảo sát nước ngoài nhưng không thu được kết quả gì có ích cho 
đất nước, cho xã hội... Việc tiếp khách, quà cáp, mang tiền của công để cúng chùa, 
trang bị điện thoại di động hiện đại, mua xe con vượt quá tiêu chuẩn vẫn diễn ra với 
lý do này, lý do khác... Việc xử lý kỷ luật không nghiêm.

Quan liêu, lãng phí còn thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Nhiều 
công trình, dự án được xây dựng quản lý với phong cách quan liêu, xa rời thực tế 
nên gây ra lãng phí không nhỏ. Không biết bao nhiêu nhà máy chế biến thức ăn gia 
súc đồng loạt mọc lên rồi bỏ đó, nay không còn gì nữa, phong trào đưa chuối lên 
đồi, xây dựng vùng nguyên liệu giấy, vùng mía, dự án xây dựng các nhà máy đường, 
48 nhà máy xi măng lò đứng, nhiều công trình thủy lợi xây hàng chục tỷ đổng cũng 
trôi theo dòng nước, có những con đường được xây đắp trong khi biết chắc khi lấp 
hồ sẽ ngập chìm trong nước, thậm chí có dự án điện cho một xã miền núi cùng xây 
bằng hai nguồn vốn, hai hàng cột điện và dây nhưng chẳng có dòng điện nào chạy 
qua, tiền hỗ trợ cho vay đánh bắt cá xa bờ thì cũng chạy xa tít mù khơi... Nhiều 
công trình vừa xây dựng xong đã phá đi làm lại, bị lún nứt, bị di chuyển địa điểm, 
các nhà máy mua của nước ngoài với giá đắt tiền, đem về lắp đặt chỉ khai thác được 
10% - 20% công suất, thua lỗ nặng nề, lãi mẹ đẻ lãi con... Kết quả khác xa những gì 
người ra thuyết minh dự án tiền khả thi...

Nguyên nhân của bệnh quan liêu, lãng phí và sự chẫm trễ của sự thuyên giảm 
cãn bệnh này qua nhiều cuộc vận động của Đảng và Nhà nước là do cán bộ là khâu 
chính yếu; ngoài ra còn có một sớ nguyên nhân khách quan, chủ quan khác. Trình 
độ năng lực cán bộ yếu kém, ý thức trách nhiệm trước dân, trước Đảng thấp, chế độ 
xử lý kỷ luật cán bộ còn rườm rà, bất cập; công tác tổ chức đánh giá cán bộ còn 
chưa chuẩn xác, lẫn lộn tốt xấu, sự phân công phân nhiệm giữa các tổ chức và cá 
nhân còn chồng chéo, trùng lắp, không rõ ràng. Đạo đức, phẩm chất một số cán bộ, 
đảng viên bị thoái hóa, biến chất, nặng hưởng thụ, thích xa hoa, quen lối làm việc 
trịnh thượng, quan cách, đứng trên kỷ cương phép nước, không chịu khó học tập, rèn 
luyện kể cả về chuyên môn nghiệp vụ lẫn đạo đức tư cách. Tác phong làm việc theo 
lối gia trưởng, độc đoán, ngại đào sâu suy nghĩ, ngại tiếp xúc với quẩn chúng và cơ 
sở, quen lối vung tay quá trán, thích để tiếng, để đời bởi những sự kiện do mình định 
đoạt mặc dù hoang phí tiền của của nhân dân. Một trong những nguyên nhân quan 
trọng của tệ quan liêu, lãng phí là từ trước đến nay chúng ta chưa quan tâm đến các 
chế tài xử lý đối với tệ tham nhũng. Một kẻ ăn cắp một chiếc xe máy, một tấn thép, 
chục tấn xi măng... sẽ bị đưa ra tòa xét xử và cầm tù, nhưng những người gây lãng 
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phí hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ... lâu nay chưa hề bị pháp luật trừng trị, thậm chí có 
trường hợp còn được cho là “năng động”,, thãng tiến. Có hàng ngàn lý do bao biện 
cho hành vi lãng phí, quan liêu, cách-phổ biến nhâì là đổ lỗi cho tập thể, cho khách 
quan, hoặc do cấp dưới tham mưu không chuẩn xác, hay cấp trên quy định cứng 
nhắc, cứng đờ... Người quan liêu, lãng phí đúng ra phải là người có tội vì đã làm 
mất đi một lượng “vốn” quý, nó lại sử dụng một cách vô bổ, phung phí chẳng mang 
lại một lợi ích gì cho xã hội. Chừng mực nào đó chúng ta nên chiếu cố đến kẻ đói 
phải ăn cắp một cái bánh mỳ, nhưng cần lên án kẻ cầm cả khúc giò ném vào sọt rát 
?!

Giải pháp khắc phục bệnh quan liêu, lãng phí cơ bản vẫn phải bắt nguồn lừ 
khâu cán bộ. Biện pháp hàng đầu vẫn là giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ chặt 
chẽ, đánh giá cán bộ chính xác, không quy hoạch, đề bại theo phong trào, cảm tính, 
phải đào tạo cán bộ căn bản kể cả kiến thức chuyên môn và kiến thức quản lý. Phải 
lấy kết quả công việc làm gốc, lấy những mục tiêu công việc đã đạt được để nhận 
xét đánh giá một tổ chức, một cán bộ. Quyết tâm trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
chọn những cán bộ có học vị, học thức, có ý thức năng động để đào tạo qua thực tế. 
Kiên quyết phát hiện loại trừ những cán bộ cơ hội, luồn lọt, nịnh bợ, chạy chức, 
chạy quyền...nếu trao quyền cho họ thì bệnh quan liêu, lãng phí và tham nhũng sẽ 
ngày càng phát sinh, phát triển. Một giải pháp quan trọng nữa là phải định rõ chức 
trách, nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, một sự việc xảy ra không tốt phải có chủ 
nhân của nó, không thể đùn đẩy trách nhiệm, đá bóng sang sân người khác. Phải có 
chế tài xử lý nghiêm kể cả bằng biện pháp hình sự đối với những người chi tiêu 
phung phí tiền của Nhà nước, của nhân dân. Xử lý kỷ luật, và xử bằng pháp luật 
những người vô trách nhiệm, làm việc quan liêu, lắc trách gây ra thiệt hại lợi ích cho 
Nhà nước, cho nhân dân, phớt lờ nguyện vọng chính đáng của dân, cửa quyền hách 
dịch với dân, xử lý nghiêm những cán bộ đó làm cho chính quyền của ta thật sự là 
của dân, do dân và vì dân.

Chúng ta tin tưởng rằng trong chặng đường đổi mới, bệnh quan liêu, lãng phí 
sẽ sửa chữa được và sẽ sửa tận gốc.

(Bài trên Tạp chí Thanh tra tài chính số35 tháng 5/2005).
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6. XÂY DỰNG, CHỈNH ĐÔN ĐẢNG, CHỐNG THAM NHŨNG: 
KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP

Lời Bộ Biên Tập: Trong hai ngày 20 và 21-8-2003, tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, Thường trực Ban Chỉ đạo Nghị quyết Trung ương 6 (2) đã tổ chức Hội thảo: 
"Kình nghiệm và giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảìig, chống tham nhũng rút ra từ 
một sô vụ án kỉnh tẽ - xã hội và kết quả thanh trá, kiểm tra". Các dồng chí: Phan 
Diễn, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trướng Ban Chỉ đạo Nghị quyết 
Trung ương 6 (2); Nguyễn Minh Triết, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thưThành ủy Thành 
phô Hồ Chí Minh; Trương Vĩnh Trọng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội 
chính Trung ương, ủy viên Ban Chỉ dạo Nghị quyết Trung ương 6 (2); Vũ Quốc 
Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương, 
Thường trực Ban Chỉ đạo Nghị quyết Trung ương 6 (2) dã dự và chủ trì Hội thảo. 
Dự Hội thảo còn có đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoán Chủ tịch ủy ban 
Trung ương Mặt trận TỔ quốc Việt Nam, các dồng chí lão thành cách mạng cùng 
hơn 100 đại biểu gồm các thành viên Ban Chỉ đạo Nghị quyết Trung ương 6 (2), đại 
diện lãnh dạo các ban của Đảng ỞTrung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn 
phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội; các Bộ, ngành và dại diện lãnh đạo chín 
tỉnh phía Nam. Có 40 bản tham luận gửi tới Ban TỔ chức và hơn 30 ỷ kiến tham 
luận tại Hội thảo. Sau đây, chủng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc những nội dung 
chỉnh của Hội thảo.

1. Đánh giá đúng thực trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là một vấn đề khó. 
Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật để xác định đúng 
nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiêm, tìm những giải pháp hay nhằm ngăn 
chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là mục tiêu quan trọng mà Hội thảo 
này hướng tới. Với tinh thần khách quan, các đại biểu đều cho rằng, tham nhũng, 
tiêu cực, lãng phí là vấn đề rất nhức nhối, nghiêm trọng, đang là một nhân tố làm 
suy yếu Đảng và Nhà nước ta, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với chế độ, gây 
ảnh hưởng xấu đến ổn định an ninh trật tự xã hội. Tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 
cùng với những tệ nạn xã hội khác là một trong bốn nguy cơ lớn, cản trở công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Nếu không có thái độ kiên quyết, 
không có biện pháp tích cực nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng 
phỉ thì Đảng ta, chê độ ta tiếp tục bị đẹ dọa.

Các ý kiến tại Hội thảo đều cho rằng, thời gian qua, nhất là từ khi Đảng ta mở 
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Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2), khóa VIII, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã đạt được 
những kết qủa đáng kể. Nhân thức và quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực, lãng 
phí của Đảng từ Trung ương đến cơ sở và của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Không 
chỉ dừng ở nhận thức, quyết tâm, Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng được một số cơ 
chế, định chế chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí có hiệu quả. Tuy chưa tiến công 
một cách tổng lực, trên khắp các địa bàn, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, 
nhưng có thể khẳng định rằng, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 
đã vào thế tiến công. Sức tiến công ngày càng mạnh hơn đã có tác dụng răn đe, cảnh 
tỉnh đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Các tham luận và ý kiến phát biểu đều khẳng định: việc đấu tranh chống tham 
nhũng có lác động tích cực tới Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đã đạt 
được những kết quả nhất định, bước đầu huy động được sức mạnh để chống suy 
thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng được coi trọng hơn, gắn liền với 
việc thực hiện đổi mới công tác cán bộ và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã tạo 
được bước chuyển trong nhân thức về tư cách, đạo đức của người cán bộ trong điều 
kiện mới. Nhìn chung, nhiều người trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
đã hạn chế được bệnh quan liêu, lối sống thực dụng, vun vén cá nhân, nhờ đó đã 
củng cố được lòng tin của nhân dân, xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ Đảng. 
Việc phát hiện và đã đưa ra xét xử kịp thời một số vụ án kinh tế - xã hội lớn; thái độ 
kiên quyết, nghiêm khắc của Đảng trong xử lý số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, kể cả những người giữ cương vị lãnh đạo cao trong 
hệ thống chính trị đã có tác dụng cảnh tỉnh, nhắc nhở, rãn đe, góp phần củng cô' lòng 
tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, góp phần quan 
trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị của đất nước.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, những kết quả đó chưa thật cao, chưa 
đạt yêu cầu của Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tệ tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí đang diễn ra với tính chất ngày càng nghiêm trọng, thủ đoạn ngày càng tinh 
vi, xảo quyệt hơn. Từ các vụ án lớn bị phát hiện, đưa ra xét xử trong thời gian gần 
đây cho thấy, không ít cán bộ, đảng viên có sự dính líu trực tiếp; tệ tham nhũng, tiêu 
cực, lãng phí đang ngày càng diễn biến phức tạp, thậm chí cả trong những lĩnh vực 
như giáo dục, y tế, thi đua khen thưởng, thương binh - xã hội, thực hiện chính sách 
với người có công, trong các ngành bảo vệ và thực thi pháp luật như: công an, tòa 
án, kiểm sát, hải quan, biên phòng, V.V..

Hoạt động tội phạm có tổ chức, mà dư luận gọi là "xã hội đen", vừa qua xuất 
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hiện trong xã hội ta là một điều đáng báo động, đáng lo ngại. Điều đó thể hiện sự 
quản lý xã hội ở một số nơi, một số cấp, ngành, thời gian qua còn rất yếu kém. Có 
nơi, có lúc, các băng nhóm tội phạm còn đe dọa cả cuộc sống, làm ăn bình thường 
của người dân.

Nhiều ý kiến cảnh báo những hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tội phạm 
có tổ chức đã thâm nhập vào một số cơ quan hành pháp, trong đó có sự tham gia che 
chắn của một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, gây tác hại nghiêm 
trọng đến trật tự và an ninh xã hội. Đó không chỉ là nguy cơ mà thực sự đã trở thành 
mối đe dọa đối với quyền lực của Nhà nước ta. Đó là lời cảnh báo nghiêm khắc về 
thực trạng suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên. Những tên tội phạm như Hoàng "nổ", Phương "Vicarent" ở Bà Rịa - Vũng Tàu, 
dựa vào uy thế của những người thân quen, của những cán bộ, đảng viên thoái hóa, 
biến chất, đã ức hiếp, cướp đoạt trắng trợn thành quả lao động của người dân lương 
thiện, gây bất bình, phẫn nộ của quần chúng nhân dân. Vụ án Trương Vãn Cam và 
đồng phạm, có 21 người nguyên là cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ cao cấp thuộc 
diện Trung ương quản lý trong số 155 bị can bị đưa ra xét xử với 24 tội danh; hàng 
trăm cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý các hình thức kỷ luật.

Khi nghiên cứu các vụ án kinh tế, xã hội và kết quả thanh tra, kiểm tra, nhiều ý 
kiến đã nêu lên một số điểm đáng chú ý:

Thứ nhất, những hành vi tham nhũng, tiêu cực được thể hiện rất đa dạng, từ 
nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến tinh vi, từ cá nhân đến tập thể,... Tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí xảy ra ở không ít tổ chức cơ sở đảng được công nhận danh hiệu "trong sạch, 
vững mạnh", thậm chí còn được công nhận trong nhiều năm.

Thứ hai, ý thức tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên còn yếu. Biểu 
hiện cụ thể là chưa có cán bộ, đảng viên nào phạm pháp hoặc có hành vi tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí được phát hiện do kết quả của tự phê bình và phê bình 
trong nội bộ. Một số vụ, việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, lãng phí bị quần 
chúng, công luận phát hiện, tố giác, song các tổ chức đảng liên quan, tổ chức đảng 
cấp trên, các cơ quan thanh tra, kiểm tra hoặc không biết hoặc biết nhưng không tích 
cực ngăn chặn để những hành vi đó phát triển thành những vụ án nghiêm trọng.

Thứ ba, những năm vừa qua, nhất là sau khi có Nghị quyết Trung ương 6 (lần 
2), nhiều quy định, quy chế đã được ban hành như Quy định vể những điều đảng 
viên không được làm, Quy định về kê khai tài sản, về sử dụng tài sản, phương tiện 
công... nhưng trên thực tế vẫn chưa ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng 
phí một cách có hiệu quả. Điều đó cho thấy, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu 
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cực, lãng phí vẫn chưa tạo được chuyển biến cơ bản, chưa chặn đứng được tiêu cực 
tham nhũng.

Các ý kiến cũng bày tỏ: Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 
đã được Đảng ta xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong Cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Nhà nước ta cũng đã ban hành Pháp lệnh chống tham nhũng và 
Pháp lênh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (tháng 2-1998). Nhưng trên thực tế, 
cuộc đấu tranh này vãn chưa được dành sự tập trung thống nhất, thỏa đáng của toàn 
Đảng, của cả hệ thống chính trị cũng như cửa toàn xã hội. ở nhiều ngành, nhiều cấp, 
nhiều đơn vị, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí vần chưa được 
quan tâm đúng mức. Nhiều nơi vẫn chưa thực sự vào cuộc và tình trạng nể nang, né 
tránh, thờ ơ vẫn còn tồn tại như một lực cản. Tình trạng bao che, dung túng, bảo kê 
cho những hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của một sô' cán bộ, đảng viên đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu hoành hành. Nếu được tập trung chí đạo, có sự 
thống nhất về ý chí và hành động, có thái độ kiên quyết, nghiêm khắc thì cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí sẽ giành được thắng lợi.

2. Hầu hết các ý kiến trước khi trình bày những nghiên cứu về nguyên nhân 
của thực trạng trên, đều bày tỏ sự tâm đắc của mình đối với những nguyên nhân dẫn 
đến tham ô, lãng phí mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ:

"Có nạn tham ô và lãng phí là vì bệnh quan liêu...
Nói tóm lại, vì những người và những cơ quan lãnh đạo mắc bệnh quan liêu 

thành thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà 
không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, những 
cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí.

Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí"1.
Những điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra trên đây vẫn còn nguyên tính 

thời sự, giúp chúng ta nhận thức rõ hơn nguyên nhân dẫn đến nạn tham nhũng, tiêu 
cực, lãng phí hiện nay.

Các ý kiến đồng tình với việc xác định những nguyên nhân dẫn đến việc "chưa 
tạo ra được những chuyển biến cơ bản trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong 
việc nâng cao chất lượng của các tổ chức đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
nhất là chưa ngăn chặn và đẩy lùi được tê tham nhũng, lãng phí"2 mà Hội nghị lần 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 6, tr. 489, 
490.

2. Kết luận 04-KL/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương 
khóa IX, ngày 19-11-2001.
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thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã chỉ ra. Cụ thể là, ở không ít nơi, sự chỉ 
đạo của các cấp ủy chưa kiên quyết, chưa tập trung đúng mức; một số cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt các cấp chưa tự giác phê bình và tự phê bình, chưa làm gương cho cán 
bộ, đảng viên trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; việc xử lý một sô' vụ việc 
nổi cộm chưa nghiêm, vẫn còn có biểu hiện "trên nhẹ, dưới nặng"; nhiểu cấp ủy, tổ 
chức đảng chưa thực sự dựa vào dân, chưa coi trọng tiếp thu ý kiến phê bình của dân 
để xây dựng, chỉnh đốn Đảng; một sô' chủ trương, biện pháp, quy chế, chính sách 
nhằm ngăn ngừa, đấu tranh chống tệ tham nhũng, lãng phí quy định chưa hợp lý, 
chặt chẽ, tính khả thi chưa cao, còn ít hiệu quả; thiếu sự phân cồng phối hợp chỉ đạo 
việc chống tham nhũng một cách có hiệu lực, hiệu quả.

Các ý kiến phát biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân dãn đến sự diễn biến 
phức tạp của tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí hiện nay, đã làm phong phú thêm 
những nhận định trên đây của Đảng. Có thể tổng hợp thành một sô' nguyên nhân chủ 
yếu sau đây:

Một là, việc tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện 
nay và sự giúp đỡ lẫn nhau của cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đảng còn yếu. 
Thể hiện cụ thể và rõ nét nhất của nguyên nhân này là, sinh hoạt chi bộ ở một sô' nơi 
còn qua loa, đại khái, chiếu lệ, hình thức. Công tác tổ chức cán bộ còn bộc lộ nhiều 
yếu kém.

Hơi là, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát còn yếu; không định 
rõ trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, dẫn đến tình trạng "thành tích thì thuộc về cá nhân, 
khuyết điểm thì thuộc về tập thể"

Ba là, công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả chưa cao. Nạn sách nhiễu, 
tham nhũng đang tạo nên rào cản trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bốn là, trong quản lý nhà nước, cơ chế, chính sách, luật pháp, nhất là những cơ 
chế, chính sách có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực kinh tê' còn thiếu, chưa đổng bộ 
và còn nhiều sơ hở. Cơ chê' "xin - cho" tổn tại trong nhiều năm không những là rào 
cản sự phát triển trong nhiều lĩnh vực mà còn là mảnh đất cho tệ tham nhũng, sách 
nhiễu, cửa quyền phát triển.

Năm là, cho đến nay, chính sách tiền lương chưa có sự đổi mới đáng kể, vẫn 
còn nặng về những giải pháp tình thế, chắp vá, chưa có chiên lược về chính sách tiền 
lương trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một trong 
những vấn đề ảnh hưởng đến tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và các tệ nạn 
khác.
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3. Để khắc phục tình trạng trên, các ý kiến đề xuất một sô giải pháp:
Một là, cần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa 

"hồng", vừa "chuyên". Tiêu chuẩn về đặo đức, chuyên môn của cán bộ phải được 
xác định cụ thể. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ, tu dưỡng, rèn luyện theo 
những tiêu chuẩn đó. Tiếp tục xây dựng cơ chế để nhân dân giám sát cán bộ, có cơ 
chế cụ thể bố trí lại cán bộ khi có dấu hiệu vi phạm và loại bỏ những cán bộ vi 
phạm. Quy định cụ thể và rõ ràng hơn chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các 
cơ quan của Đảng và Nhà nước. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu người đứng đầu cơ quan 
của Đảng, Nhà nước hoặc của ngành, đoàn thể là người trong sáng, gương mẫu, làm 
việc hết mình thì tình hình trong cơ quan đó sẽ tốt. Vì vậy, việc coi trọng hơn nữa 
vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu là rất quan trọng.

Hai là, cần xây dựng quy chế nhằm đảm bảo dân chủ thật sự trong Đảng. Có ý 
kiến đề xuất, trong thời gian tới, Đảng cần xây dựng, ban hành Quy chế Dân chủ 
trong Đảng.

Ba là, tăng cường quản lý nhà nước theo pháp luật, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, 
chính sách quản lý kinh tế, rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách, để khắc phục những 
sơ hở, có biện pháp ngăn chặn thật hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí như xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, 
quản lý tài chính... ■

Bốn là, đổi mới chính sách tiền lương nhằm khắc phục các vấn đề bức xúc hiện 
nay và những sơ hở dẫn đến việc phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lặng phí. Quy định 
rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể trong từng khâu quản lý; chỉ rõ chế tài xử lý khi vi 
phạm; tăng cường tính công khai trong công tác kiểm tra, thanh tra nhất là về quản 
lý kinh tế.

Năm là, thực hiện có hiệu quả các biện pháp giáo dục tư tưởng, quản lý đảng 
viên. Giữ nghiêm chê' độ tự phê bình và phê bình; tạo điều kiên thuận lợi để nhân 
dân tham gia phát hiện, tố giác những hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực 
hiện tốt phương châm dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Sáu là, trong thời gian lới, các địa phương tiếp lục củng cố, kiện toàn bộ máy, 
tạo các điều kiện cần thiết để các cơ quan thường trực Trung ương 6 (2) có đủ năng 
lực, thẩm quyền giúp các cấp ủy thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, tạo sức mạnh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí một cách có 
hiệu quả.

Tiếp tục kiện toàn hệ thống cơ quan thanh tra, kiểm tra, các cơ quan bảo vệ 
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pháp luật theo hướng nâng cao thẩm quyền của các cơ quan này, nhất là đề cao vai 
trò của thanh tra ngành. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan chống tham nhũng 
cần lựa chọn, bố trí và bảo vệ những người có nâng lực, có bản lĩnh, dám đương đầu 
với các khó khăn, thách thức trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng 
phí. Đối với đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan này, có chế độ phụ cấp ưu 
đãi gắn liền với cơ chế kiểm soát, giám sát đặc biệt để một mặt tạo điều kiện cho đội 
ngũ này thực thi nhiệm vụ một cách độc lập, khách quan, công tâm; mặt khác, chủ 
động phòng, chống những tiêu cực phát sinh trong đội ngũ những người làm công 
tác đặc biệt này.

Bảy là, phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh chống 
tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Các cấp ủy, các ngành, chính quyền các cấp chủ 
động nắm và chỉ đạo báo chí, có bộ phân phối hợp với báo chí, để thông tin kịp thời 
đến các đồng chí có trách nhiệm những vấn đề mà báo chí đã nêu và kiểm tra, trả lời 
ngay những vấn đề đó trong thời gian quy định.

4. Hội thảo đề xuất một số kiến nghị:
- Các cấp ủy, cần dành thời gian thích đáng cho việc lãnh đạo chống tham 

nhũng, tiêu cực, lãng phí; quan tâm, tãng cường, kiện toàn lực lượng, tạo điều kiện 
thuận lợi cho Ban Chỉ đạo Nghị quyết Trung ương 6 (2) các cấp thực hiện tốt nhiệm 
vụ mà Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa IX, đã chỉ ra.

- Trung ương có quy định về trách nhiệm người đứng dầu các cấp ủy, chính 
quyền các cấp, nhất là khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở đơn vị mình. 
Xây dựng đồng bộ cơ chế bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng 
phí. Đặc biệt, dành sự chỉ đạo cụ thể những ngành, những lĩnh vực dễ phát sinh tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí và chủ động có biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả, không 
để tồn đọng hoặc dây dưa kéo dài.

Tạp chí Cóng sản số47 năm 2003
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7. CẦN MỘT Cơ CHÊ' PHÁP LÝ MẠNH MẺ, QUYẾT LIỆT HƠN 
TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG THAM NHŨNG

Hồng Thanh - Báo Nhân dân

Theo chương trình làm việc, ngày 13-6-2005, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá Xỉ, 
các đại biểu sẽ nghe Chính phủ trình Dự án Luật phòng, chống tham nhũng 
(LPCTN) làm cơ sở pháp lý mạnh mẽ và vững chắc hơn cho cuộc chiến với tham 
nhũng. Xin giới thiệu một số điểm cơ bản chung quanh Dự án Luật này.

Báo cáo số 70/CP-XDPL, ngày 1-6-2005 của Chính phủ về Tổng kết Pháp lệnh 
chống tham nhũng, cho biết: Trong năm năm, từ 2000 đến 2004, qua thực hiện Pháp 
lệnh chống tham nhũng ở 47 tỉnh, thành phố và 20 bộ, ngành, các cơ quan chức 
năng đã phát hiện và xử lý 8.851 vụ tham nhũng với 12.438 người; thiệt hại do hành 
vi tham nhũng gây ra là 2.422 tỷ đồng, 6,9 triệu USD, 5.142 chi vàng, 4.865 ha đất 
và nhiều tài sản có giá trị khác...

Nhận diện thế nào cho đúng về hành vi tham nhũng
Nếu như Pháp lệnh chống tham nhũng 1998 quy định: Tham nhũng là hành vi 

của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để tham ô, hối 
lộ hoặc cố ý làm trái pháp luật vì động cơ vụ lợi, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà 
nước, tập thể và cá nhân, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, thì 
Dự án LPCTN đã xác định lại: “Tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
để vụ lợi”.

Như vậy, với cách quy định mới, khái niệm tham nhũng đã được mở rộng, 
chính xác và đầy đủ hơn. Thực tế cũng cho thấy, các hành vi tham nhũng đang diễn 
ra hết sức đa dạng, phức tạp, đó không chỉ là hành vi của người có chức vụ, quyền 
hạn trong cơ quan, tổ chức nhà nước, mà còn gồm cả hành vi của người có chức vụ, 
quyền hạn trong các tổ chức xã hội, doanh ngiệp ngoài nhà nước và những người 
không phải là cán bộ, công chức song đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham 
nhũng, tiêu cực.

Không dừng lại ở đó, Dự án LPCTN (Điều 4, khoản 1), còn bổ sung một số 
hành vi tham nhũng có tính phổ biến trong cuộc sống hiện nay mà Pháp lệnh chống 
tham nhũng, cũng như Bộ luật hình sự chưa đề cập. Đó là:

- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn 
để giải quyết việc công;

- Nhũng nhiễu trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ vì vụ lợi;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn đặt ra các quy định trái pháp luật vì vụ lợi hoặc 

định ra các trình tự, thù tục gây khó khăn, phiền hà cho công dân hoặc doanh 
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nghiệp, lụo điều kiện ndy sinh hồnh vỉ tham nhQngỉ
- Lợỉ dụng ehứe vụ, quyền hạn eốn trở heụt động phát hiện, xử lý hầnh vi tham 

nhũng!
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của người khdc vl vụ lợi.
Đấu tranh với thum nhũng: lấy phòng ngừu lù chủ đụn
Đấu tranh với tham nhũng, linh thẩn của Dự án LPCTN cho thấy, công tác 

phòng ngừa, ngăn chặn là chủ đạo, mang tính chiến lược, căn bản và lâu dài. Phòng 
ngừa ở đây được thể hiện ở mấy điểm sau:

Thứ nhất - Công khai, minh bạch mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức (trừ 
những vấn đề thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật thương mại theo quy 
định của pháp luật).

Về vấn đề này, Dự án LPCTN còn có các quy định cụ thể về công khai, minh 
bạch trong một số lĩnh vực trọng điểm như: mua sắm công và xây dựng cơ bản, quản 
lý đầu tư và xây dựng, tài chính và ngân sách nhà nước, các quỹ do nhân dân đóng 
góp, quản lý công ty nhà nước (nhằm kiểm soát và ngăn chặn các hành vi cấu kết 
với bên ngoài chiếm đoạt tài sản của nhà nước), cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, 
kiếm toán việc sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý và sử dụng đất đai, công tác 
cán bộ.

Thứ hai - Kê khai tài sản của cán bộ, công chức.
So với Pháp lệnh chống tham nhũng, Dự thảo LPCTN đã quy định rõ hơn về 

mục đích, đối tượng của việc kê khai tài sản, thu nhập; đó không chí là những người 
có chức vụ, quyền hạn mà còn là tài sản, thu nhập của vợ (chồng), con của người có 
chức vụ, quyền hạn trong cùng một sổ hộ khâu.

Bán kê khai tài sản phải được công khai trong cơ quan, tổ chức nơi người kê 
khai công tác, làm việc khi người đó được dề bạt, bổ nhiệm, bầu cử, phê chuẩn hoặc 
bị khởi tô' về tội tham nhũng. Khắc phục nhược điểm của Pháp lệnh chống tham 
nhũng, Dự thảo LPCTN quy định cụ thể về cợ chế để xác minh việc kê khai tài sản 
của người có chức vụ, quyền hạn, cũng như những người thân của họ, đi liền đó là 
chế tài đới với những ai kê khai không trung thực hoặc không giải trình được nguồn 
gốc hợp pháp của tài sản.

Thứ ba - Xác định rõ trách nhiệm cùa người đứng đẩu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
khi để xảy ra tham nhũng, theo các mức:

1. Yếu kém về năng lực quản lý
2. Thiếu trách nhiệm trong quản lý
3. Bao che cho hành vi tham nhũng
Các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm toán phải có nghĩa vụ xác định rõ trách 

nhiệm của những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức đã để xáy ra tham nhũng 
trong kết luân thanh tra, điều tra, kiểm toán của mình.
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Tăng thẩm quyền cho cơ quan chống tham nhũng
Thẩm quyền của các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, là 

một nhân tô' quan trọng giúp cho cuộc chiến chống tham nhũng đạt hiệu quả cao, vì 
vậy, Dự thảo LPCTN đã có những quy định cụ thể nhằm tăng cường trách nhiệm và 
bổ sung quyến hạn cho các cơ quan làm nhiệm vụ chống tham nhũng. Tổng thanh 
tra, Chánh thanh tra cấp tỉnh có quyền và được chủ động ra quyết định thanh tra đột 
xuất khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng; có quyền phong toả, kê biên, tạm giữ tài 
sản có nghi vấn, chuyển hồ sơ cho cơ quan điểu tra, viện kiểm sát nếu thấy có dấu 
hiêu phạm tôi.

Cơ quan điều tra, kiểm sát, trong quá trình điều tra, kiểm sát các vụ án tham 
nhũng có quyền tiếp nhận thông tin, tài liệu của các cơ quan, tổ chức, kể cả thông 
tin thuộc về bí mật ngân hàng, có quyển phong tỏa, kê biên, tạm giữ tài sản có nghi 
vấn để phục vụ công tác điều tra, kiểm sát.

Để công tác đấu tranh với tham nhũng đạt kết quả cao, Dự thảo LPCTN cũng 
xác định rõ mối quan hệ phối, kết hợp giữa cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm sát 
trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng.

Sẽ thành lập Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một cuộc chiến lâu dài, đầy cam go và 

phức tạp, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và chặt chẽ từ Trung ương xuớng 
các địa phương, vì vậy, Dự thảo LPCTN đề xuất phương án thành lập Ban chỉ đạo 
phòng, chống tham nhũng cấp Trung ương và ở cấp tỉnh.

Ban chỉ đạo Trung ương bao gồm: Thủ tướng Chính phủ, Tổng thanh tra, Tổng 
kiểm toán nhà nước, Chủ nhiộm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng ban nội 
chính Trung ương Đảng, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và 
Bộ trưởng các Bộ: Công an, Nôi vụ, Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ là Trưởng ban và Tổng thanh tra là Phó trưởng ban làm 
nhiêm vụ thường trực Ban chì đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Với 
Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phần gồm đại diện của các cơ quan, ban, ngành tương tự 
như cấp Trung ương. Chủ tịch Uỷ ban nhân dần tỉnh làm Trưởng ban và Chánh thanh 
tra cấp tỉnh là Phó trưởng ban làm nhiêm vụ thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống 
tham nhũng cấp tỉnh.

Theo chương trình làm việc, các đại biểu Quốc hội sẽ dành trọng một ngày để 
thảo luân và cho ý kiến cụ thể về các nội dung của Dự án Luật phòng, chống Tham 
nhũng. .

(Báo nhân dân điện tử ngày 3/6/2005)
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_______________ PHẦN THỨ HAI_______________

VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VỀ PHÒNG CHỐNG 
THAM NHŨNG; THựC HÀNH TIÊT KIỆM, 
CHỐNG LÃNG PHÍ, PHÁT HUY DÂN CHỦ 

ở Cơ SỞ
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1. KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ LAN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG KHOÁ IX VỀ TIẾP TỤC THựC HIỆN NGHỊ QUYẾT

TRUNG ƯƠNG 3 KHOÁ VII, NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 VÀ 
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHOÁ VIII VỀ CÒNG TÁC

TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

Hội nghị rần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá IX tán thành các nội 
dung cơ bản được trình bày trong Báo cáo của Bộ Chính trị về kiểm điểm việc thực 
hiện công tác tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 3 khoủ VII, Nghị quyết 
Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7 khoá VIII, nhấn mạnh một số điểm cơ 
bản dưới dây:

1. Sau 10 nãm thực hiện ba nghị quyết, tổ chức và cán bộ của hệ thống chính 
trị ở nước ta đã từng bước được đổi mới. Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quân lý, 
nhân dân làm chủ thể hiện ngày càng cụ thể, rõ nét hơn, đáp ứng yêu cầu của công 
cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo ra tiền đề để tiếp tục hoàn thiện mô hình của hệ thống 
chính trị ở nước ta trong thời kỳ mới. Đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành và tiến 
bộ, là lực lượng nòng cốt cùng với nhân dân tạo nên thành tựu to lớn trong những 
năm qua.

Tuy nhiên, công tác tổ chức và cán bộ còn nhiều khuyết điểm, yếu kém. Công 
tác xây dựng Đảng về tổ chức chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng. Chính phủ còn nhiều đầu mối trực thuộc; việc phản cấp 
quản lý giữa các bộ và chính quyền địa phương chưa thật rõ ràng; thủ tục hành chính 
còn rườm rà và nhiều biểu hiên tiêu cực, hiệu lực và hiệu quả quản lý của chính 
quyền các cấp còn nhiều mặt yếu kém. Hoạt động của các cơ quan tư pháp còn bất 
cập. Việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể 
còn lúng túng. Đội ngũ cán bộ xét cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu còn nhiều 
mặt chưa đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, chưa ngang tầm với thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa. Tình trạng cán bộ thoái hoá, biến chất chưa 
được ngăn chặn và đẩy lùi. Trong đội ngũ cán bộ vần tồn tại tình trạng trì trệ thiếu 
trách nhiệm và tính chiến đấu chưa cao. Quản lý và đánh giá cán bộ là khâu yếu 
nhất nhưng chậm khắc phục; quan điểm, phương pháp, tiêu chí đánh giá cán bộ chưa 
rõ ràng, nhất quán, chưa căn cứ trước hết vào kết quả thực hiện nhiêm vụ. Chưa làm 
tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ lãnh dạo, quán 
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lý; việc bố trí cán bộ còn chắp vá, bị động, chính sách cán bộ còn nhiều bất hợp lý.
2. Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các cấp, các ngành liếp tục quán triệt 

sâu sắc, cụ thể hoá và thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ về tổ chức và cán bộ đã 
đề ra trong các nghị quyết Trung ương, tập trung giải quyết tốt một sô' việc sau đây:

a) Về công tác tổ chức:
- Đối với tổ chức bộ máy đảng:
+ Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy đảng theo Nghị quyết Trung ương 7 khoá 

VIII; hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ các ban đảng, tăng cường chất 
lượng cán bộ để các ban đủ sức làm tham mưu cho cấp uỷ, góp phần nâng cao vai trò 
lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới.

+ Hoàn thiện Ciíc quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các 
cơ quan nhà nước và các đoàn thể, đảng bộ khối cơ quan và các doanh nghiệp lớn, 
sấp xếp, điều chỉnh hệ thống trường và bộ máy quản lý đào tạo cán bộ ở Trung ương 
và địa phương.

+ Tập trung xây dựng lổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; điều 
chính, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các lòại hình tổ chức cơ sở 
đảng gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về xây dựng hệ thống 
chính trị ở cơ sở, nhâì là trên những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

- Đối với tổ chức bộ máy nhà nước:
+ Đổi mới lổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp và Luật tổ chức 

Quốc hội. Hoàn thiện tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân các cấp, cải tiến phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động 
của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các đoàn đại biểu và mỗi đại biểu.

+ Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Chính phủ và chính quyền các cấp; sắp 
xếp các bộ theo hướng bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực có quy mô phù hợp. Giảm 
bớt số cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ tướng. Theo hướng đó, nghiên cứu lập một 
số bộ và cơ quan ngang bộ mới, chuyển một sô' tổng cục, cục về trực thuộc bộ hoặc 
chuyển giao về bộ nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan đó. Làm rõ và cụ thể 
hoá chức năng, nhiêm vụ của các bộ, nhất là trên những lĩnh vực quan trọng lâu nay 
nhiều bộ cùng tham gia quản lý chồng chéo hoặc bỏ sót. Khắc phục tình trạng các 
bộ buông lỏng nhiệm vụ quản lý nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, bỏ các 
tầng nấc trung gian quan liêu và thủ tục phiền hà. Kiên quyết tách chức năng quản 
lý nhà nước của cơ quan nhà nước với quản lý sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp. Xác định rõ chức năng chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp, chức 
năng đại diên chủ sở hữu của hội đồng quản trị tổng công ty nhà nước; đẩy mạnh 
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phân cấp quản lý kinh tế - xã hội cho địa phương, cho cấp dưới, đi đôi với tăng 
cường công tác quy hoạch và sự hướng dân, kiểm tra của cấp trên; xiết chặt kỷ luật, 
kỷ cương, xác định rõ chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm và quyền hạn 
của người đứng đầu, bảo đảm cho nghị quyết của Đảng, luật pháp của Nhà nước 
được thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong cả nước.

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp: quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc Nghị quyết số 08 NQ/TW, ngày 02-01-2002 của Bộ Chính trị "Về mộ! số 
nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới", Luật Tổ chức Toà án nhân 
dán và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhãn dân năm 2002. Tiếp tục nghiên cứu và thực 
hiện khẩn trương, đồng bộ việc cải cách tư pháp cả về tổ chức và cán bộ, làm rõ 
chức năng, nhiệm vụ, lề lối làm việc và chế độ tự giám sát thường xuyên.

- Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân:

+ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố tổ chức bộ máy, 
đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, nhất là ở cơ sở; thể 
chế hoá các quy định của Nhà nước; chăm lo xây dựng lực lượng cốt cán; tạo điều 
kiện thuận lợi cho Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; nâng 
cao hiệu quả hoạt động, làm cho Mặt trận và các đoàn thể thực sự đại diện cho tiếng 
nói, quyền lợi và nguyện vọng của quần chúng, làm lốt công tác vận động và tổ chức 
các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công cuộc đổi mới, xây dựng Đảng và chính 
quyền vững mạnh.

+ Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, có sự phối hợp 
chặt chẽ giữa Mặt trận, đoàn thể và chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng.

b) Về công tác cán hộ:
- Tiếp tục cụ thể hoá, thể chế hoá nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công 

liíc cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy vai trò, quyền hạn và trách 
nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị; thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tập thể quyết định trong công tác cán bộ, phát huy trách nhiệm của 
từng thành viên lãnh đạo, thực sự coi trọng vai trò, quyền hạn của người đứng đầu 
các tổ chức, các cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII. 
Từng cán bộ, đảng viên phấn đấu tự tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, nhất là về tư 
tưởng chính trị, phẩm chất lối sống, năng lực công tác; đẩy mạnh cuộc đấu tranh 
chống suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng 
phí và các biểu hiên tiêu cực khác. Tãng cường giáo dục, quản lý cán bộ, nâng cao 
chất lượng sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình, thực hiên tốt các hình thức giám 
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sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức, nhất là tại cộng đồng dân cư ở cơ sở; 
củng cô' kỷ luật, kỷ cương trong Đáng. Kiên trì thực hiện việc cán bộ, công chức kê 
khai tài sán theo quy định; định kỳ tiến hành kiểm tra và dánh giá trách nhiệm cá 
nhàn người dứng đầu cấp uỷ và chính quyền các cấp, các ngành; xử lý nghiêm minh 
cán bộ vi phạm ký luật của Đáng và luật pháp, chính Sóích của Nhà nước. Làm tốt 
cõng lác báo vệ cán bộ.

- Đổi mới việc đánh giá cán bộ. trên cơ sớ thống nhâì quan điểm, tâng cường 
thông tin, bổ sung hoàn thiện quy chế, quy irình dánh giá cán bộ một cách khoa học, 
dân chủ, khách quan, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ làm thước đo chủ 
yếu trong đánh giá.

- Tãng cường công lác quy hoạch cán bộ lãnh đạo và quân lý. Đặc biệt quan 
lâm lạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quán lý trè có thành tích xuất sắc, những cán bộ 
xuất thân công nhân, con em cóng nông, gia đình có còng với cách mạng, cán bộ 
dân tộc thiểu số, cán bộ nữ. Trên cơ sở quy hoạch, đẩy mạnh việc đào tạo. đào tạo 
lại cán bộ theo chức danh và cán bộ dự nguồn. Nâng cao chất lượng và hiệu quá 
cóng tác đào lạo. chú ý bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ nghề nghiệp, năng 
lực thực liễn, xử lý tình huống, khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong quá trình 
đào lạo. Có kê' hoạch cử cán bộ và thanh niên ưu tú đi đào lạo ở nước ngoài với số 
lượng và cơ cấu ngành nghề phù hợp; đổng thời khuyến khích phong trào tự học, tự 
nâng cao trình độ của cán bộ bằng nhiều hình thức.

- Làm lòì việc luân chuyển cán bộ theo quy hoạch để đào lạo cán bộ lãnh đạo 
và quán lý chủ chôì, coi đây là giái pháp quan trọng, một khâu đột phá trong công 
lác cán bộ. Kết hợp việc luân chuyển để đào lạo cán bộ lãnh đạo, quân lý với việc 
xây dựng đội ngũ chuyên gia, công chức chuycn sáu. Lấy quy hoạch cán bộ làm căn 
cứ để luân chuyển và dào lạo. Kêì hợp tốt công lác tổ chức với công tác tư tưởng và 
thực hiện chính sách hợp lý, lổ chức thực hiện chu đáo, có hiệu quâ cao việc luân 
chuyển cán bộ. Nghiêm cấm việc lợi dụng chủ trương luân chuyển cán bộ để đẩy 
cán bộ mình không thích đi nơi khác.

- Đổi mới và nâng cao chái lượng đội ngũ cán bộ, công chức, kêì hợp chặt chẽ 
với việc linh gián biên chê' hành chính sự nghiệp một cách hợp lý theo hướng sau 
đây:

+ Điều chuyển bộ phận cán bộ, công chức không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
được giao. Phấn đấu thực hiện việc này trong vòng ba năm lới, trên cơ sở xác định rõ 
yêu cầu công việc, trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, vận dộng những 
người xét thấy không dáp ứng được yêu cáu, nhiệm vụ rút ra khói vị trí công lác; có 
các chính sách thoả dáng đối với những cán bộ, công chức dó, cho nghỉ theo chê' độ 
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đối với những người gần đến tuổi nghỉ hưu; đào lạo lại bộ phận có đủ điều kiện làm 
việc khác. Không quy định đổng loạt một lỷ lệ giám biên chế hành chính sự nghiệp 
như nhau cho các địa phương, đơn vị mà căn cứ vào yêu cầu công việc và lình hình 
cán bộ, công chức từng nơi; Chính phủ quy định cụ ihể đối với bộ máy các cơ quan 
nhà nước và Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn đối với bộ máy các cơ quan đảng 
và đoàn thể. Thực hiện việc đánh giá, phân loại, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản 
lý các cấp iheo quy định.

+ Tuyển dụng công chức dự bị. Dành một tí lệ thích đáng biên chế hành chính 
để tuyển dụng những người trẻ tuổi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được đào tạo cơ bản, 
những sinh viên ưu tú đã tôì nghiệp đưa về cơ sở làm việc theo chế độ công chức dự 
bị đế tạo nguồn tuyển chọn lực lượng bổ sung đội ngũ công chức.

Trỏ hoá đội ngũ cán bộ là một nhiệm vụ vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa có tính 
chiến lược lâu dài; đổng thời cần có chính sách sử dụng hợp lý cán bộ lớn tuổi còn 
sức khoẻ, minh mẫn...

- Tăng cường công tác quản lý cán bộ, hoàn thiện các quy chế quản lý cán bộ, 
chê' độ phân công, phân cã'p quản lý cán bộ; đề cao trách nhiệm quản lý cán bộ từ 
chi bộ, từ lố chức cơ sở, trong lừng cơ quan, trách nhiệm quản lý cán bộ của cấp uỷ 
và cơ quan tham mưu, của ngành và cấp, chống quan liêu, hình thức và các biểu hiện 
tiêu cực khác trong công lác cán bộ.

- Thực hiện cái cách cơ bản chế độ tiền lương cán bộ, công chức, coi chính 
sách tiền lương là chính sách đầu tư cho con người, cho phát triển kinh tế - xã hội và 
là một giái pháp hạn chế những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán 
bộ. Từng bước thực hiện liền tệ hoá đầy đủ tiền lương, nhất là liền tệ hoá vào lương 
các khoán chi phí về nhà ở, phương tiện thông tin, đi lại... Cải cách hệ thống thang 
lương, báng lương trên cơ sở phân định rõ tính chất và đặc diểm lao động của các 
loại cán bộ, công chức; điều chinh bâì hợp lý về bội số và hệ sô' trong các thang 
lương, báng lương; sửa đổi, bổ sung các quy định về chê' độ phụ cấp theo cấp bíỊc 
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, chê' độ phụ cấp làm việc ở nơi xa 
xôi, miền núi, hái đão... Chuẩn bị lốt những vấn đề này đê’ Hội nghị Trung ương 7 
bàn và quyết định trong năm 2002.

- Xây dựng và triển khai chương trình nghiên cứu khoa học và tổng kết thực 
lien về công lác lổ chức, làm căn cứ đế hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta trong 
thời kỳ mới. Phấn đấu hoàn thành một bước chương trình nghiên cứu vào năm 2005 
và hoàn chính trong nhiệm kỳ 2006 - 2010.

cỊ Về dôi mới phương thức lãnh dạo của Đảng dối với công tác tổ chức và cán 
bộ trong hệ thống chính trị:
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+ Hoàn thiện các quy chế về sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 
Đảng đoàn Quốc hội trong các quyết định quan trọng về tổ chức nhân sự. Kiện toàn 
Đảng đoàn Quốc hội về tổ chức và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, lề lối làm việc.

+ Hoàn thiện các quy chế, tiếp tục cụ thể hoá phương thức lãnh đạo và lề lối 
làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban cán sự đảng Chính phủ. Nghiên cứu 
điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán 
sự đảng các Bộ, ngành Trung ương; mối quan hệ và lề lối làm việc của Ban cán sự 
đảng Chính phủ với Ban cán sự đảng các Bộ, ngành và Ban cán sự đảng ở một số 
tổng công ty; mối quan hệ và lề lối làm việc giữa các Ban cán sự đảng Bộ, ngành 
Trung ương với các ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương.

+ Tiếp tục cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng.

+ Hoàn thiện các quy định về mối quan hệ công tác giữa các cấp uỷ đảng với 
chính quyền, đoàn thể các cấp. Cụ thể hoá cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách và chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các 
cấp.

3. Giao cho Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương hoàn chỉnh Báo cáo 
kiểm điểm việc thực hiện công tác tổ chức và cán bộ theo ba nghị quyết của Ban 
Chấp hành Trung ương, chỉ đạo cấp uỷ và tổ chức đảng các cấp quán triệt, thực hiện 
nghiêm túc, đạt kết quả tốt Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương. Giao cho Ban 
Tổ chức Trung ương phối hợp với các ban có liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
theo dõi việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo ba nghị quyết và Kết luận này.

Các cấp uỷ và tổ chức đảng cãn cứ vào bản Kết luận này và sự chỉ đạo của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể từ nay 
đến năm 2005 và các năm tiếp theo, tổ chức thực hiện thật tớt, tạo ra một bước 
chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức, cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội IX cùa Đảng.
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2. KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LAN THỨ Tư BAN CHẤP hành 
TRUNG ƯƠNG ĐẨNG KHÓA IX VỀ VIỆC TIẾP TỤC THựC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 (LAN 2) KHÓA VIII, ĐAY mạnh 

CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DựNG, CHỈNH ĐỐN ĐẨNG, ngăn chận, 
ĐẨY LÙI TỆ THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa IX sau khi thảo luận báo 
cáo củii Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa 
Vỉỉỉ, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh dốn Đâng, ngăn chặn, đẩy lùi tệ 
thum nhũng, lãng phí", kêì luận như sau:

I. TÌNH HÌNH CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DựNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG 
TỪ SAU ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG

Từ sau Đại hội lần thứ IX của Đảng đến nay, thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW 
ngày 07-6-2001 của Bộ Chính trị, toàn Đảng liếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) khóa VIII. Đợi triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 
Đại hội góp phần củng cố và nâng cao một bước đáng kể nhận thức tư tưởng chính 
trị của cán bộ, đảng viên, trước hêì của đội ngũ cán bộ chủ chói các cấp, các ngành. 
Nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng được coi trọng hơn. Những biểu hiện suy thoái 
đạo đức, lối sống của một bộ phân cán bộ, đảng viên liếp tục được cảnh tính, rãn đe; 
một sô' nơi các vụ việc liêu cực có giâm bớt. Các vụ việc nổi cộm, phần lớn liên quan 
đến tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, trong đó không ít vụ việc tồn đọng kéo dài 
nhiều năm được tiếp tục giãi quyết. Đoàn kêì trong Đảng, trước hết trong cấp ủy, lổ 
chức đáng có chuyến biến lích cực. Việc thực hiện nguyên tấc lập trung dân chủ, đổi 
mới phong cách công lác, lề lối làm việc có tiến bộ. Những kết quả của cuộc vận 
động xây dựng, chính đốn Đảng đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội 
IX và đại hội dâng bộ các cấp, những thành lích phát triển kinh tế xã hội trong năm 
2000.

Tuy nhiên, nhìn chung, cho đến nay cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
chưa lạo được những chuyển biến cơ bản trong công tác xây dựng Đáng cũng như 
trong việc nũng cao châì lượng của các lổ chức dâng và của đội ngũ cán bộ, đảng 
vicn, nhất là chưa ngăn chặn và đấy lùi dược tệ tham nhũng, lãng phí. Nhiều cấp ủy, 
lổ chức dáng chưa kiên quyết chỉ đạo lập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi 
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cộm. Một số vụ án tham nhũng đã phát hiện, xử lý không nghiêm minh hoặc để kéo 
dài, các vụ án mới tiếp tục được phát hiện gây bức xúc, nhức nhối trong Đảng và 
trong nhân dân.

Tình trạng tham nhũng, tiêu cực đã lan rộng sang nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực 
giáo dục, y tế, vãn hóa, xã hội, bảo vệ pháp luật... tình trạng sách nhiễu người dân 
vẫn diễn ra phổ biến làm cho nhân dân bất bình.

Một số chủ trương, biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí thực hiện 
còn nửa vời, còn mang tính hình thức, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Đoàn kết nội bộ ở 
một số nơi đến nay vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác xây 
dựng, chính đốn Đảng.

Những khuyết điểm, thiếu sót nêu trên do nhiều nguyên nhân khách quan và 
chủ quan. Về chủ quan, do những nguyên nhân chủ yếu sau đây:

Một là, sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trước hết là của Bộ Chính trị chưa kiên 
quyết và chưa tập trung đúng mức.

Chưa có những chủ trương, biện pháp đồng bộ, có hiệu lực để khắc phục tình 
trạng tham nhũng, lãng phí trong hệ thống chính trị, nhất là trong bộ máy nhà nước 
và trong các tổ chức kinh tế. Đối với những chủ trương, biện pháp đã đề ra, chỉ đạo 
thực hiện thiếu kiên quyết, triệt để, còn nửa vời, nói nhiều làm ít. Chưa chỉ đạo chặt 
chẽ việc sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời để có những biện pháp mạnh mẽ 
tiếp theo, nhất là đối với việc giải quyết các vụ việc tiêu cực nổi cộm đã được nêu ra 
trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Nhiều cấp ủy đảng tiến hành cuộc vận 
động chưa nghiêm túc, còn nể nang, né tránh, "dễ người dễ ta". Một sô' đồng chí ủy 
viên Trung ương, bí thư cấp ủy, tổ chức đảng, sau khi kiểm điểm phê bình vẫn để 
xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng và các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài ở 
ngành, địa phương, đơn vị mình phụ trách.

Hai là, một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa tự giác tự phê bình và 
phê bình, chưa làm gương cho cán bộ, đảng viên trong đấu tranh chống tham nhũng, 
lãng phí.

Trong kiểm điểm phê bình ít có trường hợp cán bộ chủ chốt các cấp tự giác 
nhận có tham nhũng. Có đồng chí để vợ (chồng), con lợi dụng chức quyền của mình 
làm những việc tiêu cực, sai trái cũng chưa tự giác nhận khuyết điểm. Một sô' đồng 
chí vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ nhưng không tự 
phê bình nghiêm túc.
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Ba là, việc xử lý một số vụ việc nổi cộm chưa nghiêm, vẫn còn vụ việc có biểu 
hiện "trên nhẹ, dưới nặng".

Có những vụ tham nhũng lớn, một số cán bộ có liên quan, dính líu chưa được 
đưa ra xét xử công minh. Không xử lý hoặc xử lý không nghiêm về trách nhiệm đối 
với người đứng đầu nơi để xảy ra những vụ tiêu cực, tham nhũng lớn.

Bốn là, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự dựa vào dân, chưa coi trọng 
tiếp thu ý kiến phê bình của dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhiều nơi chưa gắn chặt cuộc vân động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chưa có hướng dẫn, quy định cụ thể để lấy ý 
kiến của nhân dân và cán bộ, công chức tham gia đóng góp phê bình cán bộ, đảng 
viên; chưa thực hiện tốt việc công khai kết quả tự phê bình và phê bình theo quy 
định để phát huy vai trò của tổ chức dân cử. Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân 
tham gia giám sát cán bộ, đảng viên.

Năm là, một số chủ trương, biện pháp, quy chế, chính sách nhằm ngăn ngừa, 
đấu tranh chống tệ tham nhũng, lãng phí quy định chưa hợp lý, chặt chẽ, tính khả thi 
chưa cao, còn ít hiệu quả.

Những quy chế, quy định như Quy định những điều đảng viên không được làm, 
Pháp lệnh chống thực hiện, Pháp lệnh chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, Pháp lệnh 
cán bộ, công chức, Quy định về kê khai nhà, đất, tài sản, Quy chế dân chủ ở cơ sở, 
việc xử lý trách nhiệm, việc cấm đưa, nhận quà biếu... còn có những nội dung chưa 
đủ cụ thể hoặc còn thiếu chặt chẽ, chính xác, thiếu chế tài đối với những trường hợp 
vi phạm. Thiếu kiểm tra thường xuyên việc thực hiện những điều đã quy định; phát 
hiện người vi phạm không xử lý nghiêm túc, kịp thời, còn nói nhiều làm ít. Người tự 
giác, trung thực, thẳng thắn đấu tranh xây dựng hoặc tự giác nhận lỗi chưa được 
động viên, khuyến khích; những trường hợp cố tình giấu giếm khuyết điểm, vu cáo, 
gây rối nội bộ... chưa bị xử lý thích đáng. Cải cách hành chính tiến triển chậm, 
nhiều quy chế quản lý ban hành chưa chặt chẽ, tạo nhiều kẽ hở cho người xấu lợi 
dụng...

Sáu là, thiếu sự phân công phối hợp chỉ đạo việc thực hiện một cách có hiệu 
lực, hiệu quả.

Bộ Chính trị chưa phân công rõ một số ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo 
thường xuyên công tác đấu tranh chống thực hiện như Nghị quyết Trung ương 6 (lẩn 
2) đề ra.

Các ban tham mưu của cấp ủy, Bộ phận Thường trực 6 (2) và các cơ quan liên 
quan chưa có sự phối hợp chặt chẽ để giúp cấp ủy nắm chắc tình hình cấp dưới, thực 
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chất ưu điểm, khuyết điểm của từng đơn vị, từng cấp ủy, từng cán bộ chủ chốt. Các 
cơ quan bảo vệ pháp luật trong hoạt động còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ, có trường 
hợp chưa bảo đảm sự thống nhất, do đó xử lý vụ việc không kịp thời, gây nghi ngờ 
trong dư luận quần chúng.

II. NHỮNG BIỆN PHÁP NHAM TIÊ'p tục THựC hiện cuộc vận 
ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG 
UƠNG 6 (LẦN 2)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, sắp tới cần phải đẩy mạnh cuộc 
vạn động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). Cả ba 
nội dung cơ bản của Nghị quyết đều phải đi sâu thực hiện có hiệu quả, trong đó, 
chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt; nhận rõ đây là cuộc 
đấu tranh khó khãn, quyết liệt, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc phải được tiến hành bằng nhiều giải pháp đồng bộ.

1. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, giáo dục 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là giáo dục về đạo đức cách mạng, phê 
phán những quan điểm, tư tưởng sai trái, cơ hội chính trị, chủ nghĩa cá nhân, lối 
sống ích kỷ, buông thả.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp và cơ chế, chính sách (trong đó có 
việc cải cách chế độ tiền lương), các chê' độ và quy định quản lý kinh tế - xã hội 
chung và trong từng ngành, từng lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước; 
đưa tự phê bình và phê bình vào nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt đảng; giữ gìn 
đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
sinh hoạt đảng, chống mọi biểu hiện của tư tưởng cán bộ, địa phương, chia rẽ, bè 
phái, mất đoàn kết nội bộ. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy Đảng, 
Nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp, đặc biệt phải sớm chấn chỉnh, kiện toàn bộ máy 
các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Sớm xác định rõ phân công và thời hạn thực hiện các việc nói trên.

3. Khẩn trương giải quyết, xử lý những vụ việc nổi cộm, bức xúc.
Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị còn rà soát lại các vụ 

việc nổi cộm của địa phương, ngành, đơn vị mình (bao gồm những việc đã phát hiên 
nhưng chưa xử lý hoặc xử lý chưa tốt và cả những vụ việc chưa được phát hiện xác 
minh, nhưng trong dân có nhiều dư luận đang quan tâm, có nhiều thắc mắc, nghi 
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ngờ, để lập kế hoạch chỉ đạo giải quyết tích cực, nghiêm túc, có hiệu quả và dứt 
điểm trong một thời gian nhất định.

Phân tích, rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân đã gây ra các vụ việc, việc xử 
lý chưa nghiêm, đề ra biện pháp ngãn chặn sự việc tái diễn.

Các vụ án liên quan đến cán bộ lãnh đạo, dù cán bộ đó ở cấp nào, đương chức 
hoặc đã chuyển công tác, đã nghỉ hưu cũng phải được xem xét đầy đủ về trách 
nhiệm hành chính hoặc hình sự theo đúng Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước.

Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện đúng các quy 
định của pháp luật, không được có các hành vi (bằng bất cứ hình thức nào) can thiệp 
vào quá trình điều tra, xét xử các vụ án nhằm bao che, để lọt người, lọt tội.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên chỉ đạo, theo 
dõi, thẩm tra kết quả xử lý, nhất là đối với những vụ án lớn mà nhân dân và dư luận 
đang quan tâm, những lĩnh vực thực hiện diễn ra phức tạp.

4. Kê khai nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh của cán bộ, công chức
Thực hiện việc kê khai nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh đối với toàn bộ cán 

bộ, công chức nhà nước, nhằm mục đích: làm rõ ràng, minh bạch về tài sản của cán 
bộ, cồng chức; tạo điều kiện để tổ chức và quần chúng quản lý và giám sát, nhất làm 
giám sát việc hình thành những tài sản mới; góp phần ngăn ngừa thực hiện, tiêu cực. 
Khi nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh có thay đổi thì cán bộ, công chức phải kê 
khai bổ sung.

Cán bộ, công chức phải tự giác, trung thực trong việc kê khai. Bản kê khai 
được công khai trong chi bộ và cơ quan quản lý cán bộ. Đối với cán bộ được đề nghị 
đề bạt, bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử, đề cử vào các chức vụ lãnh đạo: công khai 
với những người được tham gia ý kiến giới thiệu bổ nhiệm và những người bầu cử.

Khi tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước phát hiện tài sản kê khai của cán bộ, công 
chức có dấu hiệu bất minh thì giao cho cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, xác minh 
nguồn gốc tài sản và nếu vi phạm xử lý theo pháp luật.

5. Nghiêm cấm việc lấy tiền của Nhà nước, ciia tập thể biếu, tặng cho cá 
nhân, tổ chức

Các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp 
không được dùng tiền của Nhà nước, tập thể chỉ làm quà tặng, biếu cho cá nhân và 
tổ chức, trừ trường hợp thực hiện chính sách theo quy định.

Cán bộ, công chức không nhận tiền, quà biếu của các cơ quan, tổ chức kinh tế 
- xã hội trong mọi trường hợp, kể cả các ngày lễ, tết, đi công tác.
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Các đổng chí bí thư cấp ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quy định, bản thân và gia đình tự giác, 
gương mẫu, không nhận quà tặng, tiền biếu.

6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Pháp lệnh của Quốc hội và quy định 

của Chính phủ, trước hết, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, cấp phép, đấu thầu và 
quản lý dự án; quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm trang 
thiết bị, phương tiện đi lại, điện thoại.

Ban cán sự đảng Chính phủ có văn bản quy định cụ thể việc tổ chức kỷ niệm 
ngày truyền thống, lễ đón nhận huân chương, lễ hội... một cách thiết thực, khắc phục 
tình trạng lãng phí, thực hành tiéì kiệm.

Lãnh đạo các ngành, các cấp có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị thuộc quyền. Khi phát hiện sai phạm, 
cần tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người trực 
tiếp vi phạm.

7. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy định những điều đảng viên không 
được làm.

Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Quy định những điều đảng viên không được làm.
Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức truyền đạt, nghiên cứu quán triệt ý nghĩa, 

mục đích, tác dụng và nội dung của quy định cho cán bộ, đảng viên. Công khai 
những điều đảng viên không được làm cho quần chúng nhân dân biết để giárh sát 
đảng viên thực hiện.

Đưa việc kiểm điểm thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm 
vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở. Hàng năm các cấp 
ủy, tổ chức đảng phải báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy định, ủy ban Kiểm 
tra Trung ương tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

8. Xử lý về trách nhiệm đôi với cán bộ lãnh đạo, quản lý để xảy ra các vụ 
tiêu cực, tham nhũng lớn trong cơ quan, đơn vị; bảo vệ nhữiig người tích cực 
đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng

Xem xét, xử lý về trách nhiệm hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối 
với cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí lớn; đối với lãnh 
đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật để xảy ra các vụ án oan, sai trong quá trình điều 
tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Xử lý nghiêm minh theo Luật Báo chí đối với lãnh 
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đạo các cơ quan thông tin, báo chí phản ánh không trung thực, không đúng sự thật 
về tham nhũng, lãng phí, gây mất lòng tin trong nhân dân.

Có những biện pháp cụ thể để bảo vệ những người kiên quyết đấu tranh chống 
tham nhũng, khen thưởng những tổ chức, cá nhân phát hiện đúng những vụ tham 
nhũng. Động viên, khuyến khích, khoan hồng đối với những người tự giác, thành 
khẩn khai báo và trả lại tài sản của Nhà nước, tập thể khi mắc sai phạm, tích cực góp 
phần khắc phục những hậu quả gây ra.

9. Hoàn thiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Gắn chật việc thực hiên Quy chế dân chủ ở cơ sở với cuộc vận động xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.
• Có quy định về vai trò của cơ quan dân cử, của Mặt trận, các đoàn thể nhân 

dân, của tập thể cơ quan, đơn vị, khu dân cư góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên 
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Chỉ đạo chặt chẽ việc phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng 
trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong chống tham nhũng, lãng phí.

10. Về tổ chức, chỉ đạo
Ban Bí thư đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo 

cuộc vân động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. 
Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Uy viên Bộ Chính trị và Uy viên Ban Bí thư 
phụ trách chỉ đạo thường xuyên cuộc vân động xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà trọng 
tâm trước mắt là đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Định kỳ 6 tháng, 1 năm, Bộ Chính trị họp nghe báo cáo và bàn những chủ 
trương, biện pháp cần thiết nhằm đẩy mạnh cuộc vận động.

Bộ Chính trị sẽ sớm bàn đề án chuyên đề về công tác tư pháp, trên cơ sở đó có 
chủ trương củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan trong hệ thống này. Tiếp tục duy 
trì và kiện toàn Bộ phận Thường trực Trung ương 6 (2) giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
chỉ đạo cuộc vận động trực thuộc Ban Bí thư.

Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan 
Trung ương trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí ở địa phương, ngành; có phân công một số 
ủy viên chí đạo thường xuyên cuộc vận động, có bộ phận chuyên trách giúp việc. 
Định kỳ 6 tháng họp chuyên đề kiểm điểm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trong đảng bộ mình.
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ủy ban Kiểm tra Trung ựơng hoàn chỉnh bản bổ sung, sửa đổi Quy định những 
điều đảng viên không được làm, để Bộ Chính trị sớm ban hành.

Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm "Hướng dẫn đưa tự phê bình và phê 
bình vào nền nếp sinh hoạt đảng thường xuyên" theo Điều lệ Đảng, theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2).

Ban cán sự Đảng Chính phủ hoàn chỉnh các bản quy định, hướng dẫn về kê 
khai nhà, đất, cơ sở sản xuất kinh doanh; về nghiêm cấm việc lấy tiền của Nhà nước, 
của tập thể biếu, tặng cho cá nhân, tổ chức; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
về xử lý trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý để xảy ra các vụ tiêu cực, 
tham nhũng lớn trong cơ quan, đơn vị, trình Bộ Chính trị cho ý kiến ban hành.

Ban hành các quy định, quy chế trên đây trong năm 2001.
Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xử lý việc 

thực hiện ở đơn vị mình và có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm 
để đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, một nhiệm 
vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm tới. Trong 
quá trình chỉ đạo cuộc vận động, các cấp ủy cần đặc biệt coi trọng việc kiểm tra lại 
lình hình thực hiện các quy định đã được Đảng và Nhà nước ban hành trực tiếp liên 
quan đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Xử lý 
nghiêm và sửa ngay những việc làm sai.
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3. QUY ĐỊNH số 19/QD-TW NGÀY 03-01-2002 
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA IX)

Về những điều đảng viên không được làm

- Căn cứ Điêu lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chê làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư;
- Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, 

đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến dâu và năng lực lãnh 
đạo của tổ chức đảng.

BỘ CHÍNH TRỊ QUY ĐỊNH

I. Những điều đảng viên không được làm.

1. Nói hoặc làm trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng; làm những việc mà pháp luật Nhà nước không cho phép công dân, cán bộ, 
công chức làm.

2. Cung cấp những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những 
việc chưa được phép công bố; tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên 
truyền, tán phát tài liệu (bài viết, bài nói, tờ rơi, băng ghi hình, bãng ghi âm, đưa lên 
internet...) để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng.

3. Tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn thư tố cáo nặc danh, mạo danh; viết, ký 
tên tập thể vào đơn thư tố cáo. Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, 
cưỡng ép người khác khiếu kiện.

4. Tổ chức, tham gia các hoạt động bè phái, gây mất đoàn kết, chia rẽ, cục bộ.
5. Đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện, vô tổ chức đối với 

người khác; đe doạ, trấn áp, trù dập người tố cáo, phê bình, góp ý trái với ý kiến 
mình.

6. Tổ chức, tham gia mít tinh, biểu tình khi chưa được cấp có thẩm quyền của 
Đảng và Nhà nước cho phép.

7. Không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức đảng; tự ý ứng cử, 
hoặc tự nhận đề cử vào các chức danh của tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị - xã 
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hội các cấp khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu hoặc cho phép đối 
với những chức danh phải do cấp uỷ giới thiệu người ra ứng cử.

8. Quan liêu, thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực 
tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí và các 
tiêu cực khác.

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm sai quy định của Đảng và Nhà nước 
trong những việc như: quản lý nhà, đất, quỹ, thuế; cấp giấy phép xuất, nhập khẩu, 
giấy phép xây dựng; cấp, sử dụng, chứng thực, xác nhận hồ sơ, tài liệu, vãn bằng, 
chứng chỉ; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, giao, nhân dự án; tuyển dụng, sắp xếp, 
bố trí cán bộ, công chức và lao động...

10. Can thiệp, tác động đến cá nhân, tổ chức để bản thân hoặc người khác được 
bổ nhiệm, đi học, cấp đất, cấp nhà sai quy định. Ep buộc, mua chuộc cá nhân hoặc 
tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác.

11. Vì lợi ích cục bộ hoặc vụ lợi cá nhân mà chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham 
gia ban hành các quyết định, quy định trái với chính sách của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước.

12. Nhận hoặc yêu cầu cấp dưới, các tổ chức hoặc cá nhân đóng góp tiền của 
để giao dịch, biếu xén, hối lộ, chi tiêu cho cá nhân hoặc tập thể của mình.

13. Đưa, nhân hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định của 
Nhà nước.

14. Dùng công quỹ xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị nội thất, 
phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc vượt quá định mức và sử dụng không 
đúng chế độ quy định của Nhà nước.

15. Dùng công quỹ để tiếp khách, tặng quà trái quy định của Nhà nước; để xây 
dựng các công trình vui chơi, giải trí cho cá nhân và một số ít người.

16. Tự mình hoặc để người trong gia đình đi du lịch, tham quan, học tập ở 
trong nước và ngoài nước bằng kinh phí của Nhà nước, tập thể hoặc bằng nguồn tài 
trợ của tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thẩm 
quyền.

17. Tổ chức, tham gia đánh bạc, số đề, cá cược; uống rượu, bia đến mức bê tha, 
mất tư cách và các tê nạn xã hội khác.

18. Mê tín, hoạt động mê tín (hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói; lập 
đền, miếu trái phép, tham gia tà đạo...).
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19. Tổ chức việc cưới, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng 
thọ, mừng nhà mới, lên chức, chuyển công tác... nhằm mục đích vụ lợi.

II. Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm
1. Giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dần thực hiện Quy định này và 

giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi tình hình thực hiện.
Các cấp uỷ đảng có trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện và trong các báo 

cáo định kỳ với cấp uỷ cấp trên phải báo cáo tình hình thực hiện quy định này.
Trong quá trình thực hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Bộ Chính 

trị xem xét, quyết định.
2. Đảng viên vi phạm quy định này là vi phạm kỷ luật đảng. Nếu vi phạm đến 

mức phải xử lý thì thẩm tra, xác minh, kêì luận, xử lý công minh, chính xác, kịp thời 
theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Quy định này thay thế Quy định số 55/QD-TW, ngày 12-5-1999 của Bộ 
Chính trị (khoá VIII) về những điều đảng viên không được làm, có hiệu lực từ ngày 
ký, áp dụng với tất cả đảng viên, được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.
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4. HƯỚNG DẨN SỐ 48/HD-KTTW NGÀY 12-4-2002
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG ĐANG

Hướng dẫn thực hiện Quy định sô' 19/QĐ-TVV ngày 3-01-2002 của Bộ Chính trị 
(khóa IX) về nhũng diều đảng viên không dược làm

Ngày 03-01-2002, Bộ Chính trị ban hành Quy dinh sò' I9/QD-TW về những 
diều diíng viên khàng dược làm. Thực hiện diểm /, mạc ỉ Quy đinh này, Uỷ ban 
Kiêm tra Trung ương hướng dần thực hiện, như sau:

I. NỘI DUNG CỤ THỂ NHỮNG DlỂU DANG VIÊN KHÔNG DƯỢC LÀM

1. Đáng viên không dược "Nói hoặc làm trái Cương lĩnh chính tri, Điều lệ 
Đáng, nghị quyết, chỉ thi của Đang; làm những việc mà pháp luật Nhà nước không 
cho phép công dân, cán bộ, cóng chức làm".

- Đáng viên phai chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đâng, 
nghị quyết, chi thị, quyết định, quy định của Đảng, chính Sỉích, pháp luật của Nhà 
nước và những quan điếm có tính nguyên lắc sau đây:

+ Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Điíng 
la. dân lộc la.

+ Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền lảng tư tưởng và kim 
chí nam cho hành động của Đáng.

+ Đáng Cộng sán Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; không 
chấp nhận da nguyên, đa đáng.

+ Nhà nước Việt Nam là công cụ chủ yếu đê' thực hiện quyền làm chủ của nhân 
dán. là nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. thê’ hiện khối đại đoàn kêì toàn 
dân trên nền tảng liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ 
trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đâng.

+ Tập trung dân chủ là nguyên lắc cơ bân trong lổ chức, sinh hoạt và hoạt động 
của Đãng.

+ Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa đê' quốc trong sáng của 
giai cấp cóng nhân.

Qua tháo luận dân chủ trong sinh hoạt nội bộ Đảng, đáng viên được báo lưu, 
báo cáo, kiến nghị với tổ chức, cơ quan có trách nhiệm và yêu cẩu được trả lời về 
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những ý kiến chưa thống nhất nhưng phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, quyết 
định kết luận của tổ chức đảng có thẩm quyền.

- Đảng viên không được:
+ Nói hoặc làm trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, 

quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quan 
điểm có tính nguyên tắc nêu trên.

+ Vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện 
nhiệm vụ đảng viên.

+ Làm những việc mà pháp luật Nhà nước không cho phép công dân, cán bộ, 
công chức làm.

2. Đảng viên không được "Cung cấp những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và 
Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tuyên truyền, tán phát hoặc xúi 
giục người khác tuyên truyền, tán phát tài liệu (bài viết, bài nói, tờ rơi, băng ghi hình, 
băng ghi ăm, dưa lên Internet...) để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của 
Đảng".

Đảng viên có quyền phát biểu trong tổ chức thông qua sinh hoạt nội bộ Đảng 
hoặc hội thảo do cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước tổ chức về những tư tưởng, 
quan điểm, ý kiến chưa thống nhất, nhưng phải tuyên truyền, vận động, nói và làm 
đúng nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quyết định của tổ chức đảng có thẩm quyền.

- Đảng viên không được:
+ Lợi dụng dân chủ để truyền bá những quan điểm, trả lời phỏng vấn, viết bài 

cho báo chí trong nước, ngoài nước có nội dung trái với quan điểm, đường lối, chủ 
trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước.

+ Cung cấp những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước ngoài phạm 
vi (nội dung, đối tượng) cho phép, những việc chưa được phép công bô' dưới bất cứ 
hình thức nào.

+ Viết, in, sao, tàng trữ, sử dụng tuyên truyền, tán phát tài liệu: bài viết, bài 
nói, tờ rơi, truyền đơn, áp phích, băng ghi hình, băng ghi âm, đưa lên Internet... có 
nội dung trái với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước dưới bất cứ hình thức nào.

+ Có hành động khuyến khích, lôi kéo, xúi giục, kích động, ép buộc tổ chức, 
cá nhân làm những việc trên.
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3. Đảng viên không dược "Tó cáo mang lính bịa dặt; viết dơn thu' tố cáo nặc danh, 
mạo danh; viết, ký tên tập thể vào dơn thư lố cáo. TỔ chức, tham gia kích dộng, xúi 
giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu kiện".

- Đáng viên có quyền phê bình, chất vấn về hoạt động của lổ chức đáng và 
đáng viên ở mọi cấp trong lố chức; báo cáo, kiến nghị với lổ chức, cá nhân có trách 
nhiệm và yêu cầu dược trá lời.

Đế nâng cao trách nhiệm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, tránh lình 
trạng a dua, cá nê’ làm theo người có dụng ý xấu trong việc tô' cáo, dẫn đến hoạt 
động bè phái, vi phạm nguyên tắc lổ chức của Đáng, khi tố cáo. đang viên phâi thực 
hiện đúng quy định của Đáng và pháp luật nhà nước, lự mình viết đơn ihư. trình bày 
trung ihực sự việc, ghi rõ họ lên, địa chi, chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo và 
những bằng chứng dưa ra. Nếu trực tiếp tố cáo thì được ghi ihành văn bản, ký lên 
vào vãn bán đó và phái chịu trách nhiệm về nội dung lố cáo. Sau khi lô' cáo hoặc qua 
làm việc với lổ chức đảng có thấm quyền, người lô' cáo nhận thấy nội dung lô' cáo 
của mình không đúng, xin rút thì không thuộc diện lô' cáo có dụng ý xấu.

- Tổ chức đãng có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ người lố cáo đúng sự thật, có 
ý thức xây dựng; xử lý nghiêm minh những trường hợp trả thù, trù dập người tố cáo, 
tô' cáo không đúng sự thát nhưng không chấp hành kêì luận giải quyêì lõ' cáo của tổ 
chức đảng có thấm quyền.

- Đáng viên không được:
+ Tô' cáo mang lính bịa đặt, xuyên lạc sự thát hoặc với dụng ý xấu.
+ Viết đơn thư tó' cáo nạc danh (không ghi tên), mạo danh (ghi tên người khác) 

hoặc cung cấp thông in, lài liệu đe người khác lợi dụng vào việc khiếu kiện.
+ Gửi hoặc dể lộ nội dung lô' cáo. tên người bị tố cáo, nội dung thông báo giải 

quyết ló' cáo của tổ chức đang có thiim quyền cho tổ chức, cá nhân không có trách 
nhiệm giãi quycì hoặc không phải là đối tượng được thông báo kêì quá giái quyết tố 
cáo.

+ Tham gia hoặc vận động người khác viêì. ký tên tfip the (lừ 2 người trở lên) 
vào đơn thư tô' cáo. khiếu kiện.

+ Đề xuất, chủ trì hoặc tham gia vạch ké' hoạch, tập hợp, phân công lực lượng; 
kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép tổ chức, cá nhân khiếu kiện dưới bất cứ 
hình thức nào.

4. Đảng viên không dược "TỔ chức, tham gia các hoạt dộng bè phái, gây mat đoàn 
kết, chia rẽ, cục bộ".

- Đáng viên có trách nhiệm giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đáng, liên hệ 
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chặt chẽ với nhân dân, góp phần nâng cao sức chiến đấu và nãng lực lãnh đạo của lố 
chức dâng. Khi phái hiện có biểu hiện hoặc hành vi hoại động bè phái, gây mâì đoàn 
kcì, chia rẽ, cục bộ phái đấu hanh, phê bình và báo cáo với tổ chức đáng có thẩm 
quyền.

- Đâng viên không được:
+ Chủ trì lổ chức, vận động, lôi kéo, lập hợp đang viên, quần chúng mang tính 

châì phe cánh, họ lộc, địa phương nhằm tranh giành lợi ích kinh tế, chính trị, vị trí 
cóng lác, chức vụ trong bầu cỉr, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ của Đang, chính 
quyền, đoàn ihể...

+ Trực tiếp tham gia các hoạt động bè phái, gây mất đoàn kết, chia rẽ. cục bộ.
5. Đdng viên không dược "Đâ kích, vu cáo, xúc phạni, nhận xét, đánh giá lnv tiện, võ 

tò chức dối với người khác; de doạ, trấn áp, trù dập người tố cáo, phê bình, góp ý trái 
với ý kiến mình"

- Đáng viên phái thường xuyên lự phê bình và phê bình. Khi phê bình phải có ý 
thức xây dựng, trung thực, khách quan, không thành kiến. Khi được phê bình phâi 
bình lình, nghiêm lúc lắng nghe đầy đủ ý kiến góp ý về ưu điểm, khuyết điểm, kể cả 
ý kiến trái với ý kiến mình: liếp thu ý kiến đúng, trình bày nghiêm lúc, đầy đủ, rõ 
ràng về ý kiến mà mình cho là chưa đúng hoặc sai; không được chủ quan, báo thủ, 
che giấu khuyết điểm của bân thân.

- Tổ chức dâng, dáng viên khi nhận xét, đánh giá cán bộ, đáng viên thuộc 
phạm vi phụ trách phái thực hiện đúng quy định của Đâng.

- Đáng viên không được:

+ Lợi dụng dân chủ. lự phê bình và phê bình, tự do ngôn luận, báo chí, diễn 
dàn, câu lạc bộ... đế nhận xét, bình phấrn, đánh giá luỳ tiện, vò lổ chức, đã kích, vu 
cáo. xúc phạm đối với người khác.

+ Đe doạ, trấn áp, trù dập. trâ thù người lô' cáo. phê bình, góp ý trái với ý kiến 
mình.

+ Cán trở, dìm bó. lừ chối xem xét. giãi quyêì hoặc giái quyêì trái quy dịnh của 
Đáng và pháp luật nhà nước đối với dơn thư lô' cáo thuộc trách nhiệm giai quyết của 
mình.

6. Dâng viên không dược 'Tô chức, tham gia mít tinh, biêu tình khi chưa dược cấp có 
thấm quyền của Đảng và Nhà nước cho phép".

- Đáng viên được tổ chức, tham gia mít tinh, biếu lình theo quy định của pháp 
luật và khi cấp có thấm quyền của Đáng, Nhà nước cho phép. Khi thấy có biếu hiện 
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tổ chức mít tinh, biểu lình trái quy định của pháp luật thì phải đấu tranh và báo cáo 
kịp thời với tổ chức đáng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Khi chưa được cấp có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho phép, đảng 
viên không được:

+ Khởi xướng mục đích, nội dung, hình thức; chủ trì, chuẩn bị kế hoạch, phân 
công tuyên truyền, vận động, tập hợp lực lượng... và tổ chức mít tinh, biểu tình.

+ Tham gia bàn bạc, chuẩn bị kế hoạch, tuyên truyền, vận động và có những 
việc làm khác phục vụ cho việc mít tinh, biểu tình.

+ Tham gia mít linh, biểu tình.
+ Tổ chức hoặc tham gia mít tinh, biểu tình không đúng với nội dung, hình 

thức, địa điểm đã được phép. t
- Không được kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép tổ chức, cá nhân tham 

gia mít tinh, biểu lình trái quy định của pháp luật.
7. Đảng viên không dược "Không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức 

dàng; tự ý ứng cừ, hoặc tự nhận dê cừ vào các chức danh của tổ chức nhà nước, tổ’ chức 
chính trị - xã hội các cấp khi chưa dược tố’ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu hoặc 
cho phép đối với những chức danh phải do cấp uỷ giới thiệu người ra ứng cử".

- Đảng viên dược trình bày ý kiến khi các cơ quan lãnh đạo của Đảng nhận xét, 
đánh giá, quyết định bô' trí công tác đối với mình nhưng phải phục tùng tuyệt đối sự 
phân công và điều động của tổ chức đảng có thẩm quyền.

- Việc bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng thực hiện theo quy định của 
Điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Đảng viên có quyền ứng cử, đề 
cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng.

- Đảng hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng và trong khuôn khổ của 
Hiến pháp, pháp luật. Đảng thống nhâì lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ 
cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc đảng viên tham gia ứng cử, hoặc tự 
nhận đề cử vào các chức danh của tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội phải 
do tổ chức đảng có thẩm quyền lựa chọn, phân công, giới thiệu hoặc cho phép đối 
với những chức danh phải do cấp uỷ giới thiệu người ra ứng cử, thể hiện sự tôn trọng 
của Đảng đối với pháp luật, trách nhiệm của Đảng đối với nhân dân, tổ chức nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Cấp uỷ các cấp phải lãnh đạo các lổ chức nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 
thuộc phạm vi lãnh đạo của mình thực hiện quy trình lựa chọn, giới thiệu người ra 
ứng cử đúng quy định của pháp luật, điều lệ của tổ chức đó. Tổ chức đảng có thẩm 
quyền thực hiện đúng quy định trong việc lựa chọn, phân công và giới thiệu dảng 
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viên ra ứng cử vào các chức danh của tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đối 
với những chức danh phải do cấp uỷ giới thiệu người ra ứng cử, bảo đảm dân chủ, 
trách nhiệm tập thể của tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu để đảng viện được 
ứng cử, đề cử.

Đảng viên được tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu ứng cử phải chấp hành 
nghiêm chỉnh quy định của Đảng và quyết định của tổ chức đảng có thẩm quyền. 
Nếu đảng viên được các tổ chức hoặc cá nhân khác đề cử thì phải báo cáo với tổ 
chức đảng nơi mình sinh hoạt hoặc đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền và chấp 
hành nghiêm chỉnh quyết định của tổ chức đảng có thẩm quyền. Trường hợp không 
có điều kiện báo cáo thì chủ động xin rút. Nếu đảng viên được đề cử vắng mặt thì tổ 
chức đảng có thẩm quyền quyết định để hoặc đề nghị đưa ra khỏi danh sách bđu cử.

- Đảng viên không được:
+ Từ chối, trốn tránh nhiệm vụ, đặt điều kiện với tổ chức đảng có thẩm quyền 

khi được phân công, điều động công tác.
+ Tự ý ứng cử hoặc tự nhận đề cử vào các chức danh của tổ chức nhà nước, tổ 

chức chính trị - xã hội các cấp khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiêu 
hoặc cho phép đối với những chức danh phải do cấp uỷ giới thiệu người ra ứng cử.

+ Lợi dụng vị trí công lác của mình để làm trái quyết định của tổ chức đáng có 
thẩm quyền về việc lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử. •

8. Đảng viên không được "Quan liêu, thiếu trách nhiệm dể cơ quan, dơn vị, địa 
phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn 
lậu, lãng phỉ và các tiêu cực khác".

- Đảng viên là cấp uỷ viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ 
quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình; chịu 
trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu trong việc giải quyết các tiêu cực trong cơ quan, 
đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách.

- Đảng viên không phải là cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa 
phương có trách nhiệm nắm tình hình ở nơi mình hoạt động, kịp thời phát hiện, dấu 
tranh với những biểu hiện vi phạm và báo cáo với tổ chức đảng có thẩm quyền.

- Đảng viên không được:
+ Quan liêu, thiếu trách nhiệm, xa rời nhân dân, xa rời thực tế, buông lỏng 

công tác lãnh đạo, quản lý để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ 
trách xảy ra lình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí và các tiêu cực 
khác.
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+ Nể nang, né tránh, thủ tiêu đấu tranh hoặc bao che, dung túng hành vi tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu, gây mất đoàn kết và các tiêu cực khác.

+ Trôn tránh, đùn đây, thoái thác trách nhiệm trong việc giải quyết, khắc phục 
hâu quà tiêu cực nơi mình trực liếp phụ trách.

9. Đảng viên không được "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn dể làm sai quy định của 
Đàng và Nhà nước trong những việc như: quản lý nhà, đất, quỹ, thuế; cấp giấy phép 
xuất, nhập khẩu, giấy phép xây dựng; cấp, sử dụng, chứng thực, xác nhận hồ sơ, tài 
liệu, văn bằng, chứng chỉ; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, giao, nhận dự án; tuyển 
dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, và lao dộng..."

- Người có chức vụ, quyền hạn là người do bầu cử, bổ nhiệm, hợp đồng hoặc 
do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực 
hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong thực hiện công vụ.

- Đảng viên không được:
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, cùa người khác để nhũng nhiễu, gây 

khó khăn cho tổ chức, cá nhân hoặc làm sai quy định của Đảng và Nhà nước nhằm 
trục lợi cho mình, cho người khác hoặc gây thất thoát, lãng phí trong những việc 
sau:

Quản lý nhà, đất, quỹ, thuế: cấp hoặc thu hồi nhà, đất, xét duyệt đền bù giải 
phóng mặt bằng; cấp và sử dụng các loại vốn; thu thuế, xét miễn, giảm hoặc hoàn 
thuế; thu phí, lệ phí.

Cấp giấy phép xuất, nhập khẩu, giấy phép xây dựng và các loại giấy phép khác.

Cấp, sử dụng, chứng thực, xác nhận hổ sơ, tài liệu, vãn bằng, chứng chỉ.

Thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, giao, nhận, quyết toán dự án.

Tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ, công chức và lao động (trong và 
ngoài nước), quyết định cừ cán bộ, cõng chức đi học.

+ Bao che, dung lúng cho lổ chức, cá nhân do mình trực tiếp phụ trách làm sai 
quy định cùa Đảng và Nhà nữớc.

+ Tự mình hoặc để tổ chức, cá nhân do mình trực tiếp phụ trách đặt ra các thủ 
lục, quy định trái quy định của Đảng, Nhà nước.

10. Đảng viên không được "Can thiệp, tác động đến cá nhân, tò chức dê bân thân 
. hoặc người khác dược bổ nhiệm, di học, cấp đất, cấp nhà sai quy định. Ép buộc, mua 

chuộc cá nhân hoặc lổ chức để bao che, giảm tội cho người khác".
- Việc bổ nhiệm, đi học, cấp đất, cấp nhà phải thực hiên đúng quy định, chính 

sách, chế độ cùa Đảng, Nhà nước và quyết định của cấp có thẩm quyền.
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Việc quyết định tội danh hoặc mức án, hình thức kỷ luật phải thực hiện đúng 
quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

- Đảng viên không được:
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình; lợi dụng ảnh hưởng của người có 

chức vụ, quyền hạn; lợi dụng người có chức vụ, quyền hạn; quan hệ tình cảm hoặc 
dùng vật chất can thiệp, tác động đến cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để 
bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đi học, cấp đất, cấp nhà sai quy định về 
đối tượng, chế độ, tiêu chuẩn.

+ Gấy áp lực, ép buộc, đe doạ, khống chế hoặc mua chuộc, can thiệp, lôi kéo tổ 
chức, cá nhân để bao che, dung túng hoặc giảm tội cho người khác.

11. Đảng viên không được "Vì lợi ích cục bộ hoặc vụ lợi cá nhân mà chủ trì, tham 
mưu, đề xuất, tham gia ban hành các quyết định, quy định trái với chính sách của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước".

- Tổ chức, đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh, có biện pháp lãnh đạo, chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy 
định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nếu phát hiện những vấn đề 
chưa phù hợp, cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo, kiến nghị để cấp có thẩm quyền kịp 
thời xem xét, giải quyết. Trường hợp có quyết định chưa được Đảng, Nhà nước và 
cấp trên quy định thì phải báo cáo, xin ý kiến và chỉ thực hiện khi cấp trên cho phép.

- Đảng viên không được chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành hoặc tổ 
chức thực hiện các quyết định, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trái 
với quan điểm, đường lới, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định cùa 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp trên, xâm hại đến lợi ích quốc 
gia hoặc quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân.

12. Đảng viền không được "Nhận hoặc yêu cầu cấp dưới, các tổ chức hoặc cá nhân 
đóng góp tiền của để giao dịch, biếu xén, hối lộ, chi tiêu cho cá nhân hoặc tập thế của 
mình".

Đảng viên không được:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác của mình hay của người khác, 

lấy danh nghĩa cá nhân hay tập thể yêu cầu tổ chức, cá nhân khác đóng góp tiền, của 
để giao dịch, biếu xén, hối lộ, chi tiêu cho cá nhân hoặc tập thể của mình dưới bất 
cứ hình thức nào.

- Nhận hối lộ.
- Bao che, dung túng cho tổ chức, cá nhân do minh trực tiếp phụ trách yêu cầu 

73

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



tổ chức, cá nhân khác đóng góp tiền, của dể giao dịch, biếu xén. hối lộ. chi tiêu cho 
cá nhân hoặc lập thê cua mình.

13. Đảng viên không (lược "Đưa. nhận hoa hồng hoặc mói giới (lưa, nhận hoa hồng 
trái quydịnh cãa Nhà nước".

- Đáng viên được giao nhiệm vụ hoạt động môi giới thì được đưa, nhận hoa 
hồng hoặc mỏi giới dưa. nhận hoa hổng iheo quỵ định của pháp luật.

Đáng viên là người dề nghị hoặc quyẽì định chi hoa hống giao dịch, môi giới 
phãi chịu irách nhiệm về đề nghị hoặc quyết định cúa mình.

- Đãng viên không được:
+ Đưa. nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa. nhận hoa hồng trái quy định cua Nhà 

nước nhàm irục lợi cho cá nhân, tập thế cúa mình hoặc cho người khác dưới bâì cứ 
hình thức nào.

+ Đề nghị hoặc quyết dịnh chi hoa hồng giao dịch, môi giới trái quy định của 
Nhà nước.

14. Đàng viên không dược "Dùng công qnỹ xây dựng công trình, mua sắm trang thiết 
bị nội thất, phương tiện làm việc, di lại, thông tin liên lạc vượt quá dinh mức và sứ dụng 
không dúng chếdộ quy dịnh của Nhà nước".

- Việc dùng cóng quỹ đê’ xây dựng cóng trình, mua sắm trang thiết bị nội thất, 
phương tiện làm việc, đi lại. thòng tin và sử dụng phái theo dúng chê' độ quy định 
của Nhà nước vé liêu chuẩn, định mức. điều kiện, ihủ lục. đối tượng và đã có trong 
kê' hoạch được cấp có thám quyền phê duyệt.

- Đáng viên không được quyết dinh dùng cõng quỹ (kinh phí do ngân sách nhà 
nước cấp. vốn lự có, quỹ phúc lợi. vốn vay...) đế:

+ Xây dựng mới, cãi lạo, sửa chữa cóng trình ngoài kê' hoạch, không đầy đủ 
thủ lục. điều kiện, định mức. liêu chuẩn theo chê' độ quy định của Nhà nước và cấp 
có thẩm quyền phê duyệt.

+ Xây dựng cống trình vượt quá định mức, liêu chuẩn hoặc sử dụng không 
đúng chê' độ quy định của Nhà nước.

+ Mua sắm lài sán. vật tư, trang thiết bị khi chưa có kê' hoạch và dự toán được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Sử dụng trang thiết bị nội thái, phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc 
vượt quá tiêu chuấn, định mức hoặc không đúng dối tượng theo chê' dộ quy định của 
Nhà nước và cấp quán lý.
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J5. Đảng viên không được "Dùng công quỹ để tiếp khách, tặng quà trái quy định của 
Nhà nước; để xây dựng các công trình vui chơi, giải trí cho cá nhân và một sô' ít 
người".

- Việc dùng công quỹ để tiếp khách, thưởng, biếu, tặng, cho phải thực hiện 
đúng chế độ quy định của Nhà nước.

Đảng viên quyết định dùng công quỹ để tiếp khách, thưởng, biếu, tặng, cho sai 
chế độ phải bổi hoàn theo quy định của Nhà nước.

Đảng viên được thưởng, biếu, tặng, cho không đúng chế độ, tiêu chuẩn mà 
không thể từ chối thì phải báo cáo và chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của tổ 
chức đảng có thẩm quyền.

- Đảng viên không được:
+ Dùng công quỹ để tiếp khách, thưởng, biếu, tặng, cho trái quy định của Nhà 

nước, gây lãng phí hoặc nhằm vụ lợi.
+ Nhận thưởng, biếu, tặng, cho sai chê' độ quy định của Nhà nước.
+ Dùng công quỹ để xây dựng các công trình vui chơi, giải trí (sân ten-nít, bể 

bơi) cho cá nhân hoặc một số ít người.
16. Đảng viên không được "Tự mình hoặc để người trong gia đỉnh đi du ìịch, tham 

quan, học tập ở trong nước và ngoài nước bằng kinh phí của Nhà nước, tập thể hoặc 
bằng nguồn tài trợ của tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài khi chưa dược phép của cơ 
quan có thẩm quyền".

- Việc đi tham quan, học tập ở trong nước và ngoài nước bằng kinh phí của 
Nhà nước, tập thể phải đúng đối tượng, tiêu chuẩn, chế độ và được phép của cơ quan 
có thẩm quyền.

Khi được tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài mời hoặc tài trợ cho bản thân hoặc 
người trong gia đình đi du lịch, tham quan, học tập ở ngoài nước thì phải báo cáo với 
tổ chức đảng nơi mình sinh hoạt và chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của tổ chức 
đảng có thẩm quyền.

- Đảng viên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình hoặc của người
khác (là cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức đảng, Nhà nước, kinh tế, chính trị, xã 
hội,... người có quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết về tài chính, tài sản, cấp 
giấy phép, xét duyệt dự án, về công tác cán bộ...) để bản thân hoặc người trong gia 
đình (cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con) đi du lịch, tham quan, học tập ở trong nước và 
ngoài nước bằng kinh phí của Nhà nước, của tập thể trái quy định của Nhà nước 
bằng nguồn tài trợ của tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ 
quan có thẩm quyển. ■
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17. Đảng viên không được "Tổ chức, tham gia đánh hạc, sô' dề, cá cược; uống rượu, 
bia đến mức bê tha, mất tư cách và các tệ nạn xã hội khác".

- Đảng viên có trách nhiệm vận động, giáo dục gia đình, nhân dân không vi 
phạm và đấu tranh, phê bình những biểu hiện vi phạm nội dung nêu trên.

- Đảng viên không được:
+ Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc, số đề, cá cược dưới bất cứ hình thức nào.
+ Uống rượu bia đến mức bê tha, mất tư cách (gây mất trật tự công cộng, phát 

ngôn bừa bãi hoặc có hành vi thiếu văn hoá khác).
+ Mua, bán, in, sao, tàng trữ, tán phát, sử dụng ấn phẩm, băng, đĩa, phim, 

ánh... lậu hoặc có nội dung đồi truỵ, không lành mạnh.
+ Tự mình hay để gia đình hoặc tổ chức do mình trực tiếp quản lý tổ chức hoặc 

tham gia các dịch vụ có chứa chấp các tệ nạn xã hội như bia ôm. karaoke ôm...
+ Mát-xa ở nhà hàng.
18. Đảng viên không dược "Mê tín, hoạt động mê tín (hành nghề dồng cốt, thầy 

cúng, thầy bói; lập dền, miếu trái phép, tham gia tà đạo...)".
- Đảng viên có tních nhiệm vận động, giáo dục gia đình, nhân dân không vi 

phạm và đấu tranh, phê bình những biểu hiện vi phạm nội dung nêu trên.
- Đảng viên không được:
+ Hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói; tham gia tà đạo.
+ Lợi dụng tín ngưỡng để tung tin thất thiệt, làm tổn hại đến linh thần, vật 

chất, tính mạng của người khác, gây mất trật tự, an toàn xã hội.
+ Chù trì, tham gia hoặc vận động cá nhân, tổ chức xây dựng dền, chùa, nhà 

thờ, miếu thờ, điện thờ... khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Mua, bán, in, sao, tàng trữ, tán phát và sử dụng ấn phấm, băng, dĩa, phim, 

ảnh... có nội dung mê tín.
19. Đảng viên không được: 'Tổ chức việc cưới, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm 

ngày cưới; mừng thọ, mừng nhá mới, lên chức, chuyển công tác... nhằm mục dích vụ 
lợi".

- Đảng viên phải gương mẫu chấp hành và vận động, giáo dục gia đình, nhân 
dân chấp hành những quy định về nếp sống vãn minh, gia đình vãn hoá, làng, bản, 
văn hoá ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Đảng viên không được lổ chức việc cưới, các ngày lễ, lết, sinh nhật, kỹ niệm 
ngày cưới, mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, chuyển công tác... cho ban thân và 
gia đình nhằm mục đích vụ lợi. gây dư luận xấu.
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II. Tổ CHỨC THỰC HIỆN VÀ xử LÝ VI PHẠM

1. Cấp uỷ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt Quy định của 
Bộ Chính trị và Hướng dần của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng 
viên không được làm đổ thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện. Thường xuyên 
kiểm tra tổ chức đãng cấp dưới, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh và trong báo cáo 
định kỳ với cấp uỷ cấp trên phâi có nội dung về tình hình thực hiện Quy định này.

2. Mỗi đáng viên vừa là công dân, vừa là thành viên của Đáng có trách nhiệm 
tham gia lãnh đạo xã hội. Các tổ chức đáng và dâng viên phải gương mẫu chấp hành 
nghị quyết, chi thị, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước: kịp thời phái hiện, đấu tranh, phê bình với những biểu hiện sai trái, vi phạm và 
báo cáo với lổ chức đáng có thẩm quyền; căn cứ nội dung của Quy định để kiểm 
điểm trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. cấp uỷ nhằm tăng cường trách nhiệm 
trong việc giáo dục, quán lý đáng viên, chủ động ngăn chặn, phòng ngừa mọi biểu 
hiện vi phạm, góp phần xây dựng đội ngũ đáng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức 
cách mạng và lối sống trong sạch, lành mạnh.

3. Đâng viên vi phạm bất kỳ nội dung nào trong những điều của Quy định là vi 
phạm kỷ luật Đảng, phải được kiểm tra, kết luận rõ ràng. Vi phạm tới mức phải thi 
hành kỷ luật thì phái xử lý cóng minh, chính xác, kịp thời; tới mức phái truy cứu 
trách nhiệm hình sự thì chuyến cơ quan pháp luật điều tra, xem xét, xử lý; gây thiệt 
hại về kinh tế phâi bồi hoàn.

Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo để 
Uỷ ban Kiếm tra Trung ương trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.
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5. QUYẾT ĐỊNH số 10/QD-TW NGÀY 25-9-2001 
CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX)

Ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về 
còng tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng trong Chương vn 

và Chưong VIII Điều lệ Đảng

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

- Cân cứ Điền lệ Đảng;
- Cũn cữ Quy chè lùm việc cùa Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và 

Ban Bí thư khoá IX: Quy chê làm việc cùa Uy ban Kiêm tra Trung ương khoá IX;
- Xét (lề nghị cùa Uy ban Kiêìn tra Trung ương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quỵèì định này "Hướng dần thực hiện các quy định 
về còng lác kiêm ưa và kỳ luật cùa Đàng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ 
Đàng."

Điều 2. Các càp ủy. ủy ban kiểm tra các cấp, các tổ chức đảng và đảng viên có 
tịách nhiệm thực hiện đúng Hướng dẫn này: nếu có những vấn đề cần bổ sung, sửa 
đổi thì báo cáo Ban Bí thư (qua Uy ban Kiểm tra Trung ương).

Điều 3. Quyêì định này có hiệu lực kể lừ ngày ký. Hướng dẫn kèm theo Quyết 
định này thay thè' Hướng dẫn ban hành kèm theo Thòng tri số 19/TT-KT, ngày 26
11-1996 cùa ủy ban Kiếm tra Trung ương (khoá VIII).
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HƯỚNG DẨN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH
VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG TRONG

CHƯƠNG VII VÀ CHƯƠNG VIII ĐlỀư  LỆ ĐẢNG
(Kèm.  theo Quyết định  sô  101QD-TW,  ngày 25-9-2001

của Ban B í thư  Trung ương Đảng)

Phần   thứ  nhất
CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐẢNG VÀ

ỦY BAN KIẾM TRA CÁC CẤP

I.  CÔNG TÁC KIẾM TRA CỦA T ổ  CHỨC ĐANG

Điều 30.
1.  Kiếm  tra  là  một  trong  IIhững  chức  năng  lãnh  đạo  cùa  Đang. Tổ  chức  đãng

phiíi  tiến  hành  công  tác  kiếm  tra. Tổ  chức  điing  và  đang  viên  chịu  sự kiếm  tra  của
Đang.

1.1. Kiêìn  tra  là một  trong những chức năng  lãnh đạo của Đáng.  "Lãnh dạo mà
không kiểm  tra  thì  coi  như không  có  lãnh dạo  "(Văn  kiện Đại  hội V, Nhà xuất  bàn
Str Thật. Hà Nội.  1982,  tập  III.  trang  123).

1.2. Các  lổ chức đáng vừa  là chủ  thể. vừa  là dối  tượng kiềm  tra. gồm có: chi bộ
(chi bộ cơ sờ, chi bộ  trong dâng bộ cơ sở, chi bộ  trong dáng bộ bộ phận), dâng ủy bộ
phận, đáng ủy cơ sở; cấp úy, ban  thường vụ cấp ủy các cấp, ủy ban kiểm  tra. các ban
dáng, vãn phòng cấp uý; ban cán sự đáng, đáng doàn.

2. Các  cấp  ủy  dáng  lãnh  dạo  công  tác  kiêm  tra  và  tổ  chức  thực  hiện  nhiệm  vụ
kiốm  tra các  tó chức dáng và dang viên chấp hành Cương  lĩnh chính  trị, Điều  lệ Đáng,
nghị quyết, chi thị của Đáng.

2.1. Công tác kiểm  tra ciỉa cấp ủy tỉnh, thành phổ, huyện, quận và tương dương

a) Lãnh dạo công  tác kiếm  tra

Câ'p  úy.  trước  hcì  là  ban  thường  vụ  cấp  ủy  xây  dựng  và  chi  đạo  các  cấp  ủy
thuộc  phạm  vi  quán  lý  của  câ'p mình  xây  dựng  phương  hướng  nhiệm  vụ  còng  tác
kiêm  tra  trong  lừng  thời  gian:  chi  dạo.  kiếm  tra,  dôn  dốc  cấp  úy  dưới  thực  hiện
chương  trình, kê' hoạch kiếm  tra.

Triền  khai, quán  triộl  các quy dịnh  của Điều  lệ Đáng,  nghị quyết,  chi  thị  của
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cấp ủy cấp trên và cấp mình về cóng lác kiêm tra đối với các lổ chức đáng và đáng 
viên ihuộc phạm vi quàn lý của cấp mình.

Xây dựng và chi đạo ihực hiện các quy định về sự phối hợp giữa các ban đảng, 
các ban đáng với ban cán sự đáng của cơ quan ihanh lia, cơ quan pháp luật để làm 
tóì công tác kiểm ira.

Định kỳ nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về việc Ihực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra iheo quy chè' làm việc; giãi quyết những kiến nghị của các lổ chức đảng cấp dưới 
và định kỳ sơ kêì. tổng kêì về công lác kiểm lia.

Lãnh đạo, chí đạo về lổ chức và hoạt động của Uy ban kiểm ira; xây dựng, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm Ira.

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
Cấp ủy xây dựng chương trình, kê' hoạch thực hiện công lác kiếm tra, trong đó, 

xác định rõ nội dung, dối lượng, thời gian, phương pháp tiến hành, tố chức lực 
lượng, phân công cụ thê' lừng cấp ủy viên và các ban. ban cán sự đáng, đáng đoàn 
của cấp mình liến hành kiếm tra.

- Nội ílnHỊ> kiểm tra: Kiêm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ 
Đáng; nghị quyết, chi ihị của cấp ủy cấp irên và cấp ủy cấp mình; các nguyên tắc lổ 
chức của Đáng, trước hêì là nguyên lắc lập trung dân chủ và quy chê' làm việc; giữ 
gìn đoàn kêì nội bộ, giáo dục. rèn luyện, nâng cao phẩm châì, đạo đức cách mạng 
của đảng viên; chủ trương, chính sách của Đáng và pháp luật Nhà nước. Căn cứ yêu 
cầu nhiệm vụ chính trị và lình hình thực tê' ờ dáng bộ mà cấp ủy chọn nội dung kiểm 
tra cho phù hợp.

- Đối tượiiỊỊ kiểm tra: Kiểm tra lổ chức dáng và đáng viên thuộc phạm vi quân 
lý của cấp mình, trước hêì là lổ chức đảng cấp dưới trực liếp và cấp ủy viên cùng 
cấp. cán bộ thuộc diện cấp ủy cá'p mình quản lý, cán bộ giữ các cương vị chủ chốt 
hoặc được giao các nhiệm vụ quan trọng và tập trung kiểm tra các lổ chức dâng ở 
những địa bàn trọng điểm, trọng yếu, dễ phát sinh vi phạm.

- Cách tiến hành:
+ Xây dựng kế hoạch theo chương trình công lác kiếm tra hằng năm, sáu 

tháng,... (xác định rõ nội dung, dối tượng, Irọng tâm, trọng điếm, hình thức, thời 
gian, thời điểm kiểm tra,...).

+ Trực tiếp tiến hành kiểm tra ở một số lĩnh vực quan trọng, địa bàn trọng 
điểm; huy động lực lượng các ban của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn của các 
ngành có liên quan tham gia (lập tổ hoặc đoàn kiểm tra). Đồng chí cấp ủy viên được 
phân công chủ trì chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kê' hoạch, chí đạo thực 
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hiện và báo cáo cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy xem xét, kết luận các cuộc kiểm 
tra.

+ Giao các ban của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn (trực thuộc) chủ trì 
thực hiện một số cuộc kiểm tra theo chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức đảng.

+ Các thành viên của cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra về các nội dung thuộc 
nhiệm vụ được cấp ủy phân công phụ trách, đề xuất kiểm tra chuyên sâu một số vấn 
đề đối với các tổ chức đảng cấp dưới.

+ Cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy trực tiếp kết luận các cuộc kiểm tra do 
cấp ủy chủ trì.

Qua kiểm tra, cấp ủy nhận xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm, vi 
phạm (nếu có) và nguyên nhân; rút ra những kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện; bổ sung, sửa đổi những vấn đề cần thiết; phát hiện những nhân tố 
mới, biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng và đảng viên chấp hành tốt; phát 
huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; phê bình tổ chức đảng và đảng viên có khuyết 
điểm; kịp thời xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cấp trên xem xét, xử lý 
kỷ luật theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý. Những 
trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan pháp luật có thẩm 
quyền xem xét, xử lý.

2.2. Công tác kiểm tra của các tổ chức đảng ở cơ sở
- Đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở có nhiệm vụ lãnh đạo công tác kiểm 

tra như đã nêu ở điểm a, mục 2.1 và tổ chức tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng và 
đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp mình trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, 
các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của cấp 
mình; việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên. Tập trung kiểm tra những tổ chức 
đảng và đảng viên được giao những nhiệm vụ quan trọng liên quan trực tiếp đến phát 
huy dân chủ ở cơ sở, phát triển kinh tế, thực hiện chính sách xã hội, chăm lo đời 
sống, giải quyết việc làm cho nhân dân; chống lãng phí, tham nhũng và các tiêu cực 
khác. Coi trọng kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm 
việc, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tự phê bình và phê bình, giữ gìn 
đoàn kết, thống nhất nội bộ, giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách 
mạng của đảng viên.

Cách tiến hành kiểm tra của đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở thực hiện 
như trình bày ở điểm b, mục 2.1, song cần chú ý: Qua hội ý, nắm tình hình giữa ban 
thường vụ đảng ủy với các chi ủy, với chính quyển, các ban, ngành và các đoàn thể; 
qua sinh hoạt thường kỳ của đảng ủy và ban thường vụ đảng uỷ; qua sơ kết, tổng kết 
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công tác lãnh đạo và kiểm tra, công tác chuyên môn,... mà đảng ủy, ban thường vụ 
đảng ủy tự kiểm tra mình và kiểm tra tổ chức đảng và đâng viên thuộc phạm vi quản 
lý của mình. Cùng với việc kiểm tra thường xuyên, đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy 
cơ sở có chương trình, kế hoạch định kỳ kiểm tra (ba tháng, sáu tháng, theo thời vụ 
hoặc chu kỳ sản xuất,...) đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Qua kiểm tra, phát 
huy ưu điểm, khấc phục thiếu sót, khuyết điểm và kịp thời xử lý vi phạm (nếu có).

- Đảng ủy bộ phận xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm 
tra theo chức năng, nhiệm vụ của mình và do đảng ủy cơ sở giao.

- Chi ủy, chi bộ (bao gồm chi ủy, chi bộ cơ sở; chi ủy, chi bộ trong đáng bộ cơ 
sở và chi ủy, chi bộ trong đảng bộ bộ phận) có nhiệm vụ kiểm tra mọi đảng viên 
sinh hoạt trong chi bộ. Nội dung kiểm tra như nội dung kiểm tra của đảng ủy cơ sở. 
Nhưng ở chi bộ, tập trung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, thực hiện 
nhiệm vụ do chi bộ phân công và theo tiêu chuẩn đảng viên.

Chi ủy, chi bộ kiểm tra đảng viên thông qua sinh hoạt thường kỳ (kiểm điểm 
công tác lãnh đạo, lự phê bình và phê bình, học tập nghị quyết...); phân tích chất 
lượng đảng viên; nhận xét, đánh giá, phản ảnh của các tổ chức đoàn thể và nhân dân 
đối với tổ chức đảng và đảng viên; nghiên cứu, khảo sát nắm tình hình theo yêu cầu 
của cấp uỷ; sơ kết, tổng kết công tác, sản xuất, kinh doanh,... của đơn vị và thông 
báo của tổ chức đảng có thẩm quyền cấp trên để đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu 
của đảng viên, kịp thời phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, chủ động phòng 
ngừa và phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên.

Chi ủy, chi bộ có kế hoạch kiểm tra chấp hành đối với đảng viên trong việc 
quán triệt và thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là đối với những đảng viên được giao 
các nhiệm vụ quan trọng. Qua đó, giúp đảng viên nhận thức rõ nhiệm vụ; đôn đốc và 
tạo diều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Khi đảng viên có dấu hiệu vi 
phạm hoặc bị tố cáo, chi ủy, chi bộ kịp thời xem xét hoặc báo cáo tổ chức đảng cấp 
trên có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nếu đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý 
kỷ luật, chi bộ quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định thi hành kỷ luật theo 
thẩm quyền.

2.3. Công tác kiểm tra của các ban của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn

- Công tác kiểm tra của các ban của cấp ủy

Các ban của cấp ủy tham gia các cuộc kiểm tra của cấp ủy hoặc chủ trì kiểm 
tra- khi được cấp ủy giao; xây dựng chương trình kế hoạch và chủ động tiến hành 
kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới; giúp cấp ủy theo dõi, đồn đốc tổ chức đảng cấp dưới 
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thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chấp hành nghị quyết, chí thị, chủ trương, chính sách 
của Đảng và pháp luật Nhà nước; tham gia ý kiến và giúp cấp ủy kết luận các nội 
dung kiểm tra thuộc lĩnh vực được giao.

+ Nội dung kiểm tra: Những nội dung liên quan đến chức trách, nhiệm vụ, lĩnh 
vực công tác của ban mình và những nội dung do cấp ủy giao.

+ Đối tượng kiểm tra: Các cấp ủy cấp dưới, trước hết là cấp ủy cấp dưới trực 
tiếp và các ban của cấp ủy cấp dưới trực tiếp thuộc lĩnh vực cồng tác do ban mình 
phụ trách và các đối tượng khác do cấp ủy giao.

+ Cách tiến hành'. Sử dụng bộ máy của ban để kiểm tra hoặc phối hợp với ủy 
ban kiểm tra (dưới sự chủ trì của cấp ủy hoặc theo quy định của cấp ủy về phối hợp 
kiểm tra) để kiểm tra.

Qua kiểm tra, các ban kết luận về những nội dung được kiểm tra, báo cáo cấp 
ủy cùng cấp về kết quả kiểm tra và những kiến nghị cần thiết.

- Công tác kiểm tra của các ban cán sự đảng, dỏng đoàn

Các ban cán sự đảng, đảng đoàn căn cứ quyết định của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc của tỉnh, thành ủy về tổ chức, nhiệm vụ, 
quyền hạn và quy chế làm việc của mình để xác định rõ nội dung, đối tượng và cách 
tiến hành kiểm tra cho phù hợp với phạm vi lãnh đạo của mình.

2.4. ủy ban kiểm tra giúp cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy tiến hành công tác 
kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng; về công tác kiểm tra và việc thi hành kỷ luật đảng. 
Cụ thể:

- Phối hợp với văn phòng và các ban của cấp ủy giúp cấp ủy tổ chức quán triệt 
trong đảng bộ về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra của cấp ủy và của các tổ 
chức đảng; xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra của 
cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy trong từng thời gian; xây dựng quy chế phối hợp 
thực hiên nhiệm vụ công tác kiểm tra; giải quyết tố cáo, khiếu nại, xử lý kỷ luật.

- Tham mưu cho cấp ủy về nội dung, đối tượng, phương pháp, thời gian tiến
hành kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho các ban của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng 
đoàn; lổ chức lực lượng kiểm tra; giải quyết các kiến nghị của các tổ chức đảng cấp 
dưới về công tác kiểm tra và việc thi hành kỷ luật đảng. '

- Hướng dẫn tổ chức đảng cấp dưới, các ban của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng 
đoàn trực thuộc và ủy ban kiểm tra cấp dưới về nghiệp vụ công tác kiểm tra.

- Tham gia các cuộc kiểm tra do cấp ủy chù trì. Khi có yêu cẩu, tham gia 
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những cuộc kiểm tra do các ban của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn chủ trì. Qua 
kiểm tra, nếu có trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý thì xem xét, quyết định 
hoặc đề nghị cấp ủy xem xét, quyết định xử lý kỷ luật. .

- Cùng với vãn phòng và các ban của cấp ủy có liên quan giúp cấp ủy kết luận 
các cuộc kiểm tra và sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra; theo 
dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của cấp ủy sau các cuộc kiểm tra; quản lý 
hồ sơ các cuộc kiểm tra của cấp ủy.

2.5. Một số lưu ý trong việc thực hiện Điều 30, Điều lệ Đảng
- Khi kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng, cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy 

phải có kết luận trong trường hợp trực tiếp kiểm tra và cả trường hợp giao cho các tổ 
chức đảng giúp mình kiểm tra.

- Các ban của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn không có thẩm quyền thi 
hành kỷ luật đảng, nếu qua kiểm tra phát hiện tổ chức đảng hoặc đảng viên có dấu hiệu vi 
phạm hoặc vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì báo cáo vói cấp ủy và thông báo cho ủy 
ban kiểm tra cùng cấp xem xét, quyết định.

- Theo quy định của Điều lệ Đảng, tổ chức đảng quân sự địa phương và tổ chức 
đảng công an nhân dân địa phương ở cấp nào thì đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về 
mọi mặt của cấp ủy đó. Do vậy, việc kiểm tra đối với tổ chức đảng quân sự địa 
phương, tổ chức đảng công an nhân dân địa phương trong việc chấp hành nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng (bao gồm cả nghị quyết, chỉ thị của đảng ủy quân sự, đảng 
ủy công an nhân dân cấp trên) là nhiệm vụ của cấp ủy địa phương, do cấp ủy địa 
phương chủ động, trực tiếp tiến hành, có sự phối hợp với đảng ủy quân sự cấp trên 
hoặc với đảng ủy công an nhân dân cấp trên nhưng đều do cấp ủy địa phương chủ trì 
và kết luận.

II. CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ỦY BAN KIEM tra các cấp

Điều 31.

1. ủy ban kiểm tra các cấp do cấp ủy cùng cấp bầu, gồm một số đồng chí trong 
cấp ủy và một sô' đồng chí ngoài cấp ủy

1.1. Nguyên tắc tổ chức
- ủy ban kiểm tra các cấp được lập từ đảng ủy cơ sở trở lên, do hội nghị cấp ủy 

cùng cấp bầu; bầu ủy viên ủy ban kiểm tra trước, sau đó bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm 
tra trong số ủy viên ủy ban kiểm tra. Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra do ủy ban kiểm 
tra bầu trong số ủy viên ủy ban kiểm tra. Việc bầu cử được tiến hành bằng phiếu kín.

- Nhiệm kỳ của ủy ban kiểm tra các cấp theo nhiêm kỳ của cấp ủy cùng cấp. 
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ủy ban kiểm tra khoá mới điều hành công việc ngay sau khi được bầu; nhận bàn 
giao từ ủy ban kiểm tra khoá trước.

1.2. Cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra

- Uy ban kiểm tra của tĩnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương
+ Số lượng từ 7 đến 9 ủy viên, trong đó có 2 ủy viên kiêm chức. Riêng Hà Nội 

và Thành phố Hồ Chí Minh có từ 7 đến 11 ủy viên. Trường hợp đặc biệt thì cấp ủy 
trao đổi với ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương để báo cáo Ban 
Bí thư xem xét, quyết định.

+ Các ủy viên chuyên trách gồm: Chủ nhiệm, 2 hoặc 3 phó chủ nhiệm và một 
số ủy viên. Trong đó, 1 ủy viên ban thường vụ cấp ủy làm chủ nhiệm và 1 cấp ủy 
viên làm phó chủ nhiệm thường trực.

+ ủy viên kiêm chức gồm: Trưởng ban hoặc phó trưởng ban tổ chức của cấp 
ủy là cấp ủy viên và chánh thanh tra tỉnh, thành phố.

- ủy ban kiểm tra của khối cơ quan Trung ương

+ Số lượng từ 5 đến 9 ủy viên (do đảng ủy khối quyết định), trong đó có từ 1 
đến 2 ủy viên chuyên trách.

+ ủy ban kiểm tra có 1 đến 2 cấp ủy viên, trong đó có 1 ủy viên ban thường vụ 
cấp ủy làm chủ nhiệm.

+ ủy viên chuyên trách là chủ nhiệm hoặc phó chủ nhiệm.
+ ủy viên kiêm chức là cấp ủy viên phụ trách công tác tổ chức, cấp ủy viên 

phụ trách công tác khác hoặc bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy 
trực thuộc đảng ủy khối.

- ủy ban kiểm tra của huyện ủy, quận ủy và cấp ủy tương đương

+ Số lượng từ 5 đến 7 ủy viên (do huyện ủy, quận ủy và cấp ủy tương đương 
quyết định), trong đó có 2 ủy viên kiêm chức.

+ Các ủy viên chuyên trách gồm: Chủ nhiêm, 1 đến 2 phó chủ nhiệm và ủy 
viên, trong đó, 1 ủy viên ban thường vụ cấp ủy làm chủ nhiêm.

+ ủy viên kiêm chức gồm: Trưởng ban hoặc phó trưởng ban tổ chức của cấp 
ủy là cấp ủy viên và chánh thanh tra huyện, quận.

- ủy ban kiểm tra của đảng ủy cơ sở

+ SỐ lượng từ 3 đến 5 ủy viên (do đảng ủy cơ sở quyết định), trong đó 1 cấp ủy 
viên là phó bí thư hoặc ủy viên ban thường vụ cấp ủy làm chủ nhiệm. Trường hợp 
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không có ban thường vụ thì đồng chí cấp ủy viên làm chủ nhiệm; phó chủ nhiệm là 
cấp ủy viên hoặc đảng viên.

+ Các ủy viên khác có thể là cấp ủy viên hoặc đảng viên phụ trách công tác 
đoàn thể, bí thư chi bộ, thanh tra nhân dân.

- Đảng ủy bộ pltộn và chi ủy không lập ủy ban kiểm tra; tập thể cấp ủy thực 
hiện công tác kiểm tra và phân công 1 cấp ủy viên phụ trách. Ngoài ra, có thể lựa 
chọn phân công một số đảng viên có điều kiện giúp đồng chí cấp ủy viên phụ trách 
làm công tác kiểm tra.

- Cơ cấu tổ chức, sô' lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của các cấp ủy thuộc Đảng 
ùy Quân sự Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Đường sất Việt 
Nam và Ban Cán sự Đảng ngoài nước thực hiện theo hướng dẫn riêng.

1.3. Trường hợp có những yêu cầu khác với hướng dẫn nêu tại các mục 1.1 và 
1.2, Điều 31, cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy phải báo cáo với cấp ủy cấp trên 
trực tiếp, khi được sự đồng ý mới tổ chức thực hiện

2. Các thành viên ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra 
cấp dưới phải được cấp ủy cấp trên trực tiếp chuẩn y, nếu điều động chủ nhiệm ủy 
ban kiểm tra sang cõng tác khác phải được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý

Ngoài việc thay đổi chủ nhiệm ủy ban kiểm tra như quy định của Điều lệ 
Đảng, khi thay đổi phó chủ nhiệm hoặc ủy viên ủy ban kiểm tra (kể cả việc chuẩn bị 
người thay thế) thì cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy cấp dưới phải trao đổi với ủy 
ban kiểm tra cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện.

3. ủy ban kiểm tra làm việc theo chế độ tập thể, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và 
sự chỉ đạo, kiểm tra của ủy ban kiểm tra cấp trên

- ủy ban kiểm tra thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ 
tập thể, quyết định theo đa số. úy ban có thể ủy quyền cho tập thể thường trực ủy 
ban (nơi có từ 2 phó chủ nhiệm trở lên) quyêì định một số vấn đề cụ thể (theo quy 
chế làm việc của ủy ban và quy định chế độ làm việc của cơ quan ủy ban kiểm tra). 
Thường trực ủy ban gồm có chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm.

- Úy ban kiểm tra làm việc dưới sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp; chấp hành 
nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Đảng về chức năng, nhiệm vụ và quyền của 
ủy ban kiểm tra; định kỳ báo cáo với cấp ủy chương trình, kế hoạch, kết quả thực 
hiện nhiêm vụ công tác kiểm tra của mình và thực hiên các nghị quyết, chỉ thị, quyết 
định của cấp ủy về công tác kiểm tra, về quy chế làm việc của ủy ban kiểm, tra và 
các nhiệm vụ do cấp ủy giao; chịu sự kiểm tra của cấp ủy về tất cả các hoạt động 
của mình.
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- ủy ban kiểm tra làm việc dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của ủy ban 
kiểm tra cấp trên:

+ Chấp hành sự chí đạo và hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên về phương 
hướng, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nghiệp vụ công tác kiểm tra và việc thi hành 
kỷ luật trong Đảng.

+ Chịu sự đôn đốc, kiểm tra của ủy ban kiểm tra cấp trên về thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng, của Trung ương 
Đảng và hướng dẫn của úy ban Kiểm tra Trung ương.

+ Khi cần thiết, ủy ban kiểm tra cấp trên có thể trực tiếp chỉ đạo giải quyết một 
số vấn đề cụ thể trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật 
trong Đảng của ủy ban kiểm tra cấp dưới.

+ Phối hợp với ban tổ chức của cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp dưới chuẩn bị 
nhân sự ủy ban kiểm tra theo sự hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên; giúp cấp 
ủy xây dựng, ban hành quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra; kiện toàn cơ quan ủy 
ban kiểm tra về tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ...

- Trường hợp giữa ủy ban kiểm tra và ban thường vụ cấp ủy có ý kiến khác 
nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra theo quy định 
của Điều lệ Đảng, thì ủy ban kiểm tra phải chấp hành kết luận, quyết định của cấp 
ủy, đồng thời báo cáo ủy ban kiểm tra cấp trên. Trường hợp ủy ban kiểm tra cấp trên 
có ý kiến khác với cấp ủy cấp dưới thì ủy ban kiểm tra cấp trên báo cáo với cấp ủy 
cấp mình xem xét, quyết định.

Điều 32. ủy ban kiểm tra các cấp có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu 
chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên

- Nội dung kiểm tra:
Kiểm tra những dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên; tiêu chuẩn cấp ủy viên 

và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên (quy định ở các Điều 1, Điều 2, Điều 12, 
Điều lệ Đảng). Úy ban kiểm tra căn cứ tình hình, nhiệm vụ, yêu cầu công tác xây 
dựng đảng của địa phương, đơn vị; lính chất, dấu hiệu vi phạm của đảng viên để tập 
trung kiểm tra.

- Đối tượng kiểm tra:
ủy ban kiểm tra các cấp, kể cả ủy ban kiểm tra của đảng ủy cơ sở chỉ kiểm tra 

những đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, đảng 
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viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; khi cần thiết thì kiểm tra đảng 
viên do tổ chức đảng cấp dưới quản lý. Trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm là 
cấp ủy viên cấp mình, đổng thời là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý thì ủy 
ban kiểm tra cấp dưới báo cáo để ủy ban kiểm tra cấp trên chủ trì và phối hợp tiến 
hành kiểm tra. Đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý, 
trước khi được bổ nhiệm phải có ý kiến của các ban có liên quan của cấp ủy cấp 
trên, như các đối tượng được quy định tại Điều 11, Quy định về phân cấp quản lý 
cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 49/QD-TW, ngày 03-5-1999 của Bộ Chính 
trị (khoá VIII) thì đề nghị ủy ban kiểm tra cấp trên chỉ đạo và phối hợp tiến hành.

- Cách liến hành:

+ Chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, xác định nội dung, đối 
tượng kiểm tra.

Để phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, ủy ban kiểm tra 
và cán bộ kiểm tra phải theo dõi nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt 
động và sinh hoạt của tổ chức đảng và đảng viên; báo cáo hoặc giao ban theo định 
kỳ với các địa phương, đơn vị; bình xét hoặc phân tích chất lượng đảng viên; qua các 
cuộc kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, giám sát của các cơ quan nhà 
nước, đoàn thể đối với các tổ chức đảng và đảng viên; qua đơn thư tố cáo, ý kiến 
phản ảnh của đảng viên, quần chúng và trên các phương tiện thông tin đại chúng...

+ Uy ban kiểm tra phân tích, lựa chọn để quyết định nội dung, đôi tượng kiểm 
tra; chỉ đạo lập kế hoạch, xác định rõ yêu cầu, phương pháp, thời gian, lực lượng 
kiểm tra; ra quyết định hoặc thóng báo kiểm tra.

+ Thông báo kế hoạch kiểm tra bằng vãn bản cho đảng viên được kiểm tra và 
cho cấp ủy quản lý đảng viên đó biết để phục vụ cho việc kiểm tra (trước khi thông 
báo quyết định kiêm tra, phải gặp trực tiếp trao đổi với đảng viên được kiểm tra và 
cấp ủy quản lý đảng viên đó).

+ Đảng viên được kiểm tra giải trình các nội dung kiểm tra bằng văn bản, gửi 
cho ủy ban kiểm tra qua tổ (hoặc đoàn) kiểm tra; sau đó trình bày trước chi bộ để 
chi bộ góp ý kiến, xem xét, kết luận. Nhưng tùy trường hợp cụ thể và nội dung kiểm 
tra, ủy ban kiểm tra (cấp kiểm tra) yêu cầu đảng viên đó trình bày ở cấp ủy, ban 
thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn... mà đảng viên đó là thành viên, 
không nhất thiết phải trình bày ở chi bộ. Các cuộc họp để đảng viên được kiểm tra 
trình bày đều có đại diện cấp kiểm tra tham dự...

- Các tổ chức đảng (chi bộ, cấp ủy...) phải có kết luận bằng văn bản về những 
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nội đung kiểm ira dối với đáng viên được kiêm tra (ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi 
phạm, nếu có và nguyên nhân); nếu thấy có vi phạm đến mức phải xử lý ký luật thì 
bicu quyết đề nghị hình thức ký luật. Trường hợp đáng viên vi phạm đốn mức phái 
xử lý ký luật thì ủy ban kiếm tra (cấp kiểm tra) xem xét, quyết định hoặc đề nghị 
cấp ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Nếu đáng viên vi 
phạm đến mức phái xử lý bằng pháp luật thì chuyển cơ quan pháp luật xem xét, xử 
lý, nhưng ủy ban kiềm tra vẫn phái chủ động xem xét, kết luận về kỹ luật đảng đối 
với những nội dung vi phạm đã rõ. Khi có kết quâ xử lý các cơ quan pháp luật có 
thấm quyền thì xem xét lại kỷ luật dâng cho đúng mức.

2. Kiêm tra tổ chức đang cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc 
chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đang, nghị quyết, chỉ thị của Đáng, 
các nguyên tắc tổ chức của Đâng; kiêm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiếm tra 
và thi hành kỹ luật trong Đang.

2.1. Kiểm tra tổ chức dáng cấp dưới khỉ có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành 
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ 
chức của Đảng.

- Nội dung kiểm tra:
Kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ 

Đâng; nghị quyết, chi thị, các nguyên tắc tổ chức của Đâng, trước hêì là những dấu 
hiệu vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chê' làm việc; về đoàn kết nội 
bộ, về giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, dâng viên; về chấp hành 
chủ trương, chính sách của Đáng và pháp luật Nhà nước. Căn cứ tính chất dấu hiệu 
vi phạm và yêu cầu của công tác xây dựng đang ở địa phương, đơn vị đế tập trung 
kiểm tra.

- Đối tượng kiếm tra:
Kiếm tra các lố chức đáng cấp dưới, trước hêì là các tổ chức đảng cấp dưới trực 

liếp; khi cần, mới kiếm tra tổ chức đáng cấp dưới cách nhiều cấp. Khi kiểm tra các 
tố chức đang, có thể kết hợp kiểm tra một sô' đáng viên là cán bộ chủ chốt cua tổ 
chức đáng đó.

- Cách tiến hành:

+ Việc nấm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, phân tích, lựa chọn để quyết 
định nội dung, đối tượng kiểm tra, thông báo kế hoạch kiểm tra tiến hành như kiếm 
tra đáng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo hướng dãn ở trên. Trong kế hoạch kiểm 
tra, cán ghi cụ thể cá những nội dung kốl hợp kiểm tra đới với một sô' đảng viên của 
tổ chức dâng đó.
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+ Có  ihể  tổ  chức  lấy  ý  kiến  bằng  Ihư góp ý về  nội  dung  kiếm  tra đến mộl  sô'
đối  tượng nhất định. Ví dụ:  kiếm  tra một ban  thường vụ cấp úy có  thê’  lấy ý kiến của
cấp ủy viên và cán bộ do cấp ủy cùng cấp quán  lý, của ủy viên ban  thường vụ cấp ủy
cấp dưới  trực  tiếp.

+ Tổ chức hội  nghị để  tổ chức đảng được kiểm  tra  trình bày về nội dung kiểm
tra. Hội nghị  thảo  luận  làm  rõ và kết  luận về các nội dung đó bằng văn bản.

+ Qua kiểm  tra,  ủy  viên  kiểm  tra kết  luận về  những nội dung  kiểm  tra  (đúng,
sai.  khuyết  diêm  hoặc  vi  phạm  nếu  có  và  nguyên  nhân)  của  lổ  chức  đáng  và  đảng
viên được kiếm  tra; chí  rõ những vấn đề cần khấc phục, xem xét, giãi quyết. Nếu đối
tượng kiếm  tra  có  vi  phạm đến mức phâi xử  lý  kỷ  luật  thì căn cứ đối  tượng(lổ chức
hoặc cá nhân) và mức độ.  lính châì vi phạm mà ủy ban kiểm  tra xem xél, quyết định
hoặc đề nghị cấp úy quyết định ký  luật  theo thấm quyền.

-  Lưu  ý:  kiêm  tra  lổ  chức dâng cấp dưới  khi  có dấu  hiệu  vi  phạm,  nếu  cần có
thể kiểm  ira các  lố chức dáng cấp dưới cách nhiều cấp cúa lổ chức đáng đó và những
đàng viên có  liên quan.

2.2. Kiểm tra tổ chức (lảng cáp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

 Nội dung kiểm  tra:

Kiểm  ira  việc  xây  dựng  phương  hướng  nhiệm  vụ  kiểm  ira,  xây  dựng  và  ihực
hiện  chương  trình,  kê' hoạch  kiểm  Ira  Iheo Điều  30  và Điều  32 Điều  lệ Đang;  việc
lãnh đạo và chỉ đạo các  lổ chức đảng Irong đảng bộ ihực hiện công  tác kiểm  tra, bao
gồm cá việc  lãnh dạo. chí đạo,  lổ chức, hoạt động của ủy ban kiêm  tra; kẽì quá kiếm
tra của cấp ủy,  lổ chức đáng.

 Đối tượng kiểm  tra:

Kiểm  tra các  lổ chức đáng cấp dưới,  trước hêì  là cấp ủy cấp dưới  trực  liếp chưa
làm  lôì hoặc có khó khăn  irong việc  lổ chức ihực hiện nhiệm vụ kicm  tra.

2.3. Kiểm tra việc thi hành kỳ luật trong Đấng.

 Nội dung kiêm tra:

Kiểm  tra  việc  ihi  hành  ký  luật  trong Đáng  iheo mốc  ihời gian  nhâì  dịnh. Tập
trung  kiêm  tra  việc  thực  hiện  phương hướng, phương châm, nguyên  lắc,  Ihủ  tục  thi
hành  kỷ  luật đối  với  lổ  chức đáng và đảng viên. Kiểm  Ira việc  giai quyêì  khiếu nại
về kỷ  luậl đảng, những vụ khiếu nại đã giải quyêì, đang giãi quyêì hoặc những vụ vì
lý do nào đó mà chưa giái quyết. Xem xél các vụ ký lufii đã được xử lý nhưng có dấu
hiệu xử  lý không đúng mức, các vụ vi phạm đến mức phái xử lý nhưng không xử lý.
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Kiểm tra việc chấp hành các quyết định, chỉ thị, thông báo của tổ chức đảng cấp trên 
có liên quan đến việc thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

- Đối tượng kiểm tra:

Kiểm tra các tổ chức đảng cấp dưới có thẩm quyền thi hành kỷ luật, trước hết 
là cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp dưới trực tiếp, nhất là những nơi có nhiều tổ chức 
đảng hoặc đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng không xử lý hoặc xử 
lý không đúng mức; những nơi có nhiều thư khiếu nại về kỷ luật đảng.

2.4. Một số điểm cần lưu ý khi tiến hành kiểm tra tổ chức dảng cấp dưới thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng

- Phải xây dựng kế hoạch và thực hiện theo quy trình như cách tiến hành kiểm 
tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

- Phải kết luận về ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân của tổ chức đảng được 
kiểm tra trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng hoặc 
trong việc thực hiện phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ 
luật trong Đảng. Chí rõ những yêu cầu, nội dung cụ thể mà tổ chức đảng cần tập 
trung kiểm tra trong thời gian tới; những vấn đề cần kịp thời khắc phục, sửa chữa 
trong việc thi hành kỷ luật đang; đồng thời nêu rõ những biện pháp giúp đỡ tổ chức 
đảng khắc phục khó khăn, sửa chữa khuyết điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
kiểm tra và việc thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Khi kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng:

+ Nếu có trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng tổ chức đảng 
cấp dưới không xử lý hoặc xử lý không đúng mức thì ủy ban kiểm tra (cấp kiểm tra) 
yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới xử lý kỷ luật hoặc thay đổi, xoá bỏ hình thức kỷ luật 
đã quyết định trong một thời gian được xác định, hoặc căn cứ thẩm quyền mà quyết 
định, hoặc đề nghị cấp ủy quyết định hình thức kỷ luật cho phù hợp.

+ Nếu phát hiện những trường hợp liên quan đến các vụ kỷ luật do cấp ủy cấp 
mình hoặc do tổ chức đảng cấp trên quyết định mà có vấn đề cần xem xét lại thì đề 
nghị với tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật đó xem xét, giải quyết.

+ Cần kết hợp với việc giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng viên và tổ chức 
đảng ở một đảng bộ trong một thời gian nhất định để có thêm căn cứ nhận xét, đánh 
giá ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc thực hiện phương hướng, 
phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật của tổ chức đáng dược kiểm tra.
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3. Xem xét. kết luận những trường hợp vi phạm ký luật, quyết định hoặc 
đe nghị cấp ủy thi hành ký luật

Thõng qua thực hiện nhiệm vụ kiêm tra, giãi quyết lố cáo, sinh hoạt nội bộ, 
phân tích, bình xét châì lượng đãng viên hoặc kêì luận của cơ quan pháp luật, qua 
xem xcl đề nghị về ký luật của tổ chức đáng cấp dưới,... nếu phát hiện đảng viên vi 
phạm đến mức phái xử lý kỷ luật thì ủy ban kiểm tra quyết định hoặc xcm xét. 
chuấn bị hồ sơ đề nghị cấp ủy quyết định thi hành kỷ luật theo thấm quyền. Nội 
dung thực hiện cụ thê’ được hướng dần ớ phần thứ hai của văn bán này.

4. (ĩiải quyết tố cáo đôi với tố chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu 
nại về kỷ luật đang

4.1. Giải quyết tô' cáo đoi với tổ chức dáng và đảng viên
- Yêu cầu. nguyên lắc trong việc gicii quyết tô'cáo:
+ Tổ chức dàng có thấm quyền giái quyêì tố cáo bao gồm cấp ủy ban thường 

vụ cấp ùy và ủy ban kiếm tra các cấp. có nhiệm vụ giãi quyết tố cáo đối với lổ chức 
đảng và đáng viên thuộc phạm vi quán lý của cấp ủy cấp mình.

Khi nhận được lố cáo phái phân loại (theo nội dung, đối tượng...), phân công 
giãi quyéì và giãi quyết các trường hợp ihuộc phạm vi trách nhiệm của mình hoặc 
phối hợp với các lổ chức đáng có ihẩm quyên để giái quyêì. Chậm nhâì là ba tháng 
đối với cấp tính, thành, huyện, quận và lương đương trở xuống; sáu tháng đối với 
cấp trung ương, kế lừ ngày nhận được lố cáo (gửi, phân ánh trực liếp hoặc theo dấu 
bưu điện chuyên đến) phái xem xét, giâi quyêì. Trường hợp hêì ihời hạn mà chưa 
giãi quyết xong thì phái thông báo cho người tố cáo biêì.

Tổ chức đảng và đãng viên nhận được thư tố cáo phải bảo đảm bí mật cho 
người tô' cáo. Không đế người bị lô' cáo chủ trì giãi quyết lô' cáo đối với mình. 
Không để người tố cáo hoặc người có liên quan đến tó' cáo giái quyết tô' cáo. Uy ban 
kiếm tra hoặc cấp giải quyết tô' cáo phái xử lý hoặc đề nghị cấp ủy xử lý hay chí đạo 
xứ lý nghiêm minh bằng ký luật đáng, ký luật hành chính hoặc pháp luật những 
trường hợp trù dập. trá thù người ló' cáo; cãn trở. dìm bỏ. không xem xét, giâi quyết 
tó' cáo; bao che cho những việc làm sai trái của đối tượng bị lõ' cáo; dể lộ nội dung tố 
cáo. tên người lô' cáo cho dối tượng bị lô' cáo, người không có trách nhiệm biết; lợi 
dụng ló' cáo đế xuyên tạc sự thật, vu cáo, đá kích, gây dư luận xấu đối với người 
khác.

Trường hợp tó' cáo có liên quan đến nhiều cấp. nhiều ngành, cấp ủy chí đạo ủy 
ban kiếm tra phối hợp với các lổ chức đàng có liên quan giãi quyết (theo quy định 
phối hợp cùa Trung ương và cua các cấp úy trực thuộc Trung ương).
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+ Người lố cáo phái trình bày trung thực sự việc, ghi rõ họ. lên, địa chí, chịu 
trách nhiệm VC nội dung lố cáo và bằng chứng mà mình đưa ra. Nếu phán ánh trực 
liếp thì phái được ghi lại thành văn bán. người tố cáo phải ký tên chịu trách nhiệm 
vào vãn bán đó. Không được gửi hoặc phố biến nội dung tố cáo, tên người bị lố cáo, 
nội dung thông báo giãi quycì lố cáo của lổ chức dáng có Ihẩm quyền cho những (ố 
chức hoặc cá nhân không có irách nhiệm trong việc giái quyết tố cáo.

+ Tổ chức đáng và đáng viên bị lố cáo phái nghiêm lúc lự kiêm tra mình, trình 
bày rõ ràng, trung thực, đầy đủ, kịp thời về những vấn đề bị lố cáo khi các tổ chức 
đáng có thám quyền ycu cầu; tự giác nhận rõ sai lầm, khuyết điếm (nếu có) và có 
quyền đưa ra bằng chứng xác thực để chứng minh nội dung ló' cáo không đúng; 
không được truy lìm, trấn áp, trù dập. trá thù người phê bình, lố cáo dưới bất kỳ hình 
thức nào.

+ Tố chức đang quán lý đối lượng bị lố cáo phái bão đám quyền dân chủ của 
đang viên và quần chúng irong việc giám sál, ló' cáo, phán ánh về những tổ chức 
đáng và đãng viên vi phạm. Phối hợp và thực hiện đầy đủ yêu cầu của lổ chức dáng 
có thấm quyên giãi quyêì tố cáo.

Trong thời gian lổ chức đàng có thẩm quyền đang giải quyết, chưa kết luận thì 
phái bâo dam các quyền của đảng viên, của tổ chức đáng bị ló' cáo; giáo dục đãng 
viên, lổ chức đảng thực hiện nghiêm chính các yêu cầu của tổ chức dáng giãi quyết 
tô' cáo.

+ Những người lợi dụng việc ló' cáo để vu cáo, đá kích cá nhân, chia rẽ bè phái, 
gây rối nội bộ cũng phải được xem xét, xử lý kỷ luật đáng hoặc đề nghị tổ chức có 
thẩm quyền xử lý theo Luật Khiếu nại. tô' cáo.

- Nội diuiỊỊ tố cáo phái ỉỉiãi quyết:
Những nội dung lô' cáo có liên quan đê'n liêu chuẩn đáng viên, tiêu chuẩn cấp 

ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ dâng viên; liên quan dến việc chấp hành 
Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đáng; nghị quyết, chỉ thị. các nguyên tắc lổ chức cũa 
Đáng, trước hcì là nguyên lắc lập trung dân chủ và quy chê' làm việc; doàn kết nội 
bộ, phẩm châì, đạo đức cách mạng của cán bộ, đáng viên; chấp hành chủ trương, 
chính sách của Đáng và pháp luật Nhà nước. Những nội dung tô' cáo mà ủy ban kiếm 
tra chưa đủ điều kiện xem xél thì kiến nghị cấp ủy hoặc phối hợp hay yêu cầu lổ 
chức đảng của cơ quan nhà nước, cơ quan pháp luật có thấm quyền giãi quyết.

Không xem xét, giãi quyết những tô' cáo giấu tên, mạo tên, không rõ dịa chí và 
những tô' cáo có lên dã được cấp có thám quyền do Điều lệ Đáng quy dịnh xem xét. 
kêì luận, nay tỏ' cáo lại, nhưng không có thêm lài liệu, chứng cứ mới; những lô cáo 
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có tên nhưng nội dung không cụ thể, không có căn cứ để thẩm tra, xác minh; những 
tố cáo sao chụp chữ ký mà không ký trực tiếp.

- Đối tượng bị tố cáo phải giải quyết:
+ Với đảng viên: Tập trung giải quyết các tố cáo ủy viên cùng cấp, cán bộ 

thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; người bị tố cáo có liên quan đến công tác nhân 
sự của cấp ủy cấp mình. Đối tượng bị tô' cáo là cấp ủy viên cấp mình, đồng thời là 
cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý thì do ủy ban kiểm tra cấp trên chủ trì giải 
quyết, có sự phối hợp của ủy ban kiểm tra cùng cấp. Đối tượng bị tố cáo là cán bộ 
do cấp ủy cấp mình quản lý, nhưng khi được bổ nhiệm phải có ý kiến của các ban có 
liên quan của cấp ủy cấp trên thì phải báo cáo để có sự chỉ đạo, hoặc phối hợp của 
ủy ban kiểm tra cấp trên.

+ Với tổ chức đảng: Tập trung giải quyết tố cáo các tổ chức đảng cấp dưới trực 
tiếp. Nếu tố cáo tổ chức đảng cấp dưới cách nhiều cấp thì tổ chức đảng cấp trên 
chuyển cho tổ chức đảng cấp dưới có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Cách tiến hành:
+ ủy ban kiểm tra chỉ đạo việc nghiên cứu, phân loại tố cáo, nắm tình hình để 

có kê' hoạch giải quyết.
+ Đối tượng bị tô' cáo phải giải trình về các nội dung tô' cáo bằng văn bản, gửi 

cho ủy ban kiểm tra; trình bày trước chi bộ để chi bộ xem xét, kết luận. Đảng viên bị 
tô' cáo là cấp ủy viên cùng cấp hoặc tham gia nhiều cấp ủy và đảng viên là cán bộ 
thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý, thì tùy nội dung tô' cáo cụ thể có thể trình bày ở 
các tổ chức đảng (cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn,...) 
hoặc chỉ trình bày ở một tổ chức đảng là do cấp kiểm tra quyết định, để các tổ chức 
đảng đó xem xét, kết luận. Tổ chức đảng bị tô' cáo phân công người thay mặt tập thể 
chuẩn bị và trình bày giải trình về nội dung bị tô' cáo trước hội nghị của tổ chức 
đảng cấp mình, có đại diện của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (cấp giải quyết) tham dự.

+ Sau khi nghe đại diện tổ chức đảng hoặc đảng viên bị tô' cáo trình bày, đại 
diện ủy ban kiểm tra (cấp giải quyết) gợi ý thêm những vấn đề cần làm rõ. Hội nghị 
các tổ chức đảng nói trên (chi bộ, cấp ủy,...) thảo luân, đóng góp ý kiến, xem xét, 
kết luân những nội dung có thể kết luận; nếu thấy có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ 
luật thì biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật.

+ ủy ban kiểm tra (cấp giải quyết) nếu thấy nội dung kết luận của các tổ chức 
đảng nêu trên (chi bộ, cấp ủy,...) là đúng thì có kết luận cuối cùng về nội dung tô' 
cáo đó. Nếu thấy có vấn đề chưa rõ, chưa nhất trí hoặc mới phát sinh thì tiếp tục 
thẩm tra, xác minh để có đủ căn cứ kết luận. Nếu đối tượng bị tô' cáo vi phạm đến
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mức phâi xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật hay đề nghị cấp ủy xem xét, quyết định 
hoặc chi đạo lổ chức đáng cấp dưới quyết định thi hành ký luẠt theo thẩm quyền. 
Trường hợp đảng viên bị tố cáo vi phạm đến mức phâi xử lý bằng pháp luật thì tiến 
hành như đã nêu ở khoản 1, Điều 32.

+ Quá trình giái quyết tố cáo, ủy ban kiểm tra có thể trưng cầu giám định 
chuyên môn. kỹ thuật về những nội dung có liên quan.

+ Úy ban kiêm tra (cấp giãi quyết) thông báo cho đáng viên và tổ chức dáng 
quán lý đáng viên bị lố cáo. lố chức đáng bị tố cáo và lổ chức dáng cấp trên trực tiếp 
cùa tổ chức đáng bị lố cáo biêì kết luận của ủy ban kiêm tra đê’ chấp hành, dồng thời 
bằng hình thức thích hợp, báo cho người tố cáo biêì những nội dung cần thiết về kết 
quá giãi quyết lố cáo.

4.2. Giải quyết khiếu nại vé kỳ luật dâng
- Một số yên cầu, nguyên tắc trong việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

+ Đối với lổ chức dâng có ihấm quyền giải quyết khiêu nại.
Cấp ủy hoặc ban ihường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp có nhiệm vụ giái 

quyêì khiếu nại kỷ luật đáng.
Việc giái quyêì khiếu nại của lổ chức đảng và đáng viên phái tiến hành tuần tự 

lừ ủy ban kiểm tra hoặc cấp ủy cấp trên trực liếp của tổ chức đáng đã quyết định thi 
hành kỷ luật.

Cấp ủy, ban ihường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra khi nhận được khiếu nại kỷ luật 
phái báo cho đối tượng khiếu nại biết. Chậm nhất là ba tháng đối với cấp tính, thành, 
huyện, quận và tương đương trở xuống, sáu tháng đối với cấp Trung ương, kế từ 
ngày nhận được khiếu nại (gửi trực tiếp hoặc theo dấu bưu diện chuyển đến) phâi 
xem xét, giãi quyêì, trá lời cho đối tượng khiếu nại. Nghiêm cấm các hành vi cãn 
trở, dìm bỏ, không xem xét, giâi quyết khiếu nại ký luật đảng. Trường hợp hết thời 
hạn mà chưa giâi quyết xong, phãi thông báo cho đối tượng khiếu nại biết.

Úy ban kiểm tra có trách nhiệm xem xét, đề xuất ý kiến giâi quyết và chuẩn bị 
hồ sơ các vụ khiếu nại ký luật thuộc thấm quyền giái quyết của cấp ủy hoặc ban 
thường vụ cấp ủy cấp mình.

+ Đối tượng bị thi hành ký luật không đồng ý với quyết định kỷ luẠt hoặc 
quyết định giãi quyết khiếu nại kỷ luâl thì được khiếu nại lên tổ chức đáng cấp trôn, 
lần lượt cho đến Ban Chấp hành Trung ương. Thời hạn khiếu nại trong vòng một 
tháng, tính lừ ngày tổ chức đáng và dáng viên vi phạm được tổ chức đáng có thẩm 
quyền công bố và giao quyết định kỷ luật hoặc quyết định giâi quyết khiếu nại kỷ 
luật (căn cứ biên bán công bố quyết định ký luật, hoặc quyết dịnh giâi quyêì khiếu
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nại kỷ luật) đến ngày tổ chức đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật gửi thư khiếu nại 
(gửi trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện ở nơi chuyển đi).

Không khiếu nại vượt cấp khi tổ chức đảng có thẩm quyền chưa giải quyết 
xong. Không gửi thư khiếu nại đến nhiều cấp cùng một lúc, đến các tổ chức và cá 
nhân không có thẩm quyền giải quyết. Không khiếu nại hộ đảng viên bị thi hành kỷ 
luật.

Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành 
nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của tổ 
chức đảng có thẩm quyền đã công bố.

+ Sau khi công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ 
luật mà đối tượng bị kỷ luật có khiếu nại trực tiếp đến cấp mình, khi cấp trên chưa 
giải quyết, hoặc được cấp trên đồng ý, qua xem xét thấy quyết định của cấp mình 
không đúng mức thì thay đổi quyết định đó cho phù hợp. Khi tổ chức đảng cấp trên 
tiến hành giải quyết khiếu nại thì phải xem xét nghiêm túc quyết định của mình và 
phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại của tổ chức đảng cấp 
trên.

+ Tổ chức đảng trực tiếp quản lý đối tượng khiếu nại phối hợp với tổ chức đảng 
có thẩm quyền để giải quyết khiếu nại, giáo dục đối tượng khiếu nại thực hiện đầy 
đủ các yêu cầu của tổ chức đảng giải quyết khiếu nại; chấp hành nghiêm chỉnh 
quyết định giải quyết khiếu nại của tổ chức đảng cấp trên.

- Phạm vi giòi quyết khiếu nại:
+ Chỉ giải quyết những nội dung quyết định kỷ luật đảng mà đối tượng bị kỷ 

luật có khiếu nại.
+ Tổ chức đảng cấp trên chỉ giải quyết khiếu nại kỷ luật do tổ chức đảng cấp 

dưới trực tiếp đã quyết định kỷ luật hoặc đã có quyết định giải quyết khiếu nại.
+ ủy ban kiểm tra phải giải quyết hoặc giúp cấp ủy giải quyết thư khiếu nại về 

kỷ luật đảng thuộc phạm vi trách nhiệm của cấp mình, trước hết phải giải quyết 
những trường hợp bị xử lý khai trừ (đối với đảng viên), giải tán (đối với tổ chức đảng 
) hoặc những trường hợp có liên quan đến nhân sự cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.

+ Trường hợp người bị thi hành kỷ luật có khiếu nại chưa được giải quyết mà 
đã qua đời thì tổ chức đảng vẫn phải xem xét, giải quyết. Nếu thân nhân (cha, mẹ, 
vợ hoặc chồng, con) có đề nghị cho biết kết quả thì thông báo tóm tắt kết quả giải 
quyết khiếu nại cho tổ chức đảng nơi cư trú và thân nhân của người đó biết.

+ Không giải quyết những trường hợp khiếu nại sau đây: quá thời hạn một 
tháng theo quy định của Điều lê Đảng; đã hoặc đang được cấp trên có thẩm quyền 
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giải quyết; đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luân, nay khiếu nại 
tiếp, nhưng người khiếu nại không cung cấp được tài liộu, chứng cứ mới để iàm rõ sự 
việc; bị toà án quyết định hình phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên chưa được toà 
án có thẩm quyền quyết định hủy bỏ bản án; cá nhân, tập thể và tổ chức đảng khiếu 
nại hộ cho tổ chức đảng, đảng viên bị thi hành kỷ luật; khiếu nại khi chưa có quyết 
định kỷ luật của tổ chức đảng có thẩm quyền. Thư khiếu nại về xử lý hành chính, về 
lịch sử chính trị, tính tuổi đảng, xoá tên trong danh sách đảng viên,... thì chuyển cơ 
quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và báo cho người khiếu nại biết.

- Cách tiến hành:

+ Khi nhận đơn khiếu nại, tổ chức đảng phải báo cho người khiếu nại biết và 
yêu cầu chờ giải quyết; nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chuyển tổ chức 
đảng có thẩm quyền giải quyết.

Phải nghiên cứu kỹ hồ sơ kỷ luật và gặp đối tượng khiếu nại để nắm vững nội 
dung khiếu nại. Khi đang giải quyết khiếu nại, nếu đối tượng tự nguyện có đơn xin 
rút thì thôi giải quyết. Tuyệt đối không được ép buộc đối tượng rút đơn khiếu nại.

Làm việc với các tổ chức đảng (đã đề nghị, quyết định kỷ luật và giải quyết 
khiếu nại kỷ luật) để trao đổi về nội dung vi phạm, tình tiết, diễn biến của sự việc 
dẫn đến xử lý kỷ luật; làm rõ những điểm khác nhau giữa nội dung khiếu nại kỷ luật 
với quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có) trước đây; trao 
đổi về nội dung, mức độ, tính chất, tác hại và nguyên nhân của vi phạm; biểu quyết 
đề nghị hình thức kỷ luật.

Việc chuẩn y, thay đổi, xoá bỏ hình thức kỷ luật trước đây thuộc trách nhiệm 
của các tổ chức đảng có thẩm quyền. Qua làm việc, nếu có vấn đề chưa rõ thì phải 
tiếp tục thẩm tra, xác minh để kết luận.

+ Do nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ cách mạng khác nhau, đặc điểm, yêu 
cầu nhiêm vụ cụ thể của mỗi tổ chức, mỗi lĩnh vực không giống nhau, nên khi giải 
quyết khiếu nại kỷ luật đảng, nhất là những vụ kỷ luật xảy ra đã lâu mà đơn khiếu 
nại vẫn còn thời hiệu giải quyết, phải có quan điểm lịch sử, cụ thể, không máy móc, 
cứng nhắc nhưng cũng không được giản đơn, tùy tiện.

- Quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỷ luật:
+ Chỉ có đảng ủy cơ sở, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ 

cấp huyên, quận và tương đương trở lên mới có thẩm quyển chuẩn y, thay đổi hoặc 
xoá bỏ hình thức kỷ luật đối với đảng viên do tổ chức đảng cấp dưới đã quyết định. 
Chỉ có cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy lừ huyên, quận và tương đương trở lên mới có 
thẩm quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng do 
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cấp ủy cấp dưới quyết định. Trường hợp phải thay đổi hình thức kỷ luật cao hơn, 
vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết 
định theo quy định tại Điều 36 Điều lệ Đảng.

+ Ban thường vụ, ủy ban kiểm tra của đảng ủy cơ sơ có trách nhiệm xem xét 
khiếu nại kỷ luật của đảng viên do chi bộ quyết định nhưng không có thẩm quyền 
chuẩn y, thay đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỷ luật mà phải đề nghị đảng ủy cơ sở xem 
xét, quyết định.

5. Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp 
ủy cùng cấp

- Chỉ có cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và cơ quan tài 
chính cấp ủy mới có quyền kiểm tra tài chính của Đảng.

- Cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm quản lý tài chính của cấp ủy cấp mình và 
chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trực tiếp. Cơ quan tài chính cấp ủy 
có trách nhiệm giúp cấp ủy triển khai thực hiện các chủ trương công tác tài chính 
của cấp ủy cấp trên và cấp mình, quản lý và điều hành ngân sách; cơ quan tài chính 
của cấp ủy các cấp thừa ủy quyền cấp ủy làm chủ sở hữu tài sản của Đảng.

- Quá trình kiểm tra, nếu có tố cáo phải thực hiện theo đúng quy định về giải 
quyết tố cáo. Các vi phạm pháp luật trong quản lý tài chính, tài sản của Đảng, ngoài 
việc phải xử lý bằng kỷ luật đảng, nếu vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý bằng 
pháp luật thì chuyển cơ quan pháp luật xử lý.

5.1. Nội dung

- Đối với cấp ủy cấp dưới:
+ Kiểm tra việc ban hành các chủ trương, quy định, quyết định về tài chính cùa 

cấp ủy.
+ Kiểm tra việc chấp hành và chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới (cơ quan tài chính 

của cấp ủy, các ban và cấp ủy cấp dưới) chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ 
thị, chính sách, chế độ, nguyên tắc về tài chính của Đảng và Nhà nước; việc thực 
hiên các nguyên tắc thu chi, lập, phê duyệt dự toán, cấp phát, phê duyệt quyết toán, 
sử dụng tàĩ chính, tài sản,...; việc chấp hành các quy định của Pháp lệnh Kế toán và 
Thống kê, Luật Ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực..; 
việc chấp hành các quy định về chế độ kê' toán, chứng từ; việc kiểm tra tài chính đối 
với tổ chức đảng trực thuộc; kiểm tra việc ủy quyền cho cơ quan tài chính làm chủ 
sở hữu tài sản của Đảng.

- Đối với cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp:
Kiểm tra viêc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, chê' độ, 
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chính sách về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng và Nhà nước trong quá 
trình hoạt động tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; việc chấp hành sự chỉ 
đạo, các chủ trương, quy định, quyết định của cấp ủy cấp mình và cơ quan tài chính 
cấp ủy cấp trên; việc tham mưu cho cấp ủy quyết định các chủ trương, chính sách, 
chế độ thu chi, quản lý tài chính và tài sản của Đảng; giúp cấp ủy lập dự toán ngân 
sách, quản lý thực hiện ngân sách, báo cáo phê duyệt thanh quyết toán tài chính; 
việc chấp hành các quy định của Pháp lệnh Kế toán và Thống kê. Luật Ngân sách 
Nhà nước,...; việc hướng dẫn và kiểm tra về nghiệp vụ công tác tài chính đối với cơ 
quan tài chính cấp ủy cấp dưới; viộc thực hiện chức trách được ủy nhiệm chủ sở hữu 
tài sản của Đảng do cấp ủy giao.

- Các doanh nghiệp của Đảng ngoài sự kiểm tra tài chính của ủy ban kiểm tra 
và cơ quan tài chính cấp ủy, còn chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức 
năng nhà nước theo quy định hiện hành.

- Đối với những khoản do ngân sách nhà nước trực tiếp chi như đầu tư xây 
dựng cơ bản, đề tài nghiên cứu khoa học,... uỷ ban kiểm tra và cơ quan tài chính 
đảng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng nhà nước tổ chức kiểm tra.

- Nội dung kiểm tra thu, nộp đảng phí chủ yếu do đảng ủy cơ sở tiến hành.
5.2. Đối tượng
Tập trung kiểm tra tài chính cấp ủy cấp dưới trực tiếp và của cơ quan tài chính cấp 

ủy cùng cấp, khi cần thiết thì kiểm tra cấp dưới cách nhiều cấp.

Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới là kiểm tra ban thường vụ cấp ủy, trước 
hết là thường trực cấp ủy và đồng chí thường vụ được phân công phụ trách trực tiếp 
công tác tài chính đảng. Khi kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới có thể kiểm tra 
các cơ quan tài chính trực thuộc cấp ủy đó để có cơ sở đánh giá, kết luận toàn diên.

Kiểm tra cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp là kiểm tra ban tài chính quản trị 
hoặc bô phận ngân sách dảng thuộc văn phòng cấp ủy. Kiểm tra cơ quan tài chính 
cấp ủy cùng cấp có thể kiểm tra cơ quan tài chính cấp II thuộc cấp ủy cùng cấp để 
đánh giá đúng hoạt động tài chính của cơ quan tài chính của cấp ủy.

5.3. Cách tiến hành

Tương tự cách tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiên nhiêm vụ 
kiểm tra.

Trước khi báo cáo ủy ban kiểm tra (cấp kiểm tra), tổ (hoặc đoàn) kiểm tra phải 
trao đổi dự thảo kết luân kiểm tra đối với đối tượng được kiểm tra, có biên bản ghi 
rõ những nội dung còn có ý kiến khác nhau. Khi báo cáo, tổ (đoàn) kiểm tra phải 
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báo cáo đầy đủ cả những ý kiến chưa thống nhất của đối tượng kiểm tra để ủy ban 
kiểm tra (cấp kiểm tra) xem xét, kết luận.

Khi kiểm tra, có thể kiểm tra toàn diện, có thể chỉ kiểm tra một số nội dung: 
thu chi ngân sách, sản xuất kinh doanh, đầu từ xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản.

6. Một số lưu ý trong việc thực hiện Điều 32 Điều lệ Đảng
- Tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra 

tài chính đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và việc thi hành kỷ luật 
trong Đảng, nhất thiết phải lập tổ (hoặc đoàn) kiểm tra.

- Các tổ (đoàn) kiểm tra cần tiến hành thẩm tra, xác minh, nghiên cứu tình 
hình cụ thể để hướng dẫn, động viên, thuyết phục đối tượng kiểm tra tự giác chuẩn 
bị vãn bản giải trình trước hội nghị chi bộ (và các hội nghị khác). Sau hội nghị, cần 
trao đổi trực tiếp với đối tượng kiểm tra, với cấp ủy quản lý đối tượng kiểm tra về 
những nội dung dự kiến kết luận. Tổ (đoàn) kiểm tra phải báo cáo các ý kiến khác 
nhau về kêì luận kiểm tra, đổng thời đề xuất những vấn đề thuộc cơ chế, chính 
sách... (nếu có) để ủy ban kiểm tra (cấp kiểm tra) xem xét, kết luận.

Tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ phải chấp hành đầy đủ, kịp thời các 
kết luân, quyết định, thông báo theo thẩm quyền của cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp 
ủy và ủy ban kiểm tra về công tác kiểm tra, về kỷ luật đảng. Sau cuộc kiểm tra, ủy 
ban kiểm tra cần tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thi hành các kết luân, quyết định, 
thông báo nói trên (những việc cần phải làm, khắc phục, sửa chữa, những trường hợp 
vi phạm cần xem xét, xử lý...) để bảo đảm việc chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ 
Đáng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng.

Cấp kiểm tra phải kết luận và xử lý hoặc giúp cấp ủy xử lý kỷ luật theo thẩm 
quyền; khi cần thiết, có thể chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới xử lý theo đúng quyết 
định cùa cấp mình đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm (nếu có).

- Cần phân biệt phạm vi kiểm tra của ủy ban kiểm tra chỉ là các đảng viên và tổ 
chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, hẹp hơn phạm vi kiểm tra của cấp ủy, của tổ 
chức đảng khi kiểm tra chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, 
chỉ thị cùa Đảng; kiểm tra cả nơi chấp hành tốt, cả nơi có dấu hiệu vi phạm.

- ủy ban kiểm tra của cấp ủy địa phương có trách nhiệm chủ động, trực tiếp 
tiến hành các nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên và tổ 
chức đảng quân sự địa phương và cồng an nhân dân địa phương theo quy định của 
Điều lệ Đảng. Khi tiến hành, có sự phối hợp với ủy ban kiểm tra của đảng ủy quân 
sự cấp trên hoặc của đảng ủy công an nhân dân cấp trên, đều do ủy ban kiểm tra của 
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cấp ủy địa phương chủ trì và kết luận (theo quy chế phối hợp của các cấp ủy đảng có 
thẩm quyền).

Điều 33. ủy ban kiểm tra có quyền yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên 

báo cáo, cung cấp tài liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra

Trong quá trình tiến hành công tác kiểm tra, khi ủy ban kiểm tra yêu cầu, các 
tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên phải thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu đó. 
Các tổ chức đảng và đảng viên nếu thấy có vấn đề cần tham gia ý kiến thì phản ảnh 
với ủy ban kiểm tra, không được gây khó khăn, trở ngại cho việc kiểm tra. Chỉ có 
cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp trên hoặc ủy ban kiểm tra cấp 
trên mới có quyền kiểm tra lại kết luận, thông báo, quyết định của ủy ban kiểm tra.

Phần thứ hai
VIỆC THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

Cần tập trung vào những vi phạm về quan điểm, đường lối, chính sách của 
Đảng; về chấp hành nguyên tắc tổ chức của Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung 
dân chủ; suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, phẩm chất và lối sống. Cụ thể:

- Lợi dụng dân chủ để tuyên truyền chống Đảng; cố ý nói, viết và làm trái 
Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; vô tổ chức, vô kỷ luật, không chấp hành nghị 
quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

- Vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập 
trung dân chủ; cơ hội, kèn cựa, địa vị, độc đoán, chuyên quyền, lợi dụng quyền dân 
chủ để kéo bè, kéo cánh, gây mất đoàn kết nội bộ.

- Những hành vi tham nhũng, buôn lậu của cán bộ, đảng viên ở bất kỳ cấp nào, 
lĩnh vực nào.

- Quan liêu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để địa phương, đơn vị mình 
trực tiếp phụ trách xảy ra lãng phí, tham nhũng, mất đoàn kết hoặc các tiêu cực 
khác, gây hâu quả nghiêm trọng. Bản thân gây thiệt hại về kinh tế phải bồi hoàn 
nhưng cố ý không bồi hoàn.

- Suy thoái về đạo đức, phẩm chất, lối sớng: nghiện ma tuý; rượu, bia đến mức 
bê tha; tổ chức hoặc tham gia các hoạt động không lành mạnh, bất chính như bia 
ôm, karaoke ôm, cờ bạc ăn tiền, hành nghề đổng cốt, thầy cúng, thầy bói, lập đền, 
miếu trái phép, tham gia tà đạo...

Đảng viên ở bất kỳ cương vị nào, nếu vi phạm một trong những nội dung trên 
đều phải xử lý nghiêm minh. Đối với những vi phạm khác nếu đến mức phải xử lý
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kỷ luật cũng phải xem xét, thi hành kỷ luật kịp thời để hạn chế và phòng ngừa vi 
phạm. ■

Điều 35.
1. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý công minh, chính xác, 

kịp thời

Khi thi hành kỷ luật phải căn cứ nội dung, mức độ, tính chất, tác hại và nguyên 
nhân vi phạm mà xem xét, quyết định hình thức kỷ luật cho phù hợp.

- Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, nếu vi phạm đến mức 
phải thi hành kỷ luật đều phải thi hành kỷ luật, không có ngoại lệ, không phân biệt 
chức vụ cao hay thấp, tuổi đảng nhiều hay ít...

- Trong xử lý, phải kết hợp xem xét kết quả tự phê bình và phê bình với kết quả 
thẩm tra, xác minh của tổ chức đảng để bảo đảm kết luận khách quan, chính xác; 
không bỏ sót vi phạm. Khi xem xét, xử lý cần làm rõ nguyên nhân, phân biệt sai 
lầm, khuyết điểm do trình độ, nàng lực hoặc động-cơ vì lợi ích chung mà dẫn đến 
phạm sai lầm, khuyết điểm hay vì lợi ích cá nhân, cục bộ mà cố ý làm trái; vi phạm 
nhất thời hay có hệ thống; đã qua giáo dục, ngăn chặn vẫn làm trái; không tự giác 
nhận lỗi, không bồi hoàn vật chất hoặc có hành vi đối phó với việc kiểm tra; phân 
biệt người khởi xướng, tổ chức, quyết định với người bị lôi kéo, đồng tình làm sai.

Đối với đảng viên là người dân tộc thiểu số công tác, sinh hoạt ở vùng cao, 
vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn, đảng viên theo tôn giáo vi phạm đến mức phải 
thi hành kỷ luật thì tùy theo tình hình thực tê' mà vận dụng xử lý cho phù hợp.

Kỷ luật đảng không thay thế cho kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể hoặc việc 
xử lý bằng pháp luật và ngược lại. Cấp ủy quản lý đảng viên phải chỉ đạo việc xem 
xét, xử lý về kỷ luật đảng và kỷ luật về hành chính hoặc đoàn thể được kịp thời. 
Trường hợp không thuộc thẩm quyền của mình thì phải kiến nghị với tổ chức đảng 
có thẩm quyền xem xét, xử lý. Sau khi giải quyết khiếu nại kỷ luật về đảng, nếu có 
thay đổi hình thức kỷ luật, tổ chức đảng có thẩm quyền phải chỉ đạo việc xem xét lại 
hình thức kỷ luật về hành chính, về đoàn thể.

Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì 
phải chuỳển cơ quan pháp luật khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo pháp luật, không 
được giữ lại để xử lý nội bộ. Nếu làm thất thoát tài sản của Nhà nước, của tập thể, 
của người khác thì phải bổi hoàn.

Trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật khi đang công tác, nhưng sau khi 
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chuyển công tác hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm thì vẫn xem xét, kết luận. 
Nếu có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì cãn cứ nội dung, mức độ, tính 
chất, tác hại và nguyên nhân vi phạm mà áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp.

2. Hình thức ký luật
- Đối với tổ chức đảng: khiển trách, cảnh cáo, giải tán.

- Đối với đảng viên chính thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

- Đối với đảng viên dự bị: khiển trách, cảnh cáo.
Đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng đến mức phải khai trừ thì phải thi 

hành kỷ luật b.ằng hình thức khai trừ, không áp dụng biện pháp xoá tên trong danh 
sách đảng viên, cũng không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng.

Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì áp dụng hình thức 
kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo và khi hết thời hạn dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét 
công nhận đảng viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng 
viên thì xoá tên trong danh sách đảng viên, không thi hành kỷ luật bằng hình thức 
khai trừ.

Điều 36. Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.
Chỉ có các tổ chức đảng do Điều lệ Đảng quy định và Ban Chấp hành Trung 

ương ủy quyền mới có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.
Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm của các tổ chức đảng do Điều 

lệ Đảng quy định như sau:

1. Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ
Đảng ủy cơ sở quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ, cách 

chức cấp ủy viên cấp dưới.
Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên thì có quyền quyết 

định khai trừ đảng viên, nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên là 
cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý.

- Chi bộ:
Chi bộ (gổm chi bộ cơ sở, chi bộ trong đảng bộ cơ sở hoặc đảng bộ bộ phận) 

quyết định khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên. Đối với cấp ủy viên các cấp từ 
đảng ủy viên đảng ủy cơ sở cho đến úy viên Ban Chấp hành Trung ương và cán bộ 
thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý sinh hoạt tại chi bộ, nếu vi phạm phải áp dụng 
hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên thì chi bộ đề nghị lên cấp có thẩm quyền xem' 
xét, quyết định.
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- Đàng ủy cơ sờ:
+ Quyết định khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên. Đối với cấp ủy viên các 

cấp từ cấp ủy viên cấp trên trực tiếp cho đến Uy viên Ban Chấp hành Trung ương và 
cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý sinh hoạt tại đảng bộ, nếu vi phạm phải áp 
dụng hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên thì đảng ủy đề nghị lên cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định.

+ Quyết định cách chức bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên của chi bộ hoặc đảng ủy 
bộ phận trực thuộc nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp hoặc cán bộ thuộc 
diện cấp ùy cấp trên quản lý.

+ Đảng ùy cơ sở được ủy quyền có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với đảng 
viên như thẩm quyền của đảng ủy cơ sở và được quyền khai trừ đảng viên nhưng 
không phải là cấp ủy viên cùng cấp hoặc đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp 
trên quản lý.

- Lưu ỷ:
+ Đảng ủy bộ phận và ban thường vụ đảng ủy cơ sở không được quyền thi hành 

kỷ luật đảng viên, nhưng có trách nhiệm thẩm tra việc đề nghị thi hành kỷ luật của 
chi bộ. Ban thường vụ đảng ủy cơ sở còn trách nhiệm thẩm tra đề nghị của ủy ban 
kiểm tra đảng ủy cơ sở để kiến nghị với đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định theo 
thẩm quyền.

+ Trường hợp tất cả cấp ủy viên của chi bộ và của đảng bộ cơ sở đều bị thi 
hành kỷ luật khiển trách, cảnh cáo thì báo cáo để tổ chức đảng có thẩm quyền cấp 
trên ra vãn bản quyết định.

+ Việc cách chức, khai trừ đối với cấp ủy viên của chi bộ cơ sở do chi bộ cơ sở 
đề nghị, ban thường vụ cấp ủy huyện, quận hoặc tương đương quyết định.

2. Cấp ủy tỉnh, thành, huyện, quận và tương đương quyết định các hình 
thức kỷ luật đảng viên, quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên cùng cấp

Ban thường vụ cấp ủy quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên; quyết định 
khiển trách, cảnh cáo đảng viên là cán bộ thuộc diên cấp ủy cấp trên quản lý nhưng 
không phải là cấp ủy viên cùng cấp và cấp trên.

- Cấp ủy tỉnh, thành, huyện, quận và tương đương:

+ Quyết định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên.
+ Đối với các hình thức khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên cùng cấp, sau khi 

cấp ủy biểu quyết đù sô phiếu quy định, quá một nửa số phiếu cho một hình thức kỷ 
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luật thì ra quyết định và đổng chí bí thư hoặc phó bí thư thường trực cấp ủy thay mặt 
cấp ủy ký quyết định đó.

Trường hợp cấp ủy viên cấp mình đồng thời là cán bô thuộc diện cấp ủy cấp 
trên trực tiếp quản lý (bí thư, phó bí thư, kể cả ủy viên thường vụ trực, chủ tịch ủy 
ban nhân dân, chủ tịch hội đổng nhân dân...) bị cấp ủy khiển trách, cảnh cáo thì cấp 
ủy báo cáo để ban thường vụ cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp xem xét, 
quyết định; ở cấp tỉnh, thành và đảng ủy trực thuộc Trung ương thì báo cáo úy ban 
Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền; những trường hợp 
không thuộc thẩm quyền thì Uy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo đề nghị Ban. Bí 
thư, Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Đối với các hình thức cách chức, khai trừ cấp ủy viên cấp mình, sau khi cấp ủy 
biểu quyết đủ số phiếu đề nghị theo quy định thì cấp ủy đề nghị ủy ban kiểm tra cấp 
trên báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng xem xét, quyết định. O cấp tỉnh, thành, và 
đảng ủy trực thuộc Trung ương thì báo cáo úy ban Kiểm tra Trung ương để báo cáo 
Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

- Ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành, huyện, quận và tương đươrig:
+ Quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp 

trên quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp.
+ Quyết định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên, kể cả bí thư, phó bí thư, 

ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp và cán bộ thuộc diện cấp ủy 
cấp mình quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp.

3. Ban Chấp hành Trung ương quyết định các hình thức ký luật đảng 
viên, kế cả Úy viên Ban Chấp hành Trung ương, ửy viên Ban Bí thư, Uy viên 
Bộ Chính trị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kê’ cả đảng 
viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nhưng không phải là úy 
viên Ban Chấp hành Trung ương.

4. ủy ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương trở lên quyết 
định các hình thức ký luật đảng viên, nhưng không phải là cấp ủy viên cùng 
cấp; quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy 
cùng cấp quản lý và cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp

- ủy ban kiểm tra của đảng ủy cơ sở không được quyền thi hành kỷ luật đảng 
viên, nhưng có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến với đảng ủy cơ sở và 
ủy ban kiểm tra cấp trên trong việc xử lý kỷ luật đảng viên.
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- ủy ban kiểm tra của cấp ủy huyện, quận và tương đương quyết định khiển 
trách, cành cáo cấp ủy viên cơ sở (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ) và cán 
bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp; 
quyết định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên, kể cả đảng viên là bí thư, phó bí 
thư, cấp ủy viên của chi bộ, đảng ủy bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở hoặc cán bộ 
thuộc diện đảng ủy cơ sở quản lý nhưng không phải là đảng ủy viên đảng ủy cơ sở 
hay cán bộ do cấp ủy huyện, quân và cấp tương đương quản lý.

- ủy ban kiểm tra của tỉnh ủy, thành ủy và cấp ủy tương đương quyết định 
khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên huyện, quận và tương đương (kể cả bí thư, phó bí 
thư, ủy viên ban thường vụ); cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy và cấp ủy tương 
đương quản lý nhưng không phải là tỉnh ủy, thành ủy, cấp ủy viên cấp tương đương; 
quyết định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên, kể cả bí thư, phó bí thư, cấp ủy 
viên cơ sở trở xuống nhưng không phải là cấp ủy viên cấp huyện, quận hoặc cán bộ 
do cấp ủy lỉnh, thành và cấp tương đương quản lý.

5. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên có quyền chuẩn y, thay đổi hoặc 
xoá bỏ hình thức kỷ luật do cấp dưới quyết định

Quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỷ luật của cấp ủy và ủy ban 
kiểm tra cấp trên đã nêu ở mục 4.2, Điều 32.

6. Đảng viên giữ nhiều chức vụ bị kỷ luật cách chức thì tùy mức độ, tính 
chất vi phạm mà cách một hay nhiều chức vụ

Chức vụ nói ở đây bao gồm: chức vụ trong Đảng do đại hội bầu, cấp ủy bầu 
hoặc bổ nhiêm đối với đảng viên đó.

Trường hợp đảng viên tham gia nhiều cấp ủy, vi phạm đến mức phải cách chức 
cấp ủy viên cấp cao nhất hoặc khai trừ thì ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp 
của cấp ủy cao nhất mà đảng viên đó là thành viên quyết định. Nếu phải cách chức 
cấp ủy viên ở một cấp dưới do ban thường vụ cấp ủy quản lý đảng viên đó quyết 
định. Ví dụ: Đồng chí bí thư đảng ủy xã là huyện ủy viên bị cách chức bí thư đảng 
ủy xã thì ban thường vụ huyện ủy quyết định, bị cách chức huyện ủy viên hoặc khai 
trừ do ban thường vụ tỉnh ủy quyết định.

Đảng viên giữ nhiều chức vụ vi phạm kỷ luật phải cách chức một, một số hay 
tất cả các chức vụ hoặc phải khai trừ, thì tổ chức đảng quản lý đảng viên đó quyết 
định. Ví dụ: đồng chí giám đốc sở kiêm bí thư đảng ủy cơ quan sở bị cách chức bí 
thư đảng ủy thì do ban thường vụ tỉnh ủy quyết định (không thuộc thẩm quyền của 
ban thường vụ đảng ủy khối trực thuộc tỉnh ủy quyết định).
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Tất cả các trường hợp trên, nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cấp trên có 
thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong cùng một cấp ủy, nếu chỉ cách chức bí thư, phó bí thư thì còn chức ủy 
viên ban thường vụ. Nếu cách chức ủy viên ban thường vụ thì còn chức cấp ủy viên. 
Khi cách chức cấp ủy viên thì đương nhiên không còn chức bí thư, phó bí thư, ủy 
viên ban thường vụ. Khi cách chức ủy viên ủy ban kiểm tra thì đương nhiên không 
còn là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra của cấp ủy đó nữa.

- Đảng viên tham gia nhiều cấp ủy, giữ nhiều chức vụ, bị thi hành kỷ luật bằng 
hình thức cách chức một chức vụ đang giữ, thì cấp ủy có thẩm quyền phải xem xét 
đến các chức vụ khác, có thể cách chức hoặc cho thôi giữ một hoặc nhiều chức vụ 
khác.

- Việc thi hành kỷ luật đối với ủy viên ủy ban kiểm tra là cấp ủy viên tiến hành 
như đối với cấp ủy viên. Nếu ủy viên ủy ban kiểm tra không phải là cấp ủy viên thì 
việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo tiến hành như đối với cán 
bộ do cấp ủy cùng cấp quản lý; trường hợp cách chức, khai trừ thì do cấp ủy cùng 
cấp quyết định.

- Trường hợp cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức nhưng lại chủ động xin 
rút khỏi cấp ủy, thì vẫn phải thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức, không chấp 
nhận cho rút khỏi cấp ủy.

Điều 37. Thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.
1. Cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng cấp 

dưới.
2. Kỷ luật giải tán một tổ chức đảng do cấp ủy cấp trên trực tiếp đề nghị, cấp 

ủy cấp trên cách một cấp quyết định. Quyết định này phải báo cáo lên cấp ủy cấp 
trên trực tiếp và úy ban Kiểm tra Trung ương.

3. Chỉ giải tán một tổ chức đảng khi tổ chức đảng đó phạm một trong các 
trường hợp sau: có hành động chống đường lối, chính sách của Đảng; vi phạm đạc 
biệt nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà 
nước.

- Đảng ủy cơ sở, cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy huyện, quận và tương đương 
trở lên có quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, ủy 
ban kiểm tra các cấp không được quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng nhưng có 
trách nhiệm xem xét, kết luận, đề xuất ý kiêh với cấp ủy trong việc xử lý kỷ luật tổ 
chức đảng.

- Thi hành kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét và quy rõ trách nhiêm của tổ 
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chức đó để xử lý cho đúng. Đồng thời, phải xem xét trách nhiệm cá nhân và thi hành 
kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm có liên quan đến vi phạm của tổ chức đảng.

- Khi tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật thì tất cả thành viên trong tổ chức ấy đều 
phải chịu trách nhiệm, phải ghi rõ nội dung, hình thức kỷ luật đối với tổ chức vào lý 
lịch từng thành viên. Những thành viên không tán thành hoặc không liên quan trực 
tiếp đến quyết định sai lầm của tổ chức đó cũng được ghi rõ vào lý lịch đảng viên.

- Tổ chức đảng bị khiển trách, cảnh cáo do cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy 
cấp trên trực tiếp quyết định. Tổ chức đảng bị giải lán do cấp ủy hoặc ban thường vụ 
cấp ủy cấp trên trực tiếp đề nghị; cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy cấp trên một cấp 
quyết định. Ví dụ: giải tán chi bộ trong đảng bộ cơ sở thì đảng ủy cơ sở đề nghị; ban 
thường vụ huyện ủy, quận ủy, cấp ủy tương đương quyết định. Đảng ủy đảng bộ bộ 
phân không có thẩm quyền thi hành kỷ luật.

- Những tổ chức đảng vi phạm một trong các nội dung sau đây thì giải tán:

+ Có hành động chống đối quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng với các 
hành vi cụ thể như: tổ chức, kích động, xúi giục, cưỡng bức quần chúng mít tinh, 
biểu tình trái với quy định của pháp luật; xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, phủ 
nhân vai trò lãnh đạo của Đảng; có hành động cụ thể chống Đảng.

+ Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc 
pháp luật Nhà nước với các hành vi cụ thể như: bỏ nhiều kỳ không sinh hoạt; cố ý 
không chấp hành nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách, các nguyên tắc, quy 
chế, quy định, quyết định của Đảng, pháp luật Nhà nước; chia rẽ bè phái, mất đoàn 
kết nghiêm trọng, không còn vai trò và lác dụng lãnh đạo đối với địa phương, đơn vị.

Ngoài hai nội dung nêu trên, nếu lổ chức đảng có vi phạm những nội dung sau 
thì cần làm rõ nội dung, mức độ, tính chất, lác hại và nguyên nhân vi phạm (do cố ý, 
do nhân thức không đúng, do năng lực lãnh đạo yếu, do cơ chế...) và cãn cứ việc tự 
phê bình, tiếp thu phê bình, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm để vận dụng xử lý bằng 
hình thức phù hợp.

Vì lợi ích cục bộ mà có nghị quyết, quyết định sai (cấp đất, bán đất, cho đấu 
thầu đất sai quy định, khai không đúng các khoản lệ phí do nhân dân đóng góp, huy 
động vốn nhưng mất khả năng thanh toán, quy định tỷ lệ phần trãm bồi dưỡng để xin 
vốn, khoanh nợ, giảm diên tích, giấu nguồn thu, trích lại các khoản tiền hỗ trợ khắc 
phục thiên tai, trợ giá, lập quỹ trái phép...) nhằm thu tiền, chi tiêu sai mục đích dẫn 
đến làm thất thoát, tham nhũng, lãng phí gây hậu quả xấu; hữu khuynh, buông lỏng 
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lãnh đạo, quản lý, điều hành để tổ chức và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật 
đảng, kỷ luật hành chính và pháp luật nhà nước;... không chấp hành nghiêm chế độ 
tự phê bình, phê bình, chế độ kiểm tra, bao che vi phạm.

Điều 38.

1. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm không thuộc thẩm quyền quyết 
định kỷ luật của cấp mình thì đề nghị lên cấp có thẩm quyền quyết định

- Các tổ chức đảng có quyền quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật theo quy 
định của Điều lệ Đảng. Khi xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, phải 
quyết định theo đúng thẩm quyền, nếu không thuộc thẩm quyền thì đề nghị tổ chức 
đảng cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Việc biểu quyết kỷ luật (biểu quyết đề nghị, biểu quyết quyết định) phải bằng 
phiếu kín. Trường hợp biểu quyết kỷ luật không đủ số phiếu cần thiết thì báo cáo 
đầy đủ bằng văn bản kêì quả bỏ phiếu để tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền xem 
xét, quyết định.

2. Trường hợp tổ chức đảng cấp dưới không xử lý hoặc xử lý không đúng 
mức đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm thì cấp ủy hoặc ủy ban kiểm 
tra cấp trên quyết định các hình thức kỷ luật theo thẩm quyền, đồng thời xem 
xét trách nhiệm của tổ chức đảng đó

Qua hoạt động công tác kiểm tra, qua nắm bắt tình hình, nếu phát hiện có 
trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng tổ chức đảng cấp dưới không 
xử lý hoặc xử lý không đúng mức thì cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp 
quyết định xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, không phải làm thủ tục từ dưới lên. Tổ 
chức đảng cấp dưới, tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bị xử lý phải nghiêm chỉnh 
chấp hành quyết định xử lý kỷ luật của tổ chức đảng cấp trên.

Đối với tổ chức đảng có trách nhiệm xem xét, xử lý, nhưng không xử lý hoặc 
xử lý không đúng mức tổ chức đảng và đảng viên vi phạm là có dấu hiệu vi phạm 
Điều lệ Đảng, phải được kiểm tra làm rõ đúng, sai và nguyên nhân; nếu xét thấy có 
vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý đúng mức tổ chức đảng đó. .

3. Kỷ luật giải tán một tổ chức đảng và khai trừ đảng viên phải đượcít 
nhất hai phần ba số thành viên ciía tổ chức đảng cấp dưới đề nghị và do tổ 
chức đảng có thẩm quyền quyết định

Quyết định kỷ luật hoặc đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 
cảnh cáo, cách chức đối với đảng viên; khiển trách, cảnh cáo đối với tổ chức đảng 
phải được biểu quyết với sự đồng ý của trên một nửa sô' đảng viên hoặc cấp ủy viên 
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của tổ chức đảng đó. Trường hợp khai trừ đảng viên, giải tán tổ chức đảng thì phải 
được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba số đảng viên hoặc cấp ủy viên của tổ chức 
đảng cấp dưới đề nghị và được sự đồng ý của trên một nửa số thành viên của tổ chức 
đảng cấp trên có thẩm quyền quyết định.

Một nửa hay hai phần ba quy định ở trên được tính trên tổng số thành viên có 
quyền biểu quyết của tổ chức đảng (ở chi bộ là số đảng viên chính thức, trừ số đảng 
viên được miễn sinh hoạt không có mặt tại cuộc họp), không phải tính trên số thành 
viên có mật trong cuộc họp.

Điều 39.

1. Đảng viên vi phạm ký luật phải kiểm điểm trước chi bộ, tự nhận hình 
thức kỷ luật; nếu từ chối kiểm điểm hoặc bị tạm giam, tổ chức đảng vẫn tiến 
hành xem xét kỷ luật. Trường hợp cần thiết, cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp có 
thẩm quyền trực tiếp xem xét kỷ luật

Cấp ùy hướng dẫn đảng viên vi phạm kỷ luật chuẩn bị tốt bản tự kiểm điểm. 
Hội nghị chi bộ thảo luận, góp ý kiến và kết luận rõ về nội dung, tính chất, mức độ, 
tác hại, nguyên nhân vi phạm và biểu quyết (đề nghị hoặc quyết định) kỷ luật. Đại 
diện cấp ủy tham dự hội nghị chi bộ xem xét kỷ luật đảng viên là cấp ủy viên, là cán 
bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Trường hợp có đầy đủ bằng chứng, nếu đảng viên vi 
phạm từ chối kiểm điểm thì tổ chức đảng vẫn tiến hành xem xét kỷ luật.

Đảng viên vi phạm là cấp ủy viên hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý cùng 
với việc kiểm điểm ở chi bộ còn phải kiểm điểm ở những tổ chức đảng nào nữa thì 
do cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra của cấp ủy quản lý đảng viên đó quyết định. Ví dụ: 
một đảng viên là huyện ủy viên, trưởng phòng của huyện, sinh hoạt tại chi bộ trực 
thuộc huyện ủy vi phạm kỷ luật thì chi bộ, huyện ủy có trách nhiệm trực tiếp xem 
xét, kiểm điểm đảng viên đó. Trường hợp đặc biệt (đảng viên vi phạm khi thực hiện 
nhiệm vụ cấp trên hoặc nội dung vi phạm liên quan đến bí mật của Đảng và Nhà 
nước mà chi bộ không biết hay đảng viên vi phạm trước khi chuyển đến sinh hoạt ở 
chi bộ, đảng viên vi phạm trong cùng một vụ án có liên quan đến nhiều người, nhiều 
ngành, nhiều cấp...) thì cấp ủy và ủy ban kiểm tra có thẩm quyền trực tiếp xem xét, 
quyêì định kỳ luật, không cần yêu cầu đảng viên đó phải kiểm điểm trước chi bộ.

2. Tổ chức đảng vi phạm phải kiểm điểm, tự nhận hình thức ký luật và 
báo cáo lên cấp ủy cấp trên quyết định
• Nếu tổ chức đảng có vi phạm kỷ luật thì cơ quan lãnh đạo (thường trực cơ quan 
lãnh đạo) hoặc người đứng đầu của tổ chức đảng đó chuẩn bị nội dung kiểm điểm, 
báo cáo trước hội nghị tổ chức mình để kiểm điểm làm rõ đúng, sai, mức độ, nội 
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dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân của vi phạm, trách nhiệm của tổ chức, các 
thành viên và biểu quyết tự nhận hình thức kỷ luật của tổ chức, của từng thành viên 
có liên quan và báo cáo lên tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết 
định. Đại diện của tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền tham dự hội nghị này.

3. Trước khi quyết định kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền 
nghe đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày ý kiến

- Trước khi quyết định kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền nghe đảng 
viên vi phạm trình bày ý kiến và ý kiến này được báo cáo đầy đủ (cùng với bản tự 
kiểm điểm của đảng viên đó) khi tổ chức đảng có thẩm quyền họp để xem xét, quyết 
định kỷ luật.

- Đại diên tổ chức đảng có thẩm quyền quy định ở điểm này là đại diên của cấp 
ủy hoặc ủy ban kiểm tra cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật. Đại diện của cấp ủy có 
thẩm quyền do cấp ủy phân công, có thể là bí thư, phó bí thư thường trực, ủy viên 
thường vụ là chủ nhiêm ủy ban kiểm tra hoặc trưởng ban tổ chức, cấp ủy viên phụ 
trách khối cổng tác hoặc địa bàn (nơi đảng viên và tổ chức đảng vi phạm sinh hoạt 
hoặc hoạt động). Đại diện ủy ban kiểm tra có thể là chủ nhiêm, phó chủ nhiêm, ủy 
viên ủy ban phụ trách địa bàn hoặc lĩnh vực công tác.

Trình bày ý kiến với tổ chức đảng có thẩm quyền trước khi bị thi hành kỷ luật 
là quyền và trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên. Nếu đảng viên hoặc người 
đại diện tổ chức đảng vi phạm, vì một lý do nào đó mà không trực tiếp trình bày ý 
kiến với tổ chức đảng có thẩm quyền khi được yêu cầu thì phải báo cáo với tổ chức 
đảng có thẩm quyền bằng văn bản và nghiêm chỉnh chấp hành quyết định kỷ luật 
của tổ chức đảng có thẩm quyền.

4. Quyết định của cấp dưới về ký luật tổ chức đảng và đảng viên vỉ phạm 
phải báo cáo lên cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp; nếu đảng viên vi 
phạm tham gia nhiều cơ quan lãnh đạo của Đảng thì phải báo cáo đến các cơ 
quan lãnh đạo cấp trên mà đảng viên đó là thành viên

5. Quyết định của cấp trên về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm 
phải được thông báo đến cấp dưới, nơi có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; 
trường hợp cần thông báo rộng hơn thì do cấp ủy có thẩm quyền quyết định

Quyết định thi hành kỷ luật, quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của ủy ban 
kiểm tra đối với đảng viên vi phạm, nếu cần thông báo rộng hơn thì do cấp ùy quản 
lý đảng viên đó quyết định.

Phạm vi thông báo các quyết định thi hành kỷ luật, quyết định giải quyết khiếu 
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nại kỷ luật đối với đảng viên là cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp 
trên quản lý do cấp ủy quản lý đảng viên đó quyết định.

6. Kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm có hiệu lực ngay sau khi 
công bố quyết định

ở chi bộ, quyết định khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên có hiệu lực ngay 
sau khi chi bộ công bố kết quả biểu quyết quyết định kỷ luật. Trong vòng 10 ngày 
sau đó, chi ủy làm văn bản để báo cáo cấp trên và lưu hồ sơ. Văn bản của chi bộ 
(trong đảng bộ bộ phận, trong đảng bộ cơ sở) được đóng dấu của đảng ủy cơ sở vào 
phía trên, góc trái. Đảng ủy cơ sở hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp không phải ra quyết 
định chuẩn y.

Tổ chức đảng có thẩm quyền sau khi ký quyết định kỷ luật hoặc quyết định 
giải quyết khiếu nại kỷ luật, phải kịp thời công bố, chậm nhất không quá 15 ngày kể 
từ ngày ký. Tổ chức đảng ký quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại 
kỷ luật có thể trực tiếp công bô' hoặc ủy quyền cho tổ chức đảng cấp dưới công bố. 
Tổ chức đảng cấp dưới được ủy quyền chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày 
nhận được quyết định, phải công bố quyết định cho tổ chức đảng hoặc đảng viên bị 
kỷ luật hoặc khiếu nại kỷ luật. Nếu quá hạn trên, phải báo cáo ngay với cấp có thẩm 
quyền quyết định.

Việc công bô' quyết định kỷ luật, công bô' quyết định giải quyết khiếu nại kỷ 
luật phải có đại diện tổ chức đảng ra quyết định (hoặc được ủy quyền công bô' quyết 
định), đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên bị thi hành kỷ luật, đại diên tổ chức 
đảng bị thi hành kỷ luật, đảng viên bị thi hành kỷ luật và phải lập biên bản lưu hồ 
sơ. Trường hợp đảng viên bị thi hành kỷ luật từ chối nghe công bô' hoặc không nhận 
quyết định thì ghi vào biên bản, quyết định vẫn được công bô' và có hiệu lực thi hành 
ngay.

Đề nghị của cấp dưới về thi hành kỷ luật cách chức, khai trừ đối với đảng viên 
và giải tán đối với tổ chức đảng nếu chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền quyết 
định và công bô' thì đảng viên đó vẫn được sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy, tổ chức 
đảng đó vẫn được hoạt động.

7. Tổ chức đảng, đảng viên không đồng ý với quyết định kỷ luật thì trong 
vòng một tháng kể từ ngày nhận quyết định có quyền khiếu nại với cấp ủy 
hoậc ủy ban kiểm tra cấp trên cho đến Ban Chấp hành Trung ương

Việc giải quyết khiêu nại kỷ luật thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành 
Trung ương.
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8. Khi nhận khiếu nại kỷ luật, cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra thông báo 
cho tổ chức đảng hoặc đảng viên khiếu nại biết; chậm nhất ba tháng đối với 
cấp tỉnh, thành phố, huyện, quận và tương đương, sáu tháng đối với cấp 
Trung ương kể từ ngày nhận được khiếu nại phải xem xét, giải quyết, trả lời 
cho tổ chức đảng và đảng viên khiếu nại biết

9. Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ 
luật phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật

Các khoản 7, 8, 9, Điều 39 đã được nêu tại mục 4.2, Điều 32.

Điều 40.

1. Đảng viên bị hình phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên phải khai trừ 
ra khỏi Đảng

Khi đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam, nếu tổ chức đảng có thẩm 
quyền kết luận rõ đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý thì phải chủ động xem 
xét, xử lý kỷ luật đảng, không nhất thiết phải chờ kết luận hoặc tuyên phạt của toà 
án có thẩm quyền. Sau khi có bản án hoặc quyết định của toà án, nếu thấy cần thiết, 
tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật xem xét lại việc thi hành kỷ luật đảng 
đối với đảng viên đó.

Trường hợp bị toà án có thẩm quyền tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không 
giam giữ trở lên, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật phải khai trừ (đối với đảng 
viên chính thức) hoặc xoá tên trong danh sách đảng viên (đối với đảng viên dự bị).

Trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật bị xử lý bằng các hình phạt thấp hơn 
thì tùy mức độ, tính chất vi phạm mà xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng 
hình thức thích hợp (kể cả khai trừ, nếu xét thấy vi phạm kỷ luật đến mức phải khai 
trừ). Trường hợp đảng viên bị xử oan, sai mà đã được toà án có thẩm quyền quyết 
định hủy bỏ bản án, các tổ chức đảng có thẩm quyền phải xem xét lại việc thi hành, 
kỷ luật đối với đảng viên đó.

2. Tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán, cấp ủy cấp trên trực tiếp lập tổ chức 
đảng mới hoặc giới thiệu sinh hoạt đảng cho số đảng viên còn lại

- Đối với chi bộ, đảng bộ bị kỷ luật giải tán, sau khi được sự đồng ý của tổ 
chức đảng có thẩm quyển giải tán, cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ, đảng bộ đó 
ra quyết định lập chi bộ, đảng bộ mới.

ở chi bộ, đảng bộ bị kỷ luật giải tán, có những đảng viên vi phạm chưa đến 
mức phải khai trừ, thì tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật căn cứ nội dung, 
mức độ, tính chất, tác hại và nguyên nhân vi phạm của từng người mà xem xét, xử lý 
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kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, cách chức) trước khi quyết định chuyển sinh hoạt 
đảng đến chi bộ, đảng bộ mới lập hoặc giới thiệu sinh hoạt đến chi bộ, đảng bộ 
khác.

- Đối với cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy bị giải tán, cấp ủy cấp trên trực tiếp 
xem xét thi hành kỷ luật những thành viên của tổ chức đảng đó và chỉ định lập cấp 
ủy lâm thời, bầu ban thường vụ cấp ủy mới.

- Những đảng viên vi phạm đến mức phải kỷ luật khai trừ thì khai trừ ra khỏi 
Đảng. Tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật ra quyết định khai trừ từng 
người một.

3. Đảng viên bị kỷ luật cách chức, trong vòng một năm kể từ ngày có 
quyết định, không được bầu vào cấp ủy, không được bổ nhiệm vào các chức vụ 
tương đương và cao hơn

Đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức, bao gồm cả chức vụ 
do đại hội bầu, cấp ủy bầu hoặc bổ nhiệm, trong vòng một năm kể từ ngày công bố 
quyết định, không được-bầu vào cấp ủy (từ chi ủy trở lên), không bổ nhiệm vào các 
chức'vụ tương đương và cao hơn.

4. Việc đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 
của cấp ủy viên, đình chỉ hoạt động của tổ chức đảng, phải được cấp ủy hoặc 
ủy ban kiểm tra có thẩm quyền quyết định theo quy định của Ban Chấp hành 
Trung ương

- Đảng viên (kể cả cấp ủy viên) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng 
(đến mức có thể phải khai trừ) mà có hành động cụ thể cố ý gây trở ngại cho hoạt 
động cùa cấp ủy và công tác kiểm tra của Đảng hoặc bị cơ quan pháp luật có thẩm 
quyền ra quyết định truy tố, tạm giam thì phải đình chỉ sinh hoạt đảng.

- Cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng (đến mức có thể 
phải cách chức cấp ủy viên) mà có hành động cụ thể cố ý gây trở ngại cho hoạt động 
của cấp ủy và cồng tác kiểm tra của Đảng hoặc bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền 
ra quyết định khởi tô' thì phải đình chỉ sinh hoạt cấp ủy.

- Tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng mà có hành 
đông cụ thể cô' ý gây trở ngại cho hoạt động của tổ chức đảng, cho công tác lãnh đạo 
và kiểm tra của Đảng thì đình chỉ hoạt động.

Lưu ỷ: Cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng đương nhiên bị đình chỉ sinh 
hoạt cấp ủy.

- Thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt, hoạt động.
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Tổ chức đảng quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên là tổ chức đảng 
có thẩm quyền khai trừ đối với đảng viên đó. Ví dụ: đình chỉ sinh hoạt đảng của một 
huyện ủy viên do ban thường vụ tỉnh ủy quyết định. Tổ chức đảng quyết định đình 
chỉ sinh hoạt cấp ủy viên là tổ chức đảng có thẩm quyền cách chức cấp ủy viên đó. 
Ví dụ: đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên cơ sở do ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực 
tiếp quyết định. Tổ chức đảng quyết định đình chỉ hoạt động của một tổ chức đảng 
là tổ chức đảng có thẩm quyền giải tán tổ chức đảng đó. Ví dụ: ban thường vụ tỉnh 
ủy quyết định đình chỉ hoạt động của một cấp ủy cơ sở trực thuộc huyện ủy.

- Thời hạn đình chỉ sinh hoạt, hoạt động:
+ Thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên và đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 

của cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật đảng là ba tháng. Trường hợp cần thiết 
phải gia hạn, thì thời hạn đình chỉ kể cả gia hạn nhiều nhất không quá sáu tháng. 
Thời hạn đình chỉ hoạt động đối với tổ chức đảng nhiều nhất không quá ba tháng.

+ Thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên (kể cả cấp ủy viên) bị truy 
tố, bị tạm giam và thời hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên bị khởi tố được 
tính theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có).

Tổ chức đảng quản lý đảng viên bị tạm giam hoặc truy tố hay bị khởi tô' cần 
chủ động quan hệ với tổ chức đảng và đảng viên là thủ trưởng của cơ quan pháp luật 
(cơ quan điều tra, cơ quan kiểm sát, cơ quan xét xử) nắm chắc thời hạn tạm giam 
của đảng viên, cấp ủy viên, không để kéo dài so với quy định của pháp luật. Tổ chức 
đảng và đảng viên là thủ trưởng của cơ quan pháp luật có thẩm quyền quyết định 
khởi tố, tạm giam, truy tố đối với công dân là đảng viên, cấp ủy viên phải chủ động 
thông báo ngay bằng văn bản các quyết định nói trên (kể cả khi gia hạn) đến cấp ủy 
hoặc ủy ban kiểm tra của cấp ủy quản lý đảng viên, cấp ủy viên đó.

- Việc quyết định cho đảng viên, cấp ủy viên trở lại sinh hoạt đảng, sinh hoạt 
cấp ủy và tổ chức đảng trở lại hoạt động:

4- Tổ chức đảng có thẩm quyền phải nhanh chóng xem xét, kết luận nội dung vi 
phạm của đảng viên, cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy, tổ 
chức đảng bị đình chỉ hoạt động để quyết định đảng viên, cấp ủy viên trở lại sinh 
hoạt, tổ chức đảng trở lại hoạt động và xem xét, xử lý kỷ luật đảng bằng hình thức 
phù hợp; kịp thời chỉ đạo việc xem xét, xử lý kỷ luật vể chính quyền, về các đoàn 
thể. Trường hợp không thuộc thẩm quyền thì phải chỉ đạo hoặc kiến nghị với các tổ 
chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trường hợp đảng viên đang bị tạm 
giam, bị truy tố, xét xử thì tổ chức đảng có thẩm quyền nếu nắm vững vi phạm của 
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đảng viên đó, có thể quyết định thi hành kỷ luật ngay bằng hình thức phù hợp, 
không nhất thiết phải quyết định cho đảng viên, cấp ủy viên, tổ chức đảng trở lại 
sinh hoạt, hoạt động mới xem xét, xử lý kỷ luật.

+ Khi đảng viên không còn bị tạm giam và không bị cơ quan pháp luật truy tố, 
thì tổ chức đảng hoặc đảng viên là thủ trưởng của cơ quan pháp luật có trách nhiệm 
thông báo kịp thời bằng văn bản đến cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra của cấp ủy quản lý 
đảng viên đó để quyết định cho đảng viên trở lại sinh hoạt và xem xét, xử lý kỷ luật 
đảng (nếu đến mức phải thi hành kỷ luật). Trường hợp đình chỉ điều tra thì quyết 
định cho cấp ủy viên trở lại sinh hoạt cấp ủy.

Trường hợp hết thời hạn tạm giam, hoặc không bị tạm giam, nhưng vẫn bị truy 
tố, xét xử thì tổ chức đảng chưa quyết định cho đảng viên trở lại sinh hoạt đảng.

+ Về thủ tục ra quyết định đình chỉ, quyết định trở lại sinh hoạt, hoạt động:
Tổ chức đảng nào quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, đình chỉ 

sinh hoạt cấp ùy của cấp ủy viên, đình chỉ hoạt động của tổ chức đảng thì tổ chức 
đảng đó quyết định cho đảng viên, cấp ủy viên, tổ chức đảng trở lại sinh hoạt, hoạt 
động. Úy ban kiểm tra giúp cấp ủy chuẩn bị các văn bản, quyết định các trường hợp 
thuộc thẩm quyền của cấp ủy.
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6. QUYẾT ĐỊNH số 88/QD-KTTW NGÀY 24-01-2002 
CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
Ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra 

và kỷ luật Đảng

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quyết định số 07/QD-TW ngày 22-8-2001 của Ban Chấp hành Trung 

ương về Quy chế làm việc của úy ban Kiểm tra Trung ương khoá IX;
- Căn cứ Quy định số ỉ4IQD-TW ngày 16-11-200ỉ của Bộ Chính trị ban hành 

Quy định cụ thể thì hành Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quyết định số 10/QD-TW ngày 25-9-2001 của Ban Bí thư ban hành 

Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Đàng trong 
Chương Vll và Chương VIII Điều lệ Đảng;

- Để góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra và kỷ luật dàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành các quy trình tiến hành công tác kiểm tra và kỷ luật Đảng 
thuộc thẩm quyền của ủy ban Kiểm tra Trung ương (có quy trình cụ thể kèm theo).

Điều 2. Các đồng chí thành viên ủy ban, phái viên, cán bộ cấp vụ và cán bộ, 
chuyên viên cơ quan ủy ban Kiểm tra Trung ương có trách nhiệm thực hiện. Quyết 
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. •
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QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN THUỘC DIỆN TRUNG ƯƠNG 
QUẢN LÝ KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

(Ban hành theo Quyết định số 88/QD-KTTW ngày 24-01-2002 
của Uy ban Kiểm tra Trung ương)

I. BƯỚC CHUẨN BỊ

1. Chuyên viên báo cáo, đề xuất với lãnh đạo vụ về đảng viên cần kiểm tra, nội 
dung, kế hoạch, tổ hoặc chuyên viên kiểm tra (gọi là tổ kiểm tra).

2. Vụ trưởng báo cáo thành viên ủy ban phụ trách; trình Thường trực ủy ban 
về đảng viên được kiểm tra và nội dung kiểm tra.

3. Thành viên ủy ban hoặc cán bộ cấp vụ trao đổi với đại diện tổ chức đảng có 
liên quan về đảng viên cần kiểm tra và nội dung kiểm tra.

4. Vụ trưởng báo cáo Phó Chủ nhiệm thường trực về kết quả trao đổi với đại 
diện tổ chức đảng có liên quan để xem xét, ký quyết định kiểm tra và các văn bản 
kèm theo (kế hoạch, tổ kiểm tra, nội dung gợi ý để đảng viên được kiểm tra báo cáo 
giải trình).

5. Tổ kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho từng 
thành viên.

II. BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Thành viên ủy ban và tổ kiểm tra làm việc với đại diện tổ chức đảng có liên 
quan và đảng viên được kiểm tra để thông báo quyết định, kế hoạch, tổ kiểm tra; 
thống nhất lịch trình tiến hành; yêu cầu đảng viên được kiểm tra chuẩn bị báo cáo 
giải trình các nội dung kiểm tra; yêu cầu cung cấp tài liệu, phối hợp kiểm tra.

2. Tổ kiểm tra thu thập tài liệu, gặp các tổ chức đảng và đảng viên có liên 
quan; nhân bản giải trình của đảng viên được kiểm tra; nghiên cứu các tài liệu, văn 
bản, nếu thấy cần bổ sung nội dung kiểm tra hoặc giám định kỹ thuật, chuyên môn 
thì đề nghị Vụ trưởng trình Phó Chủ nhiệm thường trực xem xét, quyết định. Thành 
viên Úy ban, tổ kiểm tra gặp đảng viên được kiểm tra trao đổi những nội dung cần 
bổ sung, làm rõ; gợi ý tự nhân hình thức kỷ luật (nếu có).

3. Tổ chức hội nghị các tổ chức đảng có liên quan:
- Nội dung: nghe đảng viên được kiểm tra báo cáo giải trình hoặc tự kiểm 
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điểm; tổ kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo 
luận, đóng góp ý kiến, nhận xét và đề nghị; bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật (nếu 
có).

- Thành phần:
+ Ở hội nghị chi bộ: đại diện cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên có liên quan hoặc 

đại diện Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dự.
+ Ở hội nghị cấp ủy, tổ chức đảng mà đảng viên được kiểm tra là thành viên: 

đại diện cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.
+ Ở hội nghị ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung 

ương hoặc Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh; đại 
diện Úy ban Kiểm tra Trung ương dự.

Tùy nội dung, đối tượng được kiểm tra, Thành viên ủy ban phụ trách trao đổi 
với tổ kiểm tra để quyết định và dự các cuộc họp cần thiết.

4. Tổ kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị 
báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với đảng viên được kiểm tra và đại diện tổ chức 
đảng có liên quan về kết quả kiểm tra.

5. Tổ kiểm tra và lãnh đạo vụ hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra; gửi báo cáo 
lên Thường trực ủy ban. Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đại 
diện ủy ban gặp để nghe đảng viên được kiểm tra trình bày ý kiến trước khi trình 
Úy ban xem xét, quyết định.

III. BƯỚC KẾT THÚC

1. ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:
- Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ ý kiên mà đảng viên 

được kiểm tra và tổ chức đảng có liên quan không đồng ý hoặc khác với tổ kiểm tra.
- ủy ban thảo luận và kết luận nội dung đã kiểm tra (có hoặc không có vi 

phạm); yêu cầu tổ chức đảng có liên quan về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết; 
quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên được 
kiểm tra có vi phạm.

2. Thành viên ủy ban và tổ trưởng hoặc cán bộ cấp vụ trao đổi với đảng viên 
được kiểm tra và đại diện tổ chức đảng có liên quan về kết luận quyết định của ủy 
ban Kiểm tra Trung ương để đảng viên được kiểm tra trình bày ý kiến (nếu tổ chức 
đảng có liên quan thấy cẩn trình bày thêm thì có văn bản); báo cáo Thường trực ủy 
ban xem xét, giải quyết.
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3. Tổ kiểm tra và lãnh đạo vụ hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra, quyết 
định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật và những yêu cầu khác 
(nếu có), trình Thường trực úy ban (Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm thường trực) 
ký ban hành.

4. Đại diện ủy ban thông báo kết quả kiểm tra, những yêu cầu, kiến nghị và 
công bố quyết định kỷ luật (nếu có) đến đảng viên được kiểm tra và tổ chức đảng 
liên quan.

5. Tổ kiểm tra và vụ họp rút kinh nghiệm cuộc kiểm tra, lập và lưu trữ hồ sơ. 
Vụ đôn đốc việc chấp hành kết luận, quyết định của úy ban hoặc của cấp trên.
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QUY TRÌNH
KIỂM TRA Tổ CHỨC ĐẢNG TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM
(Ban hành theo Quyết định số88IQD-KTTW ngày 24-01-2002 

của Uy ban Kiểm tra Trung ương)

I. BƯỚC CHUẨN BỊ

1. Chuyên viên báo cáo, đề xuất với lãnh đạo vụ về tổ chức đảng và đảng viên 
trong tổ chức đảng cần kiểm tra, nội dung, kế hoạch và tổ kiểm tra.

2. Vụ trưởng báo cáo thành viên Uy ban phụ trách; trình Thường trực Uy ban 
về tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra và nội dung kiểm tra.

3. Thành viên ủy ban và cán bộ cấp vụ trao đổi với đại diện tổ chức đảng được 
kiểm tra.

4. Vụ trưởng báo cáo Phó Chủ nhiệm thường trực về kết quả trao đổi với đại 
diện tổ chức đảng được kiểm tra để xem xét, ký quyết định kiểm tra và các văn bản 
kèm theo (kế hoạch, tổ kiểm tra, nội dung gợi ý để tổ chức đảng được kiểm tra báo 
cáo giải trình).

5. Tổ kiểm tra xây dựng nội quy công tác, lịch trình kiểm tra; phân công nhiệm 
vụ cho từng thành viên.

II. BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Thành viên ủy ban và tổ kiểm tra làm việc với tổ chức đảng và đảng viên 
được kiểm tra để thông báo quyết định, kế hoạch, tổ kiểm tra; thống nhất lịch trình 
tiến hành; gợi ý chuẩn bị báo cáo giải trình các nội dung kiểm tra; yêu cầu cung cấp 
tài liệu, phối hợp kiểm tra.

2. Tổ kiểm tra thu thập tài liệu, gặp các tổ chức đảng và đảng viên có liên 
quan; nhận bản giải trình của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra; nghiên cứu các 
tài liệu, văn bản, nếu thấy cần bổ sung đối tượng, nội dung kiểm tra hoặc giám định 
kỹ thuật, chuyên môn thì đề nghị Vụ trưởng trình Phó Chủ nhiệm thường trực xem 
xét, quyết định. Thành viên Uy ban, tổ kiểm tra gặp đại diên tổ chức đảng và đảng 
viên được kiểm tra trao đổi những vấn đề cần bổ sung, làm rõ; gợi ý tự nhận hình 
thức kỷ luật (nếu có). Có thể tiến hành kiểm tra một số tổ chức đảng trực thuộc tổ 
chức đảng được kiểm tra để có thêm cơ sở nhận xét đánh giá.
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3. Tổ chức hội nghị:
- Nội dung: nghe tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra báo cáo giải trình; tổ 

kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận 
đóng góp ý kiến, nhận xét và đề nghị; bỏ phiếu đề nghị hoặc tự nhận hình thức kỷ 
luật (nếu có).

- Thành phần: thành viên của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra. Có thể 
mời đại diện cấp trên hoặc thành phần khác do Thành viên úy ban trao đổi với tổ 
kiểm tra để quyết định và dự họp.

4. Tổ kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị 
báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với đại diện tổ chức đảng và đảng viên được kiểm 
tra về kết quả kiểm tra.

5. Tổ kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra; gửi báo cáo lên Thường 
trực Uy ban. Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đại diện úy ban 
gặp để nghe đại diện tổ chức đảng hoặc đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến trước 
khi trình Uy ban xem xét, quyết định.

III. BƯỚC KẾT THÚC

1. ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

- Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, trình bày đầy đủ ý kiến mà tổ chức 
đảng và đảng viên được kiểm tra không đồng ý hoặc khác với tổ kiểm tra.

- Uy ban thảo luận và kết luận nội dung đã kiểm tra (có hoặc không có vi 
phạm); yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra về những vấn đề cần tiếp 
tục giải quyết (nếu có); quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định thi hành kỷ luật 
đối với tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra có vi phạm.

2. Thành viên Uy ban và tổ trưởng hoặc cán bộ cấp vụ trao đổi nội dung kết 
luận, quyết định của úy ban Kiểm tra Trung ương để tổ chức đảng, đảng viên được 
kiểm tra trình bày ý kiến; báo cáo Thường trực ủy ban xem xét, giải quyết.

3. Tổ kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra, quyết định kỷ luật hoặc 
báo cáo đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật và những yêu cầu khác; trình Thường trực 
Uy ban (Chù nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm thường trực) ký ban hành.

4. Đại diện ủy ban thông báo kết quả kiểm tra, những yêu cầu, kiến nghị và 
công bố quyết định kỷ luật (nếu có) đến tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra.

5. Tổ kiểm tra họp rút kinh nghiệm cuộc kiểm tra, lập và lưu trữ hổ sơ. Vụ đôn 
đốc việc chấp hành kết luận, quyết định của úy ban hoặc của cấp trên.
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QUY TRÌNH
GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN 

THUỘC DIỆN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ
(Ban hành theo Quyết định số88IQD-KTTW ngày 24-01-2002 

của Uy ban Kiểm tra Trung ương)

I. BƯỚC CHUẨN BỊ

1. Chuyên viên nghiên cứu thư tố cáo; gặp người tố cáo; tóm tắt nội dung tố 
cáo; báo cáo, đề xuất với lãnh đạo vụ về kế hoạch, tổ hoặc chuyên viên giải quyết tô' 
cáo (gọi là tổ kiểm tra).

2. Vụ trưởng báo cáo thành viên ủy ban phụ trách; trình Thường trực ủy ban 
về đảng viên bị tố cáo và nội dung tố cáo.

3. Thành viên ủy ban hoặc cán bộ cấp vụ trao đổi với đại diện tổ chức đảng có 
liên quan và đảng viên bị tố cáo.

4. Vụ trưởng báo cáo Phó Chủ nhiệm thường trực về kết quả trao đổi với đại 
diện tổ chức đảng có liên quan và đảng viên bị tố cáo để xem xét, ký quyết định giải 
quyết tố cáo và các văn bản kèm theo (kế hoạch giải quyết tố cáo, tổ kiểm tra, nội 
dung đảng viên bị tố cáo giải trình bằng vãn bản).

5. Tổ kiểm tra xây dựng lịch trình giải quyết, phân công nhiệm vụ cho từng 
thành viên.

II. BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Thành viên ủy ban và tổ kiểm tra làm việc với đại diện tổ chức đảng có liên 
quan và đảng viên bị tố cáo để thông báo quyết định, nội dung tô' cáo, kê' hoạch giải 
quyết, tổ kiểm tra; thống nhất lịch trình tiến hành; yêu cẩu đảng viên bị tô' cáo chuẩn 
bị báo cáo giải trình các nội dung bị tô' cáo; yêu cẩu cung cấp tài liệu, phôi hợp giải 
quyết.

2. Tổ kiểm tra làm việc với người tô' cáo; thu thập tài liệu, chứng cứ; nhận bản 
giải trình của đảng viên bị tô' cáo; nghiên cứu các tài liệu, văn bản, nếu có nội dung 
cần bổ sung hoặc giám định kỹ thuật, chuyên môn thì đề nghị Vụ trưởng trình Phó 
Chủ nhiệm thường trực xem xét, quyết định. Thành viên úy ban, tổ kiểm tra gặp 
đảng viên bị tô' cáo để trao đổi những vấn đề cần bổ sung, làm rõ; gợi ý tự nhận hình 
thức kỷ luật (nếu có).
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3. Tổ chức hội nghị:
- Nội dung: nghe đảng viên bị tố cáo trình bày bản giải trình và tự kiểm điểm 

(nếu có); tổ kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị 
thảo luận, đóng góp ý kiến, nhận xét và đề nghị; bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật 
(nếu có).

- Thành phần:
+ ở hội nghị chi bộ: đại diện cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên có liên quan hoặc 

đại diện Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dự.
+ Ở hội nghị cấp ủy, tổ chức đảng mà đảng viên bị tố cáo là thành viên: đại 

diện cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên dự.
+ Ở hội nghị ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung 

ương hoặc Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: đại 
diện Úy ban Kiểm tra Trung ương dự.

Tùy nội dung tô' cáo, đối tượng bị tố cáo, thành viên ủy ban trao đổi với tổ 
kiểm tra để quyết định và dự các cuộc họp cần thiết.

4. Tổ kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị 
báo cáo kêì quả giải quyết tố cáo; trao đổi với đảng viên bị tô' cáo và đại diện tổ 
chức đảng có liên quan về kết quả giải quyết tô' cáo.

5. Tổ kiểm tra cùng lãnh đạo vụ hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết tô' cáo; 
gửi báo cáo lên Thường trực úy ban. Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ 
luật thì đại diện úy ban gặp để nghe đảng viên bị tô' cáo trình bày ý kiến trước khi 
trình Uy ban xem xét, quyết định.

III. BƯỚC KẾT THÚC

1. ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

- Tổ kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết tô' cáo, trình bày đầy đủ ý kiến mà 
đảng viên bị tô' cáo và tổ chức đảng có liên quan không đồng ý hoặc khác với tổ 
kiểm tra.

- ủy ban thảo luận và kết luận giải quyết tô' cáo (có hoặc không có vi phạm); 
yêu cầu tổ chức đảng có liên quan về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có); 
quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên bị tô' 
cáo có vi phạm.

2. Thành viên úy ban và tổ trưởng trao đổi với đảng viên bị tô' cáo, đại diện tổ 
chức đảng có liên quan về kết luận, quyết định của ủy ban Kiểm tra Trung ương để 
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đảng viên bị tố cáo trình bày ý kiến (nếu đại diện tổ chức đảng có liên quan thấy cần 
trình bày thêm thì có văn bản); báo cáo Thường trực Uy ban xem xét, giải quyết.

3. Tổ kiểm tra và lãnh đạo vụ hoàn chỉnh thông báo kết luận giải quyết tố cáo, 
quyết định kỷ luật hoặc báo cáo đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật và những yêu cầu 
khác (nếu có); trình Thường trực ủy ban (Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm thường 
trực) ký ban hành.

4. Đại diện ủy ban thông báo kết quả giải quyết tố cáo, những yêu cầu, kiến 
nghị và công bố quyết định kỷ luật (nếu có) với đảng viên bị tố cáo và tổ chức đảng 
có liên quan.

5. Tổ kiểm tra và vụ họp rút kinh nghiệm việc giải quyết tố cáo; thông báo kết 
quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo biết bằng hình thức thích hợp (do Thường 
trực ủy ban quyết định); lập và lưu trữ hồ sơ. Vụ đôn đốc việc chấp hành kết luận, 
quyết định của úy ban hoặc của cấp trên.
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QUY TRÌNH
GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI Tổ CHỨC ĐẢNG 

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành theo Quyết định số88IQD-KTTW ngày 24-01-2002

của Uy ban Kiểm tra Trung ương)

I. BƯỚC CHUẨN BỊ

1. Chuyên viên nghiên cứu thư tố cáo; gặp người tố cáo; tóm tắt nội dung tố 
cáo; báo cáo, đề xuất với lãnh đạo vụ về kế hoạch, tổ giải quyết tố cáo (gọi là tổ 
kiểm tra).

2. Vụ trưởng báo cáo thành viên ủy ban phụ trách; trình Thường trực ủy ban 
về tổ chức bị tố cáo và nội dung tố cáo.

3. Thành viên ủy ban hoặc cán bộ cấp vụ trao đổi với đại diện tổ chức đảng bị 
tố cáo.

4. Vụ trưởng báo cáo Phó Chủ nhiệm thường trực về kết quả trao đổi với đại 
diện tổ chức đảng bị tố cáo để xem xét, ký quyết định giải quyết tô' cáo và các văn 
bản kèm theo (kế hoạch giải quyết tố cáo, tổ kiểm tra, nội dung để tổ chức đảng bị 
tố cáo và đảng viên liên quan giải trình bằng văn bản).

5. Tổ xây dựng lịch trình giải quyết, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

II. BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Thành viên ủy ban và tổ kiểm tra làm việc với tổ chức đảng bị tố cáo và các 

đảng viên có liên quan để thông báo quyết định, nội dung tố cáo, kế hoạch giải 
quyết, tổ kiểm tra; thống nhất lịch trình tiến hành; yêu cầu tổ chức đảng bị tố cáo và 
các đảng viên có liên quan chuẩn bị báo cáo giải trình các nội dung bị tố cáo cung 
cấp tài liệu, phối hợp giải quyết.

2. Tổ kiểm tra làm việc với người tố cáo; thu thập tài liệu, chứng cứ; nhận bản 
giải trình của tổ chức đảng và các đảng viên có liên quan; nghiên cứu cấc tài liêu, 
văn bản, nếu có nội dung cần bổ sung hoặc giám định kỹ thuật, chuyên môn thì đề 
nghị Vụ trưởng trình Phó Chủ nhiệm thường trực xem xét, quyết định. Thành viên 
Úy ban, tổ kiểm tra gặp dại diện tổ chức đảng bị tố cáo và đảng viên có liên quan 
trao đổi những vâh đề cần bổ sung, làm rõ; gợi ý tự nhận hình thức kỷ luật (nêu có).

3. Tổ chức hội nghị:
- Nội dung: nghe đại diên tổ chức đảng và đảng viên báo cáo giải trình và tự
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kiểm điểm (nếu có); tổ kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; 
hội nghị thảo luận, nhận xét và đề nghị; bỏ phiếu đề nghị hoặc tự nhận hình thức kỷ 
luật (nếu có).

- Thành phần: tổ chức đảng bị tố cáo và đảng viên có liên quan. Có đại diện tổ 
chức đảng cấp trên hoặc thành phần khác do thành viên Uy ban trao đổi với tổ kiểm 
tra quyết định.

4. Tổ kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị 
báo cáo kết quả giải quyết tố cáo; trao đổi với đại diên tổ chức đảng bị tố cáo và các 
đảng viên có liên quan về kết quả giải quyết tố cáo.

5. Tổ kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết tố' cáo; gửi báo cáo lên 
Thường trực ủy.ban. Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đại diện 
ủy ban gặp để nghe đại diện tổ chức đảng hoặc đảng viên có liên quan trình bày ý 
kiến trước khi trình úy ban xem xét, quyết định.

III. BƯỚC KÊT THÚC
1. ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:
- Tổ kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết tố cáo, trình bày đầy đủ ý kiến mà tổ 

chức đảng bị tô' cáo và đảng viên có liên quan không đổng ý hoặc khác với tổ kiểm 
tra.

- ủy ban thảo luận và kết luận giải quyết tô' cáo (có hoặc không có vi phạm); 
yêu cầu tổ chức đảng bị tô' cáo và các đảng viên có liên quan về những vấn đề cần 
giải quyết (nếu có); quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định thi hành kỷ luật đối 
với tổ chức đảng bị tô' cáo và đảng viên có vi phạm.

2. Thành viên ủy ban và tổ trưởng trao đổi kết luận và ủy ban Kiểm tra Trung 
ương để tổ chức đảng bị tô' cáo và đảng viên có liên quan trình bày ý kiến; báo cáo 
Thường trực úy ban xem xét, giải quyết.

3. Tổ kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận giải quyết tô' cáo, quyết định kỷ 
luật hoặc báo cáo đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật và những yêu cầu khác (nếu có); 
trình Thường trực ủy ban (Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm thường trực) ký ban 
hành.

4. Đại diện ủy ban thông báo kết quả giải quyết tô' cáo, những yêu cầu, kiến 
nghị và công bô' quyết định kỷ luật (nếu có) với tổ chức đảng bị tô' cáo và đảng viên 
có liên quan.

5. Tổ kiểm tra họp rút kinh nghiệm việc giải quyết tô' cáo; thông báo kết quả 
giải quyết tô' cáo cho người tô' cáo biết bằng hình thức thích hợp (do Thường trực úy 
ban quyết định); lập và lưu trữ hổ sơ. Vụ đôn đốc việc chấp hành kết luận, quyết 
định của Úy ban hoặc của cấp trên.
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QUY TRÌNH
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG Đối VỚI ĐẢNG VIÊN 

(Ban hành theo Quyết định số 88/QD-KTTW ngày 24-01-2002
của Uy ban Kiểm tra Trung ương)

I. BƯỚC CHUẨN BỊ

1. Chuyên viên nghiên cứu thư khiếu nại; gặp người khiếu nại (nếu có điều 
kiện); nghiên cứu hồ sơ kỷ luật, tóm tắt nội dung khiếu nại; báo cáo, đề xuất với 
lãnh đạo Vụ về kê' hoạch giải quyết, tổ hoặc chuyên viên giải quyết khiếu nại (gọi là 
tổ kiểm tra).

2. Vụ trưởng báo cáo thành viên ủy ban phụ trách; trình Phó Chủ nhiệm 
thường trực về người khiếu nại, nội dung khiếu nại và kế hoạch giải quyết.

3. Tổ kiểm tra xây dựng lịch trình giải quyết, phân cõng nhiệm vụ cho từng 
thành viên.

II. BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Cán bộ cấp vụ hoặc tổ kiểm tra làm việc với thường trực cấp ủy trực thuộc 
Trung ương để triển khai kê' hoạch và yêu cầu cử cán bộ, phối hợp giải quyết.

2. Tổ kiểm tra làm việc với người khiếu nại, các tổ chức đảng cấp dưới đã đề 
nghị kỷ luật, quyết định kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật, thường trực cấp ủy trực 
thuộc Trung ương để trao đổi, làm rõ những điểm khác nhau giữa nội dung khiếu nại 
kỷ luật với quyết định kỷ luật.

- Thu thập, nghiên cứu tài liệu, văn bản; nếu thấy cần bổ sung nội dung để xem 
xét hoặc giám định kỹ thuật, chuyên môn thì đề nghị Vụ trưởng trình Phó Chủ 
nhiệm thường trực xem xét, quyết định.

3. Tổ chức hội nghị với ban thường vụ hoặc thường trực cấp ủy trực thuộc 
Trung ương để tổ kiểm tra trao đổi kết quả thẩm tra, xác minh; hội nghị thảo luận và 
dẻ nghị.

4. Tổ kiểm tra trao đổi với người khiếu nại; tiếp tục thẩm tra, xác minh những 
nội dung chưa rõ; chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại.

5. Tổ kiểm tra và lãnh đạo vụ hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại; 
gửi báo cáo lên Thường trực Uy ban.
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III. BƯỚC KẾT THÚC

1. ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luân:
- Tổ kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, trình bày đầy đủ ý kiến của 

người khiếu nại, ý kiến và đề nghị của các tổ chức đảng cấp dưới. Trường hợp bị 
khai trừ thì báo cáo thêm về tư cách, phẩm chất của người khiếu nại từ sau khi bị thi 
hành kỷ luật.

- ủy ban thảo luận và kết luân và quyết định giải quyết khiếu nại; yêu cầu tổ 
chức đảng cấp dưới về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có).

2. Vụ trưởng và tổ trưởng trao đổi nội dung kết luận, quyết định của Uy ban 
Kiểm tra Trung ương với thường trực cấp ủy trực thuộc Trung ương (nếu thường trực 
cấp ủy có ý kiến khác thì gửi vãn bản); báo cáo Thường trực Uy ban xem xét, giải 
quyết.

3. Tổ kiểm tra và lãnh đạo vụ hoàn chỉnh quyết định của úy ban hoặc báo cáo 
đề nghị cấp trên quyết định (nếu có); trình Thường trực Uy ban (Chủ nhiệm hoặc 
Phó Chủ nhiệm) ký ban hành.

4. Đại diện ủy ban thông báo quyết định giải quyết khiếu nại đến tổ chức đảng 
có liên quan và người khiếu nại.

5. Tổ kiểm tra và vụ họp rút kinh nghiệm việc giải quyết khiếu nại; lập và lưu 
trữ hồ sơ; vụ đôn đốc việc chấp hành kết luận, quyết định của úy ban hoặc của cấp 
trên.
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QUY TRÌNH
XEM XÉT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN 

THUỘC DIỆN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ
VÀ CẤP ỦY VIÊN CẤP ỦY TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

(Ban hành theo Quyết định số88/QD-KTTW ngày 24-01 -2002
của Uy ban Kiểm tra Trung ương)

I. BƯỚC CHUẨN BỊ

1. Chuyên viên nghiên cứu hồ sơ đề nghị thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp 
dưới; sơ bộ khảo sát, nắm tình hình; báo cáo, đề xuất với lãnh đạo vụ về đối tượng 
và nội dung vi phạm kỷ luật, kế hoạch, tổ hoặc chuyên viên giải quyết (gọi là tổ 
kiểm tra).

2. Vụ trưởng báo cáo thành viên ủy ban phụ trách; trình Thường trực ủy ban 
nội dung, đối tượng vi phạm phải xem xét, thi hành kỷ luật.

3. Thành viên ủy ban hoặc cán bộ cấp vụ trao đổi với đại diện tổ chức đảng đã 
đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên.

4. Vụ trưởng báo cáo Phó Chủ nhiệm thường trực về kết quả trao đổi với tổ 
chức đảng có liên quan để xem xét, ký quyết định và các văn bản (kế hoạch kiểm 
tra, tổ kiểm tra).

5. Tổ kiểm tra xây dựng lịch trình giải quyết, phân công nhiệm vụ cho từng 
thành viên.

II. BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Thành viên Uy ban và tổ kiểm tra làm việc với đại diện tổ chức đảng đã đề 
nghị thi hành kỷ luật và đảng viên có vi phạm để thông báo kế hoạch xem xét kỷ 
luật; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan phối hợp tiến hành, đảng viên vi phạm báo 
cáo bổ sung những vấn đề cần thiết (nếu cần).

2. Tổ kiểm tra nghiên cứu hồ sơ kỷ luật; làm việc với các tổ chức đảng có liên 
quan; thẩm tra, xác minh 'thêm những vấn đề cần thiết và xem xét việc thực hiên 
nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật. Nếu thấy những nội dung cần bổ sung hoặc 
những vấn đề cần bổ khuyết về nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật thì đề nghị Vụ 
trưởng trình Phó Chù nhiệm thường trực xem xét, quyết định; gặp đảng viên có vi 
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phạm trao đổi những nội dung cần bổ sung vào bản tự kiểm điểm (nếu có) và tổ chức 
đảng có liên quan để yêu cầu khắc phục những thiếu sót trong việc thực hiên nguyên 
tắc, thủ tục thi hành kỷ luật (nếu có).

3. Tổ kiểm tra làm việc với tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ luật, trao đổi 
về nội dung vi phạm và những vấn đề còn khác nhau giữa kết luận của tổ chức đảng 
cấp dưới với kết quả thẩm tra, xác minh của tổ kiểm tra để làm rõ thêm về nội dung, 
mức độ, tính chất, tác hại và nguyên nhân của vi phạm.

4. Tổ kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những vấn đề cần thiết; chuẩn bị báo 
cáo việc thi hành kỷ luật.

5. Tổ kiểm tra và vụ hoàn chỉnh báo cáo việc thi hành kỷ luật; gửi báo cáo lên 
Thường trực ủy ban. Đại diện ủy ban gập để nghe đảng viên có vi phạm trình bày ý 
kiến trước khi trình úy ban xem xét, quyết định.

III. BƯỚC KẾT THÚC

1. ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:
- Tổ kiểm tra báo cáo việc thi hành kỷ luật, trình bày đầy đủ ý kiến mà đảng 

viên có vi phạm và tổ chức đảng có liên quan không đồng ý hoặc khác với tổ kiểm 
tra.

- ủy ban thảo luận và kết luận; yêu cẩu tổ chức đảng có liên quan về những 
vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có); quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định 
thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

2. Thành viên ủy ban, cán bộ cấp vụ và tổ trưởng kiểm tra trao đổi kết luân, 
quyết định của ủy ban Kiểm tra Trung ương để tổ chức đảng đã đề nghị thi hành kỷ 
luật và đảng viên vi phạm có ý kiến bằng vãn bản, báo cáo Thường trực Uy ban xem 
xét, giải quyết.

3. Tổ kiểm tra và vụ hoàn chỉnh báo cáo, quyết định của ủy ban hoặc đề nghị 
Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật theo thẩm 
quyền; trình Thường trực ủy ban (Chủ nhiêm hoặc Phó Chủ nhiệm thường trực) ký 
ban hành.

4. Đại diên ủy ban công bô' quyết định kỷ luật đến đảng viên và tổ chức đảng 
có liên quan để chấp hành.

5. Tổ kiểm tra, vụ họp rút kinh nghiêm; lập và lưu trữ hồ sơ. Vụ đôn đốc việc 
chấp hành kết luân, quyết định kỷ luật của úy ban hoặc của cấp trên.
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QUY TRÌNH
KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG CẤP DƯỚI THựC HIỆN 

NHIỆM VỤ KIỂM TRA

(Ban hành theo Quyết định sô'88/QĐ-K17 w ngày 24-01-2002 
của Uy ban Kiểm tra Trung ương)

I. BƯỚC CHUẨN BỊ

1. Chuyên viên báo cáo, đề xuất với lãnh đạo vụ về tổ chức đảng cần kiểm tra, 
nội dung, kế hoạch và tổ kiểm tra.

2. Vụ trưởng báo cáo thành viên ủy ban phụ trách; trình Thường trực ủy ban 
về tổ chức đảng được kiểm tra và nội dung kiểm tra.

3. Thành viên ủy ban và cán bộ cấp vụ trao đổi với đại diện tổ chức đảng được 
kiểm tra về nội dung kiểm tra.

4. Vụ trưởng báo cáo Phó Chủ nhiệm thường trực về kết quả trao đổi với đại 
diện tổ chức đảng được kiểm tra để xem xét, ký quyết định kiểm tra và các văn bản 
kèm theo (kế hoạch kiểm tra, tổ kiểm tra, nội dung gợi ý để tổ chức đảng được kiểm 
tra báo cáo).

5. Tổ kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho từng 
thành viên.

II. BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Thành viên ủy ban và tổ kiểm tra làm việc với tổ chức đảng được kiểm tra 
để thông báo quyết định, kế hoạch, tổ kiểm tra; thống nhất lịch trình tiến hành; gợi ý 
chuẩn bị báo cáo bằng văn bản các nội dung kiểm tra; yêu cầu cung cấp tài liệu, 
phối hợp kiểm tra.

2. Tổ kiểm tra thu thập tài liệu, gặp các tổ chức đảng và đảng viên có liên 
quan; nhận và nghiên cứu báo cáo của tổ chức đảng được kiểm tra; kiểm tra một số 
tổ chức đảng cấp dưới của tổ chức đảng được kiểm tra; gặp đại diện tổ chức đảng 
được kiểm tra trao đổi những nội dung cần bổ sung vào báo cáo (nếu có).

3. Tổ chức hội nghị:
- Nội dung: nghe tổ chức đảng được kiểm tra báo cáo; tổ kiểm tra thông báo 
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kết quả thẩm tra, xác minh bằng vãn bản; hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiên, nhận 
xét và đề nghị.

- Thành phần: đại diện cấp trên hoặc các thành phần khác do thành viên Uy 
ban trao đổi với tổ kiểm tra để quyết định.

4. Tổ kiểm tra liếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị 
báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với đại diên tổ chức đảng được kiểm tra vể kết quả 
kiểm tra.

5. Tổ kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra; gửi báo cáo lên Thường 
trực Uy ban.

III. BƯỚC KẾT THÚC

1. ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:
- Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, trình bày đầy đủ ý kiến mà tổ chức 

đảng được kiểm tra không đồng ý hoặc khác với tổ kiểm tra.
- ủy ban thảo luận và kết luận nội dung đã kiểm tra (ưu điểm, khuyết điểm); 

yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu 
có).

2. Thành viên ủy ban hoặc cán bộ cấp vụ và tổ trưởng trao đổi nội dung kết 
luận của ủy ban Kiểm tra Trung ương để tổ chức đảng được kiểm tra trình bày ý 
kiến; báo cáo Thường trực ủy ban xem xét, giải quyết.

3. Tổ kiểm tra và lãnh đạo vụ hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra và những 
yêu cầu khác (nếu có); trình Thường trực ủy ban (Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm 
thường trực) ký ban hành.

4. Đại diện ủy ban thông báo kết quả kiểm tra, những yêu cầu cẩn giải quyết 
đến tổ chức đảng được kiểm tra.

5. Tổ kiểm tra họp rút kinh nghiêm cuộc kiểm tra, lập và lưu trữ hồ sơ. Vụ đôn 
đốc việc chấp hành kết luận, quyết định của ủy ban hoặc của cấp trên.
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QUY TRÌNH
KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG 

(Ban hành theo Quyết định SỐ88/QĐ-KTTW ngày 24-01-2002
của Uy ban Kiểm tra Trung ương)

I. BƯỚC CHUẨN BỊ

1. Chuyên viên báo cáo, đề xuất với lãnh đạo vụ về tổ chức cần kiểm tra, nội 
dung, kế hoạch và tổ kiểm tra.

2. Vụ trưởng báo cáo thành viên ủy ban phụ trách; trình Thường trực ủy ban 
về tổ chức đảng được kiểm tra và nội dung kiểm tra.

3. Thành viên ủy ban hoặc cán bộ cấp vụ trao đổi với đại diện tổ chức được 
kiểm tra.

4. Vụ trưởng báo cáo Phó Chủ nhiệm thường trực về kết quả trao đổi với đại 
diện tổ chức đảng được kiểm tra để xem xét, ký quyết định kiểm tra và các văn bản 
kèm theo (kế hoạch kiểm tra, tổ kiểm tra, nội dung gợi ý để tổ chức đảng được kiểm 
tra báo cáo).

5. Tổ kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho từng 
thành viên.

II. BƯỚC TIỂN HÀNH

1. Thành viên ủy ban và tổ kiểm tra làm việc với tổ chức đảng được kiểm tra 
(Ban Thường vụ cấp ủy hoặc úy ban Kiểm tra cấp uỷ) để thông báo quyết định, kế 
hoạch, tổ kiểm tra; thông nhất lịch trình tiến hành; gợi ý chuẩn bị báo cáo bằng vãn 
bản về các nội dung kiểm tra: yêu cầu cung cấp tài liệu và cử cán bộ phối hợp kiểm 
tra.

2. Tổ kiểm tra thu thập tài liêu; gặp các tổ chức dảng và đảng viên có liên 
quan; nhận và nghiên cứu báo cáo của tổ chức đảng được kiểm tra. Nếu thấy cần bổ 
sung nội dung kiểm tra, thay đổi, xoá bỏ hình thức kỷ luật đối với những kỷ luật do 
cấp dưới xử lý, hay phải thi hành kỷ luật đối với những vụ vi phạm mà cấp dưới 
không xừ thì đé nghị Vụ trưởng trình Phó Chủ nhiệm thường trực xem xét, giải 
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quyết; gặp đại diện tổ chức đảng được kiểm tra trao đổi những nội dung cần bổ sung 
vào báo cáo (nếu có).

3. Tổ chức hội nghị:

- Nội dung: nghe báo cáo của tổ chức đảng được kiểm tra; tổ kiểm tra thông 
báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; gợi ý xem xét những vụ kỷ luật có dấu 
hiệu xử lý không đúng mức hoặc những vụ vi phạm đáng xử lý mà không xử để hội 
nghị thảo luận, đóng góp ý kiến, nhận xét và đề nghị.

- Thành phần: Ban Thường vụ cấp ủy hoặc ủy ban Kiểm tra được kiểm tra. 
Tùy nội dung, yêu cầu kiểm tra, có thể mời các thành phần khác dự thì thành viên 
ủy ban trao đổi với tổ kiểm tra để quyết định.

4. Tổ kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; chuẩn bị 
báo cáo kết quả kiểm tra; trao đổi với đại diện tổ chức đảng được kiểm tra về kết quả 
kiểm tra.

5. Tổ kiểm tra và lãnh đạo vụ hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra; gửi báo cáo 
lên Thường trực ủy ban. Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý nhưng cấp dưới 
không xử lý thì đại diện ủy ban gặp để nghe đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến 
trước khi trình ủy ban xem xét, quyết định.

III. BƯỚC KẾT THÚC

1. ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

- Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, trình bày đầy đủ những ý kiến của tổ 
chức đảng được kiểm tra không đồng ý hoặc khác với tổ kiểm tra.

- ủy ban thảo luận và kết luận cuộc kiểm tra (về ưu điểm, khuyết điểm hoặc có 
vi phạm); những vấn đề yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thực hiện (về kỷ luật, về giải 
quyết khiếu nại kỷ luật); quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định thay đổi, xoá 
bỏ hình thức kỷ luật đối với các trường hợp xử lý không đúng mức hoặc thi hành kỷ 
luật đối với những trường hợp vi phạm mà tổ chức đảng được kiểm tra không xử lý 
(nếu có).

2. Thành viên úy ban, cán bộ cấp vụ và tổ trưởng trao đổi kết luận, quyết định 
của Úy ban Kiểm tra Trung ương để tổ chức đảng được kiểm tra và các đối tượng vi 
phạm phải xử lý kỷ luật (nếu có) trình bày ý kiến bằng văn bản; báo cáo Thường 
trực ủy ban xem xét, giải quyết.
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3. Tổ trưởng và lãnh đạo vụ hoàn chỉnh thông báo kết luân kiểm tra, quyết định 
thay đổi, xoá bỏ hoặc thi hành kỷ luật (nếu có); trình Thường trực ủy ban (Chủ 
nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm thường trực) ký ban hành.

4. Đại diên úy ban thông báo kết quả kiểm tra, các yêu cầu đối với tổ chức 
đảng có liên quan và công bố quyết định thay đổi, xoá bỏ hình thức kỷ luật hoặc thi 
hành kỳ luật (nếu có) đến tổ chức đảng được kiểm tra và đảng viên có liên quan.

5. Tổ kiểm tra họp rút kinh nghiệm cuộc kiểm tra; lập và lưu trữ hổ sơ. Vụ đôn 
đốc việc chấp hành kết luận của úy ban hoặc của cấp trên.
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QUY TRÌNH
KIỂM TRA TÀI CHÍNH CỦA cơ QUAN TÀI CHÍNH 

CẤP ỦY CÙNG CẤP
(Ban hành theo Quyết định số88/QD-KTTW ngày 24-01-2002 

của Uy ban Kiểm tra Trung ương)

I. BƯỚC CHUẨN BỊ

1. Lãnh đạo vụ báo cáo và đề xuất với thành viên úy ban phụ trách về nội 
dung, kế hoạch và tổ kiểm tra.

2. Vụ trưởng trình Thường trực ủy ban về nội dung, kế hoạch kiểm tra.
3. Thành viên ủy ban và cán bộ cấp vụ trao đổi với lãnh đạo Ban Tài chính - 

Quản trị Trung ương về nội dung kiểm tra.
4. Vụ trưởng báo cáo Phó Chủ nhiệm thường trực về kết quả trao đổi với lãnh 

đạo Ban Tài chính - Quản trị Trung ương để xem xét, ký quyết định kiểm tra và các 
văn bản kèm theo (kế hoạch kiểm tra, tổ kiểm tra, nội dung gợi ý cho tổ chức đảng 
được kiểm tra chuẩn bị báo cáo).

5. Tổ kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra; nội dung; phân công nhiệm vụ cho 
từng thành viên.

II. BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Thành viên ủy ban và tổ kiểm tra làm việc với lãnh đạo Ban Tài chính - 
Quản trị Trung ương để thông báo quyết định, kế hoạch, tổ kiểm tra; thống nhất lịch 
trình tiến hành; gợi ý chuẩn bị văn bản báo cáo theo các nội dung kiểm tra; yêu cầu 
cung cấp tài liêu, phối hợp kiểm tra.

2. Tổ kiểm tra nghiên cứu các văn bản, tài liệu, sổ sách, chứng từ kê' toán có 
liên quan đến nội dung kiểm tra; tiếp nhận và nghiên cứu báo cáo của lãnh đạo Ban 
Tài chính - Quản trị Trung ương; nếu cần bổ sung nội dung kiểm tra, giám định kỹ 
thuật, chuyên môn hoặc về nội dung thẩm tra, xác minh liên quan đến lĩnh vực khác 
thì đề nghị Vụ trưởng trình Phó Chủ nhiệm thường trực xem xét, quyết định; gặp đại 
diện lãnh đạo Ban Tài chính - Quản trị Trung ương trao đổi những nội dung cần bổ 
sung vào báo cáo (nếu có); thành viên ủy ban, tổ kiểm tra gặp cá nhân, tổ chức có 
liên quan gợi ý tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có).
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3. Tổ chức hội nghị:
- Nội dung: tổ kiểm tra thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra bằng vãn 

bản; hội nghị thảo luận, nhân xét và đề nghị, bỏ phiếu đề nghị hoặc tự nhận hình 
thức kỷ luật (nếu có). Tổ chức được kiểm tra và đảng viên liên quan đồng ý hoặc còn 
có ý kiến khác đều có ý kiến bằng vãn bản.

- Thành phần: tập thể lãnh đạo Ban Tài chính - Quản trị Trung ương, đại diện 
các vụ chức năng, các tổ chức và những cá nhân liên quan.

4. Tổ kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; hoàn chỉnh 
vãn bản báo cáo kết quả kiểm tra.

5. Tổ kiểm tra gửi báo cáo kết quả kiểm tra lên Thường trực ủy ban qua Văn 
phòng ủy ban. Trường hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đại diện Uy 
ban gập để nghe tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình 
ủy ban xem xét, quyết định.

III. BƯỚC KẾT THÚC

1. ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

- Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, trình bày đầy đủ ý kiến mà tổ chức 
đảng và các thành viên được kiểm tra không đồng ý hoặc khác với tổ kiểm tra.

- ủy ban thảo luận và kết luận nội dung đã kiểm tra (về ưu điểm, khuyết điểm 
hoặc có vi phạm); yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra và đảng viên có liên quan về 
những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có); quyết định hoặc đề nghị cấp trên 
quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên liên quan có vi phạm.

2. Thành viên úy ban, cán bộ cấp vụ và tổ trưởng trao đổi nội dung kết luận, 
quyết định của úy ban. Kiểm tra Trung ương để lãnh đạo Ban Tài chính - Quản trị 
Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan trình bày ý kiến bằng văn bản; báo cáo 
Thường trực ủy ban xem xét, giải quyết.

3. Tổ kiểm tra hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra, quyết định kỷ luật hoặc 
báo cáo đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật và những yêu cầu khác (nếu có); trình 
Thường trực ủy ban (Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm thường trực) ký ban hành.

4. Đại diện ủy ban thông báo kết luận kiểm tra, những yêu cầu, kiến nghị và 
công bố quyết định kỷ luật (nếu có) đến tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

5. Tổ kiểm tra họp rút kinh nghiệm cuộc kiểm tra, lập và lưu trữ hồ sơ. Vụ đôn 
đốc chấp hành kết luân, quyết định của úy ban hoặc của cấp trên.
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QUY TRÌNH
KIỂM TRA TÀI CHÍNH CỦA CẤP ỦY CẤP DƯỚI

(Ban hành theo Quyết định số 88IQD-KTTW ngày 24-01-2004 
của Uy ban Kiểm tra Trung ương)

1. BƯỚC CHUẨN BỊ

1. Lãnh đạo vụ báo cáo và đề xuất với thành viên úy ban phụ trách về tổ chức 
đảng, cần kiểm tra, nội dung, kế hoạch và tổ kiểm tra.

2. Vụ trưởng trình Thường trực ủy ban về tổ chức đảng được kiểm tra, nội 
dung kiểm tra.

3. Thành viên ủy ban hoặc cán bộ cấp vụ trực tiếp trao đổi với đại diện tổ chức 
đảng được kiểm tra về nội dung kiểm tra.

4. Vụ trưởng báo cáo Phó Chủ nhiệm thường trực về kết quả trao đổi với đại 
diện tổ chức đảng được kiểm tra để xem xét, ký quyết định kiểm tra và các vãn bản 
kèm theo (kế hoạch kiểm tra, tổ kiểm tra, nội dung gợi ý cho tổ chức đảng được 
kiểm tra chuẩn bị báo cáo).

5. Tổ kiểm tra xây dựng lịch trình kiểm tra; nội quy kiểm tra; phân công nhiệm 
vụ cho từng thành viên.

II. BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Thành viên ủy ban và tổ kiểm tra làm việc với cấp ủy, tổ chức đảng được 
kiểm tra để thông báo quyết định, kế hoạch, tổ kiểm tra; thống nhất lịch trình tiến 
hành; gợi ý tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị vãn bản báo cáo theo các nội dung 
kiểm tra; yêu cầu cung cấp tài liêu và phối hợp kiểm tra.

2. Tổ kiểm tra nghiên cứu các vãn bản, tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán có 
liên quan đến nội dung kiểm tra; tiếp nhận và nghiên cứu báo cáo của tổ chức đảng 
được kiểm tra; nếu thấy cần bổ sung nội dung kiểm tra, giám định kỹ thuật, chuyên 
môn hoặc về nội dung thẩm tra, xác minh liên quan đến lĩnh vực khác thì đề nghị 
Vụ trưởng trình Phó Chủ nhiệm thường trực xem xét, quyết định; gặp đại diên tổ 
chức đảng được kiểm tra trao đổi những nội dung cần bổ sung vào báo cáo (nếu có). 
Thành viên úy ban, tổ kiểm tra gặp tổ chức, cá nhân có liên quan gợi ý tự nhận hình 
thức kỷ luật (nếu có).
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3. Tổ chức hội nghị:
- Nội dung: tổ kiểm tra thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn 

bản; hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến, nhận xét và đề nghị, bỏ phiếu đề nghị hoặc 
tự nhận hình thức kỷ luật (nếu có). Tổ chức được kiểm tra và đảng viên liên quan 
đồng ý hoặc còn có ý kiến khác đều có ý kiến bằng vãn bản.

- Thành phần: Ban Thường vụ cấp ủy hoặc lãnh đạo ban, đại diện các tổ chức 
đảng cấp dưới được kiểm tra và những cá nhân liên quan.

4. Tổ kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ; hoàn chỉnh 
văn bản báo cáo kết quả kiểm tra.

5. Tổ kiểm tra gửi báo cáo kết quả kiểm tra lên Thường trực ủy ban. Trường 
hợp có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đại diện úy ban gặp để nghe tổ chức 
đảng, đảng viên có liên quan trình bày ý kiến trước khi trình úy ban xem xét, quyết 
định.

III. BƯỚC KẾT THÚC

1. ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

- Tổ kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, trình bày đầy đủ ý kiến mà tổ chức 
đảng và các thành viên được kiểm tra không đồng ý hoặc khác với tổ kiểm tra.

- ủy ban thảo luân và kết luận nội dung đã kiểm tra (về ưu điểm, khuyết điểm 
hoặc có vi phạm); yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra và đảng viên có liên quan 
những vấn đề cần tiếp tục giải quyết (nếu có); quyết định hoặc đề nghị cấp trên 
quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có liên quan có vi 
phạm.

2. Thành viên úy ban, cán bộ cấp vụ và tổ trưởng kiểm tra trao đổi nội dung 
kết luận, quyết định của úy ban Kiểm tra Trung ương để tổ chức đảng được kiểm tra 
và đảng viên liên quan trình bày ý kiến bằng văn bản; báo cáo Thường trực Uy ban 
xem xét, giải quyết.

3. Tổ kiểm tra hoàn chỉnh thồng báo kết luận kiểm tra, quyết định kỷ luật hoặc 
báo cáo đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật và những yêu cầu khác (nếu có); trình 
Thường trực ủy ban (Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm thường trực) ký ban hành.

4. Đại diện ủy ban thông báo kết luận kiểm tra, những yêu cầu, kiến nghị và 
công bố quyết định kỷ luật (nếu có) đến tổ chức đảng và đảng viên liên quan.

5. Tổ kiểm tra họp rút kinh nghiêm cuộc kiểm tra; lập và lưu trữ hồ sơ. Vụ đôn 
đốc việc chấp hành kết luân, quyết định của úy ban hoặc của cấp trên.
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7. CHỈ THỊ SÔ' 09/CT-TW NGÀY 06-3-2002 CỦA BAN BÍ THƯ
Về một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc 

giải quyết khiếu nại, tốcáo hiện nay

Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc mở rộng dân chủ 
và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận, được 
cụ thể hóa trong Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật khác, tạo cơ sở pháp 
lý cho công dân cơ quan nhà nước thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Bộ Chính 
trị và Chính phủ đã có nhiều chủ trương và biện pháp chỉ đạo xử lý khiếu nại, tô' cáo 
của công dân. O nhiều địa phương, cấp ủy đảng, chính quyền đã triển khai thực hiện 
tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và chủ động giải quyết tốt khiếu tố của dân nên tình 
hình ổn định; việc giải quyết các tranh chấp trong nội bộ nhân dân và giữa người 
dân với các cơ quan nhà nước được tiến hành đúng pháp luật, kỷ cương và có hiệu 
quả, ít hoặc không có các đoàn khiếu tố lên Trung ương.

Nhưng thời gian gần đây tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân diễn biến 
không bình thường, số lượng gia tăng, tính chất phức tạp. Nhiều đoàn khiếu tố đông 
người, có tổ chức, vượt cấp lên Trung ương, kéo đến công sở các cơ quan và nhà 
riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, có hiện tượng những người khiếu tố ở 
các địa phương khác nhau đã liên kết với nhau gây áp lực đòi giải quyết theo yêu 
cầu của họ. Trong những người tham gia khiếu kiện, có những người khiếu tó' đúng, 
mong muốn được pháp luật giải quyết công minh; nhưng cũng có một sô' người mặc 
dù tranh chấp liên quan đến mình đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 
đúng pháp luật, nhưng hoặc vì thiếu hiểu biết, hoặc vì cô' chấp mà vẫn cô' tình khiếu 
nại kéo dài; một sô' phần tử quá khích thậm chí coi thường pháp luật, ngang nhiên 
thách đô', xâm .phạm trụ sở các cơ quan công quyền, xúc phạm, đe dọa và hành hung 
những người thi hành công vụ. Một sô' kẻ xấu, trong đó có cả những phần từ có tiền 
án, tiền sự không chịu hối cải lợi dụng khiếu tô' để cò mổi, kích động nhằm "đục 
nước béo cò" tìm kiếm lợi ích riêng; một sô' ít đối tượng cơ hội chính trị cũng nhân 
dịp này tìm mọi cách kích động gây rối, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. Đáng tiếc là một sô' đổng bào đã nhẹ dạ để bọn xííu lôi kéo, 
tham gia vào những hành động sai trái này. Tình hình trên đây phái được kiên quyết 
ngăn chặn, khắc phục, nếu không sẽ có thể gây hâu quả phức tạp, khó lường.

Tranh chấp dân sự và khiếu kiên của dân là do nhiều nguyên nhân, trong đó có 
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nguyên nhân về chính sách, luật pháp chưa hoàn chỉnh; trong lãnh đạo, quản lý kinh 
tế, xã hội, một số cán bộ hoặc cấp ủy và chính quyền các cấp có những khuyết điểm, 
sai phạm (quan liêu, mất dân chủ, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giải quyết một số 
vụ việc chưa đúng chính sách, luật pháp, chưa thỏa đáng, công bằng v.v..). Nhưng 
nguyên nhân trực tiếp gây ra những cuộc khiếu kiện vượt cấp, đông người, có vụ 
mang tính kích động như gần đây là do một số cấp ủy đảng, chính quyền các cấp 
chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tiếp nhận, giải quyết kịp 
thời các khiếu nại, tố cáo của dân; giải quyết nhiều vụ việc chậm, chưa nghiêm túc, 
thấu đáo, chưa đúng chính sách, pháp luật, làm cho dân bất bình, giảm lòng tin vào 
lãnh đạo địa phương và cơ quan công quyền; chưa làm tốt việc vận động, giải thích, 
hướng dẫn nhân dân thực hiện việc khiếu tố một cách có trật tự, đúng chỗ, đúng 
pháp luật; chưa phê phán, lên án nghiêm khắc những hành vi kích động, xúi giục của 
bọn xấu, chưa kiên quyết xử lý, trừng trị những kẻ cố tình gây rối, coi thường và 
chống đối pháp luật.

Để khắc phục tình trạng khiếu tố đông người, vượt cấp lên Trung ương, khiếu 
lố không đúng quy định và những hành vi lợi dụng việc khiếu tố gây ảnh hưởng xấu 
đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lập lại trật tự trong việc khiếu nại, tố 
cáo, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng phối hợp với các cấp chính quyền, các đoàn 
thể thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả những việc sau đây:

1. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp phải đặc biệt quan tâm đến việc tiếp 
dân, giải quyết đúng đắn, kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân, phát huy dân chủ 
đi đôi với tăng cường kỷ cương, ngăn ngừa, khắc phục tình trạng công dân khiếu tô' 
vượt cấp, không đúng nơi quy định, gây mất trật tự nơi công sở hoặc nhà riêng các 
đồng chí lãnh đạo, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thường vụ cấp ủy, trước hết là đồng chí bí thư phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tất cả các cấp ủy, nhất là cấp ủy ở những nơi 
đang có khiếu kiện phức tạp, phải phân tích, đánh giá tình hình khiếu kiện của dân; 
rà soát các vụ việc, nhất là các vụ việc khiếu kiện dùng người phức tạp, bản kế 
hoạch chỉ đạo, phân công giải quyết tích cực, nghiêm túc trong thời gian sớm nhất. 
Những vụ việc còn phải chờ chủ trương, chính sách chung của Nhà nước, chưa thể 
giải quyết sớm thì trả lời công khai cho dân biết.

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy và chính quyền địa phương cần 
phân công nhau, bố trí lịch tiếp dân theo quy định của pháp luật, trực tiếp đối thoại 
với dân, kiểm tra, đôn đốc các cỡ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tô' cáo 
của dân; trực tiếp chỉ dạo giải quyết những vụ việc đặc biệt phức tạp.

Các vụ việc đã có quyết định giải quyết đúng chính sách, pháp luật, cơ quan có 
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thẩm quyền phải tổ chức thực hiện ngay, kiên quyết xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm 
gây chậm trễ hoặc né tránh việc giải quyết. Trường hợp còn nhiều ý kiến khác nhau 
thì bàn thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể để có kết 
luận giải quyết dứt điểm.

Cần làm rõ các nguyên nhân phát sinh khiếu tố để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh 
công tác lãnh đạo và quản lý. Cán bộ, đảng viên có sai phạm phải xử lý nghiêm 
minh theo Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những nơi mất đoàn kết trong 
nội bộ đảng làm nảy sinh khiếu tố phức tạp, thì cấp ủy cấp trên phải tập trung giải 
quyết tình trạng mất đoàn kết, kiện toàn tổ chức, kịp thời thay thế những cán bộ 
không còn đủ tín nhiệm.

Những việc làm trên đây phải được duy trì thường xuyên, coi kết quả của công 
tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền là một tiêu chuẩn quan trọng để 
đánh giá hoạt động của mỏi cấp ủy, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên.

2. Đảng ủy, ban cán sự đảng các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp 
chỉ đạo rà soát, phân loại các vụ việc khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp, có kế 
hoạch giải quyết và chỉ đạo cấp dưới giải quyết các khiếu nại, tố cáo đó; lựa chọn 
những vụ khiếu tố về hoạt động tư pháp có nhiều bức xúc, được dư luân quan tâm để 
kiểm tra, xem xét và giải quyết dứt điểm; từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời 
những cán bộ tư pháp làm sai và xem xét nghiêm túc việc bồi thường thiệt hại do 
những sai phạm đó gây ra.

3. Cần làm tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quyền 
khiếu nại, tó' cáo, thực hiện việc khiếu nại, tố cáo một cách có trật tự, đúng pháp 
luật, đến đúng cấp và cơ quan có thẩm quyền, đúng nơi quy định là trụ sở tiếp công 
dân hoặc cơ quan có trách nhiệm của địa phương, của Trung ương. Những vụ việc cơ 
quan có trách nhiệm đã giải quyết đúng thì khẩn trương thi hành; nếu người dân còn 
tiếp tục khiếu tố thì cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần kiên trì vận động, giải thích, 
thuyết phục để họ hiểu và nghiêm túc thực hiện.

Kiên trì giải thích để nhân dân hiểu việc tụ tập đông người nơi công sở và tại 
nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo để đưa đơn, yêu cầu giải quyết khiếu tố vừa 
không giúp giải quyết nhanh được vụ việc, vừa ảnh hưởng xấu đêh an ninh, trật tự, 
chỉ tạo cơ hội cho bọn cò mồi lừa đảo gây thiệt hại cho dân và bọn xấu lợi dụng gây 
rối trật tự trị an xã hội. Thông báo rõ với nhân dân: từ nay, các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước không tiếp hoặc nhận đơn khiếu tố tại nhà riêng hoặc tại các cơ 
quan không có chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Khi có đoàn đông người từ các địa phương lên Trung ương khiếu kiện vượt cấp 
thì các cơ quan chức năng ở Trung ương cùng với cấp ủy và lãnh đạo chính quyền 
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thành phô' Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu địa phương có dân khiếu kiện 
cử đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phối hợp với các cơ quan trung ương, Hà 
Nội và Thành phô' Hổ Chí Minh bàn biên pháp phối hợp xử lý.

4. Đối với những người lợi dụng dân chủ, quyền khiếu nại, tô' cáo của công dân 
để kích động, xúi giục, tổ chức đông người đi khiếu kiện và có hành vi gây mất trật 
tự an ninh phải nghiêm khắc phê phán, lên án; phải vạch mặt kẻ xấu cho nhân dân 
biết và cảnh giác, đồng thời xử lý nghiêm theo pháp luật.

Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng của Nhà nước và chính quyền các 
địa phương ra quy định về các khu vực, mục tiêu cần bảo vệ và các hành vi phải 
ngàn cấm cũng như những chế tài cần thiết phù hợp với quy định chung của pháp 
luật. Các cơ quan bảo vệ pháp luật xây dựng quy chế, chuẩn bị phương án, biện pháp 
xử lý thích hợp những trường hợp vi phạm.

5. Đảng đoàn Quốc hội đề nghị với ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan 
của Quốc hội và đại biểu Quốc hội tãng cường thực hiện chức năng giám sát các cơ 
quan nhà nước, đoàn thể quần chúng thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo 
của công dân về hành chính, dân sự, kinh tê' và tư pháp.

Đảng đoàn Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân lãnh đạo đoàn thể của 
mình thường xuyên vận động, giáo dục, hướng dần các thành viên tự giác chấp hành 
pháp luật; giám sát và tích cực tham gia cùng các cơ quan nhà nước giải quyết kịp 
thời khiếu nại, tô' cáo của công dân. Coi trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, chú ý 
làm tốt cống tác hòa giải những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để hạn 
chế tối đa việc phải đưa các tranh chấp dân sự ra giải quyết trước cơ quan pháp luật 
và ngãn các vụ việc nhỏ trở thành các vấn đề phức tạp.

6. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan 
tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tô' cáo để mọi người hiểu rõ chính sách, pháp luật, 
biểu dương kịp thời những điển hình tốt, những kinh nghiệm, sáng kiến hay; phê 
phán những việc làm trái pháp luật. Khi đưa tin các sự việc cụ thể phải khách quan, 
trên cơ sở thẩm tra, xác minh cụ thể hoặc sử dụng kết luận của cơ quan có thẩm 
quyền; khấc phục hiện tượng đưa tin một chiều, sai lệch nội dung, bản chất sự việc 
hoặc suy diễn mang tính kích động, không có lợi.

7. Ban Nội chính Trung ương chủ trì cùng với úy ban Kiểm tra Trung ương, 
Ban cán sự đảng Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra thực hiên Chỉ 
thị này và báo cáo Ban Bí thư.

TM. BAN BÍ THƯ
PHAN DIỄN
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3. CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TW NGÀY 28-3-2002 CỦA BAN BÍ THƯ 

Về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW, ngày 18-02-1998 của Bộ Chính trị (khóa 
Vllỉ), Nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các Nghị 
định số 29, 71, 07 về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua hơn 3 
năm tiên hành, trên 90% xã, phường, thị trấn, trên 80% sô cơ quan hành chính sự 
nghiệp và doanh nghiệp nhà nước đã xây dựng và thực hiện Quy chê dán chu.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tuy mức độ có khác nhau, nhưng đã 
đạt dược kết quả bước đầu, quan trọng:

- Tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở hơn trong xã hội, thực hiện tốt hơn 
quyền làm chủ của nhân dân, củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào chế độ, từ đó 
tạo thêm động lực thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tê', văn hóa, xã hội, an 
ninh, quốc phòng ở địa phương, các ngành; rõ nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh 
tế, xây dựng cơ sở hạ tầng ở xã, phường, thị trấn, xây dựng nếp sống văn hóa ở nông 
thôn và đô thị.

- Làm chuyển biến một bước về ý thức và phong cách làm việc của cán bộ 
đảng, chính quyền, đoàn thể theo hướng gần dân, tôn trọng dân và có trách nhiệm 
với dân hơn.

- Có tác động tích cực tới việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát 
huy vai trò của Mật trận và các đoàn thể nhân dân; xây dựng các cộng đổng dân cư 
tự quản ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phô'.

Tuy vây, kết quả việc tổ chức thực hiện Quy chê' dân chủ ở cơ sở còn chưa 
vững chắc, chưa rộng khắp, chưa đều giữa các địa phương, khu vực, chưa thường 
xuyên, liên tục. Dân chủ hình thức còn nhiều. Dân chủ, công khai về kinh tê', tài 
chính chưa được triển khai sâu rộng. Dân chủ trong cơ quan và doanh nghiệp nhà 
nước chưa được phát huy mạnh mẽ. Còn nhiều loại hình cơ sở chưa được hướng dẫn 
xây dựng và thực hiện Quy chê' dân chủ. Tình trạng vi phạm quyến làm chủ của dân 
cũng như tình trạng lợi dụng dân chủ, vi phạm kỷ cương, pháp luật còn xảy ra ở 
nhiều nơi. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở một sô' nơi chưa gắn kết 
thật tốt với các công việc thường xuyên, nhất là cuộc vân động xây dựng, chỉnh đốn 
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Đảng; cải cách hành chính; chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Mặt trân và đoàn 
thể. Việc giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ còn nhiều hạn chế.

Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế trên chủ yếu là do công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương và các ngành, nhất là 
của người đứng đầu chưa quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo trong Chỉ thị số 
30/CT-TW của Bộ Chính trị, chưa gắn Quy chế dân chủ với việc thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ thường xuyên của địa phương, đơn vị. Việc thể chế hóa Chỉ thị số 
30/CT-TW trên một sô' mặt còn chậm và thiếu đồng bộ. Nhiều Bộ, ngành chậm hoặc 
thiếu hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Mặt trần và nhiều tổ chức đoàn thể ở một số nơi chưa thật chủ động trong công tác 
này. Công tác tuyên truyền, giáo dục về dân chủ và thực hiện Quy chế dân chủ trong 
các cơ sở đảng và trong nhân dân chưa thường xuyên, liên tục. Mặt khác, hệ thống 
chính trị ở cơ sở còn nhiều yếu kém. Những nơi không thực hiện tốt Quy chế dân 
chủ thường là những nơi cán bộ mắc nhiều khuyết điểm, hệ thống chính trị cơ sở 
chưa được quan tâm củng cố.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục có hiệu quả những mặt còn 
yếu kém trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Bí thư yêu 
cầu các cấp ùy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị làm tốt mấy việc quan 
trọng dưới đây:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp thực hiện của các cấp ủy 
đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong việc đẩy mạnh 
xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 
những quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản của Quy chê' 
dân chù ở ba loại hình cơ sở; coi việc xây dựng và thực hiện Quy chê' dân chủ ở cơ 
sở là những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của cả hê thống 
chính trị và toàn xã hội.

Những ngành, địa phương, đơn vị chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng 
chưa tô't cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc.

- Đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vào nền 
nếp. Gắn chặt việc thực hiện Quy chê' dân chủ với thực hiện chức năng, nhiêm vụ 
cùa từng tổ chức, từng mặt công tác và trách nhiệm của từng cá nhân, trước hết là 
người đứng đầu. Mặt trân và các đoàn thể nhân dân cần phát huy tốt vai trò chủ 
động vận động nhân dân thực hiện và giám sát viêc thực hiện Quy chê' dân chù ở cơ 
sở.
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- Tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện dân chủ; giữ nghiêm 
kỷ luật của Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đưa việc xây 
dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành một tiêu chuẩn để xem xét chi bộ, 
đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đảng viên dủ tư cách, đơn vị tiên tiến, xuất sắc. 
Thực hiện lốt chế độ lấy ý kiến nhân dân trước khi ban hành các chủ trương, chính 
sách, các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội quan Irọng, có liên quan rộng đến 
đời sống nhân dân ở cơ sở và trước khi phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng 
cũng như trong công tác cán bộ. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Ban 
Dân vận Trung ương cùng các ban, ngành có liên quan xây dựng những nội dung cụ 
thể hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong công tác cán 
bộ và trong các cơ quan của Đảng.

- Xác định ngay một số nhiệm vụ quan trọng, phù hợp với từng nơi để tập trung 
chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) "Về đổi mới và 
nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn".

2. Hoàn chỉnh các quy chế đã ban hành; nghiên cứu ban hành và hướng 
dẫn thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở khác

Ban cán sự đảng Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn chính các quy 
chế đã ban hành cho phù hợp; tích cực chuẩn bị nâng Quy chê' dân chủ thành pháp 
lệnh hoặc luật; đưa một số nội dung Quy chế dân chủ được thực tế khẳng định là có 
hiệu quả vào các văn bản pháp luật sắp ban hành; nghiên cứu ban hành, hướng dẫn 
xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở khác; trước hết là khu vực 
kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài, các cơ quan 
quản lý các chương trình kinh tế - xã hội, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, 
nghiên cứu khoa học. Hết năm 2003 phải hoàn thành việc xây dựng và thực hiên 
Quy chế dân chủ ở đại bộ phận các loại hình cơ sở, tiến tới tổng kết 5 năm thực hiên 
Chỉ thị sô' 30/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa VIII)

3. Về tổ chức chỉ đạo thực hiện
- Cùng với việc tăng cường chỉ đạo rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng thực 

hiện Quy chê' dân chủ ở những nơi làm tốt, cần tập trung hướng dẫn, giúp đỡ những 
địa phương và cơ sở làm kém, làm chậm hoặc chưa triển khai, nhất là khu vực cơ 
quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, những nơi có nhiểu khó khăn, 
phức tạp.

- Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa những vấn 
đề về dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ trong điều kiên một đảng cầm quyền, các 
hình thức dân chủ; làm rõ những điều kiện để thực hiên "dân biết, dân bàn, dân làm, 
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dân kiểm tra" ở từng loại hình cơ sở, đưa một số nội dung về Quy chê' dân chủ ở cơ 
sở vào chương trình huấn luyện của các trường chính trị, quản lý.

- Củng cô' và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chê' dân chủ 
ở cơ sờ từ Trung ương đến địa phương và cơ sở. Ban Chỉ đạo phải do đồng chí bí thư 
hoặc phó bí thư cấp ủy làm trưởng ban và hai phó ban là trưởng ban dân vận của cấp 
ủy và trưởng ban tổ chức chính quyền, trong đó phân công một đồng chí làm thường 
trực.

Định kỳ ba tháng các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc báo cáo kết quả về Ban 
Bí thư qua Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Hàng năm các cấp kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Quy chê' dân chủ ở cơ sở 
và báo cáo lên cấp trên trực tiếp.

Chỉ thị này được triển khai quán triệt đến chi bộ cơ sở.
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________________PHẦN THỨ BA________________

NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG VIỆC 

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT PHÒNG, 
CHỐNG THAM NHŨNG; THựC HÀNH 

TIÊT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ THựC HIỆN 
QUY CHÊ' DÂN CHỦ ở cơ sở
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xử LÝ KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT 
ĐÓÌ VỚI CÁN BỘ, CÓNG CHỨC

1. PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
(Đã được sửa đổi, bổ sung)1( )*

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, 
nâng lực và tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộìig hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 1998;
Pháp lệnh này quy định về cán bộ, công chức.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều l.ơ)
1. Cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh này là công dân Việt Nam, trong 

biên chế, bao gồm:

a) Những người do bầu cử dể dảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan 
nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh (sau dây gọi chung lá cấp huyện);

1. Được UBTVQH sửa đổi, bổ sung ngày 29-4-2003, hiệu lực kể từ ngày 
01-7-2003.

Những điều luật có đánh dấu (*)  và phần in nghiêng trong văn bản này 
là phần đã được sửa đổi, bổ sung (BT).
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b) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường 
xuyên làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp 
tỉnh, cấp huyện;

c) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc 
giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, cấp 
tỉnh, cấp huyện;

d) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc 
giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức 
chính tộ, tổ chức chính trị - xã hội;

đ) Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân;

e) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường 
xuyên làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ 
quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong cơ quan, 
đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;

g) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường 
trực Hội đồng nhân dán, úy ban nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; người đứng đầu 
tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn (sau đáy gọi chung là cấp xã);

h) Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ 
thuộc Ưỷ ban nhân dân cấp xã.

2. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, g và h khoản l Điều này 
được hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cán bộ, công chức quy định tại diểm d khoản 
1 Điều này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo 
quy định của pháp luật.

Điều 2.
Cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, 

phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ và năng 
lực công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ được giao.

Điều 3.
Cán bộ, công chức ngoài việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh này, còn 

phải tuân theo các quy định có liên quan của Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp 
lệnh thực hành tiết kiêm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật khác.

Điều 4.
Công tác cán bộ, công chức đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng 
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sản Việt Nam, bảo đảm nguyên tắc tập thể, dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiêm 
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 5.
1. ủy ban thường vụ Quốc hội, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy 

định cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này dối với những người do bầu cử không thuộc dối 
tượng quy định tại điểm a và điểm g khoản ỉ Điều 1 của Pháp lệnh này.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này dối với sĩ quan, quăn 
nhăn chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân 
dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, dơn vị thuộc Công an nhân dân; 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám dốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám 
đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà nước.

Điều 5a/*)

Chính phủ quy định chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không 
được làm và chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã quy định tại 
điểm g và điểm h khoản l Điều 1 của Pháp lệnh này

Điều 5b.(*)
ỉ. Chế độ cóng chức dự bị được áp dụng trong cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, 

công chức quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều ỉ của Pháp lệnh này. Người 
dược tuyển dụng làm công chức dự bị phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định 
của pháp luật.

2. Căn cứ vào các quy định của Pháp lệnh này, Chính phủ quy định chế độ tuyển 
dụng, sử dụng, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm và chế độ, chính sách 
khác dối với công chức dự bị.

Chương II

NGHĨA VỤ, QUYỀN LỢI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 6.

Cán bộ, công chức có những nghĩa vụ sau đây:
1. Trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vê sự 

an toàn, danh dự và lợi ích quốc gia;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, 
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pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp 
luật;

3. Tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân;
4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi 

cư trú, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân;
5. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; 

không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng;
6. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiện nghiêm 

chỉnh nội quy của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật nhà 
nước theo quy định của pháp luật;

7. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ động, sáng tạo, phối hợp trong 
công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao;

8. Chấp hành sự điều động, phàn công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền.

Điều 7.

Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ, 
công vụ của mình; cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo còn phải chịu trách 
nhiệm về việc thi hành nhiêm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền theo 
quy định của pháp luật.

Điều 8.

Cán bộ, công chức phải chấp hành quyết định của cấp trên; khi có căn cứ để 
cho là quyết định đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; 
trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực 
tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi 
hành quyết định đó.

Điều 9í

Cán bộ, công chức có các quyền lợi sau đây:
1. Được nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 74, Điều 75, khoản 2, khoản 3 

Điều 76 và Điều 77, nghỉ các ngày lễ theo quy định tại Điều 73 và nghỉ việc riêng 
theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật lao động;

2. Trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương sau khi 
được sự đổng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức;

3. Được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai nạn lao động, 
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bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và chê' độ tử tuất theo quy định tại các Điều 107, 
142, 143, 144, 145 và 146 của Bộ luật lao động;

4. Được hưởng chế độ hưu trí, thôi việc theo quy định tại Mục 5 Chương IV 
của Pháp lệnh này;

5. Cán bộ, công chức là nữ còn được hưởng các quyền lợi quy định tại khoản 2 
Điều 109, các Điếu 111, 113, 114, 115, 116 và 117 của Bộ luật lao động;

6. Được hưởng các quyền lợi khác do pháp luật quy định.
Điều 10.
Cán bộ, công chức được hưởng tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, công vụ 

được giao, chính sách về nhà ở, các chính sách khác và được bảo đảm các điều kiện 
làm việc.

Cán bộ, công chức làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc làm 
việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu 
đãi do Chính phủ quy định.

Điều 11.
Cán bộ, công chức có quyền tham gia hoạt động chính trị, xã hội theo quy định 

của pháp luật; được tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ, được quyền nghiên 
cứu khoa học, sáng tác; được khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ, công 
vụ được giao.

Điều 12.
Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về việc làm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân mà mình cho là trái pháp luật đến các cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 13.
Cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được pháp luật và nhân dân 

bảo vệ.
• Điều 14.

Cán bộ, công chức hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ, cồng vụ được xem xét 
để công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ thì được 
xem xét để áp dụng chính sách, chế độ tương tự như đối với thương binh.
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Chương III

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHÔNG Được LÀM

Điều 15.

Cán bộ, công chức không được chây lười trong công tác, trốn tránh trách 
nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ, công vụ; không được gây bè phái, mất đoàn kết, 
cục bộ hoặc tự ý bỏ việc.

Điều 16.

Cán bộ, công chức không được cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó 
khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc.

Điều 17.

Cán bộ, công chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia 
quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 
cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên 
cứu khoa học tư.

Cán bộ, công chức không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh 
doanh, dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công 
việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm 
quyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây 
phương hại đến lợi ích quốc gia.

Chính phủ quy định cụ thể việc làm tư vấn của cán bộ, công chức.
Điều 18.

Cán bộ, công chức làm việc ở những ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà 
nước, thì trong thời hạn ít nhất là nãm năm kể từ khi có quyết định hưu trí, thõi việc, 
không được làm việc cho các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc tổ chức 
liên doanh với nước ngoài trong phạm vi các công việc có liên quan đến ngành, nghề 
mà trước đây mình đã đảm nhiệm.

Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán 
bộ, công chức không được làm và chính sách ưu đãi đối với những người phải áp 
dụng quy định của Điều này.

Điều 19.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng, của 
những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi 
ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.
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Điều 20.

Người đứng đầú và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không được 
bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ lãnh đạo 
về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức 
hoặc mua bán vật tư, hàng hóa, giao dịch, ký kết hợp đổng cho cơ quan, tổ chức đó.

Chương IV
BẦU CỬ, TUYỂN DỤNG, sử DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

MỤC 1. BẦU CỬ

Điều 21.
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đổng nhân dân và các chức danh 

khác trong hệ thống các cơ quan nhà nước được thực hiện theo quy định của Hiến 
pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Hội đổng nhân dân, Luật 
Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và 
UỶ BAN NHÂN DÂN và các văn bản pháp luật khác.

Việc bầu cử các chức danh trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
được thực hiện theo điều lệ của các tổ chức đó.

Điều 22.ơ)
Những người do bầu cử quỵ định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này 

khi thôi giữ chức vụ thì được bố trí công tác theo năng lực, sở trường, ngành nghề 
chuyên môn của mình và dược bảo đảm các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 
chức.

MỤC 2 . TUYỂN DỤNG

Điều 23.ơ)

1. Khi tuyển dụng cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, đ, e và h khoản 1 
Điều 1 của Pháp lệnh này, cơ quan, tổ chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí 
công tác của chức danh cán bộ, công chức và chỉ tiêu biên chế được giao.

2. Khỉ tuyển dụng cán bộ, công chức quy định tại điểm d khoản l Điểu l của 
Pháp lệnh này, đơn vị sự nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu công việc, kể hoạch biên chế 
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và nguồn tài chính của đơn vị. Việc tuyển dụng được thực hiện theo hình thức hợp đồng 
làm việc.

3. Người dược tuyển dụng làm cán bộ, công chức quy định tại điểm b và điểm c 
khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này phải qua thực hiện chế độ công chức dự bị.

4. Người được tuyển dụng phải có phẩm chất dạo đức, đủ tiêu chuẩn và thông qua 
thi tuyển; đối với việc tuyển dụng ở các dơn vị sự nghiệp, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, hài đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở vùng 
dân tộc ít người thì có thể thực hiện thông qua xét tuyển.

Chính phủ quy định cụ thể chế độ thi tuyển và xét tuyển.
Điều 24.

Việc tuyển chọn và bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện 
kiểm sát nhân dân được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, 
Pháp lênh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát 
nhân dân và Pháp lênh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.

MỤC 3. ĐÀO TẠO, Bồi DƯỠNG

Điều 25.

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức có trách nhiệm xây 
dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng 
cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức.

Điều 26.

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải căn cứ vào quy hoạch, kế 
hoạch, tiêu chuẩn đối với từng chức vụ, tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng ngạch.

Điều 27.

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do ngân sách nhà nước cấp. 
Chế độ đào tạo, bổi dưỡng do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

MỤC 4. ĐIÊU ĐỘNG, BIỆT PHÁI

Điều 28.

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức có quyền điều động 
cán bộ, công chức đến làm việc tại cơ quan, tổ chức ở Trung ương hoặc địa phương 
theo yêu cầu nhiêm vụ, công vụ.
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Điều 29.

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức có quyền biệt phái 
cán bộ, công chức đến làm việc có thời hạn ở một cơ quan, tổ chức khác theo yêu 
cầu nhiệm vụ, công vụ.

Cán bộ, công chức được biệt phái chịu sự phân công công tác của cơ quan, tổ 
chức nơi được cử đến. Cơ quan, tổ chức biệt phái cán bộ, công chức có trách nhiệm 
trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của cán bộ, công chức được biệt phái.

MỤC 5. HUU TRÍ, THÔI VIỆC

Điều 30.

Cán bộ, công chức có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã 
hội quy định tại Điều 145 của Bộ luật lao động thì được hưởng chế độ hưu trí và các 
chế độ khác quy định tại Điều 146 của Bộ luật lao động.

Điều 31.

1. Trong trường hợp do yêu cầu công việc ở một sô' ngành, nghề và vị trí công 
tác, thì thời gian công tác của cán bộ, công chức đã có đù diều kiện được hưởng chế 
độ hưu trí có thể được kéo dài thêm. Thời gian kéo dài thêm không quá năm nãm; 
trong trường hợp đặc biệt thì thời hạn này có thể được kéo dài thêm.

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định cụ thể danh mục ngành, nghề và 
vị trí công tác mà thời gian công tác của cán bộ, công chức được phép kéo dài thêm.

3. Việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức phải bảo đảm những 
nguyên tắc sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức thực sự có nhu cầu;
b) Cán bộ, công chức tự nguyên và có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc.
Điều 32. (‘>

1. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 cùa 
Pháp lệnh này được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau đây:

a) Do sắp xếp tổ chức, giảm biên chế theo quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
có thẩm quyền;

b) Có nguyện vọng thôi việc và dược cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ỷ.
Chính phủ quy định chế độ, chính sách thôi việc đối với các trường hợp quy định 

tại khoản này.
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2. Cán bộ, công chức tự ý bỏ việc thì bị xử lý kỷ luật, không được hưởng chế 
độ thôi việc và các quyền lợi khác, phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định 
của pháp luật.

3. Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự thì cán bộ, công chức không được thôi việc trước khi có quyết định xử lý.

Chương V

QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 33.(,)

Nội dung quàn lý về cán bộ, công chức bao gồm:
1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, diều lệ, quy 

chếvề cán bộ, công chức;
2. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức;
3. Quy định chức danh và tiêu chuẩn cán bộ, công chức;
4. Quyết định biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ở Trung 

ương; quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Uy ban nhân dân; 
hướng dẫn định mức biên chế trong các dơn vị sự nghiệp của Nhà nước ỞTrung ương;

5. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ, công 
chức;

6. Ban hành quy chế tuyển dụng, nâng ngạch; chếđộ tập sự, thử việc;
7. Đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức;
8. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách dãi ngộ, 

khen thưàng, kỷ luật dối với cán bộ, công chức;
9. Thực hiện việc thống kê cán bộ, công chức;
10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật về cán bộ, công 

chức;
11. Chỉ đạo, tổ chức giải quyết các khiếu nại, tố cáo dối với cán bộ, công chức.
Điều 34.

1. Việc quản lý cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định phân cấp của 
Đảng Cộng sản Việt Nam và của Nhà nước.

2. Việc quản lý cán bộ do bầu cử được thực hiện theo quy định của Luật Tổ 
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chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đổng nhân dân và Uy 
ban nhân dân, điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Việc quản lý Thẩm phán, Kiểm sát viên được thực hiện theo quy định của 
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân 
dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiểm 
sát nhân dân

4. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện việc quản 
lý cán bộ, công chức theo thẩm quyền.

Điều 35.

1. ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định biên chế cán bộ, công chức thuộc 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân; số lượng Thẩm phán của các Tòa 
án.

2. Biên chế công chức Văn phòng Quốc hội do ủy ban thường vụ Quốc hội 
quyết định.

3. Biên chế công chức Văn phòng Chủ tịch nước do Chủ tịch nước quyết định.
4. Biên chế cán bộ làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

do tổ chức có thẩm quyền quyết định.
Điều 36.(t)
1. Chính phủ quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ 

quan hành chính nhà nước ở Trung ương; quy định định mức biên chế hành chính, sự 
nghiệp thuộc Úy ban nhân dân; hướng dẫn định mức biên chê' trong các dơn vị sự 
nghiệp của Nhà nước ở Trung ương.

2. Bộ Nội vụ giúp Chính phủ thực hiện việc quản lý cán bộ, công chức quy định 
tại khoản 1 Điều này.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý cán bộ, công chức theo phán cấp 
của Chính phủ và theo quy định của pháp luật.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 37.

1. Cán bộ, công chức có thành tích trong việc thực hiên nhiệm vụ, công vụ thì 
được xét khen thưởng theo các hình thức sau đây:
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a) Giấy khen;
b) Bằng khen;
c) Danh hiệu vinh dự Nhà nước;
d) Huy chương;
đ) Huân chương.
2. Việc khen thưởng cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định của pháp 

luật.
Điều 38P

Cán bộ, công chửc quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của 
Pháp lệnh này lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì được 
xét nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định của Chính phủ.

Điều39.(,)

7. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều l của 
Pháp lệnh này vi phạm các quy định của pháp luật, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình 
thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;
b) Cành cáo;
c) Hạ bậc lương;
d) Hạ ngạch;
d) Cách chức;
e) Buộc thôi việc.
Việc xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, 

công chức.
2. Việc bãi nhiệm, kỷ luật đối với cán bộ quy định tại điểm a và diểm g khoản 1 

Điều ỉ của Pháp lệnh này được thực hiện theo quy định của pháp luật và diều lệ của tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Cán bộ, công chức vi phạm pháp luật mà có dấu hiệu của tội phạm thì bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Cán bộ, công chức làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi 
khác gây thiệt hại tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp 
luật.
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5. Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm 
vụ, công vụ gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức 
khoản tiền mà cơ quan, tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định 
của pháp luật.

Điều 40.

Việc kỷ luật đối với cán bộ, công chức phải được Hội đồng kỷ luật của cơ 
quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức xem xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền quyết định.

Thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật do Chính phủ, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định.

Điều 41.

Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức có thể bị cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền quản lý ra quyết định tạm đình chỉ công tác nếu xét thấy cán 
bộ, công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xác minh hoặc tiếp 
tục có hành vi vi phạm. Thời hạn tạm đình chỉ không quá mười lăm ngày, trường 
hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá ba tháng; hết thời hạn tạm đình 
chỉ công tác, nếu không bị xử lý thì cán bộ, công chức được tiếp tục làm việc. Cán 
bộ, công chức trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác được hưởng lương theo quy 
định của Chính phủ.

Cán bộ, công chức không có lỗi thì sau khi tạm đình chỉ công tác được bố trí 
về vị trí công tác cũ; trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng các hình 
thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch thì tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm có thể được bố trí về vị trí công tác cũ hoặc chuyển làm công tác khác. Cán 
bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức cách chức được bô' trí làm công tác khác.

Điều 42/* ;

Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản l Điều 1 của 
Pháp lệnh này khi bị kỳ luật có quyền khiếu nại về quyết định kỷ luật đối với mình đến 
cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, d, e và h khoản I Điều l của 
Pháp lệnh này giữ chức vụ iừ Vụ trưởng và tương đương trở xuống bị buộc thôi việc có 
quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Điều 43/* ?

Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, d, e và h khoản 1 Điều l của 
Pháp lệnh này bị kỳ luật bảng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì bị kéo dài 

163

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



thời gian nâng bậc lương thêm một năm; trong trường hợp bị kỷ luật bằng một trong 
các hình thức từ khiển trách đến cách chức thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ 
cao hơn trong thời hạn ít nhất một năm, kể từ khi có quyết định kỷ luật.

Trong trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật vì có hành vi tham nhũng, thì 
việc xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh chống tham nhũng và 
các quy định khác của pháp luật, điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội.

Điều 44.

Cán bộ, công chức phạm tội bị Tòa án phạt tù mà không được hưởng án treo thì 
đương nhiên bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Điều 45.

Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã 
được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận là oan, sai thì được phục hồi danh dự, 
quyền lợi và được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 46.

Các quyết định về khen thưởng và kỷ luật được lưu vào hồ sơ của cán bộ, công 
chức.

Chương VII

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 47.

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 1998*.
Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.
Điều 48.

1. Chính phù quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.
2. Căn cứ vào Pháp lệnh này, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy 

định cụ thể việc thực hiện đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

*. Pháp lệnh Cán bộ, công chức có hiệu lực ngày 01-5-1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2000 có hiệu lực ngày 
12-5-2000 là ngày công bố Pháp lệnh; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp 
lệnh cán bộ, công chức năm 2003 có hiệu lực ngày 01-7-2003.
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2. NGHỊ ĐỊNH số 35/2005/NĐ-CP NGÀY 17-3-2005 
CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 
2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức 
ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Nghị định này quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm các 

quy định của pháp luật.
2. Đối tượng điều chỉnh tại Nghị định này bao gồm cán bộ, công chức quy định 

tại điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 (dưới đây gọi chung là 
Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003).

3. Các trường hợp sau đây nếu vi phạm pháp luật cũng xử lý kỷ luật theo quy 
định tại Nghị định này, bao gồm: cán bộ, công chức được điều động sang lằm việc 
tại các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; cán bộ, công 
chức đang nghỉ chê' độ chờ làm thủ tục hưu trí; cán bộ, cồng chức sau khi điều động 
công tác về các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mới phát hiện vi phạm kỷ luât.

Điều 2. Các trường hợp bị xử lý kỷ luật
1. Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy dinh tại Điều 6, 

165

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



7 và Điều 8 của Pháp lệnh cán bộ, công chức nãm 2003 trong khi thi hành nhiệm vụ, 
công vụ.

2. Vi phạm những việc cán bộ, công chức không được làm quy định tại Điều 
15, 16, 17, 19 và Điều 20 của Pháp lệnh cán bộ, công chức nãm 2003.

3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án tuyên là có tội hoặc bị cơ quan có thẩm quyền 
kết luận bằng vãn bản về hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 3. Những trường hợp chưa xem xét kỷ luật đối với cán bộ, công chức
1. Đang trong thời gian nghỉ phép, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cho phép.
2. Đang điều trị tại các bệnh viện.
3. Đang bị tạm giam, tạm giữ chờ kết luân của cơ quan có thẩm quyền điều tra, 

xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm pháp luật.
4. Cán bộ, công chức nữ nghỉ thai sản.
Điều 4. Những trường hợp không áp dụng các hình thức kỷ luật quy định tại 

Nghị định này
1. Vi phạm pháp luật trong trường hợp mất năng lực hành vi dân sự theo kết 

luận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
2. Phải thi hành quyết định của cấp trên theo quy định tại Điều 8 của Pháp lệnh 

cán bộ, công chức.
3. Vi phạm kỷ luật trong tình thế bất khả kháng trong khi thi hành nhiệm vụ, 

công vụ và được cấp có thẩm quyền xác nhân.
Điều 5. Các nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
1. Khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng thời hiệu quy định.
2. Khi xử lý kỷ luật cán bộ, công chức phải thành lập Hội đồng kỷ luật, trừ 

trường hợp cán bộ, cồng chức phạm tội bị Tòa án phạt tù mà không được hưởng án 
treo.

3. Quyết định xử lý kỷ luật phải do người có thẩm quyền ký theo đúng quy 
định của Nghị định này.

4. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu cán bộ, công 
chức có nhiều hành vi vi phạm thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi và chịu hình thức 
kỷ luật cao hơn một mức.

5. Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công 
chức trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật; cấm áp dụng biện pháp phạt tiến thay 
cho hình thức kỷ luật.
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6. Không áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức 
nữ khi đang có thai và cán bộ, công chức đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Điều 6. Khiếu nại, khởi kiện
1. Trường hợp cán bộ, công chức không đồng ý với quyết định xử iý kỷ luật thì 

có quyền khiếu nại đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật.

2. Cán bộ, công chức giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống bị 
buộc thôi việc, sau khi khiếu nại mà vẫn bị buộc thôi việc thì có quyền khởi kiện vụ 
án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, lổ chức, đơn vị khi nhận được khiếu nại của cán bộ, công chức 
phải có trách nhiệm xem xét trả lời đương sự theo đúng thẩm quyền và đúng thời 
hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Giải quyết các kết luận khiếu nại
1. Quyết định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã được cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận hoặc Tòa án phán quyết là bị oan thì chậm nhất 
là 30 ngày kể từ ngày kết luận hoặc từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu lực, 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức làm việc có trách 
nhiệm công bố công khai kết luận hoặc phán quyết trên đến toàn thể cán bộ, công 
chức đồng thời phải có trách nhiệm bồi hoàn những quyền lợi chính đáng đối với 
cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo kết 
luận việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức tiến hành không đúng quy định về nội 
dung, hình thức, quy trình xử lý thì người có thẩm quyển ký quyết định kỷ luật phải 
ra quyết định hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật đồng thời chỉ đạo người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức tổ chức lại việc xem xét kỷ luật cán 
bộ, công chức theo đúng quy định.

Chương II

XỬ LÝ KỶ LUẬT

MỰC 1. HÌNH THỨC VÀ THỜI HIỆU XỬLÝ KỶ LUẬT

Điều 8. Hình thức kỷ luật
Cán bộ, công chức vi phạm các quy định của pháp luật thì phải chịu một trong 

các hình thức kỷ luật sau:
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1. Khiển trách;
2. Cảnh cáo;
3. Hạ bậc lương;
4. Hạ ngạch;
5. Cách chức;
6. Buộc thôi việc.
Điều 9. Thời hiệu xử lý kỷ luật
1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét 

xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và được tính từ thời điểm cơ quan, tổ chức đơn vị có 
thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật xác định cán bộ, công chức có hành vi vi phạm 
kỷ luật cho đến thời điểm Hội đồng kỷ luật họp.

2. Thời hiệu xử lý kỷ luật quy định là 3 tháng.
3. Trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, 

kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hiệu xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối 
đa không quá 6 tháng. Quá thời hiệu xử lý kỷ luật thì chấm dứt việc xem xét kỷ luật 
cán bộ, công chức.

4. Trường hợp cán bộ, công chức liên quan đến vụ việc đang bị các cơ quan 
tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử thì thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật tính từ 
ngày phán quyết của Tòa án về hành vi vi phạm của cán bộ, công chức có hiệu lực 
pháp luật.

5. Trường hợp phải tiến hành xem xét lại việc kỷ luật cán bộ, công chức quy 
định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này thì thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật được 
tính từ khi nhận được kết luận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại.

6. Thời gian tạm thời chưa xem xét kỷ luật đối với các trường hợp quy định tại 
Điều 3 Nghị định này không tính vào thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật. Thời hiệu xem 
xét xử lý kỷ luật đối với các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này được tính 
từ ngày cán bộ, công chức đi làm trở lại bình thường.

7. Người được giao thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bô, công chức phải 
chịu trách nhiệm về việc chưa xử lý kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật trong 
thời hiộu quy định.

Điều 10. Tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật
1. Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức có thể bị cơ 
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quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý ra quyết định tạm đình chí công tác nếu 
xét thấy cán bộ, công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xác 
minh hoặc tiếp tục có hành vi vi phạm.

2. Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày. Trường hợp đặc biệt do 
có nhiều linh tiết phức tạp cần được làm rõ thì có thể kéo dài nhưng không được quá 
3 tháng.

3. Hết thời hạn lạm đình chí công tác, nếu cán bộ, công chức chưa bị xử lý kỷ 
luật thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý phải bô' trí cán bộ, công chức 
về vị trí cóng tác cũ hoặc bô' trí công việc phù hợp.

4. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, cán bộ, công chức được hưởng 
50% liền lương và các khoản phụ cấp (nếu có). Sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị xem 
xét, nếu cán bộ, công chức không bị xử lý kỷ luật thì được truy lĩnh phần tiền lương 
và phụ cấp (nếu có) còn lại trong Ihời gian tạm đình chỉ cóng tác, thời gian tạm đình 
chỉ công tác được tính vào thời gian để nâng bậc lương. Trường hợp cán bộ, công 
chức bị xử lý kỷ luật thì không được truy lĩnh phần tiền lương và các khoản phụ cấp 
(nếu có) còn lại, thời gian tạm đình chỉ công tác tính đến khi có quyết định kỷ luật 
không được tính là thời gian để nâng bậc lương.

MỤC 2. HỘI ĐỒNG KÝ LUẬT

Điều 11. Hội đồng kỷ luật
1. Hội đồng kỷ luật do người dứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thíỉm quyền 

thành lập, thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho người có thẩm quyền trong việc áp dụng 
hình thức kỷ luật phù hợp với vi phạm của cán bộ, công chức. Hội đồng kỷ luật làm 
việc theo các quy định lại Nghị định này và tự giải lán sau khi hoàn thành nhiêm vụ.

2. Sô' lượng thành viên tham gia Hội đồng kỷ luật là 5 người, bao gồm các 
thành phần cụ thể như sau:

a) Chủ tịch Hội đổng là người đứng đẩu hoặc cấp phó của người đứng đẩu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị;

b) Một ủy viên Hội đồng là đại diện Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp cơ 
quan, tổ chức, đơn vị;

c) Một ủy viên Hội đồng là đại diện cán bộ, công chức của bộ phận công tác có 
người vi phạm kỷ luật (do tập thế cán bộ, cồng chức ở bộ phận đó cử ra);

d) Một ủy viên Hội đồng là người trực tiếp quán lý hành chính và chuyên môn 
nghiệp vụ của người vi phạm ký luật;
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đ) Một ủy viên Hội đồng là người phụ trách tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị có người vi phạm.

3. Trường hợp người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị vi phạm kỷ luật thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cấp 
trên trực tiếp quyết định thành lập Hội đổng kỷ luật để xem xét xử lý. Trong trường 
hợp này, thành phần Hội dồng kỷ luật bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ 
quan, lổ chức, đơn vị cấp trên trực liếp;

b) Một ủy viên là đại diện đảng ủy cấp trên irực tiếp của đảng ủy cơ quan, tổ 
chức, đơn vị;

c) Một ủy viên là đại diện Ban Chấp hành công đoàn của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật.

4. Khi thành lập Hội đồng kỷ luậi không được cử người có quan hệ gia đình 
như cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của cán bộ, công chức vi phạm kỷ 
luật tham gia thành viên Hội đồng kỷ luật.

Điều 12. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kỷ luật
1. Khách quan, công khai, dân chủ và theo các quy định hiện hành.
2. Hội đồng kỷ luật chỉ họp khi có đầy đủ các thành viên Hội đồng.
3. Kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật được thực hiện thông qua biểu quyết 

bạng phiếu kín và iheo nguyên tắc đa số.
4. Hội đồng kỷ luật họp phải có biên bản và được Hội đổng thông qua trước 

khi Chủ tịch Hội đồng ký.
Điều 13. Các thành phần được mời tham dự họp Hội đổng kỷ luật
1. Hội đổng kỷ luật có thể mời đại diện của tổ chức chính trị, chính trị xã hội 

có cán bộ, cóng chức vi phạm đang sinh hoạt đến dự họp.
2. Các thành phần quy định ở khoản 1 Điều này khi dự họp Hội đồng kỷ luật 

được tham gia phát biểu ý kiến và đề xuất mức thi hành kỷ luật nhưng không được 
quyền biểu quyết hình thức kỷ luật.

Điều 14. Thư ký Hội đồng kỷ luật
1. Thư ký Hội đồng kỷ luật là cán bộ, công chức thuộc bộ phân tổ chức cán bộ 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị, do Chủ tịch Hội đồng chỉ định.
2. Thư ký Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị lài liệu, hồ sơ liên quan đến 

việc xử lý kỷ luật và chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của Hội đổng kỷ luật.
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MỤC 3. QUY TRÌNH XEM XÉT xử LÝ KỶ LUẬT

Điều 15. Công tác chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật
1. Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật phải làm bản kiểm điểm và tự nhận hình 

thức kỷ luật.
2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức có trách 

nhiệm tổ chức cuộc họp để người vi phạm kỷ luật kiểm điểm trước tập thể cơ quan, 
tổ chức, đơn vị. Biên bản cuộc họp kiểm điểm có kiến nghị hình thức kỷ luật của cơ 
quan, lổ chức, đơn vị.

3. Hồ sơ trình Hội đồng kỷ luật gồm: bản kiểm điểm của người vi phạm kỷ 
luật; biên bản họp kiểm điểm người vi phạm kỷ luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 
trích ngang sơ yếu lý lịch của người vi phạm kỷ luật, các lài liệu, hồ sơ có liên quan 
đến việc xử lý kỷ luật.

4. Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật được Hội đồng kỷ luật gửi giấy báo triệu 
tập trước khi Hội đổng kỷ luật họp 07 ngày.

Trường hợp nếu cán bộ, công chức vi phạm vắng mặt thì phải có lý do chính 
đáng. Nếu đã gửi giấy triệu tập 02 lần mà đương sự vẫn vắng mặt hoặc trường hợp 
người vi phạm kỷ luật không chịu viết bản kiểm điểm theo yêu cầu của cơ quan 
quản lý cán bộ, công chức thì Hội đồng kỷ luật vẫn họp xem xét và kiến nghị hình 
thức kỷ luật.

Điều 16. Trình tự họp Hội đồng kỷ luật
1. Chủ tịch Hội đồng tuyên bố lý do, giới thiệu các thành viên tham dự.
2. Thư ký Hội đồng trình bày trích ngang sơ yếu lý lịch, hồ sơ và các tài liệu 

có liên quan.
3. Người vi phạm kỷ luật đọc bản kiểm điểm. Trường hợp người vi phạm vắng 

mặt thì Thư ký Hội dồng đọc giúp bản kiểm điểm.
4. Thư ký Hội đổng đọc biên bản cuộc họp kiểm điểm người vi phạm của tập 

thể cơ quan, tổ chức, đơn vị.
5. Các thành viên Hội đồng và các đại biểu dự họp phát biểu ý kiến.
6. Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật phát biểu ý kiến về hình thức kỷ luật 

trước khi Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín.
7. Hội đổng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật.
8. Kiến nghị hình thức kỷ luật cùa Hội đồng được thông báo tại cuộc họp.
Điều 17. Thời hạn và trách nhiêm ra quyết định kỷ luât
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1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ 
luật phải có văn bản (kèm theo biên bản, các hồ sơ, lài liệu có liên quan) gửi người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Hội 
đồng kỷ luật (cùng hồ sơ, lài liệu), người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm 
quyển phải ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

3. Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật thuộc thẩm quyền của cấp 
cao hơn quyết định thì thời hạn ra quyết định kỷ luật là 30 ngày.

4. Trường hợp kiến nghị của Hội đồng kỷ luật (hoặc ý kiến của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị đề nghị) khác với ý kiến của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
có thẩm quyền mà sau khi trao đổi, thảo luận không thống nhất thì người đứng dầu 
cơ quan, tổ chức, đơn vị lự quyết định và chịu tních nhiệm về quyết định của mình.

Điều 18. Quản lý hồ sơ kỷ luật
1. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật và quyết định thi hành kỷ 

luật phải được lưu giữ trong hồ sơ cán bộ, công chức.
2. Hình thức kỷ luật phải ghi vào lý lịch của cán bộ, công chức.
Điều 19. Trường hợp đặc biệt
1. Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật là người đứng đầu hoặc cấp 

phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì việc tổ chức và chủ trì họp kiểm 
điểm do lãnh đạo cấp trên trực tiếp thực hiện. Thành phần mời tham dự họp là cán 
bộ, công chức giữ các vị trí lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc xác định 
thành phần mời dự họp do lãnh đạo cấp trên trực tiếp quyết định.

2. Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật trong thời gian biệt phái thì 
việc xem xét, xử lý kỷ luật do Hội đồng kỷ luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị được 
biệt phái tiến hành. Sau đó gửi toàn bộ hồ sơ và quyết định kỷ luật về cơ quan, tổ 
chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức đó để lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức.

3. Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức đang nghỉ công tác chờ thủ tục hưu 
trí có hành vi vi phạm kỷ luật trong thời gian thi hành nhiệm vụ, công vụ trước khi 
nghỉ công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức 
vẫn tiến hành xem xét xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định này.

4. Trường hợp cán bộ, công chức sau khi thuyên chuyển công tác về các cơ 
quan, tổ chức, dơn vị khác mới phát hiện vi phạm kỷ luật thì cơ quan, tổ chức, đơn vị 
cũ vẫn tiến hành xem xét kỷ luật theo quy định tại Nghị định này. Sau đó gửi toàn 
bộ hồ sơ và quyết định kỷ luật về cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý cán bộ, công 
chức đó để lưu vào hồ sơ cán bộ, cóng chức và theo dõi quản lý.
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Mực 4. ÁP DỤNG HÌNH THỨC KỶ LUẬT

Điều 20. Hình thức khiển trách
Áp dụng đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm kỷ luật lần đầu nhưng ở 

mức độ nhẹ.
Điều 21. Hình thức cảnh cáo
Áp dụng đối với cán bộ, công chức đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm 

ở mức độ nhẹ nhưng khuyết điểm có tính chất thường xuyên hoặc tuy mới vi phạm 
lần đầu nhưng có tính chất tương đối nghiêm trọng; vi phạm lần đầu nhưng liên quan 
đến tư cách, phẩm chất của cán bộ, công chức, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm nghĩa vụ cán bộ, công chức liên quan đến trách 
nhiệm rèn luyện, học tập, kỷ cương, tác phong của cán bộ, công chức; làm giả hồ sơ, 
lý lịch và sử dụng vãn bằng, chứng chỉ không hợp pháp nhưng chưa gây hậu quả; vi 
phạm ở mức độ nhẹ quy định những việc cán bộ, công chức không được làm của 
Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Điều 22. Hình thức hạ bậc lương
Áp dụng đối với cán bộ, công chức vi phạm nghĩa vụ cán bộ, công chức đang 

trong thời gian bị kỷ luật cảnh cáo mà tái phạm; liên quan đến đạo đức công vụ và vi 
phạm kỷ luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định; làm giả hổ sơ, lý lịch và sử 
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để được nâng bậc lương hoặc nâng 
ngạch; vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng trong khi thi hành nhiệm vụ, công 
vụ; vi phạm tương đối nghiêm trọng những điều cán bộ, công chức không được làm 
quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Điều 23. Hình thức hạ ngạch
Áp dụng đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật 

trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ mà xét thấy không đủ phẩm chất đạo đức và 
tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch đang đảm nhiêm; vi phạm nghiêm 
trọng những điều cán bộ, cõng chức không được làm quy định tại Pháp lệnh cán bộ, 
công chức.

Điều 24. Hình thức cách chức
Áp dụng đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ có hành vi vi phạm kỷ luật và 

pháp luật nghiêm trọng không thể để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ được giao.
Điều 25. Hình thức buộc thôi việc
1. Áp dụng đối với cán bộ, công chức phạm tội bị Tòa án phạt tù giam.
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2. Hội đồng kỷ luật có thế kiến nghị người có thấm quyền quyết định hình thức 
kỷ luật buộc thôi việc đối với các trường hợp sau:

a) Cán bộ, cóng chức đang trong thời gian thi hành một trong các hình thức ký 
luật hạ ngạch, cách chức mà tái phạm hoặc tiếp lục vi phạm ký luật:

b) Cán bộ, cóng chức tuy có hành vi vi phạm lấn đầu nhưng lính chất và mức 
độ vi phạm rất nghiêm trọng, không còn xứng đáng đứng trong đội ngũ cán bộ, công 
chức;

c) Cán bộ. công chức sử dụng vãn bằng, chứng chi không hợp pháp đé’ được 
tuyển dụng vào cơ quan, lổ chức, đơn vị cua nhà nước:

d) Cán bộ, công chức nghiện ma túy;
đ) Cán bộ, công chírc lự ý bỏ việc và đã được cơ quan, lổ chức, đơn vị gửi giấy 

gọi 3 lần mà không đến.

MỤC 5. CHẤM DỨr HIỆU Lực CỦA QUYẾT ĐỊNH KÝ LUẬT VÀ CĂC QUY ĐỊNH LIÊN 
QUAN ĐẾN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BỊ KÝ LUẬT

Điều 26. Chấm dứt hiệu lực của quycì định ký luật
1. Sau 12 tháng ke từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu cán bộ, công chức không 

lái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phái xử lý kỷ luật thì đương nhiên 
được chấm dứt hiệu lực của quyết định ký luật.

2. Cấp có thẩm quyền khi ban hành quyết định ký luật phải có điều khoản ghi 
rõ thời gian cán bộ. công chức bị thi hành kỷ luật, tính lừ khi ban hành quyêì định 
ký luật đến thời điếm dủ 12 tháng theo quy định.

Điều 27. Các quy định liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật (trừ trường 
hợp bị buộc thôi việc)

1. Cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiên trách, cánh cáo, cách 
chức thì bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm một năm.

2. Cán bộ. cóng chức bị ký luật bằng một trong các hình thức lừ khiển trách 
đến cách chức thì không được nâng ngạch hoặc bố nhiệm vào các chức vụ cao hơn 
trong thời hạn ít nhâì một năm, kể lừ khi có quyêì định kỷ luật.

3. Cán bộ, cóng chức bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển 
trách, cánh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch thì tùy theo lính chất, mức độ vi phạm có 
thể được bố trí vị trí công tác cũ hoặc chuyển làm cóng lác khác.
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4. Cán bộ, công chức lãnh đạo bị kỷ luật bằng hình thức cách chức được bố trí 
làm công tác khác.

5. Cán bộ, công chức đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật thì không thực 
hiện việc điều động, biệt phái, bổ nhiệm, giải quyết nghỉ hưu hoặc giải quyết chế độ 
thôi việc.

6. Sau khi chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật, việc xếp lương, bổ nhiệm 
ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cho cán bộ, công chức bị kỷ luật ở hình thức hạ 
bậc lương, hạ ngạch, cách chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định 
hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Quy định liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật buộc thôi việc

1. Cán bộ, công chức bị kỷ luật buộc thôi việc không được hưởng chế độ thôi 
việc theo quy định của nhà nước nhưng được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời 
gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo 
quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ cán bộ, công chức bị kỷ luật buộc thôi việc do cơ quan có thẩm quyền 
quản lý cán bộ, công chức lưu giữ. Trường hợp cán bộ, công chức sau khi bị kỷ luật 
buộc thôi việc cần hồ sơ, lý lịch của mình thì được cơ quan có thẩm quyền quản lý 
cán bộ, công chức cấp bản sao hổ sơ, lý lịch (có xác nhận).

3. Cán bộ, công chức nếu bị kỷ luật ở hình thức buộc thôi việc thì sau 12 tháng 
(tính từ ngày ký quyết định kỷ luật) có thể được đăng ký dự tuyển lại vào làm cán 
bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước, nhưng không được 
đăng ký dự tuyển vào các vị trí công tác có liên quan đến nhiêm vụ, công vụ đã đàm 
nhiệm trước đây.

Điều 29. Quy định đối với cán bộ, công chức bị kỷ luật oan, sai

Trường hợp cán bộ, cồng chức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình 
sự mà đã được cấp cổ thẩm quyền kết luận là oan sai thì ngoài việc được phục hổi về 
danh dự và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, còn được bô' trí công 
tác phù hợp, được hưởng mức lương tương ứng với mức lương trước khi bị xử lý kỷ 
luật; thời gian thi hành quyết định kỷ luật mà sau đó được kết luận là oan, sai thì 
được tính vào thời gian để nâng bậc lương.
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Chương III
THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT

MỤC 1. ĐỐI VÓI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG cơ QUAN 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Điều 30. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức lãnh đạo
1. Thủ tướng Chính phủ xem xél và quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công 

chức lãnh đạo giữ các chức vụ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xem xét 

và quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức lãnh đạo giữ các chức vụ do Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bổ nhiệm.

3. Chủ tịch Uý ban nhân dân lính, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét và 
quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức lãnh đạo giữ các chức vụ do Chú tịch 
Uỷ ban nhân dân lỉnh, Ihành phố trực thuộc Trung ương bổ nhiệm.

4. Ngoài các trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo quy định tại khoản 1,2 và 
3 Điều này, căn cứ vào phân cấp quản lý, cán bộ, công chức giữ các chức vụ thuộc 
cấp nào bổ nhiệm nếu vi phạm pháp luật thì người đứng đầu cấp đó xem xét và ra 
quyết định kỷ luật.

5. Nếu cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo bị xử lý kỷ luật bằng hình thức 
hạ bậc lương, hạ ngạch, buộc thôi việc mà việc nâng ngạch, nâng bậc lương, tuyển 
dụng do cấp trên trực liếp quyếi định thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức xem xét 
và đề nghị bằng văn bản lên cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật.

Điều 31. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức không giữ chức vụ 
lãnh đạo

1. Đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung 
là Bó):

a) Cán bộ, công chức thuộc cơ quan Bộ bị xử lý kỷ luật thì Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xem xét và ra quyết định kỷ 
luật.

b) Cán bộ, công chức thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ vi phạm kỷ 
luật thì người đứng đầu cơ quan, lổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ ra quyết định xử lý kỷ 
luật theo ihẩm quyền được phân cấp. Trường hợp cán bộ, công chức ở ngạch chuyên 
viên chính trở lên bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, hạ ngạch và buộc 
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thôi việc thì sau khi Hội đồng kỷ luật có kiến nghị về hình thức kỷ luật, căn cứ vào 
thẩm quyền được phân cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định 
hoặc đề nghị bằng văn bản lên cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật (qua cơ quan 
tổ chức cán bộ).

2. Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 
chung là tỉnh):

a) Cán bộ, công chức thuộc cơ quan Sở, Ban, ngành của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
và cơ quan Ưỷ ban nhân dân quận, huyên, thị xã, thành phố thuộc tỉnh bị xử lý kỷ 
luật thì người đứng đầu cơ quan này ra quyết định xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 
được phân cấp.

b) Cán bộ, công chức thuộc các tổ chức trực thuộc Sở, Ban, ngành của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh và các tổ chức trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành 
phô' thuộc tỉnh bị xử lý kỷ luật thì người đứng đầu các tổ chức này ra quyết định xử 
lý kỷ luật theo thẩm quyền được phân cấp.

c) Trường hợp cán bộ, công chức ở ngạch chuyên viên và chuyên viên chính 
trở lên bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, hạ ngạch và buộc thôi việc thì 
sau khi Hội đồng kỷ luật có kiến nghị về hình thức kỷ luật, căn cứ vào thẩm quyền 
được phân cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định kỷ luật 
hoặc đề nghị bằng văn bản lên cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật (qua cơ quan 
tổ chức cán bộ).

MỤC 2. ĐÔÌ VỚI CÁC ĐƠN VỊ SựNGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC

Điều 32. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức lãnh đạo
1. Thủ tướng Chính phủ xem xét và ra quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công 

chức lãnh đạo giữ các chức vụ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

2. Cán bộ, công chức là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn 
vị sự nghiệp do cấp nào bổ nhiệm, tuyển dụng nếu vi phạm kỷ luật thì cấp đó xem 
xét và ra quyết định kỷ luật.

3. Nếu cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo bị xử lý kỷ luật bằng hình thức 
kỷ luật hạ bậc lương, hạ ngạch, buộc thôi việc mà việc nâng ngạch, nâng bậc lương, 
tuyển dụng do cấp trên trực tiếp ra quyết định thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị xem xét và đề nghị bằng văn bản lên cấp có thẩm quyển ra quyết định kỷ 
luật.
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Điều 33. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức không giữ chức vụ 
lãnh đạo

Căn cứ vào phân cấp quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của 
nhà nước, cấp nào được quyền (hoặc được giao quyền) tuyển dụng, ký hợp đồng làm 
việc, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch thì cấp đó xem xét và ra quyết định kỷ luật 
hoặc đề nghị bằng văn bản cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
2. Nghị định này thay thê' Chương I, Chương II của Nghị định số 97/1998/NĐ- 

CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật 
chất đối với công chức.

Điều 35. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm kiểm tra và hướng dẫn thi hành Nghị 

định này.
2. Căn cứ vào các quy định về kỷ luật tại Nghị định này (trừ quy định về hình 

thức ky luật) và các quy định về kỷ luật đối với công chức cấp xã tại Nghị định sô' 
114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức 
xã, phường, thị trấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chê' 
độ kỷ luật đối với công chức cấp xã.

3. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội căn cứ vào 
các quy định tại Nghị định này hướng dẫn áp dụng đối với cán bộ, công chức quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp 
lệnh cán bộ, công chức làm việc ở các cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức chính trị, chính 
trị - xã hội; cán bộ, công chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 Pháp lênh sửa 
đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức làm việc ở các đơn vị sự 
nghiệp thuộc tổ chức chính trị, chính trị - xã hội.

Điều 36. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này.
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3. NGHỊ ĐỊNH số 97/1998/QĐ-CP NGÀY 17-11-1998 
CỦA CHÍNH PHỦ

Về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc xử lý kỷ luật công chức nhằm mục đích giáo dục công chức, đổng 
thời góp phần phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm 
pháp luật của công chức.

Điều 2.
1. Cổng chức áp dụng trong Nghị định này là những người trong biên chế, 

hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, bao gồm:
a) Những người được quy định tại khoản 3 Điều 1 Pháp lênh cán bộ, công 

chức;
b) Những người được quy định tại khoản 5 Điều 1 Pháp lệnh cán bộ, công 

chức;
Đối với những người quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, ngoài việc thực 

hiên các quy định của Nghị định này, còn phải tuân theo các quy định về chê' độ 
quản lý, chỉ huy của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;

c) Công chức biệt phái sang làm việc tại các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp mà các tổ chức này đã được cơ quan có thẩm quyền giao 
chỉ tiêu biên chế.
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2. Đối với những người làm việc theo hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước khi vi phạm kỷ luật thì xử lý theo quy định của Bộ 
luật lao động.

Điều 3.
1. Công chức chỉ bị xử lý kỷ luật khi vi phạm các quy định tại Điều 6, Điều 7, 

Điểu 8 và các Điều thuộc Chương III của Pháp lệnh cán bộ, công chức và các quy 
định tại các vãn bản quy phạm pháp luật khác nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự.

2. Việc xử lý kỷ luật phải do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng thủ tục 
được quy định trong Nghị định này.

3. Việc xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và quá 
trình công tác của công chức.

4. Không xử lý kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm kỷ luật khi mắc 
bệnh tâm thần hoặc bị bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hành vi của mình 
hoặc phải thi hành quyết định của cấp trên quy định tại Điều 8 của Pháp lệnh cán 
bộ, công chức.

Điều 4. Cộng chức làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi 
khác gây thiệt hại tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp 
luật. Trường hợp công chức gây thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng thì không 
phải bồi thường.

Điều 5.
1. Khi xử lý kỷ luật công chức nhất thiết phải thành lập Hội đồng kỷ luật.
2. Khi họp Hội đồng kỷ luật phải có mặt của đương sự. Trường hợp đương sự 

vắng mặt phải có lý do chính đáng. Nếu đương sự vắng mặt 2 lần khi đã được triệu 
tập thì Hội đồng kỷ luật vẫn họp xem xét và kiến nghị hình thức kỷ luật.

3. Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật tối đa là 3 tháng kể từ ngày phát hiên vi 
phạm; trường hợp việc vi phạm có những tình tiết phức tạp cần có thời gian để điều 
tra, xác minh thì có thể kéo dài nhưng thời hiệu không quá 6 tháng (trừ trường hợp 
quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị dịnh này).

Điều 6.
1. Công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì 

việc nâng bậc lương và bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn thực hiện theo quy định 
tại Điều 43 Pháp lênh cán bộ, công chức.

2. Kể từ ngày có quyết định kỷ luật sau 12 tháng nếu công chức không tái 

180

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



phạm và không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền ra quyết định chấm dứt hiệu lực kỷ luật.

3. Việc bô' trí lại chức vụ, xếp lại ngạch, bậc lương (đối với những trường hợp 
cách chức, hạ ngạch, hạ bậc) do cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định, hoặc 
đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

Điều 7.
1. Công chức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận là oan, sai theo quy định tại Điều 45 Pháp 
lệnh cán bộ, công chức thì chậm nhất là 30 ngày, người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
nơi công chức làm việc có trách nhiệm tổ chức công bố kết luận trên.

2. Công chức được phục hồi về danh dự và bố trí công tác phù hợp, được hưởng 
mức lương tương ứng với mức lương trước khi bị xử lý, được tính thời gian để nâng 
bậc lương và đền bù thiệt hại theo quy định tại Nghị định số 47/CP ngày 3 tháng 5 
năm 1997 của Chính phủ về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên 
chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tố tụng gây ra.

Điều 8.
1. Công chức bị thi hành kỷ luật, nếu xét thấy chưa thoả đáng thì có quyền 

khiếu nại về quyết định kỷ luật đối với mình đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Các cơ quan, tổ chức khi nhận được khiếu nại của công chức phải có trách 
nhiệm xem xét và trả lời đương sự trong thời gian quy định của pháp luật.

3. Công chức giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống bị buộc thôi 
việc, sau khi khiếu nại mà vẫn bị buộc thôi việc thì có quyền khởi kiên vụ án hành 
chính tại Toà án theo quy định của pháp luật.

Chương II

XỬ LÝ KỶ LUẬT

Điều 9. Việc xử lý kỷ luật được tiến hành theo những nguyên tắc sau đây:
1. Đối với mỗi hành vi vi phạm kỷ luật chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật.
Khi cùng một lúc, công chức có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật thì bị xử lý kỷ 

luật về từng hành vi và chịu hình thức kỷ luật cao hơn một mức so với hình thức kỷ 
luật tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.
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Quy định này được áp dụng đối với trường hợp công chức có nhiều hành vi vi 
phạm mà mỗi hành vi bị xử lý theo cùng một hình thức kỷ luật.

2. Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của công chức 
khi xử lý vi phạm kỷ luật;

3. Cấm áp dụng biện pháp phạt tiền, cúp lương thay cho hình thức kỷ luật;
4. Chưa xử lý kỷ luật đối với công chức trong các trường hợp sau đây:
a) Đang trong thời gian nghỉ hàng nãm, nghỉ việc riêng, nghỉ phép được thủ

trưởng cơ quan cho phép; '
b) Đang điều trị tại các bệnh viện theo quy định của thầy thuốc;
c) Đang bị tạm giam, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác 

như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính;
d) Phụ nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.
5. Không áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức khi đang 

có thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
Điều 10. Không điều động, không giải quyết nghỉ hưu, thôi việc đối với công 

chức đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị xem xét kỷ luật và bị tạm 
đình chỉ công tác theo quy định tại Điều 41 Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Công chức trong thời gian tạm đình chỉ công tác được tạm ứng 50% tiền lương 
và các khoản phụ cấp (nếu có). Sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét nếu công 
chức không bị xử lý kỷ luật thì được truy lĩnh phần tiền lương và các khoản phụ cấp 
(nếu có) còn lại trong thời gian tạm đình chỉ công tác.

Điều 11. Công chức vi phạm kỷ luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, 
phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau đây:

1. Khiển trách;
2. Cảnh cáo;
3. Hạ bậc lương;
4. Hạ ngạch;
5. Cách chức;
6. Buộc thôi việc.
Điều 12.
1. Hình thức khiển trách áp dụng đối với công chức khi có hành vi vi phạm lần 

đầu, nhưng ở mức độ nhẹ.
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2. Hình thức cảnh cáo áp dụng đối với công chức đã bị khiển trách mà tái 
phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng khuyết điểm có tính chất thường xuyên 
hoặc tuy mới vi phạm lần đầu nhưng có tính chất tương đối nghiêm trọng.

3. Hình thức hạ bậc lương áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm 
nghiêm trọng trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

4. Hình thức hạ ngạch áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm nghiêm 
trọng xét thấy không đủ phẩm chất, đạo đức và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn 
của ngạch đang đảm nhiệm.

5. Hình thức cách chức áp dụng đối với công chức có chức vụ mà hành vi vi 
phạm nghiêm trọng xét thấy không thể để tiếp tục đảm nhiệm được chức vụ được 
giao.

6. Hình thức buộc thôi việc áp dụng đối với công chức phạm tội bị Toà án phạt 
tù mà không được hưởng án treo.

7. Hội đồng kỷ luật có thể xem xét, kiến nghị buộc thôi việc đối với các trường 
hợp sau:

a) Đối với công chức phạm tội bị Toà án phạt tù nhưng được hưởng án treo, 
hoặc cải tạo không giam giữ, quản chế, cảnh cáo mà tội liên quan đến hoạt động 
công vụ thì có thể bị buộc thôi việc;

b) Công chức đã bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật hạ bậc, hạ 
ngạch, cách chức mà tái phạm thì có thể bị buộc thôi việc;

c) Công chức tuy có hành vi vi phạm lần đầu nhưng tính chất và mức độ vi 
phạm nghiêm trọng thì có thể buộc thôi việc.

Điều 13. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể bị xử lý kỷ luật nếu 
để xảy ra những vi phạm kỷ luật thường xuyên hoặc nghiêm trọng trong hoạt động 
công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Điều 14. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quyết định 
hình thức kỷ luật đối với cán bộ, cổng chức phải thành lập Hội đồng kỷ luật để xem 
xét và kiến nghị hình thức kỷ luật.

Thành phần Hội đổng kỷ luật gồm:
1. Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ

quan, tổ chức, đơn vị; '
2. Đại diện Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp;
3. Đại diện công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị có người vi phạm kỷ luật 

(do tập thể công chức đơn vị cử ra).
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Ngoài thành phần trên đây, Hội đồng kỷ luật mời đại diện Nữ công (nếu người 
phạm lỗi là nữ), đại diên tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hổ Chí Minh cơ quan, tổ 
chức, đơn vị (nếu người phạm lỏi là thanh niên) đến dự họp. Các đại diện được mời 
có quyền phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết.

Trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị vi phạm kỷ luật thì người đứng 
đầu cơ quan quản lý cấp trên quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, xử 
ĩý.

Điều 15. Hội đồng kỷ luật làm việc theo chế độ tập thể, khách quan, công 
khai, dân chủ, biểu quyết theo đa số bằng phiếu kín. Hội đồng kỷ luật chỉ họp khi có 
đầy đủ các thành viên Hội đồng.

Điều 16. Công chức khi vi phạm kỷ luật phải làm bản tự kiểm điểm. Người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm tổ chức để 
người vi phạm kiểm điểm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bản tự kiểm điểm, biên bản 
buổi họp kiểm điểm có kiến nghị hình thức kỷ luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp 
cho người đứng đầu cơ quan quản lý công chức để đưa ra Hội đồng kỷ luật xem xét.

Điều 17. Công chức vi phạm kỷ luật được Hội đồng kỷ luật gửi giấy triệu tập 
chậm nhất 7 ngày khi Hội đồng kỷ luật họp.

Điều 18. Bộ phận tổ chức, nhân sự của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách 
nhiệm chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử lý kỷ luật để trình bày trước Hội 
đồng kỷ luật; đồng thời chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ 
luật.

Điều 19. Tại cuộc họp Hội đồng kỷ luật:

1. Chủ tịch Hội đồng tuyên bố lý do, giới thiệu các thành viên tham dự;
2. Đại diện bộ phận tổ chức, nhàn sự trình bày hồ sơ và các tài liệu có liên 

quan;
3. Người phạm lỗi trình bày ý kiến; các thành viên Hội đổng và các đại biểu 

tham gia họp phát biểu;
4. Trước khi Hội đồng hội ý riêng để biểu quyết hình thức kỷ luật, công chức 

vi phạm được phát biểu ý kiến về hình thức kỷ luật của mình;

5. Quyết nghị của Hội dồng được thông báo tại cuộc họp.
Điều 20. Trong thời hạn 3 ngày kể từ khi có quyết nghị của Hội đồng kỷ luật, 

biên bản của Hôi đồng và các hồ sơ, tài liệu có liên quan phải được gửi đến cho cơ 
quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận 
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được hổ sơ, lài liệu của Hội đồng kỷ luật, người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị 
có thẩm quyền phải ra quyết định kỷ luật.

Điều 21. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật và quyết định thi 
hành kỷ luật phải được lưu trữ trong hồ sơ công chức.

Điều 22. Công chức lãnh đạo do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, phê chuẩn 
khi vi phạm kỷ luật phải kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo nơi công chức đó công 
tác; tập thể lãnh đạo ớ đó góp ý phê bình và kiến nghị hình thức kỹ luật đề’ Thủ 
tướng Chính phủ xem xéi, quyết định.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 23.

1. Việc xem xét, quyết định bồi thường thiệt hại phái căn cứ vào lỗi, tính chất 
hành vi gây thiêl hai, mức độ thiệt hại tài sản thực tê và cần xét đến thực trạng hoàn 
cánh gia đình, nhân thân của cõng chức gây thiệt hại.

2. Trường hợp gây thiệt hại dưới 5 triệu đổng về nguyên tắc phâi bồi thường 
toàn bộ thiệt hại bằng cách trừ dần vào lương; nếu do vô ý thì phải bồi thường nhiều 
nhất là 3 tháng lương và được trừ dần vào lương hàng tháng nhưng không dưới 10% 
và không vượt quá 30% tổng thu nhập tiền lương và phụ cấp (nếu có).

Điều 24.
1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thành lập Hội đổng dế xem xét giãi 

quyết việc bồi thường thiệt hại.
2. Thành phần Hội đồng gồm:
a) Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, dơn vị 

làm Chủ tịch Hội đồng;
b) Đại diện lãnh dạo lổ chức công đoàn cùng cấp làm Uỷ viên;

c) Người phụ trách bộ phận lài chính - kế toán làm Ưỷ viên;
d) Người phụ trách đơn vị trực tiếp của người phải bồi thường làm Uỷ viên;

đ) Một chuyên gia về kinh tế, kỹ thuật làm Uỷ viên.
3. Hội dồng có nhiêm vụ xem xét và kiến nghị với người dứng đíìu cơ quan, tổ 

chức vổ mức và phương thức bồi thường thiệt hại.
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Điều 25. Hội đồng họp xem xét giải quyết việc bổi thường thiệt hại theo trình 
tự sau:

1. Chủ tịch Hội đồng công bố thành phần tham gia, cử thư ký;
2. Đại diện bộ phận tài chính - kê' toán báo cáó chế độ và mức bồi thường thiệt 

hại;
3. Hội đồng nghe giải trình của người phải bồi thường và nghe ý kiến của các 

thành viên Hội đồng;
4. Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu kín về mức bồi thường;
5. Kết quả được lập thành văn bản kiến nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

quyết định theo thẩm quyền;
6. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 26. Công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, 

công vụ gây thiệt hại cho người khác quy định tại khoản 5 Điều 39 Pháp lệnh cán 
bộ, công chức thì bồi thường thiệt hại theo quy định tại Nghị định số 47/CP ngày 3 
tháng 5 năm 1997 về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức 
Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tố tụng gày ra.

Điều 27. Công chức phải bồi thường thiệt hại, nếu tự xét thấy chưa thoả đáng 
thì có quyền khiếu nại về quyết định bồi thường thiệt hại đối với mình đến cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28.

1. Nghị dinh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
2. Nghị định này thay thế những quy định về kỷ luật và trách nhiệm vật chất 

đối với cán bộ, công chức tại các văn bản sau đây:
- Nghị định sô' 195/HĐCP ngày 31 tháng 12 năm 1964 của Hội đồng Chính 

phủ về việc ban hành Điều lệ kỷ luật lao động trong cơ quan Nhà nước;
- Nghị định số 49/CP ngày 9 tháng 4 năm 1968 của Hội đồng Chính phủ ban 

hành Chế độ trách nhiệm vật chất của công nhân viên chức đối với tài sản của Nhà 
nước;

- Điều 25 Nghị định số 217/CP ngày 8 tháng 6 năm 1979 của Hội đồng Chính 
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phủ ban hành Bản quy định về chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo vệ của 
công và chế độ phục vụ nhân dân của cán bộ, cóng nhân viên và cơ quan Nhà nước.

Điều 29.
1. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm hướng 

dần Ihi hành Nghị định này.
2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Uỹ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này.
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NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN PHÒNG, 
CHỐNG THAM NHŨNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, 

CHỐNG LÃNG PHÍ

1. BỘ LUẬT HÌNH sự(,)

LỜI NÓI ĐẦU

Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh 
phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ 
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo 
vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần 
duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được 
sống trong một môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính nhân 
vãn cao. Đồng thời, pháp luật hình sự góp phần tích cực loại bỏ những yếu tố gây 
cản trở cho tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Bộ luật hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những 
nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật hình sự năm 
1985, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và 
chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ luật hình sự thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu 
tranh chống tội phạm và thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, cảm hoá, cải tạo 
người phạm tội trở thành người lương thiện; qua đó, bồi dưỡng cho mọi công dân 
tinh thần, ý thức làm chủ xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động tham gia phòng 
ngừa và chống tội phạm.

Thi hành nghiêm chỉnh Bộ luật hình sự là nhiệm vụ chung của tất cả các cơ 
quan, tổ chức và toàn thể nhân dân. (*)

(*) Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 
X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999.
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PHẦN CHUNG

Chương I

ĐIỀU KHOẢN Cơ BẢN

Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự
Bộ luật hình sự có nhiêm vụ bảo vệ chê' độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ 

của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của 
Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã 
hội chù nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức 
tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ luật quy định tội phạm và hình phạt đối với 
người phạm tội.

Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự
Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu 

trách nhiệm hình sự.
Điều 3. Nguyên tắc xử lý
1. Mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công 

minh theo đúng pháp luật.
2. Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam, 

nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội.
Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cô' chống đối, lưu manh, 

côn đổ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; người phạm 
tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, cô' ý gây hậu 
quả nghiêm trọng.

Khoan hồng đối với người tự thú, thành khẩn khai báo, tô' giác người đổng 
phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bổi thường thiệt 
hại gây ra.

3. Đối với người lần đẩu phạm tội ít nghiêm trọng, đã hối cải, thì có thể áp 
dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, giao họ cho cơ quan, tổ chức hoặc gia đình 
giám sát, giáo dục.

4. Đối với người bị phạt lù thì buộc họ phải chấp hành hình phạt trong trại 
giam, phải lao động, học tập để trở thành người có ích cho xà hội; nê'u họ có nhiểu 
tiến bộ thì xét để giảm viộc chấp hành hình phạt.
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5. Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn, sinh sống 
lương thiện, hoà nhập với cộng đồng, khi có đủ điều kiện do luật định thì được xóa 
án tích.

Điều 4. Trách nhiệm đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm
1. Các cơ quan Công an, Kiểm sát, Toà án, Tư pháp, Thanh tra và các cơ quan 

hữu quan khác có trách nhiệm thi hành đầy đủ chức nâng, nhiệm vụ của mình, đồng 
thời hướng dần, giúp đỡ các cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức, công dân đấu 
tranh phòng ngừa và chống tội phạm, giám sát và giáo dục người phạm tội tại cộng 
đồng.

2. Các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ giáo dục những người thuộc quyền quản 
lý của mình nâng cao cảnh giác, ý thức bảo vệ pháp luật và tuân theo pháp luật, tôn 
trọng các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa; kịp thời có biện pháp loại trừ 
nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm trong cơ quan, tổ chức của mình.

3. Mọi công dân có nghĩa vụ tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa và chống 
tội phạm.

Chương II

HIỆU Lực CỦA BỘ LUẬT HÌNH sự

Điều 5. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên 
lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Bộ luật hình sự được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên 
lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Đối với người nước ngoài phạm lội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng các quyền miễn trừ ngoại giao hoặc 
quyền ưu đãi và miễn trừ về lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo các điều ước 
quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc 
theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng 
con đường ngoại giao.

Điều 6. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm lội ở ngoài 
lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam

1. Công dân Việt Nam phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiêm hình sự lại Việt Nam theo Bộ luật này.

Quy định này cũng được áp dụng đối với người không quốc tịch thường trú ở 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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2. Người nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự Việt 
Nam trong những trường hợp được quy định trong các điều ước quốc tế mà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

Điều 7. Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian
1. Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có 

hiệu lực thi hành tại thời điểm mà hành vi phạm tội được thực hiện.
2. Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết 

tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, 
miễn hình phạt, giảm hình phạt, xoá án tích và các quy định khác không có lợi cho 
người phạm tội, thì không được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước 
khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.

3. Điều luật xoá bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy 
định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp 
dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xoá án tích 
và các quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi 
phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật dó có hiệu lực thi hành.

Chương III

TỘI PHẠM

Điều 8. Khái niệm tội phạm
1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình 

sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách có' ý hoặc vô ý, 
xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm 
chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền vãn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp cùa tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh 
dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm 
phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.

2. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy 
định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội 
phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và lội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà 
mức cao nhất của khung hình phạt đới với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm 
trọng íà tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt 
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đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại 
rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười 
lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn 
cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lãm 
năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

4. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho 
xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp 
khác.

Điều 9. Cố ý phạm tội
Cô' ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:
1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, 

thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xẩy ra;
2. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, 

thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xẩy ra, tuy không mong 'muốn nhưng vẫn 
có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

Điều 10. Vô ý phạm tội
Vô ý phạm lội là phạm lội trong những trường hợp sau đây:
1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hâu quả nguy 

hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xẩy ra hoặc có thể ngăn ngừa 
được;

2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả 
nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

Điều 11. Sự kiên bất ngờ
Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội do sự kiện bất ngờ, 

tức là trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu 
quả của hành vi đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm 

hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cô' ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Điều 13. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự
1. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm 

thần hoặc một bệnh khác làm mất khả nãng nhận thức hoặc khả năng điều khiển 
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hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiêm hình sự; đối với người này, phải 
áp dụng biộn pháp bắt buộc chữa bộnh.

2. Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiêm hình sự, nhưng đã lâm 
vào tình trạng quy định tại khoản 1 Điều này trước khi bị kết án, thì cũng được áp 
dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu 
trách nhiệm hình sự.

Điều 14. Phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích 
mạnh khác

Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh 
khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 15. Phòng vệ chính đáng
1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, 

của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà 
chống trả lại một cách cần thiết người dang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói 
trên.

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.
2. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá 

mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của 
hành vi xâm hại.

Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm 
hình sự.

Điều 16. Tình thê' cấp thiết
1. Tình thê' cấp thiết là tình thê' của người vì muốn tránh một nguy cơ đang 

thực tế đe doạ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình 
hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn 
thiệt hại cần ngăn ngừa.

Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết khồng phải là tội phạm.
2. Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp 

thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiêm hình sự.
Điểu 17. Chuẩn bị phạm tội
Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiên hoặc tạo ra 

những điều kiện khác để thực hiên tội phạm.
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Người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc một tôi đặc biệt nghiêm 
trọng, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội định thực hiên.

Điều 18. Phạm tội chưa đạt
Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến 

cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.
Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt.

Điều 19. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội
Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm 

đến cùng, tuy không có gì ngăn cản.
Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự 

về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một 
tội khác, thì người đó phải chịu.trách nhiệm hình sự về tội này.

Điều 20. Đồng phạm
1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội 

phạm.
2. Người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức đều là 

những người đồng phạm.
Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.
Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.
Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.
Người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc 

thực hiện tội phạm.
3. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa 

những người cùng thực hiện tội phạm.
Điều 21. Che giấu tội phạm
Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện, 

đã che giấu người phạm tội, các dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác 
cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm hình 
sự về tội che giấu tội phạm trong những trường hợp mà Bộ luật này quy định.

Điều 22. Không tố giác tội phạm
1. Người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc 

đã được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không 
tố giác tội phạm trong những trường hợp quy định tại Điều 313 của Bộ luật này.
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2. Người không tố giác là ông, bà , cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ 
hoặc chồng của người phạm tội chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp 
không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt 
nghiêm trọng quy định tại Điều 313 của Bộ luật này.

Chương IV

THỜI HIỆU TRUY cứu TRÁCH NHIỆM HÌNH sự. 
MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH sự

Điều 23. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định 

mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:
a) Năm năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng;
b) Mười năm đối với các tội phạm nghiêm trọng;
c) Mười lăm năm đối với các tội phạm rất nghiêm trọng;
d) Hai mươi năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được 

thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này người phạm tội lại 
phạm tội mới mà Bộ luật quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy 
trên một năm tù, thì thời gian đã qua không được tính và thời hiệu đối với tội cũ 
được tính lại kể từ ngày phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh 
truy nã, thì thời gian trốn tránh không được tính và thời hiệu tính lại kể từ khi người 
đó ra tự thú hoặc bị bắt giữ.

Điều 24. Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điếu 23 

của Bộ luật này đối với các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật 
này.

Điều 25. Miễn trách nhiệm hình sự
1. Người phạm tội được miễn trách nhiêm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, 

truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người 
phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.
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2. Trong trường hợp trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đã 
tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, 
cô' gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm, thì cũng có thể được miễn 
trách nhiệm hình sự.

3. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá.

Chương V

HÌNH PHẠT

Điều 26. Khái niệm hình phạt
Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước nhằm tước 

bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội.
Hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự và do Toà án quyết định.
Điều 27. Mục đích của hình phạt
Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở 

thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc 
sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Hình phạt còn nhằm giáo dục 
người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

Điều 28. Các hình phạt
Hình phạt bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung.
1. Hình phạt chính bao gồm:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền;
c) Cải tạo không giam giữ;
d) Trục xuất;
đ) Tù có thời hạn;
e) Tù chung thân;
g) Tử hình.
2. Hình phạt bổ sung bao gồm:
a) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công viộc nhất định;
b) Cấm cư trú;
c) Quản chế;

196

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



d) Tước một sô' quyền công dân;
đ) Tịch thu tài sản;
e) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;
g) Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.
3. Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chinh và 

có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.
Điều 29. Cảnh cáo
Cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt.
Điều 30. Phạt tiền
1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người phạm tội ít nghiêm 

trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính 
và một số tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

2. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với người phạm các tội về 
tham nhũng, ma tuý hoặc những tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

3. Mức phạt tiền được quyết định tuỳ theo tính chất và mức độ nghiêm trọng 
của tội phạm được thực hiện, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm 
tội, sự biến động giá cả, nhưng không được thấp hơn một triệu đồng.

4. Tiền phạt có thể được nộp một lần hoặc nhiểu lần trong thời hạn do Toà án 
quyết định trong bản án.

Điều 31. Cải tạo không giam giữ
1. Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ sáu tháng đến ba năm đối với người 

phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà 
đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú rõ ràng, nếu xét thấy không cần 
thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam 
được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ một ngày tạm 
giữ, tạm giam bằng ba ngày cải tạo không giam giữ.

2. Tòa án giao người bị phạt cải tạo không giam giữ cho cơ quan, tổ chức nơi 
người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú để giám 
sát, giáo dục. Gia đình người bị kêì án có trách nhiêm phối hợp với cơ quan, tổ chức, 
chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

3. Người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định vể cải tạo 
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không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 5% đến 20% để sung quỹ nhà 
nước. Trong trường hợp đặc biệt, Toà án có thể cho miễn việc khấu trừ thu nhập, 
nhưng phải ghi rõ lý do trong bản án.

Điều 32. Trục xuất
Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trục xuất được Toà án áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung 

trong từng trường hợp cụ thể.
Điều 33. Tù có thời hạn
Tù có thời hạn là việc buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại trại 

giam trong một thời hạn nhất định. Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có 
mức tối thiểu là ba tháng, mức tối đa là hai mươi năm.

Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ 
một ngày tạm giữ, tạm giam bằng một ngày tù.

Điều 34. Tù chung thân
Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm 

tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình.
Không áp dụng tù chung thân đối với người chưa thành niên phạm tội.
Điều 35. Tử hình
Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt 

nghiêm trọng.
Khồng áp dụng hình phạt tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội, đối 

với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc 
khi bị xét xử.

Không thi hành án tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 
36 tháng tuổi. Trong trường hợp này hình phạt tử hình chuyển thành tù chung thân.

Trong trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình 
chuyển thành tù chung thân. •

Điều 36. Cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 
định

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được 
áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiêm chức vụ, hành nghề hoặc 
làm công việc đó, thì có thể gây nguy hại cho xã hội.
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Thời hạn cấm là từ một năm đến năm nãm, kể từ ngày chấp hành xong hình 
phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, 
phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng 
án treo.

Điều 37. Cấm cư trú
Cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú và thường trú ở 

một số địa phương nhất định.
Thời hạn cấm cư trú là từ một năm đến năm nãm, kể từ ngày chấp hành xong 

hình phạt tù.
Điều 38. Quản chế
Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải 

tạo ở một địa phương nhất định, có sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhãn 
dân địa phương. Trong thời gian quản chế, người bị kết án không được tự ý ra khỏi 
nơi cư trú, bị tước một sô quyền công dân theo Điều 39 của Bộ luật này và bị câm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Quản chế được áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, 
người tái phạm nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác do Bộ luật này quy 
định.

Thời hạn quản chế là từ một năm đến năm năm, kể từ ngày chấp hành xong 
hình phạt tù.

Điều 39. Tước một số quyền công dân
1. Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia 

hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật này quy định, thì bị tước một 
hoặc một số quyền công dân sau đây:

a) Quyền ứng cử, quyền bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước;
b) Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực 

lượng vũ trang nhân dân.
2. Thời hạn tước một số quyền công dân là từ một năm đến năm năm, kể từ 

ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật 
trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

Điều 40. Tịch thu tài sản
Tịch thu tài sản là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người 

bị kết án sung quỹ nhà nước. Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đối với người bị kết 
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án về tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biột nghiêm trọng trong 
trường hợp do Bộ luật này quy định.

Khi tịch thu toàn bộ tài sản vẫn để cho người bị kết án và gia đình họ có điều 
kiện sinh sống.

Chương VI

CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP

Điều 41. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm
1. Việc tịch thu, sung quỹ nhà nước được áp dụng đối với:
a) Công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội;
b) Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có;
c) Vật thuộc loại Nhà nước cấm lưu hành.
2. Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép, thì 

không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp.
3. Vật, tiền thuộc tài sản của người khác, nếu người này có lỗi trong việc để 

cho người phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội phạm, thì có thể bị tịch thu, sung 
quỹ nhà nước.

Điều 42. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai 
xin lỗi

1. Người phạm tội phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu hoặc người 
quản lý hợp pháp, phải sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại vật chất đã được xác định 
do hành vi phạm tội gây ra.

2. Trong trường hợp phạm tội gây thiệt hại về tinh thần, Tòa án buộc người 
phạm tội phải bồi thường về vật chất, công khai xin lỗi người bị hại.

Điều 43. Bắt buộc chữa bệnh
1. Đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bênh 

quy định tại khỏan 1 Điều 13 của Bộ luật này, thì tùy theo giai đoạn tố tụng, Viện 
kiểm sát hoặc Tòa án căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y, có thể 
quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh; nếu 
thấy không cần thiết phải đưa vào một cơ sở điều trị chuyên khoa, thì có thể giao 
cho gia đình hoặc người giám hô trông nom dưới sự giám sát của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền.
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2. Đối với người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiêm hình sự nhưng 
trước khi bị kết án đã mắc bệnh tới mức mất khả năng nhân thức hoặc khả năng điều 
khiển hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y, Tòa 
án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa 
bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiêm hình sự.

3. Đối với người đang chấp hành hình phạt mà bị bệnh tới mức mất khả năng 
nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luân của 
Hội đồng giám định pháp y, Tòa án có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điểu trị 
chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó phải tiếp tục chấp 
hành hình phạt, nếu không có lý do khác để miễn chấp hành hình phạt.

Điều 44. Thời gian bắt buộc chữa bệnh
Cãn cứ vào kết luận của cơ sở điều trị, nếu người bị bắt buộc chữa bệnh quy 

định tại Điều 43 của Bộ luật này đã khỏi bệnh, thì tuỳ theo giai đoạn tố tụng, Viện 
kiểm sát hoặc Tòa án xét và quyết định đình chỉ việc thi hành biện pháp này.

Thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

Chương VII

QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Điều 45. Căn cứ quyết định hình phạt
Khi quyết định hình phạt, Toà án căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, cân 

nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân 
người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Điều 46. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiêm hình sự
1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiêm hình sự:
a) Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tôi phạm;
b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bổi thường thiệt hại, khắc phục hâu 

quả;
c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vê chính đáng;
d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
đ) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp 

luật của người bị hại hoặc người khác gây ra;
e) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;
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g) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
h) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
i) Phạm tội vì bị người khác đe doạ, cưỡng bức;
k) Phạm tội do lạc hậu;
l) Người phạm tội là phụ nữ có thai;
m) Người phạm tội là người già;
n) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả 

năng điều khiển hành vi của mình;
o) Người phạm lội tự thú;
p) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;
q) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều 

tra tội phạm;
r) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;
s) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, 

học tập hoặc công tác.
2. Khi quyết định hình phạt, Toà án còn có thể coi các tình tiết khác là tình tiết 

giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ trong bản án.
3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật hình sự quy định là dấu hiệu định tội 

hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình 
phạt.

Điều 47. Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật
Khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 

này, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình 
phạt mà điều luật đã quy định nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của 
điều luật; trong trường hợp điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình 
phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất của điều luật, thì Toà án có thể quyết định một 
hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc 
loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.

Điều 48. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:
a) Phạm tội có tổ chức;
b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;
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c) Lợi dụng chức vụ, quyến hạn để phạm tội;
d) Phạm tội có tính chất côn đồ;
đ) Phạm tội vì động cơ đê hèn;
e) CỐ tình thực hiên tội phạm đến cùng;
g) Phạm tội nhiều lần, tái phạm, tái phạm nguy hiểm;
h) Phạm tội đối với trẻ em, phụ nữ có thai, người già, người ở trong tình trạng 

không thể tự vệ. được hoặc đôi với người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, 
công tác hoặc các mặt khác;

i) Xâm phạm tài sản cùa Nhà nước;
k) Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 

trọng;
l) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh 

hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội;
m) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, tàn ác phạm tội hoặc thủ đoạn, phương tiện có 

khả năng gây nguy hại cho nhiều người;
n) Xúi giục người chưa thành niên phạm tội;
o) Có hành động xảo quyệt, hung hãn nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm.
2. Những tình tiết đã là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt thì. không 

được coi là tình tiết tăng nặng.
Điều 49. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm
1. Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội 

do cô' ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.
2. Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm:
a) Đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa 

được xoá án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cô' 
ý;

b) Đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cô' ý.
Điều 50. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội
Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, Toà án quyết định hình 

phạt đối với từng tội, sau đó tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây:
1. Đối với hình phạt chính:
a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù 
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có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt 
chung không được vượt quá ba năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, ba 
mươi năm đối với hình phạt tù có thời hạn;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì 
hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ 
ba ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành một ngày tù để tổng hợp 
thành hình phạt chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Nếu hình phạt nặng nhất trong sô' các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì 
hình phạt chung là lù chung thân;

d) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình 
phạt chung là tử hình;

đ) Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; các khoản tiền phạt 
được cộng lại thành hình phạt chung;

e) Trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác.
2. Đối với hình phạt bổ sung:
a) Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định 

trong giới hạn do Bộ luật này quy định đối với loại hình phạt đó; riêng đối với hình 
phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị kết án phải chấp hành 
tất cả các hình phạt đã tuyên.

Điều 51. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án
1. Trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét 

xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với 
tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 50 của 
Bộ luật này.

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp 
hành hình phạt chung.

2. Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại phạm tội mới, 
Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt 
chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại 
Điều 50 của Bộ luật này.

3. Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực 
pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Toà án 
ra quyết định tổng hợp các bản án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điếu này.
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Điều 52. Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội 
chưa đạt

1. Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt 
đựơc quyết định theo các điều của Bộ luật này về các tội phạm tương ứng tùy theo 
tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm 
tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng.

2. Đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, nếu điều luật được áp dụng có quy 
định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất 
được áp dụng là không quá hai mươi nãm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt 
không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

3. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy 
định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì chỉ có thể áp dụng các 
hình phạt này trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng; nếu là tù có thời hạn thì mức 
hình phạt không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

Điểu 53. Quyết định hình phạt trong trường hợp đổng phạm
Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Toà án phải xét đến 

tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người 
đồng phạm.

Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc 
người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó.

Điều 54. Miễn hình phạt
Người phạm tội có thể được miễn hình phạt trong trường hợp phạm tội có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật này, đáng được 
khoan hồng đặc biệt, nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự.

Chương VIII

THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, 
GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT

Điều 55. Thời hiệu thi hành bản án
1. Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà 

khi hết thời hạn đó người bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên.
2. Thời hiệu thi hành bản án hình sự được quy định như sau:
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a) Nàm năm đối với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc 
xử phạt tù từ ba nãm trở xuống;

b) Mười năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên ba năm đến mười lăm 
năm;

c) Mười lãm năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên mười lăm năm đến 
ba mươi nãm.

3. Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày bàn án có hiệu lực pháp 
luật. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này người bị kết án lại phạm tội 
mới, thì thời gian đã qua không đựơc tính và thời hiệu tính lại kể từ ngày phạm tội 
mới.

Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này người bị kết án cố tình trốn 
tránh và đã có lệnh truy nã, thì thời gian trốn tránh không được tính và thời hiệu tính 
lại kể từ ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ.

4. Việc áp dụng thời hiệu đối với các trường hợp xử phạt tù chung thân hoặc tử 
hình, sau khi đã qua thời hạn mười lăm nãm, do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 
quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong 
trường hợp không cho áp dụng thời hiệu thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù 
chung thân, tù chung thân được chuyển thành tù ba mươi năm.

Điều 56. Khống áp dụng thời hiệu thi hành bản án
Không áp dụng thời hiêu thi hành bản án đối với các tội quy định tại Chương 

XI và Chương XXIV của Bộ luật này.
Điều 57. Miễn chấp hành hình phạt
1. Đối với người bị kết án cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, chưa chấp 

hành hình phạt mà lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và nếu người đó không 
còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, Tòa 
án có thể quyết định miễn chấp hành toàn bộ hình phạt.

2. Người bị kết án được miễn chấp hành hình phạt khi được đặc xá hoặc đại 
xá.

3. Đối với người bị kết án về tội ít nghiêm trọng đã được hoãn chấp hành hình 
phạt theo quy định tại Điều 61 của Bộ luật này, nếu trong thời gian được hoãn đã lập 
công, thì theo đế nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, Toà án có thể quyết định 
miễn chấp hành hình phạt.

4. Đối với người bị kết án phạt tù về tội ít nghiêm trọng đã được tạm đình chỉ 
chấp hành hình phạt theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này, nếu trong thời gian 
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được tạm đình chỉ mà đã lập công, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, 
Toà án có thể quyết dịnh miễn chấp hành phần hình phạt còn lại.

5. Người bị phạt cấm cư trú hoặc quản chế, nếu đã chấp hành được một phần 
hai thời hạn hình phạt và cải tạo tốt, thì theo đề nghị cùa chính quyển địa phương 
nơi người dó chấp hành hình phạt, Toà án có thể quyết định miễn chấp hành phần 
hình phạt còn lại.

Điều 58. Giảm mức hình phạt đã tuyên
1. Người bị kết án cải tạo không giam giữ, nếu đã chấp hành hình phạt được 

một thời gian nhất định và có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị cùa cơ quan, tổ chức 
hoặc chính quyền địa phương được giao trách nhiệm trực tiếp giám sát, giáo dục, 
Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Người bị kết án phạt tù, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất 
định và có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án phạt tù, Toà án có 
thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là một phần ba thời 
hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù từ ba mươi năm trở 
xuống, mười hai nãm đối với tù chung thân.

2. Người bị kết án phạt tiền đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt 
nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả 
hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục chấp hành được phần hình 
phạt còn lại hoặc lập công lớn, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Toà 
án có thể quyết định miễn việc chấp hành phần tiền phạt còn lại.

3. Một người có thể được giảm nhiều lần, nhưng phải bảo đảm chấp hành được 
một phần hai mức hình phạt đã tuyên. Người bị kết án tù chung thân, lần đầu được 
giảm xuống ba mươi năm tù và dù được giảm nhiều lần cũng phải bảo đảm thời hạn 
thực tế chấp hành hình phạt là hai mươi năm.

4. Đối với người đã được giảm một phần hình phạt mà lại phạm tội mới nghiêm 
trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì Toà án chỉ xét giảm lần đầu 
sau khi người đó đã chấp hành được hai phần ba mức hình phạt chung hoặc hai mươi 
năm nếu là tù chung thân.

Điều 59. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt
Người bị kết án có lý do dáng được khoan hồng thêm như đã lập công, đã quá 

già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì Toà án có thể xét giảm vào thời gian sớm 
hơn hoặc với mức cao hơn so với thời gian và mức quy định tại Điểu 58 của Bộ luật 
này.
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Điều 60. Án treo
1. Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội 

và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, 
thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm 
năm.

2. Trong thời gian thử thách, Toà án giao người được hưởng án treo cho cơ 
quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó 
thường trú để giám sát và giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối 
hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục 
người đó.

3. Người được hưởng án treo có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy 
định tại Điều 30 và Điều 36 của Bộ luật này.

4. Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử 
thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám 
sát và giáo dục, Toà án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

. 5. Đối với người được hưởng án treo mà phạm tội mới trong thời gian thử
thách, thì Toà án quyết định buộc phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng 
hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật này.

Điều 61. Hoãn chấp hành hình phạt tù
1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường 

hợp sau đây:

a) Bị bệnh nặng được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;
b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho 

đến khi con đủ 36 tháng tuổi;
c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù 

thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến một năm, trừ trường hợp người 
đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất 
nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;

d) Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến một 
năm.

2. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn 
chấp hành hình phạt lại phạm tội mới, thì Toà án buộc người đó phải chấp hành hình 
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phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 51 của 
Bộ luật này.

Điều 62. Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
1. Người đang chấp hành hình phạt tù mà thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều 61 của Ẹộ luật này, thì có thể được tạm đình chỉ chấp hành 
hình phạt tù.

2. Thời gian tạm đình chỉ không được tính vào thời gian chấp hành hình phạt 
tù.

Chương IX

XÓA ÁN TÍCH

Điều 63. Xoá án tích
Người bị kết án được xoá án tích theo quy định tại các điều từ Điều 64 đến 

Điều 67 của Bộ luật này.
Người được xoá án tích coi như chưa bị kê't án và được Toà án cấp giấy chứng 

nhận.
Điểu 64. Đương nhiên được xoá án tích
Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích:
1. Người được miễn hình phạt.
2. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương 

XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu 
thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam 
giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) Ba nãm trong trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm;
c) Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba năm đến mười lăm năm;
d) Bảy năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên mười lăm năm.
Điều 65. Xoá án tích theo quyết định của Toà án
1. Toà án quyết định việc xoá án tích đối với những người đã bị kết án về các 

tội quy dinh tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, căn cứ vào tính chất 
của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ 
lao động của người bị kết án trong các trường hợp sau đây:
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a) Đã bị phạt tù đến ba năm mà không phạm tội mới trong thời hạn ba năm, kể 
từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án;

b) Đã bị phạt tù từ trên ba năm đến mười lãm năm mà không phạm tội mới 
trong thời hạn bảy năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu 
thi hành bản án;

c) Đã bị phạt tù trên mười lăm nãm mà không phạm tội mới trong thời hạn mười 
năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án.

2. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu phải chờ một nãm sau mới 
được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi thì phải sau hai năm mới được 
xin xóa án tích.

Điều 66. Xoá án tích trong trường hợp đặc biệt
Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập 

công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi 
người đó thường trú đề nghị, thì có thể được Toà án xoá án tích nếu người đó đã bảo 
đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định.

Điều 67. Cách tính thời hạn để xoá án tích
1. Thời hạn để xoá án tích quy định tại Điều 64 và Điều 65 của Bộ luật này căn 

cứ vào hình phạt chính đã tuyên.
2. Nếu chưa được xoá án tích mà phạm tội mới, thì thời hạn để xoá án tích cũ 

tính từ ngày chấp hành xong bản án mới.
3. Việc chấp hành xong bản án bao gồm việc chấp hành xong hình phạt chính, 

hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án.
4. Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã 

chấp hành xong hình phạt.

Chương X

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐÔÌ VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

Điều 68. Áp dụng Bộ luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
Người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội phải chịu trách 

nhiêm hình sự theo những quy định của Chương này, đổng thời theo những quy định 
khác của Phần chung Bộ luật không trái với những quy định của Chương này.

Điều 69. Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội
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1. Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa 
chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hôi.

Trong mọi trường hợp điều tra, truy tố, xét xử hành vi phạm tội của người chưa 
thành niên, các cơ quan nhà nước có thẩm quyển phải xác định khả năng nhân thức 
của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều 
kiện gây ra tội phạm.

2. Người chưa thành niên phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự, nếu 
người đó phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn, có 
nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo 
dục.

3. Việc truy cứu trách nhiêm hình sự người chưa thành niên phạm tội và áp 
dụng hình phạt đối với họ được thực hiên chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn 
cứ vào tính chất của hành vi phạm tội, vào những đặc điểm về nhân thân và yêu cầu 
của việc phòng ngừa tội phạm.

4. Khi xét xử, nếu thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt đối với người 
chưa thành niên phạm tội, thì Toà án áp dụng một trong các biện pháp tư pháp được 
quy định tại Điều 70 của Bộ luật này.

5. Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên 
phạm tội. Khi xử phạt tù có thời hạn, Toà án cho người chưa thành niên phạm tội 
được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đã thành niên phạm tội 
tương ứng.

Không áp dụng hình phạt tiển đối với người chưa thành niên phạm tội ở độ tuổi 
từ dủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên phạm tội.
6. Án đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, thì 

không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.
Điều 70. Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với hgười chưa thành niên phạm 

tội
1. Đối với người chưa thành niên phạm tội, Toà án có thể quyết định áp dụng 

một trong các biện pháp tư pháp có tính giáo dục, phòng ngừa sau đây:
a) Giáo dục tại xã, phường, thị trấn;
b) Đưa vào trường giáo dưỡng.
2. Toà án có thể áp dụng biên pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ một 

211

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nãm đến hai năm đối với người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội 
nghiêm trọng.

Người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải chấp hành đầy đủ những 
nghĩa vụ về học tập, lao động, tuân theo pháp luật dưới sự giám sát, giáo dục của 
chính quyền xã, phường, thị trấn và tổ chức xã hội được Toà án giao trách nhiệm.

3. Toà án có thể áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ một năm đến 
hai năm đối với người chưa thành niên phạm tội, nếu thấy do tính chất nghiêm trọng 
của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống của người đó mà cần đưa 
người đó vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ.

4. Nếu người được giáo dục lại xã, phường, thị trấn hoặc người được đưa vào 
trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần hai thời hạn do Toà án quyết định và có 
nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của tổ chức, cơ quan, nhà trường được giao trách 
nhiệm giám sát, giáo dục, Toà án có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn hoặc thời hạn ở trường giáo dưỡng.

Điều 71. Các hình phạt được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội
Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau 

đây đối với mỗi tội phạm:
1. Cảnh cáo;
2. Phạt tiền;
3. Cải tạo không giam giữ;
4. Tù có thời hạn.
Điều 72. Phạt tiền
Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người chưa thành niên phạm 

tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng.
Mức phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội không quá một phần hai 

mức liền phạt mà điều luật quy định.
Điều 73. Cải tạo không giam giữ
Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội, 

thì không khấu trừ thu nhập của người đó.
Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội không 

quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định.
Điều 74. Tù có thời hạn
Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau 

đây:
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1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật 
được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao 
nhất được áp dụng không quá mười tám năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình 
phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy 
định;

2. Đối với người từ đù 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điểu luật 
được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao 
nhất được áp dụng không quá mười hai nãm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình 
phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy 
định.

Điều 75. Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội
Đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiên trước khi đủ 18 tuổi, có tội 

được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau:
1. Nếu tội nặng nhất được thực hiên khi người đó chưa đủ 18 tuổi, thì hình phạt 

chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại Điều 74 của Bộ luật 
này;

2. Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi, thì hình phạt 
chung áp dụng như đối với người đã thành niên phạm tội.

Điều 76. Giảm mức hình phạt đã tuyên
1. Người chưa thành niên bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu có 

nhiều tiến bộ và đã chấp hành được một phẩn tư thời hạn, thì được Toà án xét giảm; 
riêng đối với hình phạt tù, mỗi lần có thể giảm đến bốn năm nhưng phải bảo đảm đã 
chấp hành ít nhất là hai phần năm mức hình phạt đã tuyên.

2. Người chưa thành niên bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu lập 
công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì được xét giảm ngay và có thể được miễn chấp 
hành phần hình phạt còn lại.

3. Người chưa thành niên bị phạt tiển nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tê' đặc 
biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra hoặc lập 
công lớn, thì theo đề nghị của Viên trưởng Viên Kiểm sát, Toà án có thể quyết định 
giảm hoặc miễn việc chấp hành phần tiển phạt còn lại.

Điều 77. Xoá án tích
1. Thời hạn để xoá án tích đối với người chưa thành niên là một phần hai thời 

hạn quy định tại Điều 64 của Bộ luật này.
2. Người chưa thành niên phạm tội, nếu được áp dụng những biện pháp tư pháp 

quy định tại khoản 1 Điều 70 của Bộ luật này, thì không bị coi là có án tích.
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PHẦN CÁC TỘI PHẠM

Chương XI

CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA

Điều 78. Tội phản bội Tổ quốc
1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc 

lập, chủ quyền, thống nhâì và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, 
chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị 
phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi nãm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt tù từ bảy 
năm đến mười lăm năm.

Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền 

nhân dân, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả 

nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc 
tử hình;

2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm nãm.
Điều 80. Tội gián điệp
1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm 

đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại 

chống nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài; 

hoạt đông thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thực hiện hành vi khác 
giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại;

c) Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài; 
thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười lăm năm.
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3. Người đã nhận làm gián điệp, nhưng không thực hiên nhiệm vụ được giao và 
tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyển, thì được miễn 
trách nhiệm hình sự.

Điều 81. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ
Người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc 

gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân;

2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
Điều 82. Tội bạo loạn
Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tổ chức nhằm chống chính 

quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì 

bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình;
2. Người đổng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
Điều 83. Tội hoạt động phỉ
Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà hoạt động vũ trang ở vùng 

rừng núi, vùng biển, vùng hiểm yếu khác, giết người, cướp phá tài sản, thì bị phạt 
như sau:

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì 
bị phạt tù lừ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình;

2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
Điều 84. Tội khủng bô'
1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tírih mạng của 

cán bộ, công chức hoặc công dân, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, 
tù chung thân hoặc tự hình.

2. Phạm tội trong trường hợp xâm phạm tự do thân thể, sức khoẻ, thì bị phạt tù 
từ năm năm đến mười lăm năm.

3. Phạm tội trong trường hợp đe doạ xâm phạm tính mạng hoặc có những hành 
vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

4. Khủng bô' người nước ngoài nhằm gây khó khăn cho quan hê quốc tê' của 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cũng bị xử phạt theo Điều này.
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Điều 85. Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất - 
kỹ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, 
an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội, thì bị phạt tù từ 
mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười lăm năm.

Điều 86. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội
1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại việc thực hiện 

các chính sách kinh tế-xã hội, thì bị phạt tù từ bảy năm đến hai mươi năm.
2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy 

năm.
Điều 87. Tội phá hoại chính sách đoàn kết
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền 

nhân dân, thì bị phạt lù lừ năm năm đến mười lăm năm:
a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với lực lượng vũ 

trang, với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội;
b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam;
c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ các 

tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội;
d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.
2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 

nãm.
Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba nãm đến mười hai năm:
a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây 

hoang mang trong nhân dân;
c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liêu, văn hoá phẩm có nội dung chống 

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười nãm 
đến hai mươi năm.

Điều 89. Tội phá rối an ninh
1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động, lôi kéq, tụ tập 

nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 82 của Bộ luật này, thì 
bị phạt tù từ nãm nãm đến mười lăm nãm.

2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy nãm.
Điều 90. Tội chống phá trại giam

1. Người nào nhằm chông chính quyền nhân dân mà phá trại giam, to chức 
vượt trại giam, đánh tháo người bị giam, người bị dẫn giải hoặc trôn trại giam, thì bị 
phạt tù từ mười nãm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
nãm.

Điều 91. Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống 
chính quyền nhân dân

1. Người nào trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính 
quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ ba năm đên mười hai năm.

2. Người tổ chức, người cưỡng ép, người xúi giục thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười lăm năm.

3. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai 
năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Điều 92. Hình phạt bổ sung
Người phạm tội quy định tại Chương này còn có thể bị tước một sớ quyền công 

dân từ một năm đến năm năm, phạt quản chế, cấm cư trú từ một năm đến năm năm, 
lịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chương XII
CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, sức KHỎE, 

NHÂN PHẨM, DANH Dự CỦA CON NGƯỜI

Điều 93. Tội giết người
1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 

từ mười hai năm đê'n hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
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a) Giết nhiều người;
b) Giết phụ nữ mà biết  là có thai;
c) Giết  trẻ em;
d) :Giết người đang  thi hành công vụ hoặc vì  lý do công vụ của nạn nhân;
đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng,  thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Giết  người mà  liền  trước đó hoặc ngay  sau đó  lại phạm một  tội  rất nghiêm

trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm  trọng;
g) Để thực hiện hoặc che giấu  tội phạm khác;
h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
i) Thực hiện  tội phạm một cậch man rợ;
k) Bằng cách  lợi dụng nghề nghiệp;
l) Bằng phương pháp có khả nãng làm chết nhiều người;
m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
n) Có tính chất côn đồ;
o) Có tổ chức;
p) Tái phạm nguy hiểm;
q) Vì động cơ đê hèn.
2. Phạm  tội không  thuộc các  trường hợp quy định  tại khoản  1 Điều này,  thì bị

phạt  tù  lừ bảy năm đến mười lăm năm.
3. Người phạm  tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc

làm công việc nhâì định lừ một năm đến nãm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú  từ
một năm đến năm năm.

Điều   94.  Tội giết con mới đẻ
Người mẹ  nào  do  ảnh  hưởng  nặng  nề  của  tư  tưởng  lạc  hậu  hoặc  trong  hoàn

cảnh khách  quan đặc  biệt mà giết  con mới đẻ hoặc  vứt bỏ đứa  trẻ đó dẫn  đến hâu
quả đứa  trẻ chết,  thì bị  phạt cải  tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt  tù  từ ba
tháng đến hai năm.

Điều  95. Tội giết người  trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
1. Người nào giết người  trong  trạng  thái  tinh  thần bị kích động mạnh do hành

vi  trái  pháp  luật  nghiêm  trọng  của  nạn  nhân  đối  với  người  đó  hoặc  đối  với  người
thân thích của người đó, thì bị phạt tù  từ sáu tháng đến ba năm.
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2.  Giết nhiều người  trong  trạng  thái tinh thần bị kích động mạnh,  thì bị phạt  tù
từ ba năm đến bảy năm.

Điều   96. Tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vê chính đáng
1.  Người  nào  giết  người  trong  trường  hợp  vượt  quá  giới  hạn  phòng  vệ  chính

đáng,  thì  bị  phạt  cải  tạo không giam  giữ đến hai  năm  hoặc  phạt  tù  từ ba  tháng đến
hai năm.

2. Giết  nhiều  người  trong  trường hợp vượt quá  giới  hạn  phòng vệ chính đáng,
thì bị phạt  tù  từ hai nãm đến năm năm.

Điều   97. Tội  làm chết người  trong khi thi hành cõng vụ
1.  Người  nào  trong  khi  thi  hành  công  vụ mà  làm  chết  người  do dùng  vũ  lực

ngoài những trường hợp pháp luật cho phép,  thì bị phạt  tù  từ hai nãm đến bảy năm.
2. Phạm  tội  làm chết nhiều người hoặc  trong  trường hợp đặc biệt nghiêm  trọng

khác,  thì bị phạt tù  từ bảy năm đến mười  lãm năm.
3. Người phạm  tội còn có  thể bị cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghề hoặc

làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều   98. Tội vô ý làm chết người
1. Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù  từ sáu  tháng đến năm năm.
2. Phạm  tội  làm chết nhiều người  thì bị phạt tù  từ ba năm đến mười hăm.
Điều 99. Tội vổ ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc

hành chính
1. Người nào vô ý  làm chết người do vi phạm quy  tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc

hành chính,  thì bị phạt tù  từ một năm đến sáu năm.
2. Phạm  tội làm chết nhiều người thì bị phạt  tù  từ nãm năm đến mười hai năm.
3. Người phạm  tội còn có  thể bị cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghề hoặc

làm công việc nhất định từ một năm đến năm nãm.
Điều  100. Tội bức  tử
1.  Người  nào đối xử  tàn  ác,  thường  xuyên ức  hiếp,  ngược đãi hoặc  làm  nhục

người lê thuộc mình làm người đó tự sát,  thì bị phạt  tù  từ hai năm đến bảy năm.
2.  Phạm  tội  làm  nhiều  người  tự  sát  thì  bị  phạt  tù  từ nãm  năm  đến mười  hai

nãm.
Điều  101. Tội xúi giục hoặc giúp người khác  tự sát
1. Người nào xúi giục  làm người khác  tự sát hoặc giúp người khác  tự sát,  thì bị

phạt tù  từ sáu  tháng đêh ba năm.
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2. Phạm tội làm nhiều người tự sát thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. .
Điều 102. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến 

tính mạng
1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính 

mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hâu quả người đó chết, thì bị 
phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai 
nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm 
đến nãm năm:

a) Người không cứu giúp là người đã vó ý gây ra tình trạng nguy hiểm;
b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa 

vụ phải cứu giúp.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều 103. Tội đe dọa giết người
1. Người nào đe doạ giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe doạ lo sợ 

rằng việc đe doạ này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai 
nãm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai nãm 
đến bảy năm:

a) Đối với nhiều người;
b) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
c) Đối với trẻ em;
d) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác.
Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người 

khác
1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các 
trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều 
người;

b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
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c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiéu người;
d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ớm đau hoặc người khác 

không có khả năng tự vệ;
đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Có tổ chức;
g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp 

đưa vào cơ sở giáo dục;
h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;
i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;
k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà 

tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điểu này, thì bị phạt 
tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 
thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng 
thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 
Điều này, thì bị phạt tù từ nãm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm 
trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Điều 105. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 
khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cùa người 
khác mà tỷ lê thương tật từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thẩn bị kích động 
mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối 
với người thân thích của người đó, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 
một năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm 
đến năm năm:

a) Đối với nhiều người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tý lệ 

thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc trong trường hợp đặc biệt 
nghiêm trọng khác.
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Điều 106. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người 
khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

1. Người nào cố ý gây thương lích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 
khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên hoặc dẫn đến chết người do vượt quá giới 
hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm 
hoặc phạt tù lừ ba tháng đến một năm.

2. Phạm tội đối với nhiều người thì bị phạt tù từ một năm đến ba nãm.
Điều 107. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 

trong khi thi hành công vụ
1. Người nào trong khi thi hành cõng vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp 

pháp luật cho phép gây thương tích hoặc lổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ 
lệ thương lật từ 31% trở lên, thì bị phạt cái tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù lừ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm lội đối với nhiều người thì bị phạt lù từ hai năm đến bảy năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ một năm đến năm nãm.
Điều 108. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác
1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ thương tật. từ 31% trở lên, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 
đến hai năm hoặc phạt tù lừ ba tháng đến hai năm.

2. Người phạm lội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 109. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 
do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

1. Người nào vổ ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người 
khác mà tỷ lệ thương tật lừ 31% trở lên, do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy 
tắc hành chính, thì bị phạt lù từ sáu tháng đến ba nãm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 110. Tội hành hạ người khác
1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo 

không giam giữ đến một nãm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm 
đến ba năm:

a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật;
b) Đối với nhiều người.
Điều 111. Tội hiếp dâm
1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không 

thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý 
muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 
đến mười lãm năm:

a) Có tổ chức;
b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa 

bệnh;
c) Nhiều người hiếp một người;
d) Phạm tội nhiều lần;
đ) Đối với nhiều người;
e) Có tính chất loạn luân;
g) Làm nạn nhân có thai;
h) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

i) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai 

năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
b) Biết mình bị nhiêm HIV mà vẫn phạm tội;
c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
4. Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì 

bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 

Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.
5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em
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1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 
bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai 
nãm đến hai mươi năm:

a) Có tính chất loạn luân;
b) Làm nạn nhân có thai;
c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa 

bệnh;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi 

năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Có tổ chức;
b) Nhiều người hiếp một người;
c) Phạm tội nhiều lần;
d) Đối với nhiều người;
đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
e) Biết mình bị nhiễm HlVmà vẫn phạm tội;
g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ 

em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân 
hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 113. Tội cưỡng dâm
1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở 

trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến 
năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười năm:

a) Nhiều người cưỡng dâm một người;
b) Cưỡng dâm nhiều lần;
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c) Cưỡng dâm nhiều người;
d) Có tính chất loạn luân;
đ) Làm nạn nhân có thai;
e) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
g) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười tám năm:
a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
4. Cưỡng dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt 

tù từ hai năm đến bảy năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 

Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.
5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều 114. Tội cưỡng dâm tre em
1. Người nào cưỡng dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 

năm năm đến mười năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đay, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lăm năm:
a) Có tính chất loạn luân;
b) Làm nạn nhân có thai;
c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lê thương tật từ 31% đến 60%;
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai 

năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Nhiều người cưỡng dâm một người;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Đối với nhiều người;
d) Gây tổn hại cho sức khoẻ cùa nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
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đ) Biết mình bị nhiễm HlVmà vản phạm tội;.
e) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ một nãm đến nãm nãm.
Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em
1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến nãm nãm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba nãm 

đến mười nãm:
a) Phạm tội nhiều lần;
b) Đối với nhiều người;
c) Có tính châì loạn luân;
d) Làm nạn nhân có thai;
đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31 % đến 60%.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lăm năm:
a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vần phạm tội.

Điều 116. Tội dâm ô đối với trẻ em
1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù 

từ sáu tháng đến ba nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến bảy năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều trẻ em;

c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiêm chăm sóc, giáo dục, chữa 
bệnh;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.
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4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến nãm năm.

Điều 117. Tội lây truyền HIV cho người khác
1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác, 

thì bị phạt tù lừ một năm đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 

đến bảy năm:
a) Đối với nhiều người;
b) Đối với người chưa thành niên;
c) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình;
d) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
Điều 118. Tội cố ý truyền HIV cho người khác
1. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác, nếu không thuộc trường hợp 

quy định lại Điều 117 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm 

đến hai mươi nãm hoặc tù chung thân:
a) Có lổ chức;
b) Đối với nhiều người;
c) Đối với người chưa thành niên;
d) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Lợi dụng nghề nghiệp.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ một nãm đến năm năm.
Điều 119. Tội mua bán phụ nữ
1. Người nào mua bán phụ nữ thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ nãm năm 

đến hai mươi năm:
a) Mua bán phụ nữ vì mục đích mại dâm;
b) Có tổ chức;
c) Có tính chất chuyên nghiệp;
d) Để đưa ra nước ngoài;

227

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



đ) Mua bán nhiều người;
e) Mua bán nhiều lần.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ nãm triệu đồng đến năm mươi 

triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến nãm năm.
Điều 120. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em
1. Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức 

nào, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười nãm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm 

đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Vì động cơ đê hèn;
d) Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt nhiều trẻ em;
đ) Để đưa ra nước ngoài;
e) Để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo;
g) Để sử dụng vào mục đích mại dâm;
h) Tái phạm nguy hiểm;
i) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến nãm mươi 

triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến năm năm hoặc phạt quản chế từ một năm đến năm năm.

Điều 121. Tội làm nhục người khác
1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì 

bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm 
đến ba năm:

a) Phạm tội nhiều lần;
b) Đối với nhiều người;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Đối với người thi hành công vụ;
đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.
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3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến nãm nãm.

Điều 122. Tội vu khống
1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm 

danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt 
là người khác phạm tội và tô' cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh 
cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm 
đến bảy nãm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Đối với nhiều người;
d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, 

chữa bệnh cho mình;
đ) Đối với người thi hành công vụ;
e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đậc biệt nghiêm 

trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu 

đồng, cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
năm đến năm nãm.

Chương XIII

CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN Tự DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN

Điều 123. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật
1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì bị phạt cảnh cáo, cải 

tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm 

đến năm năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyến hạn;
c) Đối với người thi hành công vụ;
d) Phạm tội nhiều lần;
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đ) Đối với nhiều người.
3. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm 

đến năm nãm.
Điều 124. Tội xâm phạm chỗ ở của công dân
1. Người nào khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác, đuổi trái pháp luật 

người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm 
quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không 
giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một nãm 
đến ba nãm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm 

đến nãm năm.
Điều 125. Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín 

của người khác
1. Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được 

truyền đưa bằng phương tiện viền thông và máy lính hoặc có hành vi trái pháp luật 
xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị xử 
lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh 
cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến nãm triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam 
giữ đến một nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ từ một năm đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Phạm tội nhiều lần;
d) Gây hâu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu 

đổng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một nãm dến năm năm.
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Điều 126. Tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân
1. Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở 

việc thực hiện quyền bầu cử, quyển ứng cử của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải 
tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm 
đến hai năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm 

đến năm năm.
Điều 127. Tội làm sai lệch kết quả bầu cử
1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử mà giả 

mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử, 
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đêh hai nãm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai 
năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một nãm 
đến ba năm:

a) Có tổ chức;
b) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một nãm 

đến nãm năm.
Điều 128. Tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp 

luật
Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà buộc người lao đông, cán 

bộ, công chức thôi việc trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cảnh 
cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Điều 129. Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyển tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo của công dân

1. Người nào có hành vi cản trở công dân thực hiện quyển hội họp, quyền lập 
hội phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của nhân dân, quyền tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành 
chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 
đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.
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2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một nãm đến năm năm.

Điều 130. Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ
Người nào dùng vũ lực hoặc có hành vi nghiêm trọng khác cản trở phụ nữ tham 

gia hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học, vãn hoá, xã hội, thì bị phạt cảnh cáo, cải 
tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Điều 131. Tội xâm phạm quyền tác giả
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây hậu quá nghiêm trọng hoặc đã 

bị xử phạt hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội 
này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đổng đến hai trăm 
triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm:

a) Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm vãn học, nghệ thuật, khoa học, 
báo chí, chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình;

b) Mạo danh tác giả trên tác phẩm vãn học, nghệ thuật, khoa học, báo chí, 
chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình;

c) Sửa đổi bất hợp pháp nội dung của tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, 
báo chí, chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, bãng hình, đĩa hình;

d) Công bố, phổ biến bất hợp pháp tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, 
báo chí, chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu tháng 
đến ba năm:

a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hậu quả râì nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm 

triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến nãm năm.

Điều 132. Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tô' cáo
1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo 

không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:
a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải 

quyết các khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo;
b) Có trách nhiệm mà cố ý không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm 
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quyền xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố 
cáo.

2. Người nào trả thù người khiếu nại, tố cáo thì bị phạt cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một nãm 
đến năm năm.

Chương XIV
CÁC TỘI XÂM PHẠM sở HỮU

Điều 133. Tội cướp tài sản
1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi 

khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm 
chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba nãm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt lù từ bảy năm 
đến mười lãm nãm:

a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;
đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ 

thương tật từ 11% đến 30%;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đổng đến dưới hai trâm triệu 

đồng;
g) Gây hâu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai 

năm đến hai mươi năm:
a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ 

thương tật từ 31% đến 60%;
b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đổng đến dưới năm trăm triệu 

đổng;
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
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4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám 
năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ 
thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
c) Gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đổng đến một trăm 

triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 
một nãm đến năm năm.

Điều 134. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
1. Người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị 

phạt tù từ hai năm đến bảy nãm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm 

đến mười hai năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;
đ) Đối với trẻ em;
e) Đối với nhiều người;
g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người bị bắt làm con tin 

mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;
h) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đổng đến dưới hai trăm triệu 

đồng;
i) Gầy hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm 

đến mười tám năm:
a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người bị bắt làm con tin 

mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu 

đổng;
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
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4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm 
nãm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người bị bắt làm con tin 
mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm 

triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 
một năm đến năm năm.

Điều 135. Tội cưỡng đoạt tài sản
1. Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần 

người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ một năm đến năm nãm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba nãm 

đến mười năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;

, d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu 
đổng;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy nãm 

đến mười lãm nãm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đổng đến dưới năm trăm triệu 

đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai 

năm đến hai mươi năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ nãm trăm triệu đổng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm 

triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Điều 136. Tội cướp giật tài sản
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1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một nẫm đến 
năm năm.

2. Phạm tôi thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười năm:

a) Có tổ chức;
b) Có lính chất chuyôn nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;
d) Hành hung để tẩu thoát;
e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

thương tật từ 11 % đến 30%;
g) Chiếm doạl tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triêu 

đồng;
h) Gây hâu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt lù từ bảy nãm 

đến mười lăm năm:
a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lê 

thương tật từ 31% đến 60%;
b) Chiếm đoạt lài sản có giá trị từ hai trăm triệu đổng đến dưới năm trăm triệu 

đổng;
c) Gây hậu quả râì nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt lù lừ mười hai 

nãm đến hai mươi năm hoặc lù chung thân:
a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;
b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triộu đổng trở lên;
c) Gây hậu quả đặc biộl nghiêm trọng.
5. Người phạm lội còn có thổ bị phạt tién từ mười triệu đổng đến một trùm 

triệu đổng.
Điểu 137. Tội công nhiốn chiếm đoạt lài sản
1. Người nào công nhiôn chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị lừ năm 

trăm nghìn đổng dến dưới năm mươi triệu đổng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng 
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nhưng gây hẠu quả nghiêm trọng hoăc dã bị xử phạt hành chính vồ hành vi chiếm 
đoạt hoặc đã bị kết án vổ lội chiếm đoạt tài sản, chưa dược xoá án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt lù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm lội thuộc một trong các irường hợp sau dây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đỏ'n bảy năm:

a) Hành hung đổ lẩu ihoát;
b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đổng đến dưới hai trăm triệu 

đồng;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm lội Ihuộc mộl trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đốn mười lãm năm:
a) Chiếm đoạt lài sản có giá trị từ hai trăm triệu đổng đến dưới năm trăm triệu 

đổng;
b) Gây hâu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai 

nãm đến hai mươi năm hoăc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt lài sản có giá trị từ năm trăm triệu đổng trở lên;
b) Gây hậu quả đậc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiổn từ năm triệu đổng đến một trâm triệu 

đổng.
Điều 138. Tội trộm cắp tài sản
1. Người nào trộm cấp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn 

đổng đê'n dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trãm nghìn dổng nhưng gây hâu 
quâ nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị 
kêì án về tôi chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 
cải tạo không giam giữ đến ba nìim hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau dây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy nìim:

a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Dùng thù đoạn xảo quyệt, nguy hiổm;
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đ) Hành hung để tẩu thoát;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ nãm mươi triệu đổng đến dưới hai trăm triệu 

đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đêh mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu 

đổng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai 

năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ nãm trâm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến nãm mươi 

triệu đổng.
Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá 

trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới nãm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn 
đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi 
chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn 
vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng 
đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm:

a) Có tổ chức;
b) Có lính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu 

đổng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 
đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đổng đến dưới nãm trăm triệu 
đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai 

nãm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đổng đến một trăm 

triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm nãm.

Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người 

khác có giá trị từ một triệu đồng đến dưới nãm mươi triệu đổng hoặc dưới một triệu 
đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi 
chiếm đoat hoăc đã bi kết án về tội chiếm doạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn 
vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
ba nãm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người 
khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm 
đoạt tài sản đó;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhân được tài sản của người 
khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sừ dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp 
pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ trên năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm 

triệu đồng;
đ) Tái phạm nguy hiểm;
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e) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới nãm trăm triệu 

đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm Irọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai 

năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trâm 

triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ một năm đến nãm năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một 
trong hai hình phạt này.

Điều 141. Tội chiếm giữ trái phép tài sản
1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp 

hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ nãm triệu đồng 
đến dưới hai trăm triệu đồng, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao nhầm 
hoặc do mình lìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc 
cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp 
luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba nãm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai 
năm.

2. Phạm lội chiếm giữ tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng trở lên hoặc cổ 
vật, vật có giá trị lịch sử, vãn hoá có giá trị đặc biệt, thì bị phạt tù từ một nãm đến 
năm năm.

Điều 142. Tội sử dụng trái phép tài sản
1. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác có giá trị từ 

năm mươi triệu đồng trở lên gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành 
chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đổng, cải tạo không 
giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai nãm 
dến năm năm:

a) Phạm tội nhiều lần;
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b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Gây hệu quả rất nghiêm trọng;
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội gây hậu qủa đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba nãm đến bảy 

năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đổng đến hai mươi triệu 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
năm đến năm năm.

Điều 143. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt 

hại từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đổng hoặc dưới năm trăm 
nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành 
vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba nãm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai nãm 
đến bảy năm:

a) Có tổ chức;
b) Dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng;
d) Để che giấu tội phạm khác;
đ) Vì lý do công vụ của người bị hại;
e) Tái phạm nguy hiểm;
g) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ nãm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm 

triệu đồng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bày năm 

đến mười lăm năm:
a) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đêh dưới năm trăm 

triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai

năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân: • •
a) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
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b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm 

triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến nãm nãm.

Điều 144. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của 
Nhà nước

1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà 
nước, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài 
sản của Nhà nước có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, thì 
bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba nãm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá trị từ hai trăm triệu 
đồng đến dưới năm trăm triệu đồng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá trị từ năm trăm triệu 
đồng trở lên, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý tài sản cùa 
Nhà nước từ một năm đến năm năm.

Điều 145. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản
1. Người nào vồ ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác có giá trị từ nãm 

mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không 
giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm triệu 
đồng trở lên, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm.

Chương XV

CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Điều 146. Tội cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyên, tiến bô
Người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện cùa họ, cản trở 

người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyên, tiến bộ bằng cách 
hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác đã 
bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 147. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng
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1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng 
với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống 
như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị 
phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
một năm.

2. Phạm tội trong trường hợp đã có quyết định của Toà án tiêu huỷ việc kết hôn 
hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chổng trái với chế độ một vợ, một 
chổng mà vẫn duy trì quan hệ đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba nãm.

Điều 148. Tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn
Người nào có một trong các hành vi sau đây, đã bị xử phạt hành chính về hành 

vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai nãm 
hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn;
b) Cố ý duy trì quan hê vợ chồng trái pháp luật với người chưa đến tuổi kết hôn 

mặc dù đã có quyết định của Toà án buộc chấm dứt quan hệ đó.
Điều 149. Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật
1. Người nào có trách nhiệm trong việc đãng ký kết hôn biết rõ là người xin 

đăng ký không đủ điều kiện kết hôn mà vẫn đăng ký cho người đó, đã bị xử lý kỷ 
luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 
đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiêm chức vụ nhất định từ một nãm 
đến nãm năm.

Điều 150. Tội loạn luân
Người nào giao cấu với người cùng dòng máu về trực hê, với anh chị em cùng 

cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ sáu 
tháng đến năm nãm.

Điều 151. Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chổng, con, cháu, 
người có công nuôi dưỡng mình

Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chổng, con, cháu hoặc 
người có công nuôi dưỡng mình gây hâu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành 
chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 152. Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng
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Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp 
dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật mà 
cô' ý từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng gây hâu quả nghiêm trọng hoặc đã 
bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáọ, cải tạo 
không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Chương XVI

CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT Tự QUẢN LÝ KINH TẾ

Điềũ 153. Tội buôn lâu
1. Người nào buôn bán trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm:

a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ một 
trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã 
bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các Điều 
154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một 
trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường 
hợp quy định tại các Điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật 
này;

b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, vãn hoá;
c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy 

định tại Điều này hoặc tại một trong các Điều 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 
161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án 
tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 193, 194, 
195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến bảy nãm:

a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu 

đổng;
đ) Hàng cấm có số lượng rất lớn;
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e) Thu lợi bất chính lớn;
g) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

khác;
h) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
i) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
k) Phạm tội nhiều lần;
l) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lăm nãm:
a) Vật phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đổng đến dưới một tỷ đồng;
b) Hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn;
c) Thu lợi bất chính rất lớn;
d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai 

năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Vật phạm pháp có giá trị từ một tỷ đổng trở lên;
b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn;
c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đổng đến ba mươi triệu 

đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm nãm.

Điều 154. Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới
1. Người nào vân chuyển trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đổng, cải tạo 
không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tê, kim khí quý, đá quý có giá trị từ một 
trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đổng nhưng đã 
bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các Điều 
153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một 
trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường 
hợp quy định tại các Điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật 
này;
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b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, vãn hoá, đã bị xử phạt hành chính mà còn vi 
phạm;

c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy 
định tại Điều này hoặc tại một trong các Điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 
161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án 
tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 193, 194, 
195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật nay.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai nãm 
đến năm năm:

a) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới nãm trăm triệu đồng;
b) Hàng cấm có số lượng rất lớn;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Phạm tội nhiều lần;
e) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng 

trở lên hoặc hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười 
nãm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đổng đến mười triệu 
.đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
năm đến nãm năm.

Điều 155. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm
1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng hoá mà Nhà nước 

cấm kinh doanh có số lượng lớn, thu lợi bất chính lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính 
về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại các Điều 153, 154, 156, 157, 158, 159 và 
161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích 
mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 193, 194, 195, 196, 
230,232,233, 236 và 238 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đêh năm mươi 
triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
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c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
d) Có tính chất chuyên nghiệp;
đ) Hàng phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc thu lợi bất chính rất lớn;
e) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn hoặc 

thu lợi bất chính đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lãm nãm.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu 

đổng, cấm đảm nhiệm chức vụ, câm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
nãm đến năm năm.

Điều 156. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả
1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng 

thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đổng hoặc 
dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây hâu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành 
chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các Điều 153, 154, 155, 
157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được 
xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến nãm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đầy, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười nãm:

a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) .Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ một trăm năm 

mươi triệu đổng đến dưới năm trăm triệu đồng;
g) Thu lợi bất chính lớn;
h) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lăm nãm:
a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ năm trăm 

triệu đổng trở lên;
b) Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn;
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c) Gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ nãm triệu đồng đến năm mươi 

triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một nãm đến năm nãm.

Điều 157. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc 
chữa bệnh, thuốc phòng bênh

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc 
chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ nãm nãm 
đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến 

hai mươi năm.
4. Phạm tội gây hâu quả đặc bỉột nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi nãm, tù 

chung thân hoặc tử hình.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 

triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 158. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ãn dùng để chăn nuôi, 
phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân 
bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi với số lượng lớn 
hoặc gây hâu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xừ phạt hành chính về hành vi quy định 
tại Điều này hoặc tại một trong các Điều 153, 154, 155, 156, 157, 159 và 161 của 
Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà 
còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trãm triệu đổng hoặc phạt 
tù từ một năm đến năm năm.
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười nãm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
d) Hàng giả có sô' lượng rất lớn;
đ) Tái phạm nguy hiểm;
e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội trong trường hợp hàng giả có sô' lượng đặc biệt lớn hoặc gây hậu 

quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm nãm.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 

triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến nãm năm.

Điều 159. Tội kinh doanh trái phép
1. Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không 

đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong 
trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đổng hoặc phạt cải tạo 
không giam giữ đến hai năm:

a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về 
một trong các tội quy định tại các Điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 
193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án 
tích mà còn vi phạm;

b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đổng đêh dưới ba trăm triệu đổng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng 

đến hai năm:
a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
b) Mạo nhận một tổ chức không có thật;
c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đổng trở lên;
d) Thu lợi bất chính lớn.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đổng đến ba mươi triệu 

đồng.
Điều 160. Tội đầu cơ
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1. Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo 
trong tình hình thiên tai, dịch bênh, chiến tranh mua vét hàng hoá có sô' lượng lớn 
nhằm bán lại thu lợi bất chính gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ năm 
triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba nãm 
đến mười năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
d) Hàng đầu cơ có số lượng rất lớn;
đ) Thu lợi bất chính rất lớn;
e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;
g) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ tám năm 

đến mười lăm năm:
a) Hàng đầu cơ có số lượng đặc biệt lớn;
b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn; ■
c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu 

đồng, cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
năm đến năm năm.

Điề»» lí 1. Tội trốn thuế
1. Người nào trôn thuế với sô' tiền từ năm mươi triệu đổng đến dưới một trăm 

năm mươi triệu đồng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị 
kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các Điều 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật 
này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần só' 
tiển ưô'n thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm.

2. Phạm tôi trốn thuê' với sô' tiền từ một trăm năm mươi triệu đồng đến dưới 
nãm trăm triệu đồng hoặc tái phạm về tội này, thì bị phạt tiền từ một lần đến nãm 
lần số tiển trốn thuê' hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

3. Phạm tội trốn thuế với số tiền từ nãm trăm triệu đổng trở lên hoặc trong 
trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
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4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến ba lần số tiền trốn 
thuế.

Điều 162. Tội lừa dối khách hàng
1. Người nào trong việc mua, bán mà cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo 

loại hàng hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách 
hàng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 
được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ năm triệu đổng 
đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến ba nãm.

2. Phạm tội nhiều lần hoặc thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ hai nãm đến 
bảy nãm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đổng.
Điều 163. Tội cho vay lãi nặng
1. Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp 

luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một 
lần đến mười lần sô' tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.

2. Phạm tội thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ sáu tháng đêh ba năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần sô' lợi bất 

chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
nãm đến nãm năm.

Điều 164. Tội làm tem giả, vé giả, tội buồn bán tem giả, vé giả

1. Người nào làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả với sô' lượng lớn hoặc đã bị 
xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án vế tội này, chưa được xoá án 
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đổng đến năm mươi triệu đổng 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyển hạn;
c) Thu lợi bất chính lớn;
d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đổng đến ba mươi triệu 
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đổng, cấm đảm nhiệm chức vụr cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
năm đến năm năm.

Điều 165. Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây 
hâu quả nghiêm trọng

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nước 
về quản lý kinh tê' gây thiệt hại từ một trăm triệu đổng đến dưới ba trăm triệu đồng 
hoặc dưới một trãm triệu đồng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm 
gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt 
tù từ một nãm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười hai năm:

a) Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác;
b) Có tổ chức;
c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
d) Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đổng đến dưới một tỷ đồng hoặc gây hâu quả 

rất nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hâu quả đặc biệt 

nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười nãm đến hai mươi năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm 

đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một nãm đến năm năm.
Điều 166. Tội lập quỹ trái phép
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái phép có giá trị từ năm 

mươi triệu đồng đến dưới hai trãm triệu đổng và đã sử dụng quỹ đó gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà 
còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một nãm 
dến năm nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến bảy năm: ■

a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc kiểm soát;
b) Để thực hiện tội phạm khác;
c) Quỹ trái phép có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu 

đổng;
d) Gây hâu quả rất nghiêm trọng.
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm 
đến mười năm:

a) Quỹ trái phép có giá trị từ nãm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đổng;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
4. Phạm tội trong trường hợp quỹ trái phép có giá trị từ một tỷ đồng trở lên, thì 

bị phạt tù từ tám năm đến mười lãm nãm.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 

công việc nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ năm triệu đổng 
đến ba mươi triệu đồng.

Điều 167. Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế
1. Người nào vì vụ lợi hoặG vì động cơ cá nhân khác mà báo cáo với cơ quan có 

thẩm quyền những số liệu, tài liệu rõ ràng không đúng sự thật gây hậu quả nghiêm 
trọng cho việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội cùa Nhà nước hoặc 
đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội 
này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 
một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 168. Tội quảng cáo gian dối
1. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hoá, dịch vụ gây hậu quả nghiêm 

trọng hoặc dã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 
chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đổng đến một 
trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đêh ba 
năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đổng đến năm mươi 
triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 169. Tội cô' ý làm trái quy định về phân phối tiến, hàng cứu trợ
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định vế 

phân phối tiền, hàng cứu trợ gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo 
không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm 
đến năm năm:

a) Có tổ chức;
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b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gầy hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm 

đến năm năm.
Điều 170. Tôi vi phạm quy định về cấp vãn bằng bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp
1. Người nào có thẩm quyền trong việc cấp vãn bằng bảo hộ mà vi phạm quy 

định của pháp luật về cấp vãn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, đã bị xử lý kỷ 
luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm 
trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
ba nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm 

đến năm năm.
Điều 171. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
1. Người nào vì mục đích kinh doanh mà chiếm đoạt, sử dụng bất hợp pháp 

sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi, 
xuất xứ hàng hoá hoặc các đối tượng sở hữu công nghiệp khác đang được bảo hộ tại 
Viêt Nam gây hâu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đã bị kết án vế tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 
từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đổng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai 
năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu tháng 
đến ba năm:

a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm 
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triệu đồng, cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm cóng việc nhất định từ 
một năm đến nãm năm.

Điều 172. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài 
nguyên

1. Người nào vi phạm các quy định của Nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai 
thác tài nguyên trong đất liền, hải đảo, nội thuỷ, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh 
tế, thềm lục địa và vùng trời của Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không đúng 
với nội dung giấy phép gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 
nãm mươi triệu đồng đến một tỷ đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ hai năm đến mười năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm 
trăm triệu đồng.

Điều 173. Tội vi phạm các quy định vé sử dụng đất đai
1. Người nào lấn chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, sử dụng đất trái 

với các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai gây hâu quả nghiêm 
trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án vể tội này, 
chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đổng đến năm 
mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba 
năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ ba mươi 
triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ hai năm đến bảy nãm:

a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiển từ nãm triệu đổng đến hai mươi triệu 

đổng.
Điều 174. Tôi vi phạm các quy định vế quản lý dất đai
1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho 

thuê, cho phép chuyển quyến sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái 
pháp luật, đã bị xử lý kỷ luật vế hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau dây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm:
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a) Đất có diên tích lớn hoặc có giá trị lớn;
b) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 

triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến năm năm.

Điều 175. Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng
1. Người nào có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc 

đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá 
án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đổng, 
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

a) Khai thác trái phép cây rừng hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của 
Nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại 
Điều 189 của Bộ luật này;

b) Vân chuyển, buôn bán gỗ trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định 
tại Điều 153 và Điều 154 của Bộ luật này.

2. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến mười năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu 
đồng.

Điều 176. Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn có một trong các 
hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật vế hành vi này 
mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm:

a) Giao rừng, đất trổng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật;

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật;
c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 

đến bảy nãm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hâu quả rất nghiêm trọng.
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3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười hai nãm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm 
triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định lừ một năm đến năm năm.

Điều 177. Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện
1. Người nào có trách nhiêm mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, gây 

hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 
từ năm triệu đồng đến nãm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Cắt điện không có căn cứ hoặc không thông báo theo quy định;
b) Từ chối cung cấp điện không có căn cứ;
c) Trì hoãn việc xử lý sự cô' điện không có lý do chính đáng.
2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ hai nãm đến bảy năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
nãm đến năm năm.

Điều 178. Tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điểu lệ của tổ chức 
tín dụng

1. Người nào có trách nhiệm mà dùng quỹ dự trữ bổ sung vốn điếu lệ chia lợi 
tức cổ phần gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính 
về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, 
thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm trăm triệu đổng, cải tạo không giam giữ 
đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đếrì hai năm.

2. Phạm tội gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đổng đến một trăm 
triộu đổng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm cồng việc nhất định từ 
một năm đến năm nãm.

Điều 179. Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức 
tín dụng

1. Người nào trong hoạt động tín dụng mà có một trong các hành vi sau đây 
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gây hâu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu 
đồng hoặc phạt tù từ một năm đến bảy nãm:

a) Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật;
b) Cho vay quá giới hạn quy định;
c) Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt động tín 

dụng.
2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười 

hai năm.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến 

hai mươi năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ một năm đến năm năm.
Điều 180. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, 

công trái giả
1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công 

trái giả, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười 

hai năm.
3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì 

bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi nãm, tù chung thân hoặc tử hình.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm 

triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Điều 181. Tội làm, tàng trữ, vân chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá 

giả khác
1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả 

khác, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười 

hai năm.
3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì 

bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm 

triộu đổng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
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Chương XVII

CÁC TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG

Điều 182. Tội gây ô nhiễm không khí
1. Người nào thải vào không khí các loại khói, bụi, chất độc hoặc các yếu tô' 

độc hại khác; phát bức xạ, phóng xạ quá tiêu chuẩn cho phép, đã bị xử phạt hành 
chính mà cố tình không thực hiện các biên pháp khắc phục theo quyết định của cơ 
quan có thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trãm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 
triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến năm năm.

Điều 183. Tội gây ô nhiễm nguồn nước
1. Người nào thải vào nguồn nước dầu mỡ, hoá chất độc hại, chất phóng xạ quá 

tiêu chuẩn cho phép, các chất thải, xác động vật, thực vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, 
ký sinh trùng độc hại và gây dịch bệnh hoặc các yếu tố độc hại khác, đã bị xử phạt 
hành chính mà cố tình không thực hiên các biện pháp khắc phục theo quyết định của 
cơ quan có thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiển từ mười triệu 
đồng đêh một trăm triệu đổng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hâu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm.

3. Phạm tội gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đổng đến năm mươi 
triệu đổng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm cồng việc nhất định-từ 
một năm đến năm năm.

Điều 184. Tội gây ô nhiễm đất
1. Người nào chôn vùi hoặc thải vào đất các chất độc hại quá tiêu chuẩn cho 
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phép, đã bị xử phạt hành chính mà cố tình không thực hiện các biện pháp khắc phục 
theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt 
tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba nãm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai nãm đến bảy 
năm.

3. Phạm tội gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ nãm năm đến 
mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ nãm triệu đồng đến nãm mươi 
triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến nãm năm.

Điều 185. Tội nhập khẩu công nghệ, máy móc, thịết bị, phế thải hoặc các 
chất không bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi trường

1. Người nào nhập khẩu hoặc cho phép nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết 
bị, các chế phẩm sinh học, chế phẩm hoá học khác, các chất độc hại, chất phóng xạ 
hoặc phế thải không bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, đã bị xử phạt hành 
chính ỵề hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 
mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hâu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm.

3. Phạm tội gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 
triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến năm năm.

Điều 186. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người
1. Người nào có một trong các hành vi sau đây làm lây lan dịch bệnh nguy 

hiểm cho người, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:
a) Đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực 

vật hoặc vật phẩm khác có khả năng truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người;
b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm 

động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng 
truyền cho người;

260

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



c) Hành vi khác làm lây lan dịch bênh nguy hiểm cho người.
2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm 

triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến năm nãm.

Điều 187. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật
1. Người nào có một trong các hành vi sau đây làm lây lan dịch bệnh nguy 

hiểm cho động vật, thực vật gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành 
chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một 
trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
nãm:

a) Đưa vào hoặc mang ra khỏi khu' vực hạn chê' lưu thông động vật, thực vật, 
sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm 
bệnh;

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật, sản phẩm 
động vật, thực vật thuộc đối tượng kiểm dịch mà không thực hiện các quy định của 
pháp luật về kiểm dịch;

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bênh nguy hiểm cho động vật, thực vật.
2. Phạm tội gây hầu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ hai nãm đến bảy năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ nãm triệu đồng đến nãm mươi

triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến nãm năm. ■

Điều 188. Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản

1. Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc một 
trong các trường hợp sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành 
chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đổng, cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Sử dụng chất độc, chất nổ, các hoá chất khác, dòng điên hoặc các phương 
tiên, ngư cụ khác bị cấm để khai thác thuỷ sản hoặc làm huỷ hoại nguồn lợi thuỷ 
sản;
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b) Khai thác thuỷ sản tại khu vực bị cấm, trong mùa sinh sản của một số Ịoài 
hoặc vào thời gian khác mà pháp luật cấm;

c) Khai thác các loài thuỷ sản quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ;
d) Phá hoại nơi cư ngụ của các loài thuỷ sản quý hiếm được bảo vệ theo quy 

định của Chính phủ;
đ) Vi phạm các quy định khác về bảo vệ nguổn lợi thuỷ sản.
2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tiền từ nãm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ hai năm 
đến năm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu 
đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
năm đến nãm nãm.

Điều 189. Tội huỷ hoại rừng
1. Người nào đốt, phá rừng trái phép rừng hoặc có hành vi khác huỷ hoại rừng 

gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
c) Hủy hoại diện tích rừng rất lớn;
d) Chặt phá các loại thực vật quý hiếm thuộc danh mục quy định của Chính 

phủ;
đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lăm năm:
a) Hủy hoại diên tích rừng đặc biệt lớn;
b) Hủy hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;
c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đổng đến nãm mươi 

triệu đổng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến năm năm.
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Điều 190. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm
1. Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã 

quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép 
sản phẩm của loại động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu 
đổng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện sãn bắt bị cấm;
d) Sãn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm;
đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu 

đổng, cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
nãm đến năm năm.

Điều 191. Tội vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt đối với khu bảo tồn thiên nhiên
1. Người nào vi phạm chế đô sử dụng, khai thác khu bảo tổn thiên nhiên, vườn 

quốc gia, di tích thiên nhiên hoặc các khu thiên nhiên khác được Nhà nước bảo vệ 
đặc biệt, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả 
nghiêm trọng, thì bị bị phạt tiền từ nãm triệu đổng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ hai nãm đến năm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đổng đêh hai mươi triộu 
đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
năm đến năm năm.

Chương XVIII

CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ

Điều 192. Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma 
tuý '

1. Người nào trổng cây thuốc phiện, cây cô’ca, cây cần sa hoặc các loại cây 
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khác có chứa chất ma túy, đã được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điều kiện để ổn 
định cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị 
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bá nãm 
đến bảy năm:

a) Có tổ chức;
b) Tái phạm tội này.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đổng đến năm mươi triệu 

đồng.
Điều 193. Tội sản xuất trái phép chất ma túy
1. Người nào sản xuất trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị 

phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lăm năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ năm trăm 

gam đến dưới một kilôgam;
e) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;
g) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới 

một trăm gam;
h) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm 

mươi mililít;
i) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương 

với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm h 
khoản 2 Điều này;

k) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm 

năm đến hai mươi năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp;
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b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ một 
kilôgam đến dưới nãm kilôgam;

c) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;
d) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trãm gam đến dưới ba 

trăm gam;
đ) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy 

trăm năm mươi mililít;
e) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương 

với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ 
khoản 3 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi 
năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ nãm 
kilôgam trở lên;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;
c) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên;
d) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;
đ) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng sô' lượng của các chất đó tương đương 

với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d 
khoản 4 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu 
đổng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một nãm dến năm năm.

Điều 194. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất 
ma túy

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma 
tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy nãm 
đến mười lãm năm:

a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
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đ) Vân chuyển, mua bán qua biên giới;
e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em;
g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm

gam đến dưới một kilôgam; ,
h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;
i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến 

dưới hai mươi lăm kilôgam;
k) Quả thuốc phiên khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm 

kilôgam;
l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi 

kilôgam;
m) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới 

một trăm gam;
n) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililíl đến dưới hai trăm nãm 

mươi mililít;
o) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương 

với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n 
khoản 2 Điều này;

p) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm 
năm đến hai mươi năm:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một kilôgam 
đến dưới năm kilôgam;

b) Hêróin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam;
c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai mươi lăm 

kilôgam đến dưới bảy mươi lăm kilôgam;
d) Quả thuốc phiên khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm 

kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một 
trăm năm mươi kilôgam; '

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba 
trăm gam;
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g) Các-chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy 
trăm nãm mươi mililít;

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương 
với sô' lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g 
khoản 3 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi 
năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm 
kilôgam trở lên;

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên;
c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bảy mươi lăm 

kilôgam trở lên;
d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên;
đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm nãm mươi kilôgam trở lên;
e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên;
g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;
h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương 

với sô' lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g 
khoản 4 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ nàm triêu đổng đêh năm trăm triệu 
đổng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành 
nghề hoăc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 195. Tội tàng trữ, vân chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng 
vào việc sản xuất trái phép chất ma túy

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng 
vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ một năm đêh sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm 
đến mười ba nãm:

a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Tiền chất có trọng lượng từ hai trăm gam đến dưới năm trăm gam;
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e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;
g) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có trọng lượng từ năm trăm gam đến 

dưới một nghìn hai trăm gam, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm.
4. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có trọng lượng từ một nghìn hai trăm 

gam trở lên, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đổng đến nãm mươi 

triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến nãm nãm.

Điều 196. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng 
cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ 
dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ một năm 
đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm 
đến mười năm:

a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Vật phạm pháp có số lượng lớn;
e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;
g) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu 

đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 197. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, 

thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lãm năm:
a) Phạm tội nhiều lần;
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b) Đối với nhiều người;
c) Đối ỵới người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên;
d) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai;
đ) Đối với người đang cai nghiên;
e) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 

60%;
g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;
h) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lãm 

năm đến hai mươi năm:
a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên 

hoặc gây chết người;
b) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 

60%;
c) Gây bênh nguy hiểm cho nhiều người;
d) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi 

nãm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Gây tổn hại cho sức khoè của nhiều người mà tỷ lê thương tật từ 61% trở 

lên;
b) Gây chết nhiều người hoặc gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm 

trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư 
trú từ một năm đến năm năm.

Điều 198. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý
1. Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác 

chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lãm nãm:
a) Lợi dụng chức vụ, quyển hạn;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Đối với trẻ em;
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d) Đối với nhiều người;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trãm 

triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Điều 199. Tội sử dụng trái phép chất ma túy
1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đã được 

giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa 
bộnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ ba 
tháng đến hai năm.

2. Tái phạm tội này thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm.
Điều 200. Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
1. Người nào cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma 

tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy nãm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lăm nãm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Vì động cơ đê hèn;
d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên;
đ) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai;
e) Đối với nhiều người;
g) Đối với người đang cai nghiện;
h) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 

60%;
i) Gây bênh nguy hiểm cho người khác;
k) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc mội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm 

năm đến hai mươi năm:
a) Gây tổn hại cho sức khoè của người khác mà tỷ lệ thương tạt từ 61% trở lên 

hoặc gây chết người;
b) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người;
c) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.
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4. Phạm tội trong trường hợp gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ nãm triệu đổng đến một trăm triệu 
đổng.

Điều 201. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiên hoặc 
các chất ma túy khác

1. Người nào có trách nhiêm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận 
chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma 
tuý khác mà vi phạm quy định về quản lý, sử dụng các chất đó, thì bị phạt tiền từ 
năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm 
đến mười hai nãm:

a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 

mười hai nãm đến hai mươi năm.
4. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù 

hai mươi nãm hoặc tù chung thân.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đổng đến năm mươi 

triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một nãm đến nãm năm.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường 
bộ

1. Người nào điều khiển phương tiên giao thông đường bộ mà vi phạm quy 
định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tién từ năm triệu 
đổng đến nãm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 
sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;
b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;
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c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp 
người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc 
hướng dẫn giao thông;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
. 3. Phạm lội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến 

mười lăm nãm.
4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế 

dẫn đến hậu quả đậc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến một nãm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến nãm năm.

Điều 203. Tội cản trở giao thông đường bộ
1. Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thông đường bộ 

gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản 
của người khác, thì bị phạt tiên từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo 
không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

a) Đào, khoan, xẻ trái phép các công trình giao thông đường bộ;
b) Đặt trái phép chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường bộ;
c) Tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, chè khuất hoặc phá huỷ biển báo 

hiệu, các thiết bị an toàn giao thông đường bộ;
d) Mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có giải phân cách;
đ) Lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường;
e) Lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ;
g) Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường 

bộ;
h) Hành vi khác gây cản trở giao thông đường bộ.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt lù từ hai năm 

đến bảy năm:
a) Tại các đèo, dốc và đoạn đường nguy hiểm;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 

mười năm.
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4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ năm triệu đổng 
đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến một nãm.

Điều 204. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ không 
bảo đảm an toàn

1. Người nào chịu trách nhiệm trực liếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ 
thuật mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường bộ rõ ràng không 
đảm bảo an toàn kỹ thuật gây thiệt hại cho tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng 
cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm 
mươi triệu đổng, cải tạo không giam giữ đến ba nãm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười nãm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
iàm công việc nhất định từ một năm đến nãm năm.

Điều 205. Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển 
các phương tiện giao thông đường bộ

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái 
xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển các 
phương tiện giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một nãm 
đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai nãm đến bảy 
năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười hai năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 206. Tội tổ chức đua xe trái phép
1. Người nào tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác 

có gắn động cơ, thì bị phạt tiền từ mười triệu đổng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười năm:

a) Tổ chức đua xe có quy mô lớn;
b) Tổ chức cá cược;
c) Tổ chức việc chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép;
d) Tổ chức đua xe nơi tập trung đông dân cư;
đ) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua;
e) Gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, 

tài sản của người khác;
g) Tái phạm về tội này hoặc tội đua xe trái phép.
3. Phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm hoặc gây hậu quả rất nghiêm 

trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lãm nãm.
4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm 

đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu 

đồng.
Điều 207. Tội đua xe trái phép
1. Người nào đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động 

cơ gây thiệt hại cho sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc đã bị xử phạt hành chính 
về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, 
thì bị phạt tiền từ nãm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm:

a) Gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, 
tài sản của người khác;

b) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp 
người bị nạn;

c) Tham gia cá cược;
d) Chống lại người có trách nhiêm bảo đảm trật tự an loàn giao thông hoặc 

người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép;
đ) Đua xe nơi tập trung đông dân cư;
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e) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua;
g) Tái phạm về tội này hoặc tội tổ chức đua xe trái phép.
3. Phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm hoặc gây hậu quả rất nghiêm 

trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
4. Phạm tội gây hậu quả dặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm 

đến hai mươi năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu 

đồng.
Điều 208. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường 

sắt
1. Người nào chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà vi phạm 

quy định về an toàn giao thông đường sắt gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt 
hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba nãm hoặc phạt tù từ 
một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười nãm:

a) Không có giấy phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn tương ứng với nhiệm 
vụ được giao;

b) Trong tình trạng dùng rượu, bia quá nồng độ quy định hoặc say do dùng các 
chất kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp 
người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lênh của người chỉ huy hoặc người có thẩm quyền 
điều khiển, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đường sắt;

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến 

mười lăm nãm.
4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng nếu không được ngăn chận kịp thời, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai nãm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
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Điều 209. Tội cản trở giao thông đường sắt
1. Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thông đường sắt 

gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản 
của người khác hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về 
tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba nãm hoặc phạt tù từ một 
năm đến năm nãm:

a) Đặt chướng ngại vật trên đường sắt;
b) Làm xê dịch ray, tà vẹt;
c) Khoan, đào, xẻ trái phép nền đường sắt, mở đường trái phép qua đường sắt;
d) Làm hỏng, thay đổi, chuyển dịch, che khuất tín hiệu, biển hiệu, mốc hiệu 

của công trình giao thông đường sắt;
đ) Để súc vật đi qua đường sắt không theo đúng quy định hoặc để súc vật kéo 

xe qua đường sắt mà không có người điều khiển;
e) Đưa trái phép phương tiện tự tạo, phương tiện không được phép chạy lên 

đường sắt;
g) Lấn chiếm phạm vi giới hạn bảo đảm an toàn công trình giao thông đường 

sắt;
h) Hành vi khác gây cản trở giao thông đường sắt.
2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến 

mười lăm năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến một nãm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến hai năm.

Điều 210. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường sắt không 
bảo đảm an toàn

1. Người nào chịu trách nhiêm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ 
thuật của phương tiên giao thông đường sắt mà cho phép đưa vào sử dụng phương 
tiên giao thồng đường sắt rõ ràng không bảo đảm an toàn gây thiệt hại cho tính 
mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc đã 
bị xử lý kỷ luật vể hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
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đến nãm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một 
năm đến nãm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
nãm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm, trọng thì bị phạt tù từ bảy nãm đến 
mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 211. Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển 
các phương tiện giao thông đường sắt

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái 
hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật chỉ huy, điều khiển 
phương tiện giao thông đường sắt gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành 
vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đổng đến năm mươi triệu đồng, 
cải tạo không giam giữ đến ba nãm hoặc phạt tù từ một nãm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
nãm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến 
mười lãm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 212. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường 
thuỷ

1. Người nào điều khiển phương tiên giao thông đường thuỷ mà vi phạm quy 
định về an toàn giao thông đường thuỷ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt 
hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoậc phạt tù từ 
một nãm đến nãm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba nãm 
đến mười năm:

a) Không có giấy phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn tương ứng.với nhiệm 
vụ được giao;
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b) Trong tình trạng dùng rượu, bia quá nồng độ quy định hoặc say do dùng các 
chất kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp 
người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy hoặc người có thẩm quyền 
điều khiển, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt lù từ bảy năm đến 

mười lăm nãm.
4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ nãm triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến năm nãm.

Điều 213. Tội cản trở giao thông đường thuỷ
1. Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thông đường thuỷ 

gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản 
của người khác, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Khoan, đào trái phép làm hư hại kết cấu của các công trình giao thông 
đường thuỳ;

b) Tạo ra chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường thuỷ mà không đặt và 
duy trì báo hiệu;

c) Di chuyển làm giảm hiệu lực, tác dụng của báo hiệu;
d) Tháo dỡ báo hiệu hoặc phá hoại công trình giao thông đường thuỷ;
đ) Lấn chiếm luồng hoặc hành lang bảo vệ luồng giao thông đường thuỷ;
e) Hành vi khác cản trở giao thông đường thủy.
2. Phạm lội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 

năm.
3. Phạm tội gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy nãm đến 

mười lăm năm.
4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế. dẫn đến hâu quả đặc biệt 
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nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ năm triệu đổng 
đến ba mươi triệu đổng, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến hai nãm.

Điểu 214. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thuỷ 
không bảo đảm an toàn

1. Người nào chịu trách nhiêm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ
thuật cùa phương tiện giao thông đường thuỷ mà cho phép đưa vào sử dụng phương 
tiện giao thông đường thuỷ rõ ràng không bảo đảm an toàn gây thiệt hại cho tính 
mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc đã 
bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án vế tội này, 
chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm 
mươi triệu đổng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một nãm đến 
năm'năm. .

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba nãm đến mười năm.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy nãm đến 

mười lăm năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ một nãm đến năm năm.
Điều 215. Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển 

các phương tiện giao thông đường thuỷ
1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái 

hoặc không đủ các điểu kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương 
tiện giao thông đường thuỷ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành 
chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiển từ mười triệu đồng đêh năm mươi triệu đổng, cải tạo không giam 
giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đêh năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba nãm đêh mười năm.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy nãm đến 

mười lăm năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghé hoặc 

làm công việc nhất định từ một nãm đến năm năm.
Điều 216. Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay
1. Người nào chỉ huy, điều khiển tàu bay mà vi phạm các quy định về an toàn 
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giao thông đường không, có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 
nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến nãm mươi 
triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến nãm 
năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho 
sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy nãm đến mười 
lăm nãm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm 
đến hai mươi nãm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một nãm đến năm nãm.

Điều 217. Tội cản trở giao thông đường không
1. Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thông đường không 

gây thiệt hại cho lính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản 
của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã 
bị kết án về tội này, chưa dược xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười 
triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt 
tù từ một nãm đến năm năm:

a) Đặt các chướng ngại vật cản trở giao thông đường không;
b) Di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất, hoặc phá huỷ các biển hiệu, tín 

hiệu an toàn giao thông đường không;
c) Sử dụng sai hoặc làm nhiễu các tần số thông tin liên lạc;
d) Cung cấp thông tin sai lạc gây nguy hiểm cho chuyến bay;
đ) Làm hư hỏng trang thiết bị của sân bay hoặc trang thiết bị phụ trợ khác;
e) Hành vi khác cản trở giao thông đường không.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 

đến mười năm:
a) Là người có trách nhiệm trực tiếp bảo đảm an toàn giao thông đường không 

hoặc trực tiếp quản lý các thiết bị an toàn giao thông đường không;
b) Gây hâu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt lù từ bảy nãm đến 

mười lăm năm.
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4. Phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nếu 
không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ nãm triệu đến hai mươi triệu đổng, 
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một nãm đến năm năm.

Điều 218. Tội đưa vào sử dụng phương.tiên giao thông đường không không 
bảo đảm an toàn

1. Người nào có trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ 
thuật của các phương tiên giao thông đường không mà cho đưa vào sử dụng các 
phương tiện rõ ràng không bảo đảm an toàn kỹ thuật, thì bị phạt tù từ một nãm đến 
nãm năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho sức 
khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ tám năm đến mười 
lăm năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai nãm 
đến hai mươi nãm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 219. Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển 
các phương tiên giao thông đường không

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có bằng lái hoặc không đủ 
các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông 
đường không, thì bị phạt tù từ một nãm đến năm năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho 
sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hâu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ tám năm đến mười 
lãm năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm 
đến hai mươi nãm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến nãm năm.

Điều 220. Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình 
giao thông ‘
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1. Người nào có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, quản lý các công 
trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường không mà vi phạm các quy 
định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình đó gây thiệt hại cho tính mạng hoặc 
gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ 
năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến b'a nãm hoặc 
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến nãm mươi 
triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến năm năm.

Điều 221. Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ
1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn khác 

nhằm chiếm đoạt tàu bay hoặc tàu thuỷ, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm 
năm.

2. Phạm tội thuộc một ưong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai 
mươi năm:

a) Có tổ chức;
b) Sử dụng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội làm chết người hoặc gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì 

bị phạt tù hai mươi nãm, tù chung thân hoặc tử hình.
4. Người phạm tội còn bị phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một nãm đến năm 

năm.
Điều 222. Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng khồng của 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Người nào điều khiển tàu bay vào hoặc ra khỏi Việt Nam mà vi phạm các quy định 

vế hàng không của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu không thuộc trường hợp 
quy định tại Điều 80 và Điều 81 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ một trăm triệu đồng đêh 
ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
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2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ ba trăm triệu đổng đến 
nãm trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ hai nãm đến bảy nãm.

3. Phạm tội gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tiền từ năm trăm triệu đồng đến một tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ năm năm đến 
mười năm.

4. Phương tiện bay có thể bị tịch thu.
Điều 223. Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về 

hàng hải của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Người nào điều khiển tàu thuỷ hay phương tiện hàng hải khác vào hoặc ra 

khỏi Việt Nam hoặc đi qua lãnh hải Việt Nam mà vi phạm các quy định về hàng hải 
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu không thuộc trường hợp quy 
định tại Điều 80 và Điều 81 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng 
đến hai trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ hai trâm triệu đổng 
đến nãm trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến ba nãm.

3. Phạm tội gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tiền từ năm trăm triệu đồng đến tám trãm triệu đồng hoặc phạt tù từ ba năm đến 
bảy năm.

4. Phương tiện hàng hải có thể bị tịch thu.
Điều 224. Tội tạo ra và lan truyền, phát tán các chương trình vi - rút tin học
1. Người nào tạo ra và cố ý lan truyền, phát tán các chương trình vi-rút qua 

mạng máy tính hoặc bằng các phương thức khác gây rối loạn hoạt động, phong toả 
hoặc làm biến dạng, làm huỷ hoại các dữ liêu cùa máy tính hoặc đã bị xử lý kỷ luật, 
xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba nãm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 
triệu đổng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến năm năm.

Điều 225. Tội vi phạm các quy định về vận hành, khai thác và sử dụng mạng 
máy tính điên tử

1. Người nào được sử dụng mạng máy tính mà vi phạm các quy định về vân 
hành, khai thác và sử dụng mạng máy tính gây rới loạn hoạt động, phong toả hoặc 
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làm biến dạng, làm huỷ hoại các dữ liệu của máy tính hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử 
phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng 
đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một 
nãm đến ba nãm.

2. Phạm tôi thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến năm năm:

a) Có tổ chức;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc bịêt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 

triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến năm nãm.

Điều 226. Tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính
1. Người nào sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính, cũng 

như đưa vào mạng máy tính những thông tin trái với quy định của pháp luật gây hậu 
quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính mà còn vi phạm, thì bị 
phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba 
năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến năm năm:

a) Có tổ chức;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
nãm đến năm nãm.

Điều 227. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an 
toàn ở những nơi đông người

1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an 
toàn ở những nơi đông người gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba 
năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
năm:

a) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi 
đông người;
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b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm ưọng thì bị phạt tù từ bảy nãm đến mười 

hai năm.
4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hâu quả đặc biệt 

nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 
đến ba nãm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đến nãm mươi triệu 
đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
năm đến nãm năm.

Điều 228. Tội vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ em
1. Người nào sử dụng trẻ em làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc 

tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định gây hâu quả 
nghiêm trọng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị 
phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 
hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm:

a) Phạm tội nhiều lần;
b) Đối với nhiều trẻ em;
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu 

đổng.
Điều 229. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hâu quả nghiêm trọng
1. Người nào vi phạm quy định vế xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết 

kế, thi công, sử dụng nguyên liêu, vật liêu, máy móc, nghiêm thu công trình hay các 
lĩnh vực khác nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 220 của Bộ luật này 
gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản 
của người khác, thì bị phạt tiền từ mười triệu đổng đến một trăm triêu đồng, cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đêh năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười năm:

a) Là người có chức vụ, quyển hạn;
b) Gây hâu quả rất nghiêm trọng.
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3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ tám năm đến 
hai mươi năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 
triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một nãm đến năm năm.

Điều 230. Tội chế tạo, tàng trữ, vân chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một 
năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm nãm 
đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;
b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;
c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm 

đến mười lăm năm:
a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm 

nãm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 

triêu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.
Điều 231. Tội phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc 

gia
1. Người nào phá huỷ công trình hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin 

- liên lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thuỷ lợi hoặc công trình quan 
trọng khác về an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá và xã hội, 
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nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 85 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 
ba năm đến mười hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm 
đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;
c) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế từ một năm đến năm năm.
Điều 232. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép 

hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ
1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vân chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt vật liệu nổ, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong'các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 

đến mười nãm:
a) Có tổ chức;
b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;
c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lãm nãm:
a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;
b) Gây hâu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm 

năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;
b) Gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ nãm triệu đồng đến năm mươi 

triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.
Điều 233. Tội chế tạo, tàng trữ, vân chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ
1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 
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chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ, đã bị xử phạt hành chính về hành vi 
này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 
tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm 
đến năm nãm:

a) Có tổ chức;
b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;
c) Vân chuyển, mua bán qua biên giới;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 

triệu đồng, phạt quản chê' hoặc cấm cư trú từ một năm đến nãm năm.
Điều 234. Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ
1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, sửa chữa, trang bị, sử 

dụng, bảo quản, lưu giữ, vân chuyển, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây 
thiệt hại cho tính mạng hoặc gày thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của 
người khác, thì bị phạt tù từ một nãm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hâu quả rất nghiêm ưọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười nãm.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười nãm đến 

mười lăm năm.
4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng nếu không được ngãn chăn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm cồng việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 235. Tôi thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ gây hâu quả nghiêm trọng

1. Người nào được giao vũ khí, vật liêu nổ, công cụ hỗ trợ mà thiếu trách 
nhiệm để người khác sử dụng vũ khí, vật liộu nổ, công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho 
tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì 
bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
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2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghê hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 236. Tội sán xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép 
hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt chất phóng xạ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm 
đến mười hai nãm:

a) Có tổ chức;
b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;
c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;
d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm 

đến mười lãm năm:
a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm 

năm đến hai mươi nãm hoặc tù chung thân:
a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đổng đến năm mươi 

triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.
Điều 237. Tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ
1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo 

quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán chất phóng xạ, có khả năng thực tế dẫn đến hậu 
quả nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam 
giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp gây thiệt hại cho tính mạng, sức khoẻ của người 
khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.
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3. Phạm tội gây hậu qủa rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy nãm đến mười 
lăm nãm.

4. Phạm tội gây hậu qủa đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười lăm nãm 
đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 238. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái 
phép chất cháy, chất độc

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất 
cháy, chất độc, thì bị phạt tù từ một nãm đến năm nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba nãm 
đến mười năm:

a) Có tổ chức;
b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;
c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;
d) Gây hâu qủa nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lăm năm;
a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm 

năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân;
ã) Vật phạm pháp có sô' lượng đặc biệt lớn;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 

triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.
Điều 239. Tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc
1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo 

quản, lưu giữ, vận chuyển hoặc mua bán chất cháy, chất độc gây thiệt hại cho tính 
mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị 
phạt tù từ một năm đến năm năm.
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2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba nãm đến mười 
năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tụ từ bảy năm đến 
mười lãm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một nãm đến năm nãm.

Điều 240. Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy
1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho 

tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì 
bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến tám năm.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy nãm đến 

mười hai năm.
4. Phạm tội trong trường hợp có khả nâng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biột 

nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo 
không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai nãm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ nãm triệu đổng đến năm mươi 
triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến năm năm.

Điều 241. Tội vi phạm quy định về an toàn vân hành cồng trình điện
1. Người nào có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc 

đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt 
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Cho phép xây nhà, công trình hoặc tự ý xây nhà, công trình trong phạm vi 
hành lang bảo vệ an toàn cống trình điện;

b) Gây nổ, gây cháy, đốt rừng làm nương rẫy, làm đổ cây ảnh hưởng đến an 
toàn vận hành công trình điên;

c) Đào hố, đóng cọc, xây nhà lên hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm;
d) Thả neo tàu, thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm đặt ở lòng 

sông, lòng biển đã có thông báo hoặc biển báo.
2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 

mười năm.
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4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng nếu không được ngãn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 
đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai nãm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến nãm năm.

Điều 242. Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, 
cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác

1. Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, 
cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, nếu không thuộc trường hợp quy 
định tại Điều 201 của Bộ luật này, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho sức khoẻ của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành 
chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt từ từ bảy nãm đến 
mười lãm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đổng đến nãm mươi 
triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến năm năm.

Điều 243. Tội phá thai trái phép
1. Người nào thực hiên việc phá thai trái phép cho người khác gây thiệt hại cho 

lính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người đó hoặc đã bị xử 
lý kỷ luật, xử phạt hành chính vể hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 
xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị 
phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hâu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
nãm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến 
mười lãm năm.

4. Người phạm lội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đổng đến năm mươi 
triệu đồng, cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến năm nãm.

Điều 244. Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
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1. Người nào chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm 
không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn gây thiêt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt 
hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người tiêu dùng, thì bị phạt tù từ một nãm đến 
nãm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
năm.

3. Phạm tội gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến 
mười lãm năm

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ nãm triệu đồng đến năm mươi 
triệu đổng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một nàm đến năm năm.

Điều 245. Tội gây rối trật tự công cộng
1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử 

phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích 
mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo 
không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm:

a) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;
b) Có tổ chức;
c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công 

cộng;
d) Xúi giục người khác gây rối;
đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;
,e) Tái phạm nguy hiểm.
Điều 246. Tội xâm phạm thi thể, mổ mả, hài cớt
1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ 

hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mổ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến nãm năm.
Điều 247. Tội hành nghể mê tín, dị đoan
1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan 

khác gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính vể hành vi này hoặc 
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đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 
nàm triệu đồng đến nãm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười nãm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đổng đến ba mươi triệu
đồng. -

Điều 248. Tội đánh bạc
1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện 

vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và 
Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá 
án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ nãm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, 
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn;
c) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu

đồng. •
Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt 

hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị 
kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 
tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm 
năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;
c) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu 

đổng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
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Điều 250. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do 

người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đổng đến nãm mươi triệu 
đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai nãm 
đến bảy nãm:

a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp ;
c) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn;
d) Thu lợi bất chính lớn;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm nãm 

đến mười nãm:
a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn;
b) Thu lợi bất chính rất lớn.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lăm năm:
a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn;

b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đổng đến ba mươi triệu 

đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.

Điều 251. Tội hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có
1. Người nào thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch 

khác để hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tôi mà có hoặc sử dụng tiền, tài sản đó 
vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh tế khác, thì bị phạt 
lù từ một năm đến nãm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội nhiều lần.
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3. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ tám năm 
đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu tài sản, phạt tiền đến ba lần số tiền 
hoặc giá trị tài sản được hợp pháp hoá, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 252. Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm 
pháp

1. Người nào dụ dỗ, ép buộc người chưa thành niên hoạt động phạm tội, sống sa đoạ 
hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tôi thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
hai năm:

a) Có tổ chức;
b) Dụ dỗ, ép buộc, chứa chấp, lôi kéo nhiều người;
c) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi;
d) Gảy hâu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu 

đồng.
Người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này, thì 

còn có thể bị phạt quản chế từ một năm đến nãm hăm.
Điều 253. Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truy
1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm 

phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất 
đồi truy, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hoá phẩm đổi truy thuộc một trong 
các trường hợp sau đày, thì bị phạt tiền từ nãm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, 
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng lớn;
b) Phổ biến cho nhiều người;
c) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 

được xoá án tích mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 

đến mười năm:
a) Có tổ chức;
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b) Vạt phạm pháp có số lượng rất lớn;
c) Đối với người chưa thành niên;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lăm năm:
a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đổng đến ba mươi triệu 

đồng.
Điều 254. Tội chứa mại dâm
1. Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm. '
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm 

đến mười lăm năm:
a) Có tổ chức;
b) Cưỡng bức mại dâm;
c) Phạm tội nhiều lần ;
d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng;
e) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai 

năm đến hai mươi năm:
a) Đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đên dưới 16 tuổi;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm 

hoặc tù chung thân.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đông đên một trăm triệu 

đổng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế từ một năm đến năm 
năm.

Điều 255. Tội môi giới mại dâm
1. Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù từ sáu tháng đến 

năm năm.
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba nãm 
đến mười nãm:

a) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;
b) Có tổ chức;
c) Có tính chất chuyên nghiệp;
d) Phạm tội nhiều lần ;
đ) Tái phạm nguy hiểm;
e) Đối với nhiều người;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lãm năm:
a) Đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
b) Gây hâu quả iất nghiêm trọng.
4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm 

đến hai mươi năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu 

đồng.
Điều 256. Tội mua dâm người chưa thành niên
1. Người nào mua dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, 

thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 

đến tám năm:
a) Phạm tội nhiều lần;
b) Mua dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lăm năm:
a) Phạm tội nhiều lần đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61 % trở lên.
4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến mười triệu đổng.
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Chương XX

CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT Tự QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ
1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở 

người thi hành công vụ thực hiên công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi 
trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy nãm:

a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà 

nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luân, tự do báo chí, tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm 
lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh 
cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm.

Điều 259. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự
1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa 

vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị 
xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án 
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 
ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm 
đến năm năm:

a) Tự gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ của mình;
b) Phạm tội trong thời chiến;
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c) Lôi kéo người khác phạm tội.
Điều 260. Tôi không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ
1. Người nào là quân nhân dự bị mà không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trong 

trường hợp có lệnh tổng động viên, lệnh động viên cục bộ, có chiến tranh hoặc có 
nhu cầu tăng cường cho lực lượng thường trực cùa quân đội để chiến đấu bảo vê địa 
phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm:

a) Tự gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của mình;
b) Lôi kéo người khác phạm tội.
Điều 261. Tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về đãng ký nghĩa 

vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cải tạo không giam 
giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong thời chiến thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm

đến năm năm. •
Điều 262. Tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự
1. Người nào cô' ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập 

trung huấn luyện, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai nãm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc trong thời 
chiến, thì bị phạt tù từ một năm đến nãm năm.

Điều 263. Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu 
huỷ tài liêu bí mật nhà nước

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ 
tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 của Bộ 
luật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy nãm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm ưọng thì bị phạt tù lừ năm năm đến mười năm.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ mười nãm đến mười lãm năm.
4. Người phạm tôi còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm 
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triệu đổng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến năm nãm.

Điều 264. Tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước, tội làm mất tài liệu bí mật nhà 
nước

1. Người nào vổ ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất tài liệu bí mật nhà 
nước, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Điều 265. Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc
Người nào giả mao chức vu, cấp bậc thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị 

phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Điều 266. Tội sửa chữạ, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liêu của cơ 

quan, tổ chức
1. Người nào sửa chữa, làm sai lệch nội dung hộ chiếu, thị thực, hộ khẩu, hộ 

tịch hoặc các loại giấy chứng nhân và tài liêu khác của cơ quan, tổ chức và sử dụng 
giấy tờ đó thực hiên hành vi trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 
một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt 
tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến năm nãm:

a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biột nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đổng đến năm triệu 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
năm đến năm năm.

Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
1. Người nào làm giả con dấu, tài liêu.hoặc giấy tờ khác cùa cơ quan, tổ chức 

hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công 
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dân, thì bị phạt tiền từ nãm triệu đồng đến năm mươi triệu đổng hoặc bị phạt tù từ 
sáu tháng đến ba nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến năm năm:

a) Có tổ chức;
b) Phạm lội nhiều lần;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng;
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ nãm triệu đổng đến năm mươi 

triệu đồng.
Điều 268. Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cơ quan 

nhà nước, tổ chức xã hội
1. Người nào chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ trái phép con dấu, tài liêu của cơ 

quan nhà nước, tổ chức xã hội không thuộc tài liệu bí mật nhà nước hoặc bí mật 
công tác, thì bị phạt liền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam 
giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm 
đến nãm năm:

a) Có tổ chức;
b) Gây hâu quả nghiêm trọng, rất nghiêm ưọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;
c) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đổng đến năm triêu 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
năm đến năm năm.

Điều 269. Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành 
chính

Người nào cố ý khổng chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành 
chính mặc dù đã bị áp dụng các biên pháp cưỡng chế cần thiết, thì bị phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm.
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Điều 270. Tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở
1. Người nào chiếm dụng chỗ ở, xây dựng nhà trái phép, đã bị xử phạt hành 

chính yề hành vi này hoặc đã bị kết án vé tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
hai nàm.

Nhà ở, công trình xây dụng trái phép có thể bị dỡ bỏ, trung mua hoặc tịch thu.
2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 

triệu đồng.
Điều 271. Tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa 

âm thanh, băng âm thanh, đĩa hĩnh, băng hlnh hoặc các ấn phẩm khác
1. Người nào vi phạm các quy định về xuất bản và phát hành sách, báo, đĩa âm 

thanh, băng âm thanh, đĩa hình, bâng hình hoặc các ấn phẩm khác, thì bị phạt cảnh 
cáo, phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ 
đến một nãm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một nãm. .

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đổng đến năm mươi 
triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
một năm đến năm năm.

Điều 272. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá, 
danh lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng các di tích lịch sử, 
văn hoá, danh lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành 
chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải 
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm 
trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 273. Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới
1. Người nào vi phạm quy định về cư trú, đi lại hoặc các quy định khác về khu 

vực biên giới, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 
chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiển từ năm triệu đổng đến năm 
mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Tái phạm hoặc phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm.
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3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu 
đồng, cấm cư trú từ một nãm đến năm năm.

Điều 274. Tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tội ở lại nước ngoài hoặc ở lại 
Việt Nam trái phép

Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại nước ngoài, ở lại Việt 
Nam trái phép, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt 
tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đổng hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai 
năm.

Điều 275. Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại 
nước ngoài trái phép

1. Người nào tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước 
ngoài trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 91 của Bộ luật này, 
thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, 
thì bị phạt tù từ năm nãm đến mười hai năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai nãm 
đến hai mươi năm.

Điều 276. Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy

Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Chương XXI

CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC vụ

Điều 277. Khái niệm tội phạm về chức vụ
Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của 

cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ.
Người có chức vụ nói trên đây là người do bổ nhiêm, do bầu cử, do hợp đồng 

hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao 
thực hiên một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiộn công 
vụ .
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MỤC A. CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG

Điều 278. Tội tham ô tài sản
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách 

nhiệm quản lý có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới nãm mươi triệu đồng hoặc 
dưới nãm trăm nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 
phạt tù từ hai nãm đến bảy nãm:

a) Gây hậu quả nghiêm trọng;
b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa 

được xoá án tích mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sáu đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười làm năm:
a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
c) Phạm tội nhiều lần;
d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu 

đồng;
đ) Gây hâu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm 

năm đến hai mươi năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu 

đổng;
b) Gây hâu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi 

năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đổng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiêm chức vụ nhất định từ một năm đến 

năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đổng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu 
một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 279. Tội nhận hối lộ
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã 
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nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào 
có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới nãm trăm 
nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây để làm hoặc không làm 
một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy nàm:

a) Gây hậu quả nghiêm trọng;
b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa 

được xoá án tích mà còn vi phạm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm 

đến mười lăm năm:
a) Có tổ chức;
b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Phạm lội nhiều lần;
d) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;
đ) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyêt;
e) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm 

năm đến hai mươi năm:
a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi 

năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến 

năm năm, có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ, tịch thu một 
phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 280. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác 

có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm 
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trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi 
này hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa 
được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm 
đến mười ba nàm:

a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
c) Phạm tội nhiều lần;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ nãm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu 

đồng;
e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba 

năm đến hai mươi nãm:
' a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới nãm trăm triệu 

đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi 

năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến 

năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến nãm mươi triệu đồng.
Điều 281. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi 
ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt 
tù từ một nãm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm 
đến mười năm:

a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lẩn;
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c) Gây hâu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ mười năm đến mười lãm nãm.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiêm chức vụ nhất định từ một năm đến 

năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triêu đồng đến ba mươi triệu đồng.
Điều 282. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của 

mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi 
ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù lừ nãm năm 
đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hâu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây -hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một nãm đến 

năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đổng.
Điều 283. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người 

khác để trục lợi
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã 

nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào 
có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đổng hoặc dưới năm trãm 
nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà 
còn vi phạm, để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn 
làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công 
việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt tù từ một năm đến 
sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm 
đến mười ba nãm:

a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiểu lần;
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c) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ mười triêu đổng đến dưới 
năm mươi triệu đồng;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba 

năm đến hai mươi năm:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ năm mươi triệu đổng đến 

dưới ba trăm triệu đồng:
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi 

năm hoặc tù chung thân:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một nãm đến 

năm năm, có thể bị phạt tiền từ một lần đến nãm lần số tiền hoặc giá trị tài sản đã 
trục lợi.

Điều 284. Tội giả mạo trong công tác
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn thực hiên một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm 
năm:

a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;
b) Làm, cấp giấy tờ giả;
c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 

đến mười năm:
a) Có tổ chức;
b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu;
c) Phạm tội nhiểu lần;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười 

lăm năm.
4. Phạm tội gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai nâm

đến hai mươi năm. ■
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5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất 
định từ một năm đến nãm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu 
đồng.

MỤC B. CÁC TỘI PHẠM KHÁC VỀ CHỨC vụ

Điều 285. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
1. Người nào vì thiếu trách nhiêm mà không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp 
quy định tại các Điều 144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm nãm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm nãm.

Điều 286. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu 
huỷ tài liệu bí mật công tác

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ 
tài liệu bí mật công tác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 và Điều 
263 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 
ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 

công việc nhất định từ một nãm đến năm năm.
Điều 287. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công 

tác
1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác hoặc làm mất tài liệu bí mật công tác 

gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, nếu không 
thuộc trường hợp quy định tại Điều 264 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo 
không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Người phạm lội còn có thể bị cấm đảm nhiêm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một nãm đến nãm năm.

Điều 288. Tội đào nhiệm
1. Người nào là cán bộ, công chức mà cố ý từ bỏ nhiệm vụ công tác gây hậu 
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quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm:

a) Lôi kéo người khác đào nhiệm;
b) Phạm tội trong hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai hoặc trong những trường hợp 

khó khăn đặc biệt khác của xã hội;
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm 

đến năm năm.
Điều 289. Tội đưa hối lộ
1. Người nào đưa hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến 

dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đổng nhưng gây hậu quả nghiêm 
trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm 
đến mười ba năm:

a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;
d) Phạm tội nhiều lần;
đ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;
e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba 

nãm đến hai mươi năm:
a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đổng đến dưới ba trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi 

năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu dồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối 

lộ.
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6. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì 
được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ cùa dẵ dùng để đưa hối lộ.

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, 
thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để 
đưa hốì lộ.

Điều 290. Tội làm môi giới hối lộ
1. Người nào làm môi giới hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ năm trăm nghìn 

đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến nãm nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười năm:

a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
c) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước;
d) Phạm tội nhiều lần;
đ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;
e) Gây hâu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ tám năm 

đến mười lăm năm:
a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trâm triệu đồng;
b) Gây hâu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai 

năm đến hai mươi năm:
a) Của hối lộ có giá trị từ ba trãm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Người pham tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hổi 

lộ.
6. Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có 

thể được miễn trách nhiêm hình sự.
Điều 291. Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để 

trục lợi
1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhân tiền, tài sản hoặc lợi ích vật 
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chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm trăm nghìn đổng đến dưới năm 
mươi triệu đổng hoặc dưới nãm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, 
đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để dùng' ảnh hưởng của mình 
thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách 
nhiệm của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt tù từ một năm 
đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười năm:

a) Phạm tội nhiều lần;
b) Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ năm mươi triệu 

đồng trở lên;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến nãm lần số tiền hoặc 

giá trị tài sản đã trục lợi.

Chương XXII

CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

Điều 292. Khái niêm tội xâm phạm hoạt động tư pháp
Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp là những hành vi xâm phạm hoạt động 

đúng đắn của các cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử và thi hành án trong việc bảo vê 
quyển lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Điều 293. Tội truy cứu trách nhiêm hình sự người không có tội
1. Người nào có thẩm quyền mà truy cứu trách nhiêm hình sự người mà mình 

biết rõ là không có tội, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến 

mười năm:
a) Truy cứu trách nhiêm hình sự vể tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội 

khác là tội đặc biệt nghiêm trọng;
b ) Gây hâu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
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4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến 
năm năm.

Điều 294. Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội
1. Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiêm hình sự người mà 

mình biết rõ là có tội, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 

đến bảy năm:
a) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội xâm phạm an ninh quốc 

gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng;
b) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm 

năm.
Điều 295. Tội ra bản án trái pháp luật
1. Thẩm phán, Hội thẩm nào ra bản án mà mình biết rõ là trái pháp luật, thì bị 

phạt tù từ một năm đến năm năm.
2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ bảy nãm đến mười lăm năm.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một nãm đến 

năm năm.
Điều 296. Tội ra quyết định trái pháp luật .
1. Người nàõ có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành 

án ra quyết định mà mình biết rõ là trái pháp luật gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà 
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cải tạo không giam 
giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

. phạt tù từ năm năm đến mười năm.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến 

nãm năm.
f)iều  297. Tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật
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1. Người nào lợi dụng chức -vụ, quyền hạn ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp 
luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm:

a) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn nguy hiểm, xảo 
quyệt khác;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một nàm đến 

năm nãm.
Điều 298. Tội dùng nhục hình
1. Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành 

án, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba nãm.
2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ năm nãm đến mười hai năm.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến 

năm năm.
Điều 299. Tội bức cung
1. Người nào tiến hành điều tra, truy tố, xét xử mà bằng các thủ đoạn trái pháp 

luật buộc người bị thẩm vấn phải khai sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm nãm đến 
mười năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiêm chức vụ nhất định từ một năm đến 
nãm năm.

Điều 300. Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án
1. Điều tra viên, Kiểm sát viênj Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Toà án, nhân 

viên tư pháp khác, người bào chữa, người bảo vê quyền lợi của đương sự nào mà 
thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, huỷ, làm hư hỏng các tài liêu, vật chứng của vụ án 
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hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ án, thì bị phạt tù 
từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười năm:

a) Có tổ chức;
b) Gây hâu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, làm công việc nhất định từ 

một năm đến năm năm.
Điều 301. Tội thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn
1. Người nào trực tiếp quản lý, canh gác, dẫn giải người bị giam, giữ mà thiếu 

trách nhiệm để người đó trốn gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến hai nãm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội để người bị giam, giữ về một tội nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, 
đặc biệt nghiêm trọng trốn hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù hai nãm 
đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ nãm năm đến 
mười năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến 
năm năm.

Điều 302. Tội tha trái pháp luật người đang bị giam, giữ
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền tha trái pháp luật 

người đang bị giam, giữ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù 
từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội tha trái pháp luật người đang bị giam, giữ về tội rất nghiêm trọng 
hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiêm chức vụ nhất định từ một năm đến 
năm năm.

Điều 3 03. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật
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1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn không ra quyết định hoặc không 
chấp hành quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của pháp luật, 
thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ năm nàm đến mười nãm.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiêm chức vụ nhất định từ một năm đến 

nàm nãm.
Điều 304. Tội không chấp hành án
Người nào cố ý không chấp hành bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp 

luật mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 
đêh ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba nãm.

Điều 305. Tội không thi hành án
1. Người nào có thẩm quyến mà cố ý không ra quyết định thi hành án hoặc 

không thi hành quyết định thi hành bản án, quyết định của Toà án gây hâu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải 
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biột nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 306. Tội cản trở việc thi hành án
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cô' ý cản trờ việc thi hành án gây hâu 

quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến ba nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến năm năm:

a ) Có tổ chức;
b ) Gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiêm chức vụ nhất định từ một năm đến 

năm năm.
Điều 307. Tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật
1. Người giám định, người phiên dịch, người làm chứng nào mà kết luận, dịch, 

khai gian dối hoặc cung cấp những tài liêu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt 
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cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một 
năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm 
đến ba năm:

a) Có tổ chức;
b) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ ba nãm đến bảy năm.
4..Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ một năm đến nãm nãm.
Điều 308. Tội từ chối khai báo, từ chối kết luận giám định hoặc từ chối cung 

cấp tài liệu
1. Người nào từ chối khai báo nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 22 của Bộ luật này hoặc trốn tránh việc khai báo, việc kết luận giám định 
hoặc từ chối cung cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, 
cải tạo khổng giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm .

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến nãm nãm.

Điều 309. Tôi mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung 
cấp tài liệu sai sự thật

1. Người nào mua chuộc hoặc cưỡng ép người làm chứng, người bị hại khai báo gian 
dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, người giám định kết luân gian dối, người phiên dịch dịch 
xuyên tạc, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba 
năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau dãy, thì bị phạt tù từ hai năm 
dến bảy năm:

a) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn nguy hiểm khác;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
Điều 310. Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản
1. Người nào được giao giữ tài sản bị kê biên, bị niêm phong hoặc vật chứng bị 

niêm phong mà có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm:

a) Phá hu ỷ niêm phong;
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b) Tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc huỷ hoại tài sản bị kê 
biên;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.
2. Phạm tội gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị - 

phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ một năm đến năm nãm
Điều 311. Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị 

xét xử
1. Người nào đang bị giam, giữ, đang bị dẫn giải hoặc đang bị xét xử mà bỏ 

trốn, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 

đến mười nãm:
a ) Có tổ chức;
b ) Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người dẫn giải.
Điều 312. Tội đánh tháo người bị giam, giữ, người đang bị dẫn giải, người 

đang bị xét xử
1. Người nào đánh tháo người đang bị giam, giữ, đang bị dẫn giải hoặc đang bị 

xét xử, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 90 của Bộ luật này, thì bị phạt 
tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm 
năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
c) Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người dẫn giải;
d) Đánh tháo người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc người bị 

kết án tử hình;
đ) Gây hâu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm 

đến năm năm.
Điều 313. Tội che giấu tội phạm
1. Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định tại 
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các điều sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng 
đến năm năm:

- Các điều từ Điều 78 đến Điều 91 về các tội xâm phạm an ninh quốc gia;
- Điều 93 (tội giết người); Điều 111, các khoản 2, 3 và 4 (tội hiếp dâm); Điều 112 (tội 

hiếp dâm trẻ em); Điều 114 (tội cưỡng dâm trẻ em); Điều 116, các khoản 2 vấ 3 (tội dâm ô 
đối với trẻ em); Điều 119, khoản 2 (tội mua bán phụ nữ);

- Điều 120 (tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em);
- Điều 133 (tội cướp tài sản); Điều 134 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản); Điều 

138, các khoản 2, 3 và 4 (tội trộm cắp tài sản); Điều 139, các khoản 2, 3 và 4 (tội lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản); Điều 140, các khoản 2, 3 và 4 (tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 
sản); Điều 143, các khoản 2, 3 và 4 (tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản);

- Điều 153, các khoản 3 và 4 (tội buôn lâu); Điều 154, khoản 3 (tội vận chuyển trái 
phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới); Điều 155, các khoản 2 và 3 (tội sản xuất, tàng trữ, 
vận chuyển, buôn bán hàng cấm); Điều 156, các khoản 2 và 3 (tội sản xuất, buôn bán hàng 
giả); Điều 157 (tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, 
thuốc phòng bệnh); Điều 158, các khoản 2 và 3 (tội sản xuất, buồn bán hàng giả là thức ăn 
dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giọng cây trổng, vật nuôi); 
Điều 160, các khoản 2 và 3 (tội đầu cơ); Điều 165, các khoản 2 và 3 (tội cố ý làm trái quy 
định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm ưọng); Điều 166, các khoản 3 
và 4 (tội lập quỹ trái phép); Điều 179, các khoản 2 và 3 (tội vi phạm quy định về cho vay 
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng); Điều 180 (tội làm, tàng trữ, vân chuyển, lưu 
hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả); Điều 181 (tội làm, tàng trữ, vân chuyển, lưu 
hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác); Điều 189, các khoản 2 và 3 (tội huỷ hoại rừng);

- Điều 193 (tội sản xuất trái phép chất ma tuý); Điều 194 (tội tàng trữ, vân chuyển, 
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý); Điều 195 (tội tàng trữ, vận chuyển, mua 
bán trái phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý); Điều 
196, khoản 2 (tội sản xuất, tàng trữ, vân chuyển, mua bán các phương tiên, dụng cụ dùng 
vào việc sản xuất hoặc sử dụng ưái phép chất ma tuý); Điều 197 (tội tổ chức sử dụng trái 
phép chất ma tuý); Điều 198 (tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý); Điều 200 
(tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng ưái phép chất ma tuý); Điếu 201, các khoản 2, 3 
và 4 (tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiên hoặc các chất ma tuý 
khác);

- Điều 206, các khoản 2, 3 và 4 (tội tổ chức đua xe trái phép); Điều 221 (tội chiếm 
đoạt tàu bay, tàu thuỷ); Điều 230 (tôi chế tạo,’ tàng trữ, vân chuyển, sử dụng, mụa bán trái 
phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiên kỹ thuật quân sự); Điều 231 (tội phá 
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huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia); Điều 232, các khoản 2, 3 và 4 
(tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liêu nổ); 
Điều 236, các khoản 2, 3 và 4 (tội sản xuất, tàng trữ, vân chuyển, sử dụng, mua bán trái 
phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ); Điều 238, các khoản 2, 3 và 4 (tội sản xuất, tàng trữ, 
vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc);

- Điều 256, các khoản 2 và 3 (tội mua dâm người chưa thành niên);
- Điều 278, các khoản 2, 3 và 4 (tội tham ô tài sản); Điều 279, các khoản 2, 3 và 4 

(tội nhân hối lộ); Điều 280, các khoản 2, 3 và 4 (tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 
đoạt tài sản); Điều 281, các khoản 2 và 3 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi 
hành công vụ); Điều 282, các khoản 2 và 3 (tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ); 
Điều 283, các khoản 2, 3 và 4 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với 
người khác để trục lợi); Điều 284, các khoản 2, 3 và 4 (tội giả mạo trong công tác); Điều 
289, các khoản 2, 3 và 4 (tội đưa hối lộ); Điều 290, các khoản 2, 3 và 4 (tội làm môi giới 
hối lộ);

- Điều 311 khoản 2 (tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang 
bị xét xử);

- Các điều từ Điều 341 đến Điều 344 về các tội phá hoại hoà bình, chống loài người 
và tội phạm chiến tranh.

2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở viêc phát hiên tội 
phạm hoặc có những hành vi khác bao che người phạm tội, thì bị phạt tù từ hai năm đến 
bảy năm.

Điều 314. Tội không tố giác tội phạm
1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 313 của 

Bộ luật này đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiên mà không tố giác, thì 
bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba 
năm.

2. Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ 
hoặc chồng của người phạm tội phải chịu trách nhiêm hình sự vế việc không tố giác 
các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng 
theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người không tô' giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn 
chế tác hại của tội phạm, thì có thể dược miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình 
phạt.
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Chương XXIII

CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA vụ, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN

Điều 315. Những người phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm 
nghĩavụ, trách nhiệm của quân nhân

Quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, công 
dân được trưng tập vào phục vụ trong quân đội, dân quân, tự vệ phối thuộc với quân 
đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội 
phạm do mình thực hiện được quy định tại Chương này.

Điều 316. Tội chống mệnh lệnh
1. Người nào chống mệnh lênh của người chỉ huy trực tiếp hoặc của cấp trên có 

thẩm quyền, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm 

đến mười năm:
a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;
b) Lôi kéo người khác phạm tội;
c) Dùng vũ lực;
d) Gây hâu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự, trong trường hợp đặc 

biệt khác hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai 
mươi nãm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm, tù 
chung thân hoặc tử hình.

Điều 317. Tội chấp hành không nghiêm chỉnh mệnh lệnh
1. Người nào chấp hành mệnh lệnh một cách lơ là, châm trễ, tuỳ tiện gây hậu 

quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba nãm hoặc phật tù từ ba 
tháng đến ba nàm.

2. Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự, trong trường hợp đặc 
biệt khác hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt 
tù từ hai nãm đến mírời nãm.

Điều 318. Tội cản trở đồng đội thực hiên nghĩa vụ, trách nhiệm
1. Người nào cản trở đồng đội thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm, thì bị phạt cải 

tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến mười nãm:

a) Lôi kéo người khác phạm tội;
b) Dùng vũ lực;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự hoặc gây hậu quả đặc 

biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
Điều 319. Tội làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên
1. Người nào trong quan hệ công tác mà xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, 

danh dự hoặc hành hung người chỉ huy hay cấp trên, thì bị phạt cải tạo không giam 
giữ đến ba nãm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 320. Tội làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới
1. Người nào trong quan hê .công tác mà xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, 

danh dự hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 321. Tội làm nhục, hành hung đồng đội
1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc hành hung 

đồng đội, nếu giữa họ không có quan hệ công tác thuộc trường hợp quy định tại 
Điều 319 và Điều 320 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 
đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 322. Tội đầu hàng địch
1. Người nào trong chiến đấu mà đầu hàng địch, thì bị phạt tù từ năm năm đến 

mười lăm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai 

năm đến hai mươi năm:
a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;
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b) Giao nộp cho địch vũ khí, phương tiên kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu quan 
trọng;

c) Lôi kéo người khác phạm tội;
d) Gây hâu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm, tù 

chung thân hoặc tử hình.
Điều 323. Tội khai báo hoặc tự nguyên làm việc cho địch khi bị bắt làm tù 

binh
1. Người nào khi bị địch bắt làm tù binh mà khai báo bí mật quân sự hoặc tự 

nguyện làm việc cho địch, thì bị phạt tù từ một nãm đến bảy năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy nãm 

đến mười lăm năm:
a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;
b) Đối xử tàn ác với tù binh khác;
c) Gây hâu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười lăm năm 

đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.
Điều 324. Tội bỏ vị trí chiến đấu
1. Người nào bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu, thì 

bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm 

đến hai mươi năm:
a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;
b) Bỏ vũ khí, phương tiện kỹ> thuật quân sự hoặc tài liêu quan trọng;
c) Lôi kéo người khác phạm tội;
d) Gảy hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm 

hoặc tù chung thân.
Điều 325. Tôi đào ngũ
1. Người nào rời bỏ hàng ngũ quân đội nhằm trốn tránh nghĩa vụ đã bị xử lý kỷ 

luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc trong thời 
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chiến, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến tám nãm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;
b) Lôi kéo người khác phạm tội;
c) Mang theo, vứt bỏ .vũ khí, phương tiên kỹ thuật quân sự hoặc tài liêu quan 

trọng;
d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến 

mười hai năm.
Điều 326. Tội trốn tránh nhiêm vụ
1. Người nào tự gây thương tích, gây tổn hại cho sức khoẻ của mình hoặc dùng 

thủ đoạn gian dôi khác để trôn tránh nhiệm vụ, thì bị phạt cải tạo không giam giư 
đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;
b) Lôi kéo người khác phạm tội;
c) Phạm tội trong thời chiến;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hâu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ năm năm đến mười năm.
Điều 327. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự; tội chiếm đoạt, mua bán 

hoặc tiêu huỷ tài liêu bí mật công tác quân sự
1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự hoặc chiếm đoạt, mua bán, 

tiêu huỷ tài liêu bí mật công tác quân sự, nếu không thuộc trường hợp quy định ở 
Điều 80 và Điều 263 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hâu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng, thì bị phạt tù từ ba năm dến mựời nãm.

Điều 328. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự; tội làm mất tài liệu bí 
mật công tác quân sự

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự hoặc làm mất tài liêu bí mật 
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công tác quân sự, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 264 của Bộ luật 
này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai 
năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng, thì bị phạt tù từ một năm đến năm nãm.

Điều 329. Tội báo cáo sai
1. Người nào cố ý báo cáo sai gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo 

không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba nãm.
2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Điều 330. Tội vi phạm các quy định về trực chiến, trực chỉ huy, trực ban
1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh chê' độ trực chiến, trực chỉ huy, 

trực ban gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đêh năm năm.

2. Phạm tội trong chiến đấu hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười nãm.

Điều 331. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ
1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định về tuần tra, canh 

gác, áp tải, hộ tống gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến nãm năm.

2. Phạm tội trong chiến đấu hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 332. Tội vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong chiến đấu 
hoặc trong huấn luyện

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định bảo đảm an toàn 
trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện gây hâu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một nẫm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biêt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 333. Tội vi phạm các quy định vế sử dụng vũ khí quân dụng
1. Người nào vi phạm các quy định về sử dụng vũ khí quân dụng gây hậu quả 

nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo khồng giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến năm năm.
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2. Phạm tội trong khu vực có chiến sự hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc 
đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 334. Tội huỷ hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

1. Người nào hủy hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, nếu 
không thuộc trường hợp quy định tại Điều 85 và Điều 231 của Bộ luật này, thì bị 
phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự hoặc gây hâu quả 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai nãm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười nãm đến hai 
mươi năm.

4. Phạm tội gây hâu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm, tù 
chung thân hoặc tử hình.

Điều 335. Tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí quân dụng, phương 
tiện kỹ thuật quân sự

1. Người nào được giao quản lý, được trang bị vũ khí quân dụng, phương tiện 
kỹ thuật quân sự mà làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng gây hâu quả nghiêm trọng, thì 
bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm nãm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

Điều 336. Tội vi phạm chính sách đối với thương binh, tử sĩ trong chiến đấu

1. Người nào có trách nhiệm mà cô' ý bỏ thương binh, tử sĩ tại trận địa hoặc 
. không chăm sóc, cứu chữa thương binh gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười năm.

4. Người nào chiếm đoạt di vật của tử sĩ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 
ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 337. Tội chiếm đoạt hoặc huỷ hoại chiến lợi phẩm
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1. Người nào trong chiến đấu hoặc khi thu dọn chiến trường mà chiếm đoạt 
hoặc huỷ hoại chiến lợi phẩm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ sáu tháng đến năm nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến tám năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Chiến lợi phẩm có giá trị lớn hoặc rất lớn;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội trong trường hợp chiến lợi phẩm có giá trị đặc biệt lớn hoặc gây 
hâu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai nãm.

Điều 338. Tội quấy nhiễu nhân dân

1. Người nào có hành vi quấy nhiễu nhân dân đã bị xử lý kỷ luật về hành vi 
này mà còn vi phạm hoặc gây hâu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam 
giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau dây, thì bị phạt tù từ hai năm
đến bảy năm: ■

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Phạm tội trong khu vực có chiến sự hoặc trong khu vực đã có lệnh ban bố 
tình trạng khẩn cấp;

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 339. Tội lạm dụng nhu cầu quân sự trong khi thực hiện nhiệm vụ

1. Người nào trong khi thực hiện nhiêm vụ mà vượt quá phạm vi cần thiết của 
nhu cầu quân sự gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước, của tổ chức, 
công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ ba năm đêh bảy năm.

Điều 340. Tội ngược đãi tù binh, hàng binh
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Người nào ngược đãi tù binh, hàng binh, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 
một nãm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Chương XXIV

CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHÒNG LOÀI NGƯỜI 
VÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH

Điều 341. Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược
Người nào tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược hoặc chuẩn bị, tiến 

hành, tham gia chiến tranh xâm lược nhầm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thổ một nước khác, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung 
thân hoặc tử hình.

Điều 342. Tội chống Ipài người
Người nào trong thời bình hay trong chiến tranh mà có hành vi tiêu diệt hàng, 

loạt dân cư của một khu vực, phá hủy nguồn sống, phá hoại cuộc sống văn hóa, tinh 
thần của một nước, làm đảo lộn nền tàng của một xã hội nhằm phá hoại xã hội đó, 
cũng như có những hành vi diệt chủng khác hoặc những hành vi diệt sinh, diệt môi 
trường tự nhiên, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi nãm, tù chung thân hoặc tử 
hình.

Điều 343. Tội phạm chiến tranh
Người nào trong thời kỳ chiến tranh mà ra lệnh hoặc trực tiếp tiến hành việc 

giết hại dân thường, người bị thương, tù binh, cướp phá tài sản, tàn phá các nơi dân 
cư, sử dụng các phương tiện hoặc phương pháp chiến tranh bị cấm, cũng như có 
những hành vi khác vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tê' hoặc các điếu ước quốc 
tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia, thì bị phạt tù 
từ mười nãm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 344. Tội tuyển mộ lính đánh thuê; tội làm lính đánh thuê
1. Người nào tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống 

lại một nước bạn cùa Việt Nam hoặc một phong trào giải phóng dân tộc, thì bị phạt 
tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

2. Người nào làm lính đánh thuê, thì bị phạt tù từ nẫm năm đến mười lăm năm.
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2. PHÁP LỆNH CHỐNG THAM NHŨNG

Để nâng cao hiệu quả của việc phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, 
tăng cường kỷ cương pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tập thể, quyền và.lợi 
ích hợp pháp của cá nhân;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 1998;
Pháp lệnh này quy định các biện pháp phòng ngừa, phát hiện hành vi tham 

nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trong phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn đó để tham ô, hối lộ hoặc cố ý làm trái pháp luật vì động cơ vụ lợi, gây 
thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, tập thể và cá nhân, xâm phạm hoạt động đúng 
đắn của các cơ quan, tổ chức.

Người có hành vi tham nhũng phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của 
pháp luật.

Điều 2.

Người có chức vụ, quyền hạn quy định trong Pháp lệnh này bao gồm:
1. Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hôi, cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân 
theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức;

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong 
các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp 
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước;
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4. Cán bộ xã, phường, thị trấn;
5. Những người khác được giao nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ đó.
Điều 3.

Các hành vi tham nhũng quy định trong Pháp lệnh này bao gồm:
1. Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa;
2. Nhận hối lộ;
3. Dùng tài sản xã hội chủ nghĩa làm của hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

để đưa hối lộ, môi giới hối lộ;
4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, 

lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa;
5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa;
6. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của cá nhân;
7. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ để vụ lợi;
8. Lạm quyền trong khí thi hành nhiêm vụ, công vụ để vụ lợi;
9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để vụ lợi;
10. Lập quỹ trái phép để vụ lợi;
11. Giả mạo trong công tác để vụ lợi.
Điều 4.

Mọi hành vi tham nhũng đểu -phải được phát hiện kịp thời. Người có hành vi 
tham nhũng bất kỳ ở cương vị, chức vụ nào đều phải bị xử lý kịp thời, nghiêm minh 
theo quy định của pháp luật.

Tài sản bị chiếm đoạt do hành vi tham nhũng phải được thu hồi; tài sản do 
tham nhũng mà có phải bị tịch thu; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại thì 
phải bồi thường.

Điều 5.
Người có hành vi tham nhũng nhưng đã chủ động khai báo,- tích cực hạn chế 

thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra, nộp lại tài sản dã tham nhũng, thì 
tuỳ từng trường hợp mà được xem xét giảm nhẹ hoặc miễn xử lý kỷ luật, giảm nhẹ 
hình phạt hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Người có hành vi .tham nhũng mà dùng thủ đoạn xảo quyệt để che giấu hành vi 
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vi phạm, cản trở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý thì bị 
nghiêm trị theo quy định của pháp luật.

Điều 6.

Công dân có quyền và nghĩa vụ phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng, tham gia 
phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng khi người đó bị đe dọa, trả thù, trù dập.

Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu và thực 
hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình thanh tra, điều tra, 
xử lý người có hành vi tham nhũng.

Điều 7.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiêm vụ, quyền hạn của mình 
có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, 
xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi 
tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức 
mình thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8.

Các cơ quan Thanh tra, Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ 
chức trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; xử lý người có hành vi tham nhũng 
và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá 
trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng.

Điều 9.

Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện việc phòng 
ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp 
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra 
việc phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở Bộ, ngành, địa phương.

Điều 10.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, 
Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội dồng nhân dân, đại biểu Hôi đồng 
nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình có trách nhiệm giám 
sát các cơ quan, tổ chức trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng và xử 
lý người có hành vi tham nhũng; khi phát hiện có hành vi tham nhũng có quyền yêu 
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cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp cần thiết để kịp thời ngăn 
chặn hành vi tham nhũng và xử lý người có hành vi tham nhũng.

Điều 11.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm động 
viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phòng ngừa và đấu tranh chống tham 
nhũng; yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận, xử lý vụ tham nhũng; giám 
sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa hành vi tham nhũng và xử lý người có 
hành vi tham nhũng.

Tổ chức thanh tra nhân dân được thành lập ở cơ sở theo quy định của pháp luật 
dưới sự hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công đoàn cơ sở, có trách nhiệm 
phát hiện, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý và giám sát việc xử lý 
người có hành vi tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, địa phương mình.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có quyền yêu cầu cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại quyết định xử lý vụ tham nhũng, nếu thấy 
việc xử lý chưa nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền phải xem xét và trả lời cho tổ chức đã kiến nghị, yêu cầu.

Điều 12.

Cơ quan thông tin, báo chí có trách nhiệm tham gia vào việc phòng ngừa và 
đấu tranh chống tham nhũng; khi đưa tin công khai phải bảo đảm chính xác, trung 
thực, khách quan theo quy định của pháp luật về báo chí và phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về việc đưa tin đó.

Chương II

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN THAM NHŨNG

Điều 13.

1. Người có chức vụ, quyển hạn không được làm những viêc sau đây:
a) Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong khi giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân;
b) Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

liên quan đến công việc mà mình giải quyết;
c) Chi tiền công quỹ cho việc tặng quà hoặc chia cho cán bộ, công chức và 

những người khác ngoài quy định của Nhà nước;
d) Can thiộp bất hợp pháp vào việc xem xét, giải quyết lợi ích cho mình, cho 
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người khác hoặc để người khác lợi dụng ảnh hưởng của mình làm trái pháp luật, thu 
lợi bất chính;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vay, cho vay tiền của công quỹ, của ngân 
hàng hoặc của tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo lãnh cho người 
khác vay liền của công quỹ, của ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng;

e) Dùng tiền công quỹ, nhà, đất hoặc tài sản khác của cơ quan, tổ chức hoặc lợi 
dụng công sức của người do mình quản lý để thu lợi bất chính;

g) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng đất, sử dụng đất để phát canh 
thu tô hoặc kinh doanh trái pháp luật dưới các hình thức khác;

h) Tiết lộ thông tin kinh tế và các thông tin khác chưa được phép công bố;
i) Gửi tiền, kim khí quý, đá quý vào ngân hàng nước ngoài.
2. Những người quy định tại các điểm 1, 2 và 3 Điều 2 của Pháp lệnh này 

không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành các 
doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã, 
bệnh viện tư, trường học tư, tổ chức nghiên cứu khoa học tư.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, 
con của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong 
phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá, thì cán bộ lãnh đạo, 
quàn lý nghiệp vụ của doanh nghiệp, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con của họ làm việc tại 
doanh nghiệp đó chỉ được mua cổ phần không vượt quá mức cổ phần bình quân của 
các cổ đông.

3. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không 
được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ lãnh 
đạo về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức 
hoặc mua bán vật tư, hàng hóa, giao dịch, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đó.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng những quy định tại Điều này.
Điều 14.

1. Người có chức vụ, quyền hạn phải kê khai nhà, đất và các loại tài sản khác 
có giá trị lớn của mình.

2. Người kê khai phải kê khai chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước 
.pháp luật vế nội dung kê khai.

3. Chính phủ quy định cụ thể đối tượng phải kê khai, các loại tài sản phải kê 
khai, thời điểm, trình tự và thù tục kê khai.

334

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 15.

1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyến quản lý trong lĩnh vực nhà, đất, xây dựng, 
đăng ký kinh doanh, xét duyệt dự án, cấp vốn ngân sách nhà nước, tín dụng, ngân 
hàng, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quản lý hộ khẩu, thuế, hải quan, bảo hiểm và 
các cơ quan khác trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải 
công khai thủ tục hành chính, giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp luật và đúng yêu 
cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nghiêm cấm việc tự đật ra các thủ tục, phí, lê phí ngoài quy định của pháp 
luật.

2. Việc cấp phát, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, vốn và tài sản nhà nước 
cho các dự án, chương trình có mục tiêu đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
phê duyệt phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung đã được 
phê duyệt và phải công khai cho các cơ quan, tổ chức có liên quan và nhân dân nơi 
trực tiếp sử dụng biết.

3. Việc huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng các 
công trình, lập các quỹ ngoài quy định của Nhà nước phải được nhân dân bàn bạc, 
quyết định. Việc sử dụng nguồn vốn đó phải dúng mục đích, công khai để nhân dân 
giám sát và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 16.

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải gương mẫu, liêm khiết; định kỳ kiểm 
điểm việc thực hiên chức trách, nhiệm vụ và kiểm điểm trách nhiệm của mình trong 
việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng.

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thường xuyên tiến hành kiểm tra, 
thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân thuộc quyền; áp dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện hành vi tham 
nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và thông báo cho cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 17.

Người có chức vụ, quyền hạn không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ 
được giao, để người khác vi phạm pháp luật thu lợi bất chính, thì tuỳ theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiêm hình sự.

Điều 18.

Khi phát hiên hành vi tham nhũng, cồng dân có trách nhiêm kịp thời tô' cáo với 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyến.
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Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhân được tố cáo về hành vi tham nhũng phải 
kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật; giữ bí mật họ tên, địa chỉ của người tố 
cáo.

Điều 19.

1. Người tố cáo kịp thời hành vi tham nhũng, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham 
nhũng thì được xét khen thưởng thích đáng theo quy định của Chính phủ.

Người tố cáo hành vi tham nhũng có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu 
quan bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi ích hợp 
pháp khác của mình. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần 
thiết theo thẩm quyền để bảo vệ người tố cáo.

2. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng quyền tô' cáo để vu cáo làm thiệt hại đến 
danh dự, uy tín và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Người vu cáo phải bị xử lý 
nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Điều 20.

Trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan Thanh tra, Điều 
tra, Viên kiểm sát, Toà án phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật để phát 
hiện nhanh chóng, chính xác hành vi tham nhũng và xử lý kịp thời, nghiêm minh 
người có hành vi tham nhũng.

Người được giao nhiệm vụ thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử do thiếu trách 
nhiêm mà để lọt người có hành vi tham nhũng, lọt hành vi tham nhũng, cố ý vi phạm 
các quy định của pháp luật, bao che cho người có hành vi tham nhũng hoặc làm oan 
người vô tôi, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự.

Chương III

XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG

Điều 21.

Người có một trong những hành vi tham nhũng sau đây phải bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự:

1. Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa hoặc lợi dụng chức vụ, quyển hạn lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 
sản của cá nhân mà giá trị tài sản từ năm triệu đổng trở lên hoặc dưới năm triộu 
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đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm nhiều lầh, đã bị xử lý kỷ luật mà 
còn vi phạm;

2. Nhận hối lộ hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người 
khác để vụ lợi từ năm trăm ngàn đồng trở lên hoặc dưới nãm trăm ngàn đổng nhưng 
gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần, đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;

3. Dùng tài sản xã hội chủ nghĩa làm của hối lộ hoặc lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn để đưa hối lộ, môi giới hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ nãm trăm ngàn đồng trở 
lên hoặc dưới năm trăm ngàn đồng nhưng gây hâu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm 
nhiều lần;

4. Vì vụ lợi mà lợi dụng chức vụ, quyển hạn lập quỹ trái phép có giá trị từ năm 
mươi triệu đồng trở lên và đã sử dụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị 
xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;

5. Vì vụ lợi mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản xã hội 
chủ nghĩa gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn dể lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã 
hội chủ nghĩa; vì vụ lợi mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 
lạm quyền trong khi thi hành công vụ, giả mạo trong công tác gây thiệt hại cho lợi 
ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Điều 22.

Người có hành vi tham nhũng nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, giá trị tài sản tham nhũng, mức độ 
thiệt hại và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ quy định tại Điều 23 của Pháp lệnh này 
mà bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật sau đây:

1. Khiển trách;
2. Cảnh cáo;
3. Hạ bậc lương;
4. Hạ ngạch;
5. Cách chức, bãi nhiệm;
6. Buộc thôi việc.
Điều 23.

1. Các tình tiết tăng nặng để xem xét áp dụng hình thức kỷ luật đối với người 
có hành vi tham nhũng:

a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt che giấu hành vi vi phạm của mình;
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b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong 
việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của mình;

c) Không chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong viộc 
nộp lại tài sản tham nhũng hoặc bồi thường thiệt hại do hành vi tham những của 
mình gây ra.

2. Các tình tiết giảm nhẹ để xem xét áp dụng hình thức kỷ luật đối với người 
có hành vi tham nhũng:

a) Chủ động khai báo hành vi tham nhũng trước khi bị phát hiện;
b) Tích cực hạn chế thiệt hại do hành vi tham nhũng của mình gây ra;
c) Tự giác nộp lại tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại do hành vi tham 

nhũng của mình gây ra.
Điều 24.

Người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức hạ 
bậc lương, hạ ngạch, cách chức, bãi nhiệm thì bị chuyển công tác khác không liên 
quan đến công việc dễ xảy ra tham nhũng.

Người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, 
thì không được tiếp nhận làm cán bộ, công chức trong thời gian từ ba năm đến năm 
năm, kể từ ngày có quyết định kỷ luật.

Người có hành vi tham nhũng là thành viên của cơ quan, tổ chức có điều lệ 
hoặc quy chế riêng thì ngoài việc bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp lệnh này, 
còn bị xử lý theo điều lệ hoặc quy chế của cơ quan, tổ chức đó.

Người có hành vi tham nhũng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thì bị xử 
lý theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 25.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ 
quan, tổ chức mình thì phải xem xét và xử lý người có hành vi tham nhũng theo 
thẩm quyền, áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt và 
thông báo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết; trong trường hợp có dấu hiệu 
của tội phạm thì phải chuyển hồ sơ hoặc báo ngay cho cơ quan Điểu tra hoặc Viện 
kiểm sát để xem xét, xử lý.

Người dứng đầu cơ quan, tổ chức không xử lý theo thẩm quyển hoặc không 
chuyển các vụ tham nhũng có dấu hiêu của tội phạm đến cơ quan Điếu tra hoặc Viên 
kiểm sát theo quy định của pháp luật thì bị xử lý về hành vi bao che.
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Không được chuyển công tác, cho thôi việc hoặc hưu trí đối với người đang bị 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét về hành vi tham nhũng.

Người có hành vi tham nhũng đã chuyển công tác, thôi việc hoặc hưu trí trước 
khi bị phát hiện vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi tham nhũng đó.

Điều 26.

Trong quá trình điếu tra, truy tố, xét xử các tội phạm về tham nhũng, các cơ 
quan Điều tra, Viên kiểm sát, Toà án có trách nhiêm xử lý nghiêm minh, kịp thời tội 
phạm về tham nhũng, áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật 
để thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt.

Điều 27.

1. Trong quá trình thanh tra, thủ trường cơ quan Thanh tra nhà nước có quyền 
áp dụng các biện pháp sau đây:

a) Yêu cầu người dứng đẩu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tạm đình chỉ công 
tác của người có hành vi tham nhũng nếu có cãn cứ để cho rằng người đó có thể tiếp 
tục thực hiện hành vi tham nhũng hoặc cản trở việc thanh tra;

b) Niêm phong tài liệu, kê biên tài sản của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh 
tra đã được xác định là có liên quan đến vụ tham nhũng;

c) Áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật vể thanh tra.
Khi áp dụng các biện pháp quy định tại khoản này, các cơ quan Thanh tra nhà 

nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc áp dụng các biện pháp đó.
2. Khi có căn cứ kết luân hành vi tham nhũng chưa đến mức phải truy cứu 

trách nhiệm hình sự, thì thủ trưởng cơ quan Thanh tra nhà nước chuyển hồ sơ cho 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu xử lý kỷ luật người có hành 
vi tham nhũng, áp dụng các biện pháp cẩn thiết để thu hổi tài sản đã bị chiếm đoạt.

3. Khi xét thấy vụ tham nhũng có dấu hiệu của tội phạm thì thủ trưởng cơ quan 
Thanh tra nhà nước phải chuyển ngay hồ sơ đê'n cơ quan Điều tra hoặc Viện kiểm 
sát theo quy định của pháp luật.

Điều 28.

Khi nhận được yêu cầu của cơ quan Thanh tra nhà nước, cơ quan Điều tra, 
Viện kiểm sát, thì trong thời hạn chậm nhất là ba mươi ngày, người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức phải thực hiện yêu cầu đó; trong trường hợp không thực hiện được 
phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Điều 29.

Khi nhận được hồ sơ do cơ quan, tổ chức chuyển đến, cơ quan Điều tra, Viện 
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kiểm sát phải xem xét, xử lý kịp thời theo thẩm quyền, áp dụng các biện pháp cần 
thiết để thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt và thông báo cho cơ quan, tổ chức đã 
chuyển đến biết kết quả.

Điều 30.

Người bao che cho người có hành vi tham nhũng, cản trở, can thiệp việc phát 
hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà 
bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật quy định tại Điều 22 của Pháp lệnh 
này hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người có hành vi trả thù, trù dập người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng 
thì bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM VÀ MÓÌ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC 
Cơ QUAN, TỔ CHỨC TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA 

VÀ XỬ LÝ NGƯỜI CÓ HÀNH VI THAM NHŨNG

Điều 31.

Các cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm phối hợp trong việc điều tra, truy tố, xét xử các tội 
phạm về tham nhũng.

Viện kiểm sát nhân dân các cấp có trách nhiệm kiểm sát việc tuân theo pháp 
luật trong quá trình phát hiện và xử lý các tội phạm về tham nhũng. ■

Viên trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiêm báo cáo Quốc hội, 
Uỷ ban thường vụ Quốc hôi, Chủ tịch nước và thông báo đến Thủ tướng Chính phù 
tình hình xử lý các tội phạm về tham nhũng.

Điều 32.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm báo cáo với cơ quan, tổ chức 
cấp trên và thông báo đến cơ quan Thanh tra nhà nước cùng cấp về việc phòng ngừa, 
phát hiên hành vi tham nhũng và xử lý kỷ luật đối với người có hành vi tham nhũng 
thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình, Chánh thanh tra các cấp, các 
ngành có trách nhiêm kiểm tra, đôn đốc việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham 
nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, 
ngành, địa phương mình; báo cáo với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp 
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và cơ quan Thanh tra nhà nước cấp trên về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống 
tham nhũng.

Tổng Thanh tra nhà nước chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng, thủ trưởng cơ quan hữu quan giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, 
kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham 
nhũng và xử lý người có hành vi tham nhũng; tổng hợp tình hình, báo cáo Chính phù 
về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

Điều 33.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiên việc phòng 
ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; báo cáo Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội, Chủ tịch nước về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong 
phạm vi cả nước.

Khi cần thiết, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan để thống 
nhất chỉ đạo công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

Điều 34.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
có trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng và 
xử lý người có hành vi tham nhũng.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng 
thuộc phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình.

Điều 35.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, 
Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiên các biên pháp 
phòng ngừa, phát hiên hành vi tham nhũng và xử lý người có hành vi tham nhũng; 
giám sát hoạt động thanh tra, điểu tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng.

Điều 36.

Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực 
hiện các biện pháp phòng, ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng và xử lý người có 
hành vi tham nhũng; giám sát các hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các 
vụ tham nhũng ở địa phương.
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Chủ lịch Uỷ ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và thông báo cho Mặt trận Tổ quốc cùng cấp 
về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở địa phương.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37.

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 1998.
Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.
Điều 38.

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Pháp lệnh này.
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3. PHÁP LỆNH SỐ 22/2000/PL-UBTVQH10 NGÀY 28-4-2000 
CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Về sửa đổi, bổ sung
một sô điều của Pháp lệnh chống tham nhũng

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nâm 1992;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 về Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 2000;
Pháp lệnh này sửa dổi, bổ sung một số diều của Pháp lệnh chống tham nhũng 

dã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 02 năm 1998.
Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một sô' điều cùa Pháp lệnh chống tham nhũng như sau:
1. Điều 3 được sửa dổi, bổ sung:
"Điểu 3.
Các hành vi tham nhũng quy định trong Pháp lệnh này bao gồm:
1. Tham ô tài sản;
2. Nhận hối lộ;
3. Lạm dụng chức vụ, quyển hạn chiếm đoạt tài sản;
4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì vụ lợi;
5. Lạm quyền trong khi thi hành công vụ vì vụ lợi;
6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;
7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.”
2. Điều 13 được sửa dổi, bổ sung:
"Điều 13.
1. Người có chức vụ, quyền hạn không được làm những việc sau đây:
a) Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong khi giải quyết công việc cùa cơ 

quan, tổ chức, cá nhân;
b) Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

liên quan đến công việc mà mình giải quyết;
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c) Chi tiền công quỹ cho việc tặng quà hoặc chia cho cán bộ, công chức và 
những người khác ngoài quy định của Nhà nước;

d) Can thiệp bất hợp pháp vào việc xem xét, giải quyết lợi ích cho mình, cho
người khác hoặc để người khác lợi dụng ảnh hưởng của mình làm trái pháp luật, thu 
lợi bất chính; -

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vay, cho vay tiền của công quỹ, của ngân 
hàng hoặc của lổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo lãnh cho người 
khác vay tiền của công quỹ, của ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng;

e) Dùng tiền công quỹ, nhà, đất hoặc tài sản khác của cơ quan, tổ chức hoặc lợi 
dụng công sức của người do mình quản lý để thu lợi bất chính;

g) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng đất, sử dụng đất để phát canh 
thu tô hoặc kinh doanh trái pháp luật dưới các hình thức khác;

h) Tiết lộ thông tin kinh tế và các thông tin khác chưa được phép công bố;
i) Gửi tiền, kim khí quý, đá quý vào ngân hàng nước ngoài;
k) Những việc khác mà pháp luật quy định không dược làm.
2. Những người quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Pháp lệnh này 

không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành các 
doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công tỳ hợp 
danh, hợp tác xã; bệnh viện tư, trường học tư, tổ chức nghiên cứu khoa học tư.

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan; vợ hoặc chồng của 
những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi 
ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá, thì cán bộ lãnh đạo, 
quản lý nghiệp vụ của doanh nghiệp, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con của họ làm việc tại 
doanh nghiệp đó chỉ được mua cổ phần không vượt quá mức cổ phần bình quân của 
các cổ đông.

4. Người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 
không được sử dụng công quỹ và tài sản khác của Nhà nước để thành lập doanh 
nghiệp kinh doanh hoặc góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn 
vị mình.

5. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không dược 
bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ các chức vụ lãnh 
đạo về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức 
hoặc mua bán vật tư, hàng hoá, giao dịch, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đó.

344

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



6. Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng những quy định tại Điểu này.”
3. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung:
"Điều 21
Người nào có một trong các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của Pháp 

lệnh này mà cấu thành tội phạm quy định tại các Điểu 278, 279, 280, 281, 282, 283 
và 284 của Bộ luật hình sự thì bị xử lý theo Bộ luật hình sự.”

Điều 2.

Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2000.
Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.
Điều 3.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.
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4. NGHỊ ĐỊNH số 64/1998/NĐ-CP NGÀY 17-8-1998 
CỦA CHÍNH PHỦ

Quỵ định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Pháp lệnh chống tham nhũng

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Litật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh chống tham nhũng ngày 09 tháng 3 năm 1998;
Căn cứ chỉ đạo của Thường vụ Bộ Chính trị (Công văn số 1033/CV-VPTW 

ngày 07 tháng 8 năm 1998 của Văn phòng Trung ương Đảng);
Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NHỮNG VIỆC 
KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Điều 1. Người có chức vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Pháp lệnh chống 
tham nhũng bao gồm:

1. Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân 
dân theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức;

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong 
các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và 
chuyên môn kỹ thuật trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân;

3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước gồm: 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó 
giám dốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát, Trưởng, Phó các phòng ban 
nghiệp vụ;

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn gồm: Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó 
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chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân; các ủy viên ủy 
ban và các chức danh chuyên môn;

5. Những người khác được giao thực hiên nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn 
trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ gồm: những người làm hợp đổng trong các cơ 
quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp hoặc những người được những cơ quan, tổ chức đó ủy quyền thực hiện một 
nhiệm vụ, công vụ.

Điều 2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là việc người có chức vụ, quyền hạn sử 
dụng vị trí công tác, quan hệ công tác, danh nghĩa cơ quan, tổ chức mình hoặc sử 
dụng vị trí công tác, ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn để thu lợi bất chính 
hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật.

Can thiệp trái pháp luật là việc làm của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn để tác động trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi xem xét, giải quyết lợi ích cho mình hoặc 
cho người khác.

Thu lợi bất chính là những lợi ích vật chất thu được từ việc lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn của mình hoặc lợi dụng ảnh hưởng của người khác.

Điều 3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc 
người được uỷ quyền không được chi tiền công quỹ cho việc tặng quà hoặc chia cho 
cán bộ, .công chức và những người khác ngoài quy định của pháp luật.

Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp phải thực hiện đúng 
các quy định của Nhà nước trong việc trích lập và sử dụng các quỹ.

Điều 4. Khi thực hiện nhiệm vụ công vụ, người có chức vụ, quyền hạn không 
được tự đặt ra các thủ tục, yêu cầu ngoài quy định, trì hoãn việc giải quyết các yêu 
cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi đã đủ các điều kiện quy định; không được trực 
tiếp hoặc thông qua người khác nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác để thực 
hiện hoặc không thực hiện nhiêm vụ công vụ của mình.

Điều 5.

1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu hoặc người trực liếp quản lý 
công quỹ trong các cơ quan, tổ chức không được vay, cho người khác vay tiền công 
quỹ ngoài quy định của pháp luật.

2. Những người là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 
Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc của tổ chức tín dụng, 
ngân hàng, người có thẩm quyền thẩm định, xét duyệt cho vay không được vay tiền, 
bảo lãnh cho người khác vay tiền của tổ chức tín dụng, ngân hàng mà mình công tác.
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3. Người có chức vụ, quyền hạn không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn của 
mình để vay tiền của các tổ chức .tín dụng, ngân hàng khi chưa đủ các điều kiện và 
thủ tục do pháp luật quy định.

Điều 6. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người 
trực tiếp quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức không được dùng công quỹ, nhà, đất và 
tài sản khác của cơ quan, tổ chức để thu lợi bất chính cho cá nhân mình; trong 
trường hợp đang sử dụng tài sản dó thì phải trả lại cơ quan, tổ chức; nếu để hư hỏng, 
mất mát thì phải bồi thựờng; lợi ích đã thu được do việc sử dụng tài sản đó phải nộp 
lại cho công quỹ.

Người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng công sức của những người 
do mình quản lý để thu lợi bất chính.

Điều 7. Người có chức vụ, quyền hạn không được tiết lộ cho người không có 
trách nhiêm những thông tin về kinh tế và thông tin khác chưa được phép công bố 
mà người đó có được từ vị trí công tác hoặc biết được từ các điều kiện khác.

Điều 8. Người có chức vụ, quyền hạn không được gửi tiền, kim khí quý, đá 
quý của mình vào ngân hàng nước ngoài ở ngoài lãnh thổ Việt Narri, nếu đã gửi 
trước khi Nghị định này có hiệu lực thì phải chuyển số tiền, kim khí quý, đá quý đó 
về Việt Nam. Trong trường hợp công tác, học tập ở nước ngoài mà đã gửi thì sau khi 
kết thúc nhiệm kỳ công tác hoặc hết thời hạn học tập phải chuyển sô' tiền, kim khí 
quý, đá quý về Việt Nam.

Điều 9. Những người quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Nghị định này 
không được:

1. Thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công 
ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư, cơ sở nghiên cứu 
khoa học tư;

2. Đảm nhận các chức danh sau đây: thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 
đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban 
kiểm soát, trưởng, phó các phòng, ban nghiệp vụ trong công ty cổ phần, công ty 
trách nhiêm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân; Chủ nhiêm, Phó chủ nhiêm hợp tác xã; 
Giám đốc, Phó giám đốc bênh viên tư, cơ sở nghiên cứu khoa học tư; Hiệu trưởng, 
Phó hiệu trường trường học tư, trừ trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền cử giữ các chức vụ kể trên.

Điều 10. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của người đứng đầu, 
cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không được đảm nhiệm các chức vụ 
lãnh đạo về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ; không được làm thủ quỹ, thủ kho trong
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cơ quan, tổ chức hoặc mua bán vật tư, hàng hóa, tổ chức đấu thầu, giao dịch ký kết 
hợp đổng cho cơ quan, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách; nếu cơ quan, tổ chức có 
phòng kho, phòng quỹ thì không được làm trưởng, phó các phòng kho, phòng quỹ. 
Trong trường hợp vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột hiên đang đảm nhiêm 
các chức vụ kể trên thì phải chuyển người đó làm các việc khác.

Chương II

KÊ KHAI TÀI SẢN

MỤC 1. NGƯỜI KÊ KHAI VÀ TÀI SẢN KÊ KHAI

Điều 11. Việc kê khai tài sản của người có chức vụ, quyền hạn là để cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền biết được tài sản của người kê khai, phục vụ công tác quản lý 
cán bộ, cồng chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Việc kê khai không nhằm truy nguyên nguồn gốc tài sản kê khai của người kê 
khai.

Điều 12.

1. Những người sau đây phải kê khai tài sản:
a) Ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Chủ tịch, Phó chủ tịch ủy 

ban nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Huyên 
ủy, Quân ủy, Thị ủy và những người giữ các chức vụ tương đương trong các cơ quan 
Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội.

b) Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Giám đốc sở, Phó giám đốc 
sở; Chù tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đổng nhân 
dân; Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và những người giữ các chức vụ tương 
đương trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội.

c) Ở các cơ quan Trung ương: Vụ trưởng, Phó vụ trưởng trở lên và những người 
giữ các chức vụ tương đương trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị -xã hội.

d) Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Chủ tịch, Phó 
chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng trong các doanh nghiệp Nhà 
nước; những người được Nhà nước cử giữ chức vụ kể trên trong doanh nghiệp có vốn 
Nhà nước.
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2. Trong từng thời gian thích hợp, Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định những đối 
tượng khác phải kê khai tài sản.

Điều 13. Tài sản phải kê khai bao gồm:
1. Nhà được thuê, nhà được thừa kế, nhà được tặng cho, nhà mua, nhà tự xây 

cất hoặc các loại nhà khác mà người kê khai hiện có.
2. Đất được giao quyền sử dụng, đất được thừa kế, đất do chuyển nhượng hoặc 

các loại đất khác mà trên thực tế người kê khai hiện có.
3. Các tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

MỤC 2. TRÌNH Tự, THỦ Tực KÊ KHAI VÀ VIỆC QUẢN LÝ BẢN KÊ KHAI

Điều 14. Kể từ khi Nghị định này có hiệu lực thi hành; người thuộc diện kê 
khai tài sản phải kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các loại tài sản quy định tại 
Điều 13 của Nghị định này và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê 
khai của mình.

Điều 15. Người kê khai phải khai đúng mẫu quy định ban hành kèm theo Nghị 
định này. Hàng năm nếu có sự thay đổi về tài sản thì người kê khai phải kê khai bổ 
sung.

Người kê khai thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức nào thì nộp bản kê 
khai cho cơ quan, lổ chức đó.

Điều 16. Khi tiếp nhận bản kê khai, người tiếp nhận phải vào sổ theo dõi, yêu 
cầu người kê khai ký giao nhận; nếu thấy việc kê khai chưa đúng mẫu quy định thì 
yêu cầu kê khai lại.

Điều 17. Bản kê khai được quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ cán bộ và chỉ 
được nghiên cứu, khai thác trong trường hợp người kê khai có hành vi tham nhũng.

Khi người kê khai được điều động, thuyên chuyển sang cơ quan, tổ chức khác 
thì bản kê khai của người đó phải được chuyển giao cùng với hồ sơ cán bộ cho cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý.

Khi người kê khai nghỉ hưu, thôi việc thì bản kê khai của người đó được lưu 
giữ cùng với hồ sơ cán bộ.

Điều 18. Các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm sát, toà án được nghiên cứu, 
khai thác bản kê khai dể phục vụ việc thẩm tra, xác minh hành vi tham nhũng.

Điều 19. Việc nghiên cứu, khai thác bản kê khai phải có quyết định hoặc giấy 
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giới thiệu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trong đó ghi rõ họ tên, chức vụ của 
người đến nghiên CỨU; khai thác và mục đích của việc nghiên cứu, khai thác.

Việc nghiên cứu, khai thác bàn kê khai được tiến hành tại cơ quan quản lý bản 
kê khai. Người được giao nhiệm vụ nghiên cứu, khai thác phải thực hiện đúng các 
quy định của pháp luật.

Điều 20. Người nào làm sai lệch nội dung, làm mất mát, hư hỏng hoặc để lộ bí 
mật nội dung bản kê khai, cung cấp cho những người không có thẩm quyền khai 
thác, sử dụng; người nào lợi dụng việc kê khai để gây mất đoàn kết nội bộ, sử dụng 
trái pháp luật bản kê khai thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương III
TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ Tố CÁO THAM NHŨNG

Điều 21. Tố cáo hành vi tham nhũng đối với người thuộc cơ quan, tổ chức nào 
thì người đứng đáu cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Tô' cáo về hành vi tham nhũng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nào thì 
người đứng dầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xem xét, giải 
quyết.

Điều 22. Chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày nhân được tố cáo về hành vi tham 
nhũng, nếu thuộc thẩm quyển giải quyết của mình, người đứng đẩu cơ quan, tổ chức 
tiếp nhận tô' cáo phải thụ lý để giải quyết; nê'u vụ việc không thuộc thẩm quyền của 
mình thì phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp 
cấp thiết phải báo ngay cho cơ quan chức năng để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp 
thời hành vi vi phạm, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, đổng thời áp dụng các biện pháp 
cần thiết bảo đảm an toàn cho người tô' cáo.

Điều 23. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải tiến hành thẩm tra, xác minh, 
kết luân về nội dung tô' cáo; xác định trách nhiệm của tập thể hoặc cá nhân có hành 
vi tham nhũng; áp dụng hoặc kiến nghị việc áp dụng các biên pháp xử lý đối với 
người có hành vi tham nhũng.

Điều 24. Những đơn tô' cáo về hành vi tham nhũng không rõ họ tên, địa chỉ 
người tô' cáo nhưng có nội dung rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có cơ sở để thẩm tra, 
xác minh thì người đứng đáu cơ quan, tổ chức có thẩm quyển quyết định việc xem 
xét, xử lý.
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Điều 25. Trong quá trình thẩm tra, xác minh vụ việc tố cáo về hành vi tham 
nhũng, cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền được áp dụng các biện pháp sau đây:

1. Yêu cầu người tố cáo cung cấp các bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội 
dung tố cáo;

2. Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về nội dung tớ cáo;
3. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên 

quan đến nội dung tố cáo;

4. Trưng cầu giám định, tiến hành các biên pháp khác theo quy định của pháp 
luật.

Điều 26. Trong quá trình tiếp nhân, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng, 
nếu thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải 
thông báo hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhân được thông báo hoặc hổ sơ vụ tham 
nhũng, cơ quan điều tra phải trả lời bằng vãn bản cho cơ quan, tổ chức đã thông báo 
hoặc đã chuyển hồ sơ đến biết.

Điều 27. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người được giao tiếp 
nhận, xác minh, giải quyết tố cáo về tham nhũng phải giữ bí mật cho người tố cáo; 
không được tiết lộ họ tên, địa chỉ người tố cáo và các thông tin khác có hại cho 
người tố cáo.

Người nào tiết lộ họ, tên người tô' cáo hoặc chuyển đơn tô' cáo, bản sao đơn tô' 
cáo, bản ghi lời tô' cáo cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân bị tô' cáo thì bị xử lý theo 
quy định của pháp luật.

Chương IV

CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐÔÌ VỚI NGƯỜI CÓ HÀNH VI THAM NHŨNG

Điều 28. Khi phát hiên hành vi tham nhũng hoặc nhận được các yêu cầu cùa cơ 
quan thanh tra, điều tra, kiểm sát thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi 
chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn của mình phải áp dụng các biện pháp thu hồi tài 
sản đã bị chiếm đoạt và các biên pháp khác để ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế 
thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra. Nếu hành vi tham nhũng thuộc một trong 
các trường hợp quy định tại Điều 21 Pháp lệnh Chống tham nhũng, người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức phải chuyển hổ sơ cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của 
pháp luật.
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Điều 29. Người có hành vi tham nhũng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 
hình sự thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp lệnh Chống tham nhũng, Pháp 
lệnh cán bộ, công chức và Nghị định này.

Việc quyết định hình thức kỷ luật người có hành vi tham nhũng phải cãn cứ 
vào tính chất hành vi vi phạm, giá trị tài sản tham nhũng, mức độ thiệt hại và các 
tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ quy định tại Điều 23 Pháp lệnh Chống tham nhũng.

Không được chuyển công tác, cho thôi việc, cho nghỉ hưu để thay thế cho việc 
áp dụng kỷ luật đối với người có hành vi tham nhũng.

Điều 30. Người có hành vi tham nhũng bị Tòa án phạt tù thì bị buộc thôi việc 
kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Điều 31.Trong quá trìhh thẩm tra, xác minh về hành vi tham nhũng, thủ trưởng 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền rạ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với người có 
hành vi cản trở việc thẩm tra, xác minh, trù dập người tố cáo.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 90 ngày, trường hợp đặc biệt có thể 
kéo dài, thời gian kéo dài không quá 45 ngày.

Khi xét thấy không còn cần thiết áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác thì 
người đã ra quyết định đó phải ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ công 
tác.

Điều 32. Trong thời hạn chậm.nhất là 30 ngày, kể từ ngày có kết luận vụ việc 
hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền thì 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải đưa vụ việc ra Hội đồng kỷ luật để xem xét, 
xử lý đối với người có hành vi tham nhũng.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyển hạn 
của mình có trách nhiệm:

1. Tuyên truyển, phổ biến, tổ chức thực hiên việc kê khai tài sản và các quy 
định khác của pháp luật về chống tham nhũng;

2. Rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền; kiến nghị các cơ quan, tổ chức khác bãi bỏ 
các quy định gây khó khăn, phiển hà đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức;

3. Công khai hoá việc thu chi tài chính, việc huy động và sử dụng nguồn vốn 
đóng góp của nhân dân và các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;
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4. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiên những quy định của pháp luật 
chống tham nhũng; kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý 
nghiêm minh người có hành vi vi phạm.

Điều 34. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiêm hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức thuộc quyền trong việc thực 
hiên pháp luật về chống tham nhũng, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ, đồng gửi Tổng Thanh tra Nhà nước.

Điều 35. Tổng Thanh tra Nhà nước phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng cơ quan hữu quan giúp Thủ tướng Chính phủ 
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc phòng ngừa, phát hiên 
và xử lý các hành vi tham nhũng; tổng hợp tình hình báo cáo Chính phủ về công tác 
phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

Điều 36. Viện trưởng Viện thi đua khen thưởng, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình 
Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành 
tích trong việc phát hiện, phòng ngừa và xử lý tham nhũng.

Điều 37. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ban hành.
Điều 38. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, tổ 
chức có liên quan chịu trách nhiêm thi hành Nghị định này.
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BẢN KẺ KHAI TÀI SẢN

(Kèm theo Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17-8-1998 
của Chính phủ quỵ định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh 

chống tham nhũng)

* Họ và tên người kê khai:
Chức vụ:
Tên cơ quan, đơn vị công tác:
Hộ khẩu thường trú:
Số nhân khẩu trong gia đình:
* Họ và tên vợ hoặc chồng:
Nghề nghiệp:
Tên cơ quan, đơn vị công tác hoặc nơi làm việc:
Hộ khẩu thường trú:
I. Kê khai về nhà
1. Kê khai chung:
- Tổng số nhà:.............cái
- Tổng diên tích xây dựng:.......m2
2. Kê khai cụ thể từng loại nhà:
a) Biệt thự:
- Địa chỉ:
- Diện tích xây dựng:..... m2
- Loại nhà (ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nước, của tư nhân, của các đối tượng

khác; nhà được thừa kế; nhà mua; nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác):.......

b) Nhà cấp 1:
- Địa chỉ:
- Diên tích xây dựng:.... m2
- Loại nhà (ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nước, cùa tư nhân, của các đối tượng

khác; nhà được thừa kế; nhà mua; nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác):....
c) Nhà cấp 2:
- Địa chỉ:
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- Diện tích xây dựng:.... m2
- Loại nhà (ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nước, của tư nhân, của các đối tượng

khác; nhà được thừa kế; nhà mua; nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác):....
d) Nhà cấp 3:
- Địa chỉ:
- Diện tích xây dựng:.... m2
- Loại nhà (ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nước, của tư nhân, của các đối tượng

khác; nhà được thừa kế; nhà mua; nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác):....
đ) Nhà cấp 4:
- Địa chỉ:
- Diện tích xây dựng:.... m2
- Loại nhà (ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nước, của tư nhân, của các đối tượng

khác; nhà được thừa kế; nhà mua; nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác):....
ỈI. Kê khai về đất:
1. Đất ở (đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị):
- Diện tích:..... m2
- Địa chỉ:
- Nguồn gốc (ghi rõ đất được Nhà nước giao quyền sử dụng, đất thừa kế, đất - 

chuyển nhượng và các loại đất khác):
2. Các loại đất khác (Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng):
- Diện tích:..... m2
- Địa chỉ:
- Nguồn gốc (ghi rõ đất được Nhà nước giao quyền sử dụng, đất thừa kế, đất 

chuyển nhượng và các loại đất khác):
III. Kê khai về tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lèn (đối với mỗi 

tài sản)
1 ...............................Giá trị................triệu đồng
2 ...............................Giá trị................ triệu đồng
3 ...............................Giá trị................ triệu đồng

Tôi xin cam đoan bản kê khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu 
trách nhiệm.

...... ngày.......tháng......năm ỉ99...
Họ tên người kê khai

(Ký tên)
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5. PHÁP LỆNH SỐ 02/1998/PL-UBTVQH10 NGÀY 26-02-1998 
CỦA UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiết kiệm là quốc sách. Để quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng, nhằm phát triển kinh tế- 
xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 1998;
Pháp lệnh này quy định về thực hành tiết kiệm, chống lăng phí trong việc quản 

lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, vốn, tài sản nhà nước và dộng viên nhân 
dân tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
Tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, vốn và tài sản 

nhà nước, đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài nguyên thiên nhiên, vốn đầu tư 
xây dựng, vốn và tài sản tại doanh nghiệp nhà nước phải thực hành tiết kiêm, chống 
lãng phí theo quy định của Pháp lệnh này.

Mọi công dân có nghĩa .vụ thực hành tiết kiêm trong sản xuất, tiêu dùng để 
dành vốn cho đầu tư phát triển, thực hiên công nghiệp hoá, hiện dại hoá đất nước.

Điều 2.
Trong Pháp lênh này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tiết kiệm là sử dụng nguồn lực tài chính, lao động và các nguồn lực khác ở 

mức thấp hơn định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định nhưng vẫn đạt được mục tiêu 
đã xác định hoặc sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định nhưng đạt 
hiệu quả cao hơn mục tiêu đã xác định.

2. Lãng phí là sử dụng nguồn lực tài chính, lao động và các nguồn lực khác 
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vượt quá định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định 
hoặc sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ, nhưng chất lượng đạt thấp hơn 
hoặc không đúng mục tiêu đã xác định.

3. Kinh phí ngân sách nhà nước là số tiền từ ngân sách nhà nước được sử dụng 
cho các nhiệm vụ, mục tiêu xác định trong dự toán ngân sách nhà nước do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền duyệt.

4. Vốn và tài sản nhà nước bao gồm vốn, kinh phí ngân sách nhà nước cấp; vốn 
có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; tài sản hình thành từ nguồn vốn của ngân sách 
nhà nước; vốn tín dụng nhà nước; các khoản viện trợ nước ngoài; nguồn lực đóng 
góp của nhân dân; đất đai; nhà, các công trình kiến trúc khác thuộc sở hữu nhà 
nước; tài nguyên thiên nhiên; các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và 
ngoài nước.

5. Quỹ trái phép là quỹ được lập không đúng quy định của Nhà nước, nhằm sử 
dụng vào mục đích riêng của tổ chức hoặc một số cá nhân, trốn tránh sự kiểm tra, 
giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Tổ chức bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ 
trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức kinh tế khác.

Điều 3.
Việc phân bổ, sử dụng vốn và tài sản nhà nước phải được thực hiện theo quy 

chế xét duyệt, cấp phát và quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ban hành, bảo đảm tiết kiệm, công bằng và công khai theo quy 
định của pháp luật.

Người đứng đầu tổ chức được giao quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước 
phải có các biện pháp để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về 
những hành vi gây lãng phí trong phạm vi chức năng quản lý của mình.

Điều 4.
Cán bộ, công chức gây lãng phí vốn và tài sản nhà nước thì tuỳ theo tính chất, 

mức độ vi phạm mà phải chịu trách nhiệm vật chất, bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 
luật.

Cá nhân gây lãng phí vốn và tài sản nhà nước thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt 
hại thì phải bổi thường theo quy định của pháp luật.
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Điều 5.
Tổ chức, cá nhân có trách nhiêm phát hiện và báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyển 

về những hành vi gây lãng phí trong việc sử dụng vôh và tài sản nhà nước.
Điều 6.
1. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, chính quyền địa phương xây dựng quy chê' 

về tổ chức lễ hội, đám cưới, đám tang và các quy chế khác, bảo đảm giữ gìn thuần 
phong mỹ tục Việt Nam, tiết kiệm tiền của, thời gian của nhân dân, chống việc lợi 
dụng tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán để thu lợi bất chính.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, 
Uỷ ban nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, 
hướng dẫn và vân động nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất 
và tiêu dùng, trong các hoạt động văn hoá, lễ hội, đám cưới, đám tang và các hoạt 
động khác.

3. Cơ quan thông tin, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền gương người tốt, 
việc tốt trong việc thực hành tiết kiêm, chống lãng phí; đấu tranh, phê phán các hành 
vi lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THỂ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, 

CHỐNG LẢNG PHÍ

MỤC 1. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG VIỆC SỬDỤNG CÁC 

KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 7.
Việc thành lập mới, sáp nhập, chia, tách tổ chức, việc điểu chỉnh địa giới các 

đơn vị hành chính phải gắn với nhu cầu thực tế, bảo dảm hiệu quả kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh và thực hiên triệt để tiết kiêm, chống lãng phí.

Điều 8.
1. Việc giao biên chế; quỹ lương phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của tổ chức. Các tổ chức phải thực hiên đúng những quy định của Nhà 
nước về biên chế và tiền lương.
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Nghiêm cấm việc tuyển dụng lao động vượt quá biên chế, chi trả tiền lương 
vượt quá quỹ tiền lương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

2. Việc tuyển dụng lao động theo hợp đồng dài hạn của các tổ chức phải theo 
đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không làm vượt tổng quỹ 
tiền lương được giao.

3. Quyết định tuyển dụng lao động, nâng bậc, chuyển ngạch, nâng ngạch hoặc 
chi trả tiền lương sai quy định phải bị huỷ bỏ; nếu gây thiệt hại thì người ra quyết 
định đó phải bồi thường.

Điều 9.
1. Các tổ chức có sử dụng lao động phải bố trí, sắp xếp lao động hợp lý. Người 

lao động phải thực hiện đúng thời gian lao động và kỷ luật lao động theo quy định 
của Bộ luật lao động, Pháp lệnh cán bộ, công chức.

2. Người dứng đầu tổ chức có trách nhiệm trả lương, trả công cho người lao 
động theo quy định của pháp luật. Cá nhân vi phạm quy định về thời gian lao động 
và kỷ luật lao động bị xử lý theo quy định của Bộ luật lao động, Pháp lệnh cán bộ, 
công chức.

Điều 10.
1. Thiết bị, phương tiện và các tài sản khác được trang bị trong các tổ chức 

phải theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyển 
quy định. Việc mua thiết bị, phương tiện và các tài sản khác mà phải đấu thầu thì 
phải được thực hiên theo quy định về đấu thầu.

2. Thiết bị, phương tiện và các tài sản khác được mua bằng kinh phí ngân sách 
nhà nước phải là hàng sản xuất trong nước, trừ trường hợp hàng sản xuất trong nước 
có cùng chất lượng với hàng sản xuất ở nước ngoài nhưng giá cao hơn hoặc có cùng 
mức giá nhưng chất lượng thấp hơn.

3. Người quyết định mua thiết bị, phương tiên và các tài sản khác không thực 
hiên theo đúng các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì bị xử lý theo quy 
định của pháp luật.

Điều 11.
Việc mua, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác phải thực hiện đúng 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ, chủng loại và giới hạn mức giá trần tối đa t^eo quy 
định của Chính phủ.

Chính phù quy định cụ thể việc xử lý những trường hợp sử dụng phương tiên đi 

360

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



lại vượt quá định mức, không đúng tiêu chuẩn, chế độ, chủng loại quy định đối với 
những phương tiện đi lại được mua trước ngày Pháp lênh này có hiệu lực.

Điều 12.
1. Việc lắp đặt, sử dụng phương tiên thổng tin liên lạc tại công sở và tại nhà 

riêng của cán bộ, công chức phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền quy định và dự toán đã được duyệt.

2. Phương tiện thông tin liên lạc tại công sở chỉ được sử dụng vào mục đích 
công vụ, nếu sử dụng vào việc riêng thì người sử dụng phải trả tiền. Người sử dụng 
phương tiện thông tin liên lạc của tổ chức tại nhà riêng vượt quá định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ quy định thì phải trả khoản tiền vượt quá định mức.

Điều 13.
Việc chi thường xuyên phải thực hiện theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ 

do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và không vượt quá mức dự toán đã 
được duyệt.

Người quyết định việc chi thường xuyên không đúng định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ, vượt quá dự toán đã được duyệt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 14.
1. Việc cử cán bộ, công chức đi công tác phải có kê' hoạch và phải thực hiện 

theo yêu cầu của cồng việc, đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả.
2. Việc chi công tác phí phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quy định và dự toán đã được duyệt.

Điều 15.
1. Việc tổ chức hội nghị phải theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiết kiêm thời gian 

và kinh phí của Nhà nước.
2. Việc chi tổ chức hội nghị phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quy định và dự toán đã được duyệt.
3. Kinh phí hội nghị trong dự toán hàng nãm cùa tổ chức thụ hưởng ngân sách 

nhà nước sử dụng không hết do thực hiện các biên pháp tiết kiêm có hiệu quả được 
chuyển chi cho các công việc khác theo quy định của Chính phủ.

Điều 16.
1. Các khoản chi tiếp khách, khánh tiết phải thực hiện theo chế độ do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyển quy định và dự toán đã được duyệt.
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2. Việc tổ chức lễ kỷ niệm, lễ hội của tổ chức hoặc của địa phương phải theo 
đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

3. Việc sử dụng công quỹ để tặng, thưởng cho tổ chức, cá nhân phải thực hiện
theo đúng quy định của Chính phủ; nếu chi vượt quá định mức, tiêu chuẩn, chê' độ 
thì người quyết định chi phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. •

Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân sử dụng công quỹ để chi ngoài chế độ quy 
định.

Điều 17.
Tổ chức, cá nhân không được sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để chi cho 

việc lổ chức lê động thổ, lễ khởi công, lê khánh thành các công trình, trừ trường hợp 
đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 18.
Nghiêm cấm việc lập quỹ trái phép.
Mọi quỹ trái phép đều bị thu hồi và phải nộp vào ngân sách nhà nước; người 

quyết định lập quỹ trái phép, người sử dụng quỹ trái phép bị xử lý theo quy định của 
pháp luật.

Điều 19.
Các khoản chi hỗ trợ từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, các khoản 

chi hỗ trợ cho các doanh nghiệp phải được phân phối, sử dụng theo đúng quy định 
về phân cấp quản lý ngân sách và các định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quy định.

Điều 20.
Chính phủ quy định thực hành tiết kiệm,'chống lãng phí đối với các khoản chi 

đặc biệt về quốc phòng, an ninh. ■

MỤC 2. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG 
ĐẦU TƯXÂY DỤNG

Điều 21.
Việc duyệt quy hoạch, kế hoạch đầu tư và bô' trí vốn đầu tư phải bảo đảm hiệu 

quả kinh tế - xã hội và phù hợp với khả năng của nẻn kinh tế.
Các dự án đầu tư được duyệt phải nằm trong quy hoạch do cấp có thẩm quyền 

phê chuẩn.
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Quyết định đầu tư phải trên cơ sở dự án đã được xây dựng theo đúng quy định 
về quản lý đầu tư xây dựng, phù hợp với khả năng tài chính trong từng giai đoạn.

Mọi quyết định đầu tư không nằm trong quy hoạch được duyệt, không đúng 
quy trình lập, thẩm định dự án phải bị đình chỉ. Người quyết định đầu tư sai thì bị xử 
lý theo quy định của pháp luật.

Điều 22.
Việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật các dự án đầu tư phải thực 

hiện theo các định mức kinh tê' - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 
định; người có thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt thiết kê' kỹ thuật dự án đầu tư 
nếu gây lãng phí thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 23.
1. Việc thẩm định, phê duyệt tổng dự toán công trình phải cãn cứ vào các định 

mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và 
phải phù hợp với thiết kê' kỹ thuật được duyệt.

2. Việc đấu thầu xây dựng công trình phải tuân theo quy chế đấu thầu.
3. Người có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán hoặc kết quả đấu thầu mà vi 

phạm các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì bị xử lý theo quy định cùa 
pháp luật.

Điều 24.
Việc đầu tư, thi công công trình phải bảo đảm đúng thiết kê' kỹ thuật, đúng tiến 

độ thi công và dự toán hoặc giá trúng thầu công trình đã được phê duyệt.
Người thi công công trình nêu kéo dài thời gian thi công, thi công sai thiết kế 

kỹ thuật, sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu không đúng tiêu chuẩn chất 
lượng, kỹ thuật, làm giảm chất lượng công trình, gây lãng phí thì bị xử lý theo quy 
định của pháp luật.

Điều 25.
Việc cấp, cho vay vốn phải thực hiên đúng tiến độ, dự toán công trình hoặc giá 

trúng thầu; việc kiểm tra, giám sát và quyết toán công trình phải thực hiên theo các 
quy định về quản lý vô'n đầu tư xây dựng.

Người có thẩm quyển mà cấp vốn, cho vay vốn vượt quá dự toán, giá trúng 
thầu thì bị xử lý theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ 
quy định.
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MỤC 3. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG VIỆC QUẢN LÝ, 
SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, TRỤ SỞ LÀM VIỆC, NHÀ CÔNG vụ

VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Điều 26.
Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất 

đối với tổ chức, cá nhân phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đất được giao hoặc cho thuê không đúng thẩm quyền, sai mục đích sử dụng, 
vượt quá định mức, tiêu chuẩn, chế độ thì bị thu hồi; người vi phạm các quy định về 
giao đất, cho thuê đất bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 27.

Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phải sử dụng đất tiết 
kiệm và đúng mục đích ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất, giấy chứng nhận 
quyền sừ dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Trong mọi trường hợp, 
đất được giao hoặc cho thuê mà không được sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục 
đích theo quy định của pháp luật đều bị thu hồi.

Điều 28.
Trụ sở làm việc, nhà công vụ và các công trình kiến trúc khác phải được sử 

dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quy định; nếu vượt quá thì phải được sắp xếp, điều chỉnh lại cho hợp lý. Trụ sở làm 
việc, nhà công vụ không được đưa vào sử dụng thì bị thu hồi.

Viêc giao trụ sở làm việc, nhà công vụ và các công trình kiến trúc khác cho các 
tổ chức, cá nhân sử dụng phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền quy định.

Điều 29.

Việc quản lý, khai thác khoáng sản và các tài nguyên thiên nhiên khác phải thực hiên 
theo quy định cùa pháp luật và quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn, định 
mức kinh tê' - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Mọi trường hợp vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác, sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên gây lãng phí, làm tổn thất tài nguyên thiên nhiên, phá huỷ mồi 
trường đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
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MỤC 4. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÂNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ, sử DỤNG 
VỐN VÀ TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 30.
1. Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quản 

lý tài chính của Chính phủ.
2. Cãn cứ vào các quy định về quản lý tài chính của Chính phủ, doanh nghiệp 

nhà nước ban hành định mức, quy chê' chi hành chính, chi tiếp khách, hội họp, giao 
dịch theo quy mô tổ chức và yêu cầu sản xuất, kinh doanh của mình. Doanh nghiệp 
nhà nước phải thực hiện chi quản lý theo đúng định mức, quy chê' đã ban hành và • 
không được vượt quá mức khống chê' của Chính phủ; người quyết định chi vượt quá 
mức quy định thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điểu 31.
Doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện đúng các các quy định về chê' độ tiền 

lương và định mức khống chê' tiền lương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 
định. Nghiêm cấm việc sử dụng quỹ tiền lương để chi cho các mục đích khác.

Người có thẩm quyền duyệt, thực hiện chi sai chê' độ tiền lương thì bị xử lý 
theo quy định của pháp luật.

Điều 32.
Viêc lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước, việc sử dụng các 

khoản kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước phải thực hiên theo quy định của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền.

Quỹ đã lập trái phép phải được thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước. Người 
quyết định lập quỹ trái phép thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 33.
Việc mua thiết bị, phương tiện và các tài sản khác phục vụ quản lý hành chính 

trong doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện theo quy định của Chính phủ. Thiết bỊ, 
phương tiên và các tài sản khác được trang bị trong doanh nghiệp nhà nước vượt quá 
định mức, tiêu chuẩn, chê' độ quy định thì bị xử lý theo quy định của Chính phủ.

Điều 34.
Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm sử dụng diện tích nhà, đất đúng mục 

đích dược ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; nếu sử dụng nhà, đất sai mục đích 
thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
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Điều 35.
Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về hạch 

toán, kế toán, thống kê; nghiêm cấm việc giả mạo chứng từ, để ngoài sổ sách kê' 
toán tài sản, vật tư, tiền vốn và kinh phí; người vi phạm thì bị xử lý theo quy định 
của pháp luật.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC cơ QUAN NHÀ NƯỚC 
VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC Tổ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 36.
Ưỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội có trách nhiệm 

giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Điều 37.
Trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chính phủ có những nhiệm vụ 

và quyền hạn sau đây:
1. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triệt để thực hành tiết kiệm, chống' lãng 
phí theo quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật;

2. Xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế - kỹ thuật, định 
mức, tiêu chuẩn, chế độ sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, vốn và tài sản nhà 
nước phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ;

3. Chỉ đạo, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí.

Điều 38.
Trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cơ quan Thanh tra, Điều tra, 

Viện kiểm sát, Toà án có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức hữu quan để thanh 
tra, diều tra, kiểm sát, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi gây 
lãng phí vốn, tài sản nhà nước.

Điều 39.
Trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Tài chính có những nhiệm 

vụ và quyền hạn sau đây:
1. Xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc trình Chính phủ ban hành, sửa 
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đổi, bổ sung các định mức, tiêu chuẩn, chê' độ tài chính về quản lý và sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước, vốn và tài sản nhà nước; ban hành quy chế, thủ tục kiểm 
soát chi; quy định về chế độ báo cáo tài chính công khai và quy trình quản lý, sử 
dụng tài sản công;

2. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc phân bổ và chi ngân sách 
nhà nước, việc quản lý, phân phối, sử dụng tài sản công, cấp vốn cho đầu tư xây 
dựng, việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp;

3. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành kế hoạch, chương trình tổ chức triển 
khai việc thực hành tiết kiêm, chống lãng phí; thực hiện chế độ định kỳ báo cáo về 
tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước, vốn và tài sản nhà nước.

Điều 40.
Trong việc thực hành tiết kiêm, chống lãng phí, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý tổ chức triển khai thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí;
2. Rà soát hệ thống định mức kinh tê' - kỹ thuật thuộc thẩm quyền quản lý; 

phối hợp với Bộ Tài chính trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc trình Chính 
phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung các định mức, tiêu chuẩn, chê' độ để áp dụng thống 
nhất trong cả nước;

3. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiêm, 
chống lãng phí đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Điều 41.
Trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ban tổ chức - cán bộ Chính 

phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định vể chế độ trách nhiệm của cán bộ, 

công chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
2. Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, trình Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ 

sung chê' độ sử dụng phương tiện, nhà công vụ đối với cán bộ, công chức;
3. Kiểm tra việc thực hiện biên chê' và quỹ lương của cán bộ, công chức do 

ngân sách nhà nước cấp.
Điều 42.
Trong việc thực hành tiết kiêm, chống lãng phí, Hội đổng nhân dân các cấp có 

những nhiệm vụ và quyển hạn sau đây:
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1. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương theo định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, bảo đảm tiết kiêm, 
chống lãng phí;

2. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương bảo đảm yêu cầu thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí;

3. Giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định của Pháp lênh thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí ở địa phương;

4. Thực hiện công khai về phân bổ ngân sách đối với đơn vị dự toán cấp dưới 
trực tiếp; giám sát việc thực hiện công khai tài chính trong việc quản lý, sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước, vốn và tài sản nhà nước ở địa phương;

5. Phối hợp với tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên trong việc giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công khai tài 
chính ở địa phương.

Điều 43.
Trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Uỷ ban nhân dân các cấp có 

những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở 

địa phương;
2. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý ngân sách, quản lý đầu tư xây 

dựng, quản lý tài sản công; kiểm tra việc sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp nhà 
nước theo quy định về phân cấp quản lý;

3. Thực hiện công khai tài chính trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước, vốn và tài sản nhà nước ở địa phương;

■ 4. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện 
Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương.

Điều 44.
Tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước có trách nhiệm:
1. Chấp hành các định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định;
2. Chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước theo 

quy định của pháp luật;
3. Thực hiện cổng khai các khoản chi;
4. Xây dựng kế hoạch và các biên pháp tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng 
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phí; kịp thời khắc phục và xử lý các trường hợp gây lãng phí; định kỳ báo cáo kết 
quả cho cơ quan quản lý cấp trên.

Điều 45.
Doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm:
1. Chấp hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quy định;
2. Xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn cụ thể về sử dụng vốn, tiết 

kiệm vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, chi quản lý trong doanh nghiệp;
3. Thực hiện chẽ' độ báo cáo và công khai tài chính doanh nghiệp, công khai hệ 

thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi hành chính, các khoản mua thiết bị văn 
phòng, ô tô của doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền và của người lao động trong doanh nghiệp về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí;

4. Xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ 
chức kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc doanh 
nghiệp; xử lý các trường hợp gây lãng phí trong doanh nghiệp; định kỳ báo cáo kết 
quả cho cơ quan quản lý cấp trên.

Điều 46.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm:
1. Tổ chức tuyên truyền, vân động và hướng dẫn nhân dân thực hành tiết kiêm, 

chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng;
2. Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các tổ chức sử dụng 

vốn và tài sản nhà nước; giám sát việc xử lý các hành vi gây lãng phí;
3. Động viên mọi tổ chức, cá nhân tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí.

Chương IV
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 47.
TỔ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
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Điều 48.
Nhà nước khuyến khích lổ chức, cá nhân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Số tiền mang lại từ việc tiết kiệm các khoản chi thường xuyên của tổ chức thụ 

hưởng ngân sách nhà nước được chuyển chi cho các mục đích khác theo quy định 
của Luật ngân sách nhà nước.

Chính phủ quy định cụ thể việc khoán chi và khuyến khích vật chất trong các 
trường hợp tiết kiệm kinh phí ngân sách nhà nước.

Điều 49.
Người nào vi phạm quy định của Pháp lệnh này thì tuỳ theo tính chất, mức độ 

vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 50.
Người bao che, cản trở việc phát hiện, xử lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm 

tra, xử lý người có hành vi lãng phí, có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo hành vi 
lãng phí, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 51.
Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 1998.
Các quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.
Điều 52.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.
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6. NGHỊ ĐỊNH số 38/1998/NĐ-CP NGÀY 9-6-1998 
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chông lãng phí

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chông lãng phí ngày 26 tháng 02 năm 

1998;
Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bao gổm:
1. Các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước:
a) Cơ quan hành chính sự nghiệp;
b) Đơn vị lực lượng vũ trang.
2. Các tổ chức được ngân sách nhà nước dảm bảo cân đối kinh phi hoạt động:
a) Đảng Cộng sản Việt Nam;
b) Tổ chức chính trị - xã hội bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn 

Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam.

3. Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước 
tài trợ một phần kinh phí hoạt động theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Các doanh nghiệp nhà nước.
5. Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan hành chính, 
sự nghiệp có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
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6. Mọi công dân có nghĩa vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản 
xuất và tiêu dùng để dành vốn cho đầu tư phát triển vì lợi ích của mình và của đất 
nước.

Điều 2.
1. Hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Đầy đủ, đồng bộ và cụ thể trong tất cả các lĩnh vực theo quy định tại Điều 1 

của Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
b) Được ban hành theo đúng thẩm quyền quy định.
2. Nghiêm cấm việc ban hành, thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trái 

quy định.
Điều 3. Các cơ quan quản lý nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của mình phải xây dựng, ban hành và công bố công khai các quy trình, 
thủ tục giải quyết công việc; quy chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, 
thủ tục trong việc quán lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước để thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí.

Các tổ chức căn cứ vào các quy chế, quy trình quản lý do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quy định, có trách nhiệm xây dựng, ban hành các quy trình quản lý, quy 
chế kiểm tra, giám sát trong nội bộ tổ chức để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 
bảo đảm phù hợp với điều kiện và yêu cầu của công việc.

Điều 4.
1. Các tổ chức phải thực hiện đúng quy chê' công khai tài chính do Thủ tướng 

Chính phủ qúy định.
Việc cồng khai tài chính phải bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, 

cùa cán bộ, công chức, viên chức, quyền giám sát của tổ chức và đoàn thể quần 
chúng theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

Nội dung, phạm vi và mức độ công khai tài chính phải bảo đảm chính xác, rõ 
ràng, kịp thời, đúng nội dung và đúng đối tượng.

2. Các quy chế công khai tài chính bao gổm:
a) Quy chế công khai ngân sách nhà nước các cấp;
b) Quy chê' công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước;
c) Quy chế công khai tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước;
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d) Quy chế công khai tài chính đối với'các quỹ có nguồn thu từ sự đóng góp 
của nhân dân.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THỂ VỀ THựC HÀNH TIẾT KIỆM, 

CHỐNG LÃNG PHÍ

MỤC 1. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG VIỆC 
SỬDỤNG CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 5.
1. Việc thành lập mới, sáp nhập, chia, tách tổ chức, việc điều chỉnh địa giới các 

đơn vị hành chính phải gắn với nhu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh, được cơ quan nhà nước có thẩm quyển quyết định và khi thực 
hiện phải triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các quyết định thành lập mới, sáp nhập, chia, tách tổ chức trái với quy định 
hiện hành thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải ra quyết định đình chỉ ngay; 
đồng thời, cơ quan tài chính đình chỉ việc cấp kinh phí ngân sách để thực hiện các 
quyết định kể trên.

Người ra quyết định sai quy định thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị 
xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Việc chia, tách tổ chức không được làm tăng biên chế, quỹ tiền lương của 
đơn vị, trường hợp thực sự cần thiết phải tăng biên chế và quỹ tiển lương thì phải 
được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6.
1. Các lổ chức được ngân sách nhà nước cấp kinh phí tiền lương phải thực hiên 

đúng những quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về biên chế và tiền 
lương.

Việc tuyển dụng lao động phải được công khai về nhu cầu tuyển dụng, tiêu 
chuẩn, diều kiện của người cần được tuyển dụng.

2. Thực hiên khoán chi tiền lương dối với các tổ chức có đủ các điều kiên sau 
đây:
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a) Có chức năng, nhiêm vụ ổn 'định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quyết định;

b) Đã xây dựng chức danh và quy chế, tiêu chuẩn cán bộ, công chức trong đơn 
vị;

c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và duyệt chỉ tiêu biên chế ổn 
dịnh.

Trên cơ sở đảm bảo hoàn thành công việc được giao, tổ chức thực hiện khoán 
chi tiền lương được quyền sử dụng khoản tiền tiết kiệm quỹ tiền lương để bổ sung 
thu nhập cho cán bộ, công chức trong đơn vị mình.

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc khoán chi tiền lương đối với tổ chức 
đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

3. Nghiêm cấm việc sử dụng lao động, quỹ tiền lương vượt quá chỉ tiêu được 
duyệt.

4. Người ra quyết định tuyển dụng, sử dụng lao động, nâng bậc, chuyển ngạch, 
nâng ngạch không đúng theo yêu cầu công việc, sai quy định thì phải huỷ bỏ quyết 
định đó và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật; bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; nếu gây lãng phí thì phải bồi thường. 
Các khoản bồi thường thiệt hại bao gồm:

a) Tiền lương chi trả cho người lao động đã được tuyển dụng;
b) Chi phí đào tạo lại để chuyển sang làm công việc khác;

c) Tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (nếu có);
d) Các chi phí khác có liên quan.

Điều 7. Việc mua, trang bị phương tiên đi lại, phương tiện, thiết bị và các tài 
sản khác (gọi chung là thiết bị) trong tổ chức quy định như sau:

1. Việc mua, trang bị thiết bị trong các tổ chức phải theo đúng định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyến quy định.

2. Giá cả làm căn cứ kiểm soát mức chi mua thiết bị là giá bình quân phổ biến 
trên thị trường tại thời điểm mua.

3. Thiết bị được mua, trang bị phải là sản phẩm sản xuất trong nước, trừ những 
trường hợp sau đây:

a) Thiết bị trong nước chưa sản xuất được;
b) Thiết bị sản xuất ở trong nước có cùng chất lượng, chủng loại và tính năng 
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sử dụng so với thiết bị sản xuất ở nước ngoài nhưng giá cao hơn. Mức cao hơn do Bộ 
Tài chính quy định cụ thể phù hợp với từng thời kỳ.

c) Thiết bị sản xuất ở trong nước có cùng mức giá với hàng sản xuất ở nước 
ngoài cùng chủng loại, nhưng chất lượng thấp hơn, tính năng sử dụng kém hơn.

4. Việc mua thiết bị thuộc diện phải đấu thầu thì phải thực hiên theo quy chế 
đấu thầu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

5. Thủ tướng Chính phủ quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ sử dụng xe ôtô 
con.

6. Bộ Tài chính quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ mua, trang bị thiết bị 
khác.

Điều 8.
1. Các tổ chức phải bố trí sử dụng, điều hoà phương tiên đi lại trong nội bộ 

theo đúng mục đích, đúng định mức, tiêu chuẩn, chê' độ quy định, bảo đảm hoàn 
thành nhiệm vụ được giao.

2. Bộ Tài chính tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ vể tình hình phương 
tiên đi lại trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội để 
điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Cá nhân vi phạm quy định tại Điều 7, Điểu 8 của Nghị định này thì 
tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật theo những hình thức: 
khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc; bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; nếu gây thiệt hại thì phải bổi 
thường.

Việc bồi thường được thực hiện bằng cách hoàn trả một lần bằng tài sàn riêng 
trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định phải hoàn trả, nếu không có khả 
năng hoàn trả một lần thì trừ dần vào thu nhập hàng tháng nhưng không dưới 10% 
và không vượt quá 30% tổng thu nhập từ tiền lương và phụ cấp hàng tháng (nếu có).

Điều 10.
1. Việc cử cán bộ, công chức đi cổng tác phải có kế hoạch và phải thực hiện 

theo yêu cầu của công viộc, đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả.
Viộc chi công tác phí phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quy định và phải nằm trong dự toán ngân sách được duyệt 
hàng năm.

2. Người được cử đi công tác không đến nơi công tác, không thực hiện các 
công việc được giao phải tự chịu mọi chi phí. Trường hợp giả mạo hoá đơn, chứng từ 
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để thanh toán tiền công tác phí thì phải bị xử lý kỷ luật và phải hoàn trả số tiền đã 
nhân.

3. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi cồng tác phí trong nước phải bảo đảm cho 
người đi công tác có khả năng thanh toán những chi phí cần thiết về ãn, nghỉ trọ, đi 
lại theo mức bình quân của mặt bằng về chi phí xã hội trong những ngày đi công tác 
và phải tính đến đặc thù khu vực của miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Bộ Tài chính quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi công tác phí trong 
nước, ngoài nước và hướng dẫn việc khoán chi công tác phí cho các tổ chức.

Điều 11.

1. Việc tổ chức hội nghị phải xác định rõ nội dung, số lượng đại biểu, thời gian 
và địa điểm phù hợp, không tổ chức những hội nghị có nội dung không thiết thực.

2. Các hội nghị tổ chức toàn ngành trong phạm vi cả nước (trừ các cuộc họp 
tập huấn nghiệp vụ) phải được phép của Thủ tướng Chính phủ; trong phạm vi toàn 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được phép của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố.

Thời gian tổ chức hội nghị không quá 3 ngày, cuộc họp tập huấn nghiệp vụ 
không quá 7 ngày.

3. Chi phí tổ chức hội nghị bao gồm: chi phí thuê hội trường, in ấn tài liệu, chi 
phí nước uống, chi phí cho phương tiện đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ tới nơi tổ chức 
hội nghị, chi hỗ trợ tiền ăn của đại biểu và các khoản chi cần thiết khác.

Kinh phí tổ chức hội nghị phải nằm trong dự toán ngân sách được duyệt hàng 
năm.

Nghiêm cấm việc sử dụng kinh phí hội nghị để tổ chức liên hoan, chiêu đãi, 
tặng quà dưới mọi hình thức hoặc chi phí cho các mục đích khác trái quy định.

4. Bộ Tài chính quy định định mức, tiêu chuẩn, chê' độ chi hội nghị.
Điều 12. Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước được duyệt hàng năm, thực 

hiên khoán chi công tác phí, hội nghị phí để các tổ chức chủ động trong quản lý và 
sử dụng tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Khoản tiền tiết kiệm do thực hiện khoán chi công tác phí, hội nghị phí, tổ chức 
được dự toán, sử dụng cho nhu cầu chi thiết thực khác nhằm nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý. Việc sử dụng khoản tiết kiệm này phải phù hợp với các tiêu chuẩn, định 
mức hiên hành và phải báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp.
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Điều 13.
1. Các khoản chi tiếp khách, khánh tiết phải nằm trong dự toán ngân sách được 

duyệt hàng năm.
2. Không được dùng rượu, bia, thuốc lá để tiếp khách (trừ một số trường hợp 

tiếp khách nước ngoài có quy định riêng).
3. Việc chi tiếp khách, tặng quà đối với khách trong nước và khách nước ngoài 

phải theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiếp khách do Bộ Tài chính quy 
định.

Điều 14.
1. Việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ngành phải triệt để tiết kiêm, có ý 

nghĩa thiết thực, nhưng không phô trương, hình thức.
2. Kỷ niệm ngày thành lập ngành trong phạm vi toàn quốc hoặc toàn tính chỉ 

được tổ chức theo chu kỳ 5 năm một lần nếu thấy thực sự cần thiết và phải được sự 
đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Bộ Tài chính quy định định mức, tiêu chuẩn, chê' độ chi tổ chức kỷ niêm 
ngày thành lập ngành.

Điều 15.
1. Lễ đón nhân danh hiệu thi đua, huân chương, huy chương phải được kết hợp 

vào dịp tổ chức ngày lễ, ngày kỷ niệm hoặc hội nghị của đơn vị, tổ chức và phải đơn 
giản, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

2. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tổ chức lễ đón nhân danh hiệu thi đua, 
huân chương, huy chương áp dụng theo chê' độ chi cho hội nghị.

3. Nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ, kinh phí ngân sách nhà nước để lổ chức 
chiêu đãi khách tham dự.

Điều 16.
1. Cãn cứ vào tính đặc thù của từng ngành, từng lĩnh vực công việc, Bộ trưởng 

Bộ Qúốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy chê' thực hành tiết kiệm các 
khoản chi đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Cồng an có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính tiến 
hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hành tiết kiêm trong nội bộ ngành và định 
kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các khoản chi đặc biệt.
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MỤC 2. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG ĐẦU Tư XÂY DỤNG

Điều 17. Việc duyệt quy hoạch, kế hoạch đầu tư và bố trí vốn đầu tư phải 
bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội và phù hợp với khả năng của nền kinh tế.

Các dự án đầu tư được duyệt phải nằm trong quy hoạch do cấp có thẩm quyền 
phê duyệt.

Mọi quyết định đầu tư không nằm trong quy hoạch và không được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, không bảo đảm các điều kiện theo quy định, không thực hiện đúng 
quy trình, thủ tục đẩu tư thì phải bị đình chỉ và không được quyết toán.

Điều 18.
1. Việc quyết định đầu tư có sử dụng vốn của Nhà nước phải được xem xét 

toàn diện về quy hoạch xây dựng, các phương án kiến trúc, công nghệ, sử dụng đất 
đai, tài nguyên, hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, nhu cầu tài 
chính và các khía cạnh xã hội khác, bảo đảm dự án có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu 
đặt ra.

2. Người quyết định đầu tư sai, đầu tư không mang lại hiệu quả kinh tế - xã 
hội theo yêu cầu đề ra, gây lãng phí thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị 
xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân thẩm định dự án đầu tư sai dẫn đến quyết định đầu tư sai thì 
phải liên đới chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 19.
1. Việc lập thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình của dự án đầu tư 

phải theo tiêu chuẩn xây dựng và định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quy định, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái.

2. Tổ chức, cá nhản vi phạm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ 
thuật công trình của dự án đầu tư, gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý theo 
quy định của pháp luật.

Điều 20.
1. Việc thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán cồng trình của dự án đầu tư 

phải theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, 
đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự 
toán công trình của dự án đẩu tư, gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý theo 
quy định của pháp luật.
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Điều 21.
1. Các dự án đầu tư thuộc diện phải đấu thầu thì phải tổ chức đấu thầu. Việc 

đấu thầu xây dựng công trình phải thực hiện theo đúng quy chê' đấu thẩu do Chính 
phủ quy định.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về đấu thầu xây dựng công trình, 
gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 22.
1. Tổ chức, cá nhân nhân thầu phải thực hiện theo đúng thiết kế kỹ thuật, đúng 

định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, tiến độ thi công, tổng dự toán, dự toán hoặc 
giá trúng thầu được duyệt.

2. Các chủ đầu tư, chủ dự án phải tiến hành giám sát thi công, nghiệm thu hạng 
mục công trình và toàn bộ công trình bảo đảm đúng thiết kế kỹ thuật, đúng định 
mức, đúng dự toán được duyệt và phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng đã 
nghiệm thu.

3. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về thi công, giám sát thi công, nghiêm 
thu công trình, gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp 
luật.

Điều 23.
1. Tổ chức, cá nhân cấp phát vốn cho dự án đẩu tư phải bảo đảm đúng tiến độ 

thời gian, khối lượng hoàn thành, phù hợp với thiết kế, dự toán được duyệt và phải 
kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đã cấp phát.

2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cấp phát vốn không đúng quy định về quán 
lý vốn đầu tư xây dựng, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước thì phải bổi 
thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 24.
1. Công trình, hạng mục công trình, dự án đầu tư khi hoàn thành phải được 

quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo quy định. Trường hợp công trình được thực 
hiện trong nhiều năm thì hàng năm phải quyết toán vớn đầu tư xây dựng phần khối 
lượng đã thực hiện.

2. Tổ chức, cá nhân không thực hiên đúng chế độ thanh toán khối lượng hoàn 
thành, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, gây lãng phí thì phải bồi thường và bị xừ lý 
theo quy định của pháp luật.
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MỤC 3. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG VIỆC QUẢN LÝ, sử 

DỤNG ĐẤT ĐAI, TRỤ SỞ LÀM VIỆC, NHÀ CÔNG vụ VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Điều 25.
1. Việc giao đất, cho thuê đất phải tuân theo đúng pháp luật về đất đai, pháp 

luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Tổ chức, cá nhân giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, vượt quá 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định, gây lãng phí phải bồi thường và bị xử lý theo 
quy định cùa pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân được thuê hoặc được giao đất mà sử dụng không đúng mục 
đích quy định hoặc không sử dụng thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 26.
1. Trụ sở làm việc, nhà công vụ và các công trình kiến trúc khác thuộc tài sản 

công phải được sử dụng đúng mục đích, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy 
định.

2. Không được sử dụng trụ sở làm việc để cho thuê, chuyển làm cơ sở kinh 
doanh, dịch vụ, làm nhà ở hoặc sử dụng vào mục đích khác trái quy định.

3. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà 
công vụ và các công trình kiến trúc khác thì phải bị xử lý theo quy định của pháp 
luật; các khoản tiển thu được do sử dụng các lài sản đó trái quy định phải nộp toàn 
bộ vào ngân sách nhà nước.

4. Thủ tướng Chính phủ quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ sử dụng trụ sở 
làm việc và các công trình kiến trúc khác trong các tổ chức.

Điều 27.
1. Việc quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên phải tuân theo đúng quy định 

của pháp luật. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
của mình phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiên; đình 
chỉ kịp thời những trường hợp thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên 
trái quy định, gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường sinh thái .

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên, gây lãng phí thì phải bổi thường và phải bị xử lý theo quy định 
cùa pháp luật.
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MỤC 4. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÂNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ, sử DỤNG 
VỐN VÀ TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 28.

1. Doanh nghiệp nhà nước phải thực hiên đúng chê' độ tài chính trong việc 
quản lý và sử dụng vốn, tài sản, quản lý chi phí, doanh thu, thực hiên chê' độ phân 
phối thu nhập, chế độ hạch toán kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào hê thống định mức kinh tê' - kỹ thuật, tiêu chuẩn, chê' độ chi tiêu 
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, doanh nghiệp nhà nước ban hành 
định mức, tiêu chuẩn, chê' độ chi tiêu hành chính, tiếp khách, hội họp, giao dịch 
trong doanh nghiệp và báo cáo cho cơ quan tài chính nhà nước.

Điều 29. Doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện chê' độ tiền lương và chê' độ 
phân phối thu nhập theo đúng quy định của Nhà nước.

Người quyết định tuyển dụng lao động, chi trả tiền lương và phân phối thu 
nhập không đúng quy định thì phải bồi thường. Các khoản bồi thường được thực 
hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 6 của Nghị định này.

Điều 30.
1. Việc mua, sử dụng phương tiện đi lại và các phương tiện, thiết bị, tài sản 

khác phục vụ cho công tác quản lý điều hành trong doanh nghiệp nhà nước phải theo 
đúng định mức, tiêu chuẩn, chê' độ quy định của nhà nước

Trường hợp mua, trang bị vượt quá định mức, tiêu chuẩn, chê' độ phải bị xử lý 
theo quy định của pháp luật.

2. Tổng giám đốc, Giám đốc hoặc người được uỷ quyền quyết định mua, trang 
bị phương tiện đi lại, các phương tiện quản lý hành chính của doanh nghiệp, thực 
hiện chi tiêu tài chính không đúng quy định, gây lãng phí thì phải bổi thường và tuỳ 
theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Việc lập và sử dụng các quỹ trong doanh nghiệp nhà nước phải thực 
hiên theo đúng quy định cùa cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nghiêm cấm việc lập 
quỹ trái phép. Trường hợp phát hiện quỹ trái phép thì phải thu nộp vào ngân sách 
nhà nước.

Người quyết định lập quỹ trái phép thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
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MỤC 5. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT 

VÀ TIÊU DÙNG CỦA NHÂN DÂN

Điều 32.
1. Bộ Văn hoá Thông tin xây dựng mô hình mẫu về việc tổ chức lễ hội, đám 

cưới, đám tang và các hoạt động văn hoá khác, bảo đảm triệt để tiết kiệm, lành 
mạnh, văn minh và giữ gìn thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hoá dân tộc để vận 
động toàn dân thực hiện, tạo dư luận xã hội hưởng ứng các mô hình mẫu, phê phán 
các hiện tượng lãng phí, trái thuần phong mỹ tục.

2. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp căn cứ vào mô hình mẫu, điều 
kiện, hoàn cảnh từng địa phương, hướng dẫn chính quyền cơ sở phối hợp với .các 
đoàn thể vân động nhân dân xây dựng và thực hiện quy ước về tổ chức lê hội, đám 
cưới, đám tang và các hoạt động vãn hoá khác; theo dõi và chỉ đạo sát sao cuộc vận 
động này ở địa phương.

Điều 33.
1. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức thành viên tổ chức, vận động cán bộ, công chức, viên chức và 
nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo mô hình mẫu, các quy chế, quy 
ước tổ chức lễ hội, đám cưới, đám tang và các hoạt động văn hoá khác đã được xây 
dựng.

2. Cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức nhà nước phải gương mẫu thực hiện 
theo những mô hình mẫu, quy chế, quy ước về tổ chức lễ hội, đám cưới, đám tang và 
các hoạt động văn hoá khác đã hướng dẫn và vận động nhân dân cùng thực hiện, tạo 
thành phong trào quần chúng rộng khắp trong cả nước.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 34.
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đổng nhân dân, 

Ưỷ ban nhân dân các cấp, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức khác có sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước có trách nhiệm thực hiện các quy định về thực hành tiết 
kiêm, chống lãng phí và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy chế 
công khai tài chính. Người dứng đầu tổ chức được giao quản lý, sử dụng vốn và tài 
sản nhà nước có trách nhiêm trực tiếp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
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2. Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng vốn và 
tài sản nhà nước có trách nhiệm xây dựng chương trình, biện pháp thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong đơn vị.

3. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, giám sát phát 
hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Điều 35.
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, 

Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Mật trận Tổ quốc Việt Nam 
và các tổ chức thành viên tổ chức, giáo dục vận động nhân dân thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của Nhà nước 
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiêm tuyên truyền, vận động nhân 
dân thực hiện các quy định của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
thực hiện theo mô hình mẫu, quý chế, quy ước về tổ chức lễ hội, đám cưới, đám tang 
và các hoạt động vãn hoá khác; nêu gương người tốt, việc tốt trong việc thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh, phê phán những hành vi gây lãng phí trong 
sản xuất và tiêu dùng.

Điều 36. Tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiên không đúng 
những quy định cùa nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì tuỳ theo 
tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; nếu gây lãng phí thì phải 
bồi thường.

Tổ chức có cá nhân vi phạm quy định về thực hành tiết kiêm, chống lãng phí 
thì thủ trưởng của tổ chức đó phải liên đới chịu trách nhiệm.

Điều 37. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí thì được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Chương IV

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Nghị định này có hiệu lực lừ ngày ký.
Điều 39. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và Thủ trưởng các tổ chức có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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7. CHỈ THỊ SỐ 04/2004/CT-BTC NGÀY 06-4-2004 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc tăng cường công tác 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Tài chính

Thực hiện Pháp lệnh số 02/1998IPL-UBTVQH10 ngày 26-2-1998 của ưỷ ban 
thường vụ Quốc hội về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị định số 
38/1998ỈNĐ-CP ngày 09-6-1998 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Pháp lệnh 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã có Chỉ thị sô 
09/BCS ngày 14-6-2001; Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Chỉ thị số ỈOỈCT-BTC ngày 
27-12-2001 về việc đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành 
tài chính.

Trong những năm qua, cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều cơ chế chính sách nhảm 
đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: thực hiện cơ chế khoán biên 
chế, khoán kinh phí hoạt động đối với các hệ thống Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng 
cục Hải quan; Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; 
Đẩy mạnh việc phân cấp về quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư và xây dựng 
đối với các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ; Ban hành các văn bản hướng dẫn về nghiệp 
vụ, quy trình, cụ thể hoá các chế độ chính sách nhà nước có liên quan dến công tác 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dể triển khai đồng bộ và thống nhất trong toàn 
ngành. Qua kết quả kiểm tra theo Chương trình kiểm tra số 90/CTr-TW ngày 
19-5-2003 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2003, các đơn vị thuộc và trực thuộc 
Bộ về cơ bản dã chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về chi tiêu, quàn 
lý tài chính nội bộ, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý tài sản nhà nước giao 
cho ngành tài chính quản lý.

Bên cạnh những kết quả dạt được nêu trên, ngành tài chính vẫn còn một sô dơn 
vị chưa thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh 
vực như: chi tiêu hành chính vượt định mức, chi trang bị điện thoại, thanh toán cước 
phí điện thoại, mua sắm tài sàn không đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, nhiều 
khoản chi về tổ chức lễ hội, kỷ niệm ngày thành lập, đón tết hàng năm... còn mang 
tính hình thức, chi tiêu tốn kém, gầy lãng phí thời gian vá kinh phí.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên trước hết là do Thủ trưởng đơn vị chưa 
nhân thức đầy đù việc thực hiện Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
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đơn vị mình, còn tình trạng khoán việc cho cấp dưới, thiếu sự kiểm tra, dôn đốc và 
uốn nắn kịp thời các sai phạm. Một sô dơn vị chưa quan tám đến các quy định, quy 
trình quản lý, mua sắm tài sản của Nhà nước, của ngành đã ban hành, dẫn dên mua 
sắm, trang bị vượt về tiêu chuẩn, định mức. Ngoài ra, còn có nguyên nhân khách 
quan là hệ thống các văn bản hướng dẫn vẻ tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính 
và quản lý tài sản, quản lý dầu tư xây dựng của Nhà nước chưa ban hành dầy dủ, 
kịp thời dế các dơn vị thực hiện, nhất là trong việc triển khai các cơ chê'chính sách 
mới.

Để tăng cường thực hiện các quy định của Nhà nước vê thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, tiếp tục triển khai công tác kiểm tra chi tiêu trong nội bộ ngành theo 
các nội dung của Kế hoạch kiểm tra số31 TC/BCS ngày 111712003 của Ban Cán sự 
Đảng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng đơn vị, các cấp uỷ 
Đảng, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong các dơn vị thuộc ngành Tài chính 
triển khai ngay một sô' công việc sau đây:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ (Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Đầu tư, Cục 
Quản lý công sản, Cục Tài chính doanh nghiệp) khẩn trương triển khai ngay việc rà 
soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính hiện hành, kịp thời sửa 
đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, định mức chi tiêu, định mức sử dụng tài sản 
cho phù hợp với tình hình và yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước vé tài 
chính trong giai đoạn hiện nay, tạo điều kiên thuận lợi để các đơn vị hành chính sự 
nghiệp nói chung và các đơn vị thuộc ngành tài chính nói riêng có cơ sở pháp lý 
triển khai và chấp hành tốt Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Vụ trưởng Vụ Tài vụ 
quản trị chỉ đạo thực hiện tốt Pháp lênh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thông 
qua việc tãng cường kiểm tra, kiểm soát trong chi tiêu và quản lý tài chính, quản lý 
tài sản và đầu tư xây dựng nôi bộ ngành.

- Vụ Tài vụ quản trị chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra và phối hợp với Thanh 
tra Bộ, các đơn vị và hệ thống có tổ chức ngành dọc trực thuộc Bộ (Tổng cục Thuế, 
Tổng cục Hải quan, Kho bạc nhà nước, Dự trữ quốc gia) tiếp tục triển khai kiểm tra 
theo Kế hoạch 31/ TC-BCS ngày 11/7/2003 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tại 
các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong nãm 2004.

- Kiểm tra nắm bắt tình hình tại các đơn vị để tổng kết 3 năm thực hiện công 
tác khoán biên chế, khoán kinh phí hoạt động và giao tự chủ tài chính trong các đơn 
vị, tổ chức trực thuộc Bộ. Tiếp tục thực hiên giao tự chủ tài chính cho tất cả các đơn 
vị sự nghiệp còn lại, mở rộng thực hiện khoán chi hành chính cho các đơn vị của 
ngành có đủ điều kiện trong thời gian tới.
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- Tăng cường mở rộng phân cấp về quản lý tài sản, quản lý đầu tư và xây dựng 
cơ bản trong nội bộ ngành, phù hợp với cơ chê' khoán chi và tự chủ lài chính, tạo chủ 
động cho các đơn vị và nâng cao hiệu quả trong sử dụng tài sản nhà nước. Xây dựng 
kê' hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung về quản lý tài sản theo đề án quản, lý tài 
sản công đã được Bộ phê duyệt. Hướng dẫn triển khai kịp thời các vãn bản quy phạm 
pháp luật mới trong công tác quản lý nội bộ ngành (Luật Xây dựng, Luật Kê' 
toán...).

3. Thủ trưởng các hệ thống dọc trực thuộc Bộ và đơn vị dự toán các cấp có 
trách nhiêm:

- Chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của Bộ về công lác dự 
toán, quyết toán và điều hành các nguồn vốn, kinh phí được giao, đảm bảo việc sử 
dụng đúng mục đích, có hiệu quả và theo đúng các quy định về chi tiêu, mua sắm tài 
sản, tổ chức hội nghị, sơ kêì, lổng kết.

- Thực hiện tốt cơ chê' khoán chi, tự chủ lài chính trong nội bộ ngành. Chủ 
động bố trí các nguồn kinh phí hợp lý cho việc tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại 
hoá ngành Tài chính theo chủ trương của Bộ và các quy định hiện hành.

- Chấp hành nghiêm các quy định về trang bị và sử dụng tài sản. Thực hiện xây 
dựng kê' hoạch trang bị lài sản hàng năm kết hợp với việc đánh giá thực trạng tài sản 
hiện có để sử dụng tài sản có hiệu quả và bó' trí hợp lý các nguồn kinh phí cho muạ 
sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn, theo đúng quy định của Nhà nước. Đối 
với việc trang bị điện thoại di động, điện thoại cô' định tại nhà riêng và thanh toán 
cước phí hàng tháng phải thực hiện ngay theo các quy định đã hướng dân tại Công 
văn số 5683/TC-TVQT ngày 30/5/2003 của Bộ Tài chính.

- Thực hiện đầu tư XDCB đúng quy hoạch, kê' hoạch được duyệt. Khẩn trương 
khảo sát, lập quy hoạch đầu tư xây dựng mới và sửa chữa cải lạo (đến nãm 2010). 
Chấm dứt tình trạng đầu tư xây dựng trụ sở làm việc ngoài quy hoạch dược duyệt. 
Tăng cường chất lượng thẩm định, giám định, quyết định đầu tư, đảm bảo đúng thủ 
tục Nhà nước quy định.

- Đối với các Chủ đầu tư: Thực hiện nghiêm túc các thủ tục trong XDCB: Lập 
trình duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán, đấu thẩu. Tăng cường công lác giám sát 
kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình, tuân thủ thiết kê' dự toán được duyệt, kiện 
toàn lực lượng cán bộ chuyên trách để đám bảo thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ cùa 
Chủ đầu tư.

- Duy trì công tác lự kiểm tra tại đơn vị mình và gửi báo cáo về đơn vị quán lý 
cấp trên trực tiếp để tổng hợp báo cáo Bộ.
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- Thủ trưởng các hệ thống dọc trực thuộc Bộ (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hái 
quan, Kho bạc nhà nước, Dự trữ quốc gia) chỉ đạo các đơn vị thuộc hệ thống mình 
làm tôì công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát các đơn vị cấp dưới để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các sai phạm trong quản lý 
tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng. Báo cáo Bộ tình hình xử lý sai phạm sau kiểm 
tra theo yêu cẩu tại Công vãn sô' 10913/TC-TVQT ngày 21/10/2003 của Bộ Tài 
chính.

- Thủ trưởng các đơn vị và hệ thống trực thuộc Bộ tăng cường phổ biến, quán 
triệt thực hành tiết kiêm, chống lãng phí đến từng cán bộ, công chức và xây dựng 
chương trình hành động cụ thể trong đơn vị mình. Thực hiện nghiêm túc chê' độ 
công khai tài chính, tài sản, thực hiện quy chê' dân chủ ở cơ sở và chấp hành báo cáo 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng các quy định hiện hành.

4. Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương trong quá 
trình thực hiện chức nãng nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm tham mưu với cấp Uỷ 
Đảng, Chính quyền địa phương để chỉ đạo thực hiên tốt công tác thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí tại địa phương.

5. Tổ chức Thanh tra nhân dân các cấp:
Cùng phối hợp với các tổ chức quần chúng làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám 

sát, tuyên truyền, vận động cán bộ công chức của ngành để thực hiện tốt công tác 
tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Giao cho Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí, Pháp lệnh chống tham nhũng, các cấp uỷ Đáng, Ban Thanh tra nhân dân và các 
tổ chức quần chúng Công đoàn, Nữ công, Thanh niên cơ quan thuộc ngành Tài chính 
kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Thù trưởng các đơn vị có trách nhiệm 
quán triệt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí dến từng công chức, viên chức trong 
đơn vị mình, chịu trách nhiêm hướng dản và tổ chức thực hiện Chỉ thị này.
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8. QUYẾT ĐỊNH số 669/2002/QĐ-NHNN NGÀY 27-6-2002 
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng và 
phòng, chống tội phạm của ngành ngân hàng

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước ngày 12 tháng 12 năm 1997;
- Căn cứ Pháp lệnh chống tham nhũng ngày 9 tháng 3 năm 1998;
- Căn cứ Nghị quyết sô' 09/1998/NQ-CT ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính 

phù về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới;
- Căn cứ Nghị định số 15ỈCP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phù quy 

định vê nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ;

Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo chống tham nhũng và phòng, chống tội 
phạm của ngành Ngăn hàng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ 
đạo chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm của ngành Ngân hàng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Chánh 

Thanh tra Ngàn hàng Nhà nước, Thủ trường các đơn vị có liên quan thuộc Ngân 
hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Ngân hàng thương 
mại Nhà nước, Tổng Công ty Vàng bạc - đá quý Việt Nam và các thành viên Ban chỉ 
đạo chống tham nhũng và phòng chống tội phạm của ngành Ngân hàng chịu trách 
nhiêm thi hành quyết định này.
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QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG THAM NHŨNG VÀ 

PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định SỐ669/2002/QĐ-NHNN 

ngày 27/6/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban chỉ đạo chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm của ngành 
Ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 140/QĐ-NHNN ngày 27 tháng 2 năm 
2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra việc 
thực hiện các chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước về chống tham nhũng và 
phòng, chống tội phạm trong ngành Ngân hàng.

Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban chỉ đạo được quy định tại 
Chương II Quy chế này.

Điều 2. Thành lập các Tiểu Ban chỉ đạo chống tham nhũng và phòng, chống 
tội phạm tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, tổ chức tín dụng Nhà 
nước và Tổng Công ty Vàng bạc, đá quý do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm Trưởng 
Tiểu Ban chỉ đạo. Các thành viên khác gồm Thanh tra (đối với Chi nhánh Ngân hàng 
Nhà nước), Kiểm soát (đối với các đơn vị khác), đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Tổ 
chức cán bộ và Thanh tra nhân dân.

Tiểu Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động cùa Tiểu Ban; 
triển khai thực hiện chương trình, kê' hoạch của Ban chỉ đạo về công tác chống tham 
nhũng và phòng, chống tội phạm tại cơ quan, đơn vị và định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo 
kết quả thực hiên chương trình, kê' hoạch trên.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THỂ

Điều 3. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyến hạn sau đây:
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1. Chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp triển khai thực 
hiên các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác chống tham nhũng và phòng 
chống tội phạm trong ngành Ngân hàng.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, Tổng 
Công ty Vàng bạc, đá quý triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, biện pháp 
nêu tại khoản 1 Điều này.

3. Chỉ đạo việc theo dõi tiến độ, tổng hợp tình hình; tổ chức kiểm tra, giám sát; 
đánh giá kết quả công tác chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm của các đơn 
vị Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, Tổng Công ty Vàng bạc, đá quý; định kỳ 
báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tình hình và kết quả công tác chống 
tham nhũng và phòng, chống tội phạm trong ngành ngân hàng.

4. Tiếp nhân thông tin và tổng hợp tình hình, vụ việc tiêu cực, tham nhũng và 
các vụ việc vi phạm pháp luật tại các đơn vị ngân hàng được phát hiện qua thanh tra, 
kiểm tra, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh trên báo chí và phương tiện thõng tin 
đại chúng, do cơ quan bảo vệ pháp luật chuyển đến; báo cáo và đề xuất Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước các giải pháp xử lý; chỉ đạo xử lý các vụ việc tiêu cực, tham 
nhũng, các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều đơn vị 
trong ngành Ngân hàng và các vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao.

5. Đề xuất, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, kiến nghị với Chính phủ
về những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống tham nhũng và 
phòng, chống tội phạm, có liên quan đến lĩnh vực Ngân hàng. ’

Điều 4. Ban chỉ đạo là đầu mối trong việc phối hợp hành động, hợp tác quốc 
tế trong công tác chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm có liên quan đến lĩnh 
vực ngân hàng; chỉ đạo việc tiếp nhân và giới thiệu các dự án với các tổ chức quốc 
tế, các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ trong và ngoài nước theo các văn bản 
của Đảng và Nhà nước về chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm có liên quan 
đến lĩnh vực ngân hàng.

Điều 5. Các thành viên Ban chỉ đạo gồm có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban 
và các ủy viên. Các thành viên Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn sau:

1. Trưởng Ban chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn:
1.1. Trưởng Ban chỉ dạo là người thay mặt và chịu trách nhiệm trước Thống 

đốc Ngân hàng nhà nước chỉ đạo, điều hành việc triển khai các kế hoạch thực hiên 
các văn bản của Đảng và Nhà nước về chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm 
trong toàn ngành Ngân hàng; theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các 
chương trình, kế hoạch trên; kiểm tra đôn dốc các đơn vị Ngân hàng Nhà nước, tổ 
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chức tín dụng, Tổng Công ty Vàng bạc, đá quý thực hiên chương trình, kế hoạch 
công tác của Ban chỉ đạo; chịu trách nhiêm trước Thống dốc Ngân hàng Nhà nước 
về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo.

1.2. Trưởng Ban chỉ đạo có quyền:
a) Đề xuất Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ra quyết định tạm đình chỉ; yêu 

cầu cấp có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, nhân viên 
ngân hàng có vi phạm nêu tại khoản 4 Điều 3 Quy chế này nếu có cãn cứ để cho 
rằng người đó có thể tiếp tục tham nhũng hoặc gây cản trở cho việc thanh tra, kiểm 
tra, xác minh.

b) Xem xét, chỉ đạo việc xử lý người có hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi tài 
sản đã bị chiếm đoạt; chuyển hồ sơ hoặc thông báo ngay cho cơ quan Điều tra xem 
xét, xử lý các trường hợp có dấu hiệu tội phạm đối với các vụ việc nêu tại khoản 4 
Điều 3 Quy chế này.

c) Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc 
Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng 
Giám đốc Ngân hàng thương mại Nhà nước và Tổng Công ty Vàng bạc - đá quý tiến 
hành thanh tra, kiểm tra, xác minh, kết luận, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, 
tiêu cực, tham nhũng thuộc phạm vi trách nhiêm của mình.

d) Thực hiện các quyền hạn khác quy định tại Điều 3 Quy chế này.
2. Các Phó Ban chỉ đạo có nhiêm vụ và quyền hạn:
2.1. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo trong việc triển khai, tổ chức thực hiên các 

chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo nhằm thực hiên các văn bản của Đảng và 
Nhà nước về công tác đấu tranh chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm trong 
ngành ngân hàng.

2.2. Phó Ban chỉ đạo thường trực là Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước có 
nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều này; 
chịu trách nhiêm chỉ đạo, điều hành Thanh tra, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức 
năng cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo theo quy định tại Điều 6 Quy chế này;

b) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo theo ủy quyền của 
Trưởng Ban chỉ đạo;

c) Trong trường hợp Trưởng Ban chỉ đạo đi vắng, Phó Ban chỉ đạo thường trực 
được quyền tổ chức họp Ban chì đạo theo định kỳ và xử lý các công việc của Ban chỉ 
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đạo. Những việc không được Trưởng Ban chỉ đạo ủy quyền hoặc vượt quá thẩm 
quyền thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2.3. Phó Ban chỉ đạo là Vụ Trưởng Vụ Tổng Kiểm soát có nhiệm vụ, quyền 
hạn sau:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điểm 2.1, tiết b, điểm 2.2 khoản 
2 Điều này; thực hiện nhiệm vụ quy định tạt tiết c, điểm 2.2 khoản 2 Điều này trong 
trường hợp Trưởng Ban chỉ đạo và Phó Ban chỉ đạo thường trực đi vắng.

b) Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn việc thực hiên chương 
trình, kế hoạch, biện pháp công tác chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm tại 
các Vụ, Cục và đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.

3. Các ủy viên Ban chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn:
3.1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác 

chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm theo chức năng của đơn vị, hệ thống 
Ngân hàng mình; xây dựng các đề án và làm những công tác khác được Trưởng Ban 
chỉ đạo phân công theo dõi, phụ trách.

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các ủy viên Ban chỉ đạo như sau:
a) Uỷ viên Ban chỉ đạo là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và dào tạo chỉ dạo việc 

theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý cán bộ trong toàn ngành Ngân hàng để Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước báo cáo theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ; đề xuất việc 
xử lý cán bộ trong những vụ việc ghi tại khoản 4 Điều 3 Quy chế này; chịu trách 
nhiêm theo dõi việc thực hiện quy định các Điều 13, 14 của Pháp lệnh chống tham 
nhũng.

b) Uỷ viên Ban chỉ đạo là Vụ trưởng Vụ Pháp chế chỉ đạo việc rà soát văn bản 
và tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật; trả lời các cơ quan bảo vệ pháp luật và 
các Ban, ngành đối với các vụ việc ghi tại khoản 4 Điều 3 Quy chế này phải xử lý 
hình sự.

c) Uỷ viên Ban chỉ đạo là Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Ngân hàng Trung 
ương chịu trách nhiêm làm đầu mối phối hợp với Đảng ủy Ngân hàng Trung ương 
trong công tác chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm.

d) Ưỷ viên Ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chịu 
trách nhiệm làm dầu mối phối hợp và chỉ đạo các cấp Công đoàn trong ngành Ngân 
hàng thực hiên tốt công tác chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm tại cơ 
quan, dơn vị mình.

đ) Các ủy viên Ban chỉ đạo là Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại Nhà nước 
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và Tổng Công ty Vàng bạc, đá quý chịu trách nhiêm chỉ đạo công tác chống tham 
nhũng và phòng, chống tội phạm đối với hệ thống ngân hàng mình. Tổng Giám đốc 
Ngân hàng Nóng nghiệp và phát triển nổng thôn Việt Nam chịu trách nhiệm theo 
dõi công tác chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm đối với Ngân hàng phục 
vụ người nghèo và Ngân hàng đồng bằng sông Cửu Long.

Điều 6. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước thực hiộn chức năng cơ quan thường 
trực Ban chỉ đạo có các nhiêm vụ, quyền hạn sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất chương trình, kế hoạch công tác quý, 6 tháng, năm của 
Ban chỉ đạo; giúp Ban chỉ đạo triển khai làm điểm ở một số địa bàn trọng điểm.

2. Theo dõi tiến độ thực hiện chương trình, kê' hoạch của các đơn vị Ngân hàng 
Nhà nước, tổ chức tín dụng, Tổng Công ty Vàng bạc, đá quý; tổ chức kiểm tra, tổng 
hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện các kê' hoạch, đề án về công tác đâ'u tranh 
chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm để báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo;

3. Tiếp nhận báo cáo, thông tin của các đơn vị về kết quả thực hiên chống tham 
nhũng và phòng, chống tội phạm của toàn ngành Ngân hàng, tổng hợp báo cáo 
Trưởng Ban chỉ đạo.

4. Tham mưu đề xuất với Ban chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan tới các Bộ, 
ngành trong quá trình chỉ đạo, lổ chức thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước 
về công tác đấu tranh chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm.

5. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liêu và phối hợp với Văn phòng phục 
vụ các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

6. Được quyền yêu cầu các đơn vị Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, 
Tổng Công ty Vàng bạc, đá quý gửi báo cáo định kỳ hoặc gửi các báo cáo đột xuất 
theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo; báo cáo tình hình, vụ việc nêu tại khoản 4 
Điều 3 Quy chê' này để cơ quan thường trực tổng hợp, báo cáo Trường Ban chỉ đạo.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Chê'đô báo cáo.
1. Các loại báo cáo gổm báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột 

xuất;
2. Các đơn vị Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, Tổng Công ty Vàng bạc, 
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đá quý gửi báo cáo định kỳ lên Trưởng Ban chỉ đạo (qua cơ quan thường Irực) theo 
thời gian như sau:

- Báo cáo Quý I và Quý III: trước ngày 15 của tháng cuối quý;
- Báo cáo 6 tháng: trước ngày 10 tháng 6;
- Báo cáo năm: trước ngày 30 tháng 11.
3. Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện 

chế độ báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ theo Điều 34 Nghị định của Chính phủ số 
64/1998/NĐ-CP, ngày 17 tháng 8 năm 1998 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Pháp lênh chống tham nhũng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 
17/1999/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 2 nãm 1999 về việc ban hành Quy chê' hoạt động 
của Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

Điều 8. Trường hợp thành viên Ban chỉ đạo đi công tác, học tập dài hạn (3 
tháng trở lên) hoặc có các thay đổi về nhân sự, thành viên đó phải thông báo cho cơ 
quan thường trực Ban chỉ đạo biết, để cơ quan thường trực tham mưu cho Trưởng 
Ban chỉ đạo về việc chỉ đạo, điều phối các hoạt động theo các chương trình, kế 
hoạch của Ban chỉ đạo.

Điều 9. Ban chỉ đạo định kỳ 3 tháng họp một lần để kiểm điểm việc thực hiện 
chương trình, kế hoạch và có các cuộc họp đột xuất do Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu.

Điều 10. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước quyết định.
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9. CHỈ THỊ SỐ 03/2005/CT-BCVT NGÀY 28-3-2005 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Bưu CHÍNH, VIEN thông

Về đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham nhũng trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

Trong những năm qua, ngành Bưu chinh, Viễn thông dã tích cực triển khai, 
thực hiện Nghị quyết số 09/J998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng 
cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và đã dạt dược những két 
quả nhất định. Nhiều vụ việc vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet 
đã bị phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Số lượng tội phạm và tham nhũng trong lĩnh vực 
bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trong những năm qua giàm đáng kể. 
Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, một số tổ 
chức, cá nhân lợi dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin dể thực 
hiện những hành vi vì phạm ngày càng tinh vi hơn; một bộ phận cán bộ công nhân 
viên thoái hoá, biến chất đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý để thực hiện hành 
vi tham nhũng làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, như các vụ chiếm đoạt tiền 
công quỹ ở một số doanh nghiệp, vụ kinh doanh lậu thẻ diện thoại Internet và vụ 
tham nhũng qua việc nâng giá in niên giám điện thoại, tờ rơi quảng cáo ở một sô 
Bưu diện tinh vào cuối năm 2004 đã bị cơ quan công an phát hiện và khởi tố diều 
tra.

Để tăng cường công tác đấu' tranh phòng, chống tội phạm và tham nhũng trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, thực hiện Chỉ thị số 
37/2004/CT-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP và Chương trình phòng, chống tội phạm cùa 
Chinh phủ dêh năm 2010, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Bưu chính, Viễn thông, các doanh nghiệp hoạt dộng trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tập trung thực hiện các nội 
dung sau:

1. Tăng cường sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp uỷ Đảng về công tác 
phòng chống, tội phạm và tham nhũng; đưa công tác phòng, chống tội phạm và tham 
nhũng trở thành một trong những nhiêm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình.

2. Tiếp tục thực hiên Chỉ thị 09/2003/CT-BBCVT ngày 23/10/2003 của Bộ 
trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lâu 
và gian lận thương mại trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghê thông tin.
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3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông trong phạm vi 
chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình:

- Tàng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 
của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, chống tham nhũng, pháp luật về bưu chính, 
viên thông và công nghệ thông tin trong quần chúng nhân dân.

- Rà soát, kiểm tra các văn bản pháp luật về bưu chính, viễn thông và cóng 
nghê thông tin dã ban hành, phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kịp thời huỷ bỏ, sửa 
đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung; xây dựng 
các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh những quan hệ xã hội mới phát sinh 
trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin nhằm tạo ra hệ thống 
pháp luật hoàn chỉnh, chặt chẽ, đồng bộ và luôn theo kịp với sự phát triển của xã 
hội.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bưu chính, viễn 
thông và công nghệ thông tin, pháp luật liên quan đến phòng, chống tội phạm và 
tham nhũng của các tổ chức, cá nhân.

4. Sở Bưu chính, Viễn thông:
- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, Internet và 

công nghệ thồng tin tại địa phương.
- Phối hợp các cơ quan hữu quan tại địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra 

nhằm phát hiện, xử lý hoặc đề xuất các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý 
những hành vi vi phạm pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin 
trên địa bàn quản lý.

5. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và cóng nghệ thông tin:
- Động viên cán bộ công nhân viên trong đơn vị tham gia phong trào toàn dân 

tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự xã hội; phối 
hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng công an địa phương, các tổ 
chức quần chúng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong 
phòng, chống tội phạm và tham nhũng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công 
nghê thông tin.

- Nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khâu trong lĩnh vực đầu tư 
xây dựng cơ bản, xuất nhập khẩu, mua sắm trang thiết bị, quản lý tài chính - kế 
toán; tãng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh những sai phạm trong 
quá trình thực hiện cơ chế chính sách quản lý kinh tế - xã hội nhằm hạn chế tối đa 
các hành vi tham nhũng, tiêu cực, đổng thời phát hiên những sơ hở, bất hợp lý trong 
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văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đề xuất điều chỉnh, khắc phục không để cho 
tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán 
bộ công nhân viên chức trong đơn vị; xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời những tập 
thể, cá nhân có hành vi tiêu cực, tham nhũng mà chưa đến mức truy cứu hình sự; kết 
hợp công tác đấu tranh chống tham nhũng với công tác thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí.

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát tãng 
cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hoá gửi trong bưu phẩm, bưu kiện và các 
gói, kiện hàng khi tiếp nhận của khách hàng.

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, Internet và công nghệ 
thông tin tổ chức rà soát báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền những hiện 
tượng nghi vấn để kịp thời kiểm tra, xử lý hành vi trộm cắp cước dịch vụ viễn, thông 
quốc tế, khai thác bất hợp pháp các dịch vụ Internet, Internet phone..., nhất là ở các 
thành phố lớn và các khu vực biên giới.

6. Tổ chức thực hiện:
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sờ Bưu chính, Viễn thông, các doanh 

nghiệp hoạt đông trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trong 
pham vi nhiêm vụ, quyền han của mình xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các 
nội dung của Chỉ thị này.

- Tiến hành đánh giá, rút kinh nghiêm công tác phòng, chống tội phạm và tham 
nhũng của đơn vị mình vào tháng cuối cùng của hàng quý và tổng kết vào cuối năm. 
Báo cáo kết quả theo định kỳ hàng quý về Bộ Bưu chính, Viễn thông để tổng hợp 
báo cáo Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Giám 
đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghê thông tin phải nhân thức rõ 
và tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này.
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THỰC HIỆN THANH TRA, KIEM tra, KIEM TOÁN; 
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, Tố CÁO

1. LUẬT THANH TRA(’>
Cân cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 

đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô' 5ỉ/2001IQH10 ngày 25 tháng 12 năm 
2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về thanh tra.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân 

dãn.
Điều 2. Phạm vi thanh tra
Cơ quan thanh tra nhà nước tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp 

luật, nhiêm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan 
quản lý nhà nước cùng cấp.

Ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp nhà nước.

Điều 3. Mục đích thanh tra
Hoạt động thanh tra nhầm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật; phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến

I*)  Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, 
kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 nàm 2004.
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nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy nhân 
tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; 
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân.

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thanh tra nhà nước là việc xem xét, đánh giá, xử lý của cơ quan quản lý nhà 

nước đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân chịu sự quản lý theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục dược quy định trong Luật 
này và các quy định khác của pháp luật. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành 
chính và thanh tra chuyên ngành.

2. Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước
theo cấp hành chính đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp. -

3. Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra cùa cơ quan quản lý nhà 
nước theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành 
pháp luật, những quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý của ngành, 
lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Thanh tra nhân dân là hình thức giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh 
tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ờ cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp nhà nước.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động thanh tra
Hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, 

trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Điều 6. Trách nhiêm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyên, quận, thị xã, thành phô' thuộc 
tỉnh trong phạm vi nhiêm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiêm tổ chức, chỉ đạo 
hoạt động thanh tra, xử lý kịp thời các kết luận, kiên nghị của cơ quan thanh tra.
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Điều 7. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, 
Thanh tra viên

Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên trong 
hoạt động thanh tra phải tuân theo quy định của Luật này, các quy định khác của 
pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng 
thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện 
yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra, có quyền giải trình về nội dung thanh 
tra, có các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và các quy định 
khác của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung 
thanh tra phải cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan thanh tra và chịu 
trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Điều 9. Phối hợp giữa cơ quan thanh tra với cơ quan, tổ chức hữu quan
Cơ quan thanh tra trong phạm vi nhiêm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 

phối hợp với cơ quan công an, Viện kiểm sát, cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc 
phòng ngừa, phát hiên, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

Điều 10. Cơ quan thanh tra nhà nước
1. Các cơ quan thanh tra nhà nước bao gồm:
a) Cơ quan thanh tra được thành lập theo cấp hành chính;
b) Cơ quan thanh tra được thành lập ở cơ quan quản lý theo ngành, lĩnh vực.
2. Cơ quan thanh tra nhà nước chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan 

quản lý nhà nước cùng cấp; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ 
chức và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ; chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp 
vụ của cơ quan thanh tra cấp trên.

Điều 11. Ban thanh tra nhãn dãn
1. Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn do Uỷ ban Mật 

trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn hướng dẫn tổ chức, chỉ đạo hoạt động.
Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở cơ quan nhà nước, dơn vị sự nghiệp, 

doanh nghiệp nhà nước do Ban chấp hành Công đoàn cơ sờ ở cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp đó hướng dẫn tổ chức, chỉ đạo hoạt động.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đứng đầu cơ quan nhà 

400

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiêm tạo điều kiên để Ban 
thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Lợi dụng chức vụ, quyển hạn thanh tra để thực hiên hành vi trái pháp luật, 

sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra.
2. Thanh tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung trong quyết định thanh 

tra.
3. Cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người 

có hành vi vi phạm pháp luật.
4. Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi 

chưa có kết luận chính thức.
5. Cung cấp thông tin, tài liêu khõng chính xác, thiếu trung thực; chiếm đoạt, 

thủ tiêu tài liêu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra.
6. Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập người làm nhiêm vụ thanh 

tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho 
hoạt động thanh tra.

7. Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.
8. Các hành vi khác bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra theo quy định 

của pháp luật.

Chương II
TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC 

Cơ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC

MỤC 1. Cơ QUAN THANH TRA THEO CẤP HÀNH CHÍNH

Điều 13. Tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính
Các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính gổm có:
1. Thanh tra Chính phủ;
2. Thanh tra tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (gọi chung là Thanh tra 

tỉnh);

3. Thanh tra huyên, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh (gọi chung là Thanh tra
huyện). ’

401

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 14. Thanh tra Chính phủ
1. Thanh tra Chính phủ là cơ quan của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ.

2. Thanh tra Chính phủ có Tổng thanh tra, Phó Tổng thanh tra và Thanh tra 
viên.

Tổng thanh tra là thành viên Chính phủ, do Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc 
hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Tổng thanh tra 
chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra.

3. Cơ cấu, tổ chức bộ máy của Thanh tra Chính phủ do Chính phủ quy định.
Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương.

2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc 
Yrung ương.

3. Thanh tra vụ việc khác do Thủ tướng Chính phủ giao.
4. Thực hiện nhiêm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật 

về khiếu nại, tô' cáo.
5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của 

pháp luật về chống tham nhũng.
6. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, về khiếu nại, tô' cáo, 

chống tham nhũng trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền; hướng 
dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật vể thanh tra, về khiếu 
nại, tô' cáo, chống tham nhũng.

7. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác, tổ chức và nghiệp vụ thanh tra; bổi dưỡng 
nghiệp vụ thanh tra đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra.

8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' 
cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ; tổng kết 
kinh nghiêm về cồng tác thanh tra.

9. Thực hiên hợp tác quốc tế về cồng tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và chống tham nhũng.
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10. Thực hiện nhiêm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thanh tra
1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của 

Chính phủ.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Thủ tướng Chính phủ quyết 

định và tổ chức thực hiên chương trình, kê'hoạch đó.
3. Trình Thủ tướng Chính phủ hoặc tự mình quyết định việc thanh tra khi phát 

hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
4. Đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Bộ trường), 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thanh tra trong 
phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Bộ), Uỷ ban nhân dàn tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh).

5. Kiến nghị Bộ trưởng đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định do 
bộ đó ban hành trái với các yãn bản pháp luật của Nhà nước, của Tổng thanh tra vể 
công tác thanh tra; nếu Bộ trưởng không đình chỉ hoặc huỷ bỏ văn bản đó thì trình 
Thủ tướng Chính phủ quyết định.

6. Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những quy 
định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chù tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh trái với văn 
bản của Tổng thanh tra về công tác thanh tra.

7. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi 
vi phạm thuộc quyền quản lý của Thủ tướng; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền 
quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

8. Xem xét những vấn đề mà Chánh thanh tra bộ không nhất trí với Bộ trưởng, 
Chánh thanh tra tỉnh không nhất trí với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về công 
tác thanh tra và đề nghị Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tính xem xét lại; 
trường hợp Bộ trưởng, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh không xem xét hoặc đã 
xem xét nhưng Tổng thanh tra không nhất trí thì báo cáo Thủ tướng Chính phù quyết 
định.

9. Lãnh đạo cơ quan Thanh tra Chính phù thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo 
quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật.

Điều 17. Thanh tra tỉnh
1. Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có 

trách nhiêm giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước vể công tác thanh tra 
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và thực hiên nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà 
nước của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Thanh tra tỉnh có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên.
Chánh thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cùng cấp bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng thanh tra.
3. Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng 

cấp, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của 
Thanh tra Chính phù.

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân 

dân huyện, quân, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện), của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (gọi chung là sở).

2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ưý ban nhân dân 
huyên, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nhiều sở.

3. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao.
4. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật 

về khiếu nại, tố cáo.
5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của 

pháp luật về chống tham nhũng.
6. Hướng dẫn công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính; phối hợp với cơ quan, 

tổ chức hữu quan hướng dẫn chê' độ chính sách, tổ chức biên chê' đối với Thanh tra 
huyên, Thanh tra của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (gọi 
chung là Thanh tra sở).

7. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tổ' 
cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh.

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn cùa Chánh thanh tra tỉnh
1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định và tổ chức thực hiên chương trình, kế hoạch đó.
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3. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thanh tra khi phát 
hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan chuyên môn của Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh (gọi 
chung là Giám đốc sở), Chủ tịch ưỷ ban nhân dân cấp huyện thanh tra trong phạm 
vi quản lý của sở, ưỷ ban nhân dân cấp huyên.

5. Kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trách nhiệm, xử lý 
người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Chủ lịch Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, 
xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

6. Kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết những vấn đề về 
công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Tổng 
thanh tra.

7. Xem xét những vấn đề mà Chánh thanh tra sở không nhất trí với Giám đốc 
sở, Chánh thanh tra huyện không nhất trí với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện 
về công lác thanh tra và đề nghị Giám đốc sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện 
xem xét lại; trường hợp Giám đốc sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện không 
xem xét hoặc đã xem xét nhưng Chánh thanh tra tỉnh không nhất trí thì báo cáo Chù 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

8. Lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh thực hiện nhiêm vụ, quyền hạn theo quy 
định của Luật này và các quy định khác của pháp luật.

Điều 20. Thanh tra huyên
1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, 

có trách nhiệm giúp Ưỷ ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh 
tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý 
nhà nước của Ưỷ ban nhân dân cấp huyên.

2. Thanh tra huyện có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên.

Chánh thanh tra huyện do Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện bổ nhiêm, 
miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh thanh tra tỉnh.

3. Thanh tra huyên chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Uỷ ban nhân cùng 
cấp, đổng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của 
Thanh tra tỉnh.

Điều 21. Nhiêm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyên
1. Thanh tra việc thực hiên chính sách, pháp luật, nhiêm vụ của Uỷ ban nhân 
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dân xã, phường, thị trấn,, của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện.

2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uỷ ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

3. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao.
4. Thực hiên nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật 

về khiếu nại, tố cáo.
5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của 

pháp luật về chống tham nhũng.
6. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dàn cấp 
huyện.

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra huyện

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ 
ban nhân dân cấp huyện.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

3. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dàn cấp huyện quyết định việc thanh tra khi 
phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Đề nghị Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện 
thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan đó.

5. Kiến nghị Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét trách nhiệm, xử lý 
người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý cùa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
huyên; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xem xét trách 
nhiệm, xừ lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

6. Kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết những vấn đề vể 
công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo 
Chánh thanh tra tỉnh.

7. Lãnh đạo cơ quan Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 
định của Luật này và các quy định khác của pháp luật.
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Mực 2. Cơ QUAN THANH TRA THEO NGÀNH, LĨNH vực

Điều 23. Tổ chức cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực
1. Các cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực gồm có:
a) Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là Thanh tra bộ). Thanh tra bộ 

có thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.
Cơ quan thuộc Chính phủ có chức nãng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực 

được thành lập cơ quan thanh tra. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh 
tra của cơ quan thuộc Chính phủ được áp dụng như đối với Thanh tra bộ;

b) Thanh tra sở.
Thanh tra sở được thành lập ở những sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

theo uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cùng cấp hoặc theo quy định của pháp luật.
2. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức Thanh tra bộ và việc thành lập Thanh 

tra sở.
Điều 24. Thanh tra bộ
1. Thanh tra bộ là cơ quan của Bộ, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng quản lý nhà 

nước về công tác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và 
thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

2. Thanh tra bộ có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên.
Chánh thanh tra bộ do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi 

thống nhất với Tổng thanh tra.
3. Thanh tra bộ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, đổng thời chịu sự chỉ 

đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.
Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra bộ
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ cùa cơ quan, đơn vị 

thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ.
2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách.
3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luât về xử lý vi phạm 

hành chính.
4. Thanh tra vụ việc khác do Bộ trưởng giao.
5. Thực hiên nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật 

về khiếu nại, tó' cáo.
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6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy 
định của pháp luật về chống tham nhũng.

7. Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với Thanh tra sở; hướng 
dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc bộ thực hiện quy định của pháp luật về công tác 
thanh tra.

8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra bộ
1. Lãnh đạo, chí đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ.
2. Xây dựng chương trinh, kế hoạch thanh tra trình Bộ trưởng quyết định và tổ 

chức thực hiên chương trình, kế hoạch đó.
3. Trình Bộ trưởng quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật.
4. Kiến nghị Bộ trưởng tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về thanh 

tra của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ.
5. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính.
6. Kiến nghị Bộ trưởng xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm 

thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng; phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý 
của cơ quan, tổ chức đó.

7. Kiến nghị Bộ trưởng giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra; trường 
hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Tổng thanh tra.

8. Lãnh đạo cơ quan Thanh tra bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 
định của Luật này và các quy định khác của pháp luật.

Điều 27. Thanh tra sở
1. Thanh tra sở là cơ quan của sở, có trách nhiêm giúp Giám đốc sở thực hiên 

nhiêm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi 
nhiêm vụ, quyền hạn của Giám đốc sở.

2. Thanh tra sở có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên.
Chánh thanh tra sở do Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiêm, cách chức sau khi 

thống nhất với Chánh thanh tra tỉnh.

408

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



3. Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc sở, đổng thời chịu sự 
hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp 
vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ.

Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiêm vụ của cơ quan, đơn vị 

thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.
2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trong lĩnh vực quản lý do sở phụ trách.
3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính.
4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.
5. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định cùa pháp luật 

về khiếu nại, tô' cáo.
6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy 

định của pháp luật về chống tham nhũng.
7. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc sở thực hiện các quy định của pháp 

luật về công tác thanh tra.
8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' 

cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của sở.
9. Thực hiên nhiêm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh thanh tra sở
1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của sở.
2. Xây dựng chương trình, kê' hoạch thanh tra trình Giám đốc sở quyết định và 

tổ chức thực hiên chương trình, kê' hoạch đó.
3. Trình Giám đốc sở quyết định việc thanh tra khi phát hiên có dấu hiộu vi 

phạm pháp luật.
4. Kiến nghị Giám đốc sở tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về 

thanh tra của đơn vị thuộc quyền quản lý của sở.
5. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật vế xử lý vi phạm 

hành chính.
6. Kiến nghị Giám đốc sở xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm 

thuộc quyền quản lý của sở.
7. Kiến nghị Giám đốc sở giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra; 
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trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhân thì báo cáo Chánh thanh tra tỉnh.
8. Lãnh đạo cơ quan Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

cùa Luật này và các quy định khác của pháp luật.

MỤC 3. THANH TRA VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA

Điều 30. Thanh tra viên
Thanh tra viên là công chức nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để 

thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Thanh tra viên được cấp trang phục, thẻ thanh tra viên.
Ngạch thanh tra, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thanh tra viên do 

Chính phủ quy định.
Điều 31. Tiêu chuẩn chung của Thanh tra viên
1. Người được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra phải có đủ các tiêu chuẩn sau 

đây:
a) Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công 
minh, khách quan;

b) Tốt nghiệp đại học, có kiến thức quản lý nhà nước và kiến thức pháp luật; 
đối với Thanh tra viên chuyên ngành còn phải có kiến thức chuyên môn về chuyên 
ngành đó;

c) Có nghiệp vụ thanh tra;
d) Có ít nhất hai năm làm công tác thanh tra đối với người mới được tuyển 

dụng vào ngành thanh tra (không kể thời gian tập sự); nếu là cán bộ, cồng chức cồng 
tác ở cơ quan, tổ chức khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước thì phải có ít 
nhất một năm làm công tác thanh tra.

2. Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, Chính phủ quy định 
tiêu chuẩn cụ thể đối với Thanh tra viên của từng ngạch thanh tra.

Điểu 32. Cộng tác viên thanh tra
Trong hoạt động thanh tra, cơ quan thanh tra có quyền trưng tập cộng tác viên.
Cộng tác viên thanh tra là người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm 

vụ thanh tra.
Tiêu chuẩn cụ thể, chế độ, trách nhiêm đối với cộng tác viên thanh tra; việc 

trưng tập cộng tác viên thanh tra do Chính phủ quy định.
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Điều 33. Trách nhiệm cùa Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra
Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra phải tuân thủ 

pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao; Thanh 
tra viên còn phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp về 
nhiệm vụ thanh tra.

Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra có hành vi vi phạm pháp luật thì tuỳ 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bổi hoàn theo quy định của pháp 
luật.

Chương III

HOẠT ĐỘNG THANH TRA

MỤC 1. HOẠT ĐỘNG THANH TRA HÀNH CHÍNH

Điều 34. Hình thức thanh tra hành chính
1. Hoạt động thanh tra hành chính được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo 

chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất.
2. Thanh tra theo chương trình, kê' hoạch được tiến hành theo chương trình, kế 

hoạch đã được phê duyệt.
3. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu cùa việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo hoặc 
do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

Điều 35. Thẩm quyền phê duyệt chương trình, kê' hoạch thanh tra; quyết định 
việc thanh tra hành chính

Thủ tướng Chính phù, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở theo quy định của Luật này có trách 
nhiệm phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra của năm sau do Tổng thanh tra, 
Chánh thanh tra cùng cấp trình châm nhất vào ngày 31 tháng 12 của năm trước; 
quyết định việc thanh tra theo dề nghị của Tổng thanh tra, Chánh thanh tra cùng cấp.

Điều 36. Thẩm quyền, căn cứ ra quyết định thanh tra hành chính

1. Hoạt động thanh tra chỉ được thực hiên khi có quyết định thanh tra.
2. Thủ trưởng cơ quan thanh tra ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn 
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thanh tra để thực hiện quyết định thanh tra. Khi xét thấy cần thiết, Thủ trưởng cơ 
quan quản lý nhà nước ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra.

Đoàn thanh tra có Trưởng Đoàn thanh tra vâ các thành viên.
3. Việc ra quyết định thanh tra phải có một trong các căn cứ sau đây:
a) Chương trình, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt;
b) Yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước;
c) Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Điều 37. Nội dung quyết định thanh tra hành chính
1. Quyết định thanh tra phải ghi rõ:
a) Căn cứ pháp lý để thanh tra;
b) Đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra;
c) Thời hạn liến hành thanh tra;
d) Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên khác của Đoàn thanh tra.
2. Chậm nhất là ba ngày kể từ ngày ký, quyết định thanh tra phải được gửi cho 

đối tượng thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất.
Quyết định thanh tra phải được công bố chậm nhất là mười lãm ngày, kể từ 

ngày ra quyết định thanh tra. Việc công bô' quyết định thanh tra phải được lập thành 
văn bản.

Điều 38. Thời hạn thanh tra hành chính
1. Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra được quy định như sau:
a) Cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành không quá sáu mươi ngày, 

trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá chín mươi ngày. Đối với 
cuộc thanh tra đặc biệt phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương thì 
thời hạn thanh tra có thể kéo dài, nhưng không quá một trăm nãm mươi ngàỵ;

b) Cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ tiến hành không quá bốn 
mươi lăm ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá bảy mươi 
ngày;

c) Cuộc thanh tra do Thanh tra huyên, Thanh tra sở tiến hành không quá ba 
mươi ngày; ở miền núi, nơi nào đi lại khó khăn thì thời hạn thanh tra có thể kéo dài, 
nhưng không quá bốn mươi lãm ngày.

2. Thời hạn của cuộc thanh tra được tính từ ngày công bô' quyết định thanh tra 
đến khi kết thúc viộc thanh tra tại nơi được thanh tra.

412

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



3. Việc kéo dài thời hạn thanh tra quy định tại khoản 1 Điều này do người có 
thẩm quyền ra quyết định thanh tra quyết định.

Điều 39. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra hành chính
1. Trong quá trình thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra có những nhiệm vụ, quyền 

hạn sau đây:
a) Tổ chức, chỉ đạo các thành viên trong Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội 

dung, đối tượng, thời hạn đã ghi trong quyết định thanh tra;
b) Kiến nghị với người ra quyết định thanh tra áp dụng các biện pháp theo 

thẩm quyền để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra;
c) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn 

bản, giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; khi cần thiết có thể 
tiến hành kiểm kê tài sản của đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra;

d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đêh nội 
dung thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu đó;

đ) Yêu cẩu người có thẩm quyền tạm giữ tiền, đổ vật, giấy phép được cấp hoặc 
sử dụng trái pháp luật khi xét thấy cần ngăn chặn ngay việc vi phạm pháp luật hoặc 
để xác minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý;

e) Quyết định niêm phong tài liêu của đối tượng thanh tra khi có căn cứ cho 
rằng có vi phạm pháp luật;

g) Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét 
thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 
ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

h) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ 
luật, thuyên chuyển công tác, cho nghỉ hưu đối với người đang cộng tác với cơ quan 
thanh tra hoặc đang là đối tượng thanh tra nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó 
gây trở ngại cho việc thanh tra;

i) Báo cáo với người ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra và chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan cùa báo cáo đó.

2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng các biện pháp quy định tại các điểm đ, 
e, g và h khoản 1 Điều này thì Trưởng Đoàn thanh tra phải quyết định hoặc kiến 
nghị huỷ bỏ ngay việc áp dụng các biộn pháp đó.

3. Khi thực hiên nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, Trưởng 
Đoàn thanh tra phải chịu trách nhiêm trước pháp luật về mọi quyết định của mình; 
nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 
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kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 
hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Điều 40. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Đoàn thanh tra hành chính
1. Trong quá trình thanh tra, Thanh tra viên là thành viên Đoàn thanh tra có 

những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn thanh tra;
b) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn 

bản, giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp 
thông tin, tài liệu đó;

c) Kiến nghị Trưởng Đoàn thanh tra áp dụng các biện pháp thuộc nhiệm vụ, 
quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra quy định tại Điều 39 của Luật này để bảo đảm 
thực hiện nhiệm vụ được giao;

d) Kiến nghị việc xử lý về những vấn đề khác liên quan đến nội dung thanh tra;
đ) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng Đoàn thanh tra, 

chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng Đoàn thanh tra về tính chính xác, trung 
thực, khách quan của nội dung đã báo cáo.

2. Trong quá trình thanh tra, các thành viên khác của Đoàn thanh tra thực hiện 
nhiêm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 1 Điều này.

Điều 41. Báo cáo kết quả thanh tra hành chính
1. Chậm nhất là mười lãm ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng 

Đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra. Báo cáo kết quả thanh tra 
phải có các nội dung sau đây:

a) Kết luận cụ thể về từng nội dung đã tiến hành thanh tra;
b) Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có);
c) Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra với Trưởng Đoàn thanh tra 

về nội dung báo cáo kết quả thanh tra (nếu có);
d) Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng; kiến nghị các biện 

pháp xử lý.
2. Báo cáo kết quả thanh tra được gửi tới người ra quyết định thanh tra. Trong 

trường hợp người ra quyết định thanh tra là Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước thì 
báo cáo kết quả thanh tra còn được gửi cho Thủ trưởng cơ quan thanh tra cùng cấp.
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Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra hành chính
1. Người ra quyết định thanh tra có những nhiêm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Chỉ đạo, kiểm tra Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi 

trong quyết định thanh tra;
b) Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng vãn 

bản, giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp 
thông tin, tài liệu đó;

c) Trưng cầu giám định về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra;
d) Yêu cầu người có thẩm quyền tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép được cấp hoặc 

sử dụng trái pháp luật khi xét thấy cần ngăn chặn ngay việc vi phạm pháp luật hoặc 
để xác minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý;

đ) Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm khi xét 
thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 
ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

e) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ 
luật, thuyên chuyển công tác, cho nghỉ hưu đối với người đang cộng tác với cơ quan 
thanh tra hoặc đang là đối tượng thanh tra nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó 
gây trở ngại cho việc thanh tra;

g) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác và xử lý đối với cán 
bộ, công chức cô' ý cản trở việc thanh tra hoặc không thực hiện yêu cầu, kiến nghị, 
quyết định thanh tra;

h) Ra quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền 
xử lý; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về thanh tra;

i) Quyết định thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất 
thoát do hành vi trái pháp luật của dối tượng thanh tra gây ra theo quy định của pháp 
luật;

k) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến trách nhiêm của Trưởng Đoàn 
thanh tra, các thành viên khác của Đoàn thanh tra;

l) Kết luận về nội dung thanh tra;
m) Chuyển hổ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang cơ quan điếu tra trong thời 

hạn năm ngày, kể từ ngày phát hiện có dấu hiệu của tội phạm; đồng thời thông báo 
bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp biết.

2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng các biên pháp quy định tại các điểm d, 
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đ, e và g khoản 1 Điều này thì người ra quyết định thanh tra phải quyết định hoặc 
kiến nghị huỷ bỏ ngay việc áp dụng các biện pháp đó.

3. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, người ra 
quyết định thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi quyết định của 
mình; nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Điều 43. Kết luận thanh tra
1. Chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh 

tra, người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận thanh tra. Kết luận thanh 
tra phải có các nội dung sau đây:

a) Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của đối tượng thanh 
tra thuộc nội dung thanh tra;

b) Kết luận về nội dung được thanh tra;
c) Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có);
d) Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng; kiến nghị các biện 

pháp xử lý.
2. Trong quá trình ra văn bản kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra 

có quyền yêu cầu Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, yêu 
cầu dối tượng thanh tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề cần thiết phục vụ cho 
việc ra kết luận thanh tra.

3. Kết luận thanh tra được gửi tới Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng 
cấp và đối tượng thanh tra. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước là 
người ra quyết định thanh tra thì kết luận thanh tra còn được gửi cho Thủ trưởng cơ 
quan thanh tra cùng cấp.

Điều 44. Việc xem xét, xử lý kết luân thanh tra
Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có kết luận thanh tra, Thủ trưởng cợ 

quan quản lý nhà nước cùng cấp có trách nhiêm xem xét kết luân thanh tra; xử lý 
dối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp theo 
thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biên pháp 
khắc phục, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.
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MỤC 2. HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Điều 45. Hình thức thanh tra chuyên ngành
Hoạt động thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo các hình thức quy định 

lại Điều 34 của Luật này.
Điều 46. Thẩm quyền phê duyệt chương trình, kê' hoạch thanh tra; quyết định 

việc thanh tra chuyên ngành
Bộ trưởng, Giám đốc sở có trách nhiệm phê duyệt chương trình, kế hoạch 

thanh tra chuyên ngành, quyết định việc thanh tra do Chánh thanh tra cùng cấp 
trình.

Điều 47. Thẩm quyền, cãn cứ ra quyết định thanh tra, nội dung quyết định 
thanh tra chuyên ngành

1. Chánh thanh tra bộ, Chánh thanh tra sở ra quyết định thanh tra và thành lập 
Đoàn thanh tra để thực hiện quyết định thanh tra hoặc phân công Thanh tra viên 
chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Khi xét thấy cần thiết, Bộ trưởng, Giám 
đốc sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra. Trong quyết định thanh 
tra phải có các nội dung theo quy định tại Điều 37 của Luật này.

Trong trường hợp phân công thanh tra viên chuyên ngành tiến hành thanh tra 
độc lập thì người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra phải xác định rõ phạm vi, 
nhiệm vụ, thời hạn tiến hành thanh tra.

2. Ngoài những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này, Chính 
phủ quy định người được ra quyết định thanh tra, thành lập Đoàn thanh tra và phân 
công Thanh tra viên chuyên ngành đối với một số ngành, lĩnh vực.

3. Căn cứ ra quyết định thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo quy định 
tại khoản 3 Điều 36 của Luật này.

Điều 48. Thời hạn thanh tra chuyên ngành
1. Thời hạn một cuộc thanh tra chuyên ngành được tổ chức theo Đoàn thanh tra 

không quá ba mươi ngày, kể từ ngày công bô' quyết định thanh tra đến khi kết thúc 
việc thanh tra tại nơi được thanh tra.

2. Trong trường hợp cđn thiết, người ra quyết định thanh tra có thể gia hạn một 
lần. Thời gian gia hạn không vượt quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điểu này.

Điều 49. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành
Trong quá trình thanh tra chuyên ngành, Trưởng Đoàn thanh tra có những 

nhiêm vụ, quyền hạn sau đây:
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1. Yêu cầu đối tượng thanh tra xuất trình giấy phép, đăng ký kinh doanh, 
chứng chỉ hành nghề;

2. Lập biên bản về việc vi phạm của đối tượng thanh tra;
3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính;
4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác quy định tại Điều 39 của Luật này;
5. Báo cáo với người ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra và chịu trách 

nhiệm về lính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó.
Điều 50. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra viên chuyên ngành
1. Thanh tra viên chuyên ngành khi tiến hành thanh tra theo Đoàn thì thực hiên 

các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này.
2. Thanh tra viên chuyên ngành khi tiến hành thanh tra độc lập phải xuất trình 

thẻ Thanh tra viên chuyên ngành và có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Yêu cầu đối tượng thanh tra xuất trình giấy phép, đăng ký kinh doanh, 

chứng chỉ hành nghề;
b) Lập biên bản về việc vi phạm của đối tượng thanh tra;
c) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính.
Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật vượt quá thẩm quyền xử 

lý của mình thì thanh tra viên chuyên ngành phải báo cáo Chánh thanh tra quyết 
định;

d) Báo cáo Chánh thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Điều 51. Báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành
Thời hạn báo cáo, nội dung báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành của Đoàn 

thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 41 của Luật này.
Điều 52. Nhiêm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra chuyên 

ngành, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước
1. Người ra quyết định thanh tra chuyên ngành có những nhiệm vụ, quyền hạn 

quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Luật này; có quyền xử phạt vi phạm hành chính 
theo quy định cùa pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thực hiên quy định tại 
Điều 44 của Luật này.
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MỤC 3. QUYỀN VÀ NGHĨA vụ CỦA Đối TƯỢNG THANH TRA;
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, Tố CÁO VỀ THANH TRA

Điều 53. Quyền của đối tượng thanh tra
1. Đối tượng thanh tra có các quyền sau đầy:
a) Giải trình về những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra;
b) Từ chối cung cấp thông tin, tài liêu thuộc bí mật nhà nước khi pháp luật có 

quy định và thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung thanh tra;
c) Khiếu nại với người ra quyết định thanh tra về quyết định, hành vi của 

Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, các thành viên khác của Đoàn thanh tra 
trong quá trình thanh tra khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp 
luật; khiếu nại với Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyển về kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra khi có căn 
cứ cho rằng kết luận, quyết định đó là trái pháp luật. Trong khi chờ việc giải quyết 
thì người khiếu nại vẫn phải thực hiện các quyết định đó;

d) Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
2. Cá nhân là đối tượng thanh tra có quyền tô' cáo về hành vi vi phạm pháp luật 

của Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên và các 
thành viên khác củầ Đoàn thanh tra.

Điều 54. Nghĩa vụ của đối tượng thanh tra
1. Chấp hành quyết định thanh tra.
2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của 

cơ quan Thanh tra, Đoàn thanh tra, Thanh tra viên và phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

3. Chấp hành yêu cầu, kết luân thanh tra, quyết định xử lý của cơ quan thanh 
tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 55. Giải quyết khiếu nại, tố cáo vể thanh tra
Việc khiếu nại, tô' cáo và giải quyết khiếu nại, tô' cáo được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

MỰC 4. HỒ Sơ THANH TRA, TRÁCH NHIỆM CỬA cơ QUAN ĐIÊU TRA

Điều 56. Hồ sơ thanh tra
1. Cuộc thanh tra phải được lập thành hổ sơ. Hồ sơ thanh tra gổm có:
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a) Quyết định thanh tra; biên bản thanh tra do Đoàn thanh tra, Thanh tra viên 
lập; báo cáo, giải trình của đối tượng thanh tra; báo cáo kêì quả thanh tra;

b) Kết luận thanh tra;
c) Vãn bản về việc xử lý, kiến nghị việc xử lý;
d) Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc thanh tra.
2. Việc quản lý, sử dụng hồ sơ thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về lưu trữ.
Điều 57. Trách nhiệm của cơ quan điều tra
Cơ quan điều Ira có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật quy 

định tại điểm m khoản 1 Điều 42 của Luật này và xử lý theo quy định của pháp luật 
tố lụng hình sự.

Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hổ sơ, cơ quan điều ira 
phải thông báo bằng văn bản về việc xử lý cho cơ quan thanh tra; trường hợp vụ việc 
có nội dung, tình tiết phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài, nhưng không quá 
sáu mươi ngày; quá thời hạn này mà cơ quan thanh tra không nhận được thông báo 
bằng văn bản về việc xử lý của cơ quan điều tra thì có quyền kiến nghị cơ quan điều 
tra cấp trên và Viện kiểm sát nhân dân cấp trên.

Chương IV

THANH TRA NHÂN DÂN

Điều 58. Tổ chức Thanh tra nhân dân
Thanh tra nhân dân được tổ chức dưới hình thức Ban thanh tra nhân dân.
Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.
Điều 59. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân
1. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tó' 

cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách 
nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà 
nước.

2. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm 
quyền xử lý theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

3. Khi cần thiết, được Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, người 
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đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước giao xác minh 
những vụ việc nhất định.

4. Kiến nghị với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, người đứng 
đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước khắc phục sơ hở, 
thiếu sót được phát hiện qua việc giám sát; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân và người lao động, biểu dương những đơn vị, cá nhân có thành tích. 
Trường hợp phát hiện người có hành vi vi phạm pháp luật thì kiến nghị cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền xem xét, xử lý.

MỤC 1. BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Điều 60. Tổ chức Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn
1. Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn do Hội nghị nhân dân hoặc 

Hội nghị đại biểu nhân dân tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dàn phố bầu.
Căn cứ vào địa bàn và số lượng dân cư, mỗi Ban thanh tra nhân dân ở xã, 

phường, thị trấn có từ năm đến mười một thành viên.
Thành viên Ban thanh tra nhân dân không phải là người đương nhiệm trong Uỷ 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn là hai năm.
2. Trong nhiệm kỳ, thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm 

vụ hoặc không còn được nhân dân tín nhiệm thì Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
xã, phường, thị trấn đề nghị Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị đại biểu nhân dân đã 
bầu ra thành viên đó bãi nhiệm và bầu người khác thay thế.

Điều 61. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn
1. Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn do Uỷ ban Mật trân Tổ quớc 

Việt Nam cùng cấp trực tiếp chỉ đạo hoạt động.
2. Ban thanh tra nhân dân căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, 

phường, thị trấn, chương trình hành động và sự chỉ đạo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam xã, phường, thị trấn đề ra phương hướng, nội dung kế hoạch hoạt động 
của mình.

3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn. Khi cần thiết, Trưởng Ban 
thanh tra nhân dân được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn.
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Điều 62. Trách nhiêm của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
1. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân những chính sách, pháp luật chủ yếu 

liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của Hội đổng nhân dân, Uỷ ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn; các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng 
nãm của địa phương.

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông 
tin, tài liệu cần thiết cho Ban thanh tra nhân dân.

3. Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân, 
thông báo kết quả giải quyết trong thời hạn chậm nhất không quá mười lăm ngày, kể 
từ ngày nhận được kiến nghị đó; xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban 
thanh tra nhân dân hoặc người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban thanh tra 
nhân dân.

4. Thồng báo cho Ban thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

5. Hỗ trợ kinh phí, phương tiện để Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo quy 
dịnh của pháp luật.

Điều 63. Trách nhiêm của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị 
trấn

1. Hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị đại biểu nhân dân 
ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phô' bầu Ban thanh tra nhân dân.

2. Ra văn bản công nhận Ban thanh tra nhân dân và thông báo cho Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp và nhân dân ở địa phương; tổ chức cuộc họp 
của Ban thanh tra nhân dân để Ban thanh tra nhân dân bầu Trưởng ban, Phó Trưởng 
ban, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

3. Hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, nội dung công 
tác; định kỳ nghe báo cáo về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; đôn đốc việc 
giải quyết những kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân.

4. Động viên nhân dân ở địa phương ủng hộ, phối hợp, tham gia các hoạt động 
của Ban thanh tra nhân dân.

5. Xác nhận biên bản, kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân.

MỤC 2. BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở cơ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ 
SỰNGHIỆP, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 64. Tổ chức Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước
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1. Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 
nhà nước do Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên 
chức bầu.

Ban thanh tra nhân dân có từ ba đến chín thành viên là người lao động hoặc 
đang công tác trong cơ quăn nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân là hai nãm.
2. Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban thanh tra nhân dân không hoàn thành 

nhiệm vụ hoặc không còn được tín nhiệm thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đề 
nghị Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công nhân, viên chức bãi 
nhiệm và bầu người khác thay thế.

Điều 65. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp, doanh nghiệp nhà nước

1. Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 
nhà nước do Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

2. Cãn cứ vào nghị quyêì Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại 
biểu công nhân, viên chức của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 
nhà nước và sự chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban thanh tra nhân dân 
lập chương trình công tác theo từng quý, từng năm.

3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với 
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Hội nghị công nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại 
biểu công nhân, viên chức của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 
nhà nước.

Điều 66. Trách nhiêm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp nhà nước l

1. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân về các chê' đô, chính sách và những 
thông tin cần thiết khác; bảo đảm quyền lợi đối với thành viên Ban thanh tra nhân 
dân trong thời gian thành viên đó thực hiện nhiệm vụ.

2. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý cung cấp kịp thời, đầy đủ 
các thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến nội dung giám sát để Ban thanh tra 
nhân dân thực hiện nhiệm vụ.

3. Xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị cùa Ban thanh tra nhân dân; 
thông báo kết quả giải quyết trong thời hạn chậm nhất không quá mười lăm ngày, kể 
từ ngày nhận được kiến nghị đó; xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban 
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thanh tra nhân dân hoặc người có hành vi trả thù, trù dập thành viên Ban thanh tra 
nhân dân.

4. Thông báo cho Ban thanh tra nhân dân kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

5. Hô trợ kinh phí, phương tiện để Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo quy 
định của pháp luật.

Điều 67. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
1. Phối hợp với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 

nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị cóng nhân, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu công 
nhân, viên chức bầu Ban thanh tra nhân dân.

2. Ra văn bản công nhận Ban thanh tra nhân dân và thông báo cho cán bộ, 
công nhân, viên chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà 
nước; tổ chức cuộc họp của Ban thanh tra nhân dân để Ban thanh tra nhân dân bầu 
Trưởng ban, Phó Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

3. Hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, nội dung công 
tác, định kỳ nghe báo cáo kết quả hoạt động và giải quyết kiến nghị của Ban thanh 
tra nhân dân đối với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

4. Động viên người lao động ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh 
nghiệp nhà nước ủng hộ, tham gia hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

5. Xác nhận biên bản, kiến nghị cùa Ban thanh tra nhân dân.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 68. Hoạt động thanh tra trong các cơ quan khác của Nhà nước; tổ chức và 
hoạt động thanh tra trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân

1. Căn cứ vào quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật, trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, các cơ quan khác của Nhà nước tổ chức và chỉ đạo hoạt động 
thanh tra trong ngành, cơ quan mình.

2. Tổ chức và hoạt động thanh tra trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân 
do Chính phủ quy định.

Điều 69. Hiêu lực thi hành
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Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.
Pháp lệnh thanh tra ngày 29 tháng 3 năm 1990 hết hiệu lực kể từ ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành.
Điều 70. Hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này.
Uỷ ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao dộng 

Việt Nam phối hợp với Chính phủ hướng dẫn cụ thể về tổ chức và hoạt động của các 
Ban thanh tra nhân dân.
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2. NGHỊ ĐỊNH số 41/2005/NĐ-CP NGÀY 25-3-2005
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Thanh tra

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Theo đề nghị của Tổng Thanh tra,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Thanh tra về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương; Thanh tra quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; Thanh tra bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Thanh tra sở; hoạt động thanh tra hành 
chính và thanh tra chuyên ngành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong việc bảo đảm hoạt động thanh tra.

Điều 2. Các cơ quan thanh tra nhà nước
1. Các cơ quan thanh tra được thành lập theo cấp hành chính:
a) Thanh tra Chính phủ;
b) Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Thanh tra 

tỉnh);
c) Thanh tra huyên, quận, thị xã, thành phô' trực thuộc tỉnh (gọi chung là Thanh 

tra huyên);
2. Các cơ quan thanh tra được thành lập ở các cơ quan quản lý theo ngành, lĩnh 

vực:
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a) Thanh tra bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi chung ià Thanh tra bộ);
Thanh tra của cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước theo 

ngành, lĩnh vực.
b) Thanh tra sở.
3. Cơ quan thanh tra nhà nước chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan 

quản lý nhà nước cùng cấp; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ 
chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ; chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ 
của cơ quan thanh tra cấp trên.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thanh tra
1. Hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách 

quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình 
thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

2. Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan 
thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên Đoàn thanh tra phải 
tuân theo quy định của pháp luật về thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về hành vi, quyết định của mình.

Điều 4. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quân, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm kiện toàn tổ 
chức, bảo đảm điều kiện hoạt động cho cơ quan thanh tra; thường xuyên chỉ đạo 
hoạt động thanh tra; xử lý kịp thời các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra.

Chương II

TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC 

Cơ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC

MỤC 1. TỔ CHỨC, NHIỆM vự, QUYỀN HẠN CỦA cơ QUAN THANH TRA 
THEO CẤP HÀNH CHÍNH

Điều 5. Thanh tra Chính phủ
Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ 
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thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ được 
quy định trong một Nghị định khác.

Điều 6. Tổ chức của Thanh tra tỉnh
1. Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có 

trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra 
và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, 
nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ 
ban nhân dân cùng cấp.

Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra 
viên.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó 
Chánh Thanh tra tỉnh theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh. Phó Chánh Thanh tra 
tỉnh giúp Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu 
trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thanh tra tỉnh có con dấu riêng.
2. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh có:
a) Các phòng nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh.
b) Vãn phòng.
3. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Thanh tra tỉnh do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định.
Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 18 của Luật 

Thanh tra.
2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kê' 

hoạch thanh tra của Thanh tra huyện, Thanh tra sở.
3. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc 

huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.
4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiên các kết luận, kiến nghị, quyết 

định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh.
5. Tham gia với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, sở và cơ quan, tổ chức hữu quan 

về cơ cấu tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách đối với Thanh tra huyện, Thanh tra 
sở.
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6. Hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra huyên, 
Thanh tra sở.

Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên của Thanh tra 
huyện, Thanh tra sở.

7. Tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra trong phạm vi quản 
lý nhà nước của Thanh tra tỉnh.

8. Trưng tập cán bộ, cóng chức thuộc cơ quan thanh tra cấp dưới; yêu cẩu cơ 
quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra tỉnh
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 19 của Luật 

Thanh tra.
2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra đối với Thanh tra tỉnh, Thanh tra 

huyện, Thanh tra sở thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.
3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Giám 

đốc sở trong việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra thuộc 
phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Sở.

4. Kiến nghị Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh xử lý việc chổng chéo, trùng 
lắp về chương trình, kế hoạch, nội dung thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; tham mưu cho Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
phối hợp với Bộ trưởng để xử lý việc chổng chéo, trùng lắp về chương trình, kế 
hoạch, nội dung thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương.

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết 
định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiêm của Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân 
cấp huyện, Giám đốc sở.

6. Hướng dẫn, đôn đốc Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp huyên, Giám đốc sở thực 
hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

7. Báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng Thanh tra về công tác 
thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của mình.

8. Thanh tra, kiểm tra trách nhiêm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, 
Giám đốc sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

9. Trao đổi, thống nhất với Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp huyên, Giám đốc sở 
trong việc bổ nhiêm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra huyện, Chánh Thanh 
tra sở và các chức danh thanh tra.
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Điều 9. Tổ chức của Thanh tra huyện
1. Thanh tra huyên là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp huyên có 

trách nhiệm giúp ưỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác thanh 
tra, thực hiên nhiêm vụ, quyền hạn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, 
nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ 
ban nhân dân cùng cấp.

Thanh tra huyện có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh 
tra viên.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó 
Chánh Thanh tra huyện theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện. Phó Chánh Thanh 
tra huyện giúp Chánh Thanh tra huyện phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác 
và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra huyện về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thanh tra huyện có con dấu riêng.
2. Biên chế của Thanh tra huyện do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định.
Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 21 của Luật 

Thanh tra.
2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc 

huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.
3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết 

định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện.
Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra huyện
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 22 của Luật 

Thanh tra.
2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra cùa Thanh tra huyện, hướng dãn, kiểm 

tra hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Uỷ 
ban nhân dân cùng cấp.

3. Kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan 
chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện các kết luận, kiến nghị, 
quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ 
quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

4. Hướng dẫn, đôn đốc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan 
chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyên thực hiên các quy định pháp luật về 
thanh tra.
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5. Báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chánh Thanh tra tỉnh về công 
tác thanh tra trong phạm vi trách nhiệm của mình.

6. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch ưỷ ban nhân dân cấp xã, Thủ 
trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện 
pháp luật về thanh tra.

MỤC 2. TỔ CHỨC, NHIỆM vụ, QUYỀN HẠN CỦA cơ QUAN THANH TRA 

THEO NGÀNH, LĨNH vực

Điều 12. Tổ chức Thanh tra bộ
1. Thanh tra bộ là cơ quan của Bộ có trách nhiêm giúp Bộ trưởng quản lý nhà 

nước về công tác thanh tra, thực hiện nhiêm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và 
thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh,vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Thanh tra bộ có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra 
viên.

Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra bộ theo đề 
nghị của Chánh Thanh tra bộ. Phó Chánh Thanh tra bộ được giao phụ trách một hoặc 
một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra bộ về việc thực 
hiện nhiệm vụ được giao.

Thanh tra bộ có con dấu riêng.
2. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra bộ do Bộ trưởng quyết định.

3. Cãn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác quản lý nhà nước của Bộ, 
ngành; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thống nhất với Tổng Thanh tra trình 
Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra bộ.

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra bộ

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 25 của Luật 
Thanh tra.

2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc 
huỷ bỏ những quy định trái với pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết 
định xử lý về thanh tra của Thanh tra bộ.

4. Tổng kết, rút kinh nghiêm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra trong phạm vi quản 
lý nhà nước của Thanh tra bộ.

431

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



5. Trưng tập cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia Đoàn 
thanh tra.

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra bộ
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 26 của Luật 

Thanh tra.
2. Kiến nghị Bộ trưởng xử lý việc chổng chéo, trùng lắp về chương trình, kế 

hoạch, nội dung thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tham 
mưu cho Bộ trưởng phối hợp với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp lỉnh giải quyết việc 
trùng lắp về chương trình, kế hoạch, nội dung thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luân, kiến nghị, quyết 
định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
thuộc quyền quản lý của Bộ.

4. Hướng dẫn, đôn đốc thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ 
thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị thuộc Bộ chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ quan, 
đơn vị đó.

5. Báo cáo Bộ trưởng, Tổng Thanh tra về công tác thanh tra trong phạm vi 
trách nhiệm của mình.

6. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền 
quản lý của Bộ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

Điều 15. Thanh tra của cơ quan thuộc Chính phủ
Cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực 

được thành lập cơ quan thanh tra, có trách nhiệm giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý 
nhà nước về công tác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính 
và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ 
quan thuộc Chính phủ.

Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thanh tra của cơ quan thuộc Chính 
phủ được thực hiện như quy định đối với Thanh tra bộ.

Điều 16. Tổ chức cùa Thanh tra sở

1. Thanh tra sở là cơ quan của Sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc sở thực hiện 
nhiêm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi 
nhiêm vụ, quyến hạn của Giám đốc sở.
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Thanh tra sở có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra 
viên.

Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiêm, cách chức Phó Chánh Thanh tra sở theo 
đề nghị của Chánh Thanh tra sở. Phó Chánh Thanh tra sở giúp Chánh Thanh tra sở 
phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm về việc thực hiện 
nhiệm vụ được giao.

Thanh tra sở có con dấu riêng.
Biên chế của Thanh tra sở do Giám đốc sở quyết định.
2. Thanh tra sở chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính 

của Thanh tra tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ.
3. Việc thành lập Thanh tra sở do Giám đốc sở thống nhất với Chánh Thanh tra 

tỉnh trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 28 của Luật 

Thanh tra.
2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc 

huỷ bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua 
công tác thanh tra.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luân, kiến nghị, quyết 
định xử lý về thanh tra của Thanh tra sở.

4. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp 
luật về thanh tra; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sờ chỉ đạo, 
hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các cơ quan, đơn vị đó.

5. Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, cóng chức tham gia các 
Đoàn thanh tra.

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra sở
1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 29 của Luật Thanh 

tra.
2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động thanh 

tra của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Giám đốc sở.
3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiên các kết luận, kiên nghị, quyết 

định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
thuộc quyền quản lý của Sở.
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4. Hướng dẫn, đôn đốc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở 
thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

5. Báo cáo Giám đốc sở, Chánh Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra trong 
phạm vi trách nhiệm của mình.

6. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền 
quản lý của Sở thực hiện pháp luật về thanh tra.

Chương III

HOẠT ĐỘNG THANH TRA

MỤC 1. HOẠT ĐỘNG THANH TRA HÀNH CHÍNH

Điều 19. Chương trình, kế hoạch thanh tra
1. Tổng Thanh tra có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chánh Thanh tra các cấp, các ngành có trách 
nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Thủ trưởng cơ quan quản lý 
nhà nước cùng cấp phê duyệt.

Chương trình, kế hoạch thanh tra được xây dựng căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ 
công tác của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; yêu cầu công tác giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và hướng dẫn của cơ quan thanh tra cấp trên.

2. Trong trường hợp cần điều chỉnh chương trình, kế hoạch thanh tra, Tổng 
Thanh tra, Chánh Thanh tra các cấp, các ngành có văn bản đề nghị gửi Thủ tướng 
Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhân được văn bản đề nghị, Thủ trưởng cơ 
quan quản lý nhà nước'có trách nhiệm xem xét, quyết định, thông báo cho cơ quan 
thanh tra và các cơ quan có liên quan biết.

Điều 20. Quyết định thanh tra theo chương trình, kế hoạch
1. Căn cứ chương trình, kê' hoạch thanh tra đã được phê duyệt, Tổng Thanh tra, 

Chánh Thanh tra các cấp, các ngành ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh 
tra để tiến hành thanh tra. Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà 
nước ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra để liến hành thanh tra.

2. Trước khi ra quyết định thanh tra, người ra quyết định thanh tra thu thập 
thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung, đối tượng cần thanh tra; xác định 
tính chất, yêu cầu, mục đích của cuộc thanh tra, dự kiến thời gian tiến hành thanh 
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tra; lựa chọn Trưởng Đoàn thanh tra, bố trí thành viên Đoàn thanh tra và chuẩn bị 
các điều kiện khác phục vụ cuộc thanh tra;

Điều 21. Quyết định Thanh tra đột xuất
1. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc 
do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước giao.

2. Tổng Thanh tra ra quyết định thanh tra đột xuất trong phạm vi thẩm quyền 
của mình; Chánh Thanh tra các cấp, các ngành trình Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà 
nước cùng cấp quyết định việc thanh tra đột xuất.

3. Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày nhân được đề nghị việc tiến hành thanh tra 
đột xuất của Chánh Thanh tra các cấp, các ngành, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà 
nước cùng cấp có trách nhiệm xem xét, quyết định việc thanh tra và thông báo cho 
Chánh Thanh tra các cấp, các ngành.

4. Căn cứ vào quyết định phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; 
Chánh Thanh tra các cấp, các ngành ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh 
tra để tiến hành thanh tra. Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà 
nước ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra.

5. Trường hợp phát hiên vụ việc vi phạm pháp luật cần phải thanh tra kịp thời 
thì Chánh Thanh tra các cấp, các ngành ra quyết định thanh tra, đồng thời báo cáo 
với Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

Điều 22. Thời hạn thanh tra
Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra đối với mỗi cấp thanh tra được thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Thanh tra được tính từ ngày công bố 
quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra, không kể 
ngày lễ, ngày nghỉ.

Điều 23. Đoàn thanh tra
1. Đoàn thanh tra được thành lập theo quyết định của Thủ trưởng cơ quan quản 

lý nhà nước hoặc Thủ trưởng cơ quan thanh tra để tiến hành cuộc thanh tra theo nội 
dung, đối tượng, thời hạn đã ghi trong quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra có Trưởng Đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra. 
Trường hợp cần thiết có thể có Phó Đoàn thanh tra để giúp Trưởng Đoàn thanh tra 
thực hiên một số nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiêm trước Trưởng Đoàn 
thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Trưởng Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người ra 
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quyết định thanh tra, người quản lý trực tiếp về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
được giao. Trưởng Đoàn thanh tra có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại 
Điều 39 của Luật Thanh tra.

3. Thành viên Đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước 
Trưởng Đoàn thanh tra và người ra quyết định thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ 
thanh tra được giao. Thành viên Đoàn thanh tra có các nhiệm vụ, quyền hạn theo 
quy định tại Điều 40 của Luật Thanh tra.

Điều 24. Chuẩn bị thanh tra
1. Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiến hành cuộc 

thanh tra trình người ra quyết định thanh tra phê duyệt trước ngày công bô' quyết 
định thanh tra.

Kế hoạch thanh tra phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh 
tra; phương pháp tiến hành thanh tra; tiến độ thực hiện.

2. Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm phổ biến kế hoạch và phân công 
nhiêm vụ cho từng thành viên Đoàn thanh tra.

Điều 25. Công bô' quyết định thanh tra
1. Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn 

thanh tra có trách nhiệm công bô' quyết định thanh tra với cơ quan, tổ chức,, cá nhân 
là đối tượng thanh tra. Thành phần tham dự cuộc họp công bô' quyết định thanh tra 
do Trưởng Đoàn thanh tra quyết định.

2. Khi công bô' quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn thanh trã phải nêu rõ nhiệm 
vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, thời hạn thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối 
tượng thanh tra, dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra với đối tượng thanh 
tra.

Việc công bô' quyết định thanh tra phải được lập thành biên bản.
Điều 26. Trách nhiệm của thành viên Đoàn thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, 

người ra quyết định thanh tra
1. Khi tiến hành thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm thu thập 

thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung nhiệm vụ được phân công. Việc 
thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phải được lập thành biên bản trong đó ghi rõ 
nguổn cung cấp (nếu có), chữ ký cùa người thu thập, người cung cấp.

Thành viên Đoàn thanh tra phải báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm 
vụ được giao với Trưởng Đoàn thanh tra; trường hợp phát hiên những vấn đề cần 
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phải xử lý ngay hoặc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Trưởng Đoàn thanh tra xem 
xét, quyết định.

2. Khi tiến hành thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra phải chấp hành sự chỉ đạo 
của người ra quyết định thanh tra, báo cáo với người ra quyết định thanh tra về tiến 
độ, kết quả thực hiện nhiêm vụ được giao và những vấn đề vượt thẩm quyền. Trường 
hợp cần thiết, Trưởng Đoàn thanh tra đề nghị người ra quyết định thanh tra sửa đổi, 
bổ sung kế hoạch thanh tra, thay đổi thành viên Đoàn thanh tra.

3. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo Đoàn thanh tra thực 
hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết định thanh tra; kịp thời xử lý các kiến 
nghị của Đoàn thanh tra; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để giải quyết 
những vấn đề do cuộc thanh tra đặt ra; quyết định việc thay đổi Trưởng Đoàn thanh 
tra và thành viên Đoàn thanh tra khi cần thiết.

Điều 27. Yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, giải 
trình

1. Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người 
ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài 
liệu, báo cáo bằng vãn bản, giải trình vể những vấn đề liên quan đến nội dung thanh 
tra.

2. Đối tượng thanh tra có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các 
thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc 
người ra quyết định thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Trường hợp thông tin, tài liệu mà đối lượng thanh tra đã cung cấp chưa đầy đủ 
thì Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra có 
quyền yêu cầu đới tượng thanh tra báo cáo bổ sung.

3. Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra có 
trách nhiệm bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin và tài liệu đúng mục đích.

4. Trường hợp đối tượng thanh tra khồng cung cấp hoặc cô' tình trì hoãn, cung 
cấp không đầy đủ, không chính xác thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh 
tra thì tuỳ theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra mà Thanh 
tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra áp dụng biên 
pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền áp dụng biện pháp xử lý với đối tượng thanh tra.

Điểu 28. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên 
quan đến nội dung thanh tra
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1. Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người 
ra quyết định thanh tra có quyềh yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông 
tin, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp kịp thời, 
đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Thanh tra viên, Trưởng Đoàn 
thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Trường hợp thống tin, tài liệu đã cung cấp chưa đầy đủ thì Thanh tra viên, 
Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu cơ 
quan, tổ chức, cá nhân cung cấp bổ sung.

3. Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra có 
trách nhiệm báo quản, khai thác, sử dụng thông tin và tài liệu đúng mục đích.

4. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp hoặc cố tình trì hoãn, 
cung cấp không đầy đủ, không chính xác thông tin, tài liệu liên quah đến nội dung 
thanh tra thì Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra áp 
dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Điều 29. Niêm phong tài liệu
1. Khi xét thấy cần bảo đảm nguyên trạng tài liệu, Trưởng Đoàn thanh tra có 

quyền quyết định niêm phong một phần hoặc toàn bộ tài liệu có liên quan đến nội 
dung thanh tra.

Quyêì định niêm phong tài liệu phải bằng vãn bản ghi rõ tài liệu cần niêm 
phong, thời gian niêm phong, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Trường hợp cần thiết 
thì lập biên bản về danh mục tài liệu niêm phong, biên bản phải có chữ ký của đối 
tượng thanh tra và đại diện Đoàn thanh tra.

2. Việc khai thác tài liêu niêm phong phải được sự đồng ý của người ra quyết 
định niêm phong.

3. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp niêm phong thl người ra 
quyết định niêm phong phải ra quyết định huỷ bỏ ngay biện pháp đó.

Điều 30. Kiểm kê tài sản
1. Khi tiến hành thanh tra nếu phát hiện giữa sổ sách, chứng từ với thực tê' có 

chênh lệch, bất hợp lý hoặc có dấu hiệu hành vi chiếm dụng, chiếm đoạt tài sản thì 
Trưởng Đoàn thanh tra hoặc người ra quyết định thanh tra quyết định kiểm kê tài 
sản.
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2. Quyết định kiểm kê tài sản phải bằng văn bản, ghi rõ nội dung, thời gian, 
địa điểm tiến hành, trách nhiệm của những người tiến hành, nghĩa vụ của đối tượng 
thanh tra. Việc kiểm kê tài sản phải lập thành biên bản ghi rõ thành phần tham dự, 
thời gian, địa điểm tiến hành, tên, số lượng, tình trạng tài sản. Đối với những tài sản 
xét thấy cần giao cho cơ quan chức năng tạm giữ thì có văn bản yêu cầu cơ quan đó 
thực hiện việc tạm giữ. Đối với tài sản riêng của cá nhân thì việc kiểm kê tài sản 
thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp kiểm kê tài sản thì người ra 
quyết định kiểm kê phải ra quyết định huỷ bỏ ngay biện pháp đó.

Điều 31. Trưng cầu giám định
Khi xét thấy cần có sự đánh giá về chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc 

kết luận thì Trưởng Đoàn thanh tra đề nghị người ra quyết định thanh tra quyết định 
trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định phải bằng văn bản ghi rõ yêu cầu, 
nội dung, thời gian thực hiện, cơ quan, tổ chức giám định.

Cơ quan, tổ chức tiến hành giám định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính chính xác, khách quan của kết quả giám định.

Điều 32. Tạm đình chỉ hành vi vi phạm
1. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có hành vi đang hoặc sẽ gây thiệt 

hại nghiêm trọng đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân thì Trưởng Đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra ra quyết định 
tạm đình chỉ hành vi đó. Trường hợp cần thiết, kiến nghị người có thẩm quyền ra 
quyết định đình chỉ hành vi vi phạm.

2. Quyết định tạm đình chỉ phải bằng văn bản trong đó ghi rõ lý do, nội dung, 
thời gian tạm đình chỉ. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp tạm đình chỉ 
thì người đã ra quyết định tạm đình chỉ phải ra quyết định huỷ bỏ ngay biện pháp 
đó.

Điều 33. Tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép được cấp hoặc sử dụng trái pháp luật
1. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện các khoản tiền, đổ vật, giấy phép 

được cấp hoặc sử dụng trái pháp luật khi xét thấy cần ngăn chặn ngay việc vi phạm 
pháp luật hoặc để xác minh tình tiết làm chứng cứ cho viộc kết luận, xử lý thì 
Trưởng Đoàn thanh tra dề nghị người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ tiền, đồ 
vật, giấy phép được cấp.

2. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ thì người ra quyết 
định tạm giữ tiền, đổ vật, giấy phép được cấp hoặc sử dụng trái pháp luật phải ra 
quyết định huỷ bỏ ngay biện pháp đó.
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Điều 34. Báo cáo kết quả thanh tra
1. Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiêm xây dựng báo cáo kết quả thanh tra. 

Báo cáo kết quả thanh tra có các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 41 của 
Luật Thanh tra.

2. Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm lấy ý kiến các thành viên Đoàn thanh 
tra về dự thảo báo cáo kết quả thanh tra. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc 
cuộc thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra gửi 
người ra quyết định thanh tra; trường hợp có ý kiến khác nhau giữa Trưởng Đoàn 
thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra thì phải nêu rõ. Trưởng Đoàn thanh tra phải 
chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung kết quả 
thanh tra.

3. Trường hợp cần phải làm rõ thêm một sô' nội dung phục vụ cho việc xây 
dựng báo cáo kết quả thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra có quyền yêu cầu đối tượng 
thanh tra giải trình, làm rõ.

Điều 35. Kết luận thanh tra, hồ sơ thanh tra
1. Sau khi nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra 

có trách nhiệm xem xét nội dung báo cáo và ký kết luận thanh tra.
Trong quá trình ra kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có quyền 

yêu cầu Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, yêu cầu đối 
tượng thanh tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề cần thiết phục vụ cho việc ra 
kết luận thanh tra.

Trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra yêu cầu Đoàn thanh tra 
tiến hành thanh ta bổ sung để làm rõ thêm một số nội dung. Kết quả thanh tra bổ 
sung phải được báo cáo bằng văn bản, làm cơ sở cho việc ra văn bản kết luân thanh 
tra.

2. Trước khi có kết luận chính thức, nếu xét thấy cần thiết thì người ra kết luận 
thanh tra có thể gửi dự thảo kết luân thanh tra cho đối tượng thanh tra. Đối tượng 
thanh tra có quyền giải trình về những vấn đề chưa nhất trí với nội dung của dự thảo 
kêì luân thanh tra. Việc giải trình của đối tượng thanh tra phải thực hiện bằng văn 
bản và có các chứng cứ để chứng minh cho ý kiến giải trình của mình.

Căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra, sau khi xem xét giải trình của đối tượng 
thanh tra, người ra quyết định thanh tra ra văn bản kết luận thanh tra. Văn bản kết 
luận thanh tra phải có các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật 
Thanh tra.

3. Người ra kết luận thanh tra có trách nhiêm công bố hoặc gửi kết luận thanh 
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tra cho đối tượng thanh tra. Trường hợp cần thiết có thể uỷ quyền cho Trưởng Đoàn 
thanh tra công bố kết luận thanh tra. Việc công bố kết luận thanh tra được lập thành 
biên bản.

4. Kết luận thanh tra được gửi cho những người theo quy định tại khoản 3 Điều 
43 của Luật Thanh tra.

5. Cuộc thanh tra phải được lập thành hồ sơ, Trưởng'Đoàn thanh tra có trách 
nhiệm lập và bàn giao hồ sơ thanh tra cho cơ quan đã ra quyết định thanh tra. Việc 
lập, quản lý, sử dụng hồ sơ thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 56 của 
Luật Thanh tra.

Điều 36. Thu hổi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất 
thoát do hành vi trái pháp luật gây ra

1. Khi có căn cứ kết luận tiền, tài sản bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị 
thất thoát do hành vi trái pháp luật cùa đối tượng thanh tra gây ra thì người ra quyết 
định thanh tra ra quyết định thu hồi. Quyết định thu hồi ghi rõ tiền, tài sản phải thu 
hồi, trách nhiệm của cơ quan thực hiện, thời gian thực hiện, trách nhiệm của đối 
tượng thanh tra.

Người ra quyết định thanh tra tiến hành việc thu giữ tiền hoặc tài sản theo quy 
định của pháp luật hoặc giao cho cơ quan có chức năng thu giữ, quản lý tiền, tài sản 
đó.

2. Đối tượng thanh tra có tiền, tài sản bị thu giữ phải chấp hành nghiêm chỉnh 
quyết định thu hồi. Trường hợp không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm 
chỉnh thì tuỳ theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt 
hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Người ra quyết định thu hồi có trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm 
tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định thu hồi đó.

MỤC 2. HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Điểu 37. Quyết định thanh tra chuyên ngành theo chương trình, kê' hoạch
1. Cãn cứ chương trình, kê' hoạch thanh tra đã được Bộ trưởng, Giám đốc sở 

phê duyệt, Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở ra quyết định thanh tra và thành 
lập Đoàn Thanh tra để tiến hành thanh tra hoặc phân công Thanh tra viên chuyên 
ngành thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Giám đốc sở 
ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra.

2. Trường hợp Chánh Thanh tra phân công nhiêm vụ cho Thanh tra viên 
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chuyên ngành tiến hành thanh tra độc lập thì việc phân công phải bằng văn bản, 
trong đó nêu rõ phạm vi, nhiệm vụ, thời hạn tiến hành thanh tra.

Điều 38. Quyết định thanh tra chuyên ngành đột xuất
1. Thanh tra chuyên ngành đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước giao.

2. Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở trình Bộ trưởng, Giám đốc sở quyết 
định việc thanh tra chuyên ngành đột xuất.

Châm nhất sau 3 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, Bộ trưởng, Giám đốc sở 
có trách nhiệm phê duyệt và thông báo cho Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra 
sở.

3. Căn cứ vào quyết định phê duyệt của Bộ trượng, Giám đốc sở, Chánh Thanh 
tra bộ, Chánh Thanh tra sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra để 
tiến hành việc thanh tra. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Giám đốc sở ra quyết định 
thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra.

Căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra, Bộ trưởng, Giám đốc sở có thể ủy quyền 
cho Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở có Đoàn thanh tra ra kết luận thanh tra.

4. Trường hợp phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật cần phải ngăn chặn kịp thời, 
Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở ra quyết định thanh tra, đồng thời báo cáo 
ngay với Bộ trưởng, Giám đốc sở.

5. Trường hợp khẩn cấp cần ngãn chặn, xử lý ngay hành vi vi phạm, Thanh tra 
viên được áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý hành vi vi phạm pháp 
luật, đồng thời báo cáo ngay với Chánh Thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về các biện pháp xử lý của mình.

Điều 39. Đoàn thanh tra chuyên ngành

Đoàn thanh tra chuyên ngành được thành lập để tiến hành cuộc thanh tra 
chuyên ngành thực hiện theo quy định lại Điều 23 của Nghị định này.

Điều 40. Thẩm quyền của Thanh tra viên, Trưởng Đoàn thanh tra và người ra 
quyết định thanh tra chuyên ngành

Trong quá trình thanh tra chuyên ngành, Thanh tra viên chuyên ngành có 
quyền áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền quy định tại Điều 50 của Luật Thanh 
tra và Điều 27, Điều 28 của Nghị định này.

Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành có quyền áp dụng các biện pháp theo 
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thẩm quyền như quy định tại Điều 49 của Luật Thanh tra và các Điều 27, 28, 29, 30 
và Điều 32 của Nghị định này.

Người ra quyết định thanh tra chuyên ngành có quyền áp dụng các biện pháp 
theo thẩm quyền như quy định tại Điều 52 của Luật Thanh tra và các Điều 27, 28, 
30, 31, 32, 33 và Điều 35 của Nghị định này.

Điều 41. Thời hạn thanh tra chuyên ngành
Thời hạn một cuộc thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo quy định tại 

Điều 48 của Luật Thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra đến khi 
kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra, không kể ngày lễ, ngày nghỉ.

Điều 42. Báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra chuyên ngành
Việc xây dựng báo cáo kết qua thanh tra, kết luân thanh tra chuyên ngành được 

thực hiện theo quy định tại Điều 51 của Luật Thanh tra và Điều 34, Điều 35 của 
Nghị định này.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA cơ QUAN, Tổ CHỨC, CÁ NHÂN 

TRONG VIỆC ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG THANH TRA

Điều 43. Trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra
1. Người ra quyết định thanh tra khi ra văn bản kết luận thanh tra phải thực 

hiện theo quy định tại Điều 43 của Luật Thanh tra; kiến nghị xử lý nêu rõ đối tượng, 
thời gian thực hiện; trách nhiêm của cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

2. Trường hợp phải áp dụng biện pháp thu hổi tiền, tài sản theo quy định tại 
điểm i khoản 1 Điều 42 của Luật Thanh tra thì cơ quan người ra quyết định thanh tra 
xử lý và tổ chức thi hành quyết định xử lý đó.

Nếu quá thời hạn quy định mà đối tượng thanh tra không thực hiện thì người ra 
quyết định thanh tra yêu cầu Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước nơi đối tượng 
thanh tra có tài khoản giao dịch áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để thu hổi 
theo quy định của pháp luật. Đối với tài sản thì yêu cầu cơ quan chức năng thu hổi 
và xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiên kết luận, kiến nghị, quyết định xử 
lý về thanh tra.

Điều 44. Trách nhiêm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước

443

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có kết luân thanh tra, Thủ trưởng cơ quan 
quản lý nhà nước phải xem xét, xử lý kết luận thanh tra và có trách nhiệm:

1. Ra quyết định theo thẩm quyền để xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế đối với 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và tổ chức thực hiện quyết định xử lý 
đó.

2. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý tiến hành các biện 
pháp xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi 
phạm và báo cáo kết quả thực hiện các yêu cầu đó.

3. Áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để chấn chỉnh, khắc phục sơ hở, 
yếu kém trong công tác quản lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa 
đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

4. Thông báo với cơ quan thanh tra đã ra kết luận thanh tra kết quả xem xét, xử 
lý đối với kết luận thanh tra.

Điều 45. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra

Khi nhận được kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá 
nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, thời gian các 
yêu cầu, quyết định xử lý về thanh tra; báo cáo việc thực hiện với cơ quan đã ra kết 
luận thanh tra và cơ quan quản lý trực tiếp.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra không thi hành 
hoặc thi hành không nghiêm chỉnh các yêu cầu, quyết định xử lý về thanh tra thì cơ 
quan ra quyết định thanh tra yêu cầu Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đối tượng 
thanh tra áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền buộc đối tượng thanh tra thực hiện.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra cố ý không thực 
hiện hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra thiếu trách nhiệm 
hoặc cố tình bao che thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử 
phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 46. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực 
hiệri kết luận,, quyết định xử lý về thanh tra

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhân được yêu cầu của cơ quan thanh tra 
hoặc cơ quan quản lý nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm áp dụng các biện pháp để thực 
hiên trách nhiêm của mình được xác định trong kết luận, quyết định xử lý về thanh 
tra và báo cáo kết quả thực hiên với cơ quan dã yêu cầu.
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Điều 47. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức, 
chỉ đạo hoạt động thanh tra

1. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra, chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp 
trên về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của mình.

2. Kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm các chức danh thanh tra; bố trí cán bộ có năng 
lực, phẩm chất làm công tác thanh tra.

3. Căn cứ yêu cầu công tác quản lý của Bộ, ngành địa phương và chương trình 
công tác của cơ quan thanh tra cấp trên, chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt chương 
trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan thanh tra thuộc quyền quản lý trực tiếp.

4. Định kỳ nghe cơ quan thanh tra thuộc quyền quản lý báo cáo và báo cáo 
định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về công tác thanh tra. Giải quyết kịp 
thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc về công tác thanh tra; xử lý việc chồng 
chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của mình.

5. Xem xét, xử lý kịp thời kết luân thanh tra.
6. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị và cá 

nhân thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.
7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thanh tra theo quy định của pháp luật.
8. Bảo đảm kinh phí, điều kiện làm việc cho cơ quan .thanh tra.
Điều 48. Lập, quản lý và sử dụng kinh phí nghiệp vụ thanh tra
1. Các cơ quan thanh tra nhà nước được sử dụng kinh phí nghiệp vụ để phục vụ 

hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật.
2. Các cơ quan thanh tra nhà nước dự trù kinh phí nghiệp vụ thanh tra trong 

tổng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Qua thanh tra nếu thu hồi cho ngân sách nhà nước các khoản tiển bị tham ô, 

chiếm đoạt trái pháp luật thì cơ quan thanh tra nhà nước được trích một phần sô' tiền 
đã thu hồi để bổ sung kinh phí nghiệp vụ thanh tra.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Thanh tra hướng dẫn việc lập, quản lý và sử 
dụng kinh phí nghiệp vụ thanh tra.

Điều 49. Giải quyết khiếu nại trong hoạt động thanh tra
1. Khiếu nại của đối tượng thanh tra đối với quyết định xử lý, hành vi của 

Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên khác của Đoàn thanh tra trong 
quá trình thanh tra khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật thì 
người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm xem xét, giải quyết.
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2. Khiếu nại của đối tượng thanh tra đối với kết luân thanh tra, quyết định xử 
lý về thanh Ịra khi có căn cứ cho rằng kết luận, quyết định đó là trái pháp luật thì 
Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đã có kết luân 
hoặc quyết định xử lý có trách nhiệm xem xét, giải quyết;

3. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thanh 
tra đã giải quyết nhưng đương sự còn khiếu nại thì việc giải quyết được thực hiện 
theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 50. Giải quyết tố cáo trong hoạt động thanh tra
Tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra 

viên, thành viên khác của Đoàn thanh tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp 
người đó có trách nhiệm giải quyết. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người ra 
quyết định thanh tra thì Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp người đó có trách 
nhiệm giải quyết. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục việc giải quyết tố cáo được thực hiện 
theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tố cáo hành vi phạm tội do các cơ 
quan tiến hành tố tụng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 51. Xử lý vi phạm
1. Người ra quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành 

viên khác của Đoàn thanh tra có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính 
chất, mức độ hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, 
nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, 
sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra;

b) Thanh tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung trong quyết định thanh 
tra;

c) Cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người 
có hành vi vi phạm pháp luật;

d) Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi 
chưa có kết luận chính thức.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có một trong các hành vi 
sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt 
vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định của pháp luật:

a) Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liêu không 

446

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



chính xác, thiếu trung thực, chiếm đoạt, thủ tiêu tài liêu, vật chứng liên quan đến nội 
dung thanh tra;

b) Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập người làm nhiêm vụ thanh 
tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho 
hoạt động thanh tra;

c) Vu cáo, vu khống dối với người làm nhiệm vụ thanh tra.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có một trong các hành vi sau đây thì 

tuỳ theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm 
hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật:

a) Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu 
trung thực, chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra;

b) Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù người làm nhiệm vụ thanh tra, người 
cung cấp thông tin, tài liệu chọ hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động 
thanh tra;

c) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 52. Tổ chức thanh tra nội bộ trong cờ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp nhà nước

Cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh không được giao nhiêm vụ quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 
nhà nước thành lập tổ chức thanh tra nội bộ hoặc bố trí cán bộ làm công tác thanh 
tra nội bộ để giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu doanh nghiệp nhà 
nước thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.

Căn cứ vào quy định cùa Luật Thanh tra và Nghị định này, Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước có trách nhiêm tổ chức và chỉ 
đạo hoạt động thanh tra trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị mình.

Điều 53. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và 
thay thế Nghị định số 244/HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1990 của Hội đồng Bộ 
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trưởng về tổ chức của hê thống thanh tra nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động 
thanh tra.

Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
Điều 54. Trách nhiệm thi hành
Tổng Thanh tra hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này.
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3. NGHỊ ĐỊNH số 55/2005/NĐ-CP NGÀY 25-4-2005
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Thanh tra Chính phủ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 25 tháng 11 năm 1998 và Luật sửa dổi, bổ 

sung một sổ điều của Luật Khiếu nại, tô' cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh chống tham nhũng ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh chổng tham nhũng ngày 12 tháng 5 năm 
2000;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ;

Két đề nghị của Tổng Thanh tra và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. VỊ trí và chức nãng
Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, có chức năng quản lý 

nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng 
theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định 

tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ 
.và những nhiệm vụ, quyển hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phù các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật khác về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 
ngừa, chống tham nhũng.
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2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, chương trình, kế hoạch 
dài hạn, năm nãm và hàng nãm về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng 
ngừa, chống tham nhũng.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư về thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt về thanh tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản 
lý; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng.

5. Về thanh tra:
a) Chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ.
b) Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi tắt là Bộ), cơ quan thuộc 

Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi lất 
là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch 
thanh tra của Bộ, ngành, địa phương.

c) Thanh tra việc thực hiện Chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của nhiều Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, của nhiều tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

d) Thanh tra vụ việc khác do Thủ tướng Chính phủ giao.
đ) Đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng), 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (sau đây gọi tắt là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) thanh tra những vụ việc 
thuộc phạm vi quản lý cùa Bộ, ngành, địa phương.

e) Kiến nghị Bộ trưởng đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định do 
Bộ đã ban hành trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước, của Tổng Thanh tra về 
công tác thanh tra; nếu Bộ trưởng không đình chỉ hoặc hủy bỏ văn bản đó thì trình 
Thủ tướng Chính phủ quyết định.

f) Đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những quy định 
của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trái với vãn bản pháp luật 
của Nhà nước, cùa Tổng Thanh tra về công tác thanh tra.

g) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành 
vi vi phạm pháp luật thuộc quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với 
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người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có 
hành vi vi phạm pháp luật thuộc quyền quản.lý của cơ quan, tổ chức đó.

h) Xem xét những vấn đề mà Chánh Thanh tra Bộ không nhất trí với Bộ trưởng, 
Chánh Thanh tra tỉnh không nhất trí với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về công 
tác thanh tra và đề nghị Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét lại; 
trường hợp Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh không xem xét hoặc đã 
xem xét nhưng Tổng Thanh tra không nhất trí thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
quyết định.

i) Chủ trì giải quyết việc trùng lặp về thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra 
của các đoàn thanh tra, kiểm tra do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

6. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:
a) Tổ chức việc tiếp dân; tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo theo thẩm 

quyền.
b) Giải quyết khiếu nại mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ giải quyết 

nhưng còn có khiếu nại. Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cùng.

c) Kiến nghị Bộ trưởng hoặc yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem 
xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật, gây thiệt hại 
đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

d) Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ giải quyết khiếu nại có 
liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước.

đ) Xác minh, kết luận nội dung tô' cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi được giao.

e) Xem xét, kết luận nội dung tô' cáo mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết nhưng có vi phạm pháp 
luật; trong trường hợp kết luân việc giải quyết tô' cáo có vi phạm pháp luật thì kiến 
nghị người giải quyết xem xét, giải quyết lại.

7. Về phòng ngừa, chống tham nhũng:

a) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiên hành vi tham nhũng; 
xử lý người có hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan 
giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành trong 

451

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng và xử lý người có hành vi tham 
nhũng.

8. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
phòng ngừa, chống tham nhũng được áp dụng các quyền hạn khác của Thanh tra 
Chính phủ theo quy định của pháp luật; được yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên 
quan cử cán bộ, công chức tham gia đoàn thanh tra.

9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, khiếu nại, tô' cáo và phòng 
ngừa, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ; tổng kết 
kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo và phòng ngừa, 
chống tham nhũng.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' 
cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng.

11. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến 
bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo và 
phòng ngừa, chống tham nhũng.

12. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành Chính theo 
mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành Chính nhà nước đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt.

13. Chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra đối với 
đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra.

Thống nhất với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh thanh tra Bộ, 
Chánh Thanh tra cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh Thanh tra tỉnh; thực hiện việc 
quản lý, bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế; tổ chức thực hiện chê' độ tiền lương 
và các chê' độ, Chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc Thanh tra Chính phủ.

15. Quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp trực thuộc theo 
quy định của pháp luật.

16. Quản lý tài Chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được 
phân bổ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức
a) Các tổ chức giúp TổngThanh tra thực hiện chức năng quản lý nhà nước:
1. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo khối kinh tê' ngành

(gọi tắt là Vụ I).
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2. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế tổng hợp

(gọi tắt là Vụ II).
3. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội Chính - văn xã

(gọi tắt là Vụ III).
4. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (gọi tắt Vụ IV).
5. Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (gọi tắt Vụ V).
6. Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư (gọi tắt là Vụ VI).
7. Vụ Pháp chế.
8. Vụ Tổ chức cán bộ.
9. Vụ Hợp tác quốc tế.
10. Văn phòng.
Vụ VI và Văn phòng được lập các phòng do Tổng Thanh tra quyết định; có đại 

diện tại thành phố Hổ Chí Minh và có con dấu riêng.
b) Các tổ chức sự nghiệp:
1. Viện Khoa học thanh tra.
2. Trường Cán bộ thanh tra.
3. Báo Thanh tra.
4. Tạp chí Thanh tra.
5. Trung tâm Tin học.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi 

bỏ Nghị định số 46/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phù quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Nhà nước.

Điều 5. Trách nhiêm thi hành
Tổng Thanh tra, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương chịu trách nhiêm thi hành Nghị định này.
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4. NGHỊ ĐỊNH số 46/2003/NĐ-CP NGÀY 09-5-2003 
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 02I2002IQH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ nhất, quy định danh 
sách các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 86120021NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ;

Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. VỊ trí và chức năng
Thanh tra Nhà nước là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ có chức năng quản lý 

nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyền thanh 
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng theo 
thẩm quyền.

Điều 2 . Nhiệm vụ và quyền hạn
Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, qdyền hạn theo quy 

định tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang 
Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật khác về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và phòng 
ngừa, đấu tranh chống tham nhũng;

2. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, chương trình, kế hoạch 
. dài hạn, năm năm và hàng năm về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo và phòng

ngừa, đấu tranh chống tham nhũng;

454

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư về thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng;

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiên các văn bản quy 
phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các 
văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, đấu 
tranh chống tham nhũng;

5. Về thanh tra:
a) Thanh tra việc thực hiên chính sách, pháp luật, nhiêm vụ, quyền hạn và trách 

nhiệm quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thanh tra việc liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương.

Thanh tra các vụ việc do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp giao;
b) Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, thành phó' trực thuộc Trung ương xây dựng và tổ chức thực hiên 
chương trình, kê' hoạch thanh tra của Bộ, ngành, địa phương;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra đối với các tổ 
chức thanh tra; hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức thanh tra nhân dân;

d) Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 
tiến hành thanh tra hoặc phúc tra những vụ việc thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý 
của Bộ, ngành, địa phương;

đ) Chủ trì giải quyết khi có sự trùng lắp về thời gian, nôi dung thanh tra, kiểm 
tra đối với một doanh nghiệp của các đoàn thanh tra, kiểm tra do Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phù, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương quyết định;

e) Đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ kiến nghị, quyết định không 
đúng của tổ chức thanh tra nhà nước cấp dưới; giải quyết vấn đề chưa thông nhất 
giữa thanh tra bộ, cơ quạn ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, giữa thanh tra tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương với thù trưởng cùng cấp về công tác thanh tra, giải 
quyết khiếu nại, tô' cáo;

f) Trong quá trình thực hiên nhiêm vụ thanh tra được trưng tập cán bộ, công 
chức thanh tra ở các cấp, các ngành, được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử 
cán bộ, công chức tham gia; thực hiên quyền và trách nhiêm của tổ chức thanh tra 
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theo quy định của pháp luật; xử lý các vi phạm về kinh tế, hành chính theo quy định 
của Chính phủ;

6. Về giải quyết khiếu nại, tô' cáo:
a) Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức tiếp công dân đến khiếu 

nại, tố cáo theo thẩm quyền;
b) Xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết hoặc ra quyết định giải quyết 

theo ủy quyền đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính 
phủ;

c) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại 
cuối cùng của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt 
hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức 
theo quy định của pháp luật;

d) Xác minh, kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý đối với các vụ việc tố cáo 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi được Thủ tướng Chính 
phủ giao;

đ) Xem xét, kết luận về nội dung tố cáo mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương dã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong 
trường hợp kết luận việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người 
đã giải quyết xem xét, giải quyết lại;

e) Xem xét và ra quyết định giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 
quyền của Tổng Thanh tra Nhà nước;

f) Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện các quyền hạn và trách 
nhiệm của tổ chức thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo;

7. Về phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên 

quan giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành 
trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng và xử lý người có hành vi 
tham nhũng;

b) Tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về công tác 
phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong phạm vi cả nước;

8. Thực hiên hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tõ' 
cáo và phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;
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9. Thanh tra, kiểm tra công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, 
đấu tranh chống tham nhũng của các ngành, các cấp theo quy định của pháp luật;

10. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kê' hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến 
bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô' cáo và 
phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng;

11. Quyết định và chỉ đạo thực hiên chương trình cải cách hành chính của 
Thanh tra Nhà nước theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà 
nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

12. Quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Thanh tra 
Nhà nước theo quy định của pháp luật;

13. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định cùa pháp luật về 
tổ chức, cán bộ ngành thanh tra; tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, 
nghiệp vụ thanh tra đối với cán bộ, công chức thanh tra.

Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh thanh tra 
bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Thanh tra viên cao cấp; bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và Thanh tra viên chính theo quy định của pháp luật;

Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chê'; tổ chức thực hiện chê' độ tiền lương và 
các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc Thanh tra Nhà nước;

14. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được 
phân bổ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Nhà nước
a) Các tổ chức giúp Tổng Thanh tra Nhà nước thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước:
1. Vụ Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, tô' cáo khối kinh tê' ngành (gọi tất Ịà 

Vụ I),
2. Vụ Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, tô' cáo khối kinh tê' tổng hợp (gọi lắt là 

Vụ II);
3. Vụ Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, tô' cáo khối nội chính - văn xã (gọi tắt 

là Vụ III);
4. Vụ Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, tô' cáo khối địa phương (gọi tắt là Vụ 

IV);
5. Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư;
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6. Vụ Pháp chế;’
7. Vụ Tổ chức cán bộ;
8. Vãn phòng.
b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc Thanh tra Nhà nước:
1. Viên Khoa học thanh tra;

2. Trường Cán bộ thanh tra;

3. Trung tâm Tin học;

4. Tạp chí Thanh tra;

5. Báo Thanh tra.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bãi bỏ Điều 1 Nghị định số 244/HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1990 của Hội 

đồng Bộ trưởng về tổ chức của hệ thống Thanh tra Nhà nước và biện pháp bảo đảm 
hoạt động thanh tra.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Tổng Thanh tra Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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5. LUẬT KHIẾU NẠI, Tố CÁOƠ)

Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp 
phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của 
Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Luật này quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
1. Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành 

vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ 
quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp 
luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Cán bộ, công chức có quyển khiếu nại quyết định kỷ luật của người có thẩm 
quyền khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi 
ích hợp pháp của mình.

2. Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về 
hành vi trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe 
dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ 
quan, tổ chức.

Điều 2.
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. "Khiếu nại" là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo

(,) Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, 
kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.
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thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem 
xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, 
công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm 
phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

2. "Tố cáo" là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ 
cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà 
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

3. "Người khiếu nại" là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức 
thực hiện quyền khiếu nại.

4. "Cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại" bao gồm: cơ quan nhà nước, lổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 
chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. "Người tố cáo” là công dân thực hiện quyền tố cáo.
6. "Người bị khiếu nại" là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, 

hành vi hành chính, quyết định kỷ luật bị khiếu nại.
7. "Người bị tố cáo" là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo.
8. "Người giải quyết khiếu nại" là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

giải quyết khiếu nại.
9. "Người giải quyết tố cáo" là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải 

quyết tố cáo.
10. "Quyết định hành chính" là quyết định bằng văn bản của cơ quan hành 

chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước 
được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể 
trong hoạt động quản lý hành chính.

11. "Hành vi hành chính" là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của 
người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ theo quy định của pháp luật.

12. "Quyết định kỷ luật" là quyết định bằng vãn bản của người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, 
ha bâc lương, ha ngạch, cách chức, buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức thuộc 
quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

13. "Giải quyết khiếu nại" là việc xác minh, kết luận và ra quyết định giải 
quyết của người giải quyết khiếu nại.
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14. "Giải quyết tố cáo" là việc xác minh, kết luân về nội dung tố cáo và việc 
quyết định xử lý của người giải quyết tố cáo.

15. "Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng" là quyết định có hiệu lực thi 
hành và người khiếu nại không được quyền khiếu nại tiếp.

16. "Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật" bao gồm: quyết 
định giải quyết khiếu nại cuối cùng; quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà 
trong thời hạn do pháp luật quy định người khiếu nại đã không khiếu nại tiếp hoặc 
không khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án; quyết định giải quyết khiếu nại lần 
tiếp theo mà trong thời hạn khiếu nại do luật định người khiếu nại không khiếu nại 
tiếp.

Điều 3.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại quyết định 

hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật của mình, nếu thấy trái pháp 
luật thì kịp thời sửa chữa, khắc phục để tránh phát sinh khiếu nại.

Nhà nước khuyến khích việc hòa giải các tranh chấp trong nội bộ nhân dân 
trước khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó nhằm 
hạn chê' khiếu nại phát sinh từ cơ sở.

Điều 4.
Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tô' cáo phải được thực hiện theo 

quy định của pháp luật.
Điều 5.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình có trách nhiệm tiếp người đến khiếu nại, tô' cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 
và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tô' cáo; xử lý nghiêm minh người vi 
phạm; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm 
cho quyết định giải quyết được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về quyết định của mình.

Điều 6.
Người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tô' cáo mà không giải quyết, thiếu 

trách nhiệm trong việc giải quyết hoặc cô' tình giải quyết trái pháp luật phải bị xử lý 
nghiêm minh, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 7.
Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo; cung cấp thông tin, tài 
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liộu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân đó.

Điều 8.
Quyết định giải quyết khiếu nại phải được mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn 

trọng. Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật phải được cá nhân, cơ 
quan, tổ chức hữu quan nghiêm chỉnh chấp hành. Người có trách nhiệm thi hành 
quyết định giải quyết khiếu nại mà không thi hành phải bị xử lý nghiêm minh.

Người giải quyết tố cáo phải xem xét, kết luận về nội dung tố cáo, nếu có vi 
phạm thì phải kịp thời xử lý hoặc yêu cầu người có thẩm quyền xử lý người vi phạm.

Người bị thiệt hại được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, 
được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 9.
Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thi hành 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 10.
Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức, 

chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý nhà nước về công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong phạm vi cả nước.

Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình tổ chức, chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý nhà nước về công tác 
giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa phương mình.

Điều 11.
. Thanh tra nhà nước các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành 
chính nhà nước; xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật này và 
các quy định khác của pháp luật.

Điều 12.
Viên kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật về khiếu nại, tó' cáo 

theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật.
Điều 13.
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận động 
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viên nhân dân nghiêm chỉnh thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; giám sát việc 
thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật này.

Điều 14.
Tổ chức thanh tra nhân dân được thành lập và hoạt động theo quy định của 

pháp luật, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cơ sở theo quy định của Luật này.

Điều 15.
Khiếu nại, tố cáo do cơ quan báo chí chuyển đến phải được cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo cho cơ quan đã chuyển đơn 
đến biết việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan báo chí đưa tin về việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo theo quy định của Luật báo chí sau khi đã xác minh đầy đủ và chịu trách nhiêm 
trước pháp luật về việc đưa tin đó.

Điều 16.
Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc thực hiên quyền khiếu nại, tố cáo; đe 

doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo; tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của 
người lố cáo; cố tình không giải quyết hoặc giải quyết khiếu nại, tô' cáo trái pháp 
luật; bao che người bị khiếu nại, tô' cáo; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết 
khiếu nại, tô' cáo; kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại, tô' 
cáo sai sự thật; đe dọa, xúc phạm người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tô' cáo; 
lợi dụng việc khiếu nại, tô' cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự.

Chương II
KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH 

HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH

MỤC 1. QUYÊN, NGHĨA vụ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI, NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI

Điều 17.
1. Người khiếu nại có các quyền sau đây:
a) Tự mình khiêu nại hoặc thông qua người đại diên hợp pháp để khiếu nại;
b) Được nhận vãn bản trả lời vế việc thụ lý để giải quyết khiếu nại; nhận quyết 

định giải quyết khiếu nại;
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c) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bổi thường 
thiệt hại theo quy định của pháp luật;

d) Đựợc khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy 
định của Luật này và pháp luật về tố tụng hành chính;

đ) Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết.
2. Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:
a) Khiếu nại đến đúng người ,có thẩm quyền giải quyết;
b) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải 

quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung 
cấp các thông tin, tài liệu đó;

c) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực 
pháp luật.

Điều 18.
1. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây:
a) Đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi 

hành chính bị khiếu nại;
b) Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại 

tiếp theo đối với khiếu nại mà mình đã giải quyết nhưng người khiếu nại tiếp tục 
khiêu nại.

2. Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:
a) Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành 

chính bị khiếu nại; thông báo bằng văn bản về việc thụ lý để giải quyết, gửi quyết 
định giải quyết cho người khiếu nại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 
giải quyết của mình; trong trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
trách nhiêm chuyển đến thì phải thông .báo việc giải quyết hoặc kết quả giải quyết 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đó theo quy định của Luật này;

b) Giải trình về quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, cung 
cấp các thông tin, tài liêu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu 
cầu;

c) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực 
pháp luật;

d) Bổi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định hành chính, hành vi 
hành chính trái pháp luật của mình gây ra theơ quy định của pháp luật.
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MỤC 2. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 19.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), thủ 

trưởng cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính 
của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

Điều 20.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyên, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung 

là cấp huyện) có thẩm quyền:
1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 

mình;
2. Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ 

quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại.

Điều 21.
Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, 
công chức do mình quản lý trực tiếp.

Điều 22.
Giám đốc sở và cấp tương đương thuộc Uỷ ban nhãn dân tỉnh, thành phô trực 

thuộc trung ương có thẩm quyền:
1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 

mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;
2. Giải quyết khiếu nại mà những người quy định tại Điều 21 của Luật này đã 

giải quyết nhưng còn có khiếu nại.
Điều 23.
Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là 

cấp tỉnh) có thẩm quyển:
1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 

mình;
2. Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết 

nhưng còn có khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cùng;
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3. Giải quyết khiếu nại mà Giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại mà nội dung thuộc phạm vi 
.quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu 
nại cuối cùng.

Điều 24.
Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc 

Chính phủ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành 
vi hành chính của mình, của cáh bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

Điều 25.
1. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ có thẩm quyền:
a) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 

mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;
b) Giải quyết khiếu nại mà những người quy định tại Điều 24 của Luật này đã 

giải quyết nhưng còn có khiếu nại;
c) Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần 

đầu, khiếu nại mà Giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại mà nội dung thuộc quyền quản lý nhà 
nước của Bộ, ngành mình.

■ 2. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này là quyết định giải quyết khiếu 
nại cuối cùng.

Điều 26.
Tổng Thanh tra nhà nước có thẩm quyền:
1. Giải quyết khiếu nại mà thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết 

nhưng còn có khiếu nại, trừ khiếu nại đã có quyết định giải quyết của thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ là Bộ trưởng; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu 
nại cuối cùng;

2. Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Thủ tướng Chính phủ;

3. Giải quyết khiếu nại do Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền theo quy định của 
Chính phủ;

4. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại 
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cuối cùng khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Điều 27.
1. Chánh thanh tra cấp tỉnh, Chánh thanh tra cấp huyện có thẩm quyền:
a) Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp;
b) Giải quyết khiếu nại do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp uỷ quyền theo 

quy định của Chính phủ.
2. Chánh thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh 

thanh tra sở và cấp tương đương có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc 
giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan đó.

Điều 28.
1. Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền giải quyết cuối cùng đối với:
a) Khiếu nại mà Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã giải quyết nhưng 

còn có khiếu nại, trừ khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;
b) Khiếu nại đặc biệt phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực 

quản lý nhà nước.
2. Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu 

nại cuối cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, 
lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Điều 29.
1. Thủ tướng Chính phủ giải quyết những tranh chấp về thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ưỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh.

2. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết những tranh chấp về thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

MỰC 3. KHIẾU NẠI, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 30.
Người khiếu nại lần đầu phải khiếu nại với người đã ra quyết định hành chính 

hoặc cơ quan có cán bộ, công chức có hành vi hành chính mà người khiếu nại có căn 
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cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp 
pháp của mình.

Điều 31.
Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhân được quyết định hành chính 

hoặc biết được có hành vi hành chính.
Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở nơi xa 

hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được 
quỹền khiếu nại theo đúng thời hiệu, thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời 
hiệu khiếu nại.

Điều 32.
Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý để giải 

quyết:
1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan 

trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
2. Người khiếu nại không có năng lực hành vi đầy đủ mà không có người đại 

diện hợp pháp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
3. Người đại diện không hợp pháp;
4. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết;
5. Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;
6. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý để giải quyết hoặc đã có bản án, quyết 

định của Toà án.
Điều 33.
1. Trong trường hợp việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn 

khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; 
tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và 
yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên.

2. Trong trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì cán bộ có trách 
nhiệm phải hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung theo quy 
định tại khoản 1 Điều này, có chữ ký của người khiếu nại.

3. Trong trường hợp việc khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì 
người đại diên phải có giấy lờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và việc 
khiếu nại phải thực hiên theo đúng thủ tục quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điéu 
này.
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Điều 34.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhân được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền 

giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điêu 32 
của Luật này, người giải quyết khiêu nại lần đầu phải thụ lý đe giải quyêt va thông 
báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý đê giai quyêt thi 
phải nêu rõ lý do.

Điều 35.
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nêu xét thây việc thi hành quyêt đinh 

hành chính bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục, thì người giải quyêt khiêu 
nại lần đầu phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó. Thời hạn 
tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyêt lân đâu. Quyêt 
định tạm đình chỉ phải được gửi cho người khiếu nại, người có quyên, lợi ích liên 
quan. Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì phải hủy bỏ ngay quyết 
định tạm đình chỉ đó.

Điều 36.
Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để 

giải quyết; đối với vu viêc phức tạp thì thời hạn giải quyêt khiêu nại co thê keo dai 
hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiêu nại lân đâu 
không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ .lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời 
hạn giải quyết khiêu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, ke từ ngày 
thụ lý để giải quyết.

Điều 37.
Khi cần thiết, người giải quyết khiếu nại lần đầu gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với 

người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người 
khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại 
bằng văn bản và phải gửi quyết định này cho người khiêu nại, người có quyên, lợi 
ích liên quan; khi cần thiết thì công bô' công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối 
với người khiếu nại và người bị khiếu nại.

Điều 38.
Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có các nội dung sau đây:
1. Ngày, tháng, năm ra quyết định;
2. Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;
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3. Nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ;
4. Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;
5. Giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành 

chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong 
nội dung khiếu nại;

6. Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có);
7. Quyền khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.
Điều 39.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 

36 của Luật này mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được 
quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý, thì có 
quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo hoặc khởi 
kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của pháp luật; đối với vùng sâu, 
vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 
45 ngày.

Điều 40.
Trong trường hợp tiếp tục khiếu nại, thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo 

bản sao quyết định giải quyết khiếu nại trước đó và các tài liệu liên quan (nếu có) 
cho người giải quyết khiếu nại tiếp theo.

Điều 41.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải 

quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 của 
Luật này, người giải quyết khiếu nại tiếp theo phải thụ lý để giải quyết và thông báo 
bằng vãn bản cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại trước đó biết; trường 
hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Điều 42.
Trong quá trình giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo, nếu xét thấy việc thi 

hành quyết định hành chính bị khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại trước đó sẽ 
gây hâu quả khó khắc phục, thì người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định hoặc 
kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó.

Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết. 
Quyết định tạm đình chỉ phải được gửi cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu 
nại trước đó, người có quyền, lợi ích liên quan. Khi xét thấy lý do của việc tạm đình 
chỉ không còn thì phải huỷ bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ đó.
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Điều 43.
Thời hạn giải quyết khiếu nại mỗi lần tiếp theo không quá 45 ngày, kê từ ngày 

thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp, thì thời hạn giải quyết khiêu nại có thể 
kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại môi lân 
tiếp theo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức 
tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, 
kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Điều 44.
1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo, người giải quyết 

khiếu nại có quyền:
a) Yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng 

về nội dung khiếu hại;
b) Yêu cầu người bị khiếu nại giải trình bằng vãn bản về những nội dung bị 

khiếu nại;
c) Yêu cầu người giải quyết khiếu nại trước đó, cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu 

quan cung cấp thồng tin, tài liệu và những bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu 
nại;

d) Triệu tập người bị khiếu nại, người khiếu nại để tổ chức đối thoại khi cần 
thiết;

đ) Xác minh tại chỗ;
e) Trưng cầu giám định, tiến hành các biên pháp khác theo quy định của pháp 

luật.
2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi nhận được yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 

này phải thực hiện đùng các yêu cầu đó.
Điều 45.
1. Người giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo phải ra quyết định giải quyết 

khiếu nại bằng vãn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau 
đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;
c) Nội dung khiếu nại;
d) Kết quả thẩm tra, xác minh;
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đ) Cãn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;
e) Kết luận về nội dung khiếu nại và việc giải quyết của người giải quyết khiếu 

nại trước đó;
g) Giữ nguyên, sửa đổi, hủy bỏ hoặc yêu cầu sửá đổi, hủy bỏ một phần hay 

toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết 
các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại;

h) Việc bồi thường thiệt hjii (nếu có);
i) Quyền khiếu nại tiếp của người khiếu nại; nếu là quyết định giải quyết khiếu 

nại cuối cùng thì phải ghi rõ.
2. Quyết định giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo phải được gửi cho người 

khiếu nại, người giải quyết khiếu nại trước đó, người có quyền, lợi ích liên quan, 
người đã chuyển đơn đến trong thời hạn châm nhất là 7 ngày, kể từ ngày có quyết 
định giải quyết.

Người giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo khi cần thiết thì công bố công khai 
quyết định giải quyết đối với người khiếu nại và người bị khiếu nại.

Điều 46.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 

43 của Luật này mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được 
quyết định giải quyết khiếu nại mà người khiếu nại không đồng ý, thì có quyền tiếp 
tục khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo, trừ trường hợp 
quyết định đó là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng; đối với vùng sâu, vùng 
xa,.đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 
ngày.

Điều 47.
1. Viêc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hổ sơ giải quyết khiếu 

nại bao gồm:
a) Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;
b) Văn bản trả lời của người bị khiếu nại;
c) Biên bản thẩm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định;
d) Quyết định giải quyết khiếu nại;
đ) Các tài liêu khác có liên quan.
2. Hổ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và 

được lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp người khiếu nại tiếp tục 
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khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án thì hổ sơ đó phải được chuyển 
cho cơ quan hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu.

Chương III

KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC

Điều 48.

Khiếu nại của cán bộ, công chức đối với quyết định kỷ luật áp dụng theo quy 
định của pháp luật thì được giải quyết theo quy định của Luật này.

Khiếu nại của cán bộ, công chức là thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội đối với quyết định kỷ luật áp dụng theo Điều lệ thì được giải quyết 
theo Điều lệ của tổ chức đó.

Điều 49.

Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định kỷ luật.

Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở nơi xa 
hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được 
quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời 
hiệu khiếu nại.

Điều 50.
Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn; trong đơn khiếu nại phải ghi rõ 

ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, 
yêu cầu của người khiếu nại và có chữ ký của người khiếu nại.

Điều 51.

Đơn khiếu nại phải được gửi đến người đã ra quyết định kỷ luật. Trong thời 
hạn 10 ngày, kể từ ngày nhân được đơn -khiếu nại, người đã ra quyết định kỷ luật 
phải thụ lý để giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết.

Điều 52.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đẩu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để 
giải quyết; đối với vụ viộc phức tạp thì thời' hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài 
hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
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Điều 53.

1. Người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng vãn 
bản. Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

c) Nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ;

d) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

đ) Giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định kỷ luật 
bị khiếu nại;

e) Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có).

2. Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người khiếu nại và cơ 
quan, tổ chức hữu quan.

Điều 54.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại 
lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm 
quyền giải quyết tiếp theo.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết, người có thẩm quyền 
giải quyết tiếp theo phải xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản; 
đối với vụ việc phức tạp, thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng 
không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Quyết định này là quyết định 
giải quyết khiếu nại cuối cùng.

Điều 55.

Cán bộ, công chức khiếu nại quyết định kỷ luật buộc thôi việc, kể từ ngày nhận 
được quyết định giải quyết làn đầu, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết đó 
thì trong thời hạn quy định tại Điều 39 của Luật này có quyền khiếu nại đến người 
có thẩm quyền giải quyết tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo 
quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 56.
Căn cứ vào quy định của Luật này, Uỷ ban thường vụ Quốc hôi, Chính phủ, 

các cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong 
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phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiêm quy định trình tự, 
thủ tục giải quyết khiếu nại của cán bộ, công chức đối với quyết định kỷ luật.

Chương IV

TỐ CÁO, GIẢI QUYẾT Tố CÁO

MỤC 1. QUYÊN, NGHĨA vụ CỦA NGƯỜI Tố CÁO, NGƯỜI BỊ Tố CÁO

Điều 57.
1. Người tố cáo có các quyền sau đây:
a) Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;
b) Yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình;
c) Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo;
d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trù dập, trả 

thù.
2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:
a) Trình bày trung thực về nội dung tố cáo;
b) Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật.
Điều 58.
1. Người bị tố cáo có các quyền sau đây:
a) Được thông báo về nội dung tố cáo;
b) Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tô' cáo là không đúng sự thật;
c) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được phục hồi danh 

dự, được bổi thường thiệt hại do việc tô' cáo không: đúng gây ra;
d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người tô' cáo sai sự 

thật.
2. Người bị tô' cáo có các nghĩa vụ sau đây:
a) Giải trình vé hành vi bị tô' cáo; cung cấp thông tin, tài liêu liên quan khi cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;
b) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý tô' cáo của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyến;
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c) Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình 
gây ra.

MỤC 2. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT Tố CÁO

Điều 59.
Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý 

của cơ quan, tổ chức nào thì cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết.
Tô' cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người thuộc cơ 

quan, tổ chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết.
Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ 
quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết.

Điều 60.
TỐ cáo hành vi vi phạm pháp luật mà nội dung liên quan đến chức năng quản 

lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.
Tô' cáo hành vi phạm tội do các cơ quan tiến hành tô' tụng giải quyết theo quy 

định của pháp luật tô' tụng hình sự.
Điều 61.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết tô' cáo thuộc thẩm 

quyền; trong trường hợp cần thiết thì giao cho cơ quan Thanh tra hoặc cơ quan có 
thẩm quyền khác tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý 
tô' cáo.

Điều 62.
Chánh thanh tra các cấp có thẩm quyền:
1. Xác minh, kết luân nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tô' cáo thuộc 

thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan cùng cấp khi được giao;
2. Xem xét, kết luận nội dung tô' cáo mà thủ trưởng cơ quan cấp dưới trực tiếp 

của thủ trưởng cơ quan cùng cấp đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong 
trường hợp kết luân việc giải quyết tô' cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người 
đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

Điều 63.
Tổng Thanh tra nhà nước có thẩm quyền:
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1. Xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi được giao;

2. Xem xét, kết luận về nội dung tô' cáo mà Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết 
tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

Điều 64.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc giải quyết những tô' cáo có nội dung đặc biệt 

phức tạp; quyết định xử lý tô' cáo mà Tổng Thanh tra nhà nước đã kết luận, kiến nghị 
theo quy định tại điểm 1 Điều 63 của Luật này.

MỰC 3. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT Tố CÁO

Điều 65.
Người tô' cáo phải gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Trong 

đơn tô' cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tô' cáo; nội dung tô' cáo. Trong trường 
hợp người tô' cáo đến tô' cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận phải ghi lại 
nội dung tô' cáo, họ, tên, địa chỉ của người tô' cáo, có chữ ký của người tô' cáo.

Điều 66.
Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tô' cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận tô' cáo phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp tô' cáo không thuộc thẩm 
quyền giải quyết của mình thì phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải 
quyết và thông báo cho người tô' cáo khi họ yêu cầu.

Trong trường hợp cấp thiết, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tô' cáo phải báo 
ngay cho cơ quan có trách nhiệm để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi 
phạm pháp luật; áp dụng biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người tô' cáo 
khi họ yêu cầu.

Điều 67.
Thời hạn giải quyết tô' cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; 

đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 
90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Điều 68.
Người giải quyết tô' cáo phải ra quyết định về việc tiến hành xác minh và kết 

luân về nội dung tô' cáo, xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, áp 
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dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền xử lý đối với người vi phạm.

Điều 69.
Trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp 

luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết thì người tố cáo có 
quyền tô' cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tô' cáo; thời 
hạn giải quyết được thực hiên theo quy định tại Điều 67 của Luật này.

Điều 70.
Trong quá trình xác minh việc tô' cáo, người giải quyết tô' cáo có các quyền và 

nghĩa vụ sau đây:
1. Bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc giải quyết tố 

cáo;
2. Yêu cầu người tô' cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung 

tô' cáo;
3. Yêu cầu người bị tô' cáo giải trình bằng vãn bản về hành vi bị tố cáo;
4. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên 

quan đến nội dung tô' cáo;
5. Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp 

luật.
Điều 71.

. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tô' cáo, nếu thấy có dấu hiệu phạm tội thì 
cơ quan, tổ chức tiếp nhân, giải quyết tô' cáo phải chuyển tin báo, chuyển hổ sơ cho 
cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để giải quyết theo quy định của pháp luật tô' tụng 
hình sự. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tin báo hoặc nhận được hồ 
sơ, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải thông báo bằng văn bản về việc xử lý cho cơ 
quan, tổ chức đó biết; trường hợp tô' cáo có nội dung phức tạp thì thời hạn trả lời có 
thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày.

Điều 72.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tô' cáo, giải quyết tô' cáo phải giữ bí mật 

cho người tô' cáo; không được tiết lô họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và các 
thông tin khác có hại cho người tố cáo.

Điều 73.
1. Việc giải quyết tô' cáo phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết tô' cáo 

bao gồm:
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a) Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo;
b) Biên bản xác minh, kết quả giám định, tài liêu, chứng cứ thu thập được 

trong quá trình giải quyết;
c) Vãn bản giải trình của người bị tố cáo;
d) Kết luận về nội dung tố cáo; vãn bản kiến nghị biện pháp xử lý;
đ) Quyết định xử lý;
e) Các tài liệu khác có liên quan.
2. Hổ sơ giải quyết tố cáo phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và được 

lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền yêu cầu thì hồ sơ được chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Chương V
VIỆC TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

Điều 74.
Thủ trưởng các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân và tổ 

chức việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên 
quan đến khiếu nại, tố cáo; bố trí cán bộ có phẩm chất tốt, có kiến thức và am hiểu 
chính sách, pháp luật, có ý thức trách nhiệm làm công tác tiếp công dân.

Điều 75.
Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, đưa đơn khiếu nại, tố cáo được tiên 

hành tại nơi tiếp công dân.
Cơ quan nhà nước phải bô' trí nơi tiếp công dân thuận tiện, bảo đảm các điều 

kiện để công dân đến trình bày khiếu nại, tô' cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 
khiếu nại, tô' cáo được dễ dàng, thuận lợi.

Tại nơi tiếp công dân phải niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân.
Điều 76.
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan khác của Nhà nước 

có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy định sau đây:
a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, mỗi tuần ít nhất một ngày;
b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, mỗi tháng ít nhất hai ngày;
c) Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh, mỗi tháng ít nhất một ngày;
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d) Thủ trưởng các cơ quan khác của Nhà nước, mỗi tháng ít nhất một ngày.
2. Thanh tra nhà nước các cấp, các cơ quan khác của Nhà nước có trách nhiệm 

tổ chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật.
Điều 77.
Người tiếp công dân có trách nhiệm:
1. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tô' 

cáo;
2. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo;
3. Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo khi người tố cáo yêu 

cầu.
Điều 78.
Người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân có các quyền và nghĩa vụ sau 

đây:
1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện 

theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân;
2. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu 

nại, tô' cáo của mình và ký xác nhận những nội dung đã trình bày;
3. Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tô' cáo;
4. Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều 

người khiếu nại, tô' cáo về cùng một nội dung;
5. Được khiếu nại, tô' cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách 

nhiêu của người tiếp cồng dân.
Điều 79.
Nghiêm cấm việc cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân đến khiếu 

nại, tô' cáo, kiến nghị, phản ánh.
Nghiêm cấm việc gây rối trật tự ở nơi tiếp công dân, vu cáo, xúc .phạm uy tín, 

danh dự của cơ quan nhà nước, người thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Chương VI
QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, Tố CÁO

Điều 80.
Nội dung quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo bao gồm:
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1. Ban hành các văn bản pháp luật, quy chế, điều lệ giải quyết khiếu nại, tố 
cáo;

2. Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện các quy định về khiếu 
nại, tố cáo;

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiên các quy định về khiếu nại, tố cáo;
4. Đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, công tác tiếp công dân;
5. Tổng hợp tình hình khiếu nại, tớ cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;
6. Tổng kết kinh nghiệm về công tác giải quyết khiếu nại, tó' cáo.
Điều 81.
Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong các cơ quan hành chính nhà nước trong phạm vi cả nước.
Thanh tra nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà 

nước về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo trong phạm vi thẩm quyền của Chính 
phủ.

Điều 82.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp 

thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo trong phạm vi 
quản lý của mình; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức do mình quản 
lý trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tô' cáo; thực hiện chê' độ báo cáo về 
công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo theo quy định của Chính phủ.

Thanh tra nhà nước các cấp giúp thủ trưởng cơ quan cùng cấp quản lý công tác 
giải quyết khiếu nại, tô' cáo.

Điều 83.
1. Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan khác 

của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, trong phạm 
vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quản lý công tác giải quyết khiếu nại, 
tô' cáo; định kỳ thông báo với Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo mà 
việc giải quyết đó được thực hiện theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý 
của cơ quan, tổ chức mình.

2. Toà án nhân dân địa phương, Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các cơ 
quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, trong phạm vi 
chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn của mình quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố 
cáo; định kỳ thông báo với Uỷ ban nhân dân cùng cấp về công tác giải quyết khiếu 
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nại, tô' cáo mà việc giải quyết đó được thực hiện theo quy định của pháp luật trong 
phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức mình.

Điều 84.
Khi cần thiết, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Chánh án Toà án nhân dân tối 

cao, Viện trưởng Viên kiểm sát nhân dân tối cao để phối hợp trong công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo.

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao định kỳ 
báo cáo Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước về công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng Thanh tra nhà nước định kỳ báo cáo Chính phủ về công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo.

Khi cần thiết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm việc với Chánh án Toà án nhân 
dân, Viên trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để phối hợp trong công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo.

Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân định kỳ báo cáo 
Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi 
địa phương mình.

Chương VII

GIÁM SÁT CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, Tố CÁO

MỤC 1. GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 85.
1. Quốc hội giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; hàng nãm 

xem xét báo cáo cùa Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 
lối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại kỳ họp cuối nãm.

2. Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố 
cáo; xem xét báo cáo của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; cử đoàn giám sát việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; khi phát hiệnvcó vi phạm pháp luật thì yêu cầu người có thẩm 
quyển chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi phạm. Đối với 
khiếu nại, tố cáo gửi đến Uỷ ban thường vụ Quốc hội thì giao cho Hội đồng dân tộc, 
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các Uỷ ban của Quốc hội hoặc người có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, nếu phát 
hiên có vi phạm pháp luật thì thực hiện theo quy định tại điểm 2 Điều 86 của Luật 
này.

Điều 86.
Trong phạm vi nhiêm vụ, quyền hạn của minh, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban 

của Quốc hội có trách nhiệm:
1. Tổ chức đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo; yêu cầu cơ quan, tổ 

chức, cá nhân hữu quan báo cáo về tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu 
nại, lô' cáo;

2. Khi nhân được khiếu nại, tô' cáo thì nghiên cứu, nếu phát hiện có vi phạm 
pháp luật thì yêu cầu người có thẩm quyền xem xét, giải quyết; nếu không đồng ý 
với kết quả giải quyết đó thì yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực 
tiếp xem xét, giải quyết ; cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm trả lời yêu cầu 
đó trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết;

3. Khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiột hại đến lợi ích của Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì yêu cầu người có thẩm 
quyền áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý 
dối với người vi phạm.

Điều 87.
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đại biểu Quốc hội, đại biểu 

Hội đồng nhân dân có trách nhiệm:
a) Khi nhận được khiếu nại, tô' cáo có trách nhiêm nghiên cứu, kịp thời chuyển 

đến người có thẩm quyền và đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo; 
đồng thời báo cho người khiếu nại, tô' cáo biết việc chuyển đơn đó;

b) Khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp cùa công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị với người có 
thẩm quyền áp dụng biên pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt vi phạm, xem xét trách 
nhiêm, xử lý đối với người vi phạm.

2. Người có thám quyển khi nhận được khiếu nại, tô' cáo do đại biểu Quớc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển đến phải xem xét, giải quyết và trong thời hạn 7 
ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết phải thông báo bằng văn bản cho đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đã chuyển đơn đến biết kết quả giải quyết.

Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết không thoả đáng, đại biểu Quốc hội 
có quyền gập thủ trưởng cơ quan hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần 
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thiết, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu thủ trưởng cơ quan hữu quan cấp trên của 
cơ quan đó giải quyết.

Điều 88.
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức để đại biểu Quốc hội trong đoàn tiếp công dân 

đến khiếu nại, tô' cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tô' cáo, tiếp nhân 
và chuyển khiếu nại, tô' cáo đến người có thẩm quyền và đôn đốc, theo dõi việc giải 
quyết dó. Người giải quyết khiếu nại, lô' cáo có trách nhiệm xem xét, giải quyết và 
thông báo kêì quả giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 87 của Luật này.

Trong trường hợp cần thiết, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức đoàn giám sát 
việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo; khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại 
đến lợí ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì 
kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt vi 
phạm.

Điều 89.
1. Hội đổng nhân dân các cấp có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Xem xét báo cáo của Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân cùng cấp về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo tại kỳ họp;
b) Cử đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo ở địa phương mình; khi 

phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích 
hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì yêu cầu người có thẩm quyền áp dụng 
biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt vi phạm vạ xem xét trách nhiệm, xử lý đối 
với người vi phạm.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyển hạn của mình có trách nhiệm kiểm 
tra và xem xét tình hình giải quyết khiếu nại, tô' cáo; khi nhận được khiếu nại, tô' cáo 
có trách nhiệm nghiên cứu; nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người 
có thẩm quyền xem xét, giải quyết; nếu không đồng ý với kết quả giải quyết đó thì 
kiến nghị người đứng đầu cơ quan, lổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết; cơ 
quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm trả lời kiến nghị đó trong thời hạn 7 ngày, kể 
từ ngày có quyết định giải quyết.

3. Các ban của Hội đổng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện giúp Hội đồng nhân dân 
cùng cấp giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

Điều 90.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ 
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quan của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, 
tố cáo.

MỤC 2. GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN MẶT TRẬN Tổ Qưốc VIỆT NAM, CÁC Tổ CHỨC 

THÀNH VIÊN CỦA MẬT TRẬN, CỦA Tổ CHỨC THANH TRA NHÂN DÂN

Điều 91.
1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận có 

trách nhiệm tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tô' cáo, kiến nghị, phản ánh 
liên quan đến khiếu nại, tố cáo; khi nhận được khiếu nại, tố cáo thì nghiên cứu, 
chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Khiếu nại, tố cáo do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành 
viên của Mặt trận chuyển đến phải được người giải quyết khiếu nại, tố cáo xem xét, 
giải quyết và trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết phải thông 
báo bằng văn bản cho tổ chức đã chuyển đơn đến biết kết quả giải quyết; nếu không 
đồng ý với kết quả giải quyết đó thì tổ chức đã chuyển đơn có quyền kiến nghị cơ 
quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết; cơ quan, tổ chức hữu quan có 
trách nhiệm trả lời kiến nghị đó trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải 
quyết.

Điều 92.
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao định kỳ 

thông báo đến Uỷ ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam; Uỷ ban nhân dân, 
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp định kỳ thông báo đến Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc cùng cấp về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo.

Điều 93.
1. Tổ chức Thanh tra nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

tiếp nhận thông tin, phản ánh của nhân dân về việc khiếu nại, tó' cáo và giải quyết 
khiếu nại, tô' cáo ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị cơ sở; kịp thời phát hiện 
những hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại, tô' cáo; kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân câ'p xã, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cơ sở giải quyết kịp thời, đúng pháp luật 
về khiếu nại, tô' cáo và giám sát việc giải quyết đó.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cơ sở có trách 
nhiệm thông báo cho tổ chức Thanh tra nhân dân biết việc giải quyết khiếu nại, tô' 
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cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và xem xét, giải quyết kiến nghị của tổ 
chức Thanh tra nhân dân.

Điều 94.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để Uỷ ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức Thanh tra 
nhân dân giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương VIII

KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 95.

Cơ qban, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc gitíi quyết khiếu nại, tố cáo, 
người tố cáo có công trong việc ngăn ngừa thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân 
thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 96.

Người giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

1. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;

2. Gây phiền hà, sách nhiễu, cản trở việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo;

3. Cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo;

4. Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo;

5. Ra quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tô' cáo trái pháp luật;

6. Không kịp thời áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt hành vi vi phạm 
pháp luật;

7. Đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; bao che cho người bị khiếu 
nại, tố cáo;

8. Không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức và đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại các Điều 15, 85, 86, 87, 88, 89, 
91 và 93 của Luật này;

9. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.
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Điều 97.
Người tiếp công dân nếu có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính 

chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự:
1. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân;
2. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến trình bày khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh;
3. Vi phạm nội quy, quy chê' tiếp công dân;
4. Không kịp thời xử lý hoặc làm sai lệch các thông tin, tài liệu do người khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp;
5. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về việc tiếp công dân.
Điều 98.
Người có trách nhiệm chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định 

xử lý tô' cáo nếu khóng chấp hành thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 
kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại 
thì phải bổi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 99.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mà không áp dụng biện pháp 

cần thiết để xử lý kịp thời đối với cá nhân vi phạm quy định tại Điều 96, Điều 97 và 
Điều 98 của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 100.
Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi 

phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 
nếu gây thiệt hại thì phải bổi thường theo quy định của pháp luật:

1. Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại, tô' cáo sai sự 
thật;

2. Lợi dụng việc khiếu nại, tô' cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự, gây 
thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;

3. Tô' cáo sai sự thật;
4. Đe dọa, trả thù, xúc phạm người khiếu nại, tô' cáo, người có trách nhiệm giải 

quyết khiếu nại, tô' cáo;
5. Vi phạm các quy định khác của pháp luật vế khiếu nại, tố cáo.
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Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 101.
Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của cá nhân, cơ quan, tổ chức nước 

ngoài, việc tố cáo và giải quyết tố cáo của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được áp 
dụng theo quy định của Luật này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Điều 102.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này; căn cứ vào Luật 

này, các cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 
hướng dần việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong phạm vi cơ quan, tổ 
chức mình.

Điều 103.
Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1999.
Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của cồng dân ngày 7 tháng 5 nãm 1991 hết hiệu 

lực, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
Những quy định trước đây trái Luật này đều bãi bỏ.
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6. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT số ĐlỂU 
CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, Tố CÁO(,)

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 
dã dược sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô' 5112001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 
2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này sửa đổi, bổ sung một sô' diều của Luật khiếu nại, tô' cáo dã dược 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 
năm 1998.

Điều 1.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo:
1- Điều 23 đượ&-sửạjđổ^i, bổ sung như sau:
“Điều 23
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là 

cấp tỉnh) có thẩm quyền:
1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 

mình;
2. Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết 

nhưng còn có khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cùng;

3. Giải quyết khiếu nại mà Giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại mà nội dung thuộc phạm vi 
quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu 
nại cuối cùng;

4. Xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật 
gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ 
quan, tổ chức theo yêu cầu của Tổng thanh tra.”

2- Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

ơ) Luật này đã được Quốc hội nưốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, 
kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004.
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“Điều 25
1. Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ có thẩm quyền:
a) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 

mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;
b) Giải quyết khiếu nại mà những người quy định tại Điều 24 của Luật khiếu 

nại, tố cáo đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại;
c) Giải quyết khiếu nại có nội dung thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ, 

ngành mình mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu, khiếu nại 
mà Giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã giải 
quyết nhưng còn có khiếu nại.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chủ trì hoặc tham gia giải quyết 
khiếu nại có liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước theo 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp 
pháp của công dân, cơ quan, tổ chức theo kiến nghị của Tổng thanh tra.

3. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này là quyết định giải quyết khiếu 
nại cuối cùng.”

3- Điều 26 được sủa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 26
Tổng thanh tra có thẩm quyền:
1. Giải quyết khiếu nại mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết 

nhưng còn có khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cùng;

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang bộ giải 
quyết khiếu nại có liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước;

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cùng của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh; trong trường hợp phákhiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của 
Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị hoặc 
yêu cầu người đã ra quyết định xem xét lại quyết định giải quyết đó, nếu sau 30 
ngày mà kiến nghị hoặc yêu cầu đó không được thực hiện thì báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, quyết định.”
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4- Điều 27 dược sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 27
Chánh thanh tra các cấp, các ngành có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến 

nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan 
quản lý cùng cấp.”

5- Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 28

Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm:
1. Lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp;
2. Chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ giải quyết khiếu nại có 

liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước và giao Tổng thanh 
tra theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đó;

3. Xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật 
gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ 
quan, tổ chức.”

6- Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 37
Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người 

khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu 
nại và hướng giải quyết khiếu nại; người giải quyết khiếu nại lần tiếp theo phải gặp 
gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại trong trường hợp cẩn 
thiết.

Người giải quyết khiếu nại lẩn đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại 
bằng văn bản và phải gửi quyết định này cho người khiếu nại, người có quyền, lợi 
ích liên quan; khi cần thiết thì công bố công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối 
với người khiếu nại và người bị khiếu nại.”

7- Điều 39 được sửa đổi bổ, sung như sau:
“Điểu 39
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 

36 của Luật khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày 
nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý 
thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo hoặc 

491

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật; đối với vùng sâu, 
vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 
ngày.

Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết 
khiếu nại lần đầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thì có quyền khởi 
kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp luật có quy định 
khác.”

8- Điều 54 được sửa đổi bổ, sung như sau:
“Điều 54
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại 

lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm 
quyền giải quyết tiếp theo; đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức 
do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không 
đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết tiếp theo là Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết, người có thẩm quyền 
giải quyết tiếp theo phải xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản; 
đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dăi hơn nhưng 
không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Quyết định này là quyết định 
giải quyết khiếu nại cuối cùng.”

Điều 2.
1. Bãi bỏ Điều 12 của Luật khiếu nại, tố cáo.
2. Thay cụm từ “Tổng thanh tra nhà nước” tại các điều 63, 64 và 84 của Luật 

khiếu nại, tô' cáo bằng cụm từ “Tổng thanh tra”; thay cụm từ “Thanh tra nhà nước” 
tại Điều 81 của Luật khiếu nại, tố cáo bằng cụm từ “Thanh tra Chính phủ”.

Điều 3.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.
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7. NGHỊ ĐỊNH số 53/2005/NĐ-CP NGÀY 19-4-2005
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 

tháng 6 năm 2004;
Theo đề nghị của Tổng thanh tra,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH 

HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH

MỤC 1. KHIẾU NẠI VÀ VIỆC xử LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI

Điều 1. Cơ quan nhà nước thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều 
kiện sau đây:

1. Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực 
tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

2. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi đầy đủ theo quy dinh của 
pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì 
người đại diện phải theo quy định tại Điều 2 của Nghị định này.

3. Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

4. Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết cuối cùng.
5. Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.
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Điều 2.
1. Công dân tự mình hoặc thông qua người đại diện theo quy định pháp luật để 

thực hiện quyền khiếu nại; khi thực hiện việc khiếu nại, người đại diện phái có giấy 
tờ để chứng minh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đại diện hợp pháp 
của mình.

2. Cơ quan thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diện là Thủ trưởng 
cơ quan đó. Thủ trưởng cơ quan có thể ủy quyền cho người đại diện theo quy định 
của pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại.

3. Tổ chức thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diện là người đứng 
đầu tổ chức đó được quy định trong quyết định thành lập tổ chức hoặc trong Điều lệ 
của tổ chức. Người đứng đầu tổ chức có thể uỷ quyền cho người đại diện theo quy 
định của pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại.

Điều 3. Trong trường hợp người khiếu nại không thực hiện được việc khiếu nại 
theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc 
vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại không tính vào thời hiệu 
khiếu nại; người khiếu nại phải xuất trình giấy xác nhận của UỶ BAN NHÂN DÂN 
cấp xã, cơ sở y tế hoặc cơ quan, tổ chức nơi người khiếu nại làm việc về trở ngại 
khách quan với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện việc khiếu nại, người khiếu nại vẫn phải 
chấp hành quyết định hành chính mà mình khiếu nại, trừ trường hợp quyết định đó 
bị tạm đình chỉ thi hành theo quy định tại Điều 35, Điều 42 của Luật Khiếu nại, tố 
cáo.

Điều 5. Cơ quan nhà nước khi nhận được đơn khiếu nại thì xử lý như sau:
1. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và có đủ các điều kiện 

quy định tại Điều 1 của Nghị định này thì phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp 
đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu 
nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại.

2. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ các điều 
kiện để thụ ỉý giải quyết theo quy định tại Điều 1 của Nghị định này thì có văn bản 
trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý.

3. Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thì cơ quan 
nhận được có trách nhiệm xử lý nội dung khiếu nại theo quy định tại khoản 1, khoản 
2 và khoản 5 Điều này, còn nội dung tố cáo thì xử lý theo quy định tại Điều 42 của 
Nghị định này.

4. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới nhưng quá 

494

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



thời hạn quy định mà chưa được giải quyết thì Thủ trưởng cơ quan nhà nước cấp trên 
yêu cầu cấp dưới giải quyết, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 
việc giải quyêt của cấp dưới và áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với 
người thiếu trách nhiệm hoặc cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại đó. Trong 
trường hợp cần áp dụng biện pháp vượt quá thẩm quyền của mình thì kiến nghị cơ 
quan nhà nước, người có thẩm quyền để xử lý.

5. Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu nại về 
vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng thì cơ quan nhân được đơn 
không có trách nhiệm thụ lý nhưng có văn bản chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại. Việc 
chỉ dẫn, trả lời chỉ thực hiên một lần đối với một vụ việc khiếu nại; trong trường hợp 
người khiếu nại gửi kèm các giấy tờ, tài liệu là bản gốc liên quan đến vụ việc kb^eb 
nại thì cơ quan nhận được trả lại các giấy tờ, tài liệu đó cho người khiếu

Điều ổ. Ccr quan nhà nước nhận được đơn khiếu nại do đại,biếu Oii/V' '♦‘ĩ í 
biểu Hội đổng nhân dân, ửy ban^ivrại-rrẠTi Tổ quốo vici Nami vá các tổ chức thành 
viên của Mật trận hoặc các cơ quan báo chí chuyển đến, nếu thuộc thẩm quyền giải 
quyết thì thụ lý.giải quyết và thông báo bằng văn bảh cho cớ quan, tổ chức hoặc cá 
nhân đã chuyển đơn dến biết; nếu đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết 
thì gửi trả lại và thông báo bằng vãn bản cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã 
chuyển đơn biết.

Điều 7. Các cơ quan Thanh tra Nhà nước khi nhận được đơn khiếu nại thuộc 
thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp có trách nhiệm 
xem xét và báo cáo để Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp quyết định 
việc thụ lý giải quyết khiếu nại đó.

MỤC 2. TRÁCH NHIỆM CỦA THỬ TRƯỞNG cơ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 
TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 8.
1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải 

gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, 
lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và 
hướng giải quyết khiếu nại; việc gặp gỡ, đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ; 
nếu thấy cần thiết có thể mời đại diện tổ chức chính trị - xã hội tham dự.

Đối với giải quyết khiếu nại các lẩn tiếp theo, việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp 
chỉ thực hiện khi thấy cần thiết. Trong trường hợp khiếu nại là vụ việc phức tạp, 
đống người, gay gắt, kéo dài thì người giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo phải gặp 
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gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và lợi 
ích liên quan. Việc gặp gỡ, đối thoại được tiến hành như lần đầu.

Người khiếu nại được uỷ quyền cho người đại diện của mình tham gia việc gặp 
gỡ, đối thoại.

2. Người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm thông báo bằng vãn bản với người 
khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan, đại diện tổ chức 
chính trị - xã hội biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại; người 
được thông báo có trách nhiệm đến đúng thời gian, địa điểm, thành phần như trong 
thông báo.

3. Khi gặp gỡ, đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần 
đối thO.ại, kết quả việc xác minh nội dung vụ việc khiếu nại; người tham gia đối 
thoại có quy’v n phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng có liên quan đến vụ việc 
Khiếu nặì và yêĩỉ-câù' của mình.

4. Việc gặp gỡ, đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý 
kiến của những người tham gia, tóm tắt kết quả về các nội dung đã đối thoại, có chữ 
ký của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì 
phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại.

5. Kết quả việc gặp gỡ, đối thoại là một trong các cãn cứ làm cơ sở cho việc 
giải quyết khiếu nại.

Điều 9.
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải quyết khiếu nại thuộc 

thẩm quyền theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

2. Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra 
xác minh, kết luân và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp xã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn quy định lại Luật 
Khiếu nại, tố cáo.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiêm gửi quyết định giải quyết 
khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan 
và Uỷ ban nhân dân cấp huyện; khi cần thiết công bô' công khai quyết định giải 
quyết khiếu nại.

4. Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiêm thi hành, tổ chức thi hành 
quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách nhiệm của 
mình.
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Điều 1®. Thủ trưởng cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyên, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Sở, cơ quan thuộc Bộ, cơ quan thuộc cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền. 
Việc giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Điều 9 của Nghị định này.

Điều 11.
1. Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm giải quyết khiếu nại 

thuộc thẩm quyền theo trình tự thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Chánh thanh tra cấp huyện có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc 
giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2. Cãn cứ quy định của pháp luật, kết quả gập gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra 
xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại của Chánh thanh tra cấp 
huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định giải quyết khiếu 
nại trong thời hạn quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo.

3. Chủ tịch Uỷ bạn nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi quyết định giải 
quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên 
quan và Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh; khi cần thiết công bố công khai quyết định giải 
quyết khiếu nại.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyên có trách nhiệm thi hành, tổ chức thi 
hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách 
nhiêm của mình; kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc thi hành 
quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Điều 12.
1. Giám đốc Sở và cấp tương đương thuộc Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh (gọi 

chung íà Giám đốc Sở) có trách nhiệm giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền theo 
trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Chánh thanh tra Sở có trách nhiệm xác minh, kết luân, kiến nghị việc giải 
quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở.

2. Cãn cứ quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra 
xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại của Chánh thanh tra Sở, 
Giám đốc Sở ban hành quyết định giải quyết trong thời hạn quy định tại Luật Khiếu 
nại, tố cáo.
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3. Giám đốc Sở có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người 
khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan và người có thẩm 
quyền giải quyết tiếp theo; khi cần thiết công bố công khai quyết định giải quyết 
khiếu nại.

4. Giám đốc Sở có trách nhiệm thi hành, tổ chức thi hành quyết định giải quyết 
khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách nhiệm của mình; kiểm tra, đôn 
đốc cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã 
có hiệu lực pháp luật.

Điều 13.
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giải quyết khiếu nại 

thuộc thẩm quyền theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Chánh thanh tra cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải 
quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Căn cứ vào quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm 
tra xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại của Chánh thanh tra cấp 
tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại 
thẹo thời hạn quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo.

Đối với những vụ việc phức tạp, trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu 
nại cuối cùng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải tham khảo ý kiến của Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về những nội dung có liên quan đến chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành đó; khi tham khảo ý kiến phải nêu rõ nội dung 
vụ việc và những nội dung cần tham khảo ý kiến; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ nhận được đề nghị tham khảo ý kiến có trách nhiệm trả lời trong 
thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiêm gửi quyết định giải quyết 
khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại,'người có quyền, lợi ích liên quan; 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền giải quyết tiếp theo đối với 
vụ việc khiếu nại đó. Nếu là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng thì gửi quyết 
định giải quyết khiếu nại đến Thủ tướng Chính phủ, Tổng thanh tra và Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực liên quan đến nội 
dung khiếu nại. Khi cần thiết công bố công khai quyết định giải quyết khiếu nại.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thi hành, tổ chức thi hành 
quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách nhiêm của 
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mình; kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc thi hành quyết định giải 
quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Điều 14.
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền theo trình tự, thủ tục quy 
định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu 
nại, tố cáo.

Chánh thanh tra Bộ có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải 
quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

2. Cân cứ vào quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm 
tra xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ ban hành quyết định giải 
quyết trong thời hạn quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo.

Đối với những vụ việc phức tạp thì trước khi ban hành quyết định giải quyết 
khiếu nại cuối cùng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải tham khảo ý kiến 
của Bộ, ngành, Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh về những nội dung có liên quan đến chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành, địa phương đó.

Khi tham khảo ý kiến phải nêu rõ nội dung vụ việc và những nội dung cần 
tham khảo ý kiến. Cơ quan nhân được đề nghị tham khảo ý kiến có trách nhiêm trả 
lời trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người 
bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan. Nếu là quyết định giải quyết khiếu 
nại cuối cùng thì gửi quyết định giải quyết khiếu nại đến Thủ tướng Chính phủ và 
Tổng thanh tra. Khi cần thiết công bố công khai quyết định giải quyết khiếu nại.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ có trách nhiệm thi hành, tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có 
hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách nhiệm của mình; kiểm tra, đôn đốc cơ quan, 
đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại 
đã có hiệu lực pháp luật.

Điều 15. Tổng thanh tra có thẩm quyền:
1. Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền theo trình tự, thủ tục quy định tại 

Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố 
cáo.
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2. Giúp Thù tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giải 
quyết khiếu nại có liên quan tới nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cùng của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh; trong trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của 
Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị hoặc 
yêu cầu người đã ban hành quyết định xem xét lại. Nếu sau 30 ngày mà kiến nghị 
hoặc yêu cầu không được thực hiện thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 
định.

Điều 16. Người giải quyết khiếu nại phải ban hành quyết định giải quyết khiếu 
nại theo các nội dung quy định tại Điều 38, Điều 45 của Luật Khiếu nại, tố cáo; 
không dùng thông báo, biên bản cuộc họp hoặc các hình thức văn bản khác để thay 
thê' quyết định giải quyết khiếu nại.

MỤC 3. VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 17. Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật phải được cá 
nhân, cơ quan, tổ chức nghiêm chỉnh chấp hành; người đã ban hành quyết định giải 
quyết khiếu nại có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, áp dụng các biện pháp cần thiết 
theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện 
pháp cần thiết để quyết định giải quyết khiếu nại được thi hành nghiêm chỉnh. Trong 
trường hợp cần thiết, người đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại yêu cầu các 
cơ quan chức năng phối hợp để tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có 
hiệu lực pháp luật.

Điều 18. Căn cứ vào nội dung quyết định giải quyết khiếu nại của người có 
thẩm quyền, Thủ trưởng cơ quan nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành 
chính bị khiếu nại có trách nhiệm:

1. Ban hành quyết định hành chính để thay thế hoặc sửa đổi quyết định hành 
chính bị khiếu nại và tổ chức thực hiện quyết định đó, chấm dứt hành vi hành chính 
bị khiếu nại trong trường hợp nội dung khiếu nại là đúng; bồi thường thiệt hại, khôi 
phục quyền, lợi ích hợp pháp cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật.

2. Giải thích, yêu cầu người khiếu nại chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải 
quyết khiếu nại, nếu nội dung khiếu nại không đúng; trong trường hợp cần thiết yêu 
cầu các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để bảo đảm 
việc thi hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
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Điều 19. Thủ trưởng cơ quan nhà nước cấp trên có trách nhiêm kiểm tra, đổn 
đốc Thủ trưởng cơ quan nhà nước cấp dưới đã có quyết định hành chính, hành vi 
hành chính bị khiếu nại thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 18 của Nghị định 
này; trong trường hợp người có trách nhiệm không chấp hành nghiêm chỉnh quyết 
định giải quyết khiếu nại thì áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền buộc họ phải 
chấp hành; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với người không 
thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Điều 20. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước hữu quan phải thực hiện đúng nội 
dung quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến trách nhiệm của mình; phối hợp 
với Thủ trưởng cơ quan nhà nước quy định tại Điều 18, Điều 19 của Nghị định này 
để tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại.

MỤC 4. VIỆC XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT 
KHIẾU NẠI CUỐI CÙNG CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 21.
1. Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng phải được người khiếu nại, người 

bị khiếu nại, công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan chấp hành nghiêm chỉnh. 
Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng chỉ được xem xét lại khi phát hiện có một 
trong những cãn cứ sau đây:

a) Phát hiện tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định giải 
quyết khiếu nại cuối cùng;

b) Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng không phù hợp với các tình tiết 
khách quan của nội dung vụ việc khiếu nại;

c) Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục khi xác minh, kết luận và ban 
hành quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 
nước, quyền, lợi ích hợp phặp của công dân, cơ quan, tổ chức;

d) Có sai lầm nghiêm trọng vế việc áp dụng chính sách, pháp luật trong quá 
trình giải quyết khiếu nại, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyển, lợi ích hợp 
pháp của công dân, cơ quan, tổ chức;

đ) Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng ban hành không đúng thẩm 
quyền.

2. Người đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có trách nhiêm 
cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liêu, hổ sơ vụ việc khiếu nại khi người có thẩm 
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quyền yêu cầu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông 
tin, tài liệu, hồ sơ đã cung cấp.

3. Thời hiệu yêu cầu hoặc kiến nghị xem xét lại quyết định giải quyết khiếu 
nại cuối cùng có vi phạm pháp luật là 24 tháng kể từ ngày quyết định đó có hiệu lực 
thi hành, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xem xét lại quyết định giải 
quyết khiếu nại cuối cùng.

Điều 22. Khi phát hiện có một trong những cãn cứ quy định tại khoản 1 Điều 
21 của Nghị định này thì người đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cùng có trách nhiệm xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

Điều 23.

1. Khi phát hiện quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật thì Tổng thanh tra yêu cầu người đã ban hành quyết định giải quyết khiếu 
nại báo cáo bằng văn bản nội dung vụ việc và gửi bản sao hồ sơ vụ việc khiếu nại. 
Nếu cần thiết, Tổng thanh tra tổ chức kiểm tra việc giải quyết khiếu nại.

Trong trường hợp có một trong những cãn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 của 
Nghị định này thì Tổng thanh tra có vãn bản kiến nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ hoặc yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét lại việc 
giải quyết khiếu nại.

Văn bản của Tổng thanh tra kiến nghị hoặc yêu cầu xem xét lại quyết định giải 
quyết khiếu nại cuối cùng được gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ có chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực liên 
quan đến nội dung khiếu nại, người khiếu nại, người bị khiếu nại.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh khi nhân được văn bản kiến nghị hoặc yêu cầu của Tổng thanh tra có trách 
nhiêm xem xét lại vụ việc khiếu nại.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị hoặc yêu cầu, 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải 
báo cáo Tổng thanh tra về việc thực hiện kiến nghị hoặc yêu cầu đó. Trong trường 
hợp kiến nghị hoặc yêu cầu không được thực hiện thì Tổng thanh tra báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
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Điều 24.

1. Khi phát hiện quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của Chủ tịch ưỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ yêu cầu người đã ban 
hành quyết định giải quyết khiếu nại báo cáo bằng văn bản nội dung vụ việc và gửi 
bản sao hổ sơ vụ việc khiếu nại đó. Nếu cần thiết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ tổ chức kiểm tra việc giải quyết khiếu nại.

Trong trường hợp có một trong những căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 của 
Nghị định này thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có văn bản yêu cầu Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét lại việc giải quyết khiếu nại.

Văn bản yêu cầu xem xét lại việc giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ được gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Tổng thanh tra, người 
khiếu nại, người bị khiếu nại.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh khi nhận được vãn bản yêu cầu của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm xem xét lại'vụ việc khiếu nại.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhân được yêu cầu, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh phải báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về việc thực hiện 
yêu cầu đó. Trong trường hợp yêu cầu không được thực hiện thì Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 25. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh sau khi xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, nếu thấy có 
một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định này thì phải ban 
hành quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cùng có vi phạm pháp luật.

Trong trường hợp vẫn giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng thì 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phái 
báo cáo bằng vãn bản với người đã yêu cẩu hoặc kiến nghị về cơ sở pháp luật để giữ 
nguyên quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng và có văn bản trả lời người khiếu 
nại.

Điều 26. Trong quá trình xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cùng, nếu xét thấy việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng sẽ gây 
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hậu quả khó khắc phục thì Tổng thanh tra, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 
có quyền yêu cầu tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó.

Chương II

KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH 
KỶ LUẬT CÒNG CHỨC TRONG cơ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

MỰC 1. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT

Điều 27. Khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của Thủ trưởng cơ quan nào thì 
Thủ trưởng cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết; trong trường hợp còn khiếu nại 
tiếp thì Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết.

Điều 28
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở có thám quyền giải 

quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành.
2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền:
a) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành;
b) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện, Giám đốc Sở đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại. Quyết 
định giải quyết khiếu nại này là quyết định cuối cùng.

Điều 29. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ có thẩm quyền:

1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành.
2. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết lần 
đầu nhưng còn có khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại này là quyết định cuối 
cùng.

Điều 30. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền:
1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành.
2. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại 
này là quyết định cuối cùng.
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Điều 31. Thủ trưởng cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đối 
với quyết định kỷ luật thuộc thẩm quyền; trong trường hợp cần thiết thì giao cho cơ 
quan, bộ phận quản lý nhân sự hoặc cơ quan thanh tra cùng cấp tiến hành xác minh, 
kết luận và kiến nghị việc giải quyết.

MỤC 2. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT

Điều 32. Người đã ban hành quyết định kỷ luật công chức khi nhận được đơn 
khiếu nại đối với quyết định kỷ luật đó thì phải xem xét và ra quyết định giải quyết 
bằng vãn bản theo thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 33. Trong trường hợp công chức bị kỷ luật không đổng ý với quyết định 
giải quyết khiếu nại lần đầu và tiếp tục khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết 
tiếp theo phải xem xét và ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản theo quy 
định tại Điều 53 của Luật Khiếu nại, tô' cáo.

Điều 34. Công chức giữ chức vụ từ Vụ trưởng hoặc tương đương trở xuống bị 
kỷ luật buộc thôi việc, sau khi khiếu nại mà người có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại lần đầu vẫn giữ nguyên hình thức kỷ luật đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại có quyền khiếu nại đến người có 
thẩm quyền giải quyết tiếp theo hoặc khởi kiên vụ án hành chính tại Toà án theo quy 
định của pháp luật.

Điều 35. Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ quy định của Luật Khiếu nại, tô' cáo, 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Luật Khiếu nại, tô' cáo và Nghị định này và 
quy định của pháp luật về cán bộ, công chức hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu 
nại đối với quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Chương III

TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT Tố CÁO

MỤC 1. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT Tố CÁO

Điều 36. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thẩm 
quyền quản lý của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

Tô' cáo hành vi vi phạm quy định về nhiêm vụ, công vụ của người thuộc cơ 
quan nào thì người đứng đầu cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.
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Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, 
cấp phó của người đứng đầu cơ quan nào thì người đứng đầu cơ quan cấp trên trực 
tiếp của cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

Điều 37. Tô' cáo hành vi vi phạm pháp luật mà nội dung liên quan đến chức 
năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Tô' 
cáo hành vi phạm tội do các cơ quan tiến hành tô' tụng giải quyết theo quy định của 
pháp luật tô' tụng hình sự.

Điều 38.
1. Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết tô' cáo hành vi vi 

phạm pháp luật của người do mình quản lý trực tiếp.
2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tô' cáo hành 

vi vi phạm pháp luật của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện và những người khác do mình bổ nhiệm và quản lý trực tiếp.

3. Giám đốc Sở có thẩm quyền giải quyết tô' cáo hành vi vi phạm pháp luật của 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở và những người khác do mình bổ nhiệm 
và quản lý trực tiếp.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết tô' cáo hành vi 
vi phạm pháp luật của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Giám 
đốc, Phó Giám đốc Sở và những người khác do mình bổ nhiệm và quản lý trực tiếp.

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ có thẩm quyền giải quyết tô' cáo hành vi vi phạm pháp luật của người đứng đầu, 
cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, 
thuộc cơ quan thuộc Chính phủ và những người khác do mình bổ nhiệm và quản lý 
trực tiếp.

6. Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền giải quyết tô' cáo hành vi vi phạm pháp 
luật của Bộ trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh và những người khác do mình bổ nhiệm và quản lý trực tiếp.

Điều 39.
1. Chánh thanh tra cấp huyện có thẩm quyền:
a) Xác minh, kết luân nội dung tô' cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tô' cáo thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện khi được giao;
b) Xem xét, kết luận nội dung tô' cáo mẳ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã đã 
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giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có 
vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

2. Chánh thanh tra Sở có thẩm quyền:
a) Xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở khi được giao;
b) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở đã giải 

quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luân việc giải quyết có vi 
phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

3. Chánh thanh tra cấp tỉnh có thẩm quyền:
a) Xác minh, kết luân nội dung tô' cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh khi được giao;
b) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, 

Giám đốc Sở đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luân 
việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải 
quyết lại.

4. Chánh thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm 
quyển:

a) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ khi được giao;

b) Xem xét, kết luân nội dung tố cáo mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, thuộc 
cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết nhưng có vi phạm 
pháp luật; trong trường hợp kết luân việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến 
nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

Điều 40. Tổng thanh tra có thẩm quyền:
1. Xác minh, kết luận nội dung tô' cáo, kiến nghị biên pháp xử lý tô' cáo thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi được giao.
2. Xem xét, kết luận nội dung tô' cáo mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã giải 
quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luân việc giải quyết có vi 
phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

Điều 41. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị của cơ quan 
Thanh tra theo quy định tại điểm b của các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 39 và khoản 2 Điều
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40 của Nghị định này, Thủ trưởng cơ quan nhà nước đã giải quyết tô' cáo có trách 
nhiệm thực hiện và thông báo kết quả cho cơ quan Thanh tra đã có kiến nghị đó.

MỤC 2. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT Tố CÁO

Điều 42.
1. Cơ quan nhà nước nhận được đơn tố cáo có trách nhiệm phân loại và xử lý 

như sau:

a) Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải thụ lý để giải 
quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị định 
này;

b) Nếu tô' cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì chậm nhất 
trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được phải chuyển đơn tô' cáo hoặc bản ghi 
lời tô' cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải 
quyết;

c) Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, 
không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tô' cáo đã được cấp có 
thẩm quyền giải quyết nay tô' cáo lại nhưng không có bằng chứng mới;

d) Nếu tô' cáo hành vi phạm lội thì chuyển cho cơ quan điều ira, Viện Kiểm sát 
xử lý theo quy định tại Điều 71 của Luật Khiếu nại, tô' cáo.

2. Trong trường hợp hành vi bị tô' cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại 
nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của công dân 
thì cơ quan nhãn được đơn phải báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp 
ngãn chặn.

3. Trong trường hợp Thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp, các ngành nhận 
được thông tin người tô' cáo bị đe dọa, trù dập, trả thù thì phải có trách nhiệm chỉ 
đạo hoặc phôi hợp với các cơ quan chức năng liên quan làm rõ, có biện pháp bảo vệ 
người tô' cáo, ngăn chặn và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp 
luật người có hành vi đe dọa, trù dập, trả thù người tô' cáo.

Điều 43. Trong trường hợp người tô' cáo trình bày trực tiếp thì người liếp nhận 
phải ghi rõ nội dung tô' cáo, họ tên, địa chỉ người tô' cáo; khi cần thiết thì ghi âm lời 
tô' cáo. Bản ghi nội dung tô' cáo phải cho người tô' cáo đọc lại, nghe lại và ký xác 
nhận. Việc xử lý tố cáo trực tiếp được thực hiện như xử lý đơn tô' cáo quy định tại 
Điểu 42 của Nghị định này.

Điều 44. Khi tiếp nhân thông tin, tài liệu do người tô' cáo, người bị tố cáo, cơ
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quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thì người giải quyết tố cáo phải làm giấy biên nhận, 
có chữ ký của người tiếp nhân và người cung cấp.

Điều 45. Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo hoặc Thủ trưởng cơ quan được 
giao nhiệm vụ xác minh phải ra quyết định về việc tiến hành kiểm tra, xác minh nội 
dung tố cáo; trong quyết định phải ghi rõ người được giao nhiệm vụ xác minh, nội 
dung cần xác minh, thời gian tiến hành xác minh, quyền hạn và trách nhiệm của 
người được giao nhiệm vụ xác minh.

Điều 46. Trong quá trình giải quyết tố cáo, người được giao nhiệm vụ xác 
minh phải tạo điều kiện để người bị tố cáo giải trình, đưa ra các bằng chứng để 
chứng minh tính đúng, sai của nội dung tố cáo.

Điều 47. Việc thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình xác minh, giải quyết 
tô' cáo phải được ghi chép thành văn bản và lưu vào hồ sơ giải quyết tố cáo.

Sau khi kết thúc việc xác minh, người được giao nhiệm vụ xác minh phải có 
văn bản kết luận về nội dung tố cáo và phải có những chứng cứ để chứng minh cho 
kết luận của mình.

Điều 48. Cãn cứ vào kết quả xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, người giải 
quyết tố cáo tiến hành xử lý như sau:

1. Trong trường hợp người bị tố cáo không vi phạm pháp luật, không vi phạm 
các quy định về nhiêm vụ, công vụ thì phái có kết luận rõ và thông báo bằng vãn bản 
cho người bị tô' cáo, cơ quan quản lý người bị tô' cáo biết, đổng thời xử lý hoặc kiến 
nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý người cô' tình tô' cáo sai sự thật.

2. Trong trường hợp người bị tô' cáo có vi phạm pháp luật, vi phạm các quy 
định về nhiệm vụ, công vụ phải xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính thì xử lý theo thẩm 
quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý, đồng thời áp dụng các 
biên pháp theo quy định của pháp luật để quyết định, kiến nghị xử lý được chấp 
hành nghiêm chỉnh.

3. Trong trường hợp hành vi bị tô' cáo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hổ sơ vụ 
việc cho cơ quan điều tra hoặc Viện Kiểm sát để giải quyết theo quy định của pháp 
luật tố tụng hình sự.

Điều 49. Người giải quyết tô' cáo phải gửi văn bản kết luận vụ việc tố cáo, 
quyết định xử lý tô' cáo cho cơ quan Thanh tra, cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp; 
thông báo cho người tô' cáo kết quả giải quyết nếu họ có yêu cầu, trừ những nội 
dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước.
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Chương IV

TIẾP CÔNG DÂN

Điều 50. Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, đưa đơn khiếu nại, tố cáo 
được tiến hành tại nơi tiếp công dân.

Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải lổ chức và quản iý nơi tiếp công dân của cơ 
quan mình; ban hành nội quy tiếp công dân; bố trí nơi tiếp công dân tại địa điểm 
thuận tiện; bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Tại nơi liếp công dân phải niêm yết lịch tiếp công dân và nội quy tiếp công 
dân. Lịch tiếp công dân phải được ghi cụ thể thời gian, chức vụ người tiếp công dân. 
Nội quy tiếp công dân phải ghi rõ trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền và 
nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo.

Điều 51.
1. Thủ trưởng cơ quan nhà nước có trách nhiệm định kỳ tiếp cõng dân theo quy 

định tại Điều 76 của Luật Khiếu nại, tố cáo; lịch tiếp công dân phải được thông báo 
công khai cho công dân biết.

2. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải 
tiếp công dân khi có yêu cầu khẩn thiết.

3. Đối với những khiếu nại thuộc thẩm quyền mà vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ 
sở giải quyết thì khi tiếp công dân, Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải trả lời ngay 
cho công dân biết; nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì phải nói rõ thời 
hạn giải quyết, người cần liên hệ tiếp để biết kết quả giải quyết.

4. Việc tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải được ghi chép vào 
sổ tiếp công dân và được lưu giữ tại nơi tiếp công dân.

Điều 52. Người tiếp công dân phải có sổ để ghi chép, theo dõi việc tiếp công 
dân; yêu cầu công dân đến khiếu nại, tố cáo xuất trình giấy tờ tùy thân, trình bày 
.... .._____ ...... ... .. . ..... .trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tô cáo; trong 
trường hợp có nhiều người đến khiếu nại, lố cáo về cùng một nội dung thì yêu cầu 
họ cử đại diện trực tiếp trình bày nội dung sự việc.

Điều 53. Việc xử lý khiếu nại, lố cáo tại nơi liếp cóng dân được tiến hành như 
sau:

1. Đối với đơn khiếu nại thì xử lý theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này; 
trong trường hợp công dân đến khiếu nại trực tiếp mà vụ việc khiếu nại thuộc thẩm 
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quyền giải quyết của cơ quan mình thì người tiếp công dân hướng dẫn họ viết thành 
đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại và yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ; nếu 
vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì hướng 
dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Đối với tố cáo thì người tiếp công dân phải tiếp nhận, phản loại và xử lý theo 
quy định tại các Điều 42, 43 và Điều 44 của Nghị định này.

Điều 54. Các cơ quan Thanh tra Nhà nước, các cơ quan: Công an, Quốc phòng, 
Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Nội vụ, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường ở cấp Trung ương và cấp tỉnh có trách 
nhiệm tổ chức tiếp công dân thường xuyên.

Các cơ quan khác của Nhà nước cãn cứ vào quy định của Luật Khiếu nại, tố 
cáo, Luật sửa đổi*,  bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo, Nghị định này và 
tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình quản lý để bố trí 
thời gian tiếp cõng dân.

Điều 55.
1. Việc tổ chức tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại trụ sở tiếp 

công dân ở Hà Nội và thành phô' Hồ Chí Minh thực hiện Quy chê' tổ chức tiếp công 
dân ban hành kèm theo Nghị định sô' 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 của Chính 
phủ.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tính bô' trí địa điểm chung để Hội đồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại diện tổ chức chính trị tiếp cóng 
dân đến khiếu nại, tô' cáo; cử một công chức có chức vụ Phó Vãn phòng hoặc cấp 
lương đương phụ trách nơi tiếp công dân để tổ chức thực hiện chê' độ tiếp dân thường 
xuyên.

Điều 56. Đối với những người đến khiếu nại, tô' cáo có hành vi gây rối, làm 
ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường cùa 
cơ quan nhà nước, của cá nhân có trách nhiệm hoặc có hành vi khác vi phạm pháp 
luật khiếu nại, tô' cáo thì Thủ trưởng cơ quan nhà nước, người phụ trách trụ sở tiếp 
công dân yêu cầu cơ quan Công an phụ trách địa bàn có biện pháp xử lý theo quy 
định của pháp luật.

Điều 57. Thủ trưởng cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với 
Thủ trưởng cơ quan Công an trong việc bảo đảm trật tự, an toàn nơi tiếp công dân.

Uỷ ban nhân dân cấp xã, Công an tại các địa phương có trách nhiêm bảo vê an 
toàn trụ sở tiếp công dân của các cơ quan trên địa bàn mình quản lý; trong trường 
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hợp cần thiết thì áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với những 
người lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật tại nơi tiếp công 
dân.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an có trách nhiệm phối hợp với 
các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ trật tự, an toàn cho các trụ sở tiếp công dân, 
xử lý đối với các đối tượng vi phạm pháp luật ở nơi tiếp công dân.

Chương V

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÒNG TÁC GIẢI QUYẾT 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 58. Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 
quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, lố cáo trong phạm vi thẩm quyền 
của Chính phủ. Nội dung quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 
bao gồm:

1. Soạn thảo để Chính phủ trình Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội ban 
hành các văn bản pháp luật về khiếu nại, tô' cáo; trình Chính phủ ban hành các văn 
bản hướng dẫn thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
3. Ban hành theo thẩm quyền các vãn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, cơ quan Thanh tra Nhà nước các cấp, các ngành về công tác giải quyết khiếu 
nại, tố cáo.

4. Thanh tra, kiểm tra các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
6. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo.
7. Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và báo 

cáo Chính phủ theo định kỳ hoặc đột xuất.
8. Tổng kết kinh nghiêm về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo.
Điều 59. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân 

dân các cấp thực hiên quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tổ' cáo 
trong phạm vi quản lý của mình; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức 
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do mình quản lý trong việc thực hiên pháp luật về khiếu nại, tố cáo; định kỳ báo cáo 
về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quy định tại Điều 60 của Nghị định này.

Điều 60. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà 
án nhân dân địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiện để 
các cơ quan của Quốc hội, Hội đổng nhân dân, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu 
Quốc hội, đại biểu Hội đổng nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức thành viên của Mặt trân, tổ chức thanh tra nhân dân giám sát việc thi hành 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại địa phương; định kỳ báo cáo công tác giái quyết 
khiếu nại, tố cáo với Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan hành chính nhà nước và 
cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên, đồng thời thông báo đến ủy ban Mật trận Tổ 
quốc cùng cấp.

Điều 61.
1. Định kỳ 3 tháng một lần, chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối quý, Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ qua Tổng thanh tra về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ, ngành, địa phương mình.

2. Tổng thanh tra tổng hợp tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi 
quản lý của Chính phủ và báo cáo định kỳ tại các phiên họp thường kỳ rùa Chính 
phủ vào tháng đầu mỗi quý hoặc báo cáo đột xuất khi Thủ tướng Chính phủ có yêu 
cầu; định kỳ thông báo đến ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công 
tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo.

3. Trong trường hợp cần thiết, Tổng thanh tra đề nghị Thủ tướng Chính phủ 
triệu tập lãnh đạo các cơ quan ở Trung ương, địa phương họp đề xuất các biện pháp 
để Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo 
phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương.

Điều 62. Thanh tra Nhà nước các cấp, các ngành có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng cấp trong viêc tiếp công dân, xử lý 
đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tô' cáo, thi hành quyết định giải quyết 
khiếu nại, quyết định xử lý tô' cáo.

2. Kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp 
dưới của Thủ trưởng cùng cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tô' cáo; 
trong trường hợp cần thiết, đề nghị Thủ trưởng cùng cấp triệu tập Thù trưởng cơ 
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quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới họp để đề xuất biện pháp tổ chức chỉ đạo, xử lý đối 
với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.

3. Khi phát hiện có vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì xử lý theo thẩm 
quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

4. Kiến nghị các biện pháp nhằm chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố 
cáo thuộc phạm vi quản lý của Thủ trưởng cùng cấp.

5. Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
thuộc trách nhiệm của Thủ trưởng cùng cấp; thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng 
theo quy định của Tổng thanh tra.

Chương VI

XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHIẾU NẠI, Tố CÁO

Điều 63. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, người tố cáo có công trong việc ngăn ngừa thiệt hại cho Nhà nước, tổ 
chức, cá nhân thì được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 64. Thủ trưởng cơ quan nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm:

1. Ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết 
định xử lý tố cáo của Thủ trưởng cơ quan cấp dưới khi phát hiện việc giải quyết có 
vi phạm pháp luật.

2. Ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức thuộc quyền quản lý 
cố' tình cản trở hoặc không chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử 
lý tô' cáo hoặc không chấp hành yêu cầu của các cơ quan Thanh tra Nhà nước, của cơ 
quan nhà nước cấp trên trong việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo; áp dụng các biện 
pháp xử lý khác đối với người có một trong các hành vi quy định tại các Điều 96, 97 
và Điều 100 của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 65. Cán bộ, cồng chức có một trong các hành vi quy định tại các Điều 96, 
97, 98, 99, 100 của Luật Khiếu nại, tqcáo nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự; nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật 
sau:

1. Khiển trách.
2. Cảnh cáo.
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3. Hạ bậc lương.
4. Hạ ngạch.
5. Cách chức.
6. Buộc thôi việc.
Điều 66. Cán bộ, công chức đã gây ra thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo thì phải bổi thường; việc bồi thường thực hiện theo quy định của 
pháp luật về bồi thường thiệt hại.

Điều 67.
1. Thủ trưởng cơ quan nhà nước nếu thiếu trách nhiệm, nhiều lần để xảy ra vi 

phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong cơ quan do mình quản lý thì bị xử lý kỷ 
luật; nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Thủ trưởng cơ quan nhà nước nếu thiếu trách nhiệm, không áp dụng các biện 
pháp cần thiết để thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo 
thì bị xử lý kỷ luật; nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự.

Điều 68. Người nào có một trong các hành vi quy định tại Điều 100 của Luật 
Khiếu nại, tố cáo, nếu chưa đến mức độ phạm tội thì bị cảnh cáo hoặc bị phạt tiền 
hay bị xử lý bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính.

Người tiếp công dân, người giải quyết khiếu nại, tố cáo có quyền lập biên bản, 
yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với người có hành vi vi 
phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và cơ quan Công an địa 
phương căn cứ vào biên bản và yêu cầu của người tiếp công dân, người giải quyết 
khiếu nại, tố cáo phải xử lý theo thẩm quyền và thông báo kết quả xử lý cho người 
có yêu cầu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 69. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của cá nhân, cơ quan, tổ chức 
nước ngoài, việc tố cáo và giải quyết tố cáo của cá nhân nước ngoài đang sinh sống, 
học tập, làm việc tại Việt Nam được áp dụng theo quy định của Luật Khiếu nại, tô' 
cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tớ cáo và Nghị định này.

Điều 70. Khiếu nại quyết định hành chính trong hoạt động chỉ đạo, điều hành 
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của cấp trên đối với cấp dưới theo thứ bậc hành chính không giải quyết theo quy 
định của Nghị định này.

Điều 71. Những khiếu nại đang được xem xét, giải quyết trước ngày 01 tháng 
10 năm 2004 mà chưa có quyết định giải quyết cuối cùng thì được tiếp tục thực hiên 
theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị định này.

Điều 72. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và 
thay thế Nghị định sô' 67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo, Nghị định số 
62/2002/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 nãm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định sô' 67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tô' cáo.

Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
Điều 73. Tổng thanh tra chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện Nghị định này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ vào các quy định cùa 
Nghị định này sau khi thống nhất với Tổng thanh tra hướng dẫn chi tiết việc giải 
quyết khiếu nại, tô' cáo trong quân đội và công an.
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THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ ở cơ sở

1. NGHỊ ĐỊNH số 79/2003/NĐ-CP NGÀY 07-7-2003 
CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 17INQ-TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 Hội nghị lần thứ 

năm Bơn Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về "Đổi mới và nâng cao chất lượng 
hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn";

Căn cứ Chỉ thị sô' 10/CT-TW ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chê dân chủ ở cơ sờ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này bản Quy chê' thực hiện dân chủ ở 
xã.

Điều 2. Quy chế ban hành kèm theo Nghị định này áp dụng đối với cả 
phường và thị trấn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành vãn bản hướng dẫn để áp dụng 
Quy chế thực hiện dân chủ ở xã đối với phường và thị trấn.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 
Công báo và thay thê' Nghị định sô' 29/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 của 
Chính phủ vế việc ban hành Quy chê' thực hiên dân .chủ ở xã.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiộm thi hành Nghị định này.
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QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ
(Ban hành kèm theo Nghị định sô' 7912003INĐ-CP 

ngày 07 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định cụ thể những việc Hội đổng nhân dân và ưỷ 
ban nhân dân xã (sau đây gọi là chính quyền xã) phải thông tin kịp thời và công khai 
để dân biết; những việc dân bàn và quyết định trực tiếp; những việc dân tham gia ý 
kiến trước khi cơ quan nhà nước quyết định; những việc dân giám sát, kiểm tra và 
các hình thức thực hiện Quy chế dân chủ ở xã.

Điều 2. Quy chế thực hiện dân chủ ở xã nhằm phát huy quyền làm chủ, sức 
sáng tạo của nhân dân ở xã, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của 
nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, ổn 
định chính trị, tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể 
ở xã trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, 
tham nhũng của một số cán bộ, đảng viên và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa.-

Điều 3. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với cơ chế "Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ"; phát huy chế độ dân chủ đại diện, nâng 
cao chất lượng và hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương, thực hiện chê' độ 
dân chủ trực tiếp ở cơ sở để nhân dân bàn bạc và trực tiếp quyết định những công 
viộc quan trọng, thiết thực, gắn với quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân.

Điều 4. Dân chủ phải trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; đi đôi với 
trật tự, kỷ cương; quyền đi đôi với nghĩa vụ; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng 
dân chủ, vi phạm Hiến pháp, pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích tập 
thể, quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.
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Chương II

NHỮNG VIỆC CẦN THÔNG BÁO ĐỂ nhân dân biết

Điều 5. Chính quyền xã có trách nhiệm thông tin kịp thời và công khai để 
nhân dân biết những công việc chính sau:

1. Chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến 
quyền và lợi ích của nhân dân trong xã, bao gồm:

a) Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Uỷ ban nhân dân xã 
và của cấp trên liên quan đến địa phương;

b) Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc 
liên quan đến dân;

c) Những quy định của Nhà nước và chính quyền địa phương về đối tượng, 
mức thu các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ khác đối với nhân- dân theo quy 
định của pháp luật hiện hành;

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm của xã;
3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai;
4. Dự toán và quyết toán ngân sách xã hàng năm;
5. Dự toán, quyết toán thu chi các quỹ, chương trình, dự án, các khoản huy 

động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng 
của xã, thôn, làng, ấp, bản, khóm (thôn, làng, ấp, bản, khóm sau đây gọi chung là 
thôn) và kết quả thực hiện;

6. Các chương trình, dự án do Nhà nước, các tổ chức và cá nhân đầu tư, tài trợ 
trực tiếp cho xã;

7. Chủ trương, kế hoạch vay vốn phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo;
8. Điều chỉnh địa giới hành chính xã và các đơn vị hành chính liên quan đến 

xã;
9. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của 

cán bộ xã, thôn;
10. Công tác văn hóa, xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội của xã;
11. Sơ kết, tổng kết hoạt động của Hội đổng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã;
12. Phương án dổn điển, đổi thửa phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát 

triển nông nghiệp, kinh tế trang trại, hợp tác xậ;
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13. Bình xét các hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất và xây dựng nhà 
tình thương; thực hiện chính sách đối với gia đình có công với cách mạng, gia đình 
liệt sĩ, thương binh, bệnh binh được tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y 
tế;

14. Kết quả lựa chọn, thứ tự ưu tiên và tổ chức thực hiện các công trình thuộc 
các chương trình, dự án của Nhà nước, của các tổ chức và cá nhân đầu tư, tài trợ trực 
tiếp cho xã.

Điều 6. Chính quyền xã có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và Trưởng 
thôn cung cấp các thông tin theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này để nhân dân 
biết bằng các hình thức sau:

1. Niêm yết công khai vãn bản tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã và các trung tâm 
dân cư, văn hóa;

2. Hệ thống truyền thanh của xã, thôn và các tổ chức vãn hóa, thông tin, tuyên 
truyền cơ sở;

3. Tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân xã;
4. Tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã, các cuộc họp của Uỷ ban nhân 

dân, Ưỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cùng cấp và của cuộc họp của thôn;

5. Gửi văn bản tới hộ gia đình hoặc Trưởng thôn.

Chương III

NHỮNG VIỆC NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH TRỰC TIẾP

Điều 7. Nhân dân ở xã, thôn bàn và quyết định trực tiếp những công việc sau:
1. Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc 

lợi công cộng (điện, đường, trường học, trạm y tế, nghĩa trang, các công trình vãn 
hóa, thể thao);

2. Xây dựng hương ước, quy ước làng văn hóa, nếp sống vãn minh, giữ gìn an 
ninh trật tự, bài trừ các hù tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội;

3. Các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư thôn, phù hợp với quy định 
của pháp luật hiện hành;

4. Thành lập Ban Giám sát các công trình xây dựng do dân đóng góp;

520

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



5. Tổ chức bảo vệ sản xuất, kinh doanh giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao 
thông, vệ sinh môi trường và các hoạt động khác trên địa bàn xã, thôn.

Điều 8. Ngoài những khoản đóng góp quy định tại khoản I Điều 7, những 
khoản đóng góp khác của nhân dân ủng hộ với mục đích tương trợ, nhân đạo, từ 
thiện Uỷ ban nhân dân xã phối hợp với Ưỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
thành viên của Mật trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tuyên truyền, vận động nhân 
dân theo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện, không được áp đặt, phân bổ, bình quân 
nhất loạt.

Điều 9. Phương thức thực hiện những việc nhân dân quyết định trực tiếp
1. Uỷ ban nhân dân xã xây dựng phương án, chương trình, kế hoạch; phối hợp 

với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chỉ đạo, tổ chức nhân dân thảo 
luận, quyết định những công việc quy định tại Điều 7 của Quy chế này bằng một 
trong các hình thức sau:

a) Họp toàn thể nhân dân hoặc chủ hộ gia đình hay cử tri đại diện hộ gia đình ở 
từng thôn, thảo luận và biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín;

b) Phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình.
Việc lấy ý kiến, biểu quyết công khai tại cuộc họp hoặc bỏ phiếu kín về từng 

vấn đề do nhân dân tự quyết định theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này phải 
được lập biên bản để báo cáo Uỷ ban nhân dân xã về nội dung cuộc họp và kết quả 
những vấn đề đã biểu quyết.

2. Những nội dung quy định tại Điều 7 của Quy chế này phù hợp với quy định
của pháp luật, đạt tỷ lệ trên 50% sô' người tham gia cuộc họp hoặc lấy ý kiến tán 
thành, thì Uỷ ban nhân dân xã ra quyết định công nhận. ■

3. Uỷ ban nhân dân xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chỉ 
đạo Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ chức thực hiện những vấn đề 
do nhân dân tự quyết định đã được Uỷ ban nhân dân xã công nhận, có sự giám sát 
của Thanh tra nhân dân hoặc Ban Giám sát công trình, dự án do nhân dân bẩu.

4. Nhân dân có trách nhiệm chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các quyết 
định đã được trên 50% các hộ gia đình của xã hoặc của thôn nhất trí.

Chương IV

NHỮNG VIỆC NHÂN DÂN BÀN, THAM GIA Ý KIÊN, 
CHÍNH QUYỀN XÃ QUYẾT ĐỊNH

Điều 10. Những việc chính quyền xã có trách nhiêm đưa ra nhân dân thảo 
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luận hoặc tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định (hoặc trình cấp có 
thẩm quyền quyết định) gồm có:

1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã;
2. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm 

của xã, phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuâì và phương án phát 
triển ngành nghề;

3. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai ở địa phương và việc quán lý, 
sử dụng có hiệu quả quỹ đất công ích của xã;

4. Phương án quy hoạch khu dân cư; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế 
mới; kế hoạch, dự án huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân để đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng do xã quản lý;

5. Dự thảo đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính xã, đề án chia tách, 
thành lập thôn;

6. Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 
xã;

7. Chủ trương, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng cơ sở, 
tái định cư;

8. Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn xã;
9. Những công việc khác mà chính quyền xã thấy cần thiết.
Điều 11. Phương thức thực hiện những việc nhân dân bàn, tham gia ý kiến 

trước khi chính quyền xã quyết định (hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định)
1. Căn cứ nghị quyết của cấp ủy đảng, nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, 

Uỷ ban nhân dân xã dự thảo các vãn bản, kế hoạch, phương án và phối hợp với Ưỷ 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng 
cấp tổ chức lấy ý kiến nhân dân công khai bằng các hình thức:

a) Họp toàn thể nhân dân hoặc chủ hộ gia đình thảo luân;
b) Phát phiếu lấy ý kiến từng hộ gia đình;
c) Họp các tổ chức kinh tế để thảo luân;
d) Đặt hòm thư góp ý.
2. Ý kiến của nhân dân tại cuộc họp hoặc các ý kiến góp ý phải được tổng hợp 

báo cáo đầy đủ, khách quan để Uỷ ban nhân dân xã xem xét, trình Hội đồng nhân 
dân xã quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp trên xem 
xét, quyết định.
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Chương V

NHỮNG VIỆC NHÂN DÂN GIÁM SÁT, KIEM tra

Điều 12. Những việc nhân dân ở xã giám sát, kiểm tra gồm có:
1. Hoạt động của chính quyền xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 

và lổ chức nghề nghiệp ở xã;
2. Kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và quyết định, chí thị 

của Uỷ ban nhân dân xã;
3. Hoạt động và phẩm chất đạo đức của Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân, hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân xã, của cán bộ Uỷ 
ban nhân dân xã và cán bộ, công chức hoạt động tại địa phương;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương;
5. Dự toán và quyết toán ngân sách xã;
6. Quá trình tổ chức thực hiện công trình, kết quả nghiệm thu và quyết toán 

công trình do nhân dân đóng góp xây dựng và các chương trình, dự án do Nhà nước, 
các tổ chức và cá nhân dầu tư, tài trợ trực tiếp cho xã;

7. Các công trình của cấp trên triển khai trên địa bàn xã có ảnh hưởng trực tiếp 
đến sản xuất, an ninh, trật tự, văn hoá - xã hội, vệ sinh môi trường và đời sống của 
nhân dân địa phương;

8. Quản lý và sử dụng đất đai tại xã;
9. Thu, chi các loại quỹ và lệ phí theo quy định của Nhà nước, các khoản đóng 

góp của nhân dân;
10. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng 

liên quan đến cán bộ xã;
11. Việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi, chăm sóc, giúp đỡ thương binh, 

bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước, chính sách 
bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội.

Điều 13. Phương thức thực hiện những việc dân giám sát, kiểm tra

Nhân dân trực tiếp giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc gián 
tiếp thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đại diện cho mình hoặc Ban 
Thanh tra nhân dân bằng các phương thức sau đây:

1. Tham gia trực tiếp (nếu được mời) hoặc thông qua các tổ chức đại diện cho 
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mình trong các cuộc họp của chính quyền xã bàn về các vấn đề liên quan trực tiếp 
đến quyền và lợi ích của mình;

2. Tham gia ý kiến đánh giá báo cáo tổng kết công tác sáu tháng và hàng nãm 
của chính quyền xã;

3. Góp ý kiến vào bản kiểm điểm công tác và tự phê bình của Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã trong cuộc họp tổng kết cóng tác 
cuối năm;

4. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Hội đổng nhân dân xã bầu;
5. Phát hiện những cơ quan, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền làm chủ của 

nhân dân và có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, sử dụng sai mục đích thu, chi ngân 
sách và các khoản đóng góp của nhân dân; thực hiện chương trình, dự án và sử dụng 
quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng trái với những quy định của pháp luật 
và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tố cáo, kiến nghị với chính quyền xã, cơ 
quan có thẩm quyền làm rõ, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết.

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với việc giám 
sát và kiểm tra của nhân dân

1. Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm:
a) Mời đại diện Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt 

trận Tổ quốc cùng cấp, các đối tượng liên quan trực tiếp tham gia các cuộc họp của 
chính quyền xã bàn-bạc về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích trực tiếp của 
nhân dân địa phương;

b) Xem xét, giải quyết các kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm 
quyền và thông báo kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân có kiến nghị;

c) Trình cơ quan có thẩm quyền các vụ việc vượt quá thẩm quyền.

2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm 
gửi cho Trưởng thôn bản kiểm điểm công tác và tự phê bình tại cuộc họp tổng kết 
hàng năm để Trưởng thôn tổ chức nhân dân đóng góp ý kiến.

3. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của các thành 
viên Mặt trân đối với các chức vụ chủ chốt do Hội đồng nhân dân xã bầu ra. Nếu tỷ 
lệ số phiếu tín nhiệm thấp dưới 50% số người tham gia thì Mặt trận Tổ quốc xã đề 
nghị Hội đổng nhân dân xã xem xét, miễn nhiêm.

4. Trưởng thôn phối hợp với Trưởng Ban công tác Mặt trận có trách nhiệm tổ 
chức cuộc họp thu thập ý kiến của nhân dân về các vấn đề do nhân dân tự quyết 
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định; tổng hợp, báo cáo một cách chính xác, khách quan, trung thực ý kiến góp ý 
của nhân dân bằng văn bản gửi về chính quyền xã.

5. Nhân dân không được tụ tập đông người khiếu kiộn vượt cấp, gây mất trận tự 
an ninh và chống đối người thi hành công vụ trong khi các kiến nghị đang được xem 
xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chương VI

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÕN

Điều 15. Thôn là nơi sinh sống của cộng đổng dân cư, là nơi thực hiện dân 
chủ một cách trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản của 
cộng đồng dân cư và là nơi tổ chức cho nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Uỷ ban 
nhân dân xã có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát, kiểm tra hoạt 
động của thôn.

Điều 16. Hội nghị nhân dân thôn được tổ chức 6 tháng một lần, trong trường 
hợp cần thiết có thể họp bất thường, gồm toàn thể cử tri hoặc chủ hộ hay cử tri đại 
diện hộ nhằm:

1. Thảo luận và quyết định các công việc của nội bộ cộng đổng dân cư về sản 
xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết 
tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, những vấn đề về văn hóa, xã hội, 
vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự an toàn xã hội phù hợp pháp luật;

2. Bàn biện pháp thực hiện nghị quyết của Hội đổng nhân dân xã, các quyết 
định của Uỷ ban nhân dân xã, nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ cấp trên giao;

3. Thảo luân, góp ý kiến về báo cáo kết quả công tác và tự phê bình, kiểm điểm 
của Trưởng thôn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân xã;

4. Bầu, miễn nhiêm Trưởng thôn; xây dựng hương ước, quy ước; cử các ban, 
nhóm tự quản, ủy viên thanh tra nhân dân;

Nghị quyết của hội nghị có giá trị khi có ít nhất quá nửa sô' người ,dự họp tán 
thành và không trái với pháp luật.

Điều 17. Nhiệm vụ và quyển hạn của Trưởng thôn
1. Trưởng thôn là người do nhân dân trực tiếp bầu tại hội nghị nhân dân và 

được Chù tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, ra quyết định công nhân và chịu sự chỉ 
đạo quản lý của Uỷ ban nhân dân xã. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã có quyền phê 
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bình, cảnh cáo, tạm đình chỉ cho thôi chức khi Trưởng thôn không hoàn thành nhiệm 
vụ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, tham nhũng, lãng phí; không phục tùng sự 
chỉ đạo, điều hành của Ưỷ ban nhân dân xã; vi phạm pháp luật và các quy định của 
cấp trên.

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng thôn
a) Chủ trì, phối hợp với Ban công tác Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể ở thôn 

trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động bao gồm: triệu tập và chủ trì hội 
nghị thôn; tổ chức thực hiện các quyết định của thôn; tổ chức nhân dân thực hiện tốt 
Quy chế dân chủ; tổ chức xây dựng và thực hiện hương ước; bảo đảm đoàn kết, giữ 
gìn trật tự, an toàn trong thôn; tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân xã 
giao; tập hợp, phản ánh, đề nghị chính quyền xã giải quyết những nguyện vọng 
chính đáng của nhân dân; ký hợp đồng dịch vụ phục vụ sản xuất và xây dựng cơ sở 
hạ tầng trên cơ sở nghị quyết hội nghị nhân dân trong thôn;

b) Định kỳ sáu tháng và một năm báo cáo công tác tự phê bình, kiểm điểm 
trước hội nghị thôn. Hàng năm, Ban công tác Mặt trận Tổ quốc cùng với các thành 
viên của Mặt trận ở thôn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng thôn. Nếu tỷ lệ 
phiếu tín nhiệm thấp dưới 50% số người tham gia bỏ phiếu thì đề nghị tổ chức hội 
nghị thôn xem xét miễn nhiệm và báo cáo lên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã quyết 
định;

c) Được Uỷ ban nhân dân xã mời dự họp về các vấn đề liên quan. Hàng tháng 
báo cáo kết quả công tác với Uỷ ban nhân dân xã;

d) Được tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng, được hưởng phụ cấp theo quy 
định của tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

Điều 18. Thôn xây dựng hương ước, quy ước về công việc thuộc nội bộ cộng 
đồng dân cư, kế thừa và phát huy thuần phong mỹ tục của cộng đồng, phù hợp với 
quy định của pháp luật hiện hành nhằm bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, 
giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn 
mới giàu đẹp, văn minh.

Hương ước, quy ước được nhân dân ở thôn bàn bạc và thông qua tại Hội nghị 
nhân dân. Trưởng thôn gửi hương ước, quy ước đã được thông qua lên Uỷ ban nhân 
dân xã. Sau khi thống nhất với Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc cùng cấp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã có công văn đề nghị Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hương ước, quy ước. Phòng Tư pháp, Phòng Vãn 
hóa - Thông tin cấp huyên có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyên 
thám định hương ước, quy ước trước khi phê duyệt.
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Điều 19. Thôn có thể thành lập các tổ: hòa giải, an ninh, bảo vệ sản xuất, 
kiến thiết. Các tổ chức này được thành lập hoặc giải thể theo yêu cầu thực tế của 
từng địa phương. Thành viên của các tổ chức này do nhân dân bầu. Hoạt động của 
các tổ chức nói trên do Trưởng thôn chủ trì, phối hụỢp với Ban công tác Mặt trận 
quản lý và chỉ đạo.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Các cấp, các ngành có trách nhiệm xây dựng chính quyền cơ sở 
trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục biểu hiên quan liêu, thiếu 
trách nhiệm, mất dân chủ trong giải quyết các công việc; thường xuyên quan tâm 
xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo về trình độ vãn 
hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và phương pháp.công tác, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Điều 21. Cán bộ, công chức chính quyền các cấp và nhân dân có nghĩa vụ 
chấp hành nghiêm chỉnh những quy định trong Quy chế này.

Điều 22. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện 
Quy chế này. Sáu tháng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp dưới báo cáo kết quả thực 
hiện với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên; hàng năm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Chính phủ (thông qua Bộ Nội vụ) kết 
quả thực hiện Quy chế.

Điều 23. Bộ Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi thực hiện 
Quy chế này. Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên 
môn cấp dưới kiểm tra tài chính và thu, chi ngân sách của xã, bổi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên môn cho cán bộ tài chính xã. Thanh tra Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn 
công tác thanh tra, kiểm tra ở xã, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Thanh 
tra nhân dân xã. Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn xây 
dựng các hương ước, quy ước thôn.

Điều 24. Đề nghị Uỷ ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam, các thành 
viên Mật trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới thực hiện tốt 
nhiêm vụ được quy định trong Quy chê' này.

Điều 25. Trong quá trình thực hiện Quy chế, các tổ chức, cá nhân có thành 
tích sẽ được khen thưởng; các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định 
của pháp luật hiện hành.
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Những nơi không tổ chức triển khai thực hiện Quy chế hoặc triển khai hình 
thức, kém hiệu quả thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã phải chịu trách nhiệm và bị xử 
lý kỷ luật tùy theo mức độ sai phạm. Hình thức kỷ luật đối với Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân xã do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.
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2. NGHỊ ĐỊNH số 07/1999/NĐ-CP NGÀY 13-02-1999
CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số60/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20 tháng 8 năm 1998 của 

Uy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chê thực hiện dân chủ ớ doanh 
nghiệp nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Trưởng 
Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế thực hiện dân chủ ở 
doanh nghiệp nhà nước.

Quy chế này được thực hiện trong doanh nghiệp nhà nước theo Điều 1, Điều 2 
của Luật Doanh nghiệp nhà nước.

Điếu 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. 
Những quy định trước đây trái với Quy chê' ban hành kèm theo Nghị định này đều 
bãi bỏ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm hướng dẫn, kiểm .tra việc thi hành Nghị định này,

Hội đồng quản trị, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thi 
hành Nghị định này.
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QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Nghị định sô' 07!1999/NĐ-CP 
ngày 13- 02-1999 của Chính phủ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước nhằm mục đích:
1. Cụ thể hóa phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra", phát huy quyền 

dân chủ thông qua tổ chức công đoàn và dân chủ trực tiếp của người lao động, phát 
huy sáng tạo của lập thể và cá nhân để nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo toàn và 
phát triển vốn nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, 
chống vi phạm dân chủ, vi phạm kỷ luật, gây rối nội bộ, phát huy vai trò chủ đạo 
của kinh tế nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Tạo động lực mạnh mẽ để phát triển doanh nghiệp nhà nước bền vững trên 
cơ sở gắn bó chặt chẽ trách nhiệm giữa Giám đốc và công nhân, viên chức trong 
chăm lo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tăng thu cho ngân sách nhà 
nước, cải thiện đời sống, tạo thêm việc làm cho người lao động; phân định rõ ràng về 
quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Giám đốc và công nhân, viên 
chức đối với kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tạo môi 
trường thuận lợi để tăng cường đoàn kết, thực hiện tự phê bình và phê bình, kiểm tra, 
giám sát lẫn nhau giữa Giám đốc và công nhân, viên chức cũng như trong nội bộ 
công nhân, viên chức, giữa cán bộ lãnh đạo quản lý với nhau; bảo đảm hài hòa lợi 
ích của nhà nước, của doanh nghiệp, của Giám đốc và của người lao động tương ứng 
với kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 2. Thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp phải đi đôi với nâng cao hiệu lực 
quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước và quản lý kinh doanh của 
doanh nghiệp, thực hiện phân công, phân cấp cụ thể trong doanh nghiệp, khuyến 
khích và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động quản lý của Giám đốc được chủ 
động, sáng tạo phù hợp với yêu cầu của cơ chế thị trường; nâng cao trình độ hiểu 
biết luật pháp, quyền, nghĩa vụ, trách nhiêm trước pháp luật và nghiêm chỉnh chấp 
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hành các nội quy, quy chế của công nhân, viên chức và của cán bộ quản lý doanh 
nghiệp; thực hiện đúng đắn quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động 
trong việc thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước, đổng thời gìn giữ bí mật sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3. Người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp nhà 
nước có nghĩa vụ phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng hợp đổng 
lao động, thỏa ước lao động đã ký kết, chấp hành đúng các nội quy, quy chế của 
doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ quyền dân chủ, giữ gìn kỷ luật, đấu tranh chống các 
biểu hiện tham nhũng, lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ; nỗ lực vì sự phát 
triển của doanh nghiệp khi thuận lợi cũng như lúc gặp khó khăn trong kinh doanh.

Điều 4. Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở doanh nghiệp nhà nước 
đối với toàn thể người lao động, đối với Hội đồng quản trị (ở những doanh nghiệp 
nhà nước có Hội đồng quản trị), Giám đốc, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hổ Chí Minh trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp hoạt động ngày càng có hiệu quá và 
xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Chương II
NHỮNG VIỆC PHẢI CÔNG KHAI ở DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 5. Những việc Hội đồng quản trị, Giám đốc phải công khai ở doanh 
nghiệp nhà nước bao gổm:

1. Phương hướng, nhiệm vụ chung về đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh 
dài hạn, trung hạn và từng năm của doanh nghiệp, những thuận lợi, khó khăn, yếu 
kém; đặc biệt là nhiệm vụ, kê' hoạch sản xuất, công tác của phân xưởng, tổ (đội) sản 
xuất, phòng ban trực thuộc doanh nghiệp; những chủ trương lớn về thay đổi phương 
thức quản lý doanh nghiệp và chuyển đổi doanh nghiệp.

2. Những chê' độ, chính sách chủ yếu của nhà nước và những quy định vận 
dụng của doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đối với người lao động ở doanh nghiệp 
về sắp xếp lại lao động, tuyển dụng, cho thồi việc, đào tạo và đào tạo lại; tiền lương 
và thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở; phân phối lợi nhuận và trích lập 
các quỹ của doanh nghiệp; kê' hoạch và thực hiện tuyển dụng, sắp xếp lại lao động; 
đào tạo bổi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động.

3. Nội quy của doanh nghiệp, các quy chê' của doanh nghiệp về tuyển dụng, 
cho thôi việc; về thời gian làm việc, làm thêm giờ, nghi ngơi được hưởng lương, 
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không được hưởng lương; về các định mức chi phí; về trả lương, trả thưởng, hiếu hỷ; 
về đề bạt cán bộ, đào tạo, bổi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ; khen thưởng, kỷ luật 
và trách nhiệm vật chất; về bảo vệ tài sản, bảo vệ bí mật sản xuất, kinh doanh và uy 
tín của doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật; về quy trình vận hành máy 
móc, thiết bị tại nơi làm việc; về sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu; về thực hiện an 
toàn lao động, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc; về phòng hỏa; phòng 
chống các vi phạm pháp luật.

4. Công khai tài chính về:
- Kết quả kiểm toán và báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp.
- Tình hình vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, tình hình công nợ 

tới hạn và quá hạn và nguyên nhân; những khó khăn và biện pháp huy động vốn, 
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Các khoản thu của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh và từ các hoạt động 
khác như: các khoản thu từ hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp; thu từ hoạt 
động mua bán tín phiếu, trái phiếu, cổ phiếu; thu từ cho thuê, khoán tài sản; thu 
chênh lệch giá trị bán tài sản thanh lý; thu từ phần trợ giá của nhà nước; thu từ hoạt 
động liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần, thu lãi tiền gửi, tiền cho vay.

- Đầu tư phát triển, chi cho đào tạo, bổi dưỡng và nâng cao trình độ người lao 
động.

- Quy định và thực hiện các khoản chi của doanh nghiệp cho hoạt động quán 
lý, tiếp khách, hội họp, giao dịch và chi hoa hồng môi giới; các khoản phạt doanh 
nghiệp phải nộp.

- Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, các khoản trích nộp theo quy định của nhà 
nước: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn.

- Lỗ, lãi và nguyên nhân khách quan, chủ quan; biện pháp để tăng lãi, giảm lỗ.
- Các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động.
- Trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp lừ lợi nhuận sau thuế: quỹ 

đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, quỹ 
phúc lợi, quỹ khen thưởng. Chi cho mục đích nhân đạo, xã hội.

- Các khoản thu chi khác.
5. Tiêu chuẩn cán bộ, quy trình và phân cấp đề bạt cán bộ từ tổ, đội sản xuất 

trở lên.
6. Kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và kết quả giải quyết các 

đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
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7, Nghị quyết Đại hội của tổ chức cơ sở Đảng và cấp ủy có liên quan đến sản 
xuất, kinh doanh theo quyết định của cấp ủy Đảng doanh nghiệp; Nghị quyết của tổ 
chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong doanh nghiệp.

Điều 6. Căn cứ đặc điểm ngành nghề kinh doanh, Hội đồng quản trị, Giám 
đốc thỏa thuận với Ban Chấp hành Công đoàn quy định và cồng bố rõ trong toàn 
doanh nghiệp những nội dung nào trong Điều 5 cần định kỳ thông báo cho hội nghị 
cán bộ chủ chốt (Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch công đoàn, Bí thư 
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng, Phó phòng (ban), phân xưởng); 
những nội dung nào cần thông báo đến các phòng (ban); đến phân xưởng, tổ (đội) 
sản xuất và đến mọi người lao động. Bên cạnh quy định quyền nhận thông tin đối 
với từng đối tượng trong doanh nghiệp, phải quy định rõ trách nhiệm bảo vệ bí mật 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là về công nghệ sản xuất, giá thành sản 
phẩm phù hợp với các quy định của pháp luật. Đối với những vấn đề thuộc bí mật 
nhà nước, bí mật quốc phòng - an ninh, việc phổ biến phải theo đúng pháp luật về 
bảo vệ bí mật nhà nước.

Các đối tượng được tiếp nhận thông tin có quyền chất vấn Hội đồng quản trị, 
Giám đốc về các nội dung đã công khai quy định tại Điều 5 Quy chế này; Hội đồng 
quản trị, Giám đốc có trách nhiệm giải thích và làm sáng tỏ những thắc mắc, chất 
vấn của các tổ chức và người lao động trong doanh nghiệp và phải hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin đã công khai; có 
trách nhiệm thông báo về việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của các tổ chức và 
người lao động về những việc phải công khai ở doanh nghiệp.

Điều 7. Hội đồng quản trị, Giám đốc phối hợp chặt chẽ với tổ chức Cóng 
đoàn, bảo đảm thông tin thiết thực, kịp thời, đúng đối tượng những nội dung phải 
công khai ở doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp.

1. Đại hội công nhân, viên chức (toàn thể hoặc đại biểu) tiến hành từ tổ (đội) 
sản xuất, phòng (ban), đến toàn doanh nghiệp.

2. Thông báo trong các cuộc họp định kỳ cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp.
3. Phổ biến trong các cuộc họp doanh nghiệp, hoặc ở phân xưởng, tổ (đội) sản 

xuất, phòng (ban) do chuyên môn tổ chức.
4. Thông báo tại các cuộc họp của Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị 

xã hội khác trong doanh nghiệp.
5. Thông báo bằng văn bản hoặc các ấn phẩm sách, báo gửi đến từng tổ (đội) 

sản xuất, từng phân xưởng, phòng (ban), hoặc niêm yết công khai tại địa điểm thuận 
lợi trong doanh nghiệp.
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6. Thông báo qua hệ thống tuyền thanh trong doanh nghiệp.

Chương III

NHỮNG VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA Ý KIẾN

Điều 8. Những việc người lao động tham gia ý kiến trước khi Hội đổng quản 
trị, Giám đốc doanh nghiệp quyết định bao gồm:

1. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh trung, dài hạn và 
hàng năm của doanh nghiệp, nhất là nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, công tác của 
phòng (ban), phân xưởng, tổ (đội) sản xuất; đánh giá tình hình hoạt động của doanh 
nghiệp và của phòng (ban), phân xưởng, tổ (đội) sản xuất.

2. Các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, cải tiến cơ cấu sản phẩm, 
tăng khả năng cạnh tranh, sắp xếp lại sản xuất, thực hiện cổ phần hóa.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế theo quy định ở khoản 
3, Điều 5 Quy chế này.

4. Các biện pháp về: đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao năng suất lao động, 
chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, bảo vệ môi trường; cải tiến lổ chức lao 
động, bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, sắp xếp lại lao động và đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao trình độ của người lao động; chú ý những biện pháp có liên 
quan trực tiếp đến phân xưởng, tổ (đội), phòng (ban) nơi người lao động làm việc.

5. Nội dung chủ yếu của thỏa ước lao động tập thể để ký kết giữa Giám đốc và 
Chủ tịch công đoàn hoặc đại diện còng đoàn, gồm: những cam kết về việc làm và 
bảo đảm việc làm, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương, định 
mức kinh tế - kỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi xã hội.

6. Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động để ký kết giữa người lao động với 
Giám đốc hoặc đại diện của Giám đốc doanh nghiệp gồm: công việc phải làm, thời 
gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đổng, tiền lương, 
điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường, bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tê' đối với người lao động.

7. ' Chủ trương chung về huy động và sử dụng các nguổn vốn, thực hiện nghĩa 
vụ với địa phương, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận sau thuế, quy chế tiếp 
khách, hội họp, giao dịch, hoa hổng môi giới; nội dung chương trình hoạt động hỗ 
trợ địa phương và từ thiện nhân đạo.
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Điều 9. Những việc người lao động tham gia ý kiến để các cơ quan quản lý 
cấp trên, tổ chức Đảng, đoàn thể ở doanh nghiệp tham khảo trước khi quyết định, 
hoặc xem xét, xử lý bao gồm:

1. Giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn tín nhiệm là Giám đốc, Phó Giám 
đốc, kế toán trưởng; bỏ phiếu thãm dò tín nhiệm về các mặt điều hành, khả năng tập 
hợp, phát huy dân chủ, công tâm, phẩm chất đạo đức của các chức danh Chủ tịch 
Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp nhà nước Hội đồng quản trị), Giám đốc và 
Phó Giám đốc, kế toán trưởng của doanh nghiệp. Giới thiệu đại biểu của tổ chức 
công đoàn đủ tiêu chuẩn và tín nhiệm tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 
(ở những nơi có Hội đồng quản trị) để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem 
xét, bổ nhiệm.

2. Xây dựng chương trình hoạt động và đánh giá kết quả hoạt động của Ban 
Thanh tra nhân dân.

3. Tổ chức và nội dung của Đại hội công nhân, viên chức doanh nghiệp lừ tổ 
(đội) sản xuất theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn 
lao động Việt Nam.

4. Xây dựng Nghị quyết của Đại hội Đảng cơ sở và cấp ủy về những vấn đề có 
liên quan đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Nội dung hoạt động của tổ chức cơ sở Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh.

Điều 10. Căn cứ vào đặc điểm ngành nghề kinh doanh và tổ chức sản xuất 
của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, Giám đốc thỏa thuận với Ban Chấp hành Công 
đoàn công bố rõ trong toàn doanh nghiệp những vấn đề nào cần có sự tham gia ý 
kiến của toàn thể công nhân, viên chức, của phòng (ban), của phân xưởng, tổ (đội) 
sản xuất, hoặc của một số chuyên gia trong và ngoài doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị, Giám đốc, tổ chức Đảng, đoàn thể ở doanh nghiệp có trách 
nhiệm thông báo tiếp thu ý kiến tham gia của người lao động. Những nội dung người 
lao động tham gia quy định ở Điều 8 và Điều 9 mà không được chấp nhận, thì người 
lao động vẫn phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của Giám đốc (đối với những 
nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 7 của Điều 8) và của cơ quan quản lý cấp 
trên, tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp (đối với những nội dung quy định 
tại Điều 9).

Điều 11. Những hình thức chủ yếu để người lao động tham gia ý kiến bao 
gồm:
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1. Đại hội công nhân, viên chức của doanh nghiệp, phòng (ban), tổ (đội) sản 
xuất.

2. Hội nghị chuyên môn do Giám đốc doanh nghiệp, trưởng các phòng (ban), 
phân xưởng, tổ (đội) sản xuất triệu tập.

3. Thông qua tổ chức thảo luân, thương lượng về nội dung thỏa ước lao động 
tập thể và hợp đổng lao động.

4. Thông qua việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố 
cáo.

5. Cấp ủy Đảng cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức lấy ý kiến của 
công nhân, viên chức.

6. Tiếp xúc trực tiếp giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc và công 
nhân, viên chức theo lịch hoặc yêu cầu đột xuất.

7. Đặt hòm thư góp ý kiến ở những địa điểm thuận lợi trong doanh nghiệp.

Chương IV

NHỬNG VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 12. Những việc người lao động quyết định bao gồm:
1. Biểu quyết thông qua thỏa ước lao động tập thể, hoặc bổ sung, sửa đổi để Chủ tịch 

Công đoàn hoặc người đại diện công đoàn và Giám đốc ký kết.
2. Ký kết hợp đồng lao động với Giám đốc hoặc đại diện Giám đốc; đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.
3. Thảo luận và biểu quyết Đại hội công nhân, viên chức thông qua các Quy 

chế và các chỉ tiêu kế hoạch của doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi 
và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với hướng dẫn của nhà nước và tình hình 
thực tế của doanh nghiệp; chú trọng quy chế trích lập và sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ 
khen thưởng, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm.

4. Bầu Ban Thanh tra nhân dân tại Đại hội công nhân, viên chức.
Điều 13. Người lao động quyết định những việc quy định tại Điều 12 Quy 

chế này thông qua:
1. Đại hội công nhân, viên chức (toàn thể hoặc đại biểu).
2. Hội nghị toàn doanh nghiệp hoặc phòng (ban), phân xưởng, tổ (đội) sản 

xuất.
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3. Tổ chức công đoàn của doanh nghiệp.

Chương V

QUYỀN GIÁM SÁT, KIEM tra của người lao động

Điều 14. Người lao động có quyền giám sát, kiểm tra về tất cả những nội 
dung đã được công khai ở doanh nghiệp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này và tự 
giám sát, kiểm tra, giáo dục lẫn nhau trong thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của người 
lao động; trong đó đặc biệt chú ý thực hiện quyền giám sát, kiểm tra về:

1. Thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp.

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội công nhân, viên chức.

3. Thực hiện các nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

4. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

5. Thực hiện hợp đồng lao động.
6. Thực hiện các chính sách, chế độ của nhà nước, nộp thuế và thực hiện các ’ 

nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước và xã hội. Đặc biệt việc sử dụng các 
loại quỹ sau thuế nhất là quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.

7. Kết quả việc giải quyết các tranh chấp lao động.

8. Kết quả giải quyết khiếu nại, tô' cáo của công dân.

Điều 15. Việc thực hiện quyền giám sát, kiểm tra của người lao động ở 
doanh nghiệp thông qua các phương thức và tổ chức chủ yếu là:

1. Thông qua Đại hội công nhân, viên chức của doanh nghiệp, các cuộc họp 
của các phòng (ban), phân xưởng, tổ (đội) sản xuất.

2. Thông qua sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và sự tham gia 
quản lý của tổ chức Công đoàn doanh nghiệp.

3. Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

4. Thông qua hoạt động kiểm toán theo quy định của nhà nước.
5. Thông qua thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy 

định của pháp luật khiếu nại, tố cáo.
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Chương VI

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Các Tổng công ty nhà nước vận dụng Quy chế này để xây dựng quy 
chế cụ thể phù hợp với Tổng công ty.

Các doanh nghiệp nhà nước căn cứ vào Quy chế này, xây dựng các nội quy, 
Quy chế của doanh nghiệp, cụ thể đến từng phòng (ban), phân xưởng, tổ (đội) sản 
xuất.

Điều 17. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh trong doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ và động viên, khen 
thựởng kịp thời những người đấu tranh chống tiêu cực; ngăn chặn, xử lý những biểu 
hiến trù dập, ngân cản đấu tranh chống tiêu cực và những hành động lợi dụng dân 
chủ, gây mất đoàn kết, làm rối nội bộ, ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp.

Người nào vi phạm quy định của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
Giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp với tổ chức 
công đoàn trong doanh nghiệp thực hiện Quy chế này.

Điều 19. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm chỉ đạo triển khai và định kỳ 6 tháng báo cáo Chính phủ về tình hình 
thực hiện Quy chế này.

Điều 20. Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương có trách 
nhiệm theo dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực 
hiện Quy chế này.
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3. NGHỊ ĐỊNH số 71/1998/NĐ-CP NGÀY 08-9-1998 
CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số55/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 30 tháng 8 năm 1998 của 

uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chê thực hiện dán chủ trong hoạt 
động của cơ quan;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế thực hiện dân chủ trong 
hoạt động của cơ quan.

Cơ quan nói trong Quy chế này là các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung 
ương đến cấp huyện.

Điều 2. Trên cơ sở Quy chế này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, sau khi thoả thuận với Bộ trưởng, Trưởng ban 
Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, chịu trách nhiệm ban hành và hướng dẫn thực hiên 
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan sự nghiệp thuộc phạm vi 
ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. 
Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
định này.
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QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG 
CỦA CO QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế thực hiện dân chủ trong sinh hoạt của cơ quan nhằm phát 
huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, 
vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, có đủ 
phẩm chất, năng lực, làm việc có nãng suâì, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu 
phát triển và đổi mới của đất nước; ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan 
liêu, phiền hà, sách nhiễu dân.

Điều 2. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức gắn liền với việc bảo 
đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân 
chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần 
chúng.

Điều 3. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; phát huy dân 
chủ, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm Hiến pháp, 
pháp luật và xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân, cản trở việc thi hành 
công vụ ở cơ quan.

Chương II

DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ cơ QUAN

MỤC I. TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG cơ QUAN

Điều 4. Thủ trưởng cơ quan quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan theo 
chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt 
động của cơ quan và về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức 
thuộc quyền theo quy định của pháp luật.
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Điều 5. Tại cuộc họp giao ban định kỳ, Thủ trưởng cơ quan đánh giá việc 
thực hiện công việc thời gian qua, lắng nghe đóng góp của cán bộ, công chức và 
định ra những công việc chủ yếu phải giải quyết trong thời gian tới của cơ quan.

Hàng tháng, Thủ trưởng cơ quan phải xem xét việc thực hiên các nghị quyết 
của Đảng, nhiệm vụ của cơ quan.

ít nhất 6 tháng một lần, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm đánh giá công tác 
của cơ quan và các bộ phân trong cơ quan, chỉ rõ và đề ra các giải pháp nhằm phát 
huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, khắc phục tê quan liêu, cửa quyền, tham 
nhũng, sách nhiễu dân và những yếu kém trong việc thực hiên nhiệm vụ, kê' hoạch, 
pháp luật, chính sách, chế độ, nội quy, quy chế của cơ quan.

Cuối năm, Thủ trưởng cơ quan phải tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của cơ 
quan. 1

Điều 6. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức thuộc 
cơ quan về các mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đức, sử dụng, đào tạo, thực hiện chính 
sách để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực.

Điểu 7. Theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, định kỳ hàng nãm Thủ 
trưởng cơ quan thực hiện việc đánh giá đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản 
lý và chỉ đạo người phụ trách các bộ phận trong cơ quan đánh giá đối với cán bộ, 
công chức do mình phụ trách.

Việc đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức được tiến hành như 
sau:

1. Cán bộ, công chức viết bản tự nhân xét công tác, bao gồm các nội dung:
- Chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Những công việc cụ thể đã thực hiên trong năm, đánh giá về chất lượng và 

hiệu quả công việc đó; cán bộ, công chức lãnh đạo còn phải dánh giá việc lãnh đạo 
tập thể của mình trong năm;

- Phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tính trung thực trong công tác;
- Quan hệ phối hợp trong công tác.
2. Tập thể nơi cán bộ, công chức làm việc tham gia ý kiến vào bản tự nhận xét 

công tác đó;
3. Thủ trưởng trực tiếp của cán bộ, công chức ghi đánh giá định kỳ hàng năm 

đối với cán bộ, công chức và thông báo trực tiếp cho cán bộ, công chức biết; cán bộ, 
công chức có quyền phát biểu ý kiến với Thủ trưởng trực tiếp của mình về đánh giá 
định kỳ hàng năm;
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4. Đánh giá định kỳ hàng năm được đưa vào hồ sơ cán bộ, công chức do cơ 
quan quản lý theo phân cấp.

Điều 8. Thủ trưởng cơ quan phải lắng nghe ý kiến, phản ánh, phê bình của 
cán bộ, công chức và không được có hành vi trù dập đối .với cán bộ, công Chức đã 
góp ý, phê bình mình. Khi cán bộ, công chức đề nghị được gặp thì Thủ trưởng cơ 
quan gặp và trao đổi các vấn đề có liên quan.

Điểu 9. Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm về việc sử dụng có hiệu quả tài 
sản của cơ quan, tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai 
tài chính. Việc mua thiết bị, phương tiện và các tài sản khác mà phải đấu thầu thì 
phải được thực hiện theo quy định về đấu thầu.

Việc phân bổ chỉ tiêu có liên quan đến tài chính, biên chế và giải quyết cấp 
kinh phí bổ sung cho các cơ quan, tổ chức hữu quan phải thông qua tập thể lãnh đ ạo 
cơ quan và theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thủ trưởng cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, 
xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi 
tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan mình thì bị 
xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức hội 
nghị cán bộ, công chức cơ quan mỗi nãm một lần vào cuối nãm. Hội nghị cán bộ, 
công chức cơ quan bao gồm toàn thể hoặc đại biểu cán bộ, công chức cơ quan. Khi 
có 2/3 cán bộ, công chức hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan yêu cầu hoặc Thủ 
trưởng cơ quan thấy cần thiết thì triệu tập hội nghị cán bộ, công chức cơ quan bất 
thường.

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan có nội dung:
1. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm và thảo luận, bàn biện pháp 
thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan;

2. Thủ trưởng cơ quan tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công 
chức; giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, công chức cơ quan;

3. Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, 
công chức cơ quan;

4. Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra 
nhân dân theo quy định của pháp luật;
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5. Tham gia ý kiến về những vấn đề được quy định tại Điều 17 của Quy chế 
này;

6. Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan có thành tích trong công tác.

MỤC 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 12. Cán bộ, công chức phải thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức 
và không được làm những việc đã bị cấm theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công 
chức.

Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước thủ trưởng cơ quan 
về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; có nếp sống lành mạnh, trung thực, 
cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

Điều 13. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức phải phục 
tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

Cán bộ, công chức có quyền trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những 
vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực 
tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp, đổng thời 
có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên.

Điều 14. Cán bộ, công chức phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, 
sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, phải thẳng thắn phê bình, đấu tranh 
để xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, kể cả góp ý kiến, phê bình Thủ 
trưởng cơ quan; khi được yêu cầu, cán bộ, công chức có trách nhiệm đóng góp ý 
kiến vào việc xây dựng các văn bản, các đề án của cơ quan.

MỤC 3. NHŨNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHẢI ĐƯỢC BIẾT

Điều 15. Những việc sau đây phải công khai cho cán bộ, công chức 
biết:

1. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc của 
cơ quan;

2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý của cơ quan;
3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách 

cấp và các nguổn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan;
4. Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt 

cán bộ, công chức;
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5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan đã được kết luận;
6. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan;
7. Nội quy, quy chế cơ quan.
Điều 16. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo cho cán bộ, công 

chức biết những vấn đề được quy định tại Điều 15 trên đây bằng một trong các hình 
thức:

1. Niêm yết tại cơ quan;
2. Thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức cơ quan;
3. Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức;
4. Thông báo cho người phụ trách các bộ phận của cơ quan và yêu cầu họ 

thông báo đến cán bộ, công chức làm việc trong các bộ phân đó;
5. Thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan.

MỤC 4. NHŨNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM GIA Ý KIÊN,
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN QUYẾT ĐỊNH

Điều 17. Những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông 
qua đại điện trước khi Thủ trưởng cơ quan quyết định gồm có:

1. Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước liên quan đến cồng việc của cơ quan;

2. Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan;
3. Tổ chức phong trào thi đua;
4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan;
5. Các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân;
6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đề bạt cán bộ, 

công chức trong cơ quan theo quy định;
7. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, 

công chức;
8. Nội quy, quy chê' cơ quan.*
Điều 18. Hình thức lấy ý kiến tham gia:
1. Cán bộ, công chức tham gia ý kiến trực tiếp với người phụ trách, với Thủ 

trưởng cơ quan;
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2. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức cơ quan;
3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo vãn bản để cán bộ, công chức 

tham gia ý kiến.

Điều 19. Khi quyết định về những vấn đề được nêu tại Điều 17 khác với ý 
kiến tham gia của đa số cán bộ, công chức thì Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm 
thông báo, giải thích lại cho cán bộ, công chức biết.

MỤC 5. NHŨNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC GIÁM SÁT, KIEM tra

Điểu 20. Những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra gồm có:
1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác 

hàng nãm của cơ quan;
2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử 

dụng tài sản của cơ quan;
3. Thực hiện nội quy, quy chế cơ quan;
4. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán 

bộ, công chức cơ quan;
5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan.
Điều 21. Việc giám sát, kiểm tra của cán bộ, công chức đối với những vấn đề 

nêu tại Điều 20 trên đây được thực hiện thông qua:
- Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan;
- Kiểm điểm công tác, phê bình và tự phê trong các cuộc sinh hoạt định kỳ của 

đơn vị công tác;
- Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan.

Chương III

DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 
VỚI CỐNG DÂN, Cơ QUAN, Tổ CHỨC

MỤC 1. QUAN HỆ VỚI CÔNG DÂN, cơ QUAN, Tổ CHỨC

Điều 22. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra 
việc niêm yết công khai tại cồng sở đê' công dân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi 
chung là công dân, tổ chức) biết:
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1. Bộ phân chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan;
2. Thủ tục hành chính giải quyết công việc;
3. Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc;
4. Phí, lê phí theo quy định;
5. Thời gian giải quyết từng loại công việc.
Điều 23. Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, công chức trong 

việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức; kịp thời có những biện pháp xử lý 
thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức không hoàn 
thành nhiệm vụ, công vụ, thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng 
trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

Điều 24. Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cán bộ, công chức có trách 
nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm 
quyền giải quyết, cán bộ, công chức phải thông báo để công dân, tổ chức biết. Cán 
bộ, công chức không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà 
trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

Điều 25. Cán bộ, công chức không tiếp nhận và giải quyết công việc của 
công dân, tổ chức tại nhà riêng.

Công việc của công dân, tổ chức phải được cán bộ, công chức nghiên cứu xử lý 
và giải quyết một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất và theo đúng quy định của pháp 
luật.

Những công việc đã có thời hạn giải quyết theo quy định thì cán bộ, công chức 
phải chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên 
cứu giải quyết thì cán bộ, công chức có trách nhiệm thông báo kịp thời cho công 
dân, tổ chức biết.

Cán bộ, công chức có trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và 
bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tổ cáo của công dân, tổ chức theo quy định của 
pháp luật.

Điều 26. Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp dân, thực hiện việc 
tiếp dân và tổ chức hòm thư góp ý. Hàng tuần, người phụ trách công tác hành chính 
của cơ quan cùng đại diện Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan mở hòm thư, nghiên 
cứu ý kiến được gửi đến và báo cáo thủ trưởng cơ quan. Thủ trưởng cơ quan có trách 
nhiệm nghiên cứu và đề ra những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý 
kiến góp ý.

Điều 27. Đối với những chương trình, dự án do cơ quan xây dựng hoặc tổ 
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chức thực hiện có liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương nào thì Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thông báo để công dân, tổ chức 
địa phương đó biết, tham gia đóng góp ý kiến.

Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cơ quan phải cử người có trách nhiệm gặp 
và giải quyết công việc có liên quan.

Những kiến nghị, phản ánh, phê bình của công dân, tổ chức phải được nghiên 
cứu và xử lý kịp thời.

MỤC 2. QUAN HỆ VỚI cơ QUAN CẤP TRÊN

Điều 28. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hướng 
dẫn và chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên.

Cơ quan có quyền phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong qúa trình thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị lên cơ quan cấp trên những vấn đề 
không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung trong các chế độ, chính sách, các quy định của 
pháp luật và trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên.

Khi có căn cứ để cho là quyết định của cơ quan cấp trên là trái pháp luật thì 
phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong; trường hợp vẫn phải chấp hành 
quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không 
phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

Điều 29. Cơ quan được quyền tham gia đóng góp ý kiến, phê bình đối với cơ 
quan cấp trên.

Khi được yêu cầu, cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các 
dự thảo về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp trên gửi 
đến.

Điều 30. Cơ quan có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác lên cơ quan cấp 
trên theo quy định; đối với những vấn đề nảy sinh vượt quá khả năng giải quyết thì 
phải báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.

Nội dung báo cáo lên cơ quan cấp trên phải khách quan, trung, thực.

MỰC 3. QUAN HỆ VỚI cơ QUAN CẤP DƯỚI

Điều 31. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra 
hoạt động của cơ quan cấp dưới và chịu trách nhiệm về những sai lầm, khuyết điểm 
của cơ quan cấp dưới nếu những sai lầm, khuyết điểm đó có nguyên nhân từ sự chỉ 
đạo, hướng dẫn của mình.
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Phải thông báo cho cơ quan cấp dưới những chủ trương, chính sách, các quy 
định của pháp luật liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiệm của cơ quan cấp 
dưới.

Điều 32. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết kịp thời 
các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan cấp dưới.

Định kỳ, Thủ trưởng cơ quan phải làm việc với Thủ trưởng cơ quan cấp dưới. 
Khi thủ trưởng cơ quan cấp dưới có yêu cầu thì Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm 
liếp và làm việc.

Thủ trưởng cơ quan phải có thái độ khuyến khích những thông tin, báo cáo 
trung thực, khách quan của cơ quan cấp dưới.

Điều 33. Phải tham khảo ý kiến của cơ quan cấp dưới trong việc xây dựng 
chế độ, chính sách, các vãn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Khi cần thiết, phải cử cán bộ, công chức đến cơ quan cấp dưới để trao đổi, 
nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cụ thể của cơ quan cấp dưới; phải xử lý nghiêm 
khắc những cán bộ, công chức cơ hội, báo cáo, phản ánh sai sự thật, không trung 
thực.

Điều 34. Việc giải quyết cấp, bổ sung kinh phí, biên chế cho cơ quan cấp 
dưới phải theo đúng quy định củá-pháp luật, kịp thời, sát thực tế và thống qua tập thể 
lãnh đạo cơ quan. ■

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Cơ quan, cán bộ, công chức thực hiện tốt Quy chế này sẽ được khen 
thưởng; người vi phạm Quy chế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 36. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, theo 
dõi việc thực hiện Quy chế này.
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MỤC LỤC

PHẦN THỨNHẤT
ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG;

THỰC HIỆN TIẾT KIỆM, CHỐNG LÂNG PHÍ

1. Tạo chuyển biến toàn diện trong công tác tổ chức, cán bộ 9
2. Đưa cuộc vận động thực hiện quy chế dân chủ cơ sở lên một bước

mới, rộng rãi hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn 18
3. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của chính

quyền cơ sở 24
4. Thanh tra công vụ, một biện pháp quan trọng để bảo đảm pháp chế,

kỷ luật Nhà nước . 31
5. Quan liêu, lãng phí - căn bệnh dễ nói, khó sửa 34
6. Xây dựng, chỉnh đốn đảng, chống tham nhũng: kinh nghiệm và giải

pháp 37
7. Cần một cơ chế pháp lý mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong cuộc chiến

chống tham nhũng 44

PHẦN THỨHAI
CÁC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VÊ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG; 

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ,

PHÁT HUY DÂN CHỦ Ở cơ SỞ

1. Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá 
IX vể tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VII, Nghị 
quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7 khoá VIII về công 
tác tổ chức và cán bộ 49

549

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
IX về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa 
VIII, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn 
chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí 55

3. Quy định số 19/QD-TW ngày 03-01-2002 của Bộ Chính trị (khóa
IX) về những điều đảng viên không được làm 63

4. Hướng dẫn sô' 48/HD-KTTW ngày 12-4-2002 của ủy ban kiểm tra
Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện Quy định số 19/QD-TW 
ngày 3-01-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về những điều đảng 
viên không được làm 66

5. Quyết định số 10/QD-TW ngày 25-9-2001 của Ban Bí thư (khóa 
IX) ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm 
tra và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VĨII Điều lệ
Đảng 78

6. Quyết định sô' 88/QD-KTTW ngày 24-01-2002 của ủy ban Kiểm 
tra Trung ương ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra và
kỷ luật Đâng 117

7. Chỉ thị sô' 09/CT-TW ngày 06-3-2002 của Ban Bí thư Về một sô' 
vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tổ
cáo hiện nay 141

8. Chỉ thị sô' 10/CT-TW ngày 28-3-2002 của Ban Bí thư về tiếp tục
dẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 145

PHẦN THỨHAI:
NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

TRONG VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG;
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ, THỰC HIỆN 

QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở cơ SỞ

XỬLÝ KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT Đối VỚI CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC

1. Pháp lệnh cán bộ, cồng chức 151
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2. Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17-3-2005 của Chính phủ vè
việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 165

3. Nghị định số 97/1998/QĐ-CP ngày 17-11-1998 của Chính phủ về
xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức 179

NHŨNG QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG THAM
NHŨNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÂNG PHÍ

1. Bộ Luật hình sự 188
2. Pháp lệnh chống tham nhũng 330
3. Pháp lệnh số 22/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28-4-2000 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp
lệnh Chống tham nhũng 343

4. Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17-8-1998 cùa Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh chống tham nhũng 346

5. Pháp lệnh sô' 02/1998/PL-UBTVQH10 ngày 26-02-998 của Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 357

6. Nghị định sô' 38/1998/NĐ-CP ngày 09-6-1998 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 371

7. Chỉ thị Sô' 04/2004/CT-BTC ngày 06-4-2004 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc tăng cường công tác thực hành tiết kiêm, chống lãng
phí trong ngành Tài chính 384

8. Quyết định sô' 669/2002/QĐ-NHNN ngày 27-6-2002 của Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chê' hoạt động của 
Ban chỉ đạo chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm của 
ngành ngân hàng 388

9. Chỉ thị sô' 03/2005/CT-BCVT ngày 28-3-2005 của Bộ trưởng Bộ 
Bưu chính, Viễn thông vể đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, 
chống tội phạm và tham nhũng trong lĩnh vực bưu chính' viễn
thông và công nghệ thông tin 395

THỰC HIỆN THANH TRA, KIEM tra, kiểm TOÁN; GIẢI QUYẾT KHIÊU 
NẠI, TO CÁO

1. Luật Thanh tra 398
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2. Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25-3-2005 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Thanh tra 426

3. Nghị định số 55/2005/NĐ-CP ngày 25-4-2005 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh
tra Chính phủ 449

4. Nghị định số 46/2003/NĐ-CP ngày 09-5-2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh
tra Nhà nước 454

5. Luật Khiếu nại, Tố cáo 459
6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo 489
8. Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19-4-2005 của Chính phu quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 493

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở cơ SỞ
1. Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07-7-2003 của Chính phủ ban •

hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã 517
2. Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13-02-1999 của Chính phủ ban

hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước 529
3. Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08-9-1998 của Chính phủ ban

hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan 539
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Chịu trách nhiệm bản thảo
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In 1000 cuốn khổ 19 X 27 cm tại Xí nghiệp in Thủy lợi 
Giấy phép CN KHXB số 02-882/XB-QLXB do Cục xuất bản cấp ngày 8-6-2005 

In xong và nộp lưu chiểu qúy III/2005.
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